So sánh kinh Trưng A-hàm chữ Hán 
và kinh Trung Bộ chữ Pàh 


Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU (1961) 
THÍCH NỮ TRÍ HẢI dịch Việt (1998) 


SO SÁNH 
KINH TRUNG A-HÀM 
CHƯHÁN 
VÀ KINH TRUNG BỘ 
CHƯPÀLI 
Nguyên tác: Bhiksu Thích Minh Chau (1961), 
“A Comparative Study 
of the Chinese Madhyama Agama 


and the Pali Majjhima Nikaya”, 
Ph.D. Thesis, Bihar University, India 


www.hoangphap.org 


2021 


SO SÁNH KINH TRUNG A-HÀM CHỮ HÁN 
VÀ KINH TRUNG BỘ CHỨỪPÀLI 


Hòa thượng Thích Minh Châu (1961) 
Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (1998) 
Nguyên tác: Bhiksu Thịch Minh Chau (1961), 
“A Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama 
and the Pali Majjhima Nikaya”, 
Ph.D. Thesis, Bihar University, India 


Nguồn: Budsas.net 
Trình bày: Phật Việt Tùng Thư 


MỤC LỤC 


? ~ ý 
BANG V IE | | AI ...nớ†Ừớ"ữ "hú Cỏ >9 >9 CC CÓ CĐ CC ĐC CC ĐÓ ĐÔ 0A 0  >ÝCÝ""CCCe°eCeeee 11 


NI” TA Go ecg14910121xssosftMi0ii34005 463 308JA01S60)50M0//20A660:008,8010 0x9 s0vA le. 14 
Thần MO E062 xÁ00501024622x6 AvfosldiiAáosxeososcLÐ 
BAN NT E 2460406966400 x0006ã46240Aa0640isA sai 18 
1n duan fofiE:Gi1á 46 :BDWANjlso2lisvn4yAg,laszláa sai 19 
E3iểm'cina fững tác phẩm) KEO vá 64916 À1ã2024 6044143308642 22 
Phưởjg õháp được 'äb ID sáii4say đÁ6144sxdÁxssg 482464423130: 23 
lo CÚC D00: U77. 920u 0 osotgbaaldidasudkojaduD0tSi80pbialdsiOiesx 24 
II. NHỮNG BẰNG CỨ CHỨNG MINH TRUNG A-HÀM 

THUỘC NHẤT THIẾT HỮU BỘ,................................---... 25 
1. Danh từ Àgama và Nikàya:......................-- 55c csccececrscee 2P 
20: 11010591115171t720ie oxi tph0ieskxhlbokossllitatoinsdrkssag 28 
4. Chín bộ (angas) và 12 bộ (angas) kinh: ....................--- - 32 
5, Pháp (đharmas) quá khứ, hiện tại, vị lai:....................... -- 34 

6. Về kinh Trung a-hàm được trích dẫn trong luận của 
Bãi Cha e B101 112x602 ibskxaninodeala Tbls4saSasnisse 36 

7. Giáo lý Trung a-hàm (CMA) giống với giáo lý Nhất 
thiết hữu bộ (Sarv. Abhidharma Sàstras):................. .... 38 


6|HT THÍCH MINH CHÂU 





II. VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA NHẤT THIẾT HỮU BỘ VÀ 


Ti O NCT HC cagie260) 0662 b6dib809086s4au30s2s;kid4 43 
1.2177C01 ñatở f1 79a s08 )6253100441440:1020À4064A1 4A4 44 
2N sự đàn (misidäna) hãy tQÄ.CUkeasaseldldeslsáa¿a 45 
3. Uy nghi của đức Phật và sự hầu cận của 

§ sẽ ra#nio 8ẽẽh nh ẽ rẽ 46 
5. Ăn chay và ăn mặP:......................- 2-2 se xxx crerke 48 
6. Những từ ngữ diễn tả sự tán thán:.......................------5-5-5- 49 
T2ÌNH UfÐ;GICH: S(IIBSHO 600564004806 06456280146, 062asis4c0300HŸg 50 
8. Danh từ Thượng tọa bộ (Theravàdin):........................ -- 51 
Ø Danh £U Bồ tát LBOHHIBSREEHJSAs6466-6xx08/3004423kx 2 as0Ÿ 22 
10. Nghiệp (P: Kamma) hay hành động: ........................... -- 53 
T];:Vũi:pHäP (th a†igs) can ĐẠT e6 260x044 BAussadksbsba 53 
12/Chñ1f0fip trình lim [CD usaeiavoladujnaskbs0sasjsavy 55 
T012 2v LÊ vvávcaslo lv tiuoa 56 
14. Tương quan với tư tưởng Đại thừa: ....................... ... --- 57 


IV. TƯƠNG QUAN GIỬA TRUNG A-HÀM (CMA) 
VÀ TRUNG BỘ (PMN) VỚI NHỮNG NIKÀYA 


`)8:0.0=t,9,8.s0.te me... 59 
Phần Hai NHỮNG ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU 
GIỬA BẢN HÁN TẠNG VÀ BẢN PÀLI........................... 60 
CHƯƠNG I: SỰ PHÂN LOẠI THÀNH PHẨM 
KIA TGIN E T556 scuxahebsseislboiapliseodssabaasadsbstaadsvosrlaslÐ 60 
Áo ĐANG HU/ HÀNG bá (oxy 660p 2Alaveibais 60 


? ` 
B. BAN PALI (P) 9909494994400440040004400000000000000000009090009000090900600000006 006010601696 69 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỨPÀLI| 7 


CƠN: NA TÀI tuyussadcbstbolfioacsexoaessaeossdu 71 
DU LUẬN E)E san ng 8496 0/5040/015a0006 54.16 b2 71 
B,ĐỊAÁ ĐIỂM NÓI KIAIHH 61212 xán th t004026Äkxeu 74 

CHƯƠNG II: VAI TRÒ CÁC NHÂN VẬT TRONG 

KINH - NHỮNG CÁCH THUYẾT PHÁP......................... 80 
1. Đức Phật thuyết pháp không có lý do rõ rệt:.................. 80 
2. Đức Phật thuyết pháp để điều chỉnh một tà kiến nơi 

những đề tí Boãe người KH va dành G0203 0xx 244 61 
3. Phật thuyết pháp vắn tắt rồi một trong những đệ tử 

của Niớii khối cl16DÍ tua ssasfeifEssaftsbidootfsboaohsiaiitsBl 82 
4. Đức Phật thuyết pháp để đối phó các tông phái ngoại 

l0 2062660 1022xsgtuiatulitiskulEolilii0829ubiadu0 2351010 s4asl86x so 84 
5.PhäÈEhuyếtphảẩp HO đệ BẾP xa ác624644 t0 0 (0a 40 xa ăg 89 
6. Đức Phật thuyết pháp cho tu sĩ và những người khác: 

`. Cố ẽ nh cố CC 102 
7S thảo luận.vila các T-KhéÓ ;ii6xácác6liQ04 1622 105 

CEUONG Hy GIÁ O TY ca xoá 0000620013216 s2 115 
XI C | uuyốt X3 ván 26 si 2610 ndu ái 1Ä 6n D0206 ả ao 115 
D  . . .  -' tt... số. <«‹ 121 
C1 TL TE iu se led) bfSnddsusl00150.10895g170P20010S9185/8.01188/ 152 

CHƯNG Vý ĐC BEDA T1 ssa¿ssxi2hagesdodiyouÔolsdauEacjoe 203 
1, /Tường thuãEvẽ đòi đức Phố áo eisisaisiei4asosde 203 
2, 1Những đặc ứng của đỨC PS 1xsss ác i1sxlasána 212 


LA ^ 
an leu ạt: 
* nến .................... VN VN 


8|HT THÍCH MINH CHÂU 


12 GHỊ 7ì 1 11EtGIIDP s3 8esD6tlRvDdioueldflceaSfu6ucbg 221 
5.1) Ø0ì1.€Uđ:G € HA ES)26l4as040016sx0uA0s69.1na26 S6234A 224 
CHƯƠNG VI. TĂNG GIÀ HAY 
ĐI TT? T L1 câc620a8x1021i014482x8s 230 
1. GIỚI BẢN PÀTIMOKKHA (Biệt giải thoát) ............ 230 


2. ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY CÚA CÁC TỲ-KHEO 233 
3. BẢY CÁCH DÀN XẾP TRANH CHẤP 


GIiaEchieE tra: HAP làagmaea6sbfdaxstoaitslejlg1asad. 257 

3 JAN CỤ HÃNG NẤNM ;8iisi0e6000446s43asiass6i& 241 

5. NISƯ ĐÀN HAY TỌA CỤ..................................-.-.. 242 
CHƯNG VIHKE TU Ơ s6 8A06s00x4601286660238ai838 243 
CHƯƠNG VII: CÁC ẤN DỤ HAY NGỤ NGÔN........ 259 
1,Những ẩn dụ gân giống ña Hi cciio bá 46654x45442564244442566 259 

2. Nội dung giống nhưng hình thức khác:....................... 260 

3. Ấn dụ trong bản P đơn giản hơn:.................----- se cc+ 265 

4. Ấn dụ ở bản C đơn giản hơn: ........................--ccccccccccc 267 

5. Những ẩn dụ không có trong bản P:...........................- 267 

6. Những ẩn dụ không có trong bản `: ......................... .-- 268 

7. Ấn dụ trong bản P đúng hơn:...............--s-- «5+2 55s£: 269 

6. Cả hai bản đều có ẩn dụ không giống nhau:.............. 270 
CHƯƠNG IX: PHẦN KẾT CÁC KINH........................... 273 
1. 36 kinh có phần kết giống nhau: .......................... ----‹- 5 ‹ 273 
2u:20:kinh€6 PHAN KEEHeILhNC?T5sessxoye2v 016161223102 274 


3. 13 kinh không có phần kết giống nhau: .................... 274 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI1|9 


32.111 Dan E tiHiiEU/PhiäTE KEEE? i16 see3e9042iktobsa 2 (Á 


Phần Ba 15 MẪU NGHIÊN CỨU TỶ GIÁO 
GIỬỮA CÁC KINH P VÀC TƯƠNG ĐƯƠNG.................. 280 


^ 
PHAN 4: PHỤ LỤC 423 
DHỤ LỤC I: Tiểu sử Sanghad 23 
JLL >v1 10M XI TT LGDI31sxousl0a802034044840u35ox4ÐE 


10 | HT THÍCH MINH CHÂU 


PHỤ LỤC 07777. ...ố....ố. 155 
PHỤ LỤC mm... hố. †56 
PHỤ LỤC 2. ".ố..ẻ..ẻẻẽ ẽ 15/ 


BẢNG VIẾT TẮT 


C: Trung A-hàm, bản chữ Hán. 


NC: Nghiên cứu so sánh Trung A-hàm và Trung bộ kinh 
(xem Phụ Lục 5) 


P: Trung bộ kinh, bản chữ Pàii. 
S: chữ Phạn (Sanskrit). 
Bảng viết tắt phần chú thích: 


AM.R.H.: Đại thừa liên hệ với Tiểu thừa, N. Dutt. 
C: Chữ Hán. 


ŒC.A.P.N.: “Bản so sánh kinh A-hàm chữ Hán và Kinh bộ 
Pali”, C. Akanuma. 


CMA: Trung A-hàm chữ Hán. 


ŒN° 30i,18b,3-4: Kinh chữ Hán số 30, hộp Tsê số 6, trang 
18b, dòng 3 và 4. 


Œ.S. N° Nghiên cứu so sánh Số... (xem Phụ Lục 5) 
D.P.P.N.: Tự điển tên riêng Pali. 
E.M.B.: Phật giáo Nguyên thủy. 


12| HT THÍCH MINH CHÂU 


F.H.T.T.T.: Fu-hsueh-ta-tzu-tien (Phật học Đại từ điển). 
H.L.L: Lịch sử Văn học Ấn độ, quyển 2, Winternitz. 
JRAS.: Bào Hội Hoàng-gia Á-châu. 

M.A.: Sớ giải Trung-bộ-kinh (Hội kinh-điển Pali). 
M.L.S.: Trung-bộ-kinh (tiếng Anh). 


M.R.E.T.: Những bản thảo Phật giáo còn sót lại được tìm thấy 
ở Đông Turkestan. 


Ms.: Trung-a-hàm chữ Phạn. 
Mu.: Đại-phẩm (ấn bản của Hội PTS) 


P: Pàii 
P.E.D.: Tự điển Pàli-Anh (Hội PTS). 


PMN: Trung-bộ-kinh chữ Pàii. 


P.N°2, (I, 89, 7-32): Kinh Pàli số 2, quyển I, trang 89, dòng 7 
tới dòng 32. 


PTS: Hội kinh-điển Đài. 

Q.A.: Hỏi và Trả lời. 

Reu. Fr.: Thưa hiển-giả. 

Saœru.: Nhất-thiết hữu-bộ. 

Sk.: chữ Phạn. 

$.L: Văn học Nhất-thiết hữu-bộ. 


Ther.: Thượng-tọa-bộ. 
ThigA.: Sớ giải Trưởng-lảo tăng-kệ. (Hội PTS). 


T.M.N‹: Trung-bộ-kinh Pàli (Hội PTS). 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 13 


Tse: Hộp Tsê, Tục-tang, ấn bản chữ Nhật. 
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W.H.One: Thế-tôn. 


TỰA 


hững người học Phật trên khắp thế giới phải cám ơn 

Tiến sĩ Thích Minh Châu về tác phẩm công phu này. 

Công trình của Tiến sĩ là so sánh kinh Trung bộ (Pàli 
Majjhima Nikàya) với Trung A-hàm (Madhyama Àgama), tạng 
kinh thuộc Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstiuàdins), hiện được duy trì 
trong bản dịch chữ Hán. Bởi ít ai đề cập một cách chi tiết, tạng 
kinh A-hàm (Àgama) hầu như bị niêm phong đối với phần đông 
học giả quan tâm đến Phật giáo, vì họ thiếu kiến thức về chữ Hán. 
Tác phẩm của Tiến sĩ Thích Minh Châu có nhiều khám phá đáng 
ngạc nhiên. Ông đã chứng minh rằng bản kinh A-hàm (Àgama) 
bằng chữ Hán và bản kinh bộ Pàli (Pàli Nikàya) này có rất nhiều 
điểm tương đồng và cũng khá nhiều dị biệt. Đối với tôi, ông đã rất 
đúng khi xác nhận rằng cả hai phái Nhất thiết hữu bộ 
(Saruàstiuàdims) và Thượng tọa bộ (Theravàdin$) đều căn cứ trên 
một di sản chung. Mặc dù một người ngưỡng mộ văn học Pàii có 
thể đồng ý với những nhà luận giải như Buddhaghosa, rằng truyền 
thống Pàli gìn giữ giáo lý nguyên thủy thuần túy và tiêu biểu cho 
lời dạy đích thực của đấng Đạo sư, ngày nay những học giả đều 
phê phán lời tuyên bố quá đáng này. Tất cả những học giả phương 
Tây cũng như phương Đông hầu như đều có chung quan điểm 
với Tiến sĩ Thích Minh Châu là, cả hai bản dịch chữ Hán ngữ 
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cũng như Pàli đều căn cứ trên một bản gốc mà ngày nay đã thất 


lạc. 


Tác phẩm này được tác giả đệ trình làm luận án Tiến sĩ, và đã 
được Hội đồng giám khảo đồng thanh phê chuẩn. Công trình của 
ông quả thực đã mở rộng chân trời hiểu biết của chúng ta. Ông đã 
đề cập đề tài này với cái nhìn của học giả và với thái độ vô tư, cốt 
đề cao chân lý chứ không với mục đích dựng lên một giáo điều 
hay phân phái. Sự hiểu biết của chúng ta về Phật giáo trên các 
phương diện học thuyết, triết lý và giới luật đều phải bị hạn hẹp 
và cục bộ vì thiếu tài liệu. Rủi thay, hầu như phần lớn giáo lý Phật 
giáo bằng nguyên bản Sanskrit đã mất, chỉ trừ một ít đoạn được 
các nhà nghiên cứu đưa ra ánh sáng. Mặc dù số lượng tác phẩm 
bằng Sanskrit ngữ hiện có được so sánh một cách bất lợi với số 
lượng văn học Pàli, giá trị nội tại của kinh Phạn ngữ, với cái nhìn 
sâu sắc và đánh giá vấn đề một cách hợp lý, đã chứng minh sự sai 
lầm của việc khai thác thái độ thù hẳn ganh tị của thời Trung cổ, 
một thái độ đã làm cho Phật giáo trong quá khứ mất hết sinh lực. 
Nếu ta trung thành với lý Trung đạo của đức Phật, thì ngày nay ta 
không còn có thể bảo rằng Phật giáo tạng Sanskrit lạc xa giáo lý 
nguyên thủy. Những phần nhỏ và những tác phẩm nguyên 
bản Sanskrit này được tìm thấy tại Népal và Tây Tạng, đã chứng tỏ 
nguồn sinh lực vô địch của đức tin Phật giáo. Nhờ biết được 
những kho tàng này mà chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về 
bí quyết truyền bá đạo Phật tại các nước châu Á. Những học giả 
thường phải lấy làm lạ khi thấy Phật giáo đã đạt đến tầm vóc một 
tôn giáo toàn cầu, mặc dù không có sự bảo trợ rộng rãi của triều 
đình và giới thương gia giàu có. Dĩ nhiên, sự bảo trợ ấy cuối cùng 
vẫn xảy đến, vì Phật giáo tiêu biểu yếu tố thiêng liêng trong con 
người, chỉ đường vượt qua những bản năng thú vật. Sự bảo trợ 
của vua chúa là hậu quả của sự hoằng dương chứ không phải là 
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điều kiện để truyền bá đạo Phật. Nhờ luôn nhấn mạnh tính vô 
thường của tài sản thế gian cũng như của nghịch cảnh, Phật giáo 
củng cố được nghị lực tâm hồn của tín đồ xuất gia và tại gia. Nó 
tịnh hóa những người quyền thế và khích lệ những người nghèo 
khổ, những kẻ bị chà đạp. 


Lịch sử trung cổ và cận đại đều cho thấy quyền lực và tài sản thế 
gian rất cần thiết trong việc bảo vệ tiến bộ tâm linh và truyền 
thống dân tộc. Những sự xâm lăng của ngoại bang đã làm cho 
nhiều dân tộc bị trị khắp thế giới mất hết sinh lực. Hậu quả là tình 
trạng bội giáo, cải đạo xảy ra như núi lở. Sức mạnh và vinh quang 
của đạo Phật bắt nguồn ở lòng từ bi bao la của nó. Đức Phật chinh 
phục bằng lòng từ bi, và những tín đồ của Ngài cũng vậy. Thế giới 
ngày nay hết sức cần đến triết lý tình yêu này, và thật không đáng 
ngạc nhiên khi những học giả trí thức đang tìm đến Phật giáo như 
ánh sáng xua tan bóng tối gây nên bởi sự thi đua quyền lực, quân 
sự và binh bị. Thế giới đang bị siết chặt trong cơn hãi hùng khủng 
khiếp, và không øì làm người ta xuống tinh thần hơn là sự mất hết 
tự tin. Cuộc đời đức Phật là một tấm gương sống động về tinh tấn 
(uiriya) và tỉnh giác (apbamada). Nếu chúng ta có thể có được dù 
chỉ một phần nhỏ những đức tính ấy trong cuộc đời rộn rịp, thế 
giới cũng sẽ đi đến một tương lai tốt đẹp và cao thượng hơn. 


Tiến sĩ Thích Minh Châu không làm gì gián tiếp nhắm đến mục 
đích này. Công việc của ông là công việc của một nhà học giả, có 
tính cách phê phán, thận trọng và trung thành với sự thật. Nhưng 
kinh Trung A-hàm (Madhyama Àgưma) và Trung bộ (Majjhima 
Nikàya) đều có những cuộc đối thoại và ngụ ngôn phong phú để 
tịnh hóa tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta đi đúng chíùnh đạo. 
Người nào dành thì giờ để nghiên cứu tác phẩm này tự nhiên cũng 


muốn đọc đến nguyên bản các kinh Trung bộ và A-hàm, những 
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kinh sẽ gieo vào tâm hồn họ những đức tính mà Phật giáo đề cao. 
Hậu quả tức thời của việc nghiên cứu có thể không có tính cách 
thực tiễn cho lắm nói theo nghĩa rộng. Tuy vậy, đấy không phải 
là một công việc vô bổ. Nó đem lại những hậu quả trường cửu 
hơn, hùng mạnh hơn vì có cơ sở trên sự nghiên cứu khách quan. 
Sự áp dụng những giá trị lý thuyết vào đời sống là một dư vị đến 
sau. Xét theo viễn tượng ấy, tác phẩm của Tiến sĩ Minh Châu sẽ 
tưởng thưởng cho công khó của những người đọc sách ông về 
ngắn hạn cũng như dài hạn. Tôi hy vọng rằng Tiến sĩ Thích Minh 
Châu sẽ không từ bỏ đường hướng nghiên cứu sưu tầm này. 
Chúng ta rất cần một sự khám phá toàn diện về đạo Phật, và bằng 
nỗ lực và tấm gương của ông, Tiến sĩ Thích Minh Châu có thể gợi 
cảm hứng cho nhiều học giả về sau. Phật giáo phải được phục hồi 
trở lại với vinh quang và nguồn sinh lực nguyên thủy, và điều này 
chỉ có thể thực hiện nhờ đi theo đường hướng làm việc của tác giả 
trong chân tinh thần truyền giáo. 


Tôi hết sức hài lòng vì tác phẩm này đã được hoàn tất trong 
khuôn viên Tân tòng lâm Nalanda (Navua Nalanda Mahauihara). 
Chúng tôi sẽ mãi mãi hãnh diện về những gì Tiến sĩ Thích Minh 
Châu và những người cộïng sự của ông đã làm. Khi ông trở về quê 
hương (Việt Nam), Tiến sĩ Thích Minh Châu cũng sẽ như Huyền 
Trang (Hsuan-tsang), dành trọn cuộc đời của mình để làm tròn sứ 
mạng truyền bá chân diệu pháp (Saddharma) vì an lạc cho nhiều 
người, vì hạnh phúc cho nhiều người, phát triển từ bi bằng cách 
nêu rõ sự vô ích của thiên kiến ngã chấp. 

S. Mookerjee 

Viện trưởng, 

Tân tờng lâm Nalanda (Naua Nalanda Mahauihara) 
23-3-1964 


Phần Một 


IL DẪN NHẬP 


Khoảng một thế kỷ sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, cộng đồng 
Tăng lữ phân thành 18 bộ phái hay hơn nữa. Hai bộ phái trong đó 
là Thượng tọa bộ (Theravàda) và Nhất thiết hữu bộ (Saruàstiuàda), 
do khối lượng kinh tạng và ảnh hưởng rộng rãi, đã đẩy lùi vào 
bóng tối tất cả bộ phái khác. 

Nhưng trong khi hầu như toàn vẹn tạng kinh của Thượng tọa 
bộ (Ther.) được truyền đến chúng ta, ta lại không thể nói như vậy 
về tạng kinh của Nhất thiết hữu bộ (Sarou.). Nguyên bản Sanskrit 
của tạng kinh này phần lớn đều mất hết, chỉ trừ vài đoạn được tìm 
thấy ở Trung Á, một ít được mang từ Nepal, và gần đây có những 
văn liệu Gilgit được khám phá cùng với những bản dịch chữ Hán 
và chữ Tây- Tạng. Một sự nghiên cứu so sánh về hai tạng kinh này 
sẽ rọi nhiều ánh sáng vào nguồn gốc của tạng kinh cổ, những 
tương đồng và biệt dị giữa các lý thuyết của hai bộ phái. Nhiều 
học giả danh tiếng đã cố làm việc theo chiều hướng này, nhưng 
phần đông chỉ giới hạn vào tạng luật (Vinayaptaka), như Tiến sĩ 
XW. Pachow trong tác phẩm “Nghiên cứu so sánh về giới bản Ba- 


la-đề-mộc-xoa (Pràtimoksa)”; và Tiến sĩ A. C. Banerjee trong cuốn 
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“Văn học Nhất thiết hữu bộ (Saruàstiuàda)”, đều nói đến những 
giới luật mà Tăng Ni phải tuân theo. Tiến sĩ Bapat đã mở ra một 
chân trời mới trong tác phẩm Arthabadasutra bằng cách so sánh 
hai bản kinh chữ Hán và Pàli, nhưng tác phẩm của vị này chỉ giới 
hạn vào một phần của kinh Swttanipàta. Bởi vậy chúng ta vẫn còn 
khao khát có được một nghiên cứu so sánh có hệ thống về toàn 
thể kinh tạng (Sàtrapitaka) của Thượng tọa bộ (Ther.) và Đại 
chúng bộ (Saro.). Tác phẩm này “So sánh kinh Trung A-hàm và 


kinh Trung bộ” là một cố gắng để bù lấp vào khoảng trống ấy. 
Tầm quan trọng của tác phẩm 


Trong tác phẩm này, chúng tôi đã cố gắng giới thiệu một phần 
quan trọng của tạng kinh thuộc Nhất thiết hữu bộ (Sarv.) là kinh 
Trung A-hàm (Madhyama Àgưmg) trong hình thức toàn vẹn của 
nó. Bộ kinh này từ trước đến nay người ta chỉ biết đến qua bản 
dịch chữ Hán, được nghiên cứu rộng rãi, gồm những phẩm, 
quyển, ngày tụng và kinh', được chia thành Giới (Sla), Định 
(Samadhi), Tuệ (Pamna) cùng với những vi phân khác?. Chúng tôi 
cũng để cập đến đời đức Phật, Tăng chúng với đời sống hằng 
ngày của họ!, những ẩn dụ, kệ tụng và kết luận của các kinh”. 
Chúng tôi không bỏ sót một chi tiết nào ngõ hầu đem lại một cái 
nhìn sáng sủa về những điểm cốt yếu trong kinh Trung A-hàm 
(Madhyama Àgama) thuộc Nhất thiết hữu bộ (Saro.). Trong khi 
xét đến lý thuyết của Nhất thiết hữu bộ (Sv.), chúng tôi cũng 


sưu tập một số bằng chứng nội tại và ngoại tại với mục đích chứng 





! Xem phần sau. 


?ntr. 


3 ntr. 


*ntr. 


5 Xem phần sau. 
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minh rằng kinh Trung A-hàm bằng chữ Hán (CMA) quả thuộc 
về Nhất thiết hữu bộ (Sazo.). Điều này chỉ được các học giả trước 
đây phỏng đoán'. 


Tỷ lệ cao những điểm tương đồng giữa hai bản kinh chữ Hán và 
Pàli, sự hiện diện nhiều đoạn văn giống nhau chứng tỏ rằng đã có 
một nguồn gốc chung cho cả hai bản dịch Pàli và chữ Hán; và căn 
bản chung ấy không chỉ về lý thuyết mà còn về hình thức văn bản. 
Ví dụ, trong số 98 kinh tương đương giữa chữ Hán và Pàli, có 45 
kinh có nhan đề giống nhau, 15 kinh gần giống, 62 kinh có cùng 
một địa danh và 15 kinh gần như đồng một địa danh”. Sự đề cập 
những lý thuyết nòng cốt như Niệm xứ (Satibatthàna), Bát chánh 
đạo, các thiền (Jhàna) thuộc sắc (ràpa) và vô sắc (arùpa) giới, bốn 
chân lý°... đều gần giống nhau và cách hành văn của một vài đoạn 
có thể nói là hoàn toàn giống nhau trong cả hai bản dịch. Tất cả 
điều này chứng tỏ đã hiện hữu một tạng kinh cổ, có lẽ là tạng 
kinh Magadhi đã mất mà học giả Winternitz đã nói đến trong tác 
phẩm Lịch sử uăn học Ấn độ°. Giáo sư André Bareau công nhận có 
một tạng kinh cổ, đã viết: “Giả thiết này - cho rằng sự giống nhau 
không phải vì có một tạng kinh cổ, mà vì có sự vay mượn lẫn nhau 
giữa các bản kinh hậu kỳ - đối với tôi dường như không vững, ít 
nhất là nói về toàn tạng kinh, vì sự giống nhau ấy có thể được thực 
hiện trong một vài hoàn cảnh đặc biệt. (L hybothèse selon laqwelle 
cette identité serait due, non à Ì existence de ce Proto Canon, mais à des 
emlrunts rmutwuels entre Canons tardif§S me barait pratiquement 


imsoutenable, due mmoins bowr Lensemble des textes, car elle a bw se 





5 ntr, 


?ntr. 
ö ntr. 


?H.I.L., ii, pp. 232-233. 
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réaliser dans certains cas barticwliers). 


Toàn thể phần hai, từ chương 1 đến chương 9 sách này, là một 
nghiên cứu so sánh về các lý thuyết và truyền thống của hai bộ 
phái Nhất thiết hữu bộ (Sv.) và Thượng tọa bộ (Ther.) để chứng 
minh các điểm tương đồng và dị biệt của hai truyền thống. 


Chương nói về những đặc tính của Nhất thiết hữu bộ (Sœz.) và 
Thượng tọa bộ (Ther.)'!° có thể xem như là toát yếu của toàn tác 
phẩm, trong đó những điểm đặc sắc của mỗi bộ phái được tập hợp 
lại và giải thích. Nó cũng có mục đích giải thích một vài lối hành 
trì khác nhau mà các xứ Phật giáo hiện đang áp dụng. Tỷ số cao 
những điểm tương đồng đã chứng minh được thẩm quyền và sự 
chính xác đáng tin cậy của truyền thống kinh tạng Pàli, như học 
giả Winternitz đã nói: Càng mở văn tạng Sanskrit, so sánh với 
tạng Pàli, ta càng thấy Oldenberg đã đúng khi nói rằng 
bản Paàli mặc dù không phải hoàn toàn chính xác, vẫn đáng xem 
là khá toàn hảo. ˆ" Khi sưu tầm những dị biệt, và nếu xét thật kỹ, 
ta sẽ thấy những người sưu tập đã tự do thêm những đoạn văn và 
chi tiết thích hợp cho bộ phái của mình và bớt những chỉ tiết nào 
không phù hợp. Ví dụ bản Hoa ngữ ngang nhiên bỏ kinh Kỳ-bà 
(uakasutta) trong đó đức Phật cho phép Tỳ-kheo ăn ba thứ thịt”, 
còn tạng Pàli thì bỏ đoạn nói về hiện hữu của đau khổ trong quá 
khứ hiện tại và vị lai'. Điều này cho thấy Tiến sĩ N. Dutt đã nhận 
xét đúng: “Tạng kinh Pàli (Paàli Piakas) chắc chắn đã trải qua 
nhiều lần biên tập với nhiều thêm bớt trước khi nó trở thành dạng 
bản mà chúng ta có hiện nay. Hình thức đơn điệu và giả tạo của 





10 Xem sau. 
1IH.[.L. ii. 19-20. 
1 Xem sau. 


13 Xem sau. 
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mỗi kinh đã làm mất vẻ tươi sáng ban đầu của những lời dạy và rõ 
ràng để lộ bàn tay cắt xén uốn nắn của những người biên tập ở vào 
một thời rất xa thời đại đức Đạo sư. ˆ “ Di nhiên ta cũng có thể nói 
như vậy về tạng kinh của Nhất thiết hữu bộ (Sưo.). Tác phẩm này 
cũng cốt làm sáng tỏ công trình tiên phong vĩ đại của Sanghadeua 
(Tăng-già-đề-bà) một vị sư Ấn từ Kashmir đã truyền bá đạo Phật 
tại Trung Quốc. Theo lời đề nghị của Giáo sư André Bareau, tôi 
đã sưu tập nhiều từ tương đương Pàli Hoa ngữ để làm thành một 
mục nhỏ về các từ tương đương Pàli-Hoa-Anh; nhưng vì giới hạn 


của quyển sách này, tôi phải giảm mục này đến mức tối thiếu. 
Điểm qua những tác phẩm trước 


Trong khi làm công cuộc khảo sát so sánh kinh A-hàm (CMA) 
với kinh Trung bộ (PMN), tôi không khỏi có cảm giác đang dẫm 
chân lên một vùng đất hầu như mới mẻ, vì cho đến nay có rất ít 
tác phẩm có hệ thống đề cập đến lãnh vực này của văn học Phật 
giáo. 

Tác giả Chizen Akanuma trong tác phẩm “So sánh mục lục các 
kinh A- hàm (Àgzmas) chữ Hán và kinh bộ Pàli (Pàli Nikdyas)” là 
người đầu tiên cố khảo sát so sánh hai tạng kinh này. Mặc dù tác 
phẩm này khá quan trọng, nó cũng chỉ giới hạn trong việc làm 
mục lục nhan đề của những kinh tương đương chứ không đi sâu 
vào chỉ tiết. A. F. Rudolf Hoernle trong quyển “Những di tích bản 
thảo văn học Phật giáo được tìm thấy ở miền Đông thổ (Eastern 
Turkestan) ” đã làm một cuộc khảo sát có hệ thống về những đoạn 
kinh bằng Phạn ngữ được tìm thấy ở Trung Á so với những kinh 
Pàli tương đương. Nhưng riêng về kinh Trung A-hàm (Madhyama 
Àgama), chỉ có những đoạn thuộc về hai kinh Uu-ba-ly 





4 E.M.B. I, Preface 
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(Upàlisàtra) và Suka (Sukasùtra) được tìm thấy, mà chúng lại quá 
ít ỏi không đủ để so sánh và lượng giá. Khi tôi tìm hiểu có học giả 
Tây phương nào đã làm về đề tài này chưa, Giáo sư André Bareau, 
một học giả nổi danh của Pháp, đã cho biết có một nhóm học giả 
Đức dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Waldschmidt ở Bá Linh đang 
làm việc về những gì còn lại của kinh Trường A-hàm (Dirgha 
Àgama) và Tạp A-hàm (Samyukta Àgama), chứ không làm về 
Trung A-hàm (Madhsama Àgama). Về những học giả người Nhật, 
tôi được Giáo sư Sakurabe cho biết thỉnh thoảng vài học giả Nhật 
như Sakurabe, Chizen Akanuma, Mochizuki... viết những mục 
báo nói về kinh Trung A-hàm, nhưng vì phần lớn bằng tiếng Nhật 
nên không thể phổ cập đến độc giả; vả lại họ cũng chỉ giới hạn vào 
một vài khía cạnh của kinh Trung A-hàm (CMA). Bỏi thế một tác 
phẩm khảo sát tỷ giảo về kinh Trung A-hàm (CMA) và kinh 
Trung bộ (PMN) vẫn là một điều đáng làm. 


Phương pháp được áp dụng 


Trong tác phẩm này, tôi đã chọn bản văn Trung A-hàm (CMA) 
do Tăng Già Đề Bà dịch để so sánh với kinh Trung bộ (PMN). Tôi 
buộc lòng phải bỏ qua một số kinh Trung A-hàm (Madhyama 
Àgama) của những dịch giả khác, vì phạm vi tác phẩm này không 
cho phép tôi để những kinh ấy vào. Tôi chỉ giới hạn vào 98 kinh 
A-hàm so với những kinh Trung bộ tương đương. Cuộc nghiên 
cứu so sánh đề cập đến các vấn đề như đề kinh, địa điểm nói kinh, 
phân loại phẩm (uargas), giới (sìla), định (samàdh), tuệ (bamna)... 
Nhưng chúng tôi cũng không quên nghiên cứu tỷ giảo từng kinh 
một, 15 kinh tất cả. Khi so sánh một đoạn kinh văn, chúng tôi cố 
dịch đoạn văn Hoa ngữ càng trung thực càng hay, trong khi đoạn 
văn Pàli tương đương thì chỉ nêu lên cái cốt tủy; đồng thời ghi chú 
những điểm tương đồng và dị biệt với đoạn văn Hoa ngữ. Vì bản 
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kinh Pàli đã được biết đến một cách rộng rãi nên không cần khai 
triển nhiều. Với mỗi đoạn văn so sánh, chúng tôi ghi rõ số quyển, 
trang, dòng của cả hai tạng kinh để độc giả dễ tra cứu. Khi cần 
chúng tôi thêm một vài nhận xét vào những đoạn kinh văn được 
so sánh. Về việc La tỉnh hóa những tiếng Hoa ngữ, tôi đã theo 
phương pháp Wade-Giles trong cuốn Tự điển Hán-Anh của 
Mathews được nhiều người biết đến. Về bản kinh văn Trung A- 
hàm (Madhyama) Àgama) bằng Hoa ngữ, tôi đã theo bản in của 
ngài Huyền Trang (Hsw-ts ang) có sẵn, và vì bản in của Tai-sho 
không có tại Nalanda. Về bản kinh Pàili, tôi đã chọn ấn bản Trung 
bộ kinh (Majjhima Nikàya) của Hội Pàii Text. 


Bố cục của luận án 
Tác phẩm này chia làm bốn phần chính: 


Phần một: Dẫn nhập, gồm có bài dẫn nhập này cùng với một số 
bằng chứng để chứng minh Trung A-hàm (CMA) thuộc về Nhất 
thiết hữu bộ (Sœru.); một số đặc tính của hai bộ phái Nhất thiết 
hữu bộ (Sarv.) và Thượng tọa bộ (Ther.), tương quan giữa Trung 
A-hàm (CMA) và Trung Bộ Kinh (PMN); cùng với bản kê 98 kinh 
chung ở cả hai tạng được chọn để so sánh. 


Phần hai: Đề cập những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai bên 
trong việc sắp xếp những phẩm và những kinh, những tên kinh, 
địa điểm thuyết kinh, và vai trò của các nhân vật được nói trong 
kinh, những giáo lý được phân loại theo Giới (Sa) - Định 
(Samadhi) - Tuệ (Pamna), Phật và tăng chúng, những ẩn dụ, kệ 
tụng và những phần kết của các kinh. 

Phần ba: Gồm 15 kinh được chọn từ 98 kinh để khảo sát so sánh. 


Việc nghiên cứu so sánh toàn bộ 98 chung đã được hoàn tất trong 
bản thảo của tôi, nhưng chỉ có 15 kinh được in vì thiếu chổ trong 
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luận án này. 


Phần bốn: là những phụ lục, gồm có tiểu sử của Tăng Già Đề Bà 
(Sanghadeua), vài nhận xét về bản dịch của ngài, vài nhận xét về 
bản dịch Trung Bộ Kinh của cô Horner, bản liệt kê 222 kinh 
Trung A-hàm (CMA) chia theo phẩm, quyển, ngày tụng đọc, 
nhan đề tương đương và vị trí xảy ra của những kinh Hán-Pàii 
tương đương, bản kê những thuật ngữ tương đương Pàli-Hoa- 
Anh ngữ, những đoạn còn lại của hai kinh Phạn ngữ (Sanskrit) 
thuộc Trung A-hàm (Madhyama Àgama)... 


Ưóc mong rằng việc nghiên cứu so sánh giữa Trung A-hàm 
(CMA) và Trung bộ kinh (PMN) này sẽ được xem như một đóng 
góp mới mẻ và khiêm tốn vào lĩnh vực kiến thức và văn học Phật 


giáo. 


IL NHỮNG BẰNG CỨ CHỨNG MINH 
TRƯNG A-HÀM THUỘC NHẤT THIẾT HỮU BỘ 


Các học giả ngày nay đều đồng ý có hiện hữu một tạng 
kinh Sanskritsong song với tạng Pàl¡nếu không muốn nói là 
phong phú hơn. Họ còn công nhận những kinh bản Sanskrit này 
là thuộc về Nhất thiết hữu bộ (Saru.). Giáo sư Winternitz' viết 
trong H.I.L: “Các kinh N¡ikàya của tạng Pàli có tương đương trong 
tạng Sanskritlà những kinh A-hàm (Àgamas): Trường A-hàm 
(Dirghàgama) tương đương với Trường bộ kinh (Dìgha-nikàya), 
Trung A-hàm (Madhyưma Àgamad) với Trung bộ (Majjhima 
Nikàya), Tạp A-hàm (Samyuktàgama) với Tương ưng bộ (Smyutta 
Nikàya) và Tăng nhất A-hàm (Ekottaràgama) với Tăng chỉ bộ kinh 





5 Vol. ii, p.234. 
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(Anguttara Nikàya)”. Ông còn viết rằng Nhất thiết hữu bộ (Saru.) 
có riêng một tạng kinh Sanskrir, và mặc dù không còn lại đầy đủ 
đến ngày nay, chúng ta được biết đến nó là nhờ khám phá được 
nhiều phân đoạn lớn có nhỏ có, ở miền Đông Thổ (Eastern 
Turkestan), thứ đến là nhờ những trích dẫn trong các tác phẩm 
Sanskri khác về Phật giáo như các bộ Màha-uastu, Diuyàuadàna và 
Lalita-Vistara, và cuối cùng nhờ những bản dịch Hoa ngữ và Tạng 
ngữ', Tiến sĩ N. Dutt cũng đồng ý kiến khi ông xếp loại bốn bộ 
A-hàm (Àgama$) vào văn học Nhất thiết hữu bộ (Saro.).!” Ông lại 
viết: “Các truyền thống Tây Tạng, được hỗ trợ bởi những khám 
phá gần đây, những cảo bản tại Đông Thổ (Eastern Turkestan), 
làm cho ta không còn nghi ngờ gì nữa rằng, Nhất thiết hữu bộ 
(Saru.) đã dùng văn pháp Sanskrit (thuần túy) để biên tập văn học 
Phật giáo, và bộ phái này đã có một tạng kinh toàn vẹn gồm ba 
phần kinh (sutra), luật (vinaya), luận (abhidharma) ˆ%. Tiến sĩ A.C 
Banerjee trong tác phẩm “Văn học Nhất thiết hữu bộ 
(Saruastiuàda)” đã viết: “Thư mục Nanjio dưới tiêu đề kinh Tiểu 
thừa (Hìmayàna), đã nói đến một số tác phẩm khác gồm 56 quyển, 
ngoài bốn bộ A-hàm (Àgzmas), mà dường như là những bản dịch 
các kinh khác nhau thuộc vào các bộ A-hàm (Àgzma) khác nhau. 
Tuy nhiên cần chú ý rằng bốn bộ A-hàm (Àgưma$) và các kinh 
sách Hoa ngữ khác bao gồm trong thư mục kinh Tiểu thừa 
(Hìnayàna), hầu hết đều thuộc về Nhất thiết hữu bộ (Saro.) hay 
Tỳ-bà-sa (Vaibhasika).* Chúng ta không lạc quan đến độ xác 
nhận rằng tất cả các kinh A-hàm (Àgưmsa) đều thuộc về Nhất thiết 
hữu bộ (Saru.), nhưng sự nghiên cứu so sánh này giữa kinh Trung 





15 VoI, ii, p.231-232. 
E.M.B. ii, p.125. 

1 E.M.B. ii, p.124. 
2S.L.,P.23. 
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A-hàm (CMA) và kinh Trung bộ (PMN), nhờ một loạt bằng 
chứng nội tại và ngoại tại, sẽ giúp ta tuyên bố một cách chính xác 
rằng kinh Trung A-hàm (CMA) tiêu biểu cho quan điểm của 
Nhất thiết hữu bộ (Sarv.). 


1. Danh từ Àgama và Nikàya: 


Hoa ngữ dùng danh từ Trung A-hàm (Chưng-a-han), Trung 
(Chưng) để chỉ ở giữa (Madhyama), còn A-hàm (A-han) là phiên 
âm của Àgưma. Tạng Pali thì chọn danh từ Majjhima Nikàya. Về 
các danh từ này, theo tự điển Phạn-Anh của Monier Williams?°, 
Trung A-hàm có nghĩa là “sưu tập kinh văn thiêng liêng”, danh từ 
này có vẻ rất phù hợp với giáo lý Phật; còn Trung bộ kinh có nghĩa 
là “giáo lý truyền thống, sự sưu tập những giáo lý ấy, những tác 
phẩm thiêng liêng”, ám chỉ những tác phẩm đã ra đời nhiều thế kỷ 
trước khi có đạo Phật. Một điều hiển nhiên là cả hai danh từ ấy 
gần như đồng nghĩa, và tạng Pài¡ sử dụng danh từ N¡ikàya để chỉ 
sự sưu tập kinh điển, trong khi những tạng kinh khác 
bằng Sanskrit và Pràkzit đã xử dụng danh từ Àgamacho những 
bản kinh của mình. Một bia ký ở Nàgàrjwnikonda (trụ đá C 2) ghi 
rằng bộ phái Aparamahàuina-selya (có lẽ là một với Abarasaila, 
Andhraka) có các kinh Trường bộ (Digha), Trung bộ (Majjhima) 
và Tương ưng bộ (Samsywtta Nikàya) chứ không phải là A-hàm 
(Àgama)?!. Bộ phái này có kinh điển viết bằng thứ tiếng địa 
phương ngữ (Prakrit) với một vài điểm giống nhưng rõ ràng là 
khác biệt với ngôn ngữ Pali. Dường như có sự phân chia lại theo 
vùng về hai danh từ này, danh từ Àgzma được dùng ở miền Bắc 
và miền Trung Ấn còn danh từ Nikäya được dùng ở Deccan và ở 





® tr.129 và 544. 
2H. Sastri, Epigraphia Indica Vol. XX, 1929-30, Delhi, p.20. 
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Tích Lan??. Nhưng chúng ta có quá ít bằng chứng để kết luận về 
điểm này. Chúng ta cũng tìm thấy danh từ Àgzma được dùng 
trong kinh tạng Pàl. Ví dụ trong từ điển Pàli-Anh” có nói đến 
việc sử dụng danh từ Suàgzmo uyên thâm về giáo lý” và 
Àgatàgamo “một người đã được truyền trao kinh A-hàm (Àgama) 
hay các bộ kinh A-hàm (Àgzmas)”. Như vậy, sự khác nhau giữa 
hai danh từ này hoàn toàn không rõ rệt. Vì Thượng tọa bộ (Ther.) 
dùng danh từ Nikàya để chỉ tạng kinh của mình, còn danh 
từ Àgama được Nhất thiết hữu bộ (Sarv.) và các bộ phái khác 
dùng, nên chúng ta có thể tin rằng danh từ Àgama được dùng để 
chỉ tạng kinh của Nhất thiết hữu bộ (Saro.), bởi vì cho đến nay 
người ta không khám phá được tạng kinh nào khác trừ một vài 
phân đoạn bằng Sanskrit của tạng kinh Nhất thiết hữu bộ (Sam.). 

2. Tạng Sanskrit: 

Trong số những kinh A-hàm (Àgamas) được tìm thấy tại Đông 
Thổ (Eastern Turkestan), người ta tìm được hai bản kinh thuộc 
Trung a-hàm (Màdhyama Àgưma): kinh Upàli và kinh Suka. 

Nếu so sánh những đoạn kinh Upàli với những đoạn tương ứng 
bằng chữ Hán, ta thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa những kinh 
chữ Hán và kinh chữ Phạn (Sanskrf), mặc dù không thể nói là 
hoàn toàn giống nhau. 

Những đoạn kinh sau đây bằng chữ Hán và chữ Phạn (Sanskrit) 
được trích từ C số 133, Ưu ba ly kinh (Y#-pb o-li-ching) (vi, 58b, 20; 
59a, 19), và từ M.R.E.T.?, chứng tỏ có sự giống nhau 1õ rệt: 





?2Do Gs. Andre Bareau cung cấp tài liệu 
2 P.E.D. p.95. 

?+Xem Phụ lục 9. 

P.30 - 31. 
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C 2a: Đức Thế tôn, với sự tự chế toàn vẹn 
với sự thánh thiện đạt được, với sự khéo nói. 


Sk 2a: Àryasya bhàuitâtmang brâpatibrabtasya uyàkaranesu/ 





€ 2b: Với chánh niệm thiện xảo, với chánh quán vi tế/ Không 
cao cũng không thấp/ 


Sk 2b: Smrtimato uibasyasya anabhinatasya no abanatasyda/ 





€ 2c: Bất động, luôn luôn tự chủ, 


Ưu ba ly (Y+-p o-l), đệ tử Phật// 





Sk 2c: Aninjyasya yasibrâptasya Bhagavatas tasya sràuaka LJbàli// 

C 5a: Ngài, bậc đại tượng”, thích ở chỗ cao, đã dập tắt những 
kiết sử, đã đạt giải thoát/ 

Sk 5a: Nàgasya brântasayànasya ksìnasamyojnasya mwktasyd/ 

€ 5b: Thiện xảo về luận nghị, thanh tịnh, 

Trí tuệ sinh, sầu ưu đã được đoạn trừ/ 

Sk 5b: Pratimantrakasya dhantasya prajnà-dhuajasya vìtaràgasya/ 

€ 5c: Không trở lại cõi hữu, người Sakya, 

Ưu ba ly (Yø-p o-l), đệ tử Phật// 

Sk 5c: Anàurttakasya Sakrasya Bhagauatas tasya sràuaka LJbàli//? 


Tiến sĩ Bapat có quan điểm rằng bản C gần với bản P hơn gần 
bản Sanskrit, và nó có thể có nguồn gốc từ một kinh bằng 
tiếng Prakr. Như vậy, trong kinh Ubpàli, bản C 5c®nói đến 





?6 Nàga, cần được dịch là voi. 
?R. Hoernle. 
?# Xem Sk 5c. 
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Sakya như ở bản P, còn bản Sanskrit lại nói đến Sakrasya. Trong 
kinh %uka (kinh tương đương là C số 170, Ymg-uu-ching = P số 
135, Cùlakammauibhangasutta) bản C gần Pali hơn. Giữa bản 
Sanskrit và bản C có rất ít điểm chung, và bản C không nói đến 1Ô 
pháp mà bản Sanskrit đề cập rất chỉ tiết?. Do đó Bapat quả quyết 
rằng bản gốc chữ Hán có lẽ là một loại tiếng Prakrit xưa hơn 
bản Sanskrir. Tuy nhiên, trong kinh này, thứ tự các bài kệ bằng 
chữ Hán lại giống với thứ tự trong bản Sanskrit chứ không giống 
thứ tự bản P?. Có vài đị biệt giữa những đoạn văn C và Sanskrit có 


lẽ do in sai hoặc hiểu lầm; như: 
C: thích ở chỗ cao = S: Pràntasayanasyg; 
€: sầu ưu đã được đoạn trừ = S: Vìtaràgasya. 
3. Sự kế thừa tổ vị: 


Trong đồ biểu ở trang 18 của quyển sách nhan đề “Đại thừa 
(Mahàyàng) và sự liên hệ với Tiểu thừa (Hìừmayàna)”, Ma Ha Ca 
Diếp được xem là sơ tổ (àcariya) của Nhất thiết hữu bộ (Sarv.), Xá 
Lợi Phất Sàributta được xem là sơ tổ (àcari>a) của Thượng tọa bộ 
(Ther.). Dữ kiện này thêm vững chắc khi hai nhà Phật học Buston 
và Tàranàtha*! cho chúng ta biết Ma Ha Ca Diếp (Mahàkassaba) 
giao phó sự lãnh đạo tăng già cho A Nan (Ànanda), trong 
khi Buddhaghosa?? đưa ra một bản kê những luận sư (àcariyas) A tỳ 
đàm (Abhidhamma) khởi từ Xá Lợi Phất (Sàriputta). Chúng ta thấy 
trong kinh tạng chữ Hán (C. S.) số 26 rằng Xá Lợi Phất (C: Shê-li- 
tu, P: Sàripbutta) gọi Đại Ca Diếp (C: Ta-chia-yeh, P: Mahàkassaba) 





® Xem M.R.E.T. p.48-50. 
39 Xem sau. 

3 BUSTON ii, p.108. 

3 ATTHASALINNI, p.32. 
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là Tôn giả (C: Tsưn-che, P: Bhante), còn Đại Ca Diếp gọi Xá Lợi 
Phất là hiển giả (C: Hsien-che, P: Àuwso) (C số 184, vii, 35a, 10-11). 
Nhưng trong bản Pali, Xá Lợi Phất (Sàriputta) gọi Ma Ha Ca Diếp 
(Mahàkassapa) là hiển giả (Àøuuso) và Ma Ha Ca Diếp cũng gọi Xá 
Lợi Phất với danh xưng ấy (Àuuso). Sự khác nhau về danh từ xưng 
hô này, chứng tỏ kinh Trung a-hàm chữ Hàn (CMA) thuộc 
truyền thống Nhất thiết hữu bộ (Saru.), một truyền thống tôn Ma 
Ha Ca Diếp (Mahàkassapba) làm sơ tổ, trong khi Trung bộ kinh Pali 
(PMN) thuộc truyền thống Thượng tọa bộ (Ther.) vốn xem Xá Lợi 
Phất là bậc thầy cao hơn cả Ma Ha Ca Diếp. Sự kiện này càng rõ 
rệt hơn khi ta thấy bản kinh Pali số 111, Anubadaswtta, hoàn toàn 
bị gạt bỏ trong tất cả kinh A-hàm (Àgama),° vì trong kinh ấy đức 
Phật đã tán dương Trưởng lão Xá Lợi Phất (Sàribwtta) như sau: 


(ii, 29, 10-15): “Saributtam eua tam sammà 0adamèàno vadeyd: 
Bha-gavato putto oraso tmwukhato jàto dhammajo dhammanimmito 
dhammadàyàdo no àmisadàyàdo tí Sànjutto, Bhikkhaue, 
Tathàgatena anuttaramn dhammacakkam baudttitam sammad eua 
anbbaudftetiti. ` 


(Về Xá Lợi Phất, có thể nói một cách chân chính như sau: Vị ấy 
là con trai của đức Thế tôn, sinh ra từ miệng của Ngài, sinh ra từ 
Pháp, được uốn nắn bởi Pháp, một vị thừa tự Pháp, không phải 
một vị thừa tự tài vật. Này các Tỳ-kheo, Xá Lợi Phất chân chính 
chuyển bánh xe pháp tối thượng mà đức Như lai đã chuyển.) 

Với lời Phật khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất một cách nồng nhiệt 
như thế nên sự thiếu mất kinh này trong bộ kinh A-hàm có thể 
được hiểu theo hai cách: hoặc Nhất thiết hữu bộ (Sazu.) đã loại bỏ 
kinh này ra khỏi tạng kinh của mình, hoặc Thượng tọa bộ 





3 Phụ lục N°ó, p.533. 


32| HT THÍCH MINH CHÂU 


(Theravàdins) thêm kinh này vào tạng của mình. Điểm dị biệt này 
về vị trí của Ma Ha Ca Diếp và Xá Lợi Phất trong hệ truyền thừa 
(àcariyabarambaraø) giữa Thượng tọa bộ và Nhất thiết hữu bộ 
cũng có thể giải thích sự kiện ngay cả ngày nay, sự tôn thờ xá lợi 
của Xá Lợi Phất (Sàribtta) và Mục-kiển-liên (Moggallàna) rất phổ 
thông trong các nước theo Thượng tọa bộ, trong khi tại các chùa 
ở Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, tượng Phật 
thường được hầu hai bên bởi các tượng Ma Ha Ca Diếp và A Nan 
(Ànanda) chứ không phải Xá Lợi Phất và Mục-kiển-liên. 


4. Chín bộ (angas) và 12 bộ (angas) kinh: 


Một điểm khác nhau rõ rệt nữa giữa hai bản dịch C và P là bản 
€ chia kinh điển thành 12 phần (anga), trong khi bản P nói có 9 
phần. 


Trong C.S. số 19, bản chữ Hán (C No. 200, vii, 64b, 4-5) dùng 
cách phân chia và thứ tự như sau: 1. Chánh kinh (Chêng-chíng: ); 
2. Ca vịnh (Ko-yung: ); 3. Ký thuyết (Ch¡-shuo: ): tiên đoán; 4. Kệ 
tha (Chieh-ta: ): kệ tụng; 5. Nhân duyên (Yimzuan: ): phần dẫn 
nhập; 6. Tuyển lục (Hsuan-lu: ): trích dẫn; 7. Bản khởi (Pên-ch ï: ): 
chuyện quá khứ; 8. Thử thuyết (Tx -shuo: . ): điều này được nói; 
9, Sinh xứ (Shêng-ch +: ):nơi sinh; 10. Quảng giải (Kuang-chich: ): 
giải thích chỉ tiết; 11. Vị tằng hữu pháp (Wei-ts êng-yu-ƒa: ): những 
việc nhiệm mầu; 12. Thuyết nghĩa (Shuo-i: ): giải thích ý nghĩa. 

Bản Pali (P No. 22,¡, 133, 24-25) theo một bản kê và thứ tự khác: 
1.Suttrm; 2.eyyam; 3. Veyyàkaranam; 4. Oàthà; 5. Udànam; 
6. itiuutta-kam; 1.Jàtakam; 8. Abbhutadhammam; 9. Vedallam. 


Trước hết, nếu so sánh danh mục Pali với danh mục Niết-bàn 
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kinh (Nieh-b an-ching)*tchúng ta sẽ thấy cả hai bản gần giống 
nhau, chỉ trừ kinh Niết-bàn thay đối thứ tự của hai loại cuối cùng. 
Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong danh sách của bản kinh 
Niết-bàn, pháp thứ ba, Ký thuyết (C: Ch¡-shuo, S: Vyàkarana) có 
nghĩa là những lời tiên đoán, trong khi P Veyyàkarana có nghĩa là 
trả lời, giải thích, trình bày. Nếu chúng ta so sánh danh mục kinh 
€ với danh mục kinh P ta có thể thấy những từ tương đương như 


sau: 


CI-P1; C2=P2; C3-P3 (không cùng nghĩa); C4-P4; C8=P6; 
C9=P7; C10=P9; C11=P8. 


Còn lại P5 „dànam có thể sánh với Có Tuyển lục (Hsuan-l); 
nhưng không tương đương lắm vì Hoa ngữ thường dịch udànam 
là Vô vấn tự thuyết (Wuiên-tzu-shuo: ), nghĩa là Phật tự nói 
không ai hỏi, trong khi ở đây tuyển lục nghĩa là trích dẫn chọn 
lọc. Bây giờ còn lại ba từ Trung Hoa không có trong Pàii là C5: 
Nhân duyên (C: Yín-Yuan; P: Nidàna): đề tài dẫn nhập; C7: Bản 
khởi (C: Pên-chï; S: Auadàna): chuyện quá khứ; và C12: Thuyết 
nghĩa (C: Shuo-i, S: Lbadesa):giải thích ý nghĩa. Tiến sĩ Dutt nhận 


xét rất đúng: 


“Nhưng sự phân chia kinh điển thành 12 phần này không phải 
là công của những nhà Đại thừa (Mahàyànists), mà của Nhất thiết 
hữu bộ (Saro.) và Đại chúng bộ (Mahasanghikas), và nhiều bộ phái 
Tiểu thừa (Hìnayàmic) khác cũng theo cách ấy. Ba bộ (angas) thêm 


vào là nidàna, aquadàna và wbadesa. `” 


Đoạn này rất quan trọng vì nó cho thấy CMA thuộc Nhất thiết 


hữu bộ. Tiến sĩ Anesaki cho rằng sự phân chia trong luận Trí độ 





*Fu-hsueh-ta-tzu-tien, vol.ii, p. 64c 
* A.M.R.H. p.9. 
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(Prajnabàramità sàstra) thành 12 bộ (bravuacanas) loại mà Long 
Thụ cho là cách chia của Đại thừa, trái với Tiểu thừa chỉ có 9 bộ 
loại, kỳ thực không phải chỉ riêng của Đại thừa, vì bốn kinh A- 
hàm thuộc về Tiểu thừa. 


5. Pháp (dharmas) quá khứ, hiện tại, vị lai: 


Trong bản nghiên cứu so sánh (NC) số 95 có một đoạn nói về 
năm uẩn, chứng tỏ một điểm đặc sắc của Nhất thiết hữu bộ mà 
tạng kinh Trung a-hàm (CMA) tiêu biểu, như sau: 


C số 31: (V,42b,11-13): “Có các uẩn tăng trưởng là sắc, tho,ï 
tưởng, hành, thức. Nói tóm lại, năm uẩn tăng trưởng là đau khổ. 
Như vậy diệu đế về khổ này đã hiện hữu trong quá khứ, đang hiện 
hữu trong hiện tại, và sẽ hiện hữu trong tương lai. Đây là chân lý 
đích thực, không sai lầm, không lạc xa sự thật, mà các bậc thánh 
đã đạt được, đã biết đến, đã thấy, đã hiểu, đã hoàn toàn đạt đến và 


A? 


chân chính giác ngộ, cho nên gọi là thánh đế về khổ. 


Psố 141: (ii, 250, 26-31): “Katame c àuwso, sankhittena 
bancubadàna-kkhandhà dukkhà? - Seyyathìdam: 
rùbùbàdànakkhandho uedanàbàdàna-kkhandho 
sannkbàdànakkhandho sankhàràbàdànakkhandho uimànàbà- 
dànakkhandho; tme uccant, àuuso, sankhittena bancubàdàna- 
kkhandhà dukkhà. Ildam wuccat, àuuso, dukkham arasaccdm. 


(Và này chư hiển, thế nào là tóm lại năm thủ uẩn là khổ? Như 
sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn. Này chư hiển, như vậy tóm lại năm thủ uẩn là khổ.) 

Như vậy bản P hoàn toàn loại bỏ sự nhấn mạnh về hiện hữu của 
khổ trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đoạn này cốt giải thích lý 





%TRAS 1902, p.897. 
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thuyết tất cả đều hiện hữu” (Sabbam atthi) của Nhất thiết hữu bộ 
chủ trương hiện hữu của năm pháp vốn có thực chất (drauyasàt) 
vào mọi thời gian, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai. Lý thuyết của 
Nhất thiết hữu bộ (Saro.) được giải thích như sau: “Tất cả (saruam) 
đều hiện hữu (asti)ˆ. Quá khứ (atita) và vị lai (anàgata) thực sự đều 
hiện hữu một cách như thật. Đây là giáo điều căn bản của họ. Đức 
Thế tôn đã nói trong một bản kinh (strđ): “Này các Tỳ-kheo, nếu 
các sắc (rùpas) quá khứ đã không hiện hữu, thì vị đệ tử đa văn 
không nói đến các sắc quá khứ... Nếu các sắc tương lai không hiện 
hữu, thì đệ tử đa văn sẽ không thích thú trong các sắc vị lai...” Lại 
nữa, thức (uÿnàna) hiện hữu do hai nguyên nhân đó là nhãn căn 
(caksu-rindriya) và sắc (rùba), ý (manas) và các pháp (dharma$). 
Thật không thể có chuyện trong cùng một con người (pwdgala) lại 
có một lúc hai tâm (cittas), đặc biệt là tâm sở tri - đối tượng 
(àlambana) được biết, và tâm năng tri. Bởi thế một tâm phải ở về 
quá khứ khi tâm kia xuất hiện, và tâm sau còn ở vị lai khi tâm 
trước xuất hiện. Nếu các pháp quá khứ và vị lai không hiện hữu, 
thì sẽ không có sự gặp gỡ giữa năng tri và sở tri, và như vậy mọi tri 
thức sẽ trở thành bất khả, nghĩa là không thể xảy đến. Nhưng sự 
thực là vẫn có sự hiểu biết về các pháp quá khứ, vị lai, như ký ức 
và sự đoán trước. Nếu các pháp quá khứ và vị lai không hiện hữu 
thì tri thức không thể có, vì nó sẽ không có đối tượng; vì mỗi cái 
biết phải có một đối tượng thực hữu. Hơn nữa cùng một con 
người không thể đồng thời tạo nghiệp (karma) và thọ quả dị thục 
(uibàkaphala) của nghiệp ấy. Khi nghiệp đã hoàn tất thì quả báo 
của nó còn là một pháp vị lai; và khi người làm thọ quả báo, thì 
hành vi đã gây nên quả báo ấy đã là một pháp thuộc về quá khứ. 
Nếu các pháp quá khứ và vị lai không hiện hữu, thì những nghiệp 
quá khứ sẽ không thể đem lại quả báo, bởi vì nghiệp ấy không 
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hiện hữu. ?ï 


Bản P loại bỏ bất cứ đề cập nào về thực hữu của khổ trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai, đấy là một điều rất ý nghĩa, vì nó chứng tỏ 
Thượng tọa bộ phủ nhận một sự hiện hữu như vậy. Giáo sư 
Stcherbatsky khi tham khảo đoạn văn: ˆ Tất cả đều hiện hữu, có 
nghĩa là 12 xứ (àyatanas) hiện hữu mà tạng P không có, đã nói 
rằng rõ ràng Thượng tọa bộ (Ther.) đã bỏ đoạn ấy vì không phù 
hợp với giáo điều đặc biệt của họ?°9. Sự hiện hữu đoạn văn trên đây 
trong bản C nhưng lại không có trong P là một bằng chứng nữa 
chứng tỏ kinh 'Trung a-hàm thuộc về Nhất thiết hữu bộ. 


6. Về kinh Trung a-hàm được trích dẫn trong luận của 
Samathadeva°; 


Tác phẩm của giáo sư Sakurabe đã nói trên, là một bằng chứng 
nữa cho thấy kinh Trung A-hàm (CMA) thuộc về Nhất thiết hữu 
bộ. Samathadeva có viết một luận giải về tác phẩm A-tỳ-đạt-ma 
Cu-xá luận (Abhidharma-kosa) của luận sư Thế Thân 
(Vasubamndhu) tên là Abhidharmakosobàyika-Nàma-Tikà. Bản luận 
này chỉ được gìn giữ dưới dạng bản Tây Tạng và có trích dẫn một 
số đoạn trong kinh A-hàm. Nhà học giả uyên bác ấy đã đi đến kết 
luận rằng những đoạn này giống với bản CMA hơn là với bản 
PMN. Vì tác phẩm này là một luận giải về tác phẩm của ngài Thế 
Thân đề cập chính yếu về lý thuyết Nhất thiết hữu bộ, nên nó 
thuộc về phái Nhất thiết hữu bộ và lẽ tự nhiên nó trích dẫn các 





3 Dịch từ: “Les sectes bouddhiques du Petit vehicule” của Andre Bareau, 
p-l3:. 

8 Samyukta xiii, p.1ó, Mc Govern. 

”'The Central conception of Buddhism, p.4, footnote N° 13 

* To Gs. Sakurabe cung cấp. 
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tác phẩm của bộ phái này. 


Những lý do sau đây giúp ta chứng minh được rằng những đoạn 
kinh Trung a-hàm được trích dẫn trong tác phẩm 
Abhidharmakosobàyika-Nàma-Tiñkà là gần với Trung a-hàm 
(CMA) hơn là với Trung bộ kinh (PMN): 


a) Phần lớn các để kinh trong Trung a-hàm (Ms) mà 
Samathadeva trích dẫn đều trùng hợp với những kinh Trung a- 
hàm C mặc đầu đôi khi chúng không giống với những kinh trong 
Trung bộ P: 


Ms: Kinh Tỳ-kheo ni Dharmadimà (Bhiksumidharmadimnà)= 
CMA số 210, Pháp lạc Tỳ-kheo nikinh (C: Fa-lo-bi-ch Tu-mi-ching; 
S: Bhiksum-dharmadimnà Sùtra), không giống với Trung bộ P số 44, 
Tiểu kinh phương quảng (Củlauedalla-sutta). 


Ghi chú: Dhammadimnà đôi khi được viết thành DDhammanandh, 
nên dịch thành Pháp lạc. 


Ms: Kinh Auarabhàgìya= CMA số 205, Ngũ hạ phần kết kinh 
(C: Wu-hsia-ƒên-chieh-chíng; S: Panca auarabhàgiya); không giống 
với PMN số 64, Kinh Mahà-Malunkya (Mahà-Malunkyasutta). 


b) Sự xếp đặt các kinh trong Trung a-hàm S (M) rất giống với 
Trung a-hàm C (CMA) mà lại hoàn toàn khác với Trung bộ kinh 
P.(PMN). Như kinh MS, Mahànidànabarbàya sừtra, và kinh CMA 
số 97, Đại nhân kinh (C: Ta-yin-ching), cả hai đều bao gồm trong 
Trung a-hàm, trong khi kinh Pali tương đương số 15,Đại nhân 
duyên kinh (Mahànidànasutta), thì lại nằm trong Trường bộ kinh 
(Dighamikàya). Kinh MS, Stryasabtakasùtra, và kinh CMA số 8, 
Thất nhật kinh (Chïh-jih-chíng), cả hai đều nằm trong Trung a- 
hàm, nhưng kinh Pali tương đương số 62 thì lại nằm trong Tăng 
chi bộ kinh (Angttara Nikàya), vii, 63. Kinh MS nhan đề Sabta- 
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satbwrusagati và kinh CMA số 6,Thiện nhân vãng kinh (C: Shan- 
jên-uang-ching), cả bai đều nằm trong Trung a-hàm, nhưng kinh 
Pali tương đương thuộc về Tăng chỉ bộ kinh (Anguttara Nikàya), 
vii, 52. 

7. Giáo lý Trung a-hàm (CMA) giống với giáo lý Nhất thiết hữu 
bộ (Sarv. Abhidharma Sàstras): 


Một bằng chứng khác chứng minh CMA thuộc về Nhất thiết 
hữu bộ là, những lời dạy trong kinh CMA được khai triển trong 
các bộ luận của Nhất thiết hữu bộ (Sœrv. Abhidharma Sàstra3). 


a) Bốn đạo và bốn quả: 


Kinh chữ Hán, Úc già trưởng giả (Yu-ch ieh-chang-che-ching), (số 
39, v, 54a, 6-7) có đoạn sau đây: “Người này là một vị A-la-hán 
hướng (C: A-la-han-hsiang; S: Pratibannaka arhat), người này là A- 
la-hán; người này là A-na-hàm hướng (C: A-na-han-hsiang; 
S: Pratibannaka anàgànì), người này là A-na-hàm; người này là 
Tưađàhàm hướng (C:Ssu+to-han-hsiang;  S: Pratibannaka 
sakrdàgừm), người này là Tư-đà-hàm; người này là Tu-đà-hoàn 
hướng (C: Hsu-to-yuan-hsiang; S: Pratibannaka srota-àbamna), 
người này là Tu-đà-hoàn.” Sự phân chia làm hai hạng A-la-hán, 
hai hạng A-na-hàm, hai hạng Tư-đà-hàm, hai hạng Tu-đà-hoàn 
được khai triển rộng rãi và được luận giải trong tác phẩm A tỳ đạt 
ma câu xá luận (Abhidharmakosa) của Thế Thân (Vasubandhm), 
chương 6 nhan đề Các thánh đạo (Aryamàrganirdesa)1*!. Chúng tôi 
trích dẫn đoạn sau đây mô tả sự tu hành và chứng đắc Dự lưu 
hướng (Pratibannaka Srota-àbamna) và dự lưu quả (Srota-àbamna): 


Laukikebhao' gradharmebhwo dharmaksàntừr anàsraua// 25// 





#!L/ Abhidharmakosa de Vasubandhu, iv, p. 119-302. 
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Kkàmaduhkhe; tato' traiua dharmajnànam tathà bưnah/ 
Sesaduhkheˆ nuayaksànti jnàne; satyatraxe tathà//26// 
Euam sodasactto am satyàbhisamayah;/ 


Đoạn văn này trình bày sự tu hành và chứng đắc Dự lưu hướng 
và Dự lưu quả. Khi một người đạt đến 15 sát na sau đây thì được 
gọi là một vị Dự lưu hướng 1. Khổ pháp trí nhần (duhikhe dharma- 
jmàna-ksàntì), 2. Khổ pháp trí (duhikhe dharma-jnàna), 3. Khổ loại 
trí nhân (duhikhe anuayajn-ànaksànt), 4. Khổ loại trí (duhikhe 
anuayajnàna), 5. Tập pháp trí nhẫn (samudaye đharma-jnàna- 
ksànt), 6. Tập pháp trí (samudaye dharma-jnàna), 7. Tập loại trí 
nhãn (samudaye anuayajnàønaksànt), 8. Tập loại trí (samudaye 
anuayajnàna), 9. Diệt pháp trí nhẫn (mirodhe dharma-jnàna-ksàntì), 
10. Diệt pháp trí (nirodhe dharma-jnàna), 11. Diệt loại trí nhẫn 
(nưodhe  anuayajmàønaksàmt), 12. Diệt loại trí (nữodhe 
anuayajnàøna), 13. Đạo pháp trí nhân (màrge dharma-jnàna- 
ksànt), 14. Đạo pháp trí (màrge dharma-jnàna), 15. Đạo loại trí 
nhãn (màrge anwuayajnàønaksànti). Khi sát na thứ 16 cuối cùng, gọi 
là Đạo loại trí (màrge anuayajnàøna) được đạt đến, thì hành giả 
được gọi là một vị Dự lưu (Srota àbzmn4). Ba quả kia được đề cập 
trong những trang kế tiếp. Trích dẫn trên đây rút từ A-tỳ-đạt-ma 
Cu-xá, một bộ luận của Nhất thiết hữu bộ, cốt chứng minh rằng 
CMA trong đó có kinh trên đây là thuộc về bộ phái Nhất thiết 
hữu. 

b) 62 giới (dhàtus): 

Trong NC số 72, bản chữ Hán (số 181, vii. 31b, 15-20; 32a, 1-4) 
kể ra tất cả 62 giới, trong khi bản Pali chỉ có 41 giới. Tác phẩm A- 
tỳ-đạt.ma Cu-xá của Thế Thân, trong phần luận giải bài kệ 
(kàrika) số 27 nói về cách phân loại các pháp thành uẩn (skandhas), 
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xứ (àyatanas), giới (dhàtus), đã mượn cách phân chia 62 giới này từ 
kinh CMA chứ không phải cách phân chia 41 giới của bản Pali 
như được thấy dưới đây: 


Euam Bahudhàtuké bị duàsastirdhàtauo desitàh. 


Đoạn này trong quyển “Abhidharmakosa de Vasubandhw*° được 
dịch ra Pháp ngữ như sau: 


"De même les 62 dhàtus énumérés dans le Bahudhàtuka doiuent être 


Tangés dams les 18 dhàtus en tenamt compte de leur nature” 


(Cũng thế, 62 giới được kể trong Bahudhàtuka nên được xếp 
thành T18 giới tùy theo tính chất của chúng.) 


c) Tám bậc hữu học (C: hsueh-jên; S: sekha): 


Trong kinh CMA C số 127, Kinh Phước Điền (C: Fu-tien-ching) 
(vi, 46a, 7-9), hai loại phước điền được kể là 18 bậc hữu học 
(saiksas) và 9 bậc vô học (asaiksas). 18 hữu học là: I. Tín 
hành(C: Hsin-hsimng; S: Sraddhà-nusàrm), 2. Pháp hành (C: Fa- 
hsing; S: Dharmàmusàrm), 3. Tín giải thoát (C: Hsin-chieh-t o; 
S: %addhàdhimukta), 4. Kiến đáo (C: Chien-tao; S: Drstibràbta), 5. 
Thân chứng (C: Shên-chêng; S: Kàyasàksin), 6. Gia gia (C: Chia- 
chia; S: Kulamkula), 7. Nhất chủng (C: Lchưng; S: Ekauijika), 8. 
Hướng Tu-đà-hoàn (C: Hsiang-hsu-t o-yuan; S: Pratibannaka 
Šrota-àban-na), 9. Đắc Tu-đà-hoàn (C: Tẻ-hsu-t o-yuan; S: Šrota 
àbanna phala), 10. Hướng Tư-đà-hàm (C: Hsiang-ssu-to- han; 
S: Pratibannaka Sakrdàgàm)), 11. Đắc Tư-đà-hàm (C: Tê-ssu-t o- 
han; S: Sakrdàgừm) phala), 12. Hướng A-na-hàm (C: Hsiang-a-na- 
han; S: Pratibannaka anàgàmì), 13. Đắc A-na-hàm (C: Tê-a~na- 
han; S: Anàgàmì phala), 14. Trung bát Niết-bàn (C: Chưng-ban- 
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nieh-b an; Š: Antaràbarimruàyi), 15. Sinh bát Niết-bàn (C: Shêng- 
ban-nieh-b an; S: Ubabadyabarimuvàym), 16. Hành bát Niết-bàn 
(C: Hsing-ban-nieh-b an; S: Sàbhisamskàrabari-nuàym) , 17. Võ 
hành bát Niết-bàn (C: Ww-hsing-ban-nieh-b an; 
S: Anabhisamskàrabariniruà-yin), 18. Thượng lưu sắc cứu cánh 
(C: Shang-liu-sê-chiu-chỉng; Ùrxdhua-srota - rùpantimàt). 


A-tỳ-đạt-ma Cu-xá? viết: 


“Đức Thế tôn dạy Cấp Cô Độc (C: Kei-ku-tu; P: Anàthabimdika): 
Này cư sĩ, ngươi nên biết có hai loại phước điền, hữu học và vô 
học. Hữu học có 18: 1. Tu-đà-hoàn hướng, 2. Tu-đà-hoàn quả, 3. 
Tư-đà-hàm hướng, 4. Tư đàm quả, 5. A-na-hàm hướng, 6. A-na- 
hàm quả, 7. A-la-hán hướng, 8. Tùy tín (S: Sraddhànusàrm), 9. 
Tùy pháp (S:Dharmànuàrm) 10. Tín giải thoát 
(S: Saddhàdhimukta), T1. Kiến đáo (Drstibàpta), 12. Gia gia, 
(S:Kulamkula), 13.Nhất sinh (S: Ekauijika), 14.Trung gian Niết- 
bàn (S: Antaràbamrinirvuàyi), 15. Sinh bát Niết-bàn, 16. Hữu hành 
bát Niết-bàn, 17. Vô hành bát Niết-bàn, 18. Thượng lưu sắc cứu 
cánh  ”. 

Như vậy luận A-tỳ-đạt-ma Cu-xá cũng trích dẫn 18 bậc hữu học 
nhưng không theo cùng một thứ tự, bỏ vị thân chứng (kàyasàksin) 
và thêm vào A-la-hán hướng. Một điều khá lạ lùng là A-tỳ-đạt-ma 
Cu-xá dường như cũng trích dẫn chính bản kinh mà Trung a-hàm 
C đề cập. Đáng tiếc là tác phẩm Phật học đại tự điển (Fu-hsueh-ta- 


txu-tien) không nói đến nguồn gốc của kinh này. 
đ) 9 bậc uô học (C: Wu-hsueh; S: asaiksas): 
Cũng trong kinh Hoa ngữ số 127 nhan đề Phật điển kinh (Fu- 





# FEu-hsueh-ta-tzu-tien, vii, p. 1020. 


42 |HT THÍCH MINH CHÂU 


tien-ching), có 9 bậc vô học được kể ra như sau: I. Tư pháp (C: Ss- 
ƒfa; S: Cetanàdharman), 2. Thăng tấn pháp (C: Shêng-chinƒa; 
S: Pratiuedhanà-dharman), 3. Đất động pháp (C: Pu-tungƒa; 
S: Akobyadharman)i, 4. Thối pháp (C: T iƒa; 
S:Parihànadharman), 5) Đất thối pháp (C:Pu-tifa; 
S: Aparihànadharman), 6. Hộ pháp (C: Hu-ƒa; S: Anuraksanà- 
dharman), 7. Thật trụ pháp (C: Chu-fa; S: Sthitàkampya), 8. Tuệ 
giải thoát (C: Hui-chieh-t o; S: Prajnàuimukta), 9. Câu phần giải 
thoát (C: Chu-chieh-t o; S: LIbhayatobhàgauimukta). 


Nhưng, tác phẩm “ A-tỳ-đạt-ma Cu-xá củ Thế Thân ”* trích dẫn: 
“Có 6 loại A-la-hán: Arhantahï san matàhi”. Kinh (Trung a-hàm 
30,4: Tạp a-hàm 33,10) nói rằng có 6 loại A-la-hán là: 
1. Parthànadharman 2. Cetanà-dharman, 3. Anuraksanàdharman, 
4. Sthitàkambya, 5. Pratiuedhanà-dharman, 6. Akobyadharman. 


Ngược lại Phật học đại tự điển” trích dẫn A-tỳ-đạt-ma Cu-xá 
q.xxv nói có 6 hạng A-la-hán như trên, rồi lại kể 7 hạng A-la-hán 
như trên thêm Apbarihàna arahà; lại kể 9 loại A-la-hán, thêm Tuệ 
giải thoát và Câu phần giải thoát. Như vậy ta không thể bảo rằng 
những trích dẫn trong hai tác phẩm Trung a-hàm C và A-tỳ-đạt- 
ma Cu-xá đều giống nhau. Nhưng các pháp được trích dẫn thì hầu 
như đồng nhất trong luận Nhất thiết hữu bộ và trong Trung a- 
hàm €, và khác với Trung bộ kinh P. 


8. A-la-hán có thể mất địa vị A-la-hán: 


Trong cách phân chia chín hạng vô học như đã thấy trên, bản C 
nói đến một hạng A-la-hán gọi là Thối pháp (C: T?w-ƒa; 
S: Parihàna-dharman), và như vậy công nhận rằng có một loại A- 
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la-hán có thể mất địa vị ấy. Đây là một bằng chứng nữa chứng 
minh Trung a-hàm C thuộc về Nhất thiết hữu bộ, như được 
chứng minh bằng đoạn văn sau đây:*s 


“Trong bộ luận của Vasumitra cũng như trong Kathàuatthu ( 
Biện thuyết), đều nói bộ phái Nhất thiết hữu tin rằng A-la-hán có 
thể thối đọa. Về điểm này Thượng tọa bộ phái có quan điểm khác. 
Họ tin rằng các vị A-la-hán cũng như Phật, hoàn toàn thanh tịnh, 
không thể thối đọa khỏi địa vị ấy. Phái Đại chúng bộ 
(Mahasanghikas) cũng không đồng ý với Nhất thiết hữu bộ về 
điểm này“. Tất cả những bằng cứ nội tại ngoại tại trên đây đã cho 
ta nhiều lý do để tin rằng kinh Trung a-hàm CMA thuộc về Nhất 
thiết hữu bộ. 


II. VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA NHẤT THIẾT HỮU BỘ 
VÀ THƯỢNG TỌA BỘ 


Vì kinh Trung a-hàm CMA thuộc truyền thống Nhất thiết hữu 
bộ và Trung bộ kinh PMN thuộc truyền thống Thượng tọa bộ, 
một cuộc khảo sát so sánh 98 kinh tương đương cho thấy nhiều 
đặc điểm của mỗi bộ phái. Những đặc điểm này cũng giúp chúng 
ta giải thích được một vài truyền thống khác nhau mà hiện nay 
Tăng già (Sanghas) đang áp dụng. Những đặc điểm này cũng giúp 
chúng ta thấy được những năng lực đã hoạt động từ một thời gian 
rất sớm, đã đưa đến sự ly khai giữa Nhất thiết hữu bộ và Thượng 
tọa bộ như được thấy qua những báo cáo mâu thuẫn của kỳ kết 
tập thứ II. 





* A.M.R.H. p.25, note 3. 
*#* Masuda, Origin etc., p.27; Kathàvatthu, 1,2. 
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1. An cư hàng năm: 


Tu sĩ bắt buộc phải tuân giữ mỗi năm ba tháng an cư. Nhưng 
tạng kinh Trung Quốc nói đến an cư mùa hạ, còn kinh Pàli thì nói 
đến an cư mùa mưa. Trong NC 20, sự an cư được gọi là an cư mùa 
hạ (C9, v, ii b, 4-6 Thất xa), trong khi đoạn kinh (P24, ¡, 145, 12- 
15 Trạm xe) tương đương nói đến an cư mùa mưa. Trong 
cuốn Cuộc đời của Huyền Trang do hội Phật Giáo Trung Quốc Bắc 
Kinh ấn hành, cũng có nói đến an cư mùa hạ. Quyển ấy viết: “Vào 
lúc chư Tăng trải qua an cư mùa hạ, một số đông nhiều ngàn 
người từ xa gần tụ lại”"®8 Trong bản tường thuật kỳ kết tập thứ 
nhất, Huyền Trang đã ghi lại như sau: “Trong ba tháng an cư mùa 
hạ, tam tạng kinh điển (Tripitaka) được sưu tập và ghi chép trên lá 
bối để lưu hành ˆ°. Điều này giải thích sự sai khác về thời gian 
tuân giữ mùa an cư tại các xứ theo Thượng tọa bộ và tại Trung 
Hoa và Việt Nam. Ví dụ ở Tích Lan, chư Tăng khởi sự an cư mùa 
mưa từ ngày tiếp theo ngày trăng tròn tháng Àsàdha (khoảng 
tháng 6,7 DL) hoặc một tháng chậm hơn, và chấm dứt mùa an cư 
vào ngày 16-9 hoặc tháng 10. Nhưng chư Tăng Việt Nam ngày 
nay khởi sự an cư vào ngày 16-4-AL, nghĩa là hai tháng sớm hơn 
truyền thống Pàli. Huyền Trang trong tác phẩm Tây du ký”® ghi 
rằng sự tuân giữ mùa an cư khởi từ 16-4-AL là sai, vì những nhà 
phiên dịch không rành về tập tục và truyền thống của các xứ Tây 
Vức [Ấn Ðộ]; mùa an cư đáng lẽ bắt đầu vào 16-3 chứ không phải 
tháng 4, nghĩa là sớm hơn một tháng. Xét theo nhận xét này của 
Huyền Trang, thì ta thấy có sự sai biệt ba tháng giữa hai truyền 
thống. Vậy ta có thể kết luận rằng vì mùa mưa ở xứ Ma-kiệt-đà 





#ể p, 102. 
®p.113. 
?9 Hsi-yu-Chi, Book II. 
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(Magadha) tương ứng với mùa hạ ở Tây Bắc Ấn cũng như ở Trung 
Quốc, nên bản Hoa dịch sử dụng danh từ an cư mùa hạ thay cho 


an cư mùa mưa. 


Sự khác nhau về mùa an cư chứng tỏ mỗi bản dịch tiêu biểu cho 
một trường phái và truyền thống khác nhau. An cư mùa hạ được 
Bắc tông áp dụng, tiêu biểu là chư Tăng Bắc Ấn, Trung Á, Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam; trong khi chư Tăng 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên và Lào an cư mùa mưa. 


2.Ni sư đàn (nisìdana) hay tọa cụ: 


Một điểm khác nhau nữa chứng tỏ truyền thống khác nhau của 
mỗi tạng kinh, đó là cách dùng tọa cụ. Bản C luôn luôn nói đến 
Phật và chư Tăng để tọa cụ lên vai và trải ra giữa đất mỗi khi vào 
rừng ngồi thiền, trong khi bản P phần lớn không nói đến chi tiết 
này, thí dụ trong Nghiên cứu tỷ giảo số 15°!, đức Thế tôn khi đêm 
đã tàn, vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào thành Ca Tỳ La Vệ để 
(C: Chia-uei-lo-uei; P: Kabila-uatthu) khất thực. Sau khi ăn xong, 
vào buổi xế trưa, Ngài thu dọn y bát, rửa tay chân, để tọa cụ lên 
vai, đi đến rừng Trúc, vào Đại Lâm, đến một gốc cây trải tọa cụ 
ngồi kiết già... Đoạn kinh P tương đương (số 18, ¡, 108, 15-18) 
cũng gần như vậy, nhưng bỏ cử chỉ vác tọa cụ trên vai và trải tọa 


cụ”?. 


Sự khác biệt này giải thích tại sao ngày nay, tập tục dùng tọa cụ 
đã mất ở các xứ theo Thượng tọa bộ, nhưng ở Trung Quốc và Việt 
Nam tập tục này vẫn còn. Khi một tu sĩ thọ giới Cụ túc, vị ấy được 
trao ngoài ba y và bình bát, còn thêm một tọa cụ, là một mảnh vải 


hình chữ nhật, phần lớn có màu hoại sắc, bốn góc có bốn mặt vá 





TC N1 1)/X1/220, 12211; 


3 Xem sau. 


46 | HT THÍCH MINH CHÂU 


để bớt đẹp. Vị tu sĩ trong lúc sử dụng tọa cụ này mỗi ngày phải 
đọc bài kệ (gàthà) như sau: 


Ni sư đàn (C: N¡-shih-t an) này đệm ngủ, 
giúp hạt giống tâm nẩy mầm và lớn lên, 
Nở ra bước lên mảnh đất của chư Thánh, 
Vâng giữ mệnh lệnh của đức Như Lai”. 


Có giả thuyết cho rằng sự tuân giữ ni sư đàn hay tọa cụ chứng tỏ 
bộ phái Nhất thiết hữu là những người ở rừng và đã đặt ra lối hành 
trì này cho những người trong bộ phái. Nhưng ngày nay, vì tập 
tục đi vào rừng để thiền định hầu như không còn nữa, sự sử dụng 
ni sư đàn chỉ giới hạn trong tự viện và bởi thế mất hết hiệu lực của 
nó. Tuy nhiên sự duy trì truyền thống này chứng tỏ Tăng già 
Trung Quốc cũng như Việt Nam đã thừa hưởng truyền thống 
được tiêu biểu trong kinh Trung a-hàm C. 


3. Uy nghi của đức Phật và sự hầu cận của Tôn giả A Nan: 


Trong NC 3, có một đoạn trong kinh C 88 (vi, 9a, 3-5),mô tả đức 
Phật gấp tư y Uất đa la tăng ( C:Y-to-lo-sêng; P: Ltaràsanga) của 
Ngài trải lên giường, cuộn tròn y tăng già lê (C: Sêng-chia-h; 
P: Sanghàrtij) làm thành một cái gối rồi nằm xuống hông bên phải, 
hai chân chồng lên nhau, tưởng đến ánh sáng với chánh niệm tỉnh 
giác và nghĩ đến lúc thức dậy. Đoạn kinh này được bỏ trong bản 
P tương đương??. Trong số 19 kinh C không có trong Nikàya, sự 
loại bỏ kinh C 80, Ca-thi-na kinh (C:Chia-ch ?h-na-chíng), rất có ý 
nghĩa, vì kinh này mô tả đức Phật đã giúp một tay may áo cho Tôn 
giả A-na-luật-đàø (C: A-na-lu-t o; P: Anuruddha), và sau khi may 





53 Câu mẫu này được thấy trong kinh Hữu ước P 53, Sekhasutta. 
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xong, Ngài đã nằm xuống trước mặt chư Tăng để nghỉ ngơi, theo 
như cách mô tả trên. Rất có thể những người kết tập 
kinh Pàli không được hài lòng về thái độ này của đức Phật nên đã 
bỏ kinh ấy. Lại nữa, trong NC số 15, 22,42,67,...ta luôn luôn thấy 
Tôn giả A Nan đứng sau lưng Phật dùng quạt quạt cho Ngài, hoặc 
đứng hầu Ngài tay cầm phất trần. Những chỉ tiết này không có 
trong bản P1, Có thể phái Thượng tọa bộ xem những hành vi này 
là không xứng đáng nơi một vị Phật và nơi một Tỳ-kheo, vì có thể 
khiến ngoại đạo phê bình chỉ trích, do vậy Thượng tọa Bộ tất ít 
đề cập những chỉ tiết này. Nhưng Nhất thiết hữu bộ có lẽ xem 
những hành vi này hoàn toàn tự nhiên, có lý, vì sự liên hệ giữa 
Phật và các đệ tử, nhất là với Tôn giả A Nan chăng khác gì mối 
liên hệ cha con, và cái lối Phật nằm xuống trước mặt chư Tăng 
không có gì đáng chỉ trích. Vì xét như vậy, Nhất thiết hữu bộ duy 
trì những chỉ tiết ấy. 


4. Đặt nặng tâm bi mẫn: 


Khi so sánh việc tu tập bốn tâm vô lượng hay bốn phạm trú 
(P: Brahmauihàra) trong hai bản kinh ta thấy giữa truyền thống 
Thượng tọa bộ và Nhất thiết hữu bộ có quan điểm gần giống 
nhau, nhưng bản C đặt nặng pháp tu này hơn bản kinh tương 
đương trong tạng P. Ví dụ trong NC số 21, 25, 64, bản C kể ra việc 
tu tập bốn tâm vô lượng, trong khi bản P không nói đến cách thiền 
quán này. Lại nữa trong bản NC số 89, bản C nói đến những 
người nghèo, mồ côi và hành khất trong số những người đáng 
được bố thí, còn bản P lại không nói đến. 


Kinh € 170 (vii, 17b, 2-8), Anh vũ kinh: “Có những người không 





” Trong Đại bát Niết bàn kinh, Trường bộ ii, p.138. Roman edition, elder 
Upavano is described as fanning the Blessed One. 
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bố thí, không bố thí cho Sa-môn, bà la môn (bràhmana), kẻ nghèo, 
cô nhi và hành khất từ xa đến; họ không cho thực phẩm... 


Kinh P 135 (iii, 205, 6-15), Tiểu nghiệp phân biệt: Gần như trên, 
nhưng chỉ nói đến bố thí cho Sa-môn, bà la môn, bỏ người nghèo, 
cô nhi và hành khất từ xa đến. 


Vậy, khuynh hướng thiên về lòng bi mẫn vốn đã tiểm tàng trong 
những bản kinh xưa nhất của Phật giáo Sanskrir có thể giải thích 
sự đặt nặng tâm từ bị (Maitrì) của những nhà theo Đại thừa, 
những người này đã đặt tâm từ bi hầu như ngang hàng với trí tuệ 
hay Bát-nhã (Prajnà). Khuynh hướng này cũng giải thích được sự 
tôn thờ đức Quán Tự Tại hay Quan Thế Âm (C: Kuan-shih-ym; 
S: Aualokitesuara) được xem như nữ thần của tâm đại bi được thờ 
phụng rộng rãi tại Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt 
Nam. Tại Tây Tạng, đức Dalai Lama được xem là hóa thân của 
đức Quán Tự Tại. 


5. An chay và ăn mặn: 


Trong số những học giới mà một Tỳ-kheo phải tuân giữ, kinh P 
112 (ii, 34, 12-13) có thêm giới này. 


“Aømakamamsabatiggahanà bativrato ahosim” 


nghĩa là không được nhận thịt sống, như vậy hàm ý cho phép 
nhận thịt đã được nấu chín. Nhưng đoạn kinh C 187 (vii, 39b, 14- 
20; 40a, 1-10) tương đương, Thuyết trí kinh, bỏ giới này, ngụ ý tất 
cả mọi thứ thịt đều cấm. Lại nữa sự loại bỏ kinh P 55, Jìuakasutta, 
ra khỏi tất cả kinh C, trong đó đức Phật cho phép các Tỳ-kheo ăn 
ba loại thịt, đã xác định rõ thái độ của Nhất thiết hữu bộ là phản 


đối việc ăn mặn. Bản kinh P như sau: 


/ Tìhi kho aham }]ìuaka thừnehi maamsam abaribhogan tỉ uadừmi: 
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dittham sutam barisankitam... Tìhi kho aham ]ìuaka thànehi mamsdm 
baribhogan tỉ uadàmi: adittham asutam abarisankitam.../ 


(Này Jiuaka, ta tuyên bố rằng có ba trường hợp không được ăn 
thịt, đó là khi thịt được thấy, được nghe và được nghi (là đã bị 
giết). Này Jìuaka, ta công bố rằng trong ba trường hợp sau đây thì 
được phép ăn thịt, đó là khi không thấy, nghe, nghi.) 


Trong tác phẩm “Cuộc đời Ngài Huyền Trang”, nhà chiêm bái 
Trung Quốc nổi tiếng, được kể là đã ăn chay như sau:”? 


“Vào ngày hôm sau, hoàng đế mời Sư đến cung điện để cúng 
dường thực phẩm. Nhưng thức ăn có chứa ba loại tịnh nhục, và 
Sư nhất định không nhận. Nhà vua lấy làm lạ, nên Sư phải giải 
thích rằng theo tiệm giáo thịt được cho phép, nhưng Ngài theo 
Phật giáo Đại thừa vốn cấm sự ăn thịt. Bởi thế Ngài nhận một ít 
thức ăn khác. ˆ 


Chúng ta cũng tìm thấy trong kinh Lăng già (Lankàuatàtasùtr4), 


một bộ kinh Đại thừa, có một chương lên án gắt gao việc ăn thịt. 


Sự dị biệt trong hai bản kinh về vấn đề ăn thịt có thể giải thích 
tại sao ngày nay việc ăn thịt được cho phép tại các xứ theo truyền 
thống Thượng tọa bộ (Ther.), trong khi chư Tăng của các nước 
như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam tuân giữ phép ăn chay. 


6. Những từ ngữ diễn tả sự tán thán: 


Sau mỗi bài giảng của đức Phật, những người lắng nghe Ngài nói 
thường biểu lộ sự tán thán vui mừng của họ. Nhưng những cách 
biểu lộ này không giống nhau trong hai bản kinh, như được thấy 
trong NC 68. 





55p, 30, 
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C 144 (vi, 76a, 5), Toán số Mục-kiển-liên (C: Suan-chu-ma-chien- 
lien): Tôn giả Mục-kiển-liên nói: "Bạch Thế tôn (C: Chx-t an), 
con đã hiểu, bạch Thế tôn, con đã biết.” Rồi ông xin quy y Tam 
bảo và xin đức Phật nhận ông làm đệ tử. 


P 107 (ii, 7, 3-9): “Abhikkantam, bho Gotama, abhikkantam, bho 
Gotama. Seyyathàbi, bho Œotama, mikkujjitam uà ukkujjeyya, bati- 
channam và uiuareyya, mmàlhassa uà maggam àcikkheyya, andhakàre 
và telabajjotam dhàreyya: cakkhumamto ràbàni dakkhintìti, — euam 
eua bhota Cotamena anekabariyàyena dhammo bakàsito.ˆ 


Ta có thể nói tương tự về NC 39, giữa kinh C 133 (vi, 57a, 
12), Ưu ba ly kinh, và P 56 (¡, 378, 30-35), trong đó những người 
lắng nghe đức Phật thuyết diễn đạt sự thán phục một cách khác 


nhau. 


Như vậy ta có thể bảo rằng mỗi trường phái có truyền thống 
riêng, ngôn từ riêng mang dấu ấn riêng, mà họ theo một cách 
trung thành từ đầu chí cuối tam tạng kinh (Tripaka) thuộc bộ 
phái mình. 


7. Những cách xưng hô: 


Mỗi bộ phái tuân theo một loạt những công thức xưng hô mà 
các Tỳ-kheo sử dụng khi nói với đức Phật hay với nhau. Trong 
kinh P, các Tỳ-kheo gọi đức Phật với danh từ Bhamte, còn kinh C 
xử dụng danh từ Thế tôn (Shih-tsưn). Khi các Tỳ-kheo xưng hô với 
nhau, nếu vị Tỳ-kheo được nói tới là một vị trưởng thượng, thì 
bản P sử dụng danh từ Bhamte, và bản C dùng danh từ Tôn giả 
(Tsưn-che). Nếu vị Tỳ-kheo được nói tới là một vị nhỏ hơn, bản P 
dùng danh từ Àwso, còn bản C dùng danh từ Hiển giả (Hsien-che). 
Như vậy, Thượng tọa bộ phái với cách sử dụng danh từ Bhante để 
gọi đức Phật và các vị trưởng lão, dường như trung thành với 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI | 51 


truyền thống của mình là xem đức Phật và các Tỳ-kheo trưởng lão 
hầu như ngang hàng, sự chứng đắc của cả hai gần tương đương, 
chỉ khác là đức Phật đã khám phá ra Con đường, Ngài là một 
người chỉ đường, trong khi các bậc A-la-hán thì không. Nhưng 
Nhất thiết hữu bộ dùng danh từ Thế tôn để chỉ đức Phật, và như 
vậy tôn đức Phật lên một địa vị rất cao vượt hơn chư Tăng. Điều 
này có thể giải thích sự thần thánh hóa về sau của các nhà Đại 
thừa đối với đức Phật; họ đã phát triển thành một loại tín ngưỡng 
(Bhakti) thờ Phật, trong khi Thượng tọa bộ luôn luôn xem chư 
Tăng là những người có thể chứng quả là A-la-hán, và bởi thế 
đáng đặt ngang hàng với đức Phật. 


8. Danh từ Thượng tọa bộ (Theravàdin): 


Trong NC 22, kinh P 26, Thánh Cầu (Ariyabariyesana), có đoạn 
sau đây, trong đó danh từ Thượng tọa (Therauàda) được nhắc đến: 


7§o kho aham bhikkhaue tàuataken” eua otthabahatamattena 
labitalabà-namattena nànguàdan ca 0adàmi theraduàdan ca, jànàmi 


bassàmiti ca batijànàmi ahan cˆ eUa anne ca. ` 


(Này các Tỳ-kheo, về phương điện nói suông, ta nói lý thuyết về 
tri kiến, lý thuyết của các bậc Thượng tọa và ta cũng công bố như 
những người khác rằng ta biết, ta thấy.) (, 164, 3-6). 


Nhưng kinh La ma, C 204 tương đương, đã bỏ hắn đoạn văn ấy. 
Về ý nghĩa này, Tiến sĩ Anesaki có những nhận xét đáng chú ý 
như sau: 


“Chúng ta thấy tạng kinh P (Pali Nikàyas) rất thường xuyên để 
cập các Thượng tọa (Theras). Nhưng trong kinh C, danh từ này 
chỉ được nhắc đến ba lần, những lần khác chỉ dùng danh 
từ Àyushman. Ta có thể kết luận hay không, rằng hoặc là bản C 
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xuất xứ từ những truyền thống thuộc thời đại lịch sử trong đó 
thẩm quyền của các vị Thượng tọa không được củng cố, hoặc nó 
bắt nguồn từ một bộ phái đối nghịch với thẩm quyền của các 
Thượng tọa chính thống?”5% 


9, Danh từ Bồ-tát (Bodhisatta): 


Một danh từ khác len lỏi vào trong bản P nhưng không có trong 
bản €, đó là danh từ Bồổ-tát. Như trong NC 1ó, đoạn kinh P 19: (, 
114, 25) nói đến danh từ Bồ-tát để chỉ đức Phật trước khi giác ngộ. 
Nhưng danh từ này không được tìm thấy trong đoạn kinh C 
tương đương cũng như trong bất cứ kinh nào trong số 98 kinh C 
được dùng để so sánh. Lại nữa, trong NC 76, khi kể lại cuộc đời 
về trước của đức Phật ở cung trời 33 (Tàuatimsa) và cuộc đời hiện 
tại của Ngài trong hoàng cung, bản P luôn luôn dùng danh từ Bồ- 
tát để chỉ đức Phật trước khi giác ngộ, như trong P 123, ii, 119, 
đòng 20, 21, 25, 2ó, 27, 30, 31, 32, 35; trang 1, 5, 21, 23, 28, 29... 
trong khi kinh tương đương C 32, v, 44a, dòng 2, 4, 11...V{ tằng 
hữu pháp, sử dụng danh từ Thế tôn (Shih-tsun) từ đầu chí cuối. 


Sự bất đồng này có thể được giải thích nếu ta nhận rằng trong 
bản kinh sớm nhất của tam tạng, danh từ Bồ-tát (Bodhisatta) hoàn 
toàn không xuất hiện, bằng cứ là trong bản C danh từ này bị loại 
bỏ. Nhưng về sau, khi lý thuyết Bồ-tát đạo được thịnh hành trong 
một số bộ phái Đại thừa (Mahayàmic) và đe dọa thay thế sự tối 
thượng của quả vị A-la-hán, thì những nhà kết tập Thượng tọa bộ 
mới bắt đầu đưa danh từ Bồ-tát vào tam tạng kinh của mình, và 
gán cho nó ý nghĩa đặc biệt, ám chỉ đức Phật trước khi giác ngộ, 
và như vậy gạt ra ngoài mọi ý nghĩa khác mà những nhà Đại thừa 





”5JRAS. 1901,P. 8977. 
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gán cho danh từ ấy. 
10. Nghiệp (P: Kamma) hay hành động: 


Trong bản NC số 40, lối giải thích về định nghĩa của nghiệp 
không giống nhau trong hai bản, và sự khác biệt này rất quan 
trọng vì nó nêu lên thái độ khác nhau giữa hai bộ phái mà hai tạng 
kinh tiêu biểu. 

Kinh C14, La Vân, (v, 17a, 5-20; 17b, 1-2), nói rõ rằng nếu thân 
hành (hay ngữ hành hay ý hành) là vô tội, nhưng nếu nó hại mình, 
hại người, hại cả hai, thì nó là một ác nghiệp, và Tỳ-kheo phải từ 
bỏ. Danh từ vô tội” này có nghĩa là hành động ấy được kinh điển 
chấp thuận, hoặc không vi phạm giới luật tu sĩ. Nhưng theo kinh 
P ó1:(i, 415, 25-36; 416, 417; 418; 419) nếu thân hành (hay ngữ 
hành hay ý hành) mà ta sắp làm sẽ đưa đến hại mình, hại người, 
hại cả hai, thì đó là một ác nghiệp đưa đến đau khổ, kết quả trong 
đau khổ, và vị ấy chắc chắn không nên làm... Như vậy kinh P, khi 
bỏ danh từ vô tội, là không cho phép vi phạm một học giới nào đã 
được chế định, trong khi định nghĩa của Nhất thiết hữu bộ có 
phạm vi rộng rãi đưa đến một thái độ phóng khoáng trong việc 
giải thích các giới luật tu sĩ. Từ sự khác biệt này, chúng ta có thể 
giải thích tại sao những Tỳ-kheo nguyên thủy thuộc Thượng tọa 
bộ chính thống, ngay cả ngày nay cũng sẽ chau mày trước bất cứ 
mưu toan nào muốn nới lỏng, giải thích một cách khác, những 
quy luật đã được ấn định; trong khi Nhất thiết hữu bộ và những 
bộ phái xuất phát từ đấy lại có một thái độ ít nhiều rộng rãi hơn 
đối với sự tuân giữ giới luật Tỳ-kheo. 


11. Vài pháp (dharmas) căn bản: 


Cả hai bản kinh đều kể một loạt các pháp căn bản nhưng không 
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giống nhau, chứng tỏ mỗi bản kinh tiêu biểu một truyền thống 
khác. Trong NC T1, kinh C 100, Tưởng kinh, (vi, 29b, 20; 30a, 1-4) 
kể ra 29 pháp căn bản theo thứ tự như sau: 1. Đất, 2. Nước, 3. Lửa, 
4. Gió, 5. Thần, 6. Trời, 7. Sinh chủ, 8. Phạm thiên (Brahmà), 9. 
Vô phiền thiên, 10. Vô nhiệt thiên, 11. Tịnh thiên, 12. Vô lượng 
không xứ, 13. Vô lượng thức xứ, 14. Vô sở hữu xứ, 15. Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, 16. Đồng nhất, 17. DỊ biệt, 18. Đa diện, 
19. Sở kiến, 20. Sở văn, 21. Sở thức, 22. Sở tri, 23. Sở đắc, 24. Sở 
quán, 25. Sở niệm, 26. Sở tư, 27. Từ đời này đến đời kia, 28. Từ 
đời kia đến đời này, 29. Tất cả. 

Kinh tương đương PI (, 1-2) chỉ nói đến 24 pháp trong thứ tự 
như sau: 1. Địa, 2. Thủy, 3. Hỏa, 4. Phong, 5. Chúng sinh, 6. Chư 
thiên, 7. Sinh chủ (Pajàpati), 8. Phạm thiên (Brahmà), 9. Quan âm 
thiên (Ảbhassara), 10. Biến tịnh thiên (Subhakimna), 11. Quảng 
quả thiên (Vehapphala), 12. Thắng giải (Abhibhu), 13. Không vô 
biên xứ, 14. Thức vô biên xứ, 15. Vô sở hữu xứ, 1ó. Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, 17. Sở kiến, 18. Sở văn, 19. Sở giác, 20. Sở tri, 21. 
Đồng nhất, 22. Sai biệt, 23. Tất cả, 24. Niết-bàn (Nibbàna). 


Như vậy những pháp sau đây không có trong bản P: 1. Thần, 2. 
Vô phiền, 3. Vô nhiệt, 4. Tịnh thiên, 5. Đa diện, 6. Sở đắc, 7. Sở 
quán, 8. Sở niệm, 9. Sở tư, I0. Từ đời này đến đời kia, 11. Từ đời 
kia đến đời này. 

Sáu pháp sau đây không có trong bản C: 1. Chúng sinh, 2. Quan 
âm thiên, 3. Biến tịnh thiên, 4. Quảng quả thiên, 5. Thắng giải, 6. 
Niết-bàn. 

Sự khác nhau về các pháp căn bản này cho ta thấy truyền thống 
khác nhau mà mỗi tạng kinh tiêu biểu, tạng P theo truyền thống 
Thượng tọa bộ, và tạng C theo truyền thống Nhất thiết hữu bộ. 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 55 


12. Chương trình huấn luyện: 


Trong NC số 98, kinh C 8ó, Thuyết xứ, (vi, 2a-5a) đưa ra một 
chương trình huấn luyện tu sĩ trẻ do đức Phật dạy cho A Nan, khi 
Tôn giả đưa nhiều sa di đến hầu Ngài và thỉnh vấn đường lối giáo 
dục, khuyến khích, giảng pháp cho các tu sĩ trẻ này. Đức Phật kê 
ra một danh sách gồm 30 pháp cần phải dạy, cho thấy nét đặc sắc 
của Nhất thiết hữu bộ khác xa với Thượng tọa bộ. Ba mươi pháp 
là: 1) Năm uẩn, 2) Sáu nội xứ, 3) Sáu ngoại xứ, 4) Sáu thức thân, 
từ nhãn thức đến ý thức, 5) Sáu xúc, 6) Sáu thọ, từ cảm thọ của 
mắt cho đến của ý, 7) Sáu loại tưởng, từ tưởng của mắt cho đến 
tưởng của ý, 8) Sáu tư, từ tư duy do mắt cho đến do ý, 9) Sáu ái, 
từ ái của mắt cho đến ái của ý, 10) Sáu giới, 11) Duyên sinh, 12) 
Bốn niệm xứ, 13) Bốn chánh đoạn, 14) Bốn như ý túc, 15) Bốn 
thiển (dhyàna$) sắc giới (rùpa), 16) Bốn thánh đế, 17) Bốn tưởng là 
nhỏ, lớn, vô lượng và vô sở hữu tưởng, 18) Bốn vô lượng, 19) Bốn 
thiển vô sắc (arùpa), 20) Bốn thánh chủng là cách sử dụng y, thức 
ăn và chỗ ở [thiếu 1], 21) Bốn quả Sa-môn là Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn và A-la-hán, 22) Năm loại giải thoát tưởng, ấy là tưởng về vô 
thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về bất tịnh, tưởng 
về tất cả những bất lạc trên thế gian, 23) Năm giải thoát xứ là giảng 
pháp, tụng đọc những gì đã được nghe, giải thích rộng rãi những 
gì đã được tụng, được nghe, suy tư phân tích những gì đã được 
tụng nghe, nắm vững đặc tính của thiền, 24) Năm căn, 25) Năm 
lực, 26) Năm xuất yếu giới là quán về dục, sân, hại, sắc, tự thân; 
27) Bảy thánh tài: tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ; 28) Bảy lực: tín, 
tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ; 29) Bảy giác chi, 30) Tám thánh 


đạo. 


Cách phân chia chương trình huấn luyện này thành 30 pháp rất 
khác với sự phân chia thông thường thành 37 bổ đề phần 
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(Bodhibakkhiyas) như được thấy trong bản P. Nó cũng cho thấy sự 
phân chia này thuộc về một giai đoạn phát triển khá xa với thời 
nguyên thủy Phật giáo. Lại nữa trong kinhC 222, Li-ching, cuối 
cùng, ngoài 37 bổ đề phần, còn thêm hai pháp là 10 biến xứ 
(Krtsnàyatanàn)) và 10 pháp của bậc Vô học (Asekha), nghĩa là tám 
thánh đạo, cộïng thêm chánh giải thoát và chánh trí. Nếu ta so 
sánh với bảng liệt kê thông thường của kinh P, thì bản P nói đến 
tám thắng xứ (Abhibhàyatanàmi) chứ không phải 10 biến xứ. Còn 
về 10 pháp của bậc Vô học, thì bản P cũng nói đến nhưng đổi chỗ 
hai pháp cuối cùng là chánh giải thoát (sammàvuimwrti) và chánh trí 
(sammàpamnà). Tất cả những dị biệt này chứng tỏ rằng ngay cả về 
kinh tạng (Suttapitaka), hai truyền thống Nhất thiết hữu bộ và 
Thượng tọa bộ cũng không giống nhau, và những bất đồng này 
dọn đường cho những dị biệt căn bản trong luận tạng 
(abhidharma) của hai bộ phái. 


13. Thần thông: 


Bản kinh C dường như thích mô tả những thần thông của đức 
Phật và các đệ tử, trong khi bản P lại bỏ qua những thần thông. Ví 
dụ trong NC 54, bản C kể sau khi Lại-tra-hòa-la (C: Lai-cha-ho-lo) 
về thăm cha mẹ, ông bay trong không để trở về ngồi trong rừng 
(C 132, vi, 53b, 8); trong khi kinh P 82 (vi, 65, 7-9) tương đương 
chỉ nói Trưởng lão Ratthabàla sau khi thốt lên bài kệ đã đến vườn 
nai của vua Korauya để ngồi nghỉ ban ngày dưới một gốc cây. Lại 
nữa trong NC 83, bản C72 (v, 97a, 18), Trường thọ uương kinh, kể 
đức Thế tôn sau khi đọc một bài kệ, đã vận thần thông bay lên 
không để đi đến làng Bà-la-lâu-la (C: P o-lo-low-lo), trong khi bản 
P tương đương bỏ đoạn ấy. 


Sự thích thần thông ấy của Nhất thiết hữu bộ có thể giải thích 
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việc đổi dào năng lực thần thông được gán cho đức Phật và các đệ 
tử của Ngài trong các bản kinh Đại thừa. 


14. Tương quan với tư tưởng Đại thừa: 


Ngoài sự ưa thích thần thông, bản C đầy rẫy những đoạn kinh 
phảng phất tư tưởng Đại thừa mà Phật giáo nguyên thủy không 
có. 

Trong NC 36, khi kể lại câu chuyện của Phật Câu Lưu Tôn (C: 
Chio-liang-chu-hsun-ta; P: Kakusandha), C 131(vi, 50b, 8), Hàng 
na kinh, mô tả Ngài được vây quanh bằng vô số trăm ngàn tín đồ, 
trong khi P50 tương đương bỏ qua chỉ tiết này. Trong NC số 63, 
khi đức Phật thuyết kinh xong, C 27 (v, 34b, 11), Phạm chí Đà 
nhiên, nói Tôn giả Xá-lợi-tử (C: Shê-li-txu; P: Sàributta) cùng vô số 
trăm ngàn Iỳ-kheo hoan hỷ nghe lời Phật dạy, trong khi P97 
tương đương bỏ cả lời kết thông thường. Như vậy những con số 
này vượt xa con số thông thường 1250 vị Tỳ-kheo đi theo đức 
Phật trong các cuộc du hành. Lại nữa, những cách mô tả về đức 
Phật ngồi đẹp như vừng trăng giữa các vì sao, chiếu sáng, rạng rỡ 
như núi vàng,...như được thấy trong NC 48, C 153 (vi, 90a, 1), 
kinh Man nhàn để, trong NC53, C 63 (v, 69a, 15-16), kinh Bệ bà 
lăng k3, và trong NC 64, C152 (vi, 87a, 11), kinh Anh vũ, có một 
giọng điệu hơi quá đáng, xa lạ với thái độ vừa phải của Phật giáo 
nguyên thủy. Tất cả những chi tiết này không có trong bản P. 


Một ví dụ về sự quá đáng này là một đoạn kinh C khác trong NCŒ 
số 91, ca tụng đức Như Lai (Tathàgata) là người có biện tài bậc 
nhất, sống tới 100 tuổi và luôn luôn giảng Pháp cho đệ tử suốt cả 
100 năm trừ khi ăn, đại tiểu tiện, ngủ nghỉ và hội họp (kinh C số 
163, vii, 7b, 16-17, Phân biệt lục xứ). 


Tất cả những điều xét trên đây chứng tỏ chúng thuộc về một giai 
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đoạn Phật giáo về sau, trong đó một vài tư tưởng Đại thừa đã từ 
từ len vào, và đây là khởi điểm cho sự phát triển của văn học Đại 
thừa hậu kỳ. 


Sự khác nhau giữa hai bản C và P không chấm dứt ở đây. Một 
nghiên cứu chi tiết về 32 tướng tốt của đức Phật””, về các tướng 
phụ của Ngài”, về những cách tra tấn và hình phạt”, về những 
loại địa ngục khác nhau®, về những thân phần khác nhau“!, về câu 
chuyện Lại-tra-hòa-la (Ratthapàla)%,... cho thấy mỗi bản dịch 
thừa hưởng một truyền thống khác nhau. 


Như vậy, những đặc tính trên đây chứng tỏ mỗi tạng kinh tiêu 
biểu một bộ phái, bản P tiêu biểu Thượng tọa bộ và bản C tiêu 
biểu Nhất thiết hữu bộ. Những đặc tính này cũng cho thấy rằng 
ngay cả trong kinh tạng cũng đã có những năng lực phân hóa bắt 
đầu làm việc để cuối cùng hình thành những dị biệt rõ rệt trong 
những bộ luận (abhidharma) của mỗi bộ phái và đưa đến sự chia 
rẽ giữa hai bộ phái. Chúng cũng giúp chúng ta tìm thấy được 
nguyên nhân của một số tập tục khác nhau mà các quốc gia Phật 


giáo ngày nay đang tuân theo. 





5! Chương V, 4, 32 Auspicious marks - 32 hảo tướng. 

"8 Chương V, 2, Marvellous qualities - các tướng phụ. 

* Chương IV, C Panna, g) Kammavipaka, ii, 2nd kind of suffering - Nghiệp dị 
thục, loại khổ thứ hai. 

50 Chương IV, C Panna, øg) Kammavipaka, iii, Suffering in the Hell - Khổ địa 
ngục. 

6! Chương IV, B Smadhi, a) 4Satipatthana, I) Contemplation of body - Niệm 
xứ quán thân. 

5 Chương III, m) To Lai - cha - ho Lo. 
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IV. TƯƠNG QUAN GIỮA TRUNG A-HÀM (CMA) 
VÀ TRUNG BỘ (PMN) 
VỚI NHỮNG NIKÀYA VÀ A-HÀM KHÁC 


Giáo sư Chizen Akanuma trong tác phẩm “So sánh kinh A-hàm 
và Nikàya” đã đưa ra một danh mục những kinh tương đương giữa 
Trường bộ kinh (Dighamikàya) và Trường a-hàm (Dirghàgama), 
Trung bộ kinh (Majhimankàya) và Trung a-hàm 
(Madhyamàgama), Tương ưng bộ kinh (Samyuttanikàya) và Tạp a- 
hàm (Samyuktàgama), Tăng chi bộ kinh (Anguttaranikàya) và 
Tăng-nhất-A-hàm (Ekottaràgama). 


Sự khảo sát của ông về tương quan giữa Trung a-hàm với Trung 
bộ kinh và các bộ (N¡ikàyas) khác® cho thấy rằng trong số 222 kinh 
€, có 99 kinh tương đương với 98 kinh P Trung bộ, 78 trong Tăng 
chi bộ, 10 trong Tương ưng bộ, 9 trong Trường bộ, 6 trong Tiểu 
bộ (Khuddaka Nikàya), I trong Mahàuvagga, và 18 kinh không thể 
theo dấu. Hai kinh C số 107 và 108, Lin-chíng, tương đương với 
kinh P số 17, Vanabatthasutta. 


Sự khảo sát tương quan giữa Trung bộ kinh P và Trung a-hàm 
C cùng các A-hàm (Àgzmas) khác 6® cho thấy trong số 152 kinh 
Trung bộ, có 98 kinh tương đương với 99 kinh Trung a-hàm, 4Ô 
kinh trong Tăng-nhất-A-hàm, 28 kinh trong Tạp a-hàm và 22 
kinh không thể so sánh. 





%C,A.P.M.p.7-p. 25. 


Phần Hai 
NHỮNG ĐIỂM GIỐNG 
VÀ KHÁC NHAU 
GIỮA BÁN HÁN TANG 
VÀ BÁN PÀLI- 


CHƯƠNG I: SỰ PHÂN LOẠI THÀNH PHẨM 
VÀ KINH 


A. BẢN CHỮ HÁN (C) 


L. Theo phẩm hay chương: 


Trung a-hàm Hoa ngữ (CMA) có 222 kinh phân loại thành 18 
phẩm (uargas) như sau: 


1. Thất pháp phẩm: 10 kinh 
(C: Ch ï-ƒa-bTn; P: Sattadhammauaggad) 
2. Nghiệp tương ưng phẩm: 10 kinh 





% Xem phụ lục. 
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(C: Yeh-hsiang-ying-b in; P: Kammasamaywttauagga) 
3. Xá-lợi-tử tương ưng phẩm: I1 kinh 

(C: Shê-li-txu-hsiang-ying-b Tn; P: Sàributtasdmyuttau.) 
4. Vị tằng hữu pháp phẩm: 10 kinh 

(C: Wei-ts êng-yw-ƒa-b 1n; P: Abhbhutadammauaggad) 
5. Tập tương ưng phẩm: 16 kinh 

(C: Hsi-hsiang-ying-b Tn; P: Sqmudayasamywttauagga) 
6. Vương tương ưng phẩm: 14 kinh 

(C: Wang-hsiang-ying-b in; P: Ràjasamyuttavagga) 
7. Trường thọ vương phẩm: 15 kinh 

(C: Ch ang-shou-uang-b Tn; P: Dìghàyuràjauagga) 

68. Uế phẩm: 10 kinh 

(C: Wei-bïn; P: Anganavagga) 
9, Nhân phẩm: 10 kinh 

(C: Yïn-bïn; P: Nidànauagga) 

10. Lâm phẩm: 10 kinh 

(C: Lin-bTn; P: Vanauagga) 

11. Đại phẩm: 25 kinh 

(C: Ta-b 7n; P: Mahàuagga) 

12. Phạm chí phẩm: 20 kinh 

(C: Fan-chih-b in; P: Bràhamanauagga) 

13. Căn bản phân biệt phẩm: 10 kinh 
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(C: Kên-bên-ƒên-bieh-b in; P: Mùlauibhangavagga) 
14. Tâm phẩm: 10 kinh 

(C: Hsin-bTn; P: Cittauagga) 

15. Song phẩm: 10 kinh 

(C: Shuang-bTmn; P: Yamakauagga) 
16. Đại phẩm: 10 kinh 

(C: Ta-b 7n; P: Mahàuagga) 

17.Bổ lợi đa phẩm: 10 kinh 

(C: Pu-li-to-b in; P: Potaliyauagga) 
18. Lệ phẩm: I1 kinh 

(C: Li-bTn; P: Samuidahanauagga) 
Tổng cộng: 222 kinh 


Chương một, Thất pháp phẩm (Ch7-ƒa-b ïn), có 10 kinh, được 
gọi như vậy vì 10 kinh này đề cập bảy pháp (dharmas) như kinh C 
số 1, Thiện pháp kinh (Shan-fa-ching), bài kinh nói về các việc 
phước đức, trong đó đức Phật dạy rằng Tỳ-kheo nào có được bảy 
thiện pháp thì sẽ dứt các lậu hoặc, và Ngài giải thích bảy thiện 
pháp ấy. Trong kinh C số 9, Thất xa kinh (Ch ï-ch ê-ching), bài 
kinh nói về bảy cỗ xe trong đó đức Phật lấy ví dụ bảy cỗ xe tiếp 


vận để so sánh với bảy giai đoạn tu tập của một vị Tỳ-kheo. 


Chương hai, Nghiệp tương ưng phẩm (Yeh-hsiang-yin-bïn), là 
nhóm kinh liên hệ đến nghiệp (karma), được gọi như thế vì 1Ô 
kinh này đề cập đến vấn đề nghiệp và quả. Như trong C11,Ví dụ 
hạt muối (Yen-yu-ching), đức Phật giải thích rằng con người sẽ gặt 
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hái hậu quả tùy theo hành độâng của mình. Trong kinh C 12, Hoà 
pha» (Ho-b o-ching), nói về cuộc thảo luận giữa Tôn giả Đại Mục- 
kiển- liên (Ta-mu-chien-lien) và một Ni kiền tử tên là Hòa Phá (Ho- 
p 9) về những nghiệp đưa đến những đời sống tương lai trong một 
cõi bất hạnh. 


Chương ba, Xá-lợi-tử tương ưng phẩm (Shê-li-txu-hsiang-ying- 
pm), là nhóm kinh liên hệ Xá-lợi-tử (Shé-li-tz⁄) vì trong những 
kinh thuộc nhóm này Tôn giả Xá Lợi Phất đóng vai trò chính. 
Như trong kinh C 27, Phạm chí Đà nhiên kinh (Fan-chih-t o-jan- 
chỉng), Tôn giả Xá Lợi Phất giảng cho bà la môn Đà Nhiên (T o- 
jan) những nguy hiểm của sự làm các việc bất thiện. Trong kinh 
C 26,Cù ni sư kinh (Chu-mi-shih-chíng), Tôn giả Xá Lợi Phất kể ra 
13 học giới của một Tỳ-kheo. 


Chương bốn, Vị tằng hữu pháp phẩm (W/ei-ts êng-yu-ƒa-b ïn), nói 
về những việc kỳ diệu, vì những kinh thuộc nhóm này đề cập 
những pháp kỳ diệu. Như trong kinh C 32,Vị tằng hữu pháp 
kinh, Tôn giả A Nan kể ra 24 đức tính kỳ diệu của đức Phật. Kinh 
€ 33, Thị giả kinh (Shih-che-ching), đề cập việc chọn Tôn giả A 
Nan làm thị giả của đức Phật và việc Phật khen ngợi những đức 
tính đặc biệt của Tôn giả A Nan. 


Chương năm, Tập tương ưng phẩm (Hsi-hsiang-bïn), nói về sự 
sinh khởi. Như trong kinh C42, Hà nghĩa (Ho-i-ching), đức Phật 
giải thích cho Tôn giả A Nan sự sinh khởi lệ thuộc lẫn nhau của 
các pháp, từ việc giữ giới cho đến giải thoát tri kiến. Trong kinh 
€ 44,Niệm kinh (Nien-chíng), đức Phật giảng sự sinh khởi của các 
pháp kế tiếp nhau, bắt đầu từ sự thất niệm của một Tỳ-kheo dẫn 
đến sự không đạt được chánh trí và cuối cùng đưa đến sự không 
chứng Niết-bàn (Nưuàna). 


Chương sáu, Vương tương ưng phẩm (Wang-hsiang-ying-b ïn), 
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gồm các kinh nói đến vua. Như trong kinh C 64, Thiên sườ (T ?en- 
shih-chỉng), kinh nói về sứ giả nhà trời, Diêm Vương (C: Ya~-no; 
P: Yama) nói đến năm sứ giả của trời báo hiệu cho người ta sự già 
chết đang đến để thúc giục họ bắt đầu học pháp. Kinh C 62,Tần 
bệ sa la vương nghênh Phật kinh (P 7n-bi-so-lo-uang-ying-ƒo-ching), 
kể chuyện vua tiếp đón đức Phật khi Phật đến thăm ông ta. 


Chương bảy, Trường thọ vương phẩm (Ch ang-show-uang-b ïn), 
nói về vua Trường Thọ, có tên như vậy bởi vì bản kinh đầu tiên 
của nó, C72,Trường thọ vương bản ký kinh (Ch ang-shou-uang- 
bên-chi-chíng), nói về đời trước của vua Trường Thọ. Kinh C 
75,Tịnh bất động đạo (Ching-pu-tưng-tao-ching), nói về đường lối 
của sự bất động hoàn toàn, đức Phật giảng cho Tôn giả A Nan 
trạng thái hoàn toàn bất động mà một Tỳ-kheo tinh cần tu tập sẽ 
đạt được. 


Chương tám, Uế phẩm (Wei-b 7n), được gọi như vậy vì các kinh 
trong phẩm này đề cập những lỗi lầm làm ô nhiễm tâm. Như trong 
kinh C 87, Uế phẩm, Tôn giả Xá-lợi-tử mô tả bốn hạng người có 
cấu uế và không cấu uế. Trong kinh C 88,Cầu Pháp kinh (Chia- 
fa-ching), đức Phật khuyến cáo các Tỳ-kheo hãy làm những người 
thừa tự pháp, đừng làm kẻ thừa tự ăn uống. 


Chương chín, Nhân phẩm (Yïn-pïmn), đề cập chính yếu đến 
nguyên nhân. Như trong kinh C 97,Đại nhân (Ta-yin-ching), đức 
Phật giải thích cho Tôn giả A Nan lý duyên sinh. Trong kinh C 
106, Tưởng kinh (Hsiang-ching), đức Phật giải thích cho các Tỳ- 
kheo những thái độ khác nhau của các hạng người đối với các 
pháp, nguyên nhân định đoạt các thái độ ấy, và mức độ giải thoát 
của họ do những thái độ này. 


Chương mười, Lâm phẩm (Lïn-b ïn), quy tụ những kinh nói về 
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đời sống ở rừng. Như kinh đầu tiên C 107, Lâm kinh (Lin-ching-ti- 
j, đức Phật khuyên các Tỳ-kheo nên ở rừng để có được chánh 
niệm, định, giải thoát, diệt trừ lậu hoặc và đạt đến Niết-bàn. 
Trong Lâm kinh kế tiếp (Lin-ching-ti-êrh), C 108, đức Phật khuyên 
các Tỳ-kheo ở rừng để có thể đạt đến mục đích của Sa-môn hạnh 


và dễ có được những vật cần dùng cho đời sống. 


Chương mười một, Đại phẩm (Ta-bïn), gồm đến 25 kinh, có lẽ 
gọi “đại” vì số lượng kinh khá lớn. Trong kinh C 117, Nhu 
nhuyến kinh (Jow-jwan-ching), đức Phật kể lại đời sống xa hoa của 
mình trước kia ở trong cung điện, Ngài ngồi dưới cây Jambu, đắc 
sơ thiền và sự thiền tư của Ngài về các pháp của những người ngu 
và pháp của riêng Ngài trong ánh sáng của thiền định ấy. Trong 
kinh C 131,Hàng ma (Hsizng-mo-ching), Tôn giả Đại Mục-kiền- 
liên đối trị ma (Màra) quấy nhiễu và cuối cùng đã xua đuổi được 


ma vương. 


Chương mười hai, Phạm chí phẩm (Fan-chih-bïn), có tên như 
vậy vì những kinh trong phần này đề cập về những bà la môn 
(bàhmanas). Kinh Toán số Mục-kiền-liên (Suan-shu-mau-chien-lien- 
chỉng), C 144, nói về bà la môn Toán số Mục Kiên Liên hỏi Phật 
về lối dạy tuần tự trong pháp luật (Dharma-vinaya) của Ngài. 
Trong kinh C 145, Cù mặc Mục-kiển-liên kinh (Ch +-mê-mw- 
chien-lien-ching), Tôn giả A Nan nói chuyện với bà la môn này về 
những pháp điều phục tăng chúng sau khi đức Phật nhập diệt, 
khiến tăng già có thể duy trì sự thống nhất. 


Chương mười ba, Căn bản phân biệt phẩm (Kên-bên-ƒên-bieh- 
b n), phần lớn đề cập sự phân tích các pháp khác nhau. Như kinh 
C162, Phân biệt lục giới (Fên-bieh-liu-chieh-ching), đức Phật nói về 
sự phân tích sáu giới. Irong kinh C 163, Phân biệt lục xứ 
kinh (Fên-bieh-liu-ch u-chỉng), đức Phật phân tích sáu xứ hay phạm 


66 |HT THÍCH MINH CHÂU 


VI của sáu giác quan. 


Chương mười bốn, Tâm phẩm (Hsin-b7n), mượn tên kinh đầu 
tiên trong nhóm là C_172,Tâm kinh (Hsin-ching), trong đó đức 
Phật giải thích sự dao động của tâm trên bậc hữu học và vô học. 
Cũng trong phần này, kinh C 173, Phù di kinh (Fou-mi-ching), đề 
cập lý thuyết cho rằng nếu một người sống đời phạm hạnh với 
quyết tâm hoặc không, với cả hai hoặc không cả hai, người ấy chắc 
chắn được quả báo. 


Chương mười lăm, Song phẩm (Shưuang-b ïn), có tên ấy do các 
kinh được nhóm thành đôi có cùng một nhan để, như kinhMã 
ấp (Ma-i-ching), 182-183, hoặc kinh Ngưu giác sa la lâm (Nữ¿- 
chiao-so-lo-lin-ching), C 184-185. 


Chương mười sáu, có tên giống chương mười một, Đại phẩm, 
nhưng chương này chỉ có 10 kinh. Trong kinh C 193, Mâu lê phá 
quần na (Mou-li-b o-ch un-na-ching), đức Phật quở trách vị Tỳ- 
kheo có tên này vì chơi thân với ni và bảo ông hãy an trú tâm từ 
và tâm bi. Trong kinh C 194, Bat-đà-hòa-lợi (P o-t o-ho-li-ching), 
đức Phật chỉ cho Tôn giả Bạt Đà Hoà Lợi những nguy hiểm của 
sự phá giới luật nhất tọa thực, cách xử phạt những Tỳ-kheo vi 
phạm và những lợi ích của sự tôn trọng giới này. 


Chương mười bảy, Bố lợi đa phẩm (Pu-li-to-b in), lấy tên kinh đầu 
tiên Bổlợi đa, C 203, trong đó đức Phật bảo gia chủ Bổ Lợi Đa rằng 
theo pháp luật của bậc thánh, người ta không thể được gọi là tu sĩ 
khi chỉ từ bỏ những tục sự mà thôi. Trong kinh C 204, La ma 
kinh (Lo-mo-ching), đức Phật giảng về hai loại tầm cầu, là thánh 
cầu (ariyan) và phi thánh cầu („narian). 


Chương cuối cùng thứ mười tám, Lệ phẩm (Li-pb 7n), lấy tên của 
kinh cuối cùng trong nhóm tức C 222, Lệ kinh (Li-chíng), nói về 
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sự xếp đặt, trong đó đức Phật giảng muốn tận diệt và hiểu rõ vô 
minh, già, chết để chấm dứt khổ, ta cần phải thực hành bốn niệm 
xứ, bốn chánh đoạn'5, bốn thần túc, bốn thiền (dhyànas), năm căn, 
năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo, mười biến xứ, mười pháp 
của bậc vô học. 

Trước mỗi chương, có một bài kệ bốn dòng hoặc nhiều hơn, tóm 
tắt tên kinh chứa trong phẩm ấy. Ví dụ, trong phẩm đầu, bài kệ 
như sau: 

“Thiện pháp, Trú độ thoï (Shan-ƒa chou-tu-shu) 

Thành, Thủy, Mộc tích duï (Ch êng, shui, mau-chi-yw) 

Thiện nhân vãng, Thế phước, (Shan-jên-uang, shih-ƒu) 

Nhật, Xa, Lậu tận kinh.(7¡h, ch , lou-chin ch ï). ” 

Nghĩa là gồm các kinh sau: 

Thiện pháp kinh (Shan-ƒfa-chíng), Trú độ thọ kinh (Chou-tu-shu- 
chỉng), Thành dụ kinh (Chêng-yu-chíng), Thủy dụ kinh (Shui-yw- 
chỉng), Mộc tích dụ kinh (Mu-chi-yu-ching), Thiện nhân vãng kinh 
(Shan-jên-uang-ching), Thế gian phước kinh (Shih-chien-ƒfu-ching), 
Thất nhật kinh (Ch ?-jih-chíng), Thất xa kinh (Ch ï-ch ê-ching), Lậu 
tận kinh (Lou-chim-chig). 

IL Theo quyển: 

Lại nữa, 222 kinh này được phân loại theo quyển, gồm ÓÔ tất cả: 

Quyển l1, 2: phẩm 1 gồm 1Ô kinh. 

Quyển 3, 4: phẩm 2 gồm 10 kinh. 





65 Ở đây bản Hoa ngữ dịch nhầm từ pahana nghĩa là tên chỗ không phải đoạn 
tận. Xem Abhidharmakosa, karika. 
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Quyển 5-7: phẩm 3 gồm 11 kinh. 
Quyển 8, 9: phẩm 4 gồm 10 kinh. 
Quyến 16:2 @ntŠ gen d6 kinh: 
Quyển 11-16: phẩm 6 gồm 14 kinh. 
Quyền 1 7:21Yphẩnr7 d8ra,15 bình: 
yến 27,2 phẩm êm 10Einhi 
Quyến 5476;ph3t9 gEni'f0 im, 
Ôi⁄6u2778xphấm 10 zấm Tồ khi 
Quyển 29-34: phẩm I1 gồm 25 kinh. 
Quyển 35-41: phẩm 12 gồm 20 kinh. 
Quyển 42-44: phẩm 13 gồm 10 kinh. 
Quyển 45-47: phẩm 14 gồm 10 kinh. 
Quyển 48, 49: phẩm 15 gồm 10 kinh. 
(Quyến 50;531:pfàtttT6igfSrs Tô bai 
Ciuyêu Š5-56snhấmy 728m T0 KiNH: 
Ciusln.5ð;E0iphẩbt Ï§ gấu [T kinh; 
HII. Phân loại theo ngày tụng đọc: 

Lại nữa, 222 kinh này được phân loại theo năm ngày tụng đọc: 


- Ngày đầu, từ phẩm 1 đến phần đầu của phẩm 6, gồm 64 kinh. 
- Ngày thứ hai, từ nửa phần sau của phẩm 6 cho đến phẩm 10, gồm 
52 kinh. 


- Ngày thứ ba, từ phẩm 11 đến phần đầu của phẩm 12, gồm 35 
kinh. 
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- Ngày thứ tư, từ phần hai của phẩm 12 đến phần đầu phẩm 15, 
gồm 35 kinh. 


- Ngày thứ năm, từ phần hai của phẩm 15 đến phẩm 18, gồm 36 
kinh. 


Cách phân loại này chứng tỏ rằng ngày xưa kinh A-hàm này 
cũng chiếm một vị trí trong sự tụng đọc hàng ngày của chư Tăng, 
và họ đã hoàn tất toàn bộ Trung a-hàm trong năm ngày tụng đọc. 

Để khỏi có sự thêm bớt, người kết tập đã thêm ở cuối mỗi kinh, 
số lượng những chữ chứa trong kinh ấy. Ví dụ trong kinh thứ l, 
Chánh Pháp kinh (Shan-fa-ching), ở phần cuối đã ghi rằng có 
1423 chữ. Kinh cuối cùng, Li-ching, chứa 4873 chữ. Cũng vậy 
cuối mỗi quyển, số chữ được ghi. Ví dụ quyển 1 chứa tất cả 8109 
chữ, quyển cuối cùng phẩm 60 chứa tất cả 11.377 chữ. Vào cuối 
mỗi phẩm cũng thế, số chữ được nói đến; bởi vậy chúng ta biết 
rằng phẩm 1 chứa 16.043 chữ, chương 18 chứa 22.149 chữ.5 


Trung a-hàm (CMA) được nói là do Tam tạng Cổ Đàm Tăng 
Già Đề Bà (C: Chỉ-pin-san-ts ang-ch tt an-sẽng-chia-t ï-b o) 
(Kashmữi Traibitaka Gautama Sanghadeua) dịch, do Đạo Tổ (Tao- 
tsu).... hi chép, vào triều đại Đông Tấn (Tsin), dưới triều vua Hiếu 
Vũ (Hsiao-ww) và vua An Đế (An-rij) thuộc Lung An... tại chùa 
Động Đình (Tung-tïng) (?). Vua Hiếu Vũ lên ngôi tương đương 
Tây lịch năm 373 và vua An Đế lên ngôi vào năm 397 TL. 


B. BẢN PÀLI (P) 


152 kinh P được phân thành ba nhóm lớn, nhóm căn bản, Mulà- 
bamnàsa, gồm 5Ô kinh đầu; nhóm giữa, Majjhimabamnàsa, gồm 5Ô 
kinh giữa; và nhóm cuối, Lbaribannàsa, gồm 52 kinh cuối. Trung 





5% Xem phụ lục4. 
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bộ kinh phân thành 15 phẩm (uaggas) như sau: 
I) Phẩm Căn bản (Mủlapariyàyauagga): 10 kinh 


2) _ Phẩm Tiếng rống sư tử (Sìhanàdavuagga): 1Ô kinh 
3) _ Phẩm 3 (Tatiyavagga): 10 kinh 
4) — Đại phẩm song đôi (Mahàyamakauagga): 10 kinh 
5) __ Tiểu phẩm song đôi (Cùlayamakauagga): 10 kinh 
6) Phẩm Gia chủ (Gahapaivagga): 10 kinh 
7) — Phẩm Tỳ-kheo (Bhikkhu„ouagga): 10 kinh 
8) Phẩm Du sĩ (Paribbàjakauagga): 10 kinh 
9) Phẩm Vua (Ràjauagga): 10 kinh 
10) Phẩm Bà la môn (Bràhmanavagga): LÔ kinh 
11) Phẩm Chư thiên (Deuadahauagga): 10 kinh 
12) Phẩm Bất đoạn (Anupadaouagga): 10 kinh 
13) Phẩm Không (S%mnatauagga): 10 kinh 
14) Phẩm Phân tích (Vibhangauagga): 10 kinh 
) 


15 


Như vậy 152 kinh P được phân loại thành 15 phẩm, mỗi phẩm 
10 kinh trừ phẩm cuối 12 kinh, trong khi Trung a-hàm C được 


Phẩm Sáu xứ (Salàyatanavagga): 12 kinh 


phân loại thành 18 phẩm. Nhưng số kinh trong mỗi phẩm không 
đồng. Có bốn phẩm trong bản C gần trùng tên với năm phẩm 
trong bản P: Có = P9; C12 = P10; C13 = P14; C15 = P4 và P5. 
Những phẩm còn lại của hai bản hoàn toàn không giống nhau, và 
ta có thể nói rằng những nhà kết tập hai bản kinh này đã tùy tiện 
phân loại các kinh, không tuân theo một cách phân loại nào từ 
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những người đi trước. Chúng ta cũng để ý rằng bản P không phân 
thành quyển và không phân theo ngày tụng. Có lẽ sự phân loại 
thành quyển là một nét đặc thù của sách Tàu và những nhà biên 
tập hay ấn hành đã để vào cho tiện. Còn về sự phân loại theo ngày 
tụng, thì dường như là một cách làm ngày xưa để giúp chư Tăng 
trong việc tụng đọc hàng ngày, vì không thể nào đọc hết toàn bộ 
trong một ngày. Cách phân loại theo ngày này trong Trung bộ 
kinh (PMN) không có, nhưng nó được tìm thấy trong Mahàuagga, 
với sự phân chia Bhànavàra. 


CHƯƠNG II: NI ĐÀ NA 


A. NHAN ĐỀ 


So sánh các nhan đề 98 kinh P và những kinh C tương đương, 
ta thấy có 45 kinh có cùng nhan đề, 15 kinh có đề gần giống nhau, 
và 38 kinh có nhan đề hoàn toàn khác nhau. 

1. Bốn mươi lăm kinh có đề giống nhau: 

Các NC số 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 43, 46, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, ó8, 69, 71, 72, 
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 90, 91. 

2. Mười lăm kinh có nhan đề gần giống nhau: 

NC số 2, 3, 4, 15, 20, 25, 26, 40, 55, 61, 63, 67, 86, 94, 95, 

3. Ba mươi tám kinh hoàn toàn khác nhan đề nhưng nội dung gần 
giống: 

Có 38 kinh nhan đề hoàn toàn khác giữa hai bản C và P. Đôi khi 


bản C chọn tên của nhân vật chính trong kinh làm nhan đề, trong 





% Phụ lục 5. 
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khi bản P lại chọn tên của pháp được giảng. Ví dụ: 

NC 7: C 91,Châu na vấn kiến (Chou-na-uên-chien-ching) = P8, 
Kinh Đoạn giảm (Sallekhasutta). 

NC 22: C204,La ma kinh (Lo-mo-ching)= P26, Kinh Thánh 
cầu (Ariabariyesanasutta). 

Đôi khi bản P chọn ví dụ để đặt tên, trong khi bản C lấy tên nhân 
vật, ví dụ: 

NC ó6: C93, Thủy tịnh Phạm chí kinh (Shui-ching-ƒfan-chih- 
chỉng) = P7, Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùbamaswtta). 

NC 18: C193, Mâu lê phá quần na kinh (Mou-li-b o-chun-na- 
chỉng) = P21, Kinh Xà dụ (Kakacùbamasutta). 

Một đôi khi ta thấy điều ngược lại là kinh P dùng nhân vật và 
kinh € dùng ví dụ hay pháp, ví dụ: 

NC 4I: C 221, Tiễn dụ kinh (Chien-yu-chig) = P63, Tiểu 
kinh Màlunkya (Cùlamàlumkyasutta). 

NC số 42: C205, Ngũ hạ phần kết kinh (W-hsia-fên-chieh-chíng) 
= P64 Đại kinh Màlwnkya (Mahàmàlunkyasutta) . 

NC số 82: C79, Hữu thắng thiên kinh (Yu-shêng-t ien-ching) = 
P127,Kinh Anưưuddha. 

Nhưng sự chọn tên nhân vật để đặt đề kinh được tìm thấy khá 
nhiều trong kết tập S hơn là trong bản P. Như trong NC số 6, 7, 
12, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 44, 45, 52, 65, 66, 83 và 9ó, trong tất cả 
16 kinh ấy, bản C dùng nhân vật trong khi bản P dùng thí dụ hay 
pháp để đặt nhan đề. Nhưng chỉ có bảy trường hợp ngược lại, đó 
là NC số 41, 42, 64, 82, 87, 88, và 97. 


Chúng ta thấy rằng trong bản P khi hai kinh dài, ngắn có cùng 
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một nhan đề thì chữ Tiểu (C2la) và Đại (Mahà) được thêm vào 
nhan đề để phân biệt; nhưng bản C bỏ cách phân biệt ấy và dùng 
một nhan đề cho cả hai kinh. Ví dụ: 


NC 10, 11: C99, 100 Khổ uẩn kinh (K yin-chimg) = P13, Đại 
kinh khổ uẩn (Mahaàdukkhakkhandhaswtta) và P14, Tiểu kinh khổ 
uẩn (Củladukkhakkhandhasutta). 


NC 25, 26: C184,185, Ngưu giác sa la lâm kinh (Nữ¿-chíoh-so-lo- 
lin-ching) = P31, Tiểu kinh rừng sừng bò (Cùlagosingaswtta) và P32, 
Đại kinh rừng sừng bò (Mahàgosingasutta). 


NC 28, 29 cũng vậy, hoặc NC 31, 32 và NC 49, 51. Trừ NC 76, 
7ï trong đó bản C phân biệt giữa hai kinh bằng cách thêm chữ 
Tiểu (Hsiao) và Đại (Ta). Lại có một trường hợp trong đó bản C 
có cùng một nhan đề cho hai kinh trong khi bản P lại có hai nhan 
đề khác nhau. Như trong 


NC 64: C152, Anh vũ kinh (Ying-uu-chig) = P 99,Kinh Subha 
(Subhasutta). 


NC 89: C170, Anh vũ = P135, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt 
kinh (Càlakammauibhangasutta). 


Nhìn chung ta thấy trong 98 kinh có 45 kinh có nhan đề giống 
nhau, và 15 kinh có nhan đề gần giống nhau. Điều này có ý giải 
thích rằng 45 kinh này rất nổi tiếng vào thời kết tập, hoặc do tầm 
quan trọng của những kinh ấy, hoặc do các nhà kết tập quan tâm 
và nhớ rõ các kinh ấy. Khối lượng kinh này cống hiến một nguồn 
gốc chung từ đó những nhà kết tập rút tài liệu, và điều này giải 
thích tỷ số cao những điểm tương đồng giữa hai bản dịch, về 
phương diện nhan đề. 
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B. ĐỊA ĐIỂM NÓI KINH: 


Trong số 98 kinh được khảo sát so sánh, có 62 kinh C và P có địa 
điểm giống nhau, 15 kinh có địa điểm gần giống, 21 kinh hoàn 


toàn khác địa điểm. 
1. Kinh có địa điểm giống nhau: 


- Tại Xá Vệ (C: Shêuei; P: Sàuatthi), Thắng lâm (C: Shêng-lin; 
P: Jetauana); Cấp Cô Độc viên (C: Kei-ku-tu; 
P: Anàthabindikàràma) gồm 37 kinh: NC số 5, 10, 13, 14, 1ó, 17, 
18, 19, 23, 24, 27, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 52, 5ó, 57, 61, 70, 71, 
72, 75, 78, 82, 84, 85, 8ó, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 

- Tại Vương Xá (C:Wang-shê; P:Rajagaha), Trúc Lâm 
(Veluuana), vườn Ca Lan Đà (C: Chia-lan-to; P: Kalandakaniuàba) 
gồm 7 kinh: NC 46, 51, 63, 79, 80, 81, 90. 

- Giữa dân chúng Kưu (Chu-lơu-shou), Kammàsadamma (Chien- 
mô-sê-t an) gồm 3 kinh: NC 8, 48, 67. 

- Tại Thích Sí Sấu (C: Shih-ch¡-shou; P: Sakka), Ca Tỳ La Vệ 
(C: Chia-uei-lo-uei; P: Kapilauatthu), rừng N¡ Câu Luật (C: N¡ứ- 
cha-lei; P: Nigrodha) gồm 3 kinh: NC 11, 77, 96. 

- Tại Xá Vệ (C: Shê-uei; P: Sàuatthi), Lộc Mẫu (C: Lu-tzu-mu; 
P: Migàramàtw) giảng đường gồm 2 kinh: NC 68, 76. 

- Tại Ma-kiệt-đà (C: Mo-chieh-t o; P: Magadha), thành Vương Xá 
(C: Wang-shê; P: Ràjagaha), một kinh: NC 94. 

- Tại Xá Vệ, An Đà lâm (C: An-t o-lin; P: Andhauana), một kinh: 
NC 20. 

- Giữa dân chúng Bhagga (P o-ch ï-show), núi To (Sumsuwmàragir), 
trong rừng Khủng Bố (Bhesakalàuana), vườn Nai, một kinh: NC 
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36. 


- Tại Na Lan Đà (C: Na-nan-t o; P: Nàlandà), trong rừng Pàuàri- 
kamba, một kinh: NC 39. 

- Tại Kosambi (Chu-shê-mi), Ghositaràma (Ch u-shih-lo), một kinh: 
NG 83. 

- Giữa bộ tộc Thích Sí Sấu (C: Shih-chỉ-shou; P: Sakkas), 
tại Deuadaha (T Ten-), một kinh: NC 65. 

- Giữa bộ tộc Thích Sí Sấu, ở Medalwmpa (Mi-lou-l), một kinh: 
NC 58. 

- Giữa dân chúng Kosala (Chu-so-lo), một kinh: NC 53.. 

- Tại Na Đề Ca (C: Na-mo-t?-show; P: Nàdikà), tu viện Chien- 
ch ï (Ginjakàuasatha), một kinh: NC 25. 

- Tại Videha (Pei-t o-t7), một kinh: NC 60. 

2- Kinh có địa điểm gần giống nhau: 

Hai bản kinh có địa điểm gần giống nhau gồm 15 kinh như sau, 
có khi thêm hoặc bớt hoặc thay đối một địa điểm: 

- NC 15: C115, Mật hoàn dụ: Khi ở giữa dân chúng Thích Ca, 
tại Ca Tỳ La Vệ, sau khi khất thực và dùng bữa, đức Phật đi đến 
một vườn trúc trong môt tu viện của dòng họ Sakya. Ngài đi vào 
một khu rừng rậm và ngổi xuống một gốc cây. P18, kinh Mật 
hoàn, thêm Ni Câu Luật, bỏ rừng Trúc, bỏ tu viện Sakya. 

- NC 22: C204, kinh La ma: Ö Xá Vệ, Lộc Mẫu giảng đường; 
P26, Thánh cẩu: Trước Phật ở Xá Vệ, vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. 
Rồi Ngài đi đến Đông Viên (Pubbàràma), Lộc Mẫu giảng đường 
để nghỉ ban ngày. 

-NC54: C132, Lại-tra-hòa-la kinh: Giữa dân chúng Câu Lâu Sấu, 
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trong làng Thâu Lô Tra (Yø-lx-cha) ö phía bắc làng Thi Nhiếp Hòa 
(Ti¡shêho). = P82Rathapala: giữa dân chúng Kưu, 
tại Thullakotthita. 

- NC 37: C217,Bát thành kinh: Tại Tỳ Xá Ly (C:Pei-shê-li; 
P: Vesàli) bên bờ sông Di Hầu, trên giảng đường một ngôi lầu = 
P52, Bát thành: Tại Vesàh, ö Beluuagừàmaka. 

- NC 55: C 67, Đại thiên nại lâm: Phật đang du hành ở nước Bệ 
Đà Đề (Pei+ o-t), đi đến Di Tát La (Mi-sa-lo), trú trong rừng Đại 
Thiên (Ta-tien) = P83, Makhàdeua: Tại Mthilà, rừng Makhà- 
deuamba. 

-NC 26: C: Giữa bộ tộc P o-ch 7-show tại rừng Nĩa-chioh-so-lo. = P: 
Tại Gosingasàlauanadàya. 

- NC 28 và 29: C: Giữa dân chúng Yïng-ch ï, tại thị trấn Ma-i, ở 
tu viện Ma-lin. = P: Giữa dân chúng Angas tại Assabuza. 

- NC 40: C: Đức Phật đang trú ở Vương Xá, trong Rừng Trúc, 
tại công viên Chia-lan-to. Ngài đi đến gặp Thượng tọa Lo-ywn đang 
trú ở Vương Xá tại khu rừng có suối nước nóng. P: Hầu hết là 
giống ngoại trừ đề cập đến trưởng lảo Ràhula không phải đang trú 
tại khu rừng có suối nước nóng mà tại Ambalatthikà. 

- NC 49: C: Đức Phật đang trú ở Vương Xá, trong Rừng Trúc, 
tại công viên Chia-lan-to. Rồi Ngài đi đến rừng con Công. P: 
Tương tự nhưng có thêm: tại Paribbàjakàràma. 

- NC 69: C: Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Tỷ kheo A-nan 
đang trú tại thành Vương Xá = P: Giống nhau nhưng có 
thêm: Veluuana, Kalandakaniuàba. 

- NC 44: C: Giữa dân chúng Ying-chia, ở A-ho-na, tại tu 
viện Chien-jo = P: Hầu hết là giống nhưng không có thêm Chien- 
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JO. 
-NC 47:C: Tại Chia-shih, Chia-lo-lai, làng phía bắc rừng Tï-shê- 
ho =P: Kàsi- Kitàgrri và thị trấn Kàsi. 


- NC. 59: C: TạiYwtou-surjo, ở rừng P?«+chitxw= 
P: Ujunnà, Kannakatthala, ở vừon nai. 


- NC 6ó: C: Giữa dân chúng P o-ch ï, tại làng Shê-mi = P: Giữa 
những ngừơi Sakkas, tại Sàmagàma. 


3. Hai mươi mốt kinh có địa điểm khác nhau: 


21 kinh có địa điểm khác nhau là: NC số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 21, 
30, 31, 34, 38, 45, 62, ó4, 73, 74, 87, 93, và 95. 


Trong số 2 1 kinh này ta thấy bản P thiên về các địa điểm Xá Vệ, 
Kỳ Đà lâm, vườn Cấp Cô Độc. Trong số 21 kinh thì 14 kinh Pali 
chọn các địa điểm này như kinh số 2, 3, 5, 7, 8, 11, 25, 43, 47, 9ó, 
99, 117, 119, 139, trong khi bản chử Hán đề cập chỉ 3 kinh là kinh 
số 106, 210 và 141. Ngược lại, chúng ta thấy rằng bản chử Hán 
thiên về các địa điểm Vương xá thành, Trúc lâm, công viên Chia- 
lan-to. Và 6 kinh đề cập những địa điểm này là những kinh số 89, 
178, 211, 150, 152, 165, trong khi chỉ một kinh Pali đề cập những 
địa điểm này là kinh số 44. Bản chữ Hán cũng thiên về Chu-low- 
shou, Chien-mo-se-t an như kinh số 10, 103, 186 và 189. 


Như vậy trong số 98 kinh nghiên cứu so sánh, có 21 kinh có địa 
điểm khác nhau, trong khi có đến 62 kinh địa điểm giống nhau, 
và 15 kinh có địa điểm gần giống; cho thấy gần 80 phần trăm 
tương đồng giữa hai bản dịch và điều này chứng tỏ cả hai bản lấy 
nội dung từ một nguồn duy nhất hoặc gần giống nhau, có lẽ là 
tạng kinh xưa đã mất, và cũng chứng tỏ vào lúc kết tập bằng 
tiếng Sanskrit và Pàli, truyền thống khẩu quyết còn sống động 


trong ký ức những nhà kết tập. Nhưng chúng ta cũng nên cố giải 
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thích sự khác nhau về địa điểm trong 21 kinh. Trước hết có thể 
rằng cũng kinh ấy được đức Phật giảng tại nhiều nơi khác nhau. 
Trong 45 năm thuyết pháp của Ngài, điều chắc chắn là cùng một 
kinh ấy được lặp lại tại nhiều nơi. Và điều này cũng giải thích sự 
khác nhau về địa điểm của một số kinh. Như trong NC 95, kinh 
€ 31, Phân biệt Thánh đế, nói đến địa danh Câu Lâu Sấu (Chu-low- 
show), Chien-mo-sê-t an là địa điểm thuyết kinh, trong khi kinh 
tương đương, P 141, nói địa điểm thuyết kinh là vườn Nai 
(Migadàya), Chư thiên đọa xứ (Isipatana), Dàrànasì. Lại nữa, 
chúng ta nhận thấy những nhà kết tập kinh Pali thích các địa điểm 
như Xá Vệ, Kỳ Viên, vườn Cấp Cô Độc trong khi những nhà kết 
tập kinh C thích để Vương Xá thành, và Câu Lâu Sấu, Chien-mo- 
sê-t an. Vậy đối với những kinh này, mà ký ức về chúng đã khá mờ 
nhạt trong trí nhớ của người kết tập, thì họ thích để những địa 
danh đã từng là căn cứ địa của tông phái họ, hoặc là quê hương 
của họ. Một lý do khác giải thích sự khác biệt về địa điểm của một 
số kinh có lẽ là do lỗi lầm của những nhà biên tập. Như chúng ta 
tìm thấy trong NC 37, C217, Bát thành kinh, nói đến miền Bắc của 
thành Thi Nhiếp Hòa (T 7-shé-ho) thuộc nước Câu Tát La (Chu-so- 
lo), nhưng trong NC 54, miền bắc của Thi Nhiếp Hòa được nói là 
thuộc nước Câu Lâu Sấu (Chu-lou-show). Trong nhiều kinh, như 
NC 2,NC 9,NC 34,... Chien-mo-sê-t an được nói là thuộc nước 
Câu Lâu Sấu nhưng trong NC 93 thành ấy được nói là thuộc nước 
Bà Kỳ Sấu (P o-ch ï-shou). Trong NC 40, C14 nói Tôn giả La Vân 
(Lo-yun) trú tại rừng Suối Nóng, nhưng P61 nói ở Ambalatthikà. 
'Vậy một trong hai nhà kết tập đã nhầm. Trong NC 66, C196 nói 
thôn Xá Di (Shé-mi) thuộc xứ Bạt Kỳ (P o-ch, nhưng P104 nói 
thôn này, Sàmagàma, tức Xá Di, thuộc về dân chúng Kzzu. Trong 
số những kinh có địa điểm khác nhau, có hai kinh đáng chú ý. 
Trong N€ 6,C93 nói kinh này được giảng khi đức Phật vừa thành 
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đạo không lâu, và địa điểm là Y%-pei-lo trên bờ sông Ni Liên (M¿- 
lien-jan) dưới cây Ni Câu Luật (A-yeh-ho-lo-ni-chu-lei). Theo truyền 
thống, đức Phật đến thành Ba La Nại (Bàrànasì) để chuyển bánh 
xe pháp và độ năm Tỳ-kheo làm những đệ tử đầu tiên của Ngài. 
Rồi Ngài trở về Uruuelà để hóa độ ba anh em Ca Diếp (Kassaba). 
Vậy nếu kinh này được giảng trước khi đức Phật đi đến thành Ba 
La Nại, thì sẽ khó giải thích được sự hiện hữu của các Tỳ-kheo nói 
trong kinh. Bởi thế sự bất đồng này có lẽ là do sự nhầm lẫn của 
những nhà kết tập, hoặc do sự khác nhau giữa các tông phái Phật 
giáo khi nói về những nơi Phật đi đến sau khi vừa giác ngộ. Trong 
NC 95, bản P nói đến Ba La Nại, Chư thiên đọa xứ, vườn Nai là 
địa điểm thuyết kinh P141, Đế phân biệt (Saccauibhangasutta). 
Trong kinh này Tôn giả Xá Lợi Phất giải thích bốn chân lý cao cả 
theo cách tương tự như kinh Chuyển Pháp luân 
(Dhammacakkabavattanasutta); bởi thế những nhà kết tập P để địa 
điểm giống nhau, nghĩa là Ba La Nại, Chư thiên đọa xứ và vườn 
Nai. Sự chọn lựa địa điểm Chien-mo-sêt an trong Chu-low- 
show trong kinh C ở đây rất có ý nghĩa. Một nét đặc sắc đáng chú 
ý trong NC 31: kinh € nói về Tỳ Xá Khư (Pi-shé-ch ), một nữ cư 
sĩ nổi danh đặt những câu hỏi về pháp với Tỳ-kheo ni (bhiksumì) 
Phác Lạc (Fa-lo), bởi thế địa điểm của kinh này là Xá Vệ (Shé-uei) 
nơi Tỳ Xá Khư ở. Nhưng bản P nói Tỳ Xá Khư (Visàkha) là chồng 
trước kia của Tỳ-kheo ni Pháp lạc (Dhammadimnà), người xuất gia 
và cư trú tại Vương Xá (Ràjagaha). Bởi thế bản P nói kinh này 
thuyết tại Vương Xá. Nhưng cả hai bản kinh đều có nội dung 
giống nhau. Sự bất đồng này chứng tỏ những nhà kết tập không 
chú ý lắm đến địa điểm thuyết kinh. 
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CHƯƠNG III: VAI TRÒ CÁC NHÂN VẬTT 
TRONG KINH - NHỮNG CÁCH THUYẾT PHÁP 


Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu so sánh 98 kinh, đề cập vai trò 
của các nhân vật khác nhau trong những kinh này cũng như 
những cách thuyết pháp. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn việc nghiên 
cứu vào thái độ, oai nghi cử chỉ của những nhân vật trong kinh, 
còn giáo lý trong đó sẽ được đề cập rộng rãi trong những chương 
kế tiếp. 

Các kinh có thể phân loại thành tám cách thuyết: 

1- Phật thuyết pháp không có lý do nào rõ rệt; 

2- Phật thuyết pháp để điều chỉnh một tà kiến của đệ tử hay 
người khác; 

3- Phật thuyết pháp vắn tắt rồi một trong những đệ tử của Ngài 
khai diễn; 

4- Phật thuyết pháp để đối đáp với những tông phái phi Phật 
giáo; 

5- Phật thuyết pháp cho những Tỳ-kheo đệ tử; 

6- Phật thuyết pháp cho các đệ tử cư sĩ của Ngài hoặc cho những 
người khác; 

7- Những đệ tử của Phật tụ họp để bàn luận Phật pháp; 


8- Một trong những đệ tử của Phật giảng toàn thể kinh. 
1. Đức Phật thuyết pháp không có lý do rõ rệt: 


Đôi khi đức Phật gọi các Tỳ-kheo đến rồi giảng pháp không có 
lý do rõ rệt cũng không do một cơ hội đặc biệt nào. Ở đây những 
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người nghe phần lớn là Tỳ-kheo, tên của họ không được kể ra. 
Trong số 98 kinh NC, có 22 kinh được xếp vào loại này: NC 1, 2, 
8,9, 13, 14, 1ó, 17, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 70, 71, 73, 75, 84, 85, 91, 
93. 


2. Đức Phật thuyết pháp để điều chỉnh một tà kiến nơi những 
đệ tử hoặc người khác: 


Đôi khi một vài đệ tử Phật có tà kiến. Những TIỳ-kheo bạn cố 
sửa đối nhưng không thành công, bởi vậy vấn đề được đưa đến 
trước đức Phật và Ngài triệu tập những người có lỗi để quở trách 
và nêu lên những lỗi lầm của họ. NC số 19, 27, 35, 47 thuộc về 


loại này. 


Trong NC 27, C201, kinh Trà đế, nói đức Phật hỏi các Tỳ-kheo 
trước, rồi quở trách Tỳ-kheo Trà Đế (Ch a-t), và vị này hối hận. 
Trong P38, Ái tận đại kinh, Tỳ-kheo Sàti hối hận trước, rồi các Tỳ- 
kheo khác đáp câu hỏi của Phật. Bản C thêm: “Đức Phật thuyết 


kinh này xong, ba vạn thế giới chấn động ba lần. ˆ 


Trong NC 35, một vị Phạm thiên trên cõi trời có tà kiến rằng cõi 
Phạm thiên là trường cửu. P49 thêm tên của vị Phạm thiên ấy 
là Baka. Trong C78, Phạm thiên thỉnh Phật, Phật biến mất khỏi Xá 
Vệ, Shêng-lin, Kei-ku-tu để đi đến cõi Phạm thiên. Trong P49, đức 
Thế tôn biến mất từ rừng Swbhaga tại Lkkatthïà và hiện ra trong 
cõi Phạm thiên. Bản C nói khi đức Phật nhận ra Ác ma (Màa), 
thì Ác ma bị thua và biến mất tại chỗ, nhưng bản P ghi rằng Phật 
nêu lên cho Ác ma thấy rằng có thể Phạm thiên (Brahmà) và 
quyến thuộc của ông ta ở trong tầm tay của Ác ma, nhưng Phật 
thì không. Sự đấu phép thần thông của Phật và Ác ma cũng 
không giống nhau. Trong bản C, Phạm thiên dùng tất cả năng lực 
thần thông để cố ẩn nấp chỗ này chỗ kia nhưng đức Thế tôn đều 
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thấy được ông ta, bởi thế ông không thể trốn mà phải trở lại trong 
Phạm thiên giới. Trong bản P, Phạm thiên Baka không thể biến 
mất trước mặt đức Phật. Trong bản ©, Phật phóng hào quang 
chiếu khắp các Phạm thiên giới, và ẩn trong đó, làm cho Phạm 
thiên và quyến thuộc chỉ có thể nghe Ngài nói mà không thể trông 
thấy Ngài. Trong bản P, khi đức Phật biến mất, Ngài làm cho 
Phạm thiên, tùy tùng (Prahmaparsà) và quyến thuộc 
(Brahmabàrisajja) không trông thấy Ngài mà chỉ nghe Ngài nói bài 
kệ: 

“Bị vướng vào hữu, ta đi tìm phi hữu. 

Vì đã thấy nguy hiểm của hữu, 

Ta không thích thú đối với hữu, 

Và không dục hỷ trong đó. ˆ 


Phạm thiên, tùy tùng và quyến thuộc của Phạm thiên sửng sốt 


kinh ngạc. 


3. Phật thuyết pháp vẫn tắt rồi một trong những đệ tử của Ngài 
khai diễn: 


Tôn giả Xá-lợi-tử khai diễn lời Phật trong NC số 3, 95; Tôn giả 
Ca-chiên-diên (C:Chia-chan-yen; P: Mahàkaccàna) trong NC 15, 
SŸb> ĐI 

a) Tôn giả Xá-lợi-tử khai diễn: 

Trong NC 3, C88, Câu Pháp kinh, nói có nhiều đại đệ tử cư trú 
gần am tranh của Phật, như Tôn giả Xá-lợi-tử, Mục-kiền-liên, Đại 
Ca Diếp, Đại Ca-chiên-diên, A-na-luật-đà (A-na-lu-t o), Lệ Việt 
(Li-yueh), A Nan, nhưng P3, Thừa tự Pháp, bỏ mục này. Trong bản 
C, đức Thế tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-tử hãy giảng rộng lời Ngài dạy 
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vì đức Phật đau lưng cần nghỉ ngơi chút đỉnh. Đoạn Ngài gấp tư y 
Uất đa la tăng (C:Yw-to-lo-sêng; P: Uttarà-sanga) mà trải lên 
giường, cuộn tròn y Tăng già lê (C: Sêng-chia-h; P: Sanghàtj) làm 
thành một cái gối và nằm xuống hông bên phải, hai ống chân xếp 
chồng lên nhau, thiền định về quang tướng với chánh niệm tỉnh 
giác và luôn luôn nghỉ đến lúc thức dậy. Nhưng bản P chỉ nói 
rằng bậc Thiện thệ (Sugata) từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tỉnh 
xá. Trong bản C, Thượng tọa Xá-lợi-tử yêu cầu các Tỳ-kheo giải 
thích lời dạy vắn tắt của Phật, và hai Tỳ-kheo cố trả lời nhưng 
không thỏa đáng. Trong bản P, không có lời vắn tắt của Phật và 
sự trả lời của các Tỳ-kheo, mặc dù Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đặt 
câu hỏi ấy. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-tử giải thích xong, đức Thế tôn 
đã bớt đau lưng, cảm thấy dễ chịu, bèn ngồi dậy khoanh chân kiết 
già và ca ngợi lôn giả Xá-lợi-tử. Những chi tiết này không có 
trong bản P. 


Trong NC số 95, bản C nói Tôn giả Xá-lợi-tử đọc một bài kệ tóm 
tắt bài giảng của Ngài, còn bản P bỏ bài kệ nhưng lập lại lời công 
bố của sự chuyển Pháp luân tại Ba La Nại, Chư thiên đọa xứ, vườn 
Nai, lúc mở đầu kinh. 


b) Tôn giả Ca-chiên-diên (Ta-chia-chan-yen) khai diễn: 


Trong NC 15, đức Phật gặp một người gậy cầm tay tên Sakya 
muốn hỏi mục đích của giáo lý Ngài. Sự trả lời của đức Phật không 
làm ông ta thỏa mãn, ông ta không chấp thuận cũng không bác 
bỏ, đã cất cao đầu và bỏ ởi. Trong bản P, bỏ câu “không chấp 
thuận không bác bỏ”, nhưng thêm rằng “ông ta thụt lưỡi, nhíu 


mày tạo nên ba đường nhăn và tựa mình trên cây gậy”. Trong bản 





53 Câu này được tìm thấy trong kinh Hữu học P 53, Sekhasutta, do Tôn giả 
Aønanda giảng. 
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, chính đức Phật đưa ra ví dụ viên mật trong khi bản C lại nói là 
Tôn giả A Nan. Bản P bỏ chỗ nói Tôn giả A Nan đứng sau lưng 
đức Phật tay cầm phất trần. Bản P cũng bỏ lời đức Phật khích lệ 
các Tỳ-kheo ở cuối kinh. 


Trong NC 87, Tôn giả San-mi-t ï (Samiddhi) đi đến suối nóng để 
tắm, khi tắm xong, ông ta gặp một vị tiên có dung sắc hoan hỷ đến 
đảnh lễ ngài và hỏi ngài có biết bài kệ Nhất dạ hiền giả (C: Pa-ti- 
lo-ti; P: Bhadde-karatta). Vị Tỳ-kheo nói không biết, vị tiên bảo 
rằng đức Thế tôn có biết bài kệ rồi khuyên Tỳ-kheo nên đi đến 
xin Thế Tôn giải thích. Rồi vị tiên đảnh lễ vị Tỳ-kheo, đi quanh 
ông ba vòng rồi biến mất. Bản Pali thêm rằng vị tiên chiếu sáng 
cả Tapodà với hào quang rực rở của mình nhưng bỏ qua chyện hỏi 
vị tỷ kheo về câu kệ và lời khuyên của vị tiên đi đến Thế Tôn. Bàn 
Pali chỉ đề cập rằng vị tiên khuyên vị tỷ-kheo nên học, tỉnh thông 
và ghi nhớ câu kệ đó ở trong lòng. Rồi vị tiên biến mất mà không 
có đánh lễ và đi quanh vị tỷ-kheo ba vòng. Bản C nói tên của vị 
trời này là Chêng-tien, một vị binh tướng trong cõi trời 33, nhưng 
bản P bỏ chỉ tiết ấy. 


4. Đức Phật thuyết pháp để đối phó các tông phái ngoại đạo: 


Trong NC 39 và NC 65, đức Phật bác bỏ quan điểm của Ni Kiền 
Tử (Jaimas); trong NC 6 và NC 61, 62, 64, Ngài bác bỏ lý thuyết 
và thực hành của những người bà la môn; và trong NC 10, 48, 50, 
51, 52, Ngài đối phó với những du sĩ (baribbàjakas). 

a) Đối phó uới Ni Kiến Tử: 

Trong NC 39, Ch ang-k u-hsing (Dìghatabass), Ni Kiền Tử bện 
tóc có một cuộc đàm luận với Phật, trong đó ông ta trình bày lý 
thuyết của Ni Kiền Tử (Ch7n-tzu) về hình phạt và vai trò chính 
yếu của thân phạt trong bất cứ hành vi tội lỗi nào. Nhưng đức 
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Phật trình bày lý thuyết của Ngài về nghiệp và vai trò chính yếu 
của ý nghiệp trong bất cứ tà hạnh nào. Ni Kiền Tử bện tóc thuật 
lại cuộc đàm thoại ấy cho thầy của mình (Chïn-tz⁄) trước mặt Ưu 
Ba Ly (Y„-p o-lj). Trong khi ở bản P, Ưu Ba Ly (Upäl?) lặp lại lời ca 
tụng của Ni Kiền Tử (Nàtaputta) tán dương Bện tóc (Digha- 
tabassì và tỏ ý sẵn sàng đến đối chất với đức Phật, bản C thêm 
rằng Ưu ba ly cùng đi với 500 cư sĩ trong hội chúng. Ông ta chấp 
tay hướng về Ni Kiền Tử và hỏi Bện tóc có phải ông ta đã thực sự 
hạ Sa-môn Cổ Đàm (Ch 14-t an) ba lần trong vấn đề này. Khi Bện 
tóc trả lời phải, Ưu Ba Ly nói: vậy thì ông ta cũng có thể đánh bại 
Sa-môn Cổ Đàm trong vấn đề này và kéo ông ta xuống. Khi ấy 
Ưu Ba Ly đến thách thức đức Phật, trước sự chấp thuận của vị 
thầy Ni Kiền Tử và trước sự sợ hãi, bất đồng của Bện tóc. Đức Phật 
với bốn ví dụ đã làm cho Ưu Ba Ly đổi ý và theo quan điểm của 
Ngài. Trong ví dụ thứ tư, khi đức Phật hỏi ai đã khiến cho những 
nơi thanh tịnh này trở thành thanh tịnh, theo bản C, Ưu Ba Ly im 
lặng một lát, và khi đức Phật hỏi lại một lần nữa, ông ta đã trả lời 
rằng, không phải ông muốn giữ im lặng, mà chính ông đang nghĩ 
đến một điều. Ông nghĩ rằng Ni Kiền Tử (Ni-chien) thật điên rồ, 
ngu sỉ và đã lừa bịp ông ta trong một thời gian dài. Trong bản P, 
Ưu Ba Ly (Upàlj) trả lời ngay rằng những khu rừng này Kandaka, 
Kàlinga, Mejjha và Màtanga trở thành rừng là do những ý tưởng 
sân hận của những vị trông coi những khu rừng đó. Ở cuối bài 
kinh, bản C thêm rằng Ưu Ba Ly đạt đến Pháp nhãn ly trần vô 
cấu, còn Ni Kiền Tử hộc máu tươi, phải đi đến Po-ho (Pàuà) và 
bệnh chết ở đấy. Bản P bỏ chỉ tiết về cái chết của Ni Kiền Tử và 
chỉ nói ông ta hộc ra máu tươi. 


b) Đối phó với cách tu uà quan điểm của các bà Ìa môn: 


Trong NC ó, đức Phật bác bỏ tập tục tắm nước thiêng của những 
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người bà la môn, được xem là để rửa sạch tội lỗi. Kinh C93, Thủy 
tịnh Phạm chí, nhắc đến bà la môn Thủy Tịnh (Shui-ching) ngay ở 
đầu kinh, trong khi P7, Ví dụ tấm uải, chỉ nói đến sự hiện diện của 
bà la môn Sundarika-bhàraduàja vào cuối bản kinh. Trong bản C, 
vị bà la môn ấy xin quy y Tam bảo và xin Phật nhận ông làm đệ 
tử. Nhưng trong bản P, Sưndarika Bhàraduàja xin đức Phật cho 
ông được xuất gia và thọ đại giới. Khi lời yêu cầu của ông được 
chấp thuận, ông nỗ lực tỉnh cần tu tập và cuối cùng đã đắc quả A- 


la-hán. 


Trong NC 61, kinh C151, Phạm chí A nhiếp hòa, nói rằng một số 
đông bà la môn tại Chw-sa-lo (Kosal2) tụ tập trong giảng đường và 
đang bàn bạc lời công bố của Sa-môn Cổ Đàm (Ch -t an) về sự 
thanh tịnh của bốn giai cấp, trong khi họ tuyên bố rằng chỉ có giai 
cấp bà la môn là cao nhất và thanh tịnh nhất. Họ chọn thanh niên 
bà la môn tên A Nhiếp Hòa (A-shê-ho-lo-yen-to) đến chất vấn đức 
Phật. Nhưng kinh P93, Assalàyana, nói rằng 500 bà la môn thuộc 
nhiều vùng khác nhau đến Xá Vệ vì một vài công việc, và họ chỉ 
nhắc đến lời công bố của Sa-môn Cổ Đàm về sự thanh tịnh của 
bốn giai cấp. Có thêm rằng thanh niên Assalàyana mới lố tuổi, 
đầu tóc cạo. Trong bản C, thanh niên A Nhiếp Hòa nhận lời bằng 
cách im lặng, trong khi ở bản P, Assalàyana nói rằng quả thật Sa- 
môn Gotzma nói phù hợp với pháp (dhamma), và thật khó mà 
tranh luận với người nào nói đúng pháp, và anh ta cũng không 
thể tranh luận với Sa-môn Œotzma. Tuy thế anh ta cũng sẽ ra đi 
như được yêu cầu. Sau khi nghe những luận cứ của đức Phật, theo 
bản C, thanh niên A Nhiếp Hòa muốn đảnh lễ Phật nhưng hội 
chúng la lớn tỏ vẻ kinh ngạc và thán phục. Đức Phật biết tâm họ 
nên bảo thanh niên hãy trở về chỗ ngồi, dạy rằng chỉ cần tâm anh 


ta vui mừng là đủ. Rồi đức Phật giảng pháp làm cho anh ta hoan 
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hỷ, thích thú, phấn chấn. Bản P chỉ nói rằng Assalàyana thốt lên 
rằng thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, rồi xin đức Phật nhận mình 
làm đệ tử từ nay cho đến trọn đời. 


Trong NC 64, kinh P 99,S„bha,có thêm một cuộc gặp gỡ 
giữa Subha và bà la môn Jànussomì, bà la môn hỏi S%⁄bha từ đâu đến 
và hỏi về trí tuệ của Sa-môn Gotama. Sự trả lời và những lời ca 
tụng của Subha đã khiến bà la môn xuống khỏi chiếc xe bạch mã, 
trật vai áo, chắp tay hướng về đức Thế tôn và bảo rằng thật là lợi 
ích lớn, thật là tốt cho vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) xứ Kosala vì có 
Như lai (Tathàgata) sống trong vương quốc của nhà vua. Bản C 


bỏ cuộc gặp gỡ này. 
c) Đối phó uới các ngoại đạo khác: 


Trong NC 10, theo kinh C 99, Khổ ấm, các Tỳ-kheo sau khi ngọ 
trai xong đã tụ họp tại giảng đường vì một vài công việc. Tại đây 
có một số lớn tín đồ ngoại đạo đến chất vấn họ. Trong kinh 
P13, Đại khổ uấn, thì các Tỳ-kheo khi vào thành Xá Vệ (Sàuatthi) 
khất thực, thấy hãy còn sớm nên đến trú xứ của các du sĩ 
(baribbàjakas), và cuộc đàm luận đã xảy ra. 


Trong NC486, Hsu-hsien-t ï (du sĩ Màgandiya) trông thấy đệm cỏ 
của Phật ngồi trong nhà bà la môn P o-lo-b'o (Bhàraduàjagotta) thì 
rất khó chịu và lên án đức Phật là một người phá hoại (Huai-bai- 
tỉ: )9, Bà la môn Bà La Bà (P o-lo-b o) cảnh cáo du sĩ Hsu-hsien- 
to đừng có nói xấu đức Phật, nhưng du sĩ nói rằng ông cũng sẽ 
nói như vậy ngay trước mặt Sa-môn Cổ Đàm. Trong kinh C 
153, Man nhàn đề, đức Phật lúc ấy đang ngồi thiền trong một ngôi 





% Lời giải thích này theo các nhà luận giải Pàli. Nhưng nguyên ngữ Pàii 
Bhunahu tương đương với từ Sanskrit Bhruna-ha, người giết bào thai, dịch 
sát từ này. 
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rừng xa; với thiên nhĩ, Ngài nghe được lời ấy nên đi đến nhà Bà la 
môn Bà-la-bà kia trải tọa cụ ngồi kiết già. Khi bà la môn ra chào, 
đức Phật hỏi có phải thật ông ta có đàm thoại với du sĩ về đệm cỏ 
của Ngài không. Bà la môn nói ông muốn báo cho Phật biết nhưng 
Phật đã biết trước rồi. Ngay lúc ấy du sĩ đến, và cuộc đàm luận xảy 
ra. Bản P bỏ tất cả chỉ tiết Phật mang theo tọa cụ và trải ngồi, đẹp 
đế và rực rỡ như trăng sao; nhưng thêm rằng du sĩ Bhàraduàjagotta 
bị dao động lông tóc dựng ngược khi nghe nói đức Phật đã biết 
được tư tưởng của mình. Trong bản €, sau khi đức Phật giảng 
pháp, du sĩ đạt được Pháp nhãn ly trần vô cấu. Rồi ông ta xin Phật 
cho phép xuất gia học đạo và thọ giới Tỳ-kheo. Rồi đức Phật 
truyền giới cho ông ta, nói rằng: “Lành thay, Tỷ kheo, hãy sống 
đời sống phạm hạnh.” Sau khi xuất gia làm tỷ-kheo, Hsu-hsien- 
tï đắc quả A-la-hán. Bản P bỏ chỉ tiết du sĩ Màgandiya được Pháp 
nhãn; nhưng thêm sự tán thán của Màgandiya như thường lệ và 
xin quy y Tam bảo của ông ta. Ở đây cũng vậy, Magandiya xin đức 
Phật cho ông ta thọ giới Tỳ-kheo. Phật bảo những người thuộc 
giáo phái khác cần trải qua bốn tháng thử thách, nhưng Phật biết 
rõ sự khác nhau giữa những con người, và Ngài đã cho phép 
Màgandwa xuất gia làm Tỳ-kheo. Bản P cũng nói Màgandiya đắc 
quả A-la-hán nhưng với nhiều chỉ tiết hơn, và kết luận rằng 
Trưởng lão Màgandiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 


TrongNC số 52, Bệ MaNa Tu (C: Pei-mo-na-hsiu; P: Vekhanassa) 
nói với đức Phật về dung sắc “uanna” tối thượng. (Danh từ 
Pàli uanna, dịch là dung sắc, được sử dụng ở đây với hai nghĩa, 
màu sắc và giai cấp xã hội, nhưng danh từ dung sắc trong Hoa ngữ 
thì rõ ràng không có hai nghĩa như thế). Nhưng đức Phật nêu lên 
sự trống rỗng của một quan điểm như vậy. Bản C thêm một đoạn 
trong đó Bệ Ma Na Tu tỏ thái độ hối hận im lặng hổ thẹn cúi đầu. 
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Khi Bệ Ma Na Tu ca tụng sự giải thích của Phật, Phật ngăn ông lại, 
bảo rằng vì thuộc vào một quan điểm khác, ông ta không thể hiểu 
được lời giảng dạy của Ngài, Bệ Ma Na Tu phân nộ mạ ly đức Phật. 
Kinh Pali Vekhanassa cũng tương tự nhưng bỏ chỉ tiết Phật ngăn 
lại. Rồi Phật dùng ba ví dụ (bản P chỉ có một) làm sáng tỏ giáo lý 
của Ngài và cuối cùng cảm hóa được Bệ Ma Na Tu. Ở đây bản C 
nói Bệ Ma Na Tu đắc Pháp nhãn vô cấu và xin Phật xuất gia. Sau 
khi xuất gia, ông nỗ lực tỉnh tiến và đắc quả A-la-hán. Trong bản 
P, Vekhanassa tắn thán sự giảng dạy của Phật như thường lệ, xin 
quy y Tam bảo, xin đức Phật nhận ông làm đệ tử tại gia. 


5. Phật thuyết pháp cho đệ tử: 

Có 28NC rơi vào loại này: 

- Giảng cho một Tỳ-kheo, NC 5; 

- Cho một số Tỳ-kheo, NC 22,74; 

- Cho Tôn giả La Vân (C: Lo-ywn; P: Ràhula), NC 40; 


- Cho Man Đồng Tử (C: Man-tưn-tzu; P: Màlunkyaputta), ÑC 
41,42; 


- Cho A-na-luật-đà (C: A-na-lto; P: Anurudha), Nan Đề 
(C: Nam-ti; P: Nandia), Kim Tỳ La (C: Chỉn-b?-lo; P: Kimbila), 
NC 25,45,83; 


- Cho Ma-ha-nam (Mahànàma), NC 11; 

- Cho Mow-li-b o-ch n~na (Moliyabhagguna), NC 18; 

- Cho Bạt-đà-hòa-lợi (C: Po-t o-ho-li; P: Bhaddal), NC 43; 
- Cho Ưu-đà-di (C: Ww-t o-i; P: Udàyi), NC 44; 

- Cho A Nan, NC 53, 55, 67, 72, 76, 78, 98; 
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- Cho A Nan và chú tiểu Chu Na(C: Chowna; P: Cưnda), NC 66; 

- Cho A Nan và nhiều Tỳ-kheo, NC 77; 

- Cho Lại-tra-hòa-la (C: Lai-cha-ho-lo; P: Ratthabàla), ÑC 54; 

- Cho Fow-mi (Bhàmja), NC 81; 

- Cho Lu-i-ch 1ang-ch ï (Lơmasakangiya), ÑC 88; 

- Cho San-mit ï (Samiddhi), ÑC 90; 

- Cho Fu-chia-lo-so-li (Pukkusàti), NC 94; 

- Cho Đại Chu Na (C: Ta-chou~na; P: Mahàcunda), NC 7; 

- Cho chú tiểu A-i-na-ho-t ï (Acữauara), NC 80. 

a) Cho một vị T3-kheo: 

Trong NC 5, (Pó, kinh Ước nguyện = © 105, kinh Nguyện) có một 
Tỳ-kheo trong lúc ngồi nơi vắng vẻ, đã tư duy về lợi ích lớn của 
Phật đối với mình, đã rời chỗ ngồi đứng lên đi đến nơi Phật. Đức 
Thế tôn sau khi trông thấy Tỳ-kheo này, đã nhân vì ông mà 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo. Bản P bỏ hoàn cảnh đặc biệt này. 
Phật thuyết pháp không có một dân nhập nào cả. 

b) Cho một số T3-kheo: 

Trong NC 22 (P26, Thánh cầu = C204, La ma), Phật đang ở Lộc 
Mẫu giảng đường (Lu-tyu-mu). Vào buổi chiều, Ngài rời khỏi tòa 
ngồi đứng lên, từ trên lầu đi xuống và bảo Trưởng lão A Nan cùng 
đi tắm ở sông A--lo-b o-tï (Acirauati). Rồi Trưởng lão A-nan cầm 
chìa khóa đi đến các Tỳ-kheo đang ở trong những chòi của họ và 
bảo họ đi đến nhà bà la môn La Ma (C: Lo-mo; P: Rammaka). Khi 
ấy đức Phật và Trưởng lão A Nan xuống sông tắm. Sau khi tắm 
xong, Phật lên khỏi nước, lau khô thân thể và mặc y. Bản P khởi 
đầu với đức Phật ở tại Xá Vệ, vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Rồi đức 
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Phật đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Nhiều Tỳ-kheo đi đến Tôn 
giả A Nan, thưa rằng họ muốn được trực tiếp nghe Phật thuyết 
pháp, vì đã lâu họ không có được cơ hội ấy. Tôn giả A Nan bảo họ 
đi đến nhà bà la môn Rammaka. Khi Phật khất thực về và dùng 
bữa xong, Ngài cùng Trưởng lão A Nan đi đến Pubbàràma ở vườn 
của Lộc Mẫu (Migaàramàtw) để nghỉ ban ngày. Vào buổi chiều 
Phật ra khỏi độc cư thiền tịnh rồi cùng với Trưởng lão A Nan đi 
đến Pubbakotthaka để ngâm chân tay. Sau khi tắm rửa, Phật ra 
khỏi nước, đứng trên bờ với một tấm y (cìiuara) độc nhất để phơi 
tay chân. Rồi theo lời yêu cầu của Tôn giả A Nan, Phật đi đến nhà 
Lo-mo (Rammaka) để thuyết pháp. 


c) Cho Tôn giả La Vân (C: Lo-yn; P: Ràhula): 


Trong NC 40, C14, La uân kính, khi đêm đã tàn, vào sáng sớm 
Phật đi vào thành Vương Xá (Wang-shê) khất thực. Sau khi ăn 
xong, Ngài đi đến rừng Suối nóng, nơi có Tôn giả La Vân. Tôn 
giả La Vân trông thấy Phật từ xa đến, đi ra đón Ngài, cầm lấy y 
bát, trải tọa cụ và lấy nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi 
trên chỗ ngồi của La Vân đã soạn sẵn. Trong PóI, 
Ambalatthikàràhulouàda, đức Phật vào buối chiều ra khỏi độc cư 
thiền tịnh, đi đến Ambalatthikà, nơi Tôn giả Ràhula ở. Tôn giả 
Ràhula, khi thấy đức Phật từ xa đến, đã sửa soạn chỗ ngồi và nước 
rửa chân nhưng không ởi ra đón Ngài và đỡ lấy y bát. Đức Phật 
ngồi trên chỗ đã soạn và rửa chân. Để quở trách Tôn giả La Vân, 
đức Phật đã chỉ một ít nước còn trong chậu, rồi đổ nó đi, lật úp cái 
chậu và lật ngửa trở lại, và cứ mỗi lần như thế Ngài răn dạy Tôn 
giả. Bản P thêm một thái độ thứ năm của đức Phật là chỉ ra sự 
trống rỗng trong cái chậu lật ngửa và tuyên bố rằng cũng trống 
rỗng như thế là hạnh Sa-môn của người cố ý nói dối mà không 
biết hổ thẹn. 
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d Cho Tôn giả Man Đổng Tử (C: Mantuntru; P: 
Màlunkyabutta): NC 41, NC 42: 


Trong NC 42 (Pó4,Mahàmàlunkya,Đại kinh  Màlunkya = 
C205, Ngũ hạ phẩn kết), đức Phật quở trách Man-đồng-tử về sự 
hiểu sai của ông đối với năm kiết sử trói buộc con người vào đọa 
xứ và Man-đồng-tử tỏ thái độ hối hận. Khi ấy Tôn giả A Nan đang 
đứng sau đức Phật và quạt cho Ngài, đã yêu cầu đức Phật giải thích 
năm kiết sử, và đức Phật đã chấp thuận lời yêu cầu của Tôn giả A 
Nan. Trong bản P, đức Phật không công khai quở trách 
Màlunkyaputta. Cũng không có thái độ hối hận của Màlukyabutta, 
không có chỉ tiết về Tôn giả A Nan đứng sau lưng Phật và quạt 
cho Ngài. 


e) Cho Tôn giả A-na-luật-ảđà (C: A-na-lu-t o; P: Anuruddha), Nan 
Đề (C: Nan-tï; P: Nandiwya) oà Kim Tỳ La (C:Chỉn-pilo; P: 
Kimbila): NC 25, 45, 83: 


Không có nhiều khác biệt giữa hai bản trong NC 25 (P3I, Tiểu 
kinh rừng Sừng bò =C 185, Ngưu giác sa la lâm kinh) và NC 45 
(Pó8, Nalakabàna = C77, Sa kê đế tam tộc tánh tử kinh). 


Trong NC 83, theo bản C 72,Trường thọ vương bản khởi 
kinh, muốn giảng hòa các Tỳ-kheo ở Câu Xá Di (C: Chu-shê-mi; 
P: Kosambì), Phật đã kể câu chuyện dài về sự tha thứ của vua Phạm 
chí (C:Fan-mo-ta-to; P: Brahmadatta) cho vua Trường thọ (C: 
Ch ang-shou; P: Dighìt), nhưng câu chuyện này không có ảnh 
hưởng gì các Iỳ-kheo ở Câu Xá Di. Khi ấy đức Thế tôn đọc lên 
một bài kệ cho thấy rõ sự vô vọng, ngu ngốc của gây gỗ và xúc 
phạm nhau. Kinh P128 không giống. Kinh này cũng nói các Tỳ- 
kheo ở Kosambì (Câu Xá Di) tranh chấp nhau, đã thương nhau 
với binh khí miệng lưỡi, nhưng thêm rằng một Tỳ-kheo đến 
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tường thuật sự việc với đức Thế tôn và Ngài đã đến khuyên bảo 
họ đừng gây nhau. Ba lần đức Phật khuyên bảo, và cả ba lần đều 
có một Tỳ-kheo yên cầu Ngài đừng can thiệp vì họ sẽ chịu trách 
nhiệm về cuộc gây gổ này. Ở đây bản P bỏ câu chuyện về vua 
Phạm chí. Theo bản C, đức Thế tôn, sau khi đọc bài kệ đã vận 
thần thông bay lên không để đi đến làng Bà-la-lâu-la (P o-lo-lou- 
lo). Tại đấy có một Tỳ-kheo tên Bà Cửu (C:P o-chiu; P: Bhagu) 
đêm ngày chuyên tâm thiền định và Phật đã giảng pháp cho ông. 
Sau đó Ngài vào rừng Hộ Tự (Ha-sxz⁄) ngồi kiết già dưới một gốc 
cây, tại đó Ngài gặp một con voi chúa cũng ởi tìm sự cô tịch để 
thoát ly những huyền náo của đàn voi. Bản P chỉ nói đức Phật gặp 
Tỳ-kheo Bhagu, không nói gặp con voi; cũng không có chỉ tiết đức 
Phật bay trên không. Phần còn lại hai bản gần giống nhau. 

0 Cho Tôn giả Ma-ha-nam (C: Mo-ho-ndn; P Mahànừma): 

NC 11: (P14, Tiểu kinh khổ uẩn = C100, Khổ ấm kinh): 

Hai bản gần giống nhau. 

ø) Cho Moliya (C: Mowu-li-b o-ch un-na; P: Moliyaphagguưna): 

NC 18: (P21, Ví dụ cái cưa = C193, Mâu lê phá quần na): 

Hai bản gần giống nhau. 

h) Cho Tôn giả Bạt-dà-hòa-lợi (C: Po-t o-ho-li; P: Bhaddàli): 

NC 43: (P 65, Bhaddàli = C 194, Bạt-dà-hòa-lợì: 

Hai bản gần giống nhau. 

ÿ) Cho Ưu-đà-di (C: Wu-t o-i; P: Udày)): 

NC 44: (P 66 Ví dụ con chim cáy = C192, Ca lâu ô đà dì): 

Không có gì khác nhau lắm giữa hai bản kinh. Trong khi bản C 


nói về một Tỳ-kheo nào đó đi khất thực về đêm, bản P nói rõ 
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chính là Uu-đà-di. 
j) Cho Tôn giả A Nan: 
NC 53, 55,67, 72, 76, 78, 98: 


Trong NC 53, (P81, Ghatikara = C63,Bệ bà lăng kỳ), NC 67 ( 
P106, Bất động lợi ích = C75, Tịnh bất động đạo kinh), hai bản 
gần giống nhau. Trong NC 55, kinh C67,Đại thiên nại lâm, dịch 
từ Ta-tïencó nghĩa là “Mahàdeva: Đại-thiên” trong khi P83, 
kinh Makhàdeua là Makhàdeua. 


Trong NC 72, (P115, Bahudhàtuka = C181,Đa giới kinh), Tôn 
giả A Nan trong lúc ngồi thiển đã có được tri kiến rằng tất cả sợ 
hãi, rối ren, tai nạn, sầu ưu đều do vô minh, không do trí tuệ. Tôn 
giả trình bày ý tưởng ấy với đức Phật và Ngài đồng ý, đưa ra một 
định nghĩa về một Tỳ-kheo ngu si và một Tỳ-kheo có trí tuệ. Bản 
P bỏ chỉ tiết Tôn giả A Nan ngồi thiền, thuật ý tưởng của mình 
cho đức Phật và sự chấp thuận của đức Phật. Ở đây đức Phật gọi 
các Tỳ-kheo và dạy rằng mọi sợ hãi, rắc rối, tai nạn đến với người 
ngu, không phải với người trí. Rồi Ngài khuyên các Tỳ-kheo hãy 
tu tập để trở thành có trí tuệ nhờ trạch pháp. Ở đây bản P thêm 
Trưởng lão A Nan hỏi đức Phật đến mức nào thì đủ để gọi là một 
Tỳ-kheo có trí nhờ trạch pháp. 


Trong NC 78, (P123, Acchariyabbhutadhamma = C32, Vị tằng 
hữu pháp), Tôn giả A Nan sau khi ra khỏi thiền định vào buổi 
chiều đi đến đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên và kể ra 
những đức tính kỳ diệu của đức Phật. Trong bản P, một số đông 
Tỳ-kheo sau khi khất thực về ăn xong, tụ họp trong giảng đường 
và ca tụng đức Như lai (Tathàgata) thật kỳ diệu, có thần thông, 
biết được chư Phật về trước. Tôn giả A Nan xác nhận lời các Tỳ- 
kheo nói chư Như lai có nhiều đức tính kỳ diệu. Câu chuyện này 
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được Phật cắt ngang lúc Ngài vừa ra khỏi độc cư thiển tịnh. Ngài 
hỏi các Tỳ-kheo đang đàm luận về điều øì, họ trình lại với Phật, 
khi ấy Phật bảo Tôn giả A Nan kể lại những đức tính kỳ diệu của 
đức Thế tôn. 


Trong NC 96, (P148, Chachakka = C86, kinh Thuyết xứ ), Tôn 
giả A Nan vào buổi chiều ra khỏi thiền định, đưa các Tỳ-kheo trẻ 
cùng đi đến đảnh lễ Phật và hỏi đức Thế tôn làm thế nào để dạy 
đỗ, khích lệ các Tỳ-kheo trẻ. Rồi Đức Phật giảng nhiều pháp môn 
cho những tỷ kheo trẻ. Bản P hoàn toàn không có chỉ tiết Tôn giả 
A Nan và các Tỳ-kheo trẻ, chỉ nói đức Phật cho gọi các Tỳ-kheo 
rồi giảng pháp. 

k) Cho Tôn giả A Nan và chú tiếu Chu Na (C: Chou-na; P: Cưnda): 

NC 66: (P104, kinh Làng Sơma = C196,Châu na kinh). 

J Cho Tôn giả A Nan và nhiều T3-kheo: 

NC 77: (P122, Mahàsưnnatà = C191, Đại không kinh): 

Cả hai bản dịch gần giống nhau trong NC 66, 77. 

m) Cho Lại-tra-hòa-la (C: Lai-cha-ho-lo; P: Ratthabàla): 

NC 54: (P82, Ratthabàla = C132, Lại-tra-hòa-la kinh): 


Câu chuyện Lại-tra-hòa-la không giống nhau trong hai bản. Lại- 
tra-hòa-la nghe đức Phật thuyết pháp, xin xuất gia, đức Phật từ 
chối vì chưa có phép cha mẹ, cha mẹ không bằng lòng cho xuất 
gia, Lại-tra-hòa-la tuyệt thực để gây áp lực đối với cha mẹ, cha mẹ 
nhượng bộ, Lại-tra-hòa-la xuất gia thọ giới và đắc quả A-la-hán, 
tất cả những chỉ tiết này đều giống nhau trong hai bản. Khi ấy Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la vào sáng sớm cầm y bát đi vào làng Thâu Lô Tra 
(Yu-lu-cha) để khất thực, nghĩ đến đức Thế tôn khen ngơi hạnh 
tuần tự khất thực nên ông đi từng nhà và đến nhà cha, lúc ấy 
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người cha đang tỉa râu tóc, khi trông thấy Tôn giả ông nói: Bọn 
Sa-môn trọc đầu này chuyên làm việc hắc ám, không có con, 
không người kế tự, những kẻ phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa 
con trai yêu quý, nhưng chúng đã đem đi mất và cạo trọc đầu nó, 
đừng cho Sa-môn này cái gì để ăn cả. Thế là Lại-tra-hòa-la không 
nhận được một sự bố thí nào từ nhà cha mình, ngoại trừ lời chưởi 
rủa. Khi ấy một người tớ gái đem ra một rỗ đầy thức ăn thối để đổ 
vào đống rác. Lại-tra-hòa-la trông thấy cô ta bèn yêu cầu đổ thức 
ăn ấy vào bát của mình. Khi người tớ gái đem đồ ăn đổ vào bát 
khất thực, cô nhận ra ngài nhờ giọng nói và chân tay. Cô đi vào 
báo cho người cha, được tin ông hết sức vui mừng. Tay phải cầm 
áo, tay trái vuốt râu tóc, ông vội vàng đi đến chỗ Lại-tra-hòa-la 
đang ngồi tựa vào một bức tường để ăn thức ăn đã thối. Người cha 
hỏi con trai sao có thể ăn được thức ăn thối ấy khi con ông vốn có 
thân thể mềm mại và đã quen với mỹ vị cao lương. Ông cũng hỏi 
con trai sao không đi vào nhà cha mẹ mình. Lại-tra-hòa-la trả lời 
ông có vào nhà cha mẹ, nhưng không nhận được gì ở đấy, ngoại 
trừ lời nguyền rủa. Người cha xin lỗi con trai, kính cẩn đưa ông 
vào nhà, trải chỗ và mời ngồi. Sau đó ông báo tin cho mẹ Lại-tra- 
hòa-la và bảo bà dọn cơm cho con. Bà vui vẻ đi làm thức ăn. Rồi 
bà chất một đống lớn những đồng tiền ra giữa sân, lớn đến nỗi 
một người đứng bên này không trông thấy người đứng bên kia. 
Rồi bà đi đến Lại-tra-hòa-la mà bảo đống tiền này là của mẹ dành 
cho ông, còn tiền của cha dành cho ông thì vô số, không thể đếm 
hàng trăm, hàng ngàn. Tất cả tiền này dành cho ông nếu ông hoàn 
tục. Lại-tra-hòa-la khuyên mẹ hãy đem tiền ấy đổ xuống sông vì 
chính do tiền này mà người ta trải qua đau khổ, tuyệt vọng. Khi 
ấy bà mẹ biết không thể đem tiền mà dụ ông hoàn tục. Rồi bà bảo 
những người vợ trước kia của ông mặc đồ đẹp và trang sức các 
chuỗi đeo cổ, đi đến nơi ông, ôm chân ông mà nói: “Hỡi người 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 97 


chồng tệ bạc, có những tiên nữ nào đẹp hơn chúng tôi để cho ông 
vì họ mà đi tu?” Những bà vợ cũ của Lại-tra-hòa-la theo lời chỉ dẫn 
của mẹ chồng. Nhưng Lại-tra-hòa-la gọi họ bằng chị và bảo ông 
xuất gia không phải vì tiên nữ nào hết, chỉ vì để được Phật pháp, 
và bây giờ mục đích của ông đã thành tựu. Những bà vợ đứng lên 
khóc lóc bảo rằng họ không phải chị nhưng Lại-tra-hòa-la lại gọi 
họ bằng chị. Khi ấy Lại-tra-hòa-la yêu cầu cha mẹ dọn đổ ăn ra vì 
đã đến giờ, chớ có phiền nhiễu ông nữa. Khi ấy cha mẹ ông đứng 
lên, đưa nước cho ông rửa tay và tự tay mình bồi tiếp những thức 
ăn mỹ vị. Sau khi ăn xong, Tôn giả Lại-tra-hòa-la giảng pháp cho 
cha mẹ, làm họ vui mừng hoan hỷ phấn chấn. Rồi ngài đứng lên 
đọc một bài kệ. Bản P hơi khác. Khi Ratthabàla đi đến 
Thullakotthita, bản P thêm rằng ông ở lại trong vườn nai của vua 
Kuru. Trong khi đi khất thực, Ratthapàla đi từng nhà, nhưng bản 
P bỏ chỉ tiết ông nghĩ đến đức Phật thường khen ngợi sự tuần tự 
khất thực. Khi Ratthabàla vào nhà cha mẹ, người cha đang chải 
tóc ở giữa gian phòng có cửa. Trong bản C, người cha mắng các 
Tỳ-kheo là bọn chuyên làm việc đen tối, không con cái, không kế 
tự, phá hoại gia đình mình. Bản P chỉ nói ông ta bảo đứa con trai 
yêu quý độc nhất đã bỏ nhà đi tu vì những Sa-môn trọc đầu này, 
và thế là Trưởng lão Ratthabàla tại nhà cha mẹ đã không nhận 
được của bố thí cũng không nhận được lời từ chối mà nhận được 
lời nguyền rủa. Ở đây thức ăn người nữ tỳ đem đổ là đồ ăn thừa 
của ngày hôm trước. Trong khi bản C nói người tớ gái đi vào báo 
thắng với người cha, bản P nói nàng báo tin trước cho người mẹ 
và bà này kể lại với chồng. Bản P thêm rằng bà mẹ của Ratthabàla 
khi được tin ông trở về đã nói với người tớ gái rằng nếu tin này là 
đúng thì cô ta sẽ thoát vòng nô lệ. Bản P không nói đến thái độ 
của người cha vui mừng trước tin tức ấy. Khi người cha của 
Ratthabàla trông thấy con trai mình tựa lưng vào bức tường để ăn 
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đồ ăn còn thừa ngày trước, ông đã hỏi: “Có thật là con đang ăn đồ 
thừa đấy không? Con hãy nên đi vào nhà của con. ˆ Và Ratthabàla 
đã trả lời rằng ông không có nhà vì đã xuất gia từ bỏ gia đình sống 
không gia đình. Ông đã đi đến nhà gia chủ nhưng không nhận 
được bố thí hay sự từ chối mà nhận được sự nguyền rủa. Khi ấy 
người cha mời ông vào nhà nhưng Ratthabala từ chối, nói rằng đã 
ăn xong. Khi ấy người cha mời ông đến để ăn bữa trưa ngày hôm 
sau, và ông đã im lặng nhận lời. Trong bản C, chính bà mẹ đã chất 
tiền thành từng đống và bảo các bà vợ cũ của ông trang sức. Trong 
bản P, người cha làm những việc ấy. Trong bản C, người mẹ đem 
tiền ra dụ rồi đến các bà vợ; nhưng trong bản P, người cha sử dụng 
cả hai phương pháp cùng một lúc. Trước hết ông chất một đống 
lớn tiền vàng và che khuất nó sau một bình phong. Rồi ông bảo 
các bà vợ trước của Ratthapbàla trang sức đẹp đẽ. Khi thức ăn đã 
sẵn sàng, ông cho mời Tôn giả và khi Ratthabàla ngồi xuống, ông 
mở cho thấy đống tiển vàng và bảo Ratthapàla rằng một đống của 
mẹ, một đống của cha, một đống của ông nội. Chàng có thể thừa 
hưởng của cải và thực hành những việc phước. Bởi thế ông yêu 
cầu con trai hãy từ bỏ đời sống phạm hạnh, trở về đời sống thế 
tục, hưởng thụ của cải và hành thiện. Sự trả lời của Ratthabàla, vai 
trò các bà vợ cũ cũng gần như trong bản C, ngoại trừ trong bản P, 
các bà vợ té xỉu xuống đất khi nghe Ratthabala gọi họ bằng chị. 
Bản P bỏ chỉ tiết Ratthabàla giảng pháp cho cha mẹ. Theo bản C, 
Lại-tra-hòa-la bay về rừng Thâu Lô Tra (Yu-lu-cha) ngang qua hư 
không, đi vào rừng ngồi trên tọa cụ. Lúc ấy vua Câu Lao Bà (Chu- 
lao-b o) ngồi với đình thần trong cung, đang ca tụng Lại-tra-hòa- 
la và tỏ ý muốn gặp Tôn giả. Rồi vua ra lệnh cho quan săn bắn sửa 
soạn rừng Thâu Lô Tra để đi săn. Khi viên quan đi vào rừng, trông 
thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la bèn trở về tâu vua, vua đi gặp Tôn giả. 
Khi Tôn giả thấy vua đến, ngài mời vua ngồi. Vua trả lời, mặc dù 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯNG BỘ CHỮ PÀLI | 99 


nơi này là sở hữu của vua, vua vẫn muốn được Tôn giả mời ngồi, 
và Tôn giả Lại-tra-hòa-la mời vua ngồi xuống. Vua hỏi phải chăng 
Tôn giả đi tu vì thiếu tiền, nếu vậy vua sẵn sàng cung cấp tất cả 
tiền bạc cần thiết để Lại-tra-hòa-la hoàn tục hưởng dục lạc, bố thí 
và làm các việc phước. Khi ấy Tôn giả bảo vua đã hiến cho mình 
những vật bất tịnh, không phải là tịnh pháp. Khi vua hỏi thế nào 
là hiến tịnh pháp, Tôn giả bảo vua nên nói xứ sở và thần dân của 
vua được hạnh phúc, không sợ hãi, không xáo trộn, không lo lắng, 
không bị làm nô lệ. Khi ấy vua nói muốn hiến cho Tôn giả tịnh 
pháp, không phải vật bất tịnh. Bản P không nói Ratthabàla bay trở 
về ngang qua hư không. Tôn giả chỉ trở về vườn Nai của vua Kưưu, 
ngồi dưới một cây để nghỉ ban ngày. Bản P không nói vua Chu- 
lao-bo ngổi với đình thần trong cung, khen ngợi Tôn giả 
Ratthabàla và ngỏ ý muốn gặp ngài, mà chỉ nói vua sai người săn 
nai đi sửa soạn khu đất trong vườn Nai để vua đi ngắm cảnh. 
Người săn nai đến trông thấy Tôn giả đang ngồi dưới cây, về tâu 
vua, và vua sai thắng xe để đi gặp Tôn giả. Khi vua gặp Tôn giả, 
vua chào và mời Tôn giả ngồi trên tấm thảm lót lưng voi, nhưng 
Tôn giả từ chối và mời vua hãy ngồi lên đấy vì ngài đã có tọa cụ 
riêng. Ở đây bản P bỏ đoạn vua dụ Tôn giả từ bỏ đời sống phạm 
hạnh, như được tìm thấy trong bản C. Rồi vua hỏi những lý do đã 
khiến Ratthapbàla sống đời phạm hạnh, và Tôn giả giải thích cho 
vua những lý do đã khiến ngài trở thành tu sĩ. 


n) Giảng cho Tôn giả Phù Di (C: Fou-mi; P: Bhumja): 

NCSI: (P126, Bhàmija = C173, kinh Phù Di): 

Tôn giả Phù Di ở trong thiền thất vô sự. Một buổi sáng, ông sửa 
soạn đi vào thành Vương Xá khất thực. Rồi ông hoãn việc khất 


thực mà đi đến nhà vương tử Kỳ Bà Tiên Na (Chï-pb o-hsien-na). Ö 
đấy, Tôn giả được vương tử chào đón một cách kính cẩn, mời ngồi 
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và xin phép được hỏi Tôn giả. Sau khi được cho phép, vương tử 
đặt những câu hỏi và Tôn giả trả lời. Rồi vương tử mời Tôn giả ăn 
trưa, tự tay mang nước đến và phục vụ ngài với những thực phẩm 
hảo hạng. Sau khi ăn xong, vương tử ngồi xuống trên một chỗ 
ngồi thấp để lắng nghe thuyết pháp. Tôn giả thuyết pháp làm cho 
vương tử hoan hỷ, thỏa mãn, phấn chấn tinh thần bằng nhiều 
cách thuyết pháp. Khi bài pháp đã xong, Tôn giả đi đến chỗ Thế 
tôn, đảnh lễ Ngài và kể lại cuộc đàm thoại với vương tử. Bản P bỏ 
chi tiết Tôn giả sửa soạn đi khất thực, hoãn việc khất thực, sự chào 
đón tôn kính của vương tử và xin phép đặt câu hỏi. Bản P chỉ 
nói Bhùmïja vào buổi sáng đắp y cầm bát đi đến trú xứ vương 
tử Jayasena và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Rồi vương tử đến 
chào ngài và hỏi những câu hỏi. Trong khi kinh C nói dông dài 
về chuyện vương tử mời dùng cơm, phục vụ Tôn giả với những 
đồ ăn thượng hạng, Tôn giả thuyết pháp cho vương tử; kinh P chỉ 
nói vương tử cúng dường Tôn giả cơm nấu với sữa. Sau khi kể lại 
cho đức Phật nghe cuộc đàm thoại này, bản P nói Tôn giả hỏi đức 
Phật, có phải khi được hỏi và trả lời như thế là ông đã nói đúng 
những gì Thế tôn đã dạy, không xuyên tạc lời Thế tôn. Và đức 
Phật hỏi Tôn giả vì sao không nói cho vương tử nghe về bốn ví 
dụ. 

oö) Giảng cho Tôn giả Lu-i-ch Tang-ch ï (Lonasakangiya): 

NCS6: (P134, Lơmasakangisa, Nhất dạ hiền giả = C166, Thích 
trung thiền thất tôn): 

Có một việc khác nhau quan trọng cần chú ý giữa hai bản dịch. 
Bản C nói đức Phật giảng bài kệ về Bạt địa la đế (C: Pa-ti-lo-ti; 
P: Bhadde-karatta) tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc, ở vườn 
Ca Lan Đà (Chia-lan-to), nhưng bản P nói đức Phật giảng bài kệ 
này tại cõi trời 33, giữa thiên chúng, ở gốc cây Pàricchattaka, 
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trên Pandukambalasà. 

pb) Giảng cho Tôn giả San-mi-t ¡ (Samiddhì): 

NC 90: (P13ó, Đại nghiệp phân biệt = C171, Phân biệt đại 
nghiệp kinh): 

Trong bản C, chính Tôn giả A Nan có tà kiến của Samiddhi và bị 
Phật quở. Nhưng trong bản P Tôn giả ƯUu-đà-di (Udàyi) có tà kiến 
như Samiddhi và bị đức Phật quở trách. 

q) Giảng cho Tôn giả Fu-chia-lo-so-li (Pukkusàti): 

NC94: (P140, Giới phân biệt = C162,Phân biệt lục giới kinh): 

Theo bản C, sau khi đức Phật giảng xong, Tôn giả Pukkusàti đắc 
Pháp nhãn. Rồi ông thú nhận lỗi lầm đã gọi Phật bằng bạn và Phật 
nhận sự sám hối của ông. Ở đây bản P hoàn toàn khác. Tôn 
giả Pukkwsàti cũng sám hối, và sau khi sám hối, còn xin đức Phật 
xuất gia làm Tỳ-kheo, nhưng đức Phật từ chối vì Tôn giả không 
có y bát sẵn sàng. Trong lúc đi tìm y bát, Tôn giả bị bò húc chết. 
Những Tỳ-kheo đưa tin ấy đến Phật và bạch hỏi về cảnh giới 
tương lai của Pukkusàti. Đức Phật trả lời Pukkusàti đã đoạn trừ 
năm kiết sử, đã hóa sinh và đạt Niết-bàn (Nibbàna) ngay ở đấy, 
không còn trở lui đời này. Tất cả những chỉ tiết này không có 
trong bản C. 

r) Giảng cho Đại Châu Na (C: Ta-chou-na; P: Mahàcunda): 

NC/7: (P8, Đoạn giảm = C91, Châu na vấn kiến kinh): 

Hai bản kinh gần giống nhau. 

$) Giảng cho sa di A-i-na-ho-t ¡ (AcWaouatg): 


N80: (P125, Dantabhòmi = C198,Điều ngự địa): 
Hai bản dịch không có gì khác nhau đáng chú ý. 
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6. Đức Phật thuyết pháp cho tu sĩ và những người khác: 


Có IÔNC rơi vào loại này: 


- Giảng cho Kiểu-đàm-di (Chtanm): NC96: (P142, 
Dakkhinà-uibhanga = C180,Cù đàm di kinh); 


- Giảng cho bà la môn Sinh Văn (Shêéng-uên): NC23: (P27, Ví dụ 
dấu chân voi = C146, Tượng tích dụ kinh) ; 


- Giảng cho Po-li-to (Potalixa): NC38: (P54, Poraliya = C203, Bố 
lợi đa kinh); 


- Giảng cho Tiễn Mao (Chienmao): NC49: (P77, 
Mahàsakuludàyi = C207, kinh Tiễn mao); 


- Giảng cho vua Ba-tư-nặc (Po-ssu-n): NC56: (P87, Piajàtika = 
C216,Ái sinh); NC58: (P89, Dhammacetiya = C213, Pháp trang 
nghiêm); NC59: (P90, Kannakatthala= C212, Nhất thiết trí 
kinh); 

- Giảng cho bà la môn Phạm Ma (Fan-mo): NCÓO: (P9I, 
Brahmàyu = C161, kinh Phạm ma); 

- Giảng cho bà la môn Toán số Mục-kiển-liên (Suan-shu-mu- 
chien-lien): NC68: (P107, Ganakamoggallàna= C144, Toán số 
Mục-kiển-liên kinh); 

- Giảng cho Anh-vũ-ma-nap Đô-đề-tử (Y¡ng-uu-mo-na-t-t ï- 
tz⁄): ÌNC89: (P135, Tiểu nghiệp phân biệt = C170, Anh vũ kinh). 

da) Giảng cho Kiểu-đàm-di (C: Ch w-t an-mi; P: Gotamì),ÌNC96: 
Hai bản gần giống nhau. 


b) Giảng cho bà la môn Sinh Văn ((C: Shêng-uên; P: Jànussonì), 
NC23: 
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Tỳ Lô (Pei-lz), một tín đồ ngoại đạo sau khi nghe đức Thế Tôn 
giảng trở về gặp bà la môn Sinh Văn đang đi trong một cỗ xe toàn 
trắng với 500 đệ tử ra khỏi thành Xá Vệ để đến một nơi vắng vẻ 
và đọc kinh điển. Bản P bỏ đoạn Tỳ Lô đi đến đức Phật và được 
Ngài thuyết pháp, đề cập trực tiếp bà la môn Jànwssomì sáng sớm 
ngồi trong xe do ngựa trắng kéo, gặp du sĩ Pilotika từ xa đến và 
nói chuyện. Phần còn lại hai bản gần giống nhau. 


c) Giảng cho Bổ Lợi Đà (C: Pu-li-to; P: Potaliya), C38: 


Theo bản C, gia chủ Bổ Lợi Đà vận y phục trắng sạch, đầu quấn 
khăn trắng, chống gậy, cầm dù, mang giày thế tục đi ngao du. Khi 
gặp Phật, đầu tiên ông bỏ cây gậy, tháo giày, rồi mở dãi khăn trắng 
ra. Trong bản P, Potaliya được mô tả là ăn mặc bảnh bao, đi giày 
cầm dù, nhưng không có những chỉ tiết khác. Ông không bộc lộ 
những vẻ cung kính bên ngoài như được thấy trong bản C. Sau 
khi nghe Phật thuyết pháp, Potaliya được con mắt pháp thanh 
tịnh, lặp lại ba lần xin quy y Tam bảo và được nhận làm đệ tử tại 
gia. Bản P không nói Potaliya đắc Pháp nhãn. Ông chỉ bày tỏ sự 
tán thán như thường lệ và xin quy y Tam bảo, xin được nhận làm 
đệ tử Phật. 


đ) Giảng cho Tiến Mao (C: Chien-mao; P: Sakuludàyì), ÌNC49: 


Trong khi bản C nói Phật sau khi ăn xong đi đến vườn chim 
công, bản P nói Phật vào thành Vương Xá (Ràjagaha) khất thực, 
nhưng thấy còn quá sớm nên Ngài đi đến vườn chim công. Bản P 
bỏ chỉ tiết Sakuludàyi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp vai chừa ra một 
bên, chắp tay hướng về Phật, nhưng thêm rằng Sakuludàxi lấy một 
ghế thấp ngồi bên cạnh. Sau khi Phật thuyết pháp, Tiễn Mao ca 
tụng bài pháp của đức Phật vi diệu, hy hữu, làm ông khoan khoái, 
như mật ngọt, như nước mưa trên trời rơi xuống thấm khắp 
những vùng đất cao và thấp. Rồi ông xin quy y Tam bảo và xin 
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đức Phật nhận ông làm đệ tử. Đoạn này không có trong bản P. 


e) Giảng cho uua Ba-tw-nặc (C: Po-ssu-mi; P: Pasenadi), NC 56, 58, 
59; 


Cả hai bản gần giống nhau, chỉ có thêm bớt vài chi tiết nhỏ. 
Trong NC56, theo kinh C216, Ái sinh, vua Ba-tư-nặc sai bà la 
môn Na Lị Ương Già (C: Na-li-yang-chia; P: Nàljangha) đi đến 
đức Phật, trước hết hỏi thăm sức khỏe của Ngài, rồi hỏi quan điểm 
của Ngài. Trong kinh P90, Piyajàtika, hoàng hậu Mallikà phái bà 
la môn Nàlhjangha đi đến đức Phật, trước hết đảnh lễ và hỏi thăm 
sức khỏe, sau xin Ngài giải thích quan điểm của Ngài. 


? Giảng cho Bà la môn Phạm Ma (C: Fan-mo; P: Brahmàyw), NC 
60: 


Hai kinh gần giống nhau. Những dị biệt sau đây cần chú ý: Về 
lưỡi dài rộng, theo kinh C161, trùm khắp mặt đức Phật, trong 
kinh P91, đức Phật đưa lưỡi ra sờ đến hai mang tai, hai lỗ mũi và 
bao trùm khắp mặt và trán. Trong kinh C, Ưu Đa La (Yu-to-Ìo) xin 
phép bà là môn Phạm Ma xuất gia với Sa-môn Cù Đàm (Ch 1-t an) 
và bà la môn đồng ý. Và Ưu Đa La thọ đại giới với đức Phật. 
Những chỉ tiết này không có trong bản P. Trong bản C, bà la môn 
Phạm Ma muốn đảnh lễ đức Phật, nhưng chúng đông gia chủ và 
bà la môn hô lớn lời hoan nghênh và thán phục. Đức Phật biết 
tâm của hội chúng, bảo Phạm Ma hãy trở về chỗ ngồi. Rồi Ngài 
thuyết pháp cho ông, làm cho ông hoan hỷ, phấn khởi, hài lòng. 
Sau khi đức Phật thuyết pháp, Phạm Ma được Pháp nhãn. Rồi ông 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu dưới chân đức Phật, xin quy y 
Tam bảo và xin đức Phật nhận ông làm đệ tử. Trong bản P, bà la 
môn thực sự đảnh lễ Phật, sửa thượng y chừa lại một vai, hôn 
quanh chân Phật, dùng hai tay vuốt khắp chân Phật và cho biết 
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tên của ông, nhưng không bị chúng hội ngăn chận. 

ø) Giảng cho Toán số Mục-kiển-liên (C: Suan-shu-maw-chien-lien; P: 
Ganakamoggallàna), NC 68: Hai bản gần giống nhau. 

h) Giảng cho Anh-vuũ-ma-nạb Đô-để-tử (C: Yimg-wu-mo-na-tu-t ï- 
txu; P: Subha mànaua Todeyyabpwtta), ÌNC 89: Kinh C170 khởi sự 
với câu chuyện về con chó, đời trước là cha của Đô Đề (Todeyya), 
trong khi P135 hoàn toàn loại bỏ chỉ tiết này. 


7. Sự thảo luận giữa các Tỳ-kheo 

Có 3NC thuộc về loại này: 

NC20: (P24, Trạm xe =C9/Thất xa), kể cuộc đàm luận giữa Tôn 
giả Xá-lợi-tử và Mãn-từ-tử (Man-tx -txu). 

NC26: (P32, Đại kinh rừng Sừng boø= C185,Ngưu giác lâm 
kinh), nói đến một cuộc luận bàn giữa các Tôn giả Xá-lợi-tử, Đại 
Mục-kiền-liên, Đại Ca Diếp, Đại Ca-chiên-diên, A-na-luật-đà 
(A-na-l+-t o), Ly-bà-đa (Li-yweh-to) và A Nan. 

NC30: (P43, Mahàuedalla = C2 11, Đại-câu-thi-la kinh), kể cuộc 
pháp đàm giữa Tôn giả Xá-lợi-tử và Đại-câu-thi-la (Ta-chu-ch :h- 
lo). 

a) Giữa Xá-lợi-tử uà Mạn Từ Tử, C20: 

Hai bản gần giống nhau. 

b) Giữa Xá-lợi-tử, Đại Mục-kiển-liên, Đại Ca Diếp, Đại Ca-chiên- 
điển, A-na-luật-đà, Ly-bà-ẳa uà A Nan, NC26: 

Bản C nói đến bảy Tôn giả, nhưng bản P chỉ nói sáu, bỏ Đại Ca- 
chiên-diên (Mahàkaccàna). Trong bản C, Tôn giả Đại Ca-chiên- 
điên nói đến vị Tỳ-kheo nào thiện xảo về đàm luận pháp A tỳ đàm 
(Abhidharma), vị Tỳ-kheo ấy sẽ chói sáng khu rừng Sừng bò. 


106 |HT THÍCH MINH CHÂU 


Nhưng trong bản P, câu trả lời này được đặt vào miệng của Đại 
Mục-kiển-liên (Mahàmoggallàna). Trong bản C, câu trả lời của 
Đại Mục-kiền-liên nói đến vị Tỳ-kheo nào giỏi về năng lực thần 
thông. 

c) Pháp đàm giữa Xá-lợi-tử uà Đại-câu-thi-la (Ta-chu-ch 1h-lo), ÑC 
30: 

Trong bản C, Tôn giả Xá-lợi-tử đặt câu hỏi cho Tôn giả Đại-câu- 
thi-la và Đại-câu-thi-la trả lời câu hỏi. Trong bản P, Đại-câu-thi- 
la (Mahàkotthita) hỏi và Xá Lợi Phất trả lời. 

8. Những bài pháp do đệ tử Phật nói: 

Có 14 NC thuộc về loại này. Tôn giả Xá-lợi-tử thuyết pháp 
trong NC4, 24, 46, 63, 97. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thuyết pháp 
trong NC12, 36. Tôn giả A Nan thuyết bốn bài pháp trong NC37, 
57,69, 86. Tôn giả A-na-luật-đà giảng một bài pháp trong NC82. 
Tỳ-kheo ni Pháp Lạc nói một bài pháp trong NC31 và Tôn giả 
Bac-câu-la (Po-chu-lo) nói một bài pháp trong NC 79. 

a) Do Tôn giả Xá-lợi-tử thuyết: 

NC4: (P5, Vô uế = C87,Uế phẩm kinh); 

NC24: (P25, Dụ dấu chân voi = C178, Tượng tích dụ kinh); 

N46: (P69, Gulissàni = C26, Cù ni sư kinh); 

N€63: (P97, Dhànanjàni = C27, Phạm chí Đà nhiên kinh); 

NC97: (P143, Anàthapindikovàda = C28, Giáo hóa bệnh kinh); 

Không có gì khác nhau nhiều giữa hai bản trong NC4, NC24, 
NC 46. Nhưng có nhiều khác nhau trong NC63, nói đến sự gặp 
gỡ giữa Tôn giả Xá-lợi-tử và bà la môn Đà Nhiên (T oan). Sáng 





sớm, Tôn giả Xá-lợi-tử mang y cầm bát vào thành Xá Vệ khất 
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thực. Sau khi khất thực, ngài đến nhà bà la môn Đà Nhiên, lúc ấy 
Đà Nhiên vừa ra khỏi nhà đi đến bờ sông để hành hạ dân chúng. 
Khi thấy Tôn giả Xá-lợi-tử từ xa, ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi 
(?), mặc y phục để lộ một vai, chấp tay chào đón Tôn giả, đưa Tôn 
giả vào nhà, sửa soạn chỗ và mời Tôn giả ngồi xuống, rồi cúng 
dường thực phẩm cho Tôn giả trong đồ đựng bằng vàng. Nhưng 
Tôn giả từ chối. Ba lần bà la môn năn nỉ, và Tôn giả từ chối cả ba 
lần. Bản P không hẳn vậy, nói bà la môn Dhànanjàmi đang ở ngoài 
thành vắt sữa bò trong một chuồng bò. Bản này bỏ các chỉ tiết: bà 
la môn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mặc y chừa một vai, đưa Tôn giả 
vào nhà, sai sửa soạn chỗ ngồi, dâng thực phẩm trong bát bằng 
vàng. Bản P chỉ nói rằng khi trông thấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ xa, 
bà la môn ]2hànanjàmi đi đến mời Tôn giả uống sữa chờ đến khi có 
thức ăn, nhưng Tôn giả từ chối bảo rằng ngài đã ăn xong, và mời 
bà la môn cùng đi đến dưới một gốc cây. Phần còn lại hai bản gần 
giống nhau. Trong NC97, cả hai bản kinh nói đến Cấp Cô Độc 
(Kei-ku-tu) bị ốm, yêu cầu Tôn giả Xá-lợi-tử đến giảng pháp cho 
ông. Tôn giả đến giảng pháp cho Cấp Cô Độc. Nhưng trong bản 
©, Tôn giả Xá-lợi-tử bảo Cấp Cô Độc đừng sợ hãi vì ông ta có đức 
tin lớn, có giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, chánh kiến, mục tiêu chân 
chính, và do vậy khổ và ưu sẽ chấm dứt, vô thượng an lạc sẽ khởi 
lên, do điều này người ta có thể đạt đến cõi Nhất lai hay Bất hoàn; 
và Cấp Cô Độc đã đắc quả Dự lưu. Trong bản P, Tôn giả Xá Lợi 
Phất khuyên Cấp Cô Độc (Anàthapbimdika) đừng bám víu cái gì. 
Và sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất giảng xong, Cấp Cô Độc đã khóc. 
Sau khi Tôn giả ra đi, Cấp Cô Độc chết và được tái sinh lên cõi 
trời Đâu Suất. Ở đây hai bản khác nhau khá xa. Rồi theo bản C, 
Cấp Cô Độc được khỏi bệnh, kể lại cho Tôn giả nghe lần đầu tiên 
ông gặp đức Phật, lắng nghe Ngài thuyết pháp, thấy đựơc bốn 
chân lý, mua vườn Kỳ Viên (C: Shêng-lin; P: Jetauzna) và dâng 
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cúng cho đức Phật. Nhưng bản P nói rằng sau khi Cấp Cô Độc 
chết và tái sinh lên cõi trời Đâu suất (Twsita), vị thiên Cấp Cô Độc 
còn trẻ, chói sáng vườn Kỳ Viên với hào quang của mình, đi đến 
đức Phật, chào Ngài và đọc một bài kệ tán thán Phật, Pháp và Tôn 
giả Xá Lợi Phất. Rồi vị trời trẻ Cấp Cô Độc biến mất tại chỗ. 

b) Những bài kinh do Đại Mục-kiển-liên thuyết (Ta-mw-chien-lien): 

NCI2: (P15, Tư lượng = C89,Tỳ-kheo thỉnh); 

NC536: (P50, Màratajjania = C131, Hàng ma kinh): 

Hai bản gần giống nhau. 

€) Do A Nan thuyết: 

NC 3:7: (P52, Bát thành = C217, Bát thành kinh); 

NC 57: (P88, Bahirika = C214,Bệ ha đề); 

N€ 609: (P108, Gobakøamoggàllana= C145, Cù mặc Mục-kiền- 
liên kinh); 

NG 66: (P132, A nan nhất dạ hiển giả = C167, A nan thuyết): 

Không có nhiều dị biệt giữa hai bản trong NC 37, 57, 8ó. Nhưng 
trong NCó9, bản C nói vào lúc ấy quan đại thần Vũ Thế (C: Y+- 
chỉh; P: Vassakàra) xứ Ma-kiệt-đà (C: Mo-chieh-t o; P: Magadha) 
đang chỉnh đốn thành Vương Xá để chống lại dân Bạt Kỳ (P oø- 
ch 7). Nhưng trong bản P, vua A Xà Thế (Ajàtasttw) xứ Ma-kiệt-đà 
chỉnh đốn thành Vương Xá chống lại vua Pajjota. Phần còn lại 


gần giống nhau. 
đ) Do A-na-luật-đà (C: A-na-lu-t o; P: Anuxuddha) giảng: 
NC82: (P127, A na luật = C79 ,Hữu thắng thiên): 


Hai bản gần giống nhau. 
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e) Do T-kheo mi Pháp Lạc (C: Fa-lo; P: Dhammadimnà) giảng: 


NC31: (P44, Tiểu kinh Phương quảng= C210, Pháp lạc Tỳ-kheo 
ni kinh): 

Ở đây bản C nói Tỳ Xá Khư (C: Pï-shê-ch ; P: Visakhà) là nữ đệ 
tử danh tiếng của thành Xá Vệ đi đến Tỳ-kheo ni Pháp Lạc tham 
vấn về Pháp. Theo bản P, Visàkha là chồng cũ của Pháp Lạc. Theo 
bản C, Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đến Phật thuật lại sự thuyết pháp của 
bà, trong khi bản P nói chính cư sĩ Visàkha đến Phật thuật lại cuộc 


đàm thoại. 
) Do Bạc-câmu-la (C: Po-chu-lo; P: Bakkula) thuyết: 
NC/?9: (P124, Bakkula = C34, Bạc-câu-la kinh): 


Ở đây bản P thêm tên của người hỏi Tôn giả Bakkula là Acela 
Kassaba nhưng bỏ chỉ tiết ông ta là một người ngoại đạo. Sau khi 
Tôn giả Bakkula thuyết pháp, bản P thêm một đoạn dài, trong 
đó Acela Kassaba xin Tôn giả Bakkula cho ông xuất gia thọ đại 
giới. Sau khi thọ giới không lâu Acela Kassapba đắc quả A-la-hán, 
rồi sau một thời gian Tôn giả Bakkula cầm chìa khóa và thông báo 
cho các Tỳ-kheo khác biết mình sắp nhập Niết-bàn ngày hôm ấy, 
và Tôn giả Bakkula nhập Niết-bàn trong khi đang ngồi giữa chúng 
hội. Những chi tiết này không có trong bản C. 


NHẬN XÉT CHUNG 


Điểm qua vai trò của các nhân vật trong 98 kinh được so sánh, 
ta thấy rõ ràng có một nguồn gốc chung cho cả hai bản C và P, từ 
đó những nhà kết tập chọn những tài liệu và dữ kiện cho bản kinh 
của họ, nhưng không thiếu những dị biệt về chỉ tiết, và điều này 
hoặc do sự chọn lựa của các nhà kết tập hoặc do đặc điểm của các 
bộ phái mà họ tiêu biểu. 
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Như về phương diện nhân vật, trong NCI15, kinh C 115, Mật 
hoàn du¿ï nói chính Phật dẫn ví dụ về viên mật; trong kinh P18, 
nói Tôn giả A Nan dẫn. Trong NC 10, kinh C 99, Khổ ấm, kể một 
số đông tín đồ ngoại đạo đến gặp các Tỳ-kheo trong giảng đường 
khi họ đang tụ hội sau bữa ăn trưa. Nhưng trong P13, Đại kinh khổ 
ấn, các Tỳ-kheo sau khi vào thành Xá Vệ khất thực, thấy còn 
sớm nên đi đến trú xứ của các du sĩ và cuộc đàm thoại bắt đầu. 
Trong NC 26, C184 nói Đại Ca-chiên-diên (Ta-chia-chan-yen) trả 
lời Tỳ-kheo thiện xảo về luận thuyết (Abhidharma) (sẽ làm sáng 
chói khu rừng), nhưng theo kinh P32, đó là câu trả lời của Đại 
Mục-kiển-liên (Mahàmoggallàna) ; trong khi ở kinh C, Đại Mục- 
kiển-liên trả lời là 'Tỳ-kheo thiện xảo về thần thông. Như vậy bản 
€ ở đây trung thực và đáng tin cậy hơn, vì Đại Ca-chiên-diên 
(Mahàkaccàna) nổi tiếng là chuyên môn về luận nghị, Mục-kiền- 
liên nổi tiếng là chuyên môn về thần thông. Chúng ta trích dẫn ở 
đây một nhận xét của tiến sĩ Anesaki”: “Trong kinh P, Gosinga"!, 
chúng ta thấy nói đến sáu đệ tử của đức Phật; trong bản C tương 
đương có thêm một người nữa là Ca-chiên-diên (Katyàyana). 
Trong cuộc đàm luận giữa những Tỳ-kheo ấy, Mục-kiển-liên ở 
bản P đóng vai trò một đệ tử tinh thông về các nguyên lý của pháp 
và phân tích pháp. Trong bản €, vai trò này do Ca-chiên-diên 
đóng, và Mục-kiền-liên (Maudgalyàyana) là một người nổi tiếng 
về thần thông. Khi so sánh điều này với những tài năng của các 
đệ tử như được nói trong kinh Tăng chi bộ (Angwttara) IL,14, 
chúng ta có thể thấy rằng bản C phù hợp với truyền thống chung. 
Vì như trong kinh Tăng chỉ I nói, Mục-kiển-liên là người thần 
thông (iddhimamtvànam) đệ nhất, Ca-chiên-diên (Kaccànag) là 





7?TRAS, 1901, p. 899. 
?! Treckner 212 f. 
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người thiện xảo về nói pháp và phân tích ý nghĩa' (sankhittena 
bhàsitassa 0itthàrena attham vibhajantànam). Kinh Tăng-nhất-A- 
hàm (Ekottara) C cũng nói như vậy. Có thể sự khác nhau này 
chứng tỏ rằng không phải bản P luôn luôn thuần túy và nguyên 


chất hơn bản C.” 


Trong NC31, ta thấy một bất đồng khác nữa. Ở đây bản kinh C 
2 10 nói đến tín nữ Tỳ Xá Khư ở thành Xá Vệ đi đến hỏi pháp Tỳ- 
kheo ni Pháp Lạc. Nhưng kinh P44 nói Visàkha là một nam cư sĩ, 
chồng cũ của Dhammadimnà. Trong Từ điển Tên riêng (D.P.P.N)” 
cũng nói Visảkha là chồng của Dhammadinnà. Ông là một thương 
gia giàu của thành Vương Xá, sau khi chứng quả Bất hoàn 
(Anàgàm)), lối hành xử của ông đối với vợ hoàn toàn đối khác. 
Khi ông tặng bà tất cả tài sản, trả lại tự do cho bà, bà xin được gia 
nhập tăng đoàn. Khi bà đắc quả A-la-hán, bà trở về Vương 
Xá. Visàkha đến thăm bà và hỏi bà nhiều câu hỏi liên hệ đến giáo 
lý Phật, và bà trả lời tất cả các câu hỏi ấy.?? Cuộc đàm thoại của họ 
được ghi lại trong kinh Tiểu phương quảng (Cwllauedallasutta). 
Sau đó Visàkha đến viếng đức Phật, thuật lại cuộc đàm thoại của 
họ và được nghe đức Phật tán thán Dhammadimnà. Như vậy có thể 
rằng những nhà kết tập kinh C đã nhầm lẫn tên Visàkha. 


Trong NC30, kinh C 211 nói Tôn giả Xá-lợi-tử (Shẻ-li-txzu) đặt 
câu hỏi cho Tôn giả Đại-câu-thi-la (Ta-chu-ch ?h-Ïo) và ông này trả 
lời; nhưng theo P 43 thì Đại-câu-thi-la (Mahàkotthita) hỏi, Tôn giả 
Xá Lợi Phất (Sàribtta) trả lời. Lại trong NC56, kinh C l6 nói vua 
Ba-tư-nặc (Po-ssu-m) phái một người bà la môn đến hỏi Phật về ý 
nghĩa giáo lý Ngài, trong khi kinh P 87 nói hoàng hậu Mallikà gởi 
sứ giả đến. Chúng ta cũng chú ý rằng trong NC53, theo kinh 





ii, p. 898. 
MA, I, 514f; Thig A 15, 19. 
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C63, Bệ bà lăng kỳ, vua Hiệp Bệ (Chia-pei) sai mang 500 xe bò đầy 
gạo trắng và đủ thứ thực phẩm của vua dùng để đến cúng dường 
Nan Đề Bà La (Nan+tï-po-lo). Nhưng Nan Đề Bà La từ chối, nói 
rằng vua có nhiều trách nhiệm lớn đối với quốc gia, và sự tốn kém 
của vua đã khá nặng nề nên ông không thể nhận. Nhưng bản P 81 
nói vua Kikì sai chở 500 xe lúa, gạo vàng và cà ry đến cho người 
thợ gốm Ghatikàra; ở đây người thợ gốm nhận quà và nói vua có 
nhiều phận sự, chừng ấy quà đã đủ cho anh ta. Như vậy những sự 
tường thuật mâu thân này cho chúng ta thấy hoặc do những nhà 
kết tập không nhớ kỹ, hoặc vì câu chuyện đã quá xa mờ trong di 
vãng, nên những nhà kết tập chỉ còn nhớ mang máng, mơ hồ. 

Về việc cải đạo của những người thuộc giáo phái khác sau khi 
nghe Phật thuyết pháp, ta thấy các chi tiết giống nhau giữa hai bản 
kinh trong các NC sau: 

N€4: (P99, kinh Subha = C152, Anh vũ kinh); 

NC23: (P27,Tiểu kinh dụ dấu chân voi = C146, Tượng tích dụ); 

N€60: (P91, Brahmàvzyw = P161,Phạm ma); 

NC66: (P107, Ganakamoggallàna= C144, Toán số Mục-kiển- 
liên); 

N89: (P135, Tiểu nghiệp phân biệt = C170, Anh vũ kinh). 

Nhưng những chỉ tiết không giống trong các NC: 

N6: (P7,Ví dụ tấm vải = C93, Thủy tịnh Phạm chị); 

N€6I1: (P93, Assalàyana = C151, Phạm chí A nhiếp hòa); 

N€S6?: (P96, Eswukari = C150, Uất sậu ca la); 

NC48: (P75, Màgandiya = C153,Man nhàn đề); 


NC52: (P80, Vekhanassa = C209, Bệ ma na tu); 
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NC38: (P54, Poralixa = C203, Bổø lợi đà kinh); 

NC49: (P77, Mahàsakulùdayi = C207, Tiễn mao kinh); 

NCS56: (P87, Ái sinh= C21ó, Ái sinh kinh); 

NG63: (P97, Dhananjàni = C27,Phạm chí Đà nhiên). 

Trong NGCó, bà la môn Thủy Tịnh (Shui-Ching) trong kinh C93 


xin quy y Tam bảo và xin đức Phật nhận ông làm đệ tử tại gia. 





Nhưng kinh P 37 thêm rằng bà la môn Sundarika Bhàraduäja xin 
đức Phật xuất gia thọ đại giới. Sau khi được phép, ông nỗ lực tỉnh 
cần tu tập và cuối cùng đắc quả A-la-hán. Trong NC 48, theo bản 
€ 153, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, Man Nhàn Đề (Hsu- 
hsien-t ï) đạt đến Pháp nhãn ly trần vô cấu. Ông được đức Phật cho 
xuất gia và đắc quả A-la-hán. Nhưng bản kinh P75 không 
nói Màgandiya đắc pháp nhãn ngay tại chỗ. Kinh này thêm lời tán 
thán của Màgandiya như thường lệ, xin quy y Tam bảo, xin đức 
Phật xuất gia. Ở đây Phật nói Màgandiya vì thuộc ngoại đạo đáng 
lẽ cần qua bốn tháng thử thách, nhưng Phật biết căn tánh khác 
nhau của các hạng người nên ngài cho phép Màgandiya xuất gia. 
Ở đây bản P cũng nói Magandiwa đắc quả A-la-hán nhưng với 
nhiều chi tiết hơn. 


Chúng ta nhận thấy rằng bản C thích trình bày những thần 
thông của Phật, trong khi bản P không nhắc tới, như trong NC 
27, sau khi Phật thuyết pháp, kinh C 201, Trà đế, còn thêm, lúc ấy 
ba vạn thế giới rung động. Trong NC83, kinh C72, Trường thọ 
vương bản khởi, đức Thế tôn sau khi đọc lên bài kệ, đã vận thần 
thông bay ngang hư không và đến làng Bà-la-lâu-la (P o-lo-lou-lo) 
trong khi kinh P128,Tùy phiền não, không nói. Cũng vậy trong 
NC 54, kinh C132, Lại-tra-hòa-la, nói Tôn giả Lại-tra-hòa-la bay 
về rừng Thâu Lô Tra (Y1-lu-cha). trong khi kinh P82 quên chỉ tiết 
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ấy. Bản C cũng ưa nói đến Tôn giả A Nan đứng sau đức Phật quạt 
cho Ngài hoặc hầu đức Phật tay cầm phất trần, trong khi bản P 
hoàn toàn không nhắc đến những chỉ tiết ấy như ởNC15,NC42, 
NC67, NC9ó, NC22. Đôi khi một trong hai bản thêm một chỉ 
tiết. Như trong NC35, bản P49, Brahmanimantanika, thêm tên bà 
la môn là Baka. Trong NC44, kinh Pó6, Latwukikobana, tên của Tỳ- 
kheo là Udàyì; trong NC39, kinh P5ó, Upàli,tên người thợ 
nhuộm là Rattabàmi. Những tên này không có trong bản C. Đôi 
khi bản P thêm một chi tiết Như trong NC64, P99, kính 
Subha, thêm cuộc gặp gỡ giữa Subha và bà la môn Jànussonì. Trong 
NC94, kinh P140, Giới phân biệt, thêm rằng Pukkusàti xin đức 
Phật xuất gia thọ giới, nhưng đức Phật từ chối vì ông không có y 
bát. Trong khi đi tìm y bát, ông bị bò húc chết. Đôi khi, ta để ý 
điều ngược lại là bản C cho nhiều chỉ tiết hơn. Như trong NC3, 
C88, Cầu pháp kinh, đức Thế tôn đau lưng muốn nằm nghỉ, gấp 
tư y Uất đa la tăng (yu-to-lo-sêng) trải lên giường, cuộn tròn y Tăng 
già lê (sểng-chia-lj) làm thành cái gối và nằm xuống bên hông phải 
hai chân duõi ra chồng lên nhau. Nhưng bản P chỉ nói rằng đấng 
Thiện thệ đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi vào tỉnh xá. Trong NC89, 
kinh C170, Anh vũ kinh, thêm câu chuyện về con chó của Anh- 
vũ-ma-nạp Đô-đề-tử (Yïng-ww-mo-na-tu-t ï-txw), trong NC83, kinh 
C72, Trường thọ vương bản khởi kinh, thêm câu chuyện về 
Phạm-ma-ởạt-đa (C: Fan-mo-ta-to; P: brahmadatta), về đức Phật 


làm bạn với voi. 


Như vậy những điểm tương đồng mà ta thấy được ở đây chứng 
tỏ có một nguồn chung các dữ liệu mà hai bản C và P đều theo, 
những điểm dị biệt biểu lộ đặc tính của mỗi bộ phái hoặc lỗi lầm 
của những người kết tập. Chúng cũng chứng tỏ rằng vào thời gian 
kết tập, nhiều dữ kiện quá mờ nhạt lẫn lộn nên đã đưa đến những 
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tường thuật mâu thuẫn trong hai bản kinh C và P. 
CHƯƠNGTIV: GIÁO LÝ 


Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát chi tiết những điểm giống và khác 
giữa hai bản dịch, về phương diện giáo lý. Chúng ta chọn cách 
phân loại của tác phẩm Thanh tịnh đạo thành Giới, Định Tuệ, mặc 
đầu có những pháp bao hàm cả ba, như Bát chánh đạo. 


A. GIỚI 


Trước hết chúng ta bàn đến sự huấn luyện một Tỳ-kheo bao 
hàm trong giới bản Biệt giải thoát, sự giữ gìn sáu căn, thanh tịnh 
sinh mạng, sự sử dụng bốn vật cần dùng. 


Trong NC68, đức Phật giải thích rằng, trong pháp luật này, có 
sự huấn luyện tuần tự một Tỳ-kheo. Trước hết là sự giữ giới gồm 
năm giai đoạn, rồi sự thực tập thiền định gồm hai giai đoạn, và 
huấn luyện trí tuệ được trình bày vắn tắt trong bản C, bao gồm 
hai giai đoạn trong bản P. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn việc nghiên 
cứu vào sự tu tập gIới. 

1. Sự tuân giữ giói luật: 

Bản C144, Toán số Mục-kiển-liên: Ö đây vị Tỳ-kheo nói sau khi 
xuất gia, vị ấy tuân giữ giới bản Tỳ-kheo và sống phù hợp với giới 
Biệt giải thoát. VỊ ấy gìn giữ uy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm 
ngay cả trong những lỗi nhỏ nhặt và tuân giữ giới bản. Rồi vị ấy 
kể ra 20 học giới phải theo. 

Bản P107, Ganakamoggallàna: VỊ Tỳ-kheo được dạy phải tuân 
giữ giới, chế ngự với sự chế ngự của giới bản Biệt giải thoát, có 
chánh hạnh và chánh hành xứ, sợ hãi đối với những lỗi nhỏ. Và 
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vị ấy tuân giữ 26 học giới, nhiều hơn bản C 6 điều. Những học 
giới ấy như sau: 


C1=P1: Không sát sinh. 

C2=P2: Không lấy của không cho. 

C3=P3: Không tà hạnh. 

C4=P4: Không nói dối. 

C5=P5: Không nói hai lưỡi (P: phi báng). 

C6=Pó: Không nói lời thô ác. 

C7=P7: Không nói lời phù phiếm. 

C8-=P8: Không trồng trọt để sống (C: chih-shêng = P: 


bìjagàmabhùtagàma, gieo hạt, trồng rau). 
C9=P16: Không nhận gái góa và con gái (P: phụ nữ và thiếu nữ). 
C10=P17: Không nhận tôi tớ và nữ tỳ. 
C11=P20 và P18: Không nhận voi, ngựa, bò cái, cừu (P: dê, cừu, 


voi, bò cái, ngựa, ngựa cái). 
C12=P19: Không nhận gia cầm và heo. 


C13=P21: Không nhận đồng ruộng, cửa hàng (P: ruộng, đồng, 
đất đai phong cảnh). 


C14=P14: Không nhận lúa sống, lúa mạch, đậu, (P: mùa màng 
mới gặt hái, còn sống). 

C15=P (không có): Không uống rượu. 

C16=P12: Không dùng giường cao, rộng. 


C17=P11: Không dùng tràng hoa, chuỗi đeo cổ, hương liệu, dầu 
thơm, phấn (P: tràng hoa, hương, dầu thơm, đồ trang sức, những 
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đồ làm đẹp). 

C18=P10: Không hát, khiêu vũ, đóng tuồng, không xem nghe 
múa hát, diễn kịch (P: khiêu vũ, ca hát, âm nhạc, xem trình diễn). 

C19=P13: Không nhận sanh sắc (P: Jàtarùpa, tức là vàng), hương 
bao (P: rajapa, bạc). 

C20-=P9: Không ăn quá ngọ, ăn ngày một bữa, ăn đúng thời (P: 
người ăn một bữa, Không ăn ban đêm). Bản P thêm P15: không 
nhận thịt sống; 

P22: Không làm sứ giả, gởi sứ giả; 

P23: Không mua bán; 

P24: Không lừa đảo bằng cân, đong lường; 

P25: Không hối lộ móc ngoặc, đánh tráo và lừa bịp 
(uckotanavancananikatisàciyogà); 

P26: Không làm què quặt, ám sát, giam cầm, cướp giật giữa đường 
(chedanavadhabandhanaviparàmosa). 

Gh¡ chú: Bản P thêm: không nhận thịt sống, do đó hàm ý rằng 
cho phép nhận thịt đã nấu chín. Nhưng bản C bỏ học giới này, 
ngụ ý cấm tất cả loại thịt. 

2. Hỷ túc: 

€: (vii,40a, 10-11): Sau khi đã hoàn tất thánh giới này, vị Tỳ- 
kheo tu tập hạnh hỷ túc, mặc y để che thân, ăn thực phẩm để duy 
trì cơ thể; bất kỳ đi đâu, vị ấy cũng mang theo y và bát, không ràng 
buộc, như con ngỗng trời bay trong hư không với đôi cánh. 

P: (ii, 34, 22-32): Gần như trên. 


C: duy trì cơ thể = P: duy trì lỗ bụng. 
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C: giống như con ngỗng trời = P: giống như con chim. 
3. Hộ trì căn mỡn hay điều phục các căn: 


C: Rồi vị Tỳ-kheo cần phải chế ngự các căn, đóng chúng lại, 
khéo điều phục tâm ý, luôn luôn có chánh trí. Khi mắt thấy sắc, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung, không thích thú trong sắc pháp. 
Chính vì để lắng dịu sự giận dữ và gây gỗ, để đề phòng sự nổi dậy 
của tham, sầu, khổ, và các ác bất thiện pháp, mà các căn cần phải 


Nx 


được chế ngự. Cũng thế với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
P: Gần giống như trên. 


€: vị Tỳ-kheo cần phải chế ngự các giác quan... có chánh trí = P: 
căn môn cần phải được phòng hộ. 


C: không thích thú trong các sắc pháp = P: không nắm giữ những 
chỉ tiết về sắc pháp. Bản này bỏ: vì muốn lắng dịu sự thù hận và 
gây gổ. 

4. Chánh niệm trơng các 1y nghỉ: 


C: (40a,11-14): Rồi vị Tỳ-kheo cần phải tỉnh giác khi đi ra, đi 
vào, chánh niệm tỉnh giác khi co tay, duõi tay, khi cúi xuống, 
ngước lên, có uy nghi chánh hạnh, mặc y ngoài một cách đúng 
pháp, mang bát đúng pháp. Khi đi, đứng, nằm, ngủ, thức, nói hay 
im, vị ấy đều tỉnh giác. 

P: (35,11-17): Gần như trên. Về oai nghi của vị Tỳ-kheo, bản Pàii 
thêm: đến gần, đi xa, ngước lên, nhìn xuống, ăn, uống, nhai, 
thưởng thức, tiểu tiện, đại tiện. Bản P bỏ: đi ra, đi vào, cúi xuống, 
ngước lên, có oai nghi và chánh hạnh. 

Nhưng trong C 144 (75a,1 1-13) có thêm hai giai đoạn nữa, quán 
chánh niệm và tránh các tư tưởng liên hệ đến dục như sau: “Khi 


vị Tỳ-kheo đã hoàn tất giai đoạn đầu, vị ấy cần được dạy quán nội 
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thân như là thân thể cho đến quán cảm thọ, quán tâm và quán 
pháp, vị ấy không được tư duy những tư duy liên hệ đến dục 
vọng.” Bản P không có. 


Nhưng bản P(ii,2,26,33) thêm hai giai đoạn nữa ở sau chánh 


niệm uy nghĩ: 


a) Tiết độ trong ăn uống, tỉnh giác trong khi ăn, không phải để 
vui đùa, không phải để đam mê, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để duy trì cơ thể, giữ cho nó sống, không bị hại, để tuân 
giữ đời sống phạm hạnh, để nhổ tận gốc những cảm thọ cũ và 
ngăn ngừa những cảm thọ mới, để Tỳ-kheo có thể sống an ốn, 
không lỗi lầm; 


b) Rồi vị Tỳ-kheo cần phải chú tâm cảnh giác; trong lúc tới lui 
vào ban ngày và đầu đêm, vị ấy phải thanh lọc tâm khỏi các 
chướng ngại pháp; vào đêm canh giữa, trong lúc nằm xuống hông 
bên phải theo dáng sư tử, hai chân chồng nhau, vị ấy phải chánh 
niệm nghi đến lúc thức dậy; vào canh cuối, sau khi thức dậy đi tới 
đi lui, vị ấy phải thanh lọc tâm khỏi các pháp chướng ngại. 


5. Sử dụng các uật cẩn dùng: 


Kinh C10, Lậu tận: (v,I13b, 5-9): "Tỳ-kheo sử dụng y phục, 
không phải vì lợi lộc, không phải vì kiêu mạn, không phải để trang 
sức, mà chỉ để che chở thân khỏi muỗi, ruồi, gió, mưa, lạnh, nóng 
để che đậy sự hổ thẹn. Khi dùng đồ ăn uống, không phải vì lợi lộc, 
kiêu mạn, vì lạc thú mập phì, mà chỉ để duy trì cơ thể được sống 
lâu, để trừ khử ưu, não, sầu, bi, để duy trì đời sống phạm hạnh, để 
xua đuổi cơn bệnh cũ và đề phòng bệnh mới, để được sống lâu, an 
ổn, không bệnh. Khi Tỳ-kheo sử dụng trú xứ, phòng, nhà, giường, 
chiếu, đồ nằm, không phải để lợi lộc, không phải để kiêu mạn, 


không phải để trang sức, mà chỉ để chấm dứt sự mệt mỏi của việc 
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tọa thiền. Khi Tỳ-kheo sử dụng dược phẩm trị bệnh, không phải 
vì lợi lộc, kiêu mạn, không vì lạc thú mập phì, mà chỉ để trừ khử 
ưu não do bệnh gây nên, để duy trì mạng sống, để sống an ổn, 


không bệnh. ˆ 


Bản P2, Tất cả lậu hoặc: (¡, 10, 4-23): Không giống như trên. Về 
sự sử dụng y phục, bản P thêm như lý tác ý vào thái độ của Tỳ- 
kheo và thêm sirimsapa vào trong danh sách muỗi và ruồi. Nó bỏ: 
không vì lợi lộc, không vì kiêu mạn, không vì trang sức. Về sự sử 
dụng thức ăn uống, bản C nói: thức ăn uống = bản P: đồ ăn khất 
thực. Ở đây bản P nói Tỳ-kheo sử dụng đồ ăn khất thực không 
phải vì thể thao (davà), không phải để đam mê (madàya), không 
phải để trang hoàng, không để làm đẹp mình, mà để duy trì mạng 
sống, để mạng sống khỏi bị hại, để duy trì đời sống phạm hạnh, 
để diệt trừ cảm thọ cũ, ngăn ngừa cảm thọ mới khởi lên, để sống 
không lỗi, được an ổn. Về sử dụng trú xứ, bản P sử dụng một danh 
từ duy nhất là sàng tọa. Nó bỏ: không phải để trang sức.v.v.” và 
nói để che chở khỏi lạnh nóng, tránh muỗi ruồi, gió, sức nóng mặt 
trời, các loài bò sát, để tẩy trừ sự khắc nghiệt của mùa, để hưởng 
sự độc cư. Về sử dụng dược phẩm trị bệnh, bản P dùng danh 
từ giàna-baccaya bhesajjabarikkhàra. Bản P bỏ: “không vì.... 
nhưng nói “để trừ diệt những cảm thọ khởi lên phát sinh ra đau 
đớn, để được an lạc hoàn toàn. ˆ 


Ghi chú: Về danh từ sirimsaba, vị trí của nó ở đây khá lạ lùng, vì 
nó đáng lẽ đặt gần các từ damsa, makasa. Trong truyền thống P, 
chỉ có những nhu yếu tích cực về y phục được nói đến, nhưng 
không có trường hợp nào về sự sử dụng sai được kể ra. Trong bản 
©, danh từ kiêu mạn được dùng để dịch chữ màdàya, chữ này 
trong tiếng P vừa có nghĩa kiêu mạn, vừa có nghĩa mê say, và ở đây 
nghĩa mê say thích hợp hơn. Về sự sử dụng đồ ăn khất thực, bản 
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P nói: “không vì trang sức (uibhùsana), không vì trang hoàng”. 
Điều này có vẻ khá gượng ép ở đây. Bản C có lẽ dễ nghe hơn. 


Nhận xét chưng: 


Như vậy về phương diện giới, không có khác nhau nhiều giữa 
đạo đức thực hành. Những bất đồng rải rác chỉ cho thấy những 
tiểu dị giữa hai bộ phái mà hai bản kinh tiêu biểu. Như vậy sự bỏ 
mất học giới không nhận thịt sống” ra khỏi bản C rất ý nghĩa, vì 
nó chứng tỏ thái độ chủ trương ăn chay của các nhà Nhất thiết 
hữu bộ từ một thời rất xa xưa. 


B. DỊNH 


Trong đoạn nói về định, trước hết chúng ta đề cập 37 bổ đề phần 
pháp, kế đến sự diệt trừ năm triển cái, rồi đến bốn thiền thuộc sắc 
địa, bốn phạm trú, bốn thiền thuộc vô sắc địa, diệt thọ tưởng và 


vô tưởng, và cuối cùng là năm thắng trí. 
1. Ba mươi bảy Bồ-đề phần: 
Trong NC 66, kinh Châu na, C196 (vii, 56a,13) để cập những 


pháp bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy giác chi và tám thánh đạo. So sánh chúng với bản P tương 
đương, (P104, Làng Sàma,) chúng ta thấy không có khác nhau 
giữa hai bản ngoại trừ P đểõ bốn chánh cần thay vì bốn chánh 
đoạn như €. 

da) Tứ niệm xứ: Sự giống nhau giữa bản C và bản P được thấy rõ 
trong NC6: (P10=C98: Niệm xứ) ở đấy bốn niệm xứ được mô tả 
đài dòng như dưới đây: 

C96: Kính Niệm xứ (vi,18a, 3-14): Bốn niệm xứ là gì? Quán thân 
như thân. Cũng thế đối với thọ, tâm và pháp. 
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P10: (,56,4-11): Gần giống. Bản P không sử dụng hình thức rút 
ngắn như bản C. 


0) Quán thân: 


Bản C kể 18 cách quán thân trong khi bản P chỉ kể 9 cách. 
Những cách tương đương như sau: CI=P2; C2=P3; C5-PI; 
C12=P4; C13=P5; C14=P7. Bản C 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 không 


có trong P. 


CI: (18b,14-15): "Tỳ-kheo khi đi biết rằng mình đang đi, khi 
ngồi biết mình đang ngồi, khi nằm xuống biết mình đang nằm 
xuống, khi ngủ biết mình đang ngủ, khi thức biết mình đang thức, 
khi ngủ dậy biết mình đang ngủ dậy. Vị ấy quán nội thân như là 
thân thể, quán ngoại thân như là thân thể, chú tâm trên thân thể, 
hiểu biết sanh, tri kiến sanh, ánh sáng sanh, chứng đắc sanh. Đây 
gọi là Tỳ-kheo quán thân thể như là thân thể. ˆ 


P2: (56,11-14; 27-38; 57,1-4): Tương tự. Nói thêm trường hợp 
một Tỳ-kheo đi vào một khu rừng, hay dưới gốc cây, hay ngôi nhà 
trống, ngồi kiết già, lưng thắng, chánh niệm. Về phép quán gần 
giống nhau. Bản P bỏ chỉ tiết về Tỳ-kheo ngủ, thức, ngủ dậy, và 
thêm một câu tổng quát nói rằng bất cứ thân thể có vị trí nào, vị 
ấy cũng biết rõ. Về phần ở cuối mỗi đoạn, bản P có nhiều chỉ tiết 
hơn. Nó thêm: quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại 
thân, quán tánh sanh khởi của các pháp, tánh diệt tận của các 
pháp, sự sanh và diệt của các pháp trong thân. Bản P không nói gì 
về việc trí sanh, nhãn sanh, quang sanh, minh sanh, nó chỉ nói: vị 
ấy chánh niệm thân thể trên thân thể...để gột rửa tham ưu, không 
nương tựa chấp thủ bất cứ gì trên đời. 


C2: (18b,15-17): “Lại nữa vị ấy biết rõ khi đi ra, đi vào, chánh 


niệm tỉnh giác; khi co tay duõi tay, cúi xuống ngước lên, với uy 
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nghi chánh hạnh, khi mặc thượng y và y phục, khi cầm bình bát, 


khi đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói, im, vị ấy đều biết rõ. ˆ 


P3: (57, 6-13): Bản P bỏ khi vị ấy đi ra đi vào, với oai nghi tể 
chỉnh, nhưng thêm: khi vị ấy đi tới, đi lui, nhìn trước, ngó quanh, 
khi ăn, uống nhai, nếm, khi đại tiểu tiện. Bản C: quán sát rõ, phân 


biệt rõ, vị ấy biết một cách chân chánh = P: hoàn toàn tỉnh giác. 


C3: (18b,17-19): “Khi những ý tưởng ác bất thiện khởi lên, vị 
Tỳ-kheo dùng những thiện pháp để điều chỉnh, cắt đứt, dập tắt, 
ngăn chận chúng. Như một người thợ mộc, đệ tử người thợ mộc 
dùng một dây mực để kẻ đường thẳng trên gỗ. Rồi với một cái cưa 


bén, ông ta cưa đứt nó và làm cho nó thắng.” Bản P: không có. 


C4: (18b,19-20; 19a, 1-2): “Vị Tỳ-kheo nghiến răng, dán chặt 
lưỡi trên nóc họng, dùng tâm chế ngự tâm, cắt đứt, dập tắt, chặn 
đứng, như hai người đô vật tóm lấy một người ốm yếu, nắm chặt, 


xoay anh ta và đánh đập tùy thích. ˆ bản P: không có. 


C5: (19a, 2-4): Khi Tỳ-kheo nghi đến sự thở vào, vị ấy biết mình 
đang nghĩ đến thở vào; khi nghĩ thở ra, vị ấy biết mình đang nghĩ 
thở ra; khi hít vào một hơi dài, vị ấy biết mình đang hít vào một 
hơi đài; khi thở ra một hơi dài, vị ấy biết mình đang thở ra một hơi 
đài; khi hít vào một hơi ngắn, vị ấy biết mình đang hít vào một hơi 
ngắn; khi thở ra một hơi ngắn, vị ấy biết mình đang thở ra một hơi 
ngắn; vị ấy tập cảm giác toàn thân khi thở vào, vị ấy tập cảm giác 
toàn thân khi thở ra; vị ấy tập an tịnh thân hành khi thở vào; vị ấy 
tập an tịnh thân hành khi thở ra. ˆ 


PI: (56, 14-32): Gần giống. Một điểm khác là: 
: Vị ấy tập an tịnh ngữ hành khi thở ra. 


P: Thay bằng thân hành, và như vậy đúng hơn. Để làm sáng tỏ 
đoạn này, bản P thêm ví dụ với người thợ quay biết rõ khi quay 
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ngắn hay quay dài. 


Ghi chú: Trong đoạn “VỊ ấy tập cảm giác toàn thân khi thở vào ”, 
người biên tập kinh C có ghi chú sự hoài nghi của mình về hai 
danh từ “học là huấn luyện học tập và “giác ˆ có nghĩa là cảm giác, 
và lưỡng lự không biết nên sử dụng danh từ nào. Kỳ thực người 
dịch kinh C sử dụng danh từ “học” để dịch chữ sikkharti và danh 
từ giác” để dịch chữ uedanà. Những nhà phiên dịch về sau dùng 
chữ tho ï là nhận để dịch danh từ uedanà. Nếu ta so sánh với 
đoạn P: sabbakàyabatisamuedì assissàmiti sikkhati (cảm giác thân 
hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập) ta thấy rằng cần sử dụng cả hai danh 
từ ấy ở đây. 

C6: (19a, 4-7): "Với hỷ lạc do độc cư sanh, vị Tỳ-kheo thấm 
nhuần thân thể, tẩm ướt toàn diện và cùng khắp. Trong thân này, 
niềm hỷ lạc do độc cư ấy thấm lan khắp, không một nơi nào không 
thấm. Như một người hầu tắm sau khi làm sạch bồn tắm, bỏ bột 
tắm vào quậy với nước làm thành một khối. Nước ấy thấm khắp, 
tẩm ướt toàn thân, không chỗ nào là không thấm.” 

P: không có. 

C7: (19a,7-10): “Với hỷ lạc thiển định, vị Tỳ-kheo thấm nhuần 
toàn thân, trọn vẹn và cùng khắp. Trong thân này, hỷ lạc do thiền 
định sanh thấm khắp, không một chỗ nào không thấm. Như một 
dòng suối từ trên núi cao chảy xuống trong sáng tràn đầy. Nước 
từ bốn phương không thể chảy vào. Nhưng nước từ dưới đáy suối 
tuôn lên, chảy tràn và lan khắp, làm đầy hổ, không một nơi nào 
không lan đến. ˆ 

P: không có. 


C8: (19a, 10-13): “Ly hỷ chỉ còn lạc, vị Tỳ-kheo thấm nhuần 
thân thể với lạc thọ ấy cùng khắp. Trong thân này, lạc ấy lan khắp, 
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không một nơi nào không lan. Như những hoa sen xanh, hồng, 
đỏ, trắng sinh trong nước, lớn lên trong nước và ở trong lòng 
nước; những rễ, cọng, hoa, lá của nó đều được thấm nhuần tẩm 


ướt một cách trọn vẹn, không một nơi nào không thấm” 
P: Không có. 


C9: (19a,13-15): “Với tâm thuần tịnh, hiểu biết, vị Tỳ-kheo an 
trú thân này ; trong thân này, không một chỗ nào là không được 
thấm nhuần bằng cái tâm thuần tịnh tỉnh giác. Như một người 
trùm toàn thân bằng một tấm vải rộng bảy, tám sãi tay, từ đầu đến 
chân không một chỗ nào thân thể không được che trùm.” 


P: Không có. 
C10: (19a,16-18): “Vị Tỳ-kheo quán sát tưởng chói sáng, khéo 


gìn giữ trong tâm những gì mà tâm quán tưởng. Lúc đầu cũng như 
lúc cuối, lúc cuối cũng như lúc đầu; ngày như đêm, đêm như ngày; 
dưới như trên, trên như dưới. Như vậy với tâm không tán loạn, 
không rối ren, vị ấy tu tập tâm với quang tưởng, tâm không bao 
giờ bị bao phủ trong bóng tối. ˆ 

P: Không có. 

CII: (19a, 18-20): “Vị Tỳ-kheo khéo thu vào hình ảnh quán 
tưởng, khéo nhớ lại những gì mà tâm nhận thức. Giống như một 
người ngồi nhìn một người đang nằm, hoặc một người đang nằm 
nhìn một người đang ngồi. ˆ 

P: Không có. 

C12: (19a, 20; 19b, 1-4): “Thân thể này, đang sống, theo những 
ưa và chán của nó, từ đầu xuống đến chân, Tỳ-kheo quán sát và 
thấy nó đầy những thành phần bất tịnh: “Thân này của ta gồm tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da mỏng, thịt, gân, xương, tim, thận, 
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gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, bao tử, phân, não, hộp não, 
nước mắt, mồ hôi, nước mũi, đàm, mủ, máu, mỡ, tủy, nước bọt, 
mật, nước tiểu. Nó giống như một thùng đựng nhiều hạt giống, 
một người có mắt phân biệt rõ ràng đây là lúa, mè, cải, hột mù 


lu) 


tát»: 


P4: (57,13-34): Trong bản P, những bất tịnh của thân thể gồm có 
31 pháp, hơn C một pháp. Mặc dù nhiều bất tịnh chiếm cùng vị 
trí trong bảng kê, thứ tự chúng có chỗ không đồng. 


P bỏ: não và hộp não. 
€ bỏ: hoành cách mô, mỡ da, nước khớp xương. 
€: da dày, da mỏng = P: taco. 


Ở đây bản P có thứ tự như sau: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, bao tử, 
phối, ruột non, ruột già, màng ruột, mật, đàm, mủ máu, mồ hôi, 
nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Trong ẩn dụ, 
bản C nói đến một thùng chứa, trong khi bản P sử dụng danh 
từ bhatomukhà mwrolì là một thứ bao có hai đáy. P kể sáu loại ngũ 
cốc: sàh, uìhì, muggà, màsà, tà, tandulaø (gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
nành, mè, gạo lứt?). 


C13: (19b, 4-6): “Lại nữa vị Tỳ-kheo quán sát thân thể này như 
là thân thể. Vị Tỳ-kheo quán sát thân này với các thành phần: 
“Thân thể này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Như người đồ tể sau khi giết một con bò, lột 


DU) 


đa đặt nó trên đất mà chia thành sáu phần. 
P5: (57, 35-37; 58-18): Bản P chỉ nói bốn giới đầu, bỏ không giới 
và thức giới. Trong ẩn dụ của bản P, nói một đồ tể thiện xảo hay 


đệ tử của người đồ tể ngồi ở ngã tư đường và trưng bày những 
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thành phần của con bò cái mà anh ta đã giết. 


- Quán các giai ẳoạn tan rã của xác chết: 





Ở đây cả hai bản đều mô tả vị Tỳ-kheo quán sát những giai đoạn 
tàn tạ của một thây chết bị ném ra nghĩa địa (bản P), cho đến bảy 
ngày (bản C) hoặc cho đến ba ngày (bản P). 


C1:(19b, 6-8): Lại nữa vị Tỳ-kheo quán sát thân thể như là thân 
thể. Vị Tỳ-kheo quán sát thi thể kia đã chết một ngày, hai ngày 
cho đến sáu, bảy ngày, bị qua và diều mổ, bị chó sói và chồn hoang 
ăn, bị lửa đốt, bị chôn dưới đất, phải tàn tạ, hôi thối, tan rã. ˆ 


PI: (58, 9-11): Bản P nói đến một thân thể bị ném ra nghĩa địa 


một ngày hoặc hai ba ngày, phồng lên, xanh bầm và hôi thối. 


C2: (19b, 8-10): ”...một bộ xương có màu xanh bầm, hôi thối, bị 
rữa ra, bị ăn hết hơn một nửa, với những bộ xương còn liên kết 


năm trên mặt đất. ˆ 


P2: (58, 15-19): “Thân này bị ném vào nghĩa địa và bị ăn bởi 
những con quạ, diều hâu, kên kên, chồn hoang, bởi đủ thứ sâu 


bọ.” 


C3 và C4: (19b, 10-14): ”...bộ xương không có da, đã hết máu, 
còn thịt, còn đường gân liên kết... bộ xương không còn gân dính 
liền, rải rác khắp mọi hướng: một đốt xương bàn chân, một xương 
ống chân, một xương đùi, một xương mông, một xương bả vai, 


một xương cổ, một xương sọ nằm rải rác chô này chô kia. ˆ 


P3: (58, 23-31): “Một bộ xương còn thịt và máu, còn đường gân 
liên kết, một bộ xương không còn liên kết rải rác khắp mọi hướng, 
chỗ này chỗ kia một xương bàn tay, một xương bàn chân, một 
xương ống chân, một xương đùi, một xương vế, một xương sống 
lưng, một xương đầu. ˆ 
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C5: (19b, 14-17): ”...Những xương màu trắng như vỏ ốc, xanh 
như màu bổ câu, đỏ như thể loang lổ máu, bị tàn tạ, thối rữa, rã 
rời, và tan thành bột phấn. ˆ 


P4: (58, 34-37; 59,1): Những cái xương trắng màu vỏ ốc, chất 
thành từng đống đã hơn một năm (terouassikàmi), những cái xương 
hôi thối, tan rã thành đất, chỉ còn là bột. ˆ 


- Sự quán tưởng của 0í T3-kheo về những nơi ấn: 

C: (19b,7-8): “Sau khi trông thấy điều này, Tỳ-kheo so sánh với 
chính thân thể mình: “Thân ta rồi cũng ra như thế, theo định luật 
ấy, cuối cùng không thể nào thoát khỏi. Như vậy vị Tỳ-kheo 
quán nội thân như là thân thể, quán ngoại thân như là thân thể, 
an trú tâm trên thân, liên hệ đến trí, liên hệ đến tri kiến... Như vậy 


là quán thân trên thân. ˆ 


P: (59,1-10): Vị Tỳ-kheo quán sát thân này bản chất là như vậy, 
thân này sẽ trở thành như vậy, không thể nào khác hơn, còn lại 
như trên. 


Nhận xét: Ö đây bản P bỏ từ đoạn sáu đến đoạn chín của bản P. 
Nhưng trong NC74, bốn đoạn ấy liên hệ đến sự chứng đắc bốn 
thiền thì cũng có như trong bản P. Nghiên cứu tỷ giảo các đoạn 
này trong hai bản dịch sẽ cho thấy những điểm đồng và dị như 
sau: 

C6 = P10: (P 119, iii): Gần giống. Bản P thêm sự chứng đắc sơ 
thiền với năm thiền chi. Ví dụ cũng gần như nhau. Bột tắm ở bản 
€ = P: nahàniyacunnànmi. Bản P thêm: không có trào ra. Còn lại 
cũng giống nhau. 

C7 =PII: (P93, 4-23): Tương tự. Ở đây P thêm sự chứng đắc nhị 


thiền với các thiền chi, ví dụ cả hai giống nhau. Bản C': một suối 
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nước tuôn từ trên núi xuống, trong sáng, tràn đầy = P: một hồ 
nước đầy. Trong khi bản C nói đến nước tuôn lên từ dưới đáy và 
tràn ra ngoài, thấm khắp ngọn núi, bản P nói rằng, mặc dù thỉnh 
thoảng trời không trút mưa xuống, nhưng nước mát tuôn từ dưới 
lên sẽ làm đầy hổ với nước mát lạnh. 


C8 = P12: (P 93, 24-33; 94, 1-8): Gần giống nhau. Ở đây bản P 
thêm sự chứng đắc tam thiển theo thể thức thuờng lệ. Ví dụ cũng 
gần giống nhau. Bản P thêm: trong một ao đầy sen xanh, đỏ, trắng; 
và bỏ: sen hồng. Bản C: rễ, nhánh, hoa, lá của nó = bản P: từ ngọn 
cho đến rễ. 


C9 = P13: (P 94, 9-21): Gần giống nhau. Ở đây bản P thêm sự 
chứng đắc thiển thứ tư theo công thức thường lệ. Ví dụ cũng gần 
giống nhau. Bản P nói thêm con người đang ngồi. C: một tấm vải 
đài bảy, tám sãi tay = P: tấm vải trắng. 


1) Quán thọ: 
C: (19b,17-20): “Thế nào là quán cảm thọ như là cảm thọ? Tỳ- 


kheo khi cảm giác lạc thọ, biết rằng mình đang cảm giác lạc thọ; 
khi cảm giác khổ thọ biết mình đang cảm giác khổ thọ. Khi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ, biết mình đang cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ. Khi cảm giác một lạc thọ về thân, một khổ thọ về thân, một 
bất khổ bất lạc thọ về thân; một lạc thọ về tâm, một khổ thọ về 
tâm, một bất khổ bất lạc thọ về tâm; một lạc thọ liên hệ đến thực 
phẩm, một khổ thọ liên hệ đến thực phẩm, một bất khổ bất lạc 
thọ liên hệ đến thực phẩm; một lạc thọ không liên hệ đến thực 
phẩm, một khổ thọ không liên hệ đến thực phẩm, một bất khổ bất 
lạc thọ không liên hệ đến thực phẩm; một lạc thọ về dục, một khổ 
thọ về dục, một bất khổ bất lạc thọ về dục; một lạc thọ về ly dục, 
một khổ thọ về ly dục, một bất khổ bất lạc thọ về ly dục. Khi ấy, 
vị ấy biết mình đang cảm thọ... một cảm thọ ly dục không lạc 
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không khổ.” (Phần còn lại cũng như trong trường hợp quán thân). 


P: (¡, 59, 11-28): Gần giống nhau. P bỏ: thân lạc thọ, thân khổ 
thọ, thân bất khổ bất lạc thọ, tâm lạc thọ, tâm khổ thọ, tâm bất 
khổ bất lạc thọ, lạc thọ về dục, khổ thọ về dục, bất khổ bất lạc thọ 
về dục, lạc thọ về ly dục, khổ thọ về ly dục, bất khổ bất lạc thọ về 
ly dục. Bản C: lạc thọ liên hệ đến thực phẩm = P: lạc thọ liên hệ 
đến lợi lộc vật chất. Nhận xét tương tự đối với hai cảm thọ kia và 
ba cảm thọ không liên hệ đến thực phẩm. 

1i) Quán tâm: 

C: (20a,1-4): “Vị Tỳ-kheo khi tâm có tham dục biết rõ như thật 
rằng tâm có tham dục; khi tâm không tham dục vị ấy rõ biết như 
thật tâm không tham dục. ˆ Tương tự với sân, không sân; si, không 
sỉ; có lỗi không lỗi; tâm tập trung, tâm phân tán; tâm thấp hèn, 
tâm cao thượng; tâm nhỏ nhen, tâm quảng đại; tâm có tu tập, tâm 
không tu tập; tâm định tĩnh, tâm không định tĩnh; với tâm không 
giải thoát biết như thật tâm không giải thoát, với tâm giải thoát vị 
ấy biết như thật rằng tâm giải thoát. (Còn lại cũng giống như 
những chương trước). 


P: (59, 29-37; ó0, 1-6): Gần giống nhau. Bản P bỏ: tâm có lỗi, 
không lỗi; có tu tập, không tu tập; cũng bỏ: như thật. 


iu) Quán pháp: 

C: (20a, 4 - 15): “Con mắt do sắc pháp khởi lên những nội kiết 
sử. Vị Tỳ-kheo khi trong tâm có nội kiết, như thật biết rằng mình 
có nội kết; khi trong tâm không có nội kiết, như thật biết rằng 
mình không có nội kiết. Khi nội kiết chưa sanh khởi, vị ấy như 
thật biết chúng; khi những nội kết đã sanh được đoạn trừ không 
sanh trở lại, vị ấy như thật biết chúng. Cũng vậy với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Đây gọi là Tỳ-kheo quán pháp như pháp theo sáu xứ. ˆ Rồi 
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bản C tiếp tục với phương pháp ấy và cách giải thích đối với năm 
triển cái, bảy giác chỉ. 

P: (60, 6-37; 61, 1-17): Gần giống nhau, trừ các chỗ khác nhau 
như sau: 


a) Những pháp được dùng để quán trong bản P là năm triển cái, 
năm thủ uẩn, sáu nội ngoại xứ, bảy bồ đề phần, bốn đế; Như vậy 
bản C' bỏ năm thủ uẩn và bốn đế; 


b) Bản C chỉ nói sáu nội xứ mà không nói đến sáu ngoại xứ; 

c) Bản C khởi đầu với sáu nội xứ rồi đến năm triển cái, P khởi 
đầu bằng năm triển cái, đến năm thủ uẩn, đến sáu nội ngoại xứ. 

9) Hai quả chứng nhờ thực hành niệm xứ: 

C: (20a, 15-19) =P: (62, 34-37; 631-19): 


Cả hai bản kinh đều mô tả hai quả chứng đạt được nhờ tu tập 
niệm xứ, đó là tối thượng tri kiến ngay trong hiện tại (C), chánh 
trí (P) hoặc nếu còn dư y, thì quả Bất hoàn (C) và sati và bàdesese 
anàgàmita (P). 


Về thời gian tu tập để đạt đến hai quả nói trên, bản C bắt đầu 
bằng bảy năm và tuần tự xuống đến sáu, năm, bốn, ba, hai, một 
năm, rồi bảy tháng, sáu, năm, bốn, ba, hai, một tháng, rồi bảy 
ngày, sáu, năm, bốn, ba, hai, một ngày một đêm. Nó còn nói thêm: 
“Vào buổi sáng, vị ấy tu tập như vậy, vào buối chiều vị ấy sẽ đạt 
đến chứng đắc, vào buổi chiều vị ấy tu tập như vậy, sáng mai sẽ 
chứng đắc”. Bản P khởi đầu bằng bảy năm, dần dần xuống đến 
sáu, năm, bốn, ba, hai, một năm; bảy tháng rồi sáu, năm, bốn, ba, 
hai, một tháng, nửa tháng và bảy ngày chứ không ít hơn, và bảy 
ngày được xem là thời gian tối thiểu để đạt đến Chánh trí hay quả 
Bất hoàn. 
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Gh¡ chú: Về sự tu tập niệm xứ này cả hai bản kinh cho ta những 
tài liệu gần giống nhau, vì phương pháp quán căn bản chỉ là một. 
Nhưng những nhà kết tập hai tạng kinh dường như tự do thu thập 
những tài liệu, và điều này giải thích sự khác nhau về chỉ tiết mà 
ta sẽ thấy ở đây. Chúng ta có thể kết luận một cách an toàn rằng 
cả hai bản dịch đều xuất xứ từ một nguồn gốc, nhưng sự chọn lựa 
những chỉ tiết thì do những nhà kết tập tùy tiện. 


b) Bốn chánh đoạn: 


Ở đây bản C sử dụng từ ngữ Bốn chánh đoạn 
(Sk. Sưmyakprahàna). 


C 222: (vii, 98a-6-9): ”...Đối với những ác bất thiện pháp đã 
sanh, vị ấy nỗ lực tâm để diệt trừ chúng. Đối với các ác bất thiện 
pháp chưa sanh, vị ấy nỗ lực tâm để diệt trừ chúng, làm cho chúng 
không thể sanh khởi. Đối với các thiện pháp chưa sanh, vị ấy nỗ 
lực tâm làm cho nó có thể sanh. Đối với các thiện pháp đã sanh, 
vị ấy nỗ lực tâm để chúng tồn tại lâu dài, chúng không biến mất, 
mà tăng trưởng. ` 

P77: (i, II, 10-22): Bản P dịch như sau: anubbannànam 
bàbakànam akusalànam dhammàngm anubbàdàya; wbbannànam 
pbahànaya; anubbannànam kusalànam dhammànam upbàdàyg; 
u¬bbannànam thìtiyà. ˆ 

(Những ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi; đã 
sanh thì trừ diệt; những thiện pháp chưa sanh làm cho sanh khởi; 
đã sanh thì duy trì.) 


c) Bốn thần túc: 


€ 206: (vii, 78a, 13-15): ”Vị Tỳ-kheo được dạy tu tập căn bản 


thần thông đoạn tận, được hoàn tất trong thiền định căn cứ trên 
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dục, tùy thuộc viễn ly, ly dục, diệt, xả ly, hướng đến Niết-bàn. 
Cũng vậy căn bản thần thông đoạn tận, được hoàn tất trong thiền 
định căn cứ trên tinh tấn, trên tâm, trên sự phân biệt, tùy thuộc 
viễn ly, ly dục... hướng đến Niết-bàn. ˆ 

P16: (¡,103,32-37): Gần giống. Bốn loại định được nói ở đây là 
dục, tinh tấn, tâm, trạch pháp. Thuộc từ cho thần túc là chandà - 
samàdhibadhànasankhàrasamannàgatam (với chữ dục được thay 
thế bằng ba yếu tố khác trong những trường hợp sau), nghĩa là có 
được thiền định dựa trên dục, với những hoạt động của sự nỗ lực, 
trong khi bản CC thay thế danh từ padhànasankhàra bằng 
chữ đoạn có nghĩa là nhổ tận gốc. 

đ) Năm căn: 

Những pháp này được đề cập trong NC98, kinh C 86: (vi, 4a, 2- 
3) là các căn tín, tấn, niệm, định, tuệ. Bản P cũng tương tự. 

e) Năm lực: 

Những pháp này được đề cập trong kinh C86: (vi, 4a, 3-5) và 
trong kinh P77: (i,12,73). Chúng được kể như là các năng lực tín, 
tấn, niệm, định, tuệ. 

f) Bảy bồ đề phần hay bảy yếu tố của trí tuệ: 

Được đề cập trong NC2, 49, 66, 72 và 98. 

C86: (vi,4b,15-17): Chúng được kể như sau: tuệ, niệm, trạch 
pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. 

P77: (i,12,14-23): Cũng giống như trên: niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định 
giác chi,và xả giác chỉ. 


ø) Tám Thánh đạo: 
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Tám thánh đạo được kể trong NC31, 48, 65, 73, 93, 95 và 98. 


C31: (43a,9-11): “Chánh kiến là gì? Khi thánh đệ tử nghi về khổ 
là khổ, sinh là sinh, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc khi vị ấy xét đến 
những hành vi trước của mình, hoặc khi vị ấy tu tập và tư duy về 
các nghiệp đạo, hoặc vị ấy thấy nguy hiểm trong các nghiệp đạo, 
hoặc khi vị ấy thấy sự an tịnh của Niết-bàn, hoặc khi vị ấy quán 
tâm giải thoát không chấp thủ. Trong những lúc ấy, vị ấy phân 
tích, phân tích rộng rãi, phân tích sâu xa, quán sát, quán sát rộng 
rãi, phân biệt rõ ràng và quán sát, đạt đến một cách minh bạch. 
Đây gọi là chánh kiến. ˆ 


P141: (ii, 251, 12-15): Rất đơn giản. Bất cứ gì là trí về khổ, trí về 
nguồn gốc khổ, trí về sự diệt khổ, trí về con đường đưa đến diệt 
khổ, đây gọi là chánh kiến. 


€: (43a, 11-13): “Thế nào là chánh tư duy? Khi vị thánh đệ tử tư 
duy về khổ là khổ.... đạt tâm giải thoát. Trong những lúc ấy, vị ấy 
quán sát, quán sát rộng rãi, quán sát một cách thích đáng. Vị ấy 
nghĩ về những gì cần suy nghĩ, tư duy những gì cần tư duy. Đây 
gọi là chánh tư duy.” 

P: (251, 16-18): Không hẳn như trên. Ở đây là ước vọng muốn 
từ bỏ dục vọng, ước vọng muốn tránh điều ác, ước vọng tiến đến 
vô hại. 

C:(43a, 13-15): Khi vị thánh đệ tử nghĩ về khổ là khổ.... tâm giải 
thoát, vào những lúc ấy, trừ bốn chánh ngữ, vị ấy từ bỏ những lời 
bất thiện, loại bỏ chúng, tẩy trừ chúng, nhổ tận gốc, không thực 
hành, không tu tập, không liên hệ đến chúng, đây gọi là chánh 
ngữ. 

P:(251, 19-22): Cũng gần giống như trên, chỉ khác danh từ. 
đây bản P nói từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô, nói lời phù 
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phiếm, đây gọi là chánh ngữ. 


€: (43a, 15-17): Khi vị thánh đệ tử nghi về khổ là khổ,...tâm giải 
thoát, vào những lúc ấy, trừ ba thân thiện hành, vị ấy tránh những 
hành vi bất thiện khác, gạt bỏ chúng, nhổ tận gốc, tẩy trừ chúng, 
không tu tập, không thi hành, không liên hệ đến chúng, đây gọi 
là chánh nghiệp. ˆ 


P: (251, 23-25): Cũng một nhận xét như ở chánh ngữ. 
€: (43a, 17-19): “Khi vị thánh đệ tử......tâm giải thoát, vào những 


lúc ấy, vị ấy không tầm cầu sai lạc, vị ấy không ham muốn cũng 
không hoan hỷ, không thi hành những ngón lừa bịp, tụng chú 
thuật, vị ấy không vướng vào tà mạng. Vị ấy chỉ tầm cầu y phục 
phù hợp với chánh pháp, không trái chánh pháp, chỉ tầm cầu thực 
phẩm, sàng tọa phù hợp với chánh pháp, không trái chánh pháp. 
Đây gọi là chánh mạng. ˆ 


P:(251, 26-28): Rất đơn giản. Vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ tà 


mạng, sinh sống với chánh mạng. 


€: (43a, 19-20; 43b,1): "Khi vị thánh đệ tử...tâm giải thoát, vào 
những lúc ấy, vị ấy thi thố nỗ lực và phương tiện, tuyệt đối nỗ lực, 
bằng sức mạnh, tiến tới với sự hăng hái vững vàng, không từ bỏ, 
không thối lui, làm chủ tâm ý mình. Đây gọi là chánh phương 
tiện. ˆ 

P: (251, 29-34; 252, 1-4): Không hẳn giống nhau. Ở đây bản P 
dùng danh từ chánh tinh tiến, trong khi bản C dùng chánh 
phương tiện. Ở đây vị Tỳ-kheo thi thố những ước muốn, nỗ lực, 
cố gắng, dụng tâm và hướng đến sự không sinh khởi những ác bất 
thiện pháp, nỗ lực hướng đến sự khởi lên thiện pháp, và nỗ lực 
duy trì, bảo tồn, tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển, hoàn tất 
những thiện pháp đã sinh. 
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C: (43b, 1-3): “Khi vị thánh đệ tử... tâm giải thoát, vào những lúc 
ấy, khi có chánh niệm hướng về, chánh niệm chống lại, hoặc 
không có chánh niệm hướng về bất cứ gì, vị ấy chú tâm, hoàn toàn 
chú tâm, duy trì sự tỉnh giác, không quên lãng, đây gọi là chánh 
niệm.” 

P: (252, 5-9): Không giống như trên. Ở đây vị Tỳ-kheo trú quán 
thân nơi thân, quán thọ nơi cảm thọ, quán tâm nơi tâm, và quán 
các pháp nơi các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp 
phục tham ưu ở đời. 

C: (43b, 3-5): Khi vị thánh đệ tử... tâm giải thoát,vào những lúc 
ấy, vị ấy chứng trú các thiền chứng, vững chắc, cố định, không lay 
chuyển, không xao lãng, nhất tâm, vững vàng, tập trung, đây gọi 
là chánh định. 

P: (252, 10-17): Không hẳn giống. Ở đây bản P nói đến sự chứng 
đắc bốn thiển từ thiền thứ nhất đến thiền thứ tư. 

Trong NC31, có những hỏi đáp về tám thánh đạo như sau: 

C210: (vii, 84a, 4-5): Hỏi: Tám thánh đạo là gì? Đáp: Tám thánh 
đạo là chánh kiến cho đến chánh định, đây gọi là Tám thánh đạo. 

P44: á, 300, 31-34): Gần giống. Bản P kể toàn thể tám thành 
phần. 

C: (84a, 6-7): Hỏi: Tám thánh đạo có phải là pháp hữu vi không? 
Đáp: Tám thánh đạo là pháp hữu vi. 

P:(300, 35-36; 301,1): Cũng giống như vậy. 

C:(84a, 7-8): Hỏi: Có bao nhiêu nhóm? Đáp: Có ba nhóm - 
nhóm giới, nhóm định và nhóm tuệ. 


P: không có. 
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C: (84a, 8-11): Hỏi: Tám thánh đạo bao gồm cả ba nhóm, hay ba 
nhóm bao gồm Tám thánh đạo? Đáp: Tám thánh đạo không bao 
gồm ba nhóm, mà ba nhóm bao gồm Tám thánh đạo. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, ba thành phần này được bao gồm 
trong nhóm thánh giới; chánh niệm, chánh định, hai thành phần 
này được bao gồm trong nhóm thánh định; chánh kiến, chánh 
nguyện, chánh phương tiện, ba thành phần này bao gồm trong 
nhóm thánh tuệ. Đây là lý do Tám thánh đạo không bao gồm ba 


nhóm, nhưng ba nhóm bao gồm Tám thánh đạo. 


P:(301, 1-11): Có một điểm khác. Bản P bao gồm chính tinh tấn 
trong nhóm định, trong khi bản C bao gồm chánh phương tiện 
trong nhóm tuệ. Phần còn lại gần giống nhau. 


Như vậy, về Bát chánh đạo, chỉ có một sự khác nhau chính yếu 
giữa hai bản C và P, đó là sự phân loại của bản C về chánh phương 
tiện thuộc nhóm tuệ, trong khi bản P đặt chánh tỉnh tấn vào nhóm 
định. Còn về cách dịch của bản C thành “chánh phương tiện”, 
đây là một lối dịch hơi xưa, những nhà phiên dịch về sau chọn 
danh từ “chánh tinh tiến”, và danh từ này dịch đúng nghĩa tiếng 
Pài:. 

2. Diệt trừ các triển cái: 

NC 23,28, 68 nói đến sự loại trừ năm triền cái với cách gần giống 
nhau. 

Trong NC 23, được nói như sau: 

C146: (vi, 79b, 6-9): “Sau khi hoàn tất tu tập thánh giới, sau khi 
đã tu tập sự hỷ túc, điều phục căn, chánh niệm tỉnh giác khi đi ra 
đi vào, vị Tỳ-kheo lại độc cư, viễn ly, tại một nơi nhàn tịnh hay 
dưới gốc cây, hoặc ở một nơi thoáng khí và yên tĩnh, trên mỏm 


núi hay trong hang đá, giữa trời hay trên một đống rơm, hoặc vị 
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ấy đi đến một khu rừng hay một nghĩa địa. Vị ấy sau khi đi đến 
khu rừng, hay dưới gốc cây, một nơi trống vắng, trải tọa cụ ngồi 
kiết già với thân thắng, nguyện chân chính, với tư tưởng khéo 
kiểm soát, không tán loạn, vị ấy diệt trừ tham, với tâm không 
tranh chấp, vị ấy thấy những tài sản vật dụng của người khác mà 
không ham muốn đem về cho mình, thanh lọc tâm khỏi tham lam. 
Cũng vậy với sân, hôn trầm, trạo cử, vị ấy đã diệt trừ nghi, vượt 
qua do dự, hướng đến các thiện pháp, vị ấy không nghi ngờ, thanh 
lọc tâm khỏi hoài nghi.” 

P27: (¡, 181, 9-24): Đơn giản hơn. Nó bỏ: khi đi ra đi vào tại một 
nơi thoáng khí và yên tĩnh, trải tọa cụ, với chính nguyện, với tư 
tưởng khéo kiểm soát, không xao lãng, vị ấy diệt trừ tham, tâm 
không tranh chấp, vị ấy thấy những tài sản và vật dụng của người 
khác mà không tham đem về cho mình. Bản P thêm: khi đi khất 
thực về ăn xong; vị ấy giữ chánh niệm trước mặt. 

Năm triển cái giống nhau trong hai bản; nhưng trong khi bản C 
chỉ nhắc đến bốn triển cái còn lại một cách rất vắn tắt, thì bản P 
cho nhiều chi tiết hơn. 

3. Bốn thiển sắc giới: 

Bốn thiền thuộc sắc giới được để cập trong NC 5, 7, 21, 23, 25, 
28, 30, 31, 32, 37, 42, 43, 44, 64, 65, hoặc vắn tắt hoặc dông dài. 

Trong NC 23, những pháp ấy được nói đến như sau: 

a) Sơ thiển: 

C146: (vi, 79b, 9-10): “Vị Tỳ-kheo sau khi diệt trừ năm triển cái, 
diệt trừ tâm lỗi lầm và liệt tuệ, tránh xa dục, các bất thiện pháp, vị 


ấy chứng và trú sơ thiền đầy đủ tầm, tứ, hỷ, lạc do ly dục sinh. ˆ 


P27:(i, 181, 25-28): Gần giống. 
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P: có tầm = C: hữu giác, nghĩa là có ý thức, có nhận thức; những 
dịch giả về sau dùng hữu tâm, nghĩa là có tra tầm. 

P: có tứ = C: hữu quán, nghĩa là có tư duy quán sát; những dịch 
giả về sau dùng hữu từ, nghĩa là tư tưởng đang tra tầm. 

b) Thiền thứ hai: 

C: (79b, 10-12): “Sau khi bỏ giác và quán, nội tâm tịch tĩnh, nhất 
tâm, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, không giác không quán, có 
hỷ và lạc do định sinh. ˆ 

P:(181, 32-35): Giống như vậy. 

c) Thiển thứ ba: 

P: (79b, 13-14): ”Vị ấy từ bỏ hý và lạc, trú xả, không khao khát, 
với chánh niệm, chánh trí, thân cảm thọ lạc thọ mà các bậc thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng và trú thiền thứ ba. ˆ 

P: (182, 2-6): Gần giống. Hai tiểu dị: bản P bỏ: không khao khát. 
€: lạc trú = P: sukhauihàn. 

đ) Thiền thứ tư: 

€: (79b, 14-15): “Vị ấy sau khi xả lạc, xả khổ, diệt hý và ưu, 
chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh.” 


P: (182, 10-14): Giống nhau. 


Trong NC30, có một đoạn ba câu hỏi đáp chỉ có trong bản P, đề 
cập sơ thiền thuộc sắc giới. Hai câu hỏi đáp đầu cũng có trong bản 
€, nhưng trong NC31, P44: (¡, 294, 24-28): Hỏi: Sơ thiển là gì? 
Đáp: Khi một vị Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, thì vị ấy chứng 
và trú sơ thiền với giác, quán, hỷ và lạc do ly dục sinh. 


P: (, 294, 28-32): Hỏi: Sơ thiển có mấy thiền chị? Đáp: Sơ thiền 
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có năm thiền chi. Khi một Tỳ-kheo đạt đến sơ thiền, thì có tầm, 
tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 


P: (, 294, 32-37; 295, 1-4): Hỏi: Sơ thiển từ bỏ bao nhiêu pháp, 
có được bao nhiêu pháp? Đáp: Ở sơ thiển, năm pháp được đoạn 
trừ, và năm pháp được chứng đắc. Đối với Tỳ-kheo nhập sơ thiền, 
thì tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi, được trừ diệt và khởi lên 
tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. 


Trong NC37, các thiền thuộc sắc giới được kể như sau: 


C217: (vii, 95a, 6-8): Nói đến sự chứng đắc bốn thiền thuộc sắc 
giới bởi một vị thánh đệ tử trú trong các thiền này, quán pháp phù 
hợp với pháp. Sau khi trú bốn thiền, quán pháp như pháp, vị ấy 
hoặc đạt đến lậu tận, hoặc nếu sự trừ diệt lậu hoặc chưa được hoàn 
toàn vì có tham ái, hoan hỷ trong pháp này, vị ấy sẽ đoạn trừ năm 
hạ phần kết sử và tự nhiên được hóa sinh vào trong cõi này, và từ 


đó vị ấy sẽ chứng Niết-bàn, vị ấy đắc quả Bất hoàn. 


P52: (, 349, 29-30; 350, 351, 1-17): Gần giống như trên. Bốn 
thiển được mô tả dài dòng như thường lệ chứ không ngắn gọn 
như trong bản C. Sau khi chứng đắc một thiền, vị Tỳ-kheo nghĩ 
rằng thiển ấy do suy tư tác thành, và bất cứ gì được tạo tác, do suy 
tư tác thành đều vô thường và phải hoại diệt. Khi an trú trong 
điều này, vị ấy đạt đến lậu tận và nếu không, do tham ái, hoan hỷ 
đối với pháp này, vị ấy sẽ đạt đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
và tự nhiên hóa sinh, nhập Niết-bàn tại đấy, không trở lui đời này. 


Tất cả những đoạn kinh trên cho chúng ta thấy rằng về phương 
diện các thiền chứng, không có khác nhiều giữa hai bản dịch. 


4. Bốn phạm trú hay bốn uô lượng: 


Những pháp này được đề cập trong NC số, 18, 21, 24, 25, 29, 3ó, 
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37, 63, 64, 82, 98. 
Chúng ta chọn NCS6 để khảo sát tỉ mỉ những pháp này. 


C98: (vi, 13a, 15-17): “Vị Tỳ-kheo trú, biến mãn một phương 
với tâm từ, cũng vậy phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn phương 
trung gian, trên, dưới, biến mãn cùng khắp, với tâm câu hữu với 
từ, không trói buộc, không hận, không sân, không tranh, vô cùng 
quảng đại, lớn rộng, vô lượng, biến mãn tâm từ khắp thế giới, vị 
ấy khéo tu tập và an trú tâm từ. Cũng vậy với bi, hỷ và xả..... 


P/:, 38, 20-30): Gần giống. C: bốn phương trung gian = 
P: tryam. C: không trói buộc, không hận, không sân, không 
tranh = P: auerena abyàbajjhena - không hận thù, không ác ý. C: vô 
cùng quảng đại, lớn rộng, vô lượng = P: gần giống, bỏ: vô cùng. C: 


vị ấy khéo tu tập = P: không có. 


Cả hai bản C và P đều đồng ý rằng sự tu tập bốn vô lượng sẽ đưa 
người ta tái sinh vào cõi Phạm thiên như được thấy trong NC63: 


C27: (v, 34b, 1-5): Thượng tọa Xá-lợi-tử giảng bốn phạm trú cho 
Bà-la-môn Đà Nhiên; sự thực hành các pháp này sẽ đưa đến sự 
nhổ tận gốc tham dục và sau khi chết sẽ đưa đến tái sinh ở cõi trời 
Phạm thiên. 


P97: (ii, 195, 1-17): Gần giống. Ở đây Thượng tọa Xá Lợi Phất 
giảng cho Bà-la-môn Dhànanjàn¡i về bốn phạm trú được xem là 


con đường cộng trú với Phạm thiên. 


Sự tu tập bốn vô lượng thường đặt giữa sự tu tập bốn thiền sắc 
giới và sự tu tập bốn thiền vô sắc, như được thấy trong NC3/, 
kinh C217: (vii, 95a,8-13) và P52: (¡, 351, 18-36; 352,1-2). Nhưng 
trong NC25, 21, 64, trong khi bản C trung thành với truyền 
thống này, nghĩa là, để sự tu tập bốn vô lượng ở giữa sự tu tập các 


thiền sắc giới và các thiển vô sắc giới, thì bản P không theo. 
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Đôi khi sự tu tập bốn vô lượng được đặt ngay trước sự chứng đắc 
quả A-la-hán, do vậy ngụ ý rằng sự tu tập bốn vô lượng này có thể 
đưa đến quả A-la-hán, như được thấy sau đây: 


C183: (vii, 33b, 17-20): “Vị ấy nghị, bất cứ tư tưởng gì, thô hay 
tế, nổi lên và biến mất, vị ấy như thật biết rõ. Khi biết rõ như vậy, 
tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Khi giải thoát, vị ấy biết mình đã giải thoát. Sanh đã tận; 
đời sống phạm hạnh đã được hoàn tất; việc cần làm đã làm xong; 
không còn sinh trở lại. Tri kiến ấy đúng như thật. ˆ 


P/: (, 38, 31-36): Bản P sau khi đề cập bốn phạm trú còn nói đến 
sự chứng đắc A-la-hán quả, với tri kiến về ¡dam (A-la-hán quả), 
về hìnam (ô nhiễm, nghĩa đen là thấp kém), và banitazm (phương 
pháp diệt trừ ô nhiễm, nghĩa đen là thù thắng). Một tri kiến như 
vậy đưa đến sự tận trừ ba lậu hoặc, sự chấm dứt sinh, sự an lập đời 


sống phạm hạnh, sự hoàn tất công việc và diệt trừ tái sinh. 


Như vậy, nghiên cứu tỷ giáo về sự tu tập bốn vô lượng trong hai 
bản dịch cho thấy sự gần giống nhau giữa hai truyền thống mà các 
bản kinh ấy tiêu biểu. Nhưng truyền thống C dường như thích 
pháp tu này hơn truyền thống P. Khuynh hướng này, một khuynh 
hướng đã tiểm tàng trong những bản kinh cổ của Phật giáo 
Sanskrit, có thể giải thích sự đặt nặng tâm từ bi của các nhà Đại 
thừa, những người đặt từ bi ngang hàng với trí tuệ, và nhấn mạnh 


việc ăn chay. 
5, Bốn thiên uô sắc: 


Sự tu tập bốn thiển vô sắc được để cập trong NC 
21,25,30,37,42,67,75. 


Trong N42, sự tu tập này được đề cập như sau: 
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C205:(vii, 77a, 12-18): "Khi ấy, nhờ vượt qua tất cả sắc tưởng, 
diệt trừ tất cả chướng ngại tưởng, không tác ý các tưởng, vị ấy 
chứng trú Không vô biên xứ... Sau khi vượt qua Không vô biên 
xứ, vị ấy chứng trú Thức vô biên xứ... Sau khi vượt qua Thức vô 
biên xứ, vị ấy chứng Vô sở hữu xứ... Khi cảm thọ lạc, khổ, hay bất 
khổ bất lạc, vị ấy quán sát cảm thọ ấy là vô thường, vị ấy quán sát 
sự sinh diệt, quán ly dục, quán diệt, quán đoạn tận, quán từ bỏ. 
Sau khi quán những cảm thọ ấy là vô thường, quán sự sinh diệt 
của chúng, sau khi quán vô dục, quán diệt, quán đoạn tận, quán 
từ bỏ, vị ấy không phải sinh lại vào cuộc đời này. Vì không còn 
phải tái sinh vào đời này, vị ấy sẽ không có sợ hãi, do không sợ 
hãi, vị ấy nhập Niết-bàn. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 


cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, vị ấy biết như thật. ˆ 


P64:(, 436, 18-26; 437, 1-6): Gần giống. C: Khi ấy nhờ vượt qua 
mọi sắc tưởng, nhờ tận trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
tất cả tưởng, vị ấy chứng trú không vô biên xứ =P: Bhikkhu sabbaso 
rùba sađẩdànzn samatkkamà patgha saảđđàna atthagamà 
nànattasadẳàna amanasikàrà ananto àkàso tỉ àkàsanadcàyatanam 
tubasambdajja viharati. Như vậy cũng giống như bản C. Ở đây pháp 
quán có hơi khác. Vị ấy quán bất cứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
nào cũng là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi 
tên, như một vật xấu xa, một ách vận, xem là xa lạ, là hư hỏng, là 
trống rỗng, không tự ngã, vị ấy không để tâm đến các pháp này, 
tập trung vào bất tử giới, nghĩ rằng: “Đây là thiện, đây là thù 
thắng, sự tịnh chỉ tất cả hành, sự diệt trừ mọi chấp thủ, sự dập tắt 
khát ái, ly dục, diệt, Niết-bàn”. Nếu vững trú ở đây, vị ấy sẽ đạt 
đến sự tận trừ lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến lậu tận, do tham 
ái pháp ấy, do thích thú trong pháp ấy, thì nhờ diệt trừ năm kiết 
sử trói buộc vào hạ giới, vị ấy sẽ hóa sinh và từ đấy sẽ đạt Niết- 


bàn, không còn trở lui đời này. 
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Ở đây ta nhận thấy bản P và C bỏ cảnh giới thứ tư là Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, vì cảnh giới này được xem gần như là một 
chướng ngại cho giải thoát tối hậu, và vì đề tài của kinh này chỉ 
giới hạn vào sự từ bỏ năm hạ phần kiết sử. 

Thông thường, bản C mô tả sự tu tập bốn thiền dưới hình thức 
ngắn gọn, trong khi bản P thì đề cập đầy đủ tất cả bốn thiền, như 
được thấy trong NC 25: 

C185: (vii, 37b, 2-5): “Chúng ta đã vượt qua các tưởng về hình 
sắc cho đến sự chứng đắc Phi tưởng phi phi tưởng xứ và trú trong 
đó.” 

P31: (¡, 208, 31-37): Gần giống. Ở đây bản P giải thích đẩy đủ 
bốn thiển vô sắc giới. 

Nhận xét: Như vậy, về bốn thiền vô sắc, không có nhiều dị biệt 
giữa hai bản kinh. 

6. Diệt tận định uà uô tưởng định: 

Sau khi tu tập bốn thiển vô sắc, bản P thường nói đến một định 
khác gọi là diệt thọ tưởng, định này thường bị bỏ trong bản C, 
như được thấy trong P66, kinh Ví dụ cơn chỉm cáy: (1, 456, 3-6) và 
trong P113, kinh Chân nhân: (iii, 45, 1-5). 

Trong NC30 và 31, có một loạt hỏi đáp liên hệ đến Diệt tận định 
và Vô tưởng định. 

C211:(vii, 8ób, 4-6): 

H: Ơi là sự khác biệt giữa cái chết và nhập diệt thọ tưởng định? 

Đ: Trong sự chết, thọ mạng đã tắt, hơi ấm đã dứt, và các giác 
quan đều hư hoại. Nhưng nơi Tỳ-kheo nhập diệt định, thọ mạng 
chưa tắt, hơi ấm chưa dứt, và các căn chưa hư hoại. 
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P43:(, 296,11-23): 

H: Gï là sự khác nhau giữa một vật đã chết và Tỳ-kheo nhập diệt 
thọ tưởng định? 

Đ: Nơi một người chết, thân hành chấm dứt, lắng xuống, ý hành 
chấm dứt, lắng xuống, thọ mạng đã tắt, hơi ấm đã nguội lạnh, các 
căn hư hoại. Về Tỳ-kheo nhập định diệt thọ tưởng, thân hành đã 
chấm dứt, ngữ hành vị ấy chấm dứt, lắng xuống, ý hành vị ấy 
chấm dứt, lắng xuống, nhưng thọ mạng không tắt, hơi ấm không 
nguội lạnh, các căn còn sáng. 

€: (vii, 8ób, 6-8): 

H: Gi là sự khác nhau giữa nhập diệt định và nhập định vô 
tưởng? 

Đ: Khi vị Tỳ-kheo nhập diệt định, thì thọ, tưởng đã tắt. Khi vị 
Tỳ-kheo nhập định vô tưởng, thì thọ và tưởng chưa tắt. 

P: không có. 

€: (vii, 8ób, 8-11): 

H: Gi là khác nhau giữa người xuất diệt định và xuất vô tưởng 
định? 

ĐÐ: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt định, vị ấy không nghĩ như sau: 
“Ta đang xuất diệt định.” Khi một Tỳ-kheo xuất khỏi định vô 
tưởng, vị ấy nghi như sau: “Fa có tưởng, ta không tưởng. ` 

P: không có. 

C:(vii,86b,11-12): 

H: Khi một Tỳ-kheo nhập diệt định, vị ấy từ bỏ pháp nào trước, 
thân hành, ngữ hành hay ý hành? 
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ĐÐ: Khi một Tỳ-kheo nhập diệt định, trước hết vị ấy từ bỏ thân 
hành, kế đến là ngữ hành, và cuối cùng là ý hành. 

P: Không có ở đây, nhưng có trong P44: (301,36, 362,1-5). Bản 
P nói rằng ngữ hành chấm dứt trước, rồi đến thân hành, rồi đến ý 
hành. 

€: (vii,86b,12-14): 

H: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt định, pháp nào khởi lên trước, 
thân hành, ngữ hành hay ý hành? 

ĐÐ: Khi một Iỳ-kheo xuất diệt định, ý hành khởi lên trước, rồi 
đến ngữ hành, và cuối cùng là thân hành. 

P: Không có ở đây, nhưng có trong P44: (¡,302,13-18): Ở đây bản 
P nói rằng, ý hành xuất hiện trước, rồi thân hành, rồi ngữ hành. 

C:(vii, 8ób, 14-16): 

H: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt định, có bao nhiêu loại xúc vị ấy 
cảm xúc đầu tiên? 

ĐÐ: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt định, vị ấy cảm ba loại xúc: vô 
tham, vô thực chất và vô tướng. 

P: Không có ở đây, nhưng có trong P44: (¡,302,18-22). Ở đây bản 
P nói đến không xúc, rồi vô tướng xúc và vô nguyện xúc. 

Trong NC31, lại có một loạt hỏi đáp liên hệ đến hai loại định 
này: 

C210: (vi, 84b,5-?): 

H: Khi một người nhập diệt định, vị ấy có nghĩ rằng ta đang nhập 
diệt định? 

Ð: Khi một người nhập diệt định, vị ấy không nghĩ ta đang nhập 
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diệt định. Do sự tu tập và luyện tâm của vị ấy nên đưa đến sự 
chứng đắc ấy. 

P44: (1,301, 30-36): Tương tự: 

H: Thế nào là sự chứng đắc diệt thọ tưởng? 

Đ: Vị Tỳ-kheo chứng đắc diệt thọ tưởng không nghi rằng ta sẽ 
chứng đắc diệt thọ tưởng, hoặc ta đang chứng diệt thọ tưởng, 
hoặc ta đã chứng diệt thọ tưởng. Do vị ấy tu tập về trước nên đưa 
đến sự chứng đắc ấy. 

C:(84b,7-9): 

H: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt định, vị ấy có nghi ta xuất diệt tận 
định? 

Ð: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt tận định, vị ấy không nghĩ ta xuất 
diệt tận định. Nhưng do thân thể và sáu giác quan tương ưng với 
mạng, vị ấy xuất khỏi định ấy. 

P:(302, 6-13): Cũng sự khác nhau như đã thấy trong câu hỏi 
trước. Một điểm khác nữa: C nói: nhưng do thân thể này... = P: do 
trước kia vị ấy đã tu tập tâm theo cách ấy nên đưa đến trạng thái 
này. 

C:(84b, 9-10): 

H: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt tận định, tâm vị ấy thích thú gì, 
thiên về cái gì, khuynh hướng về gì? 

Ð: Khi một Tỳ-kheo xuất diệt tận định, tâm vị ấy thích thú việc 
đi, thiên về việc đi, khuynh hướng việc đi. 


P: (302, 22-27): Tương tự: 


C: độc cư =P: viễn ly. 
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Nhận xét: Như vậy, về phương diện định diệt thọ tưởng, giữa hai 
bản C và P không khác nhau nhiều. Mặc dù bản C dùng danh từ 
định diệt tận, bản P diệt thọ tưởng, định nghĩa cũng giống nhau. 
Về sự khác nhau giữa hành nào khởi trước hay diệt trước, thật 
khó mà phân biệt giữa thân hành và ngữ hành, vì nếu miệng cử 
động để thốt lên một âm thanh, thì điều này bao hàm cả ngữ hành 
và thân hành. Bởi thế sự khác nhau giữa hành nào khởi trước hay 
diệt trước trong hai bản C và P không phải là một điều quan trọng. 

7. Năm thắng trí hay thần thông: 

Năm thắng trí được đề cập trong NC5, 25, 74. 

Như trong NC74, các pháp được nói đến như sau: 

C81:(v, 114b, 15-17): "Vị Tỳ-kheo có thể đắc như ý túc, thiên 
nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông, và sanh tử trí; rồi với sự đoạn 
trừ các lậu hoặc, vị ấy tự mình chứng đắc ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng quả A-la-hán. ˆ 

P119: (ii, 98, 2-28): Tương tự. Nhưng ở đây bản P nói dông dài 
như thường lệ với cả năm thắng trí. 

Trong NC5, vị Tỳ-kheo lập nguyện đắc năm thần thông như 
được thấy sau đây: 

C105: (vi,29b, 12-13): Mong ta chứng đắc các thần thông, thiên 
nhi, tha tâm, túc mạng, sanh tử trí.” 

P6: (¡, 34, 10-37): Ở đây bản P cũng để cập vấn để này nhưng chia 
thành sáu nguyện, thứ 12 là thần túc, thứ 13 là thiên nhi, thứ 14 
là tha tâm, thứ 15 là túc mạng, 16 là thiên nhãn và 17 là lậu tận. 

a) Thần túc thông: 


Trong NC26, thần thông này được nói như sau: 
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C184: (vii,35a, 14-19): "Vị Tỳ-kheo có đại thần thông, đại công 
đức, đại oai thần lực, làm chủ vô số thần thông, thi triển vô số 
thần thông, từ một vị ấy biến thành nhiều, từ nhiều vị ấy trở 
thành một; vị ấy trở thành một người có tri kiến; vị ấy đi ngang 
qua vách đá, qua tường không bị chướng ngại như ngang qua hư 
không; vị ấy độn thổ và trồi lên như đi trong nước; vị ấy đi trên 
nước không chìm như đi trên đất; vị ấy bay trên trời và ngồi xếp 
bằng như con chim. Những vật có đại oai thần như mặt trăng, mặt 
trời, vị ấy với bàn tay sờ chạm thân của mặt trời mặt trăng cho đến 
phạm thiên giới.” 

P32: (ii,214, 18-28): Ở đây bản P hoàn toàn khác, khi đề cập sự 
trả lời của Trưởng lão Ca Chiên Diên về luận thuyết (A-tỳ-đàm). 
Nhưng trong P108 Gobakamoggallana (tập 3), thì tương đương với 
bản C, nhưng bỏ: có thần thông lớn, công đức lớn, phước lớn, đại 
oai thần, làm chủ vô số thần thông và thi triển vô số thần thông; 
từ một biến thành một, có tri kiến. 

: Vị ấy đi xuyên qua đá, qua tường không chướng ngại như qua 
hư không = P: Hiện rõ hoặc không ai thấy, vị ấy đi ngang qua 
tường, qua thành, qua núi như ngang qua hư không. 

€: thần thông lớn, công đức lớn, phước lớn, đại oai thần = P: có 
thần lực như vậy, đại oai thần như vậy. Bản P thêm: vị ấy thi triển 
năng lực bằng thân thể của mình. 

b) Thiên nhi: 

Trong NC?74, C8I1: (v,114b, 15-17) chỉ nói thiên nhĩ trong khi P 
19 nói: “Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, vị ấy nghe được tiếng 


của chư thiên và loài người, ở xa cũng như gần. ˆ 
c) Tha tâm: 
Lại nữa trong NC74, C81: (v, 114b, 15-17) chỉ nói tha tâm thông 
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trong khiP 119 nói dài như sau: “Với tâm mình vị ấy biết tâm của 
những hữu tình khác, của người khác. Tâm có tham vị ấy biết tâm 
có tham; tâm không tham vị ấy biết tâm không tham; cũng vậy, có 
sân, không sân, có si, không si, có định, không định, quảng đại, 
không quảng đại, hữu thượng, vô thượng, tập trung, không tập 
trung, giải thoát, không giải thoát. 


đ) Túc mạng trí: 
Trong N43, trí biết đời trước được nói như sau: 


C194: (vii, 51b, 14-17): “Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
không lỗi lầm, không ưu não, nhu nhuyến, tập trung, không giao 
động, vị ấy nhớ lại những đời trước, sau khi thực chứng với trí tuệ, 
vị ấy có một đời như thế, dáng vẻ như thế, nhớ lại vô số đời trước, 
một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số 
thành và hoại kiếp, những hữu tình kia có tên như vậy, chúng đã 
trải qua những đời trước như vậy: Ta sinh ra tại đấy với tên như 
vậy, họ như vậy, dòng dõi như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy, thọ mạng như vậy, mạng chung như vậy; sau khi mạng 
chung tại đấy ta đã tái sinh ở đây. Khi tái sinh ở đây ta đã có tên 
như vậy, họ như vậy, ăn đồ ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, 
thọ mạng như vậy, sau khi sống lâu như vậy, đã chết như vậy. ˆ 
Đoạn kinh C này có thể so sánh với kinh P trong NC26: 


P29: Tương tự. Về những tính từ chỉ tâm, bản P 
thêm pariyodäte- “thuần tịnh”, kammanwe- đễ sử dụng”. 


C: không sầu não = P: không cấu uế. 


: với tâm không dao động = P: ànenjjabbatte. P bỏ: sau khi 
chứng đắc với trí tuệ, vị ấy có một đời như vậy, dáng dấp như vậy. 


€: vị ấy nhớ vô số đời trước = P: nhớ lại nhiều đời trước. 
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: một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời = P: một đời, hai đời, ba, 
bốn, năm, mười, 20, 30 40,50, 100, 1000, một trăm ngàn đời. Bản 
P bỏ: sống lâu như vậy, đã chết như vậy, nhưng thêm: với tất cả 
đại cương và chỉ tiết. 


e) Thiên nhãn hay sinh tử trí: 


Trí này được đề cập trong NC26,28,38,43. Như trong NC43, trí 
này được nói như sau: 


C194: (vii, 51b, 18-20): “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không 
lỗi lầm, không lo lắng, nhu nhuyến, tập trung, không dao động, 
vị ấy chứng đắc sinh tử trí. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
vị ấy thấy những chúng sinh này chết và tái sinh, đẹp, xấu, thanh, 
thô, hạnh phúc hay bất hạnh tùy theo nghiệp của chúng. Vị ấy 
thấy phù hợp với chân lý. Nếu những chúng sinh này làm các ác 
hành về thân, lời, ý, phi báng các bậc thánh, có tà kiến, theo tà 
hạnh; do những nghiệp này sau khi chết, chúng sẽ sanh vào các 
nơi đau khổ, vào địa ngục. Nếu những chúng sanh này thực hành 
các thiện hành về thân, lời, ý, không phỉ báng bậc thánh, có chánh 
kiến, chánh hạnh; do những nghiệp này sau khi chết, chúng sẽ 


sanh vào các thiện thú, cõi trời. ˆ 
Đoạn kinh C này có thể so với đoạn P trong NC28: 


P39: Tương tự, nhưng bỏ: vị ấy tu tập, chứng ngộ và chứng đắc 
nhờ trí, và thêm: vị ấy khuynh hướng tâm về. C: đẹp, xấu, thanh, 
thô, hạnh phúc, bất hạnh tùy theo nghiệp của chúng = P: hìne 
banìte suuanme dubbanne sugate duggate yathàkamwmùbage (hạ liệt, 
cao sang, đẹp, xấu, sanh thiện thú, ác thú, tùy theo hành nghiệp). 
Bản P bỏ: vị ấy thấy như thật. C: có tà hạnh = P: làm ác nghiệp do 
tà kiến. C: trong đọa xứ, địa ngục = P: cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 


ngục. C: có chánh hạnh = P: sammàditthikammasamàdànà. 
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Nhận xét: Như vậy nghiên cứu tỷ giảo về năm thắng trí giữa hai 
bản € và P cho ta thấy không có gì khác nhau nhiều giữa hai 
truyền thống, trừ thêm bớt một vài tĩnh từ hoặc hơi khác. 

Chúng ta có thể nói rằng về phương diện định uẩn, quan điểm 
của hai bản C` và P gần giống nhau. Ngoại trừ vài dị biệt trong cách 
trình bày bốn niệm xứ, cả hai bản dường như rút tài liệu từ một 
nguồn chung, và điều này giải thích sự tương đồng giữa hai bản 
dịch C và P khi nói về định uẩn. 


C. TUỆ 


Bàn về tuệ uẩn trước hết chúng ta đề cập nền tảng của tuệ, kế 
đến là bảy thanh tịnh, hai giải thoát và cuối cùng là bốn đạo bốn 
quả, bao hàm lậu tận. 

1. Nền tảng của tuệ 

a) Uấn: 

Những pháp này được nói trong NC19, 24, 31,70, 77, 95, 98. 

Trong NC31, năm uẩn được đề cập như sau: 

C210: (vii, 83b, 11-13): Đức Thế Tôn nói đến năm thạnh uẩn 
trong thân, sắc thạnh uẩn, thọ, tưởng, hành và thức thạnh uẩn.” 

P44: Tương tự. 

C: năm thạnh uẩn = P: năm thủ uẩn. Ở đây bản C dùng chữ 
“thạnh” có nghĩa là tăng trưởng, thay cho chữ thủ ở bản P. Những 


dịch giả hậu kỳ thích dùng chữ thứ nghĩa là bám víu, và như vậy 
dịch đúng nghĩa danh từ Pàli ubàdàna. 


Trong NC24, tính lệ thuộc lẫn nhau (duyên khởi) của năm uẩn 
được bàn chi tiết như sau: 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI | 153 


C30: (v,41a, 20): “Này chư hiền, cũng như do gõ, đòn tay, bùn, 
đất, nước, cỏ, vây quanh và che phủ mà trong khoảng trống xuất 
hiện một cái được biết là nhà. Chư hiền nên biết thân này cũng 
vậy. Do gân, xương, da, thịt, máu vây quanh và che phủ mà trong 
khoảng trống xuất hiện cái được gọi là một thân xác. Này chư 
hiển, nếu con mắt bị hoại, nếu sắc không được ánh sáng phản 
chiếu và nếu không có ý tưởng, thì nhãn thức không sanh. Này 
chư hiền, nếu nội nhãn căn không bị hoại, nếu ngoại sắc được 
phản chiếu nhờ ánh sáng và nếu có ý tưởng, khi ấy nhãn thức 
sanh. Này chư hiển, nội nhãn, ngoại sắc, tất cả những thứ này 
thuộc về sắc uẩn. Nếu có cảm thọ, chúng thuộc về thọ uẩn. Nếu 
có nhận thức, chúng thuộc về tưởng uẩn. Nếu có tư duy hay ý 
hành, chúng thuộc về hành uẩn. Nếu có ý thức, chúng thuộc về 
thức uẩn. Như vậy, chư hiền, hãy tư duy về sự tập hợp, sự nhóm 
lại cùng nhau của các uấn. Này chư hiền, đức Thế Tôn cũng đã 
dạy điều ấy. Khi chư hiền thấy được duyên sinh, là chư hiền thấy 
pháp; khi chư hiền thấy pháp, là chư hiền thấy lý duyên sinh. Vì 
sao, này chư hiển, đức Thế Tôn đã dạy rằng năm thạnh uẩn được 
sinh ra do các điều kiện: sắc thạnh uẩn, thọ, tưởng, hành, thức 


„ 


thạnh uẩn.” (Cũng vậy với các giác quan khác). 


P28:(, 190, 15-37;191, 1-34): Tương tự, nhưng nhiều chi tiết 
hơn. 


C: do gõ, đòn tay, bùn, đất, cỏ = P: do gỗ, dây leo, cỏ và đất sét. 
Khi nói về thân thể, bản P bỏ: do máu. Trong khi bản C chỉ để hai 
trường hợp - một trường hợp trong đó nhãn thức không khởi lên 
do thiếu điều kiện thích hợp; và một trường hợp trong đó nhãn 
thức khởi lên do sự hiện hữu một số điều kiện thích hợp, bản P kể 
đến ba trường hợp. Trường hợp sau đây thiếu trong bản C: “nếu 
nội nhãn căn không bị hoại, nếu ngoại sắc đi vào chú ý, nhưng 
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không có sự đáp ứng một cách thích hợp thì không có thức tương 


ứng. 

C: Nếu nội nhãn căn bị hoại, nếu ngoại sắc không được ánh sáng 
phản chiếu và không có tưởng, thì nhãn thức không sanh khởi = 
P: Nếu nội nhãn căn không bị hoại, nếu ngoại sắc không đi vào 
chú ý, không có sự ráp lại thích hợp, thì không có sự xuất hiện của 
thức tương ứng. Ở đây bản P đề cập tất cả năm uẩn với độ dài bằng 
nhau, trong khi bản C bỏ qua ba uấn giữa. Bản C dùng chữ tư thay 
cho hành. 


Trong NC19, năm uấn là đề mục thiền quán. 


C200: (vii, 65b,13-19): “Lại nữa có sáu kiến căn bản. Gi là sáu? 
1) Đất cứ sắc pháp nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, tính hay thô, đẹp hay xấu, xa hay gần, chúng phải được 
chân chính quán sát với trí tuệ rằng: Đây không phải là trí tuệ của 
tôi, tôi không là cái này, cái này không là tự ngã; 2) Bất cứ thọ 
nào; 3) Đất cứ tưởng nào; 4) Đất cứ quan điểm nào rằng: Chúng 
không thuộc về tôi, tôi không sở hữu chúng, chúng sẽ không hiện 
hữu và tôi cũng sẽ không hiện hữu, tất cả đều phải được quán sát 
như thật với trí tuệ: Đây không phải là tôi, tôi không phải là cái 
này, cái này không phải là tự ngã; 5) Tất cả những gì được thấy, 
được nghe, được nhận thức, được biết, bất cứ cái gì được tư duy, 
được ý biết đến, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, tất 
cả đều phải được chân chánh quán sát với trí tuệ rằng chúng 
không phải là của tôi, tôi không phải thuộc về chúng, chúng 
không phải là tự ngã; 6) Bất cứ gì thuộc kiến chấp này đây là ngã, 
đây là thế giới, đây là tự ngã, ta sẽ trở thành trong đời sau, trường 
tồn, không biến đổi, thường hằng, không bị hủy hoại”, tất cả đều 
phải được chân chánh quán sát với trí tuệ như sau: Chúng không 
phải của tôi, tôi không thuộc về chúng, chúng không phải là tự 
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ngã ˆ 

P22:(, 138, 36-37; 139, 1-10): Không giống; bản P không nói đến 
sáu quan điểm mà nói năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả 
những pháp này cần phải quán sát là: "không phải của tôi, tôi 
không thuộc về chúng, chúng không phải là tự ngã của tôi.” Ö đây 
chúng ta để ý rằng bản C dịch từ ngữ Àtman là linh hồn, trong 
khi bản P nói là tự ngã. 

b) 12 xứ hay phạm vi của giác quan: 

12 xứ được đề cập trong NC 72,87,91, 98. 

Trong NC?72, chúng được đề cập như sau: 

CIS6I: (vii, 32a, 5-7): Này A Nan, nếu một Tỳ-kheo thấy như 
thật 12 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, nhi xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, 
thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Này A Nan, khi 
thấy như thật 12 xứ, ấy là vị Tỳ-kheo biết rõ 12 xứ.” 

P115: (ii, 63, 18-23): Tương tự, cũng đề cập đến 12 xứ. 

€: người biết như thật = P: khi vị ấy biết và thấy 12 xứ này. 

C: vị Tỳ-kheo như vậy biết được 12 xứ = P: khi ấy đủ để gọi rằng 
vị ấy thiện xảo về xứ. 

c) Giới hay các yếu tố: 

Giới được đề cập dài trong NC 72, trong đó nhiều giới được phân 
tích và giải thích. Trong bản NC này, bản C nói đến 13 cách phân 
chia giới: 

- 18 giới: l cách phân chia, 

- 6 giới: 3 cách phân chia, 

- 4giới: l cách phân chia, 
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- 3 giới: Ó cách phân chia, 

- 2 giới: 2 cách phân chia. 

Bản P chỉ nói 6 cách phân chia về giới: 

- 18 giới: l cách phân chia, 

- 6 giới: 3 cách phân chia, 

- 3 giới: l cách phân chia, 

- 2 giới: l cách phân chia. 

Như vậy bản C' nói đến tất cả 62 giới trong khi bản P chỉ nói 41 
giỚI. 

ÿ 18giới C1= PT: 

CI8I: (vii,31b, 15-17): “Có vị Tỳ-kheo thấy được 18 giới đúng 
như thật. 18 giới là: mắt, sắc, nhãn thức, tai, tiếng, nhĩ thức, mũi, 


mùi, tỷ thức, lưỡi, vị, thiệt thức, thân, xúc, thân thức, ý, pháp, ý 
thức. 


P115: (ii, 62, 10-18): Gần giống. 18 giới cũng vậy. 


C: Người biết đúng như sự thật = P: Khi vị ấy biết và thấy 18 giới 
này, thì đủ để gọi rằng vị ấy thiện xảo về giới. Sự khác nhau này 
cũng được thấy ở các nhóm giới kia. 


ii) 6 giới: C2 = P2: 

€: (31b, 17): 6 giới là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. 
P: (6ó2,21-25): Cũng vậy. 

iii) 6 giới: C3=P4: 

€: (21b, 17-18): 6 giới là dục, sân, hại, vô dục, vô sân, vô hại. 


P: (62, 63): Cũng vậy, nhưng thứ tự hơi khác: dục giới, ly dục 
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giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, vô hại giới. 
iu) 6 giới: C4= P3: 
C: (31b, 18-19): 6 giới là lạc, khổ, hỷ, ưu, xả và vô minh. 
P: (62, 28-32): Cũng vậy. 
9) 4 giới: C5 = P: không có. 
€: (31b, 19): 4 giới là thọ, tưởng, hành và thức. 
P: không có. 
vì) 3 giới: C6 = P5: 
C: (31b, 19-20): 3giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
P: (63, 6-9): Cũng vậy. 
vi) 3 giới: C7 = P: không có. 
C: (31b, 20): 3 giới là sắc giới, vô sắc giới và diệt định. 
vi, ix, x, xÙ 3 giới: 
C8,9,10,11 =P: không có. 


€: (32a,1-3): 3 giới là (thứ 8) quá khứ, vị lai và hiện tại; (thứ 9) 
thù thắng, không thù thắng và trung bình; (thứ 10) phước giới, 
phi phước giới, vô ký giới; (thứ 11) thuộc hữu học, thuộc vô học, 
không thuộc hữu học hay vô học. 


xi) 2 giới: 

C12 =P: không có. 

C: (32a, 3-4): Hữu lậu giới và vô lậu giới. 
xi) 2 giới: C13 = P6: 


€: (32a, 4): Hữu vi giới và vô vi giới. 
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P: (ó3, 12-15): Cũng vậy. 


Trong NC 94, có một đoạn dài đề cập thiền định về sáu giới như 
sau: 

Ù) Về địa giới: 

C162: (vii,5b, 7-10): “Có vị Tỳ-kheo phân tích thân giới, nói 
rằng thân này có nội địa giới, nhận lấy mạng sống. Nội địa giới này 
như sau: tóc, lông, móng, răng, da ngoài, da mỏng, thịt, xương, 
gân, thận, tim, gan, phối, lá lách, ruột già, bao tử, phân; và các nội 
sắc khác tương tự với chúng, cứng, thuộc bên trong và có sự sống. 
Đây gọi là nội địa giới. Bất cứ gì thuộc nội địa giới và ngoại địa giới 
đều gọi là địa giới. Vi ấy quán địa giới “cái này không phải là của 
tôi, tôi không phải cái này, cái này không phải là tự ngã”. Vị ấy 
quán địa giới với trí tuệ và biết nó như thật, do vậy tâm vị ấy 
không bị mê lầm vì địa giới, không chấp thủ địa giới. ˆ 

P140: (ii, 240, 14-33): Cũng vậy. Về địa giới cũng tương tự, 
nhưng định nghĩa hơi khác: Ơi là địa giới? Có nội địa giới và ngoại 
địa giới. Gì là nội địa giới? Đất cứ gì cứng, thô, thuộc bên trong, 
thuộc cá nhân, liên hệ đến cá nhân, và xuất phát từ đó. Kể về các 
nội giới cũng giống như vậy Bản P thêm: tủy 
xương, kilomakam và antagunam. Trong khi bản C kể da ngoài, da 


trong, P chỉ nói taco. 

C: Như vậy tâm vị ấy không bị mê lầm vì địa giới, không chấp 
thủ địa giới = P: Như vậy vị ấy yểm ly địa giới, tâm lọc sạch khỏi 
địa giới. Bản C phân loại tủy xương thuộc về thủy giới. 

1) Về thủy giới: 

C: (5b, 10-13): Được đề cập giống như cách đề cập địa giới, thay 
đổi “bất cứ cái gì cứng” bằng “bất cứ gì thuộc chất lỏng”. Về những 
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chất được phân loại thuộc thủy giới như sau: não, nước mắt, mồ 
hôi, chất nhầy, đàm, mủ, máu, mỡ, tủy xương, nước bọt, mật, 
nước tiểu. 

P: (240, 34): Nhận xét như trên. Ở đây danh từ àpogatdm thay 
thế danh từ kakkhalam kharigatam. Bản P khi kể thủy giới, bỏ: não, 
tủy xương (được để vào địa giới); thêm: 0asà, lasikà. 

ii) Vềhỏa giới: 

€: (5b, 13-16): Được đề cập giống như ở phần địa giới, thay thế 
“cái gì cứng” bằng “cái gì nóng và ấm”. Về những chất được liệt 
vào hỏa giới là: thân nhiệt, hơi ấm của cơ thể, cảm giác bốc cháy 
của cơ thể, cái gì nuôi duỡng cơ thể, cái tiêu hóa thức ăn uống. 

P:(241, 12-22): Nhận xét như trên. Ở đây danh từ tejogatam thay 
thế danh từ kakkhalam kharigatam. Những chất được liệt vào hỏa 
đại là: cái gì được đốt cháy, hao mòn, được tiêu thụ, cái gì qua đó 
người ta tiêu hóa được những gì đã ăn, uống, nhai, nuốt. 

iu) Về phong giới: 

C: (5b, 16-19): Cũng giống như ở địa giới, thay “cái gì cứng” bằng 
“cái gì động”. Về những chất được liệt vào phong giới: gió trên, 
gió dưới, gió đi ngang, gió xé, gió đá, gió không đường (vô đạo 
phong?), gió nơi chân tay, hơi thở vô thở ra. 

P: (241, 23-32): Nhận xét như trên. Vàyogabam thay cho 
kakkhalam kharigatan. Về bản liệt kê các chất được gọi là phong 
giới, bản P bỏ: gió bên hông, gió xé, gió đá, gió vô đạo; nhưng 
thêm: gió lưng, gió ở bụng. C: gió ở tay chân = P: gió xuyên qua 
tay chân. 

9) Về không giới: 

C: (5b, 19-20): Ở đây “bất cứ cái gì cứng” được thay bằng “bất cứ 
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khoảng không nào ở trong thân, không bị ngăn bởi thịt, da, 
xương, gân”. Về các chất được liệt vào không giới, gồm có: lỗ mắt, 
lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ họng, qua đó thức ăn được nuốt, được 
tiêu hóa, ở đó chúng lưu lại và đi xuống dưới. 


P: (241, 33-34): Nhận xét như trên. Ở đây danh từ àkàsagatdm 
thay cho danh từ kakkhalam kharigatan. Về các chất được liệt vào 
không giới, bản P bỏ: lỗ mắt, lỗ họng. Bản này không những nói 


đến thức ăn, mà còn những gì được nhai, uống, ăn, nếm. 
vi) Về thức giới: 
Biết về thọ: 


€: (óa, 3-13): “Khi vị Tỳ-kheo biết như thật năm giới, vị ấy 
không bị chúng làm ô nhiễm, nhưng cái được giải thoát là thức. 
Và vị ấy nhận biết cái gì? Vị ấy nhận biết lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, 
ưu thọ và xả. Do hưởng thụ lạc thọ, vị ấy cảm nhận lạc thọ; khi 
cảm thọ lạc thọ vị ấy biết mình đang cảm thọ một lạc thọ, rồi vị 
Tỳ-kheo phá hủy sự hưởng lạc mạnh mẽ ấy; khi sự hưởng lạc 
mạnh mẽ ấy bị phá hủy, lạc thọ khởi lên từ sự hưởng lạc mạnh mẽ 
ấy cũng bị phá hủy, chấm dứt; khi ấy vị ấy biết rằng mình lắng dịu. 
Cũng vậy đối với bốn cảm thọ khác. Bất cứ sự hưởng thụ mạnh 
mẽ nào vị ấy cảm nghiệm, vị ấy tiếp nhận cảm thọ tương đương. 
Với sự phá hủy hưởng thụ mãnh liệt, cảm thọ tương đương cũng 
được hủy diệt, vị ấy biết rằng cảm thọ này tùy thuộc vào sự hưởng 
thụ mãnh liệt, có sự hưởng thọ mãnh liệt là gốc rễ, có sự hưởng 
thọ mãnh liệt là nguồn gốc, từ hưởng thọ mãnh liệt mà đến, có sự 
hưởng thọ mãnh liệt là cái đầu, tùy thuộc vào hưởng thọ mãnh 
liệt để vận hành. Cũng như do sự cọ xát hai thanh củi mà lửa phát 
xuất, và từ lửa một người cảm thọ hơi nóng; nhưng khi hai thanh 
củi được dang ra thì lửa tắt, và với sự dập tắt của ngọn lửa, hơi 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI | 161 


nóng cũng diệt và thanh củi trở lại mát mẻ. ˆ 


P: (242, 13-14): Gần giống. Ở đây, bản P nói thức còn lại là thuần 
tịnh và vị ấy biết được một điều øì là nhờ thức này. Bản P chỉ nói 
đến ba tho,ï lạc, khổ và trung tính. Sự đề cập các cảm thọ giống 
nhau trong hai bản, nhưng bản P bỏ câu cuối cùng: “khi ấy vị ấy 
biết mình lắng dịu”. Bản P cũng bỏ: “bất cứ sự hưởng thụ mãnh 
liệt nào vị ấy cảm nghiệm... vận hành ”. Về ví dụ, bản P chỉ nói hơi 
ấm và ánh sáng có được do xúc chạm và cọ xát hai thanh củi; khi 
hai thanh củi được tách ra thì hơi nóng chấm dứt, lắng dịu. 


Về xả thọ: 


C: (óa, 13-20): “Khi vị Tỳ-kheo không bị ba cảm thọ làm ô 
nhiễm, thì vị ấy được giải thoát, và chỉ có xả thọ rất thanh tịnh. 
Rồi vị ITỳ-kheo ấy nghĩ đến việc dùng xả thọ thuần tịnh này tập 
trung vào Không vô biên xứ, và như vậy vị ấy phát triển một tâm 
như vậy, y cứ vào đó, an trú trên nó, đứng vững trên nó, ràng buộc 
với nó. VỊ ấy nghi đến việc tập trung xả thọ thuần tịnh này trên 
Thức vô biên xứ, trên Vô sở hữu xứ và trên Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, và như vậy vị ấy phát triển một tâm tùy thuộc vào đó, 
an trú trên đó, đứng vững trên đó, ràng buộc vào đó, như một 
người thợ vàng thiện xảo, dùng lửa để nấu vàng và tinh luyện nó, 
làm cho vàng thật mỏng, đốt nó trong một cái lò, làm cho nó 
thuần tịnh, dễ sử dụng, sáng chói, rồi với thứ vàng thuần tịnh, để 
sử dụng và sáng chói ấy, người thợ vàng có thể làm thành bất cứ 
đồ trang sức gì mình muốn, như dải lụa vàng để trang sức y phục 
mới, hay chiếc nhãn, chiếc vòng, chiếc kiểng đeo cổ, chuỗi ngọc. 
Khi ấy vị Tỳ-kheo nghĩ rằng, xả thọ thuần tịnh này vì lệ thuộc vào 
Không vô biên xứ, nên là một pháp hữu vi. Vì là một pháp hữu vị, 
nó phải chịu vô thường và do đó, khổ. Với điều này, vị ấy biết 
khổ, sau khi biết khổ, vị ấy không tập trung xả thọ này vào Không 
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vô biên xứ. Cũng vậy với ba xứ kia. Sau khi biết cả bốn xứ này 
như thật với trí tuệ, sau khi không tập trung vào đó, khi ấy vị Tỳ- 
kheo biết rằng, xả ấy không còn là một pháp hữu vi, vị ấy không 
còn nghĩ đến việc trở thành hữu hay phi hữu. Khi cảm thọ một 
cảm thọ được giới hạn bởi thân, vị ấy biết rằng mình đang cảm thọ 
một cảm thọ giới hạn bởi thân, khi cảm thọ một cảm thọ giới hạn 
bởi thọ mạng (nguyên lý sống), vị ấy biết mình đang cảm thọ một 
cảm thọ giới hạn bởi thọ mạng. Vị ấy biết rằng, khi thân hoại 
mạng chung, tất cả những cảm thọ của vị ấy đi đến chấm dứt, diệt. 
Vị ấy biết chúng trở nên rất mát mẻ, như một ngọn đèn cháy nhờ 
vào bấc và dầu, nếu không ai cung cấp thêm đầu, không ai nối 
thêm bấc, thì với sự tiêu hủy nhiên liệu dầu và bấc cũ, ngọn đèn 
sẽ tự tắt.” 


P: (243, 11-32): Ở đây bản P đặt ví dụ về người thợ vàng trước 
với nhiều chỉ tiết hơn, mô tả người thợ vàng hay đệ tử ông ta sửa 
soạn lò, đốt bệ, thỉnh thoảng thụt bệ, rưới nước, canh chừng cẩn 
thận, và do đó vàng trở thành thuần tịnh, dễ sử dụng, không còn 
quặng, sáng chói, sẵn sàng để làm nhãn, đồ đeo tai, đeo cố, hay 
tràng hoa bằng vàng. Như vậy xả này được so sánh với một thứ 
vàng như thế. Ở đây cũng thế, vị Tỳ-kheo nghi đến việc tập trung 
xả này vào bốn vô sắc giới, xét xem xả này được nâng đỡ, được 
nuôi dưỡng bằng sự tập trung vào bốn vô sắc giới này có trú nơi 
ông lâu dài không. Vị ấy hiểu rằng khi làm như vậy, xả này sẽ là 
một pháp hữu vi. Bởi thế vị ấy không xây dựng, không nghĩ đến 
việc trở thành hay không trở thành, không bám víu bất cứ gì trên 
đời, vì không chấp thủ, vị ấy không bị dao động; do không dao 
động, vị ấy chứng đạt sự an tịnh. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong; không còn hiện hữu trở 
lại. Khi vị ấy cảm thọ một lạc thọ hay bất lạc thọ, hay bất khổ bất 
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lạc thọ, vị ấy biết rằng nó vô thường, không nên bám víu, không 
phải là một đối tượng để hưởng thụ; như vậy vị ấy cảm nghiệm ba 
loại thọ này với xả. Khi vị ấy cảm thọ về thân, vị ấy biết mình đang 
cảm thọ một cảm thọ về thân, khi cảm thọ một cảm thọ về mạng, 
vị ấy biết mình đang cảm thọ một cảm thọ về mạng. Vị ấy biết rằng 
sau khi thân hoại mạng chung, tất cả những cảm thọ sẽ thành tịnh 
chỉ. Ví dụ về ngọn đèn cũng gần giống. Ở đây bản C đặt sự chứng 
quả A-la-hán vào đoạn sau. 


đ) Bốn thánh đế: 


Bốn thánh đế được đề cập trong NC 1ó, 22, 24, 28, 30, 38, 95, 
98. 


Trong NC48, bốn chân lý được định nghĩa như sau: 


C153:(vi, 91b, 16-19): “Gi là trí biết như thật về khổ? Sanh là 
khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ, kết hợp với người mà ta 
ghét là khổ, ly tán với người mà ta thương là khổ, không được 
những gì ta mong cầu là khổ; nói tóm lại năm thạnh uẩn là khổ. 
Đây gọi là trí biết như thật về khổ. Ơi là trí biết về tập, thói quen 
đau khổ? Khát ái đưa đến tái sinh tương lai, câu hữu với hỷ và 
tham, mong muốn có được hữu này hữu kia, đây gọi là trí biết như 
thật về tập, về thói quen của đau khổ. Ơi là trí biết như thật về 
diệt khổ? Sự chấm dứt không dư tàn tham ái dẫn đến tái sanh này, 
câu hữu với hỷ và tham, mong muốn có được hữu này hữu kia, sự 
đoạn tận, hoàn toàn từ bỏ, không chấp thủ, sự dừng lại, sự chấm 
dứt, đây gọi là trí biết như thật về diệt khổ. Ơi là trí biết như thật 
về con đường diệt khổ? Đây là Tám thánh đạo từ chánh kiến cho 
đến chánh định, đây gọi là con đường đưa đến khổ diệt. ˆ 


Ở đây bản P tương đương không nói đến bốn chân lý cao cả, 


nhưng ta có thể so sánh đoạn C này với đoạn P trong các kinh 
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khác. 

P141: (¡¡, 294, 9-13): Gần giống. Kinh bỏ: “bịnh là khổ, kết hợp 
với người mà ta ghét là khổ, ly tán với người mà ta thương là khổ”. 
Kinh thêm “sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ”. 

€: 5 thạnh uẩn =P: 5 thủ uẩn. 

P: (250, 32-34): Về nguyên nhân của khổ, cũng vậy. 

C: Sự thực hành, thói quen khổ = P: khổ tập. Ở đây bản C dùng 
chữ tập” với nghĩa tu tập, thói quen, để dịch danh từ samwudaso; 
nhưng những dịch giả về sau chọn danh từ tập” với nghĩa là tụ 
họp, nhóm lại để dịch samwudaao. 

C: mong có được hữu này, có được hữu kia = P: tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia, nghĩa là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. 

P: (251,3-6): Về sự chấm dứt khổ, cũng gần giống. 

€: Sự diệt tận không dư tàn khát ái này đưa đến hữu tương lai, 
câu hữu với hỷ và tham, mong có được hữu này, có được hữu kia 
= P: Cũng gần giống nhưng bỏ các tĩnh từ định tính cho chữ ái. 

C: Sự đoạn tận, từ bỏ hoàn toàn, không chấp thủ, dừng lại, chấm 
dứt= P: batinissaggo mmwtti anàÌayo. 

P: (251, 7-11): Về con đường đưa đến diệt khổ, C bỏ “đưa đến”, 
và nói vắn tắt tám thành phần của bát chánh đạo, trong khi bản P 
kể đầy đủ cả tám. 

Trong NC95, có một nghiên cứu tỷ mỹ về tứ diệu đế đáng được 
phân tích chỉ tiết. 

Thánh đế uề khổ: 

Ù Sinh là khổ: 
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C31: (v,41b,20): Chân lý về khổ được định nghĩa như sau: sinh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, kết hợp với người mà ta ghét là 
khổ, biệt ly với người mà ta ưa là khổ, không được điều ta mong 
cầu là khổ, nói tóm lại năm thạnh uẩn là khổ. Do đâu mà nói rằng 
sinh là khổ? Những hữu tình thuộc các loại chúng sinh được sinh 
ra, xuất hiện, thành hình, có năm uẩn, có mạng, đây gọi là sinh. 
Sinh là khổ như thế nào? Khi hữu tình sinh ra, thì thân thể và trái 
tim nhận hơi nóng lan rộng, nhận cảm giác, nhận cảm giác lan 
rộng; thân thể, trái tim, thân thể và trái tim, nhận sự tăng trưởng, 
hơi nóng, sự xáo trộn, sầu, ưu, nhận sự tăng trưởng lan rộn, hơi 


nóng... sầu, ưu lan rộng, nhận cảm thọ, cảm thọ lan rộng. 


P141: (ii, 249, 9-17): Tương tự nhưng giản dị hơn nhiều. Bản 
này bỏ: bệnh là khổ, kết hợp với những gì ta ghét là khổ, biệt ly 
với những øì ta ưa là khổ”. Nó thêm: “sầu, bi, khổ, ưu, não”. Về 
định nghĩa sinh, cũng gần giống. Bản P nói đến sự thụ thai, sự sinh 
ra, sự tái sinh, sự xuất hiện các uẩn, và sự có ra các nội xứ. Bản P 
bỏ định nghĩa về “sinh là khổ như thế nào”. 

ïi) Già là khổ: 

C:(42b, 6-10): Những hữu tình thuộc đủ loại chúng sinh đều già, 
với tóc bạc, răng rụng, năng lực ngày một yếu bớt, giảm sút, lưng 
còng, hai chân cong quẹo, thân thể nặng nề, hơi thở đi lên, đi phải 
chống gậy, da nhăn như hột mè, các căn lụn bại và vô dụng, da và 
dáng vẻ xấu xí. Đây là tuổi già. Tuổi già khổ như thế nào? Cũng 
định nghĩa như ở sinh là khổ, đây nói đến già. 

P: (249,18-21): Gần giống nhưng giản dị hơn. Bản P nói, tuổi già, 
lụn bại, răng rụng, tóc hoa râm, da nhăn, thọ mạng giảm, các căn 


hư hoại. Ở đây cũng bỏ định nghĩa về sự đau khổ của tuổi già. 


1i) Bịnh là khố: 
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Bản P không có. 
€: (42a, 10-14): Nhiều thứ bệnh khác nhau được kể như sau: đau 


đầu, đau mắt, đau tai, đau mũi, đau mặt, đau môi, đau răng, đau 
lưỡi, đau nóc họng, đau hầu, nấc cụt, phong suyễn, ho, mửa, kiết 
lỹ, kích ngất, ung thư, bướu, kinh ôn, xích đỏm, sốt, mệt lả,......., 
nhọt, đau ruột. Về sự bịnh là khổ, cũng giống như đoạn trước. 


iu) Chết là khổ: 


€: (42a, 18-20): Chết là sự chấm dứt của mạng căn, sự vô thường, 
sự chết, rã rời, chấm dứt, diệt tận, hủy hoại của thọ mạng, sự đóng 
lại mạng căn của những hữu tình thuộc đủ loại chúng sinh, đây 
gọi là chết. Về sự chết là khổ, cũng như trong đoạn trước. 


P: (249, 22-26): Cũng vậy. Đấy là sự diệt mất, rơi rụng, tan vỡÕ, 
biến mất, chết chóc, quá vãng, công việc của thời gian, sự tan rã 
của các uẩn, sự vứt bỏ thân xác. đây bản P bỏ định nghĩa về chết 
là khổ. 

9) Kết uới uới những gì ta ghét là khổ: 

Bản P không có. 


C: (42a, 18-20): Đây là sự kết hợp, sự nhóm tụ lại sáu nội xứ mà 
ta không thích như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cũng thế với sáu 
ngoại xứ mà ta không ưa nhưng ta vẫn phải tiếp xúc như cảm, 
nghĩ về, cảm nhận; cũng thế với sáu giới mà ta không thích như 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Về 
sự kết hợp với những gì ta ghét là khổ, cũng giống như những 
đoạn trước, nhưng ở đây có nói đến cái khổ khi kết hợp với những 
gì ta ghét. 


vì) Ly tán uới những gì ta thích là khổ: P: không có. 


C: (42b, 1-5): Cũng được đề cập như trong đoạn cuối, nhưng ở 
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đây những gì ta thích chính là sáu nội ngoại xứ, sáu giới, nhưng ta 
phải chia ly với chúng, không thể kết hợp, không thể tụ hội với 
chúng. 


vi) Không được những gì ta mơng mmuốn là khổ: 


C:(42b, 5-11): Hữu tình phải bị sinh, không thể thoát khỏi sinh, 
và người ta mong cầu đừng bị sinh ra, nhưng một mong cầu như 
thế không thể đạt được. Cũng tương tự, khi người ta mong khỏi 
bị già, khỏi bị chết, khỏi phải sầu, bi, than khóc, khi người ta chạm 
mặt khổ đau mà mong chuyển nó thành hạnh phúc thì vô hiệu; 
khi người ta được hạnh phúc mà muốn kéo dài hạnh phúc ấy mãi 
mãi cũng không được; cũng thế, khi người ta gặp những ý tưởng 
bất hạnh và mong mỏi chuyển chúng thành những ý nghĩ vui; khi 
người ta gặp những ý nghĩ hạnh phúc và mong chúng kéo dài mãi 
mãi cũng không được. Tất cả những điều này không thể cầu mong 
được. 


P: (250, 13-25): Gần giống. Những mong cầu đừng bị sanh ra, bị 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não cũng được lập ngôn như thế ở đây. 
Những mong cầu khác bị loại bỏ. 


tii) Tóm lại năm thạnh uẩn là khổ: 


C: (42b, 11-13): Có các thạnh uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
thạnh uẩn; tóm lại năm thạnh uẩn này là khổ. Vậy thánh đế về 
khổ này đã hiện hữu trong quá khứ, đang hiện hữu trong hiện tại 
và sẽ hiện hữu trong tương lai; đây là sự thật như chân, không 
phải sự thật đối trá, không rời xa thực tại, mà các bậc thánh đã đạt 
đến, đã thấy, biết, liễu tri, chứng đạt, hoàn toàn chứng ngộ và 
chân chính chứng ngộ, cho nên được gọi là thánh đế về khổ. 


P: (250, 26-31): Gần giống, nhưng bỏ phần cuối: Như vậy thánh 
đế về khổ này đã hiện hữu trong quá khứ... vì thế đây gọi là khổ 
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thánh đế. 


Nhận xét: Sự nhấn mạnh hiện hữu của thánh đế về khổ trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai trong bản C rất quan trọng. Nó dùng để 
giải thích lý thuyết “ tất cả đều có” của bộ phái Nhất thiết hữu, chủ 
trương hiện hữu của năm pháp trong hình thái vi tế nhất vào tất 
cả các thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Sự loại bỏ đoạn này trong bản 
P có ý nghĩa, vì nó hiển thị rằng Thượng tọa bộ phủ nhận một 
hiện hữu như thế. 

1x) Sâu, bi, khổ, wu, não là khổ: 

(Bản C không có). 

P: (249, 27-30): Soko, sầu: Khi người ta gặp một loại tai biến này 
hay khác, vài nỗi khổ này hay khác, người ta buồn sầu, ở trong 
trạng thái sầu khổ, bị sầu khổ ở nội tâm, bên trong bị đau đớn 
mãnh liệt. 

P: (249,31-33): Paridevo, bi: Khi gặp một tai biến này hay khác, 
một loại khổ đau này hay khác, người ta rên rỉ, khóc lóc, ở trong 
tình trạng rên rỉ, khóc lóc, bị rơi vào rên rỉ khóc lóc. 

P: (250, 3-5): Dukkham, khổ: Đây là nỗi khổ về vật lý, nỗi đau 
đớn thể xác, đau đớn, khổ vật lý và đau thể xác do sự xúc chạm 
bằng thân thể. 

P: (250, 6-8): Domanassam, ưu: Cũng như trên, nhưng ở đây là 
nỗi khổ về tỉnh thần, nỗi đau tỉnh thần chứ không phải nỗi đau 
khổ về vật lý, thân xác. 

P: (250, 9-12): Lbàyàso, não: Khi gặp một vài loại tai biến nào đó, 
một vài loại khổ đau nào đó, người ta thất vọng, rầu rỉ, ở trong 


tình trạng tuyệt vọng, trong tình trạng rầu rỉ. 


Thánh đế uề nguồn gốc khổ: 
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C:(42b, 13-20): Gì là thánh đế về sự luyện tập khổ? Hữu tình 
thật sự có nỗi khao khát đối với các nội xứ, khao khác chúng, bám 
víu chúng, bị chúng làm ô nhiễm, chấp thủ chúng, đây gọi là sự 
luyện tập, thực hành đau khổ. Vì đệ tử đa văn biết về tri kiến ấy, 
nhận thức một cái thấy như vậy, hiểu và chứng ngộ một pháp như 
vậy, đấy là thánh đế về sự thực hành khổ. Vị ấy biết về cái gì? VỊ 
ấy biết rằng, nếu có sự tham cầu vợ con, tôi tớ, nô lệ, quyến thuộc, 
ruộng, đất, nhà, cửa hàng, các tài sản bán buôn, thương mại mậu 
dịch, nếu vị ấy có sự tham đắm, ràng buộc với chúng, thì vị ấy sẽ 
bị chúng làm ô nhiễm, chấp thủ chúng, đây gọi là sự tập tành, và 
vị ấy biết thánh đế về tham ái, sự tập tành khổ. Cũng vậy với các 
ngoại xứ mà người ta tiếp xúc, cảm giác, thọ nhận, suy tư, tham ái; 
cũng vậy với sáu giới địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Về định 
nghĩa của đế và thánh, cũng như trong trường hợp đầu. 


P: (250, 32-34): Không hắn giống. Bản P nhắc đến cùng một định 
nghĩa như đã thấy ở trên: Bất cứ khát ái nào đưa đến tái sanh, liên 
hệ đến hỷ và tham, tìm cầu khoái lạc chỗ này chỗ kia, nghĩa là dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái”. Ở đây cũng thế, bản P bỏ định nghĩa về đế 
và thánh. 

Thánh đế về sự diệt khổ: 


€: (43a,19): Gì là thánh đế về sự diệt khổ? Hữu tình thật sự khát 
ái đối với sáu nội xứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu họ thoát khỏi 
chúng, không bị chúng làm ô nhiễm, không chấp thủ chúng, diệt 
tận chúng, từ bỏ chúng, vứt chúng đi, không ham muốn, ngừng 
lại, chấm dứt, không cần chúng, thì đây gọi là sự diệt khổ. Vị 
thánh đệ tử đa văn biết về một tri kiến như vậy, nhận thức một 
quan điểm như vậy, hiểu và thực chứng một pháp như vậy, đấy là 
thánh đế về sự diệt ái, sự chấm dứt khổ đau. Vị ấy biết về gì? Vị ấy 
biết rằng nếu không có tham ái vợ con, tôi tớ, nô lệ, quyến thuộc, 
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ruộng đồng, đất đai, nhà cửa, hàng quán, tài sản bán mua, không 
có tham kinh doanh công việc, nếu vị ấy thoát khỏi chúng, không 
bị chúng làm ô nhiễm, không chấp thủ chúng, đoạn tận, từ bỏ, vứt 
chúng đi, không ham muốn, chấm dứt, dừng lại, không có chúng, 
đây gọi là sự chấm dứt khổ, và vị ấy biết thánh đế về sự chấm dứt 
khổ. Cũng vậy với ngoại xứ, mà người ta tiếp xúc, cảm nhận, thấy, 
nghĩ đến, khao khát sáu giới địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. 
Ở đây bản C cũng lặp lại định nghĩa về đế và thánh. 


P: (251, 3-6): Không giống hắn. Định nghĩa như sau: Bất cứ sự 
chấm dứt nào về khát ái chấp thủ còn lại, sự từ bỏ nó, xua đuổi 
nó, giải thoát khỏi nó, độc lập với nó, đây gọi là sự chấm dứt khổ. 

Thánh đế uề cơn đường đưa đến diệt khổ: 

O đây nói đến thánh đạo tám ngành như đã nói ở trên. 

e) Duyên sinh: 


Pháp này được đề cập trong NC 9, 24, 27, 72, 98. Trong NC98, 
duyên sinh được đề cập như sau: 


C86: (vi, 2b, 17-20): Này A Nan, trước đây tôi đã nói cho ông 
về duyên khởi và các pháp khởi lên do duyên. Cái này có thì cái 
kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, 
cái này không sinh thì cái kia không sinh, cái này diệt thì cái kia 
diệt. Tùy thuộc vào vô minh là các hành, tùy thuộc vào hành là 
thức; tùy thuộc vào thức là danh sắc, tùy thuộc vào danh sắc là 
sáu xứ, tùy thuộc vào sáu xứ là sáu hưởng thụ mạnh mẽ, tùy thuộc 
vào sáu hưởng thụ mạnh mẽ là thọ, tùy thuộc vào thọ là ái, tùy 
thuộc vào ái là thủ, tùy thuộc vào thủ là hữu, tùy thuộc vào hữu 
là sinh, tùy thuộc vào sinh là già chết. Nếu vô minh diệt thì hành 
diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc 
điệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, 
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thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì già chết diệt. ˆ 

PI15:(1i, 63,24-32): Gần giống. C: nếu cái này có... thì cái kia 
diệt = P:imasmim sati, idam hoti; imass ubbàdà idamubbajjati; 
tmasmim asdati, idam na hoti; tmassa nirodhà tam nữwjjhati. (Cái này 
có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh; cái này không thì kia 
không, cái này diệt thì kia diệt). Cũng gần giống như bản C 
nhưng thứ tự hơi khác, và bỏ bớt: nếu cái này không sinh thì cái 
kia không sinh. 


C: hưởng thụ mạnh mẽ = P: xúc - phasso; sbarsa có nghĩa là 
hưởng thụ, sờ chạm, cho nên ở đây bản C dịch là hưởng thụ mạnh 


me. 


C: thọ (nhận) = P: upàdàna, các nhà phiên dịch về sau dịch 


thành thử nghĩa là cẩm nắm, bám víu. 


€: tùy thuộc vào sanh là già chết = P: do duyên sinh, có già, chết, 
sầu bị, khổ, ưu, não. Bản P thêm: Như vậy là tập khởi của đống 
khổ này. 


C: nếu vô minh diệt thì hành diệt = P:aujjàya tueua 
asesavràgamirodhà sankhàranữrodho. Bản P thêm: Như vậy là sự 
đoạn diệt của đống khổ này. 


Trong NC27, lý duyên khởi được đề cập nhưng khởi sự bằng 
bốn loại thức ăn có ái làm nguyên nhân rồi đến thọ, hưởng thụ 
mạnh mẽ, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh. Rồi nó nói: tùy 
thuộc vào vô minh là hành... cho đến tùy thuộc vào sinh là già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy đây là sự sanh khởi của đống 
khổ lớn. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng, bản C201:(vii, 67b, 2-9) 
không quên nói đến sầu, bi, khổ, ưu, não như được thấy trong 
đoạn trước. 
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Về bản chất tương quan lẫn nhau giữa năm uẩn được đề cập 
trong NC24, thì đã nói trong chương trước, về năm uẩn. 

Như vậy chúng ta có thể nói về pháp duyên khởi, giữa hai bản 
€ và P không có dị biệt nào quan trọng. 

ƒ) Bốn loại thức ăn: 

Bốn loại thức ăn được đề cập trong NC 27 và 70. Trong NC27, 
chúng được nói đến như sau: 

C201:(vii, 67b): Một là đoàn thực, nghĩa là thức ăn từng miếng, 
thô và tế, kế đó là canh lạc, nghĩa là thức ăn do hưởng thụ mạnh 
mẽ, rồi ý niệm thực, nghĩa là thức ăn bằng ý chí và cuối cùng là thức 
thực, là thức ăn bằng ý thức. 

P38: (¡, 261, 5-8): Gần giống. C: đoàn thực thô và tế = 
P: kabalinkàro àhàro olàriko, uà sukhumno 0à. 

€: thức ăn hưởng thụ mạnh mẽ = P: xúc thực, phasso àhàro. 

€: ý niệm thực = P: tư niệm thực, manosancetanà àhàra. 

: thức thực = P: uinnànam àhàro. 

ø) Nghiệp và nghiệp dị thục hay hành động và quả báo của hành 
động: 

Những pháp này được đề cập trong NC 39, 40, 65, 84, 85, 89, 90. 

*'Irong NC89, chúng được đề cập như sau: 

C170: (vii,1ób, 12-18): Lúc bấy giờ Anh Vũ Ma Nạp đi đến đức 
Phật, chào Ngài và xin phép được hỏi. Khi được cho phép, anh 
hỏi đức Thế Tôn vì lý do gì, vì nguyên nhân gì mà trong số các 
hữu tình, mặc dù đều có thân người, một số lại thấp lùn, một số 
thì cao lớn, một số bần tiện, một số cao sang. Anh nói, anh thấy 


một số người chết yểu, một số sống lâu, một số mắc nhiều bệnh, 
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một số ít bệnh, một số xấu xí, một số đẹp đẽ, một số không có uy 
quyền, không có ảnh hưởng, một số lại có uy quyền, ảnh hưởng. 
Có người thuộc dòng họ thấp kém, có người thuộc dòng họ cao 
quý, một số người nghèo, một số người giàu, một số người liệt tuệ, 
một số người có trí tuệ. Khi ấy đức Thế Tôn trả lời: hữu tình làm 
nên nghiệp của chúng, nhận lấy quả báo của những việc đã làm. 
Hữu tình tùy thuộc vào nghiệp, nương tựa vào nghiệp, nghiệp là 
trọng tài của chúng. Lối giải thích vắn tắt này không làm thỏa mãn 
thanh niên Anh Vũ. Và anh xin đức Thế Tôn giải thích chi tiết 
mọi thứ. 


Đức Thế Tôn chấp nhận yêu cầu của Anh vũ ma nạp. 


P135:(ii, 202, 12-24): Gần. giống C: Anh Vũ Ma Nạp Đô Đề Tử 
= P: Subha-mànaua Todeyyabwtta. Câu hỏi của Subha cũng vậy, 
nhưng đặt câu hỏi về người nghèo và giàu trước câu hỏi về dòng 
họ hạ liệt và cao sang. Câu trả lời của đức Phật hơi khác: 
"Kammassakà sattà, kammadàyàdà kammayonì kammabandhà 
kamtmabatisaranà. ˆ (Hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp, là bào thai của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, có 


nghiệp làm chỗ nương tựa). Còn lại giống nhau. 
ÿ Tại sao có người chết yếu, có người sống lâu? 


€: (1ób, 18-20): Có những người giết hại sinh vật, tàn ác, xấu xa, 
khát máu, có những tư tưỏng tác hại, không thương xót hữu tình, 
cho đến loài sâu bọ, sau khi đã hoàn tất những nghiệp này, khi 
chúng chết, chúng sẽ tái sinh vào địa ngục, khi được tái sinh làm 
người, chúng sẽ chết yếu, bởi vì đường lối như trên đưa đến chết 
yếu, những hành nghiệp như trên cho hậu quả như vậy. Có 
những người từ bỏ sát sinh, không sát sinh, bỏ dao, bỏ gậy, có tàm 
quý, có thương xót tất cả hữu tình cho đến loài sâu bọ. Sau khi 
nhận những nghiệp này một cách trọn vẹn, khi chết họ được tái 
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sinh vào cảnh giới sung sướng, ở cõi trời. Khi tái sinh làm người, 
họ sẽ sống lâu. Vì con đường như trên đưa đến sống lâu, những 
nghiệp như trên đem lại hậu quả ấy. 


P: (203, 16-34): Cũng vậy với vài dị biệt nhỏ về cách sử dụng từ 
ngữ. C: hết sức xấu xa, có tư tưởng tác hại = P:hatabahate 
niuittho (cố ý đả thương và giết hại). 


€: sau khi nhận những hành vi ấy một cách toàn vẹn =P: so tena 
kammena eudm sdmattena euam samàdinnena (vì nghiệp ấy đã được 
làm và hoàn tất một cách quyết định). C: họ sẽ được sinh vào địa 
ngục = P: họ sẽ được tái sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

1) Tại sao có người nhiều bịnh có người ít bịnh? 

€: (17a, 3-7): Cách giải thích cũng như vậy, chỉ khác về các hành 
động. Ở đây, những người làm hại hữu tình bằng tay, hoặc bằng 
que củi, bằng đá, dao hay gậy; những hành động ấy sẽ đưa đến 
nhiều bệnh. Trường hợp ít bệnh là ngược lại. 

P: (204, 3-17): Cũng vậy, với những chỗ khác nhau như đã nói ở 
trên. C: bằng dao= P: với gươm; C: bằng đá= P: với hòn đất. 


1i) Tại sao người xấu kẻ đẹp? 


€: (17a, 7-12): Có những người nóng nảy, mau nổi giận, dù bị 
nói một chút cũng hết sức phẫn nộ, họ đầy sự sân hận, dễ buồn 
sầu, luôn luôn sẵn sàng làm lớn chuyện và tranh chấp. Những 
nghiệp này sẽ đưa con người đến chỗ tái sinh làm người xấu. 
Người đẹp là ngược lại. 


P: (204, 18-31): Cũng vậy, nhưng bỏ: luôn luôn sẵn sàng để làm 
to chuyện và tranh cãi. Nó thêm:kubpbat byàpajjati 
batitthiyati (giận dữ, bất đồng, chống đối). 


i0) Tại sao có kẻ không quyền hành, ảnh hưởng, người lại có quyển 
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hành, ảnh hưởng? 


€: (17a, 12-16): Có những người ôm lòng ganh tị ghen ghét khi 
thấy người khác được cúng dường, tôn trọng. Họ muốn được 
những gì người khác được. Những nghiệp này sẽ khiến chúng tái 
sanh làm người không có quyền hành thế lực. Trường hợp kia là 
ngược lại. 


P: (204-32-37): Cũng vậy. C: không quyền hành, không ảnh 
hưởng = P: appbesakkho (ít ảnh hưởng). Nó bỏ: chúng muốn được 
những gì người khác đã được. 


C: người khác được cúng dường tôn trọng = 
P: paralàbhasakhàragarukàra-mànanavandanapujà ( người khác 
được lợi dưỡng, danh dự, cung kính, tôn trọng). Còn lại giống 


nhau. 


9) Tại sao người thì sinh uào nhà thấp hèn, người thì sinh uào giòng họ 


cao quý? 


€: (17a, 16-20): Có những người lớn lối kiêu căng, không kính 
trọng những người đáng được kính trọng, không nể vì những 
người đáng được nể vì, không tôn kính những người đáng được 
tôn kính, không cúng dường những người đáng được cúng 
dường, không nhường đường đi cho những người đáng được 
nhường lối, không mời ngồi những người đáng được mời ngồi, 
không chắp tay chào và kính lễ người đáng chắp tay chào và kính 
lễ. Những nghiệp này sẽ đưa họ đến sự sinh vào gia đình hèn hạ. 
Trường hợp kia ngược lại. 


P: (205, 16-26): Giống nhau với một vài khác biệt nhỏ về cách 
diễn đạt. 


vi) Tại sao người sinh ra kẻ giờu người nghèo? 
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€: (17b, 2-8): Có những người không phải là người cho, không 
bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, người nghèo, trẻ mổ côi và người 
ăn xin từ xa đến. Họ không bố thí đồ ăn, thức uống, y phục, mền, 
tràng hoa, hương thoa, nhà, giường, nệm và đèn. Những nghiệp 
này sẽ khiến họ sanh ra nghèo nàn. Trường hợp kia thì ngược lại. 


P: (205, 6-15): Gần giống. Bản này chỉ nói bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, bỏ người nghèo, trẻ mồ côi, hành khất từ xa đến. Về 


những quà tặng, nó bỏ y phục, mền, nhưng thêm áo quần, xe cộ. 
vi) Tại sao có người sinh ra liệt tuệ, có người có trí tuệ? 


C: (17b, 8-15): Có những người không thường xuyên đi đến 
những Sa-môn, Bà-la-môn danh tiếng để hỏi về phước và phi 
phước, có tội, không tội, thù thắng, không thù thắng, cái gì trắng, 
cái gì đen, đen và trắng từ đâu ra, gì là quả báo thiết thực hiện tại, 
øì là quả báo về sau . Nghiệp này đưa họ đến tái sinh làm người 
liệt tuệ. Trường hợp kia thì ngược lại. 

P: (205, 27-34): Cũng vậy. Nó bỏ các câu hỏi: cái gì là thù thắng, 
không thù thắng, cái gì là trắng, cái gì đen, đen trắng từ đâu đến, 
øì là quả báo thiết thực hiện tại, gì là quả báo về sau. Nó thêm: cái 
øì nên tu tập, cái gì không nên tu tập. Cái gì do tôi làm đưa đến 
bất hạnh, đau khổ lâu dài, cái gì do tôi làm sẽ đưa đến hạnh phúc, 
an lạc lâu dài. 

Trong NC90, đức Thế Tôn đưa ra những lý do sau đây về sự bất 
đồng rõ rệt giữa nhân và quả: 


C171:(vii,19b, 7-20): Trong trường hợp những người không từ 
bỏ ác nghiệp nhưng lại được sinh vào hoàn cảnh tốt, ở cõi trời, 
đây là vì: 


a) Họ đã hoàn toàn chịu quả báo các ác nghiệp của họ trong đời 
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này, nên được tái sinh vào thiện thú, cõi trời; 

b) Hoặc vì họ phải chịu quả báo ác nghiệp không phải ngay bây 
giờ, không phải ở đời sắp đến, mà ở trong đời sau nữa; 

c) Hoặc trước kia họ đã làm những thiện nghiệp và những quả 
báo tốt lành chưa hết, nên sau khi chết họ được sinh vào thiện 
thú, cõi trời; 

đ) Hoặc là vào lúc chết, họ có những tâm và tâm sở hiền thiện, 
phù hợp với chánh kiến. 


Những lý do còn lại, trường hợp những người từ bỏ ác nghiệp 
nhưng lại sinh vào ác thú, địa ngục, trường hợp người không từ 
bỏ ác nghiệp và những người sau khi chết sinh vào ác thú, địa 
ngục, và trường hợp những người từ bỏ ác nghiệp, sau khi chết 
được sinh vào thiện thú, cõi trời, ba trường hợp này cũng được 
giải thích như trường hợp đầu, với những thay đổi thích hợp về 
từ ngữ và cách diễn đạt. 


P136: (1ii,214,6-34): Không giống hẳn. Ở đây bản P kể ra bốn lý 
do: a. Vị ấy có lẽ trước kia đã làm những việc lành đưa đến quả 
báo an vui; b. Có lẽ vị ấy về sau này đã làm những việc lành đưa 
đến quả báo an vui; c. Vào lúc chết vị ấy có thể đã có chánh kiến 
vững chắc; d. Còn về những ác nghiệp hiện tại của y, có thể nhận 
quả báo xấu bây giờ hoặc vào một đời khác. Ba trường hợp kia 
cũng được giải thích tương tự, với những thay đối thích hợp. 

Như vậy chúng ta thấy rằng không có khác nhau nhiều về cách 
giải thích nghiệp và quả báo như đã thấy trên. Nhưng trong 
NC40, trong đó đức Thế Tôn khuyên Tôn giả La Vân làm thế nào 
để thực hành các nghiệp thì có vài khác nhau rõ rệt. 

C14:(v,17a, 5-13): Đức Thế Tôn khuyên La Vân rằng, trước khi 
làm một thân nghiệp, nếu ông tư duy và thấy rằng thân nghiệp 
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này được phép (nghĩa là trong sạch), nhưng sẽ đưa lại quả báo xấu 
và đau khổ cho chính mình và người khác, thì nên từ bỏ thân 
nghiệp ấy. Nếu trước khi làm một thân nghiệp, mà tư duy và thấy 
rằng thân nghiệp này không được phép, nhưng nó sẽ đem lại 
phước báo và hạnh phúc cho mình và cho người khác, thì nên làm 
một thân nghiệp như vậy. Cũng vậy với thân nghiệp đang làm. 
Đối với thân nghiệp đã làm, vị ấy cũng cần phải tư duy. Nếu thấy 
rằng thân nghiệp đã làm là được phép, nhưng sẽ đem lại quả báo 
xấu và đau khổ cho mình và người khác thì nên đến gần những 
Tỳ-kheo đa văn, phát lộ và sám hối chúng, không che dấu và 
phòng hộ trong tương lai. Nếu sau khi tư duy, thấy rằng thân 
nghiệp mình đã làm là không được phép, nhưng đem lại phước 
báo và hạnh phúc cho nình và người khác, thì cả ngày đêm vị ấy 


nên vui mừng và an trú trong chánh niệm và chánh trí. 


P61:(1,415, 25-36): Sự tư duy ở đây không giống như trên. Tôn 
giả Ràhula được đức Phật khuyên hãy tư duy thân nghiệp mình 
sắp làm có đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, đó là một ác 
nghiệp đưa đến đau khổ, có quả báo đau khổ, thì vị ấy chắc chắn 
không nên làm việc ấy. Nếu thấy rằng thân nghiệp sắp làm sẽ 
không đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, mà là một việc 
phước đưa đến hạnh phúc, có quả báo an lạc, thì vị ấy nên làm 
một hành vi như vậy. (Cũng thế, với một thân nghiệp đang làm). 
Đối với thân nghiệp đã làm, nếu sau khi suy nghĩ thấy rằng nó đưa 
đến tự hại.... thì nên đi đến bậc thầy hay Tỳ-kheo đa văn để phát 
lộ sám hối, bộc bạch, và trong tương lai chừa bỏ làm một hành vi 
như vậy. Nếu sau khi tư duy thấy rằng thân nghiệp đã làm này 
không đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, thì vị ấy nên an trú 
hoan hỷ ngày đêm tu tập một hành vi như vậy. 


Về ngữ nghiệp và ý nghiệp cũng được đề cập theo cách ấy trong 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI | 179 


cả hai bản C và P. 

Nhận xét: Sự giải thích của bản C cho các Tỳ-kheo một phạm vi 
rộng lớn về ý nghĩa hành vi công đức và về giới luật xuất gia. 
Nhưng bản P bỏ danh từ “được phép” và không cho phép một lối 
giải thích rộng rãi nào về định nghĩa hành vi công đức và về giới 
luật Tỳ-kheo. 

Trong NC84, nghiệp và quả báo được đề cập rất nhiều. 

* Ba loại sâu khổ hiện tại cho kẻ ngu: 

Ù) Loại sâu khổ thứ nhất: 


C149: (vii, 60b, 10-14): Kẻ ngu hiện tại phải chịu bao thứ đau 
khổ về thân và tâm. Bất cứ hành vi nào của kẻ ngu sẽ bị người ta 
nói đến một cách thích đáng, dù khi vị ấy đang ngồi trong hội 
chúng hay ở trên đường, giữa chợ, tại ngã tư. Khi một người ngu 
giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, nói dối 
cho đến có tà kiến và có vô số ác bất thiện pháp, người ta sẽ phê 
bình sự xấu xa của tùy theo đó. Người ngu đâm ra lo lắng bất an 
khi nghĩ rằng mình đã làm tà hạnh như vậy và người ta sẽ bình 
phẩm sự xấu xa của mình như vậy. Đây là loại sầu khổ thứ nhất 
người ngu phải chịu ngay trong hiện tại 

P129: (ii, 163, 14-25): Gần giống, nhưng bỏ: “giữa chợ” cho đến 
“có tà kiến, có vô số ác bất thiện pháp”. Nó thêm: “uống rượu”. Ở 
đây bản C nói đến mười bất thiện nghiệp đạo. Còn lại cũng giống 
nhau. 

1) Loại sâu khổ thứ hai: 


C: (60b, 14-19): Người ngu trông thấy một tội nhân bị lính của 
vua bắt, phải chịu đủ cực hình như: 1. Chặt tay. 2. Chặt chân. 3. 
Chặt cả tay và chân. 4. Xẻo tai. 5. Xẻo mũi. 6. Cả tai mũi đều bị 
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xẻo. 7. Bị xẻo thịt. 8. Bị nhổ râu. 9. Bị nhổ tóc. 10. Râu tóc đều bị 
nhổ. L1. Nhốt vào cũi sắt. 12. Bị bọc vải rồi đem đốt. 13. Cửu 
khiếu bị đổ cát vào. 14. Bị vặn bằng cỏ. 15. Bị nướng trên lửa. 1ó. 
Bị đặt vào bụng một con lừa sắt và nướng trên lửa. 17. Bị bỏ vào 
miệng một con heo sắt để nướng trên lửa. 18. Bị bỏ vào miệng một 
con cọp sắt để nướng trên lửa. 19. Bị luộc trong một nồi đồng. 20. 
Bị luộc trong một nồi sắt. 21. Thân thể bị cắt ra từng mảnh. 22. Bị 
đâm bằng một chia ba nhọn. 23. Bị móc bằng một móc sắt. 24. Bị 
đặt nằm trên một giường sắt và bị rưới dầu sôi lên. 25. Bị đặt ngồi 
trong một cái cối sắt và giã bằng chày sắt. 26. Bị con rồng cắn. 27. 
Bị rắn cắn. 28. Bị quất bằng roi. 29. Bị đánh bằng gậy. 30. Bị đánh 
bằng ba toong. 31. Bị treo sống tên một cái sào. 32. Bị chặt đầu bêu 
giữa công chúng. Khi người ngu trông thấy cảnh này thì nghĩ 
mình cũng phạm tội như vậy, nếu vua biết, mình cũng sẽ bị bắt và 
chịu những cực hình như vậy, đây là loại sầu khổ thứ hai của 
người ngu. 


P: (163, 26-27): Gần giống với những điểm khác nhau như trên. 
Trong khi bản C nói về một tội nhân, bản P nói về một kẻ trộm. 
Về các hình phạt khác nhau mà vua gia hình, bản P theo thứ tự 
sau: 1. Quất bằng roi, 2. Quất bằng gậy, 3. Đánh bằng roi, 4. Bị 
chặt hai tay, 5. Bị chặt 2 chân, 6ó. Tay chân đều bị chặt, 7. Bị xẻo 
tai, 8. Bị xẻo mũi. 9. Tai, mũi đều bị xẻo, 10. Hình phạt nồi cháo, 
11. Cạo đầu như con sò, 12. Miệng như rahu, 13. Vòng lửa, 14. 
Đốt đuốc bằng bàn tay, 15. Văn bằng cỏ, 16. Mặc áo vỏ cây, 17. 
Hình phạt con sơn dương, 18. Móc thịt, 19. Bị cắt từng lát như 
đồng tiền, 20. Bị ngâm giấm, 21. Bị quay bằng thanh sắt, 22. Hình 
phạt đệm rơm, 23. Rưới đầu sôi trên thân, 24. Cho chó xé thịt, 25. 
Bị đâm sống trên những cọc sắt, 26. đầu bị chặt đứt bằng gươm. 


Nhận xét: Bản C kể 32 loại khổ hình trong lúc bản P chỉ kể 26. 
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14 hình phạt sau đây được tìm thấy trong cả hai bản: C1=P4, 
C2=P5, C3-P6, C4-P7, C5=P8, Có-=P9,C7=P19, C8 và 9,10-P20, 
C14-P15, C23-P18, C24-P23, C28-P1, C29-P3, C30-PI1. Ở 
đây, P20= C8,9,10 là nhổ râu, nhổ tóc, nhổ cả râu tóc. 


Có 16 hình phạt trong bản C không có trong bản P. C11: bỏ vào 
trong cũi sắt; C12: bị gói trong vải mà đốt; C13: cửu khiếu bị đổ 
cát; C15: bị nướng trên lửa; C16: bị đặt vào bụng con lừa sắt và 
nướng trên lửa; C17: đặt vào miệng con heo sắt nướng trên lửa; 
C18: đặt vào miệng con cọp sắt nướng trên lửa; C19: luộc trong 
nồi đồng; C20: luộc trong nổi sắt; C21: thân thể bị cắt thành từng 
mảnh; C22: bị đâm bằng cọc nhọn; C25: bị đặt ngồi trong cối sắt 
và giã bằng chày sắt; C26: bị rồng cắn: C27: bị rắn cắn; C31: bị 


treo sống trên một sào cao; C32: bị treo ngược đầu. 


12 hình phạt trong bản P sau đây không có trong bản C: P10: 
hình phạt nổi cháo; P11: đầu cạo như con sò; P12: miệng rahu; 
P13: vòng lửa, P14: đốt đuốc bằng bàn tay; P21: hình phạt vỏ cây; 
P22: hình phạt đệm rơm; P24: hình phạt cho chó xé xác; P25: bị 
đâm sống bằng những cọc nhọn, P26: bị chặt đầu bằng cây gươm. 


1i) Loại sâu khổ thứ ba: 


C: (60b,19): Khi một người ngu làm thân ác hành, ngữ ác hành 
và ý ác hành, khi vị ấy bị ốm và chịu những đau đớn, hoặc ngồi 
hoặc nằm trên một cái giường, trên một chỗ nằm hay trên đất, vị 
ấy chịu những đau khổ khốc liệt gần như chết và tất cả những 
thân ác hành, khẩu và ý ác hành bay lượn trên người ấy, đậu lại 
trên người ấy, như vào lúc hoàng hôn, cái bóng của một ngọn núi 
lớn lượn trên đất, đậu trên mặt đất. Vị ấy nghĩ rằng xưa kia mình 
đã không làm thiện hành, và đã làm nhiều việc bất thiện. Có chỗ 
nào cho những người ác, những kẻ bạo động, làm những việc điên 
rồ, những kẻ không làm thiện hành và các việc công đức, những 
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kẻ không có chỗ trú ẩn chống lại những hậu quả đáng sợ, thì vị ấy 
chắc chắn sau này sẽ đi đến nơi ấy. Bởi thế, vị ấy hối hận những 
hành vi trước kia và do vậy, vị ấy không chết như một người thánh 
thiện, không chết như một người có công đức. 


P: (164,24-32): Gần giống. P bỏ: vị ấy bị ốm và đau những nỗi 
đau khốc liệt gần như chết. P thêm: vị ấy chết nằm trên một cái 
ghế, một cái giường hay trên đất. Bỏ: bởi thế vị ấy hối hận những 
hành vi về trước của mình và do vậy vị ấy không chết như một bậc 
thánh, một người có công đức. Thêm: vị ấy than khóc, đấm ngực, 
đi đến bất tỉnh. 


* Sau khi chết vị ấy sẽ tái sinh uào địa ngục: 
Ù Tái sinh uào địa ngục 


€: (61a,4-6): Rồi kẻ ngu ấy do thân ác hành, ngữ và ý ác hành, 
sau khi chết sẽ bị sanh vào các cõi xấu, vào địa ngục. Khi ấy vị ấy 
chịu những ác báo, hoàn toàn khó chịu, không vui, không đáng 
muốn, vì địa ngục là một nơi hoàn toàn khó chịu, không vui, 


không đáng muốn. 


P: (165,12-20): Gần giống, nhưng thêm: thật khó mà cho một ví 
dụ về sự khổ ở địa ngục. 


1) Ví dụ để tả thống khổ ở địa ngục: 


C: (61a, 6-20): Khi ấy một Tỳ-kheo hỏi về nỗi khổ ở địa ngục, 
mà đức Thế Tôn mô tả là không thể nói, và Ngài đã đưa một ví dụ 
để làm sáng tỏ nỗi khổ trong địa ngục. Giả sử một kẻ cướp bị vua 
phạt phải bị đâm mỗi sáng bằng 100 cọc nhọn. Hình phạt được tái 
diễn vào buổi trưa và chiều, vì tội nhân vẫn còn sống; nhưng thân 
thể ông ta đã hoàn toàn bị đâm thủng bằng cọc nhọn như cái lỗ 


nơi một đồng tiền. Một lần đâm đã đau đớn vô cùng, nói gì đến 
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300 lần đâm trong một ngày. Rồi đức Phật nhặt lên một hòn đá 
nhỏ như hạt đậu mà bảo Tỳ-kheo so sánh nó với ngọn núi Tuyết. 
Vị Tỳ-kheo phải nhận rằng ngọn núi Tuyết là trăm ngàn triệu lần 
lớn hơn hòn đá. Khi ấy đức Phật dạy, nỗi khổ trong địa ngục là 
trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, triệu lần đau đớn hơn nỗi khổ 
mà một tội nhân phải chịu trong một ngày bị đâm thủng bằng 300 


cọc nhọn. 

P: (165, 21-26): Gần giống, nhưng bỏ bớt “như lỗ một đồng 
tiền”. 

C: một hòn đá nhỏ như hạt đậu = P: hòn đá kích thước bằng bàn 
tay của Ngài. 


ii) Khổ trong địa ngục: 


C: (61b,20): Ở đây bản C kể ra 11 loại khổ hình trong địa ngục: 
1. Khi một người sinh vào địa ngục, ngục tốt nắm lấy nó và dùng 
cưa nung đỏ chỏm đầu, làm cho nó thành một hình bát giác, hình 
vuông hay hình tròn, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc đẹp, hoặc xấu. 
Như vậy nó phải chịu cực hình đau đớn, cho đến 100 năm, 1000 
năm mà vẫn không chết, cái chết chỉ đến khi các nghiệp ác bất 
thiện đã đoạn tận; 2. Cũng như trên, thay cưa nung đỏ bằng búa 
sắt nung đỏ; 3. Ngục tốt dùng một cọc sắt nung đỏ bắt nó ngồi lên 
trên, dùng những kềm sắt vặn mở miệng nó để rót những hoàn 
sắt nóng vào, đốt cháy môi lưỡi, họng, hầu, tim, bao tử, hoàn sắt 
đi ra phía dưới thân thể; còn lại cũng như trong trường hợp trước; 
4. Cũng như ở trường hợp ba, thay cọc sắt nung đỏ bằng chuông 
sắt nung đỏ (?) và thay hoàn sắt nung đỏ bằng nước đồng sôi; 5. 
Ngục tốt bắt nó nằm trên một nền bằng sắt nóng, trói tay chân nó 
lại, bắt duõi ra và dùng bù-lon sắt xoáy vào hai bàn tay, hai bàn 
chân và bụng; 6. Ngục tốt bắt nó quỳ trên đất, kéo lưỡi nó ra, để 
đóng lên 100 cái đính cho nó nhả ra không được thụt vào, như 
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một cái da bò bị căng ra bởi 100 cái định không co rút lại; 7. Ngục 
tốt lột da nó từ đầu đến chân, từ chân đến đầu và trói nó vào một 
xe sắt đỏ kéo đi qua lại trên nền đất sắt đỏ; 8. Ngục tốt nấu nước 
đồng sôi và bắt tội nhân rưới nước đồng sôi lên thân thể; 9. Ngục 
tốt dựng một ngọn lửa cao như núi, dìm tội nhân xuống dưới rồi 
kéo lên. Khi bị dìm xuống da thịt và máu của tội nhân cháy tiêu. 
Khi kéo lên, da thịt và máu lành lại như cũ; 10. Ngục tốt bỏ tội 
nhân chúc ngược đầu vào trong nồi đồng đầy nước sôi để luộc, 
thân thể tội nhân bị tung lên nhồi xuống khắp bốn hướng chính 
và bốn hướng phụ, bọt tuôn ra từ thân thể nó trở lại luộc chín 
thân thể nó; như những hạt đậu nhỏ đậu lớn, đậu trắng, đậu đen, 
đậu nâu và hột mù tạt, tất cả bỏ trong một nổi đồng đầy nước sôi 
mà luộc, thì những hạt đậu bên trong bị tung lên nhồi xuống khắp 
bốn hướng chính và bốn hướng phụ, những bọt tuôn ra lại luộc 
thân thể của chúng; 11. Địa ngục ấy có một ngục gọi là bốn sự 
hưởng thụ mãnh liệt; chúng sinh được sinh ra trong đó; khi mắt 
chúng thấy sắc, chúng không vui, nhưng chúng không thể không 
bằng lòng; tâm của chúng không tham ái nhưng cũng không thể 
không tham ái; tâm chúng không được thỏa mãn nhưng không 
thể không thỏa mãn; cũng vậy với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, 
lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý nghi các pháp. Đức Thế Tôn dùng 
nhiều cách khác nhau để nói về ngục ấy, nhưng cái khổ trong 
ngục ấy không thể nào mô tả đầy đủ, địa ngục ấy chỉ có toàn là 
khổ. 

P: (166, 18-32): Ở đây bản P chỉ kể bảy loại khổ trong địa ngục: 
C5-P1; C7=P4; C9=P5; C10-Pó; C11=P7. Bản P bỏ: C1, C2, C3, 
C4, Có, C8. Bản C bỏ P2, P3. 

C5=PI: Bản P bỏ: bắt nó nằm dài trên một nền sắt nóng. C: vặn 


một cái đinh sắt vào trong bụng = P: vặn một cái cọc sắt vào giữa 
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ngực. 


C7=P4: Bản P bỏ: ngục tốt lột da nó từ đầu xuống chân, từ chân 
lên đầu. Nó chỉ nói chiếc xe, mà không nói xe đỏ rực, chỉ nói đất 
đỏ rực chứ không nói nền đất bằng sắt đỏ rực. 


C9=P5: Bản P bỏ: khi nó bị dìm xuống, thì da thịt máu của nó bị 
đốt cháy và khi nó được kéo lên da thịt máu nó lại lành lại như cũ. 


CI0-=P6: Bản P chỉ nói rằng, nó bị luộc và nổi lên trên mặt cùng 
với bọt, không giống bản C nói rằng, bọt thoát ra từ thân thể nó 


lại luộc thân nó. Bản P bỏ ví dụ đậu lớn đậu nhỏ luộc sôi. 


C11=P?7: Hoàn toàn khác. Ở đây bản C nói rằng, nó bị ngục tốt 
ở địa ngục ném vào trong địa ngục lớn, được mô tả là có bốn góc, 
bốn cổng, chia làm bốn phần bằng nhau, vây quanh bằng tường 
sắt, có mái sắt; nền của địa ngục này đỏ rực cùng khắp vuông vức 


100 do tuần. 


P2 và P3 không có trong bản C. P2: ngục tốt đặt nó nằm xuống 
và chặt nó ra bằng một cái rìu. P3: ngục tốt đặt nó chúc ngược đầu 


và cắt nó bằng những dao cạo. 
iu) Nỗi khổ trong súc sinh: 


€: (62a, 8-20): Người ngu có thể từ địa ngục tái sinh vào cõi súc 
sinh và ở đây nó cũng chịu những nỗi khổ khốc liệt. năm loại khổ 
được tìm thấy trong cảnh giới súc sinh: 1. Nó có thể được sinh vào 
cõi súc sinh, sinh ra lớn lên và chết trong bóng tối, nghĩa là làm 
côn trùng dưới đất. Vì kẻ ngu trước kia tham ăn và làm những 
hành vi xấu ác về thân, lời và ý, nên bây giờ bị sinh làm sâu bọ ở 
trong đất; 2. Nó có thể được sinh trong cõi súc sinh, sinh ra, lớn 
lên và chết trong thân thể như là những con vi trùng ký sinh nhỏ. 
Còn lại như trên; 3. Những con vật sinh ra lớn lên và chết ở trong 


nước, như cá, ma kiệt ngư (có lẽ là cá ở xứ Ma Kiệt Đà), rùa, cá sấu, 
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bà lưu ni, đề tỷô (3 loại cá thần thoại có tầm cỡ khống lồ); 4. Sinh 
làm loài nhai lại, loài ăn cỏ, ăn cây nhỏ và cây lớn, làm loài voi, 
ngựa, lạc đà, bò, cừu, nai, trâu nước, heo; 5. Sinh làm loài vật mà 
mỗi khi ngửi thấy mùi phân tiểu liền chạy đến ăn, cũng như 
những con trai, con gái nhỏ khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Những con 
vật này là gà mái, heo, chó, đã can, qua, câu lâu la, câu lân giàø (?). 
Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để nói về những con vật 
này, vì nỗi khổ trong cõi súc sinh không thể nói hết. Trong cõi 


súc sinh không có gì ngoại trừ khổ. 


P: (167, 21-34): Cũng vậy, nó nói đến năm loại súc sinh nhưng 
không theo thứ tự như trên, những đoạn tương đương như sau: 
C1=P3; C2=P không có; C3=P4; C4=P1; C5=P2; P5=C không có. 


CI1=P3: Cũng vậy. C: côn trùng ở trong đất = P: ktà pulaue 
gandubpbpàdà (bọ hung, ốc sên, giun đất) và bất cứ con vật nào sinh 
ra, sống và chết trong bóng tối. C: do lòng tham ăn của chúng=P: 
do sự hưởng thụ vị ngon của chúng ở đây (trong cõi này). 


C3=P4: Gần giống. Bản P chỉ kể ba loại thú vật: cá, rùa và cá sấu, 
và bất cứ con vật gì sinh ra, sống và chết trong nước. 


C4=P1: Gần giống. Bản P nói chúng ăn rêu mốc và cỏ khô nhai 


bằng răng. Nó nói đến lừa, cừu, nai, và bất cứ con vật nào ăn cỏ. 


C5=P2: Gần giống, nhưng chỉ nói đến phân mà không nói nước 
tiểu. Trong lúc bản C dẫn ví dụ những đứa bé trai gái chạy đến 
khi nghe mùi thức ăn, bản C nói đến những người Bà-la-môn 
chạy đến khi nghe mùi đổ cúng ném vào lửa. Bản P bỏ qua, câu 
lâu la và câu lân già. 

P5=C: không có: Có những con vật sinh ra lớn lên và chết trong 
đống rác, như là những vật sinh ra lớn lên và chết trong cá thối, 
thây rữa nát, gạo thối, hoặc trong vũng nước ở đầu làng, hay bên 
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cạnh làng. 
9) Sự khó khăn để được trở lại thân người: 


C: (62b, 1-8): Thật rất khó cho người ngu để có được thân người 
trở lại, khi đã bị sinh vào súc sinh, vì trong cõi súc sinh không có 
hành vi công đức, không có cử chỉ cung kính, không có điều thiện 
thù thắng. Súc sinh ăn lẫn nhau, con mạnh cắn xé con yếu, lớn 
nuốt nhỏ. Thật vô cùng khó cho một con ruồi mù, cứ một trăm, 
một ngàn năm mới chui đầu vào trong một cái lỗ của một cây gậy 
bằng gỗ nhẹ, cứ mỗi trăm năm nó lại nổi đầu lên một lần; khi nó 
nổi lên ở phương đông thì một ngọn gió đông thổi tốc cây gậy về 
phía nam; nó nổi lên từ phương nam thì một ngọn gió nam thổi 
tốc cây gậy về phía tây; nó nối lên từ phía tây thì một ngọn gió tây 
thổi cây gậy về phía bắc; nếu nó nổi lên từ phía bắc, một ngọn gió 
bắc sẽ tung cây gậy về một hướng khác. Con rùa vẫn không thể 
nào đặt đầu nó vào trong lỗ dù trải qua một thời gian hết sức dài. 
Người ngu cũng gặp một khó khăn như vậy, một thời gian dài như 
vậy, để có thể sinh trở lại vào thế giới loài người sau khi đã sinh 
vào thế giới súc vật. 

P: (169, 9-25): Cũng gần giống. C: rùa mù= P: rùa chột mắt. Bản 
P chỉ nói đến ngọn gió đông thổi tạt cây gậy về phía tây, ngọn gió 
tây tạt cây gây về phía đông, gió bắc tạt cây gậy về phía nam, và gió 


nam tạt cây gậy về phía bắc. 


: người ngu cũng gặp một khó khăn như vậy, một thời gian dài 
như vậy, để được sinh vào cõi người trở lại từ cõi súc sinh = P: thực 
còn khó khăn hơn cho người ngu để... 

vi) Sinh uào gia đình thấp kém: 


C(62b,8-15): Người ngu từ cõi súc sinh được sinh vào các gia 
đình hèn hạ, bị nghèo, thiếu ăn, như gia đình những người cai 
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ngục, thợ thuyền, những người thợ thủ công, thợ gốm. Tại đấy nó 
được sinh làm người mù, người què, tay ngắn, người gù lưng, sử 
dụng tay trái, da xấu, mặt cừu, xấu xí, thọ mạng ngắn ngủi, làm 
nô lệ cho kẻ khác, tại đấy nó làm những thân nghiệp, ngữ nghiệp 
và ý nghiệp xấu ác, và do vậy khi chết, nó lại sinh vào những cõi 
ác trở lại.Cũng như thể hai người chơi bài bạc với nhau. Một 
người vì bài bạc mà mất tôi tớ, vợ con, cho đến bị treo ngược trong 
nhà tối, sự mất mát này của y trong cờ bạc cũng không thể so sánh 
với nỗi mất mát mà y phải chịu khi làm những nghiệp ác về thân, 
lời và ý. 

P: (169, 25-32): Gần giống. Ở đây những gia đình được kể hoàn 
toàn khác: thợ săn, đan giỏ tre, đánh xe bò, hốt rác. Nó sẽ xấu xí, 
lùn, bệnh hoạn, chột mắt, dị dạng, què quặt. C: không có đủ thức 
ăn =P: không thể kiếm được đồ ăn uống, y phục, xe cộ, tràng hoa, 
hương liệu, đồ nằm, nhà ở, ánh sáng. Ví dụ cũng gần giống nhau. 
Bản P thêm sự mất mát tài sản, nhưng bỏ tôi tớ. C: bị treo ngược 
đầu trong nhà tối = P: bị bỏ tù. 

* Trong NC85, có một mô tả chỉ tiết hơn về các địa ngục. Có sáu 
loại địa ngục, những địa ngục tương đương giữa hai bản như sau: 

C1=PI, C2=P không có, C3=P2, C4=P5, C5=P4, Có=Pó, P3= C 
không có. 

L) Đại địa ngục bốn cống: 1= PT: 

C64:(72a, 18-20): Sau khi tra vấn, huấn dụ, khiển trách người ấy 
về thiên sứ thứ năm, Diêm vương giao nó cho ngục tốt, người bỏ 
nó vào đại địa ngục bốn cống, địa ngục này được mô tả trong bài 
kệ: 

a) Bốn cột trụ có bốn cổng, tường vuông 12 góc; những bức 
tường được làm bằng sắt, trên lợp bằng mái sắt. 
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b) Nền sắt trong địa ngục cháy đỏ và sáng rực, sâu cho đến vô số 
đặm, nó được đặt dưới đáy nền. 


c) Ngục ấy kinh khủng đến nỗi không chịu được và ngọn lửa thì 
thật khó mà nhìn đến; nhìn là rởn ốc, và nỗi sợ hãi đau đớn khốc 


liệt tấn công nó. 


đ) Khi nó rơi vào địa ngục, chân chổng lên đầu chúc xuống. Phi 
báng các bậc thánh và bậc điều ngự, những bậc thuần thiện. (Ở 
đây bài kệ dứt ngang). 


Sau một thời gian dài thật dài, vì những chúng sinh này, cổng 
địa ngục phía đông mở ra và những chúng sinh kia ùa vào tìm sự 
an ổn, tìm sự trú ẩn. Khi chúng đã tụ tập đến số nhiều trăm ngàn, 
cổng phía đông ấy đóng lại, và những người kia ở bên trong chịu 
đau đớn khốc liệt rên la than khóc, tâm tư sầu khổ nằm dài trên 
đất. Chúng không thể chết, khi những nghiệp ác bất thiện của 
chúng trước kia chưa hết. Điều tương tự xảy ra ở ba cổng kia. Sau 
một thời gian dài thật dài, chúng ra khỏi đại địa ngục bốn cổng. 


P130:(182,31-34): Không giống. Ở đây Diêm vương im lặng sau 
khi tra hỏi nó về thiên sứ thứ năm. Bản P thêm một đoạn trong đó 
ngục tốt cột nó vào một bánh xe răng cưa và bắt nó chịu một loạt 
các tra tấn như đã nói ở trước. Sự mô tả đại địa ngục bốn cổng 
không giống nhau. Trong một bài kệ chỉ bốn dòng, nó nói đơn 
giản rằng, địa ngục ấy có bốn góc và bốn cổng được chia đều, vây 
quanh bằng một bức tường sắt, trên có mái sắt, nền bằng sắt của 
nó đỏ rực và nóng cháy cả bốn phía, vuông vức một trăm do tuần. 
Ở đây bản P thêm một chỉ tiết trong sự mô tả đại địa ngục, ấy là 
những ngọn lửa đến từ bức tường đông, dội vào bức tường tây; 
những ngọn lửa từ bức tường tây đội vào bức tường đông. Cũng 
vậy với hai hướng kia và trên dưới. Nó cũng nói đến cánh cổng 
mở ra cho tội nhân ùa vào nhưng không nói chúng sinh tụ tập đến 
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một trăm, một ngàn để tìm chô, trú. 


C: những người bên trong chịu thống khổ khốc liệt rên la than 
khóc, tâm tư buồn thảm nằm dài trên đất = P: da mỏng, da dày, 
thịt, gân của nó bị đốt cháy và xương của nó đang cháy ngún. Mặc 
dù nó đến rất gần (cửa, hoặc nó đã chịu khổ như vậy rất lâu) mà 


cánh cửa vẫn đóng. 
1) Đại địa ngục múi cao: C2=P không có: 


C: (72b,7-8): Rồi nó được sinh vào đại địa ngục núi cao, trong 
đó lửa liên tục cháy, không có khói, không có ngọn, và nó buộc 
phải đi trên đấy và quanh đấy. Khi nó đặt chân xuống thì da thịt 
máu của nó cháy tiêu. Khi nó giở chân lên thì da thịt nó lành lại 
như cũ. Như vậy nó chịu đau khổ mãnh liệt cho đến vô lượng 


trăm ngàn năm. Còn lại cũng như trên. 
ii. Đại địa ngục phân uế. C3=P2: 


C: (72b, 8-12): Sau một thời gian dài rất dài, nó ra khỏi đại địa 
ngục đỉnh núi cao và sinh vào đại địa ngục phân uế. Nơi đây phân 
và nước tiểu tích tụ lại sâu vô số trượng. Trong địa ngục ấy, có 
những chúng sinh giống như những con sâu tên là Lăng Cờ có 
thân trắng, đầu đen, miệng như kim, những sinh vật này gậm khới 
chân của những chúng sinh ấy, rồi đến xương hậu môn, rồi đến 
xương mông, xương khoan cốt, xương sống, xương vai, xương cổ, 
xương đầu. Sau khi phá hủy xương đầu, những con sâu ấy ăn hết 


tất cả não ở bên trong. Còn lại cũng như trên. 


P: (184, 31): Không giống. Nó nói rằng sát với đại địa ngục bốn 
cổng là đại địa ngục dơ uế và người ta rơi vào đấy, nhưng nó không 
nói loại dơ uế nào. Nó cũng nói đến sinh vật có miệng như chim 
cắt hết thịt và da thịt, gân xương của tội nhân, rồi ngốn ngấu tủy 
xương. 
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1u) Đại địa ngục rừng lá sắt: C4 = P5: 


C: (72b, 12-18): Sau một thời gian dài rất dài, những người ấy ra 
khỏi đại địa ngục dơ uế và sinh vào đại địa ngục rừng lá sắt. Khi 
trông thấy địa ngục này, chúng tưởng nó mát mẻ và ùa vào để tìm 
an ổn, tìm chỗ trú. Chúng tụ tập đến vô số trăm ngàn và vào trong 
ngục này.Ở đấy một ngọn gió thiêu đốt thổi mạnh từ bốn phía 
đến và những ngọn lá bằng sắt rụng xuống cắt tay, chân chúng, 
cắt cả tay lẫn chân, cắt tai, cắt mũi, cắt cả tai lẫn mũi, và những 
thân phần khác của chúng tuôn ra máu cho đến vô số trăm ngàn 
năm. Trong ngục này có những con chó vô cùng lớn với những 
cái răng rất dài xé những chúng sinh ấy ra từng mảnh, lột da từ 
chân lên đầu, từ đầu đến chân rồi ăn. Trong địa ngục ấy, có những 
con quạ lớn có hai đầu và một chiếc mỏ sắt. Chúng đứng trên trán 
của những người ấy, móc mắt họ ra mà ăn, chẻ đầu họ ra mà ăn 


tủy bên trong. 


P: (185, 20-26): Không giống hẳn. Ở đây địa ngục được gọi là 
rừng lá gươm. Nó chỉ nói rằng lá ở đây khi gió lay động thì cắt đứt 


tay, chân, cả tay lẫn chân, cắt tai, mũi, cả tai lẫn mũi. 
9) Đại địa ngục rừng cây bằng gươm sắt: C5=P4: 


C: (72b, 19-20): Sau một thời gian dài rất dài, những chúng sinh 
ấy ra khỏi đại địa ngục rừng lá sắt và được sinh vào đại địa ngục 
rừng gươm sắt, và những cây lớn bằng gươm này cao một dặm, 
những lá nhọn đài đến sáu mét. Chúng được lệnh phải leo lên 
xuống những cây ấy. Khi chúng leo lên, thì những lá nhọn đâm 
xuống, khi chúng leo xuống thì những lá nhọn đâm lên. Những 
lá nhọn này đâm xuyên qua những người ấy, đâm thủng tay chân, 
cả tay lẫn chân, đâm thủng tai, mũi, cả tai lẫn mũi, đâm thủng 


những thân phần khác cho máu đổ ra. 
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P: (185, 14-19): Không giống hẳn. Ở đây đại địa ngục được gọi là 
rừng cây bông vải. C: cao một dặm với những lá nhọn dài sáu 
thước = P: cao một do tuần với những lá nhọn dài I6 ngón tay. Nó 
chỉ nói rằng những lá nhọn này cháy đỏ rực, và người ta bị bắt 


phải leo lên leo xuống. 
vì) Đại địa ngục sông tro:C6 = P6: 


€: (73a, 1-14): Sau một thời gian dài thật dài, những chúng sinh 
ấy ra khỏi đại địa ngục rừng gươm sắt, và sinh vào đại địa ngục 
sông tro. Cả hai bờ rất cao, được vây quanh bằng những cọc nhọn; 
bên trong rất đen tối và nước tro đang sôi sục. Những chúng sinh 
này, khi trông thấy, tưởng là nước mát lạnh, ùa vào để tắm và uống 
cho thỏa thích. Khi chúng tụ tập đến vô số trăm ngàn, chúng rơi 
vào sông ấy và tại đấy chúng bị cuốn ởi xuôi dòng, ngược dòng, 
xuôi rồi ngược dòng, đa thịt chúng bị bỏng và lột ra chỉ còn lại bộ 
xương. Hai bên bờ những ngục tốt võ trang bằng dao, gươm, gậy, 
gậy bọc sắt, đẩy chúng lại vào giữa dòng, nếu chúng cố leo lên bờ. 
Lại nữa trên hai bờ sông, có những ngục tốt trang bị bằng móc câu 
và lưới, móc những chúng sinh này lên, đặt trên những nền sắt 
nung đỏ, ném trên đất, làm chúng bò khắp chỗ này chỗ kia và hỏi 
chúng từ đâu đến. Chúng đáp rằng, không biết từ đâu đến, nhưng 
hiện tại hết sức đói. Rồi những ngục tốt ấy đặt chúng trên những 
giường sắt đỏ, đốt cháy chúng, buộc chúng ngồi lên trên. Khi ấy 
ngục tốt lấy một cây kềm bằng sắt nóng đỏ, vặn cho miệng chúng 
mở ra mà đổ những hoàn sắt nóng vào. Hoàn sắt đỏ này đốt cháy 
môi, lưỡi, hầu, họng, tim, ruột non, ruột già, bao tử của chúng rồi 
đi ra đầu kia của thân thể. Những ngục tốt hỏi chúng sẽ đi đâu. 
Chúng đáp rằng không biết đi đâu, nhưng đang khát nước lắm. 
Cũng hình phạt như trên được đặt ra, nhưng bây giờ ngục tốt lại 


đổ nước đồng sôi vào miệng chúng. Rồi những chúng sinh ấy lại 
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rơi vào trong địa ngục sông tro, trong đại địa ngục rừng gươm sắt, 
trong đại địa ngục rừng lá sắt, trong đại địa ngục dơ uế, đỉnh cao, 
trong đại địa ngục bốn cổng. 


P: (185, 27-33): Không hắn giống. C: sông tro = P: khàrodakà. 
Bản P không tả sông này, chỉ nói nó rơi vào thứ nước ăn mòn này, 
bị mang đi ngược dòng, xuôi dòng, ngược và xuôi dòng, và nó 
chịu sự đau đớn khốc liệt không thể nói. Mọi chỉ tiết khác đều 
không có. 


Bản P cũng nói hai trường hợp ngục tốt vớt nó ra bằng móc câu 
và hỏi nó muốn øì. Khi nó trả lời lần đầu rằng nó đói và lần hai 
rằng nó khát, thì chúng mở miệng nó ra bằng một cọc sắt nung đỏ 
và đẩy vào miệng nó lần đầu một hoàn sắt nóng đỏ và lần hai nước 
đồng sôi. Hoàn sắt đỏ và nước đồng sôi đốt cháy môi, miệng, 
cuống họng, ngực, và đi xuống dưới, mang theo ruột non, ruột già 


của nó. Rồi ngục tốt đặt nó lại trong đại địa ngục. 


P3: Bản P thêm một địa ngục khác gọi là địa ngục than nóng, nó 
rơi vào đấy, chịu đựng những thống khổ khốc liệt. 


* Trong NC75, đức Phật giải thích rằng những nơi sinh tùy 
thuộc vào nguyện vọng của tâm mình. Nhưng đoạn này trong hai 
bản khác nhau quá xa đến nỗi không thể nào nghiên cứu tỷ giảo 
từng phần. Bởi thế ở đây hai bản được đề cập riêng rẻ. 

Ù Sơ thiền thuộc sắc giới: 

C168: (13a,19-20): Có Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
trú sơ thiền với giác, quán, với hỷ và lạc do ly dục sinh, rồi vị ấy 
thích hưởng thụ và trú trong thiền ấy. Do thích thú như vậy, vị ấy 
an hưởng và trú trong thiền này. Khi chết vị ấy sẽ tái sinh vào cõi 
trời Phạm thiên. Chư thiên cõi này sinh ra và trú trong cõi Phạm 
thiên. Cảm thọ hỷ lạc do ly dục sinh; hỷ lạc này tương tự với hỷ 
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lạc của vị Tỳ-kheo chứng sơ thiền, bởi vì do tu tập thiển này mà 
vị ấy sinh lên Phạm thiên giới. 


1) Nhị thiên cho đến tứ thiển: 


€: (13b, 2-11): Với sự tu tập thiền thứ hai, vị ấy sẽ tái sinh vào 
Quan âm thiên; do tu tập thiền thứ ba, vị ấy sẽ sinh vào Biến tịnh 
thiên; do tu tập thiền thứ tư, vị ấy sẽ sinh vào Quảng quả thiên. 

ii) Bốn thiển Vô sắc giới: 

€: (13b,11-20): Do tu tập sơ thiền, vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời 
Không vô biên; do tu tập nhị thiền, vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời 
Thức vô biên; do tu tập tam thiền, vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời Vô 
sở hữu; do tu tập tứ thiền, vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời Phi tưởng 
phi phi tưởng. 

iu) Tối thượng thiên: 


C:(14a, 4-6): Khi ấy vị Tỳ-kheo vượt trên thiền Phi tưởng phi 
phi tưởng, với trí tuệ biết được sự diệt tận của thân xúc, vị ấy biết 
sự đoạn tận tất cả lậu hoặc. Như vậy thiền này là tối thượng trong 
tất cả thiển, thù thắng nhất, vi diệu nhất. Trú trong thiển này, vị 
Tỳ-kheo không còn tái sinh trở lại, chấm dứt sinh già, bệnh, chết; 
đây gọi là sự chấm dứt của khổ. 


* Bản P kể đến 34 trường hợp để làm sáng tỏ sự giải thích của đức 
Phật: 

j Trường hợp thứ nhất: 

P120: (99, 22-27): Vị Tỳ-kheo có tín, giới, văn, ưa bố thí, có trí 
tuệ. Vị ấy mong rằng sau khi chết, sẽ sinh cộng trú với những bậc 
thánh và những người giàu (khattiyamahàsàlà). Vị ấy chuyên chú 
tâm vào điều này, tu tập tâm theo điều này. Những hành 


(sankhàrà) này và những trú (uihàrv) này được khai triển, phóng 
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đại, sẽ đưa vị ấy tái sinh tại đấy. 
1) Trường hợp thứ hai cho đến 33: 


P: (100, 4-33): Những trường hợp này cũng giống như trường 
hợp đầu, chỉ khác ở chỗ những người mà Tỳ-kheo thích sinh cộng 
trú. Chúng như sau: Bà-la-môn giàu có, gia chủ giàu, trời Tứ thiên 
vương, Tam thập tam, Dạ ma, Đâu suất đà, Hóa lạc, Tha hóa tự 
tạ, Phạm thiênSahaso, Phạm thiên Devwisahasso, Phạm 
thiên Tisahasso, Phạm thiên Catusahasso, 5 sahasso, 10 sahasso, 100 
sahasso, Abhà devà, Parittabhà deuà, abbamànàbhà deuà, Quang âm 
thiên (Abhassarà devà), Subhà deuà, barittasubhàdevà, 
APbamànasubhà  deuà,  Subhakmnàdeuà Quảng — quả 
thiên (Vehabpphalà devà), Vô phiền thiên (Auihà devà), Vô nhiệt 
thiên (Atappa deuà), Thiện kiến thiên (Sudassi deuà), Sắc cứu cánh 
thiên(Akanithà deuà, Không vô biên xứ thiên 
(Àkàsànancàyatamàbagà de) Thúc vô biên — xứ 
thiên (Vmmnànancàyatamkibagà devà Vô sở hữu xứ 
thiên (Àkincamàyatanbagà deuà), Phi tưởng phi phi tưởng xứ 





thiên (Neuasannànàsannàyatananùbagà devà). 

ii) Trường hợp thứ 34: 

P: (103, 15-22): Ở đây vị Tỳ-kheo sau khi đoạn tận lậu hoặc, với 
thắng trí chứng được, ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
không còn lậu hoặc, mong an trú tâm đó. Như vậy vị Tỳ-kheo sẽ 
không sinh lại bất cứ ở đâu. 

2. Bảy thanh tịnh: 

Bảy thanh tịnh được đề cập trong NC20 như sau: 

C9: (12a,38): Tôn giả Xá-lợi-tử vào buổi chiều ra khỏi thiền định 
đi đến nơi Tôn giả Mãn Từ Tử, chào hỏi rồi ngổi xuống một bên 
và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: Này hiển giả, có phải hiền giả đang 
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sống đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù Đàm! - Thưa vâng. Hiền 
giả, có phải hiền giả sống đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù Đàm 
để được giới thanh tịnh? - Không. Có phải vì tâm thanh tịnh, kiến 
thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh, vì dĩ đạo tích đoạn trí tịnh (sự thanh tịnh khởi 
lên do trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc để đi sâu vào đạo) mà hiền giả sống 
đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù Đàm? - Không. Hiền giả, tôi đã 
hỏi, có phải hiền giả sống đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù Đàm, 
hiển giả trả lời phải. Khi tôi hỏi có phải vì giới thanh tịnh, vì tâm 
thanh tịnh..... mà hiển giả sống đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù 
Đàm, hiền giả đều trả lời không. Vậy hiền giả vì mục đích gì sống 
đời phạm hạnh dưới Sa-môn Cù Đàm? - Thưa hiền giả, vì mục 
đích Vô dư Niết-bàn. 


P24: (147, 11-37): Gần giống, với vài dị biệt nhỏ. 


C: vì để thanh tịnh chướng ngại hoài nghi = 
P: kankhàuitaranavisuddhattham, đoạn nghỉ thanh tịnh. 


€: vì thanh tịnh khởi lên do tri kiến đoạn tận đi sâu vào đạo = 
P: nànadassanauisuddhattham, vì sự thanh tịnh tri kiến. 


€: vì Vô dư Niết-bàn = P: anubàdà barinbbànattham, vì Niết-bàn 
vô thủ trước. 


Như vậy bảy thanh tịnh giống nhau trong hai bản, chỉ hơi khác 
nhau về danh từ. 


3. Cetouimmutti, Pannàuimmutti: Tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
Hai pháp này được đề cập trong NC 25, 30, 47, 69, 74, 75 và 82. 
Trong NC 74, hai pháp này được đề cập như sau: 

C8I1:(v, 114b, 15-17): Khi ấy vị Tỳ-kheo có thể đắc các thần 


thông, thiên nhi, tha tâm, túc mạng trí, sinh tử trí. Rồi với sự đoạn 
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trừ các lậu hoặc, vị ấy chứng trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ 


giải thoát, không còn lậu hoặc, vị ấy đắc quả A-la-hán. 


P119: (ii,98, 2-28): Gần giống. Ở đây bản P nói dông dài như 
thường lệ về các thần thông thiên nhãn cho đến sinh tử trí. Hai 
giải thoát cũng giống nhau. Ở đây bản P, bỏ không nói rõ sự 
chứng đắc quả A-la-hán. 


NC290 hiển thị làm thế nào để đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát: 


C211: (vii, 85b, 19-20). Hỏi: Có bao nhiêu pháp tương ưng với 
chính kiến để đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát, để có được công 
đức về tâm giải thoát, tuệ giải thoát? Đáp: Có năm yếu tố tương 
ưng với chánh trí để có được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ơi là 
năm? a. Tương ứng với sự thật; b. Tương ưng với giới; c. lương 
ưng với đa văn; d. Tương ưng với tịnh chỉ; e. Tương ưng với tuệ 


quán. 


P43: (1294, 4-15): Câu hỏi như trên, nhưng câu trả lời hơi khác. 
€: quả và công đức = P: quả và lợi ích. Trong bản P, năm pháp là: 


giới, đa văn, thảo luận, chỉ và quán. 
NC82 chỉ bàn về tâm giải thoát: 


C79: (v,108b, 13-20): Tôn giả A Na Luật Đà giải thích đầu tiên 
đại tâm giải thoát. Có một Sa-môn hay Bà-la-môn đến nơi một 
khu rừng hay dưới gốc cây, hay một nơi yên tĩnh. Tại đấy vị ấy 
chọn một cây làm giới hạn và biến mãn đại tâm giải thoát cho đến 
giới hạn ấy và trú trong đó, không ra khỏi giới hạn này. Rồi vị ấy 
bỏ một cây làm giới hạn, chọn hai, ba cây làm giới hạn, rồi từ từ 
đến một khu rừng, hai, ba khu rừng, một ngôi làng, hai, ba ngôi 
làng, một xứ sở, hai, ba xứ sở rồi đến đại địa này, cho đến đại 
dương. Đây gọi là đại tâm giải thoát. Còn về vô lượng tâm giải 


thoát, một Tỳ-kheo trú sau khi biến mãn một phương với tâm câu 
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hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ 
tư, bốn phương trung gian, trên, dưới, trải ra khắp nơi với tâm từ, 
không hận, không sân, không giận dữ, không tranh chấp, vô cùng 
lớn, vô cùng rộng, xa đến khắp thế giới và an trú trong đó. Cũng 
vậy với một tâm câu hữu với bi, hỷ, và xả. Đây gọi là vô lượng tâm 
giải thoát. 

P127: (ii,14ó, 8-30): Gần giống. Bản P giải thích vô lượng tâm 
giải thoát trước, rồi đến đại tâm giải thoát. Về đại tâm giải thoát, 
cũng gần giống như vậy, nhưng những giới hạn được đặt ra hơi 
khác, trước hết là một gốc cây, rồi đến hai, ba gốc cây, phạm vi 
một khu làng, hai, ba khu làng, một vương quốc, hai, ba vương 
quốc và quả đất vây quanh đại dương. Về vô lượng tâm giải thoát 


cũng gần giống nhau. 


Nhưng trong NC30, có một loạt những hỏi đáp liên hệ đến tâm 
giải thoát không có trong bản C. 


P43: (296, 24-31): Hỏi: Có bao nhiêu điều kiện để đạt tâm giải 
thoát không vui không khổ? Đáp: Có bốn điều kiện để đạt tâm 
giải thoát không vui không khổ. Một Tỳ-kheo sau khi đã từ bỏ lạc 
thọ, khổ thọ, sau khi đã giảm bớt hỷ và ưu từ trước, chứng và trú 
thiền thứ tư với xả và niệm. 

P: (296, 24-31): Hỏi: Có bao nhiêu điều kiện để đạt đến tâm giải 
thoát vô tướng? Đáp: Có hai điều kiện để đạt tâm giải thoát vô 
tướng. Đó là không tác ý tất cả tướng, và tác ý vô tướng giới. 

P: (296, 36-37): Hỏi: Có bao nhiêu điều kiện để trú trong tâm 
giải thoát vô tướng? Đáp: Có ba điều kiện để trú trong tâm giải 
thoát vô tướng, đó là không tác ý tất cả tướng, tác ý đến vô tướng 


giới, và một sự chuẩn bị trước. 


Hỏi: Gi là những điều kiện để xuất khỏi tâm giải thoát vô tướng? 
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Đáp: Có hai điều kiện để ra khỏi tâm giải thoát vô tướng, đó là tác 
ý tất cả tướng và không nghi đến vô tướng giới. 

P: (297, 9-37): Bản P khởi sự bằng cách giải thích rằng, nhờ thực 
hành bốn phạm trú, vị Iỳ-kheo đạt đến tâm giải thoát vô lượng, 
nhờ thực hành tu tập vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu 
xứ, mà vị Tỳ-kheo đạt được tâm giải thoát vô sở hữu; bằng cách đi 
đến một chỗ trống và suy tư về sự trống rỗng của tự ngã và những 
gì thuộc về tự ngã, vị Tỳ-kheo được không tâm giải thoát, và nhờ 
không nghĩ đến tất cả tướng bằng cách nhập định vô tướng, vị ấy 
đạt tâm giải thoát vô tướng. Như vậy đây là phương pháp theo đó 
những tâm giải thoát này khác nhau về nghĩa cũng như về văn. 
Lại nữa bản P giải thích rằng nhờ tận trừ tham, sân, si, những yếu 
tố đễ sản sinh ra cái gì hạn lượng, chướng ngại, có tướng, mà vị 
Tỳ-kheo có được tâm giải thoát vô lượng, vô sở hữu, không, vô 
tướng. Như vậy do phương pháp này, bốn tâm giải thoát đồng 
nghĩa nhưng khác văn. 


Trong NGC69, có nhắc đến ba loại giải thoát nhưng chỉ trong bản 
Ca 

C145: (vi,78a 15-10): Chư Né Mục-liển-liên hỏi: Có gì khác nhau 
giữa sự giải thoát của Như lai không chấp thủ, hoàn toàn và chân 
chính giác ngộ, với tuệ giải thoát, và sự giải thoát của A-la-hán? 
Giải thoát nào cao hơn. Tôn giả A Nan trả lời: Không có khác 
nhau giữa ba thứ giải thoát này, không cái nào cao hơn cái nào. 

4. Đạo, quả uà lậu tận trí (Magga, phaala, àsauakhayanànam): 

Trong NC19, ba đạo và ba quả đầu tiên được đề cập. 

a) Dự lưu: 

C200:(vii, 66a, 18-20): Nếu ba kiết sử được đoạn tận, vị ấy đắc 


quả Tu đà hoàn không còn rơi lại vào ác pháp và chắc chắn được 
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toàn giác; vị ấy sẽ tái sinh nhiều nhất là bảy lần trong cõi trời và 
người, sau đó sẽ chấm dứt đau khổ. 

P22: (, 141, 35-47) Gần giống. C: ba kiết sử được đoạn tận = P: 
tìni samyojanàni pahìnàni. C: không còn rơi lại vào các ác pháp = 
P: avinipàtadhammà (không phải đọa vào địa ngục). C: chắc chắn 
đạt được toàn giác = P: niyatà sưmbodhibaràyanà. Bản P bỏ: nhiều 
nhất vị ấy sẽ tái sinh vào cõi trời và người; sau khi sanh lại bảy lần, 
vị ấy sẽ chấm dứt khổ. 

b) Nhất lai: 

€: (66a, 17-18): Nếu ba kiết sử được đoạn tận, tham, sân, si bị 
muội lược (mỏng bớt), vị ấy đạt quả vị Nhất lai, trở về thế giới chư 
thiên và nhân loại một lần nữa rồi chấm dứt khổ. 

P:(144,31-35): Gần giống, nhưng bỏ “chư thiên và nhân loại”. 

c) Bất hoàn: 

€: (6óa, 15-17): Nếu năm hạ phần kiết sử được từ bỏ, khi chết, 
vị ấy sẽ được tái sinh tại chỗ ấy và từ đấy đạt Niết-bàn, chứng quả 
Bất hoàn, không trở lui đời này nữa. 

P:(141, 26-30): Gần giống. C: nếu năm hạ phần kiết sự được 
đoạn tận = P:bancˆ orambhàgiyàni samyojanàmi bahìnàmi. Bản P 
thêm: opapàtikà (tự nhiên hóa sinh). 

đ) A-la-hán và lậu tận: 

Trong NC1ó, sự đắc A-la-hán quả và lậu tận trí được đề cập 
đông dài như sau: 

C102 (vi, 24b,6-9): Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, không lỗi lầm, 
không cấu nhiễm, nhu nhuyến, đễ sử dụng, với tâm khéo tập 
trung và bất động, vị ấy hướng tâm về chứng ngộ, chứng đạt lậu 
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tận trí. Khi ấy vị ấy như thật biết khổ, tập khởi của khổ, đoạn diệt 
của khổ và con đường đưa đến đoạn diệt khổ. Vị ấy cũng biết như 
thật các lậu hoặc, sự sinh khởi lậu hoặc, sự chấm dứt lậu hoặc, như 
thật biết con đường đưa đến chấm dứt lậu hoặc. Vị ấy đạt đến trí 
như vậy, kiến như vậy, với tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Khi đã giải thoát vị ấy biết mình đã giải thoát, sinh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì đáng làm đã làm xong; sẽ 
không còn hiện hữu. Đây là tri kiến chân thật của vị ấy. 


PI9:(, 23, 11-26): Gần giống. C: với tâm định tỉnh như vậy, 
thuần tịnh, không lỗi lầm, không cấu nhiễm, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, với tâm khéo tập trung và bất động = P: euzm samàhite citte 
barisuddhe pbarnodàte anangane vigatùbakkilese rnudubhùte 
kammanie thiteànejjabbatte.C: trí kiến của vị ấy chân thật = 
P: abhhannàsim (tôi biết như vậy). 


Trong NC7, quả A-la-hán được đề cập cách khác: 
C75: (v,103a, 17-20): Tôn giả A Nan nói rằng đức Thế Tôn đã 


nói đến con đường hoàn toàn bất động, con đường thuần tịnh 
không vô biên xứ, con đường thuần tịnh vô tưởng, Niết-bàn vô 
dư y. Rồi Tôn giả hỏi Phật, xin Ngài giải thích gì là sự giải thoát 
của bậc thánh. Phật giải thích rằng, vị thánh đệ tử đa văn tư duy 
như sau: Nếu có những dục lạc nào hiện thời ở đây và mai sau, có 
sắc pháp nào hiện thời ở đây và mai sau, có tưởng về dục nào hiện 
thời ở đây và mai sau, có tưởng về sắc và bất động nào hiện thời ở 
đây và mai sau, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả 
những tưởng này đều vô thường, khổ và phải hoại diệt. Cái này 
được gọi là thuộc về tự ngã. (Vị ấy quán sát rằng) nếu có cái gì 
thuộc về tự ngã thì sẽ có sanh, già, bệnh, chết. Nếu có pháp nào 
trong đó tất cả những thứ này đều được đoạn tận, không dư tàn, 
không còn hữu nào khác, thì sẽ không còn tái sinh, không còn già, 
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bệnh và chết. Nếu vị thánh tư duy như vậy, nếu có dư tàn thì đấy 
là pháp giải thoát; nếu có Niết-bàn không dư y, thì đấy gọi là bất 
tử (ambrosiz). Nếu vị ấy tư duy như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy 
được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi được 
giải thoát vị ấy biết mình đã giải thoát. Sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì đáng làm đã được làm xong, sẽ không còn hiện 
hữu. Chân thật là trí của vị ấy. 


P106:(ii, 265, 21-31): Ở đây Tôn giả A Nan tán thán là kỳ diệu, 
hy hữu, và nói rằng, bằng cách này cách kia, đức Phật đã giảng dạy 
sự vượt qua bộc lưu. Rồi Tôn giả hỏi về thánh giải thoát. Bản P 
cũng nói cùng những pháp ấy để quán tưởng, nhưng với thứ tự 
khác. Trong bản P, sự quán sát của vị Tỳ-kheo rất đơn giản: “Esa 
sakkàyo yàuatà sakkàyo etam amatdm yadidam anubàdà citassa 
vimokho” (Bất cứ gì thuộc thân thể là thân thể. Nhưng xa hơn thì 
chính bất tử này là tâm giải thoát không chấp thủ). 


Chúng ta đã thấy ở trên, sự chứng đắc A-la-hán quả nhờ quán 
bản chất của các uẩn, quán xả, quán bốn phạm trú hay bốn vô 


lượng. 


Nhận xét: Như vậy nhìn chung, ta có thể nói đoạn nói về tuệ 
không có nhiều dị biệt giữa bản C và bản P. Nhưng có ba điểm 
khác nhau quan trọng cần chú ý: bản C nói có 62 giới trong khi P 
chỉ có 41 giới; bản C nhấn mạnh hiện hữu của khổ trong quá khứ, 
hiện tại, và vị lai và định nghĩa các hành vi được cho phép. Lại 
nữa, về mô tả các loại tra tấn hay hình phạt khác nhau, các loại địa 
ngục, hai bản không giống nhau. Tất cả những điều này chứng tỏ 
hai bản dịch có ít nhiều biệt lập trong sự chọn lựa tài liệu, và mỗi 


bên phản ảnh giáo điều của bộ phái mình tiêu biểu. 
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CHƯƠNG V: ĐỨC PHẬT 


1. Tường thuật về đời đức Phật: 


Trong NC22, đức Phật có tự thuật cuộc đời của mình cho Tôn 
giả A Nan: 


a) Xuất gia: 


C204: (vii, 74a,12-13): "Khi ta chưa đạt giác ngộ tối thượng và 
hoàn toàn, tư tưởng này khởi lên nơi ta: “Ứa phải bị bệnh, tại sao 
ta lại điên rổ đi tìm cái cũng bệnh; ta bị già, chết, sầu, ưu, não, ô 
nhiễm, tại sao ta điên rồ đi tìm cái cũng già, chết, sầu, ưu, não, ô 
nhiễm? Sao ta không đi tìm cái không bệnh, sự an ổn tối thượng, 
Niết-bàn, đi tìm cái không già, không chết, không sầu, không não, 
không ô nhiễm, cái an ổn tối thượng, Niết-bàn?' ˆ 


P26: Gần giống. C: Khi ta chưa đạt đến giác ngộ hoàn toàn và tối 
thượng = P: Trước khi ta giác ngộ, khi ta chưa thành Phật, đang 
còn là Bồ-tát. Ở đây bản C bỏ danh từ Bồ-tát. C: phải bị già, chết, 
sầu, ưu, não, ô nhiễm = P: phải bị sinh, già, bệnh, chết, ô nhiễm. 


C: (74a, 13-15): “Ta vào lúc ấy, trong tuổi thanh xuân là một 
thanh niên hoàn toàn trẻ trung, tóc xanh, khỏe mạnh, 29 tuổi, 
hưởng lạc thú, sống sung túc, mặc dù lúc ấy cha mẹ ta than khóc 
và thân quyến ta không vui lòng, không sung sướng, ta vẫn cạo 
râu tóc để đắp cà sa, vì lòng tin đã từ bỏ gia đình, sống không gia 


đình để học pháp. ˆ 


P: (163, 27-31): Gần giống. Bản P bỏ: trong sự trong sáng của 
tuổi trẻ, 29 tuổi, hưởng lạc thú, sống sung túc, thân quyến không 
vui vẻ và hạnh phúc, vì lòng tin học pháp. Nó thêm: ngược lại ước 


muốn của cha và mẹ. 
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b) Học đạo tới hai bậc hiển nhân: Học với Àlàra Kàlàma 


C:(74a, 15-20): “Ta tuân giữ sự trong sạch của thân, lời và ý. Sau 
khi hoàn toàn thanh tịnh thân, ta muốn ởi tìm cái vô bịnh... vô 
thượng an ổn, Niết-bàn. Rồi ta đến Àlàra Kàlàma và hỏi: 'Àlàla, 
tôi muốn sống đời phạm hạnh dưới giáo pháp của Ngài, có thể 
được hay không? 

À làra đáp: "Thưa Ngài đối với tôi, không có gì là không thể. Nếu 
Ngài muốn tu tập, xin hãy làm. Rồi ta hỏi: Àlàra, thế nào là pháp 
mà Ngài đã biết, đã thấy và đã chứng? Àlàra trả lời: Thưa Ngài, 
tôi đã vượt qua tất cả cảnh giới của thức, chứng và trú vô sở hữu. 
Đấy là pháp mà tôi đã biết, đã thấy và đã chứng. Ta lại nghĩ: 
"Không chỉ một mình Àlàra mới có đức tin như vậy, ta cũng có 
đức tin như vậy. Không chỉ một mình Àlàra có tin tấn như vậy, 
mà ta cũng có tỉnh tấn ấy. Không chỉ một mình Àlàra có tuệ như 
vậy, ta cũng có tuệ ấy. Àlàra đã biết đã thấy và đã chứng pháp này 
bằng tự mình.” Vì ta muốn chứng pháp ấy, ta độc cư ở một nơi yên 
tịnh, vắng vẻ, xa xôi, tâm ta không xao lãng mà tỉnh giác, nỗ lực 
thiền định. Cứ thế, nhờ độc cư tại một nơi yên tịnh, vắng vẻ, tâm 
ta không xao lãng mà tỉnh giác, nỗ lực thiền định, chẳng bao lâu 
ta chứng được pháp ấy. Sau khi ta chứng được pháp ấy, ta đến 
Àlàra và hỏi: Àlàra, có phải pháp mà Ngài đã biết, đã thấy và đã 
chứng là vượt trên tất cả cảnh giới của thức, đạt đến vô sở hữu xứ 
và an trú trong đó?” Àlàra trả lời: Thưa Tôn giả, chính pháp ấy tôi 
đã biết, đã thấy và đã chứng..... Àlàra lại nói với ta: Thưa Tôn giả, 
pháp mà tôi đã chứng Ngài cũng đã chứng. Pháp mà Ngài đã 
chứng, pháp ấy tôi cũng đã chứng. Thưa Tôn giả, Ngài đến đây, ta 
cùng lãnh đạo đoàn nhóm này.” Địa vị của Àlàra là bậc thầy, ta 
cũng ngang hàng với ông, được sự cúng dường, tôn kính, hạnh 
phúc tối thượng. Khi ấy ta lại nghĩ: Pháp này không đưa đến trí 
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tuệ, giác ngộ, Niết-bàn. Bây giờ ta nên từ bỏ pháp ấy để đi tìm cái 
không bệnh... sự an ổn tối thượng, Niết-bàn.' Rồi ta từ bỏ pháp ấy 
và đi tìm cái không bệnh, vô thượng an ổn, Niết-bàn. ˆ 


P: (163, 31-37; 164; 165, 1-14): Cũng gần giống. C: Ta an tịnh 
thân hành:... Niết-bàn = P: Như vậy sau khi xuất gia, người đi tìm 
cái gì có công đức, đi tìm con đường vô thượng an ổn. C: Không 
øì là bất khả đối với tôi; nếu ngài muốn tu tập thì hãy tu = P: Xin 
Tôn giả hãy an trú trong đó; pháp này một người có trí tuệ chẳắng 
bao lâu tự mình chứng đắc, chứng ngộ, sẽ chứng đạt và an trú 
trong đó. Bản P thêm một đoạn đức Phật kể lại làm thế nào Ngài 
đã nắm vững pháp mà Àlàra Kàlàma đã khai thị, trên phương diện 
môi mép, như giải thích và tụng đọc. Như những người khác, ngài 
đã biết lý thuyết về trí tuệ, lý thuyết của các bậc trưởng lão. C: Ta 
lại nghĩ: "Pháp này không đưa đến yểm ly, ly dục, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; mà chỉ đưa đến sự chứng đắc 
vô sở hữu.” Phần còn lại cũng gần giống nhau. 


c) Học uới Uddaka Ràmaputta: 


C:(74b,5-15)=P(165, 15-37; 166,1-34): Đoạn này cũng gần như 
đoạn trước trong cả hai bản C và P, thay bằng tên Uddaka 
Ràmaputta và thay vô sở hữu xứ bằng phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


đd) Giác ngộ: 
C:(74b, 15-20): “Rồi ta từ bỏ pháp ấy để đi tìm cái không bệnh... 


Niết-bàn. Ta đi đến phía nam ngọn núi Hsiang ting, đến làng 
những người Bà-la-.môn Yu-pei-lo tên gọi Ssuna. Ở giữa làng có 
một nơi khả ái, có rừng xanh và con sông Ni Liên nước trong trẻo 
chảy tràn bờ. Khi ta thấy mặt đất này ta nghĩ: Đất này thật khả ái, 
khả lạc, với rừng xanh và con sông trong trẻo chảy tràn bờ. Nếu 


có thiện gia nam tử nào muốn học pháp, vị ấy thật nên học pháp 
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tại đây. Ta cũng muốn học pháp, vậy nay ta nên học pháp tại nơi 
này . Rồi ta lấy một ít cỏ, đi đến cây Bồ đề, trải ra, rồi trải tọa cụ 
ngồi kiết già, lập lời nguyện không rời khỏi chỗ nếu chưa đạt đến 
sự tận trừ lậu hoặc. Ta đi tìm cái không bệnh, tìm sự an ổn tối 
thượng Niết-bàn... và ta đạt đến cái không già, không chết, không 
sầu, bi, khổ, không lỗi lầm, sự an ổn tối thượng, Niết-bàn. Trí 
sanh, minh sanh, định đạo phẩm pháp (chữ nho); sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm xong, không còn 
hữu. Chân thật là tri kiến ta. ˆ 


P: (166,35-37): Không giống hắn. Bản P bỏ phía nam núi Hương, 
nhưng thêm Ma Kiệt Đà. Ở đây bản C đã lầm chữ Gayaø với 
chữ Gaja. C:Yu-Pei-lo, một làng Bà-lamôn tên gọi Ssưna = 
P: Uruuelà Senànigamo. Ö đây địa điểm này được mô tả là một nơi 
khả ái, một khu rừng êm ả, dòng sông chảy trong, dễ đến, khả ái, 
có những khu làng vây quanh, thích hợp để khất thực. Bản P bỏ: 
(*) Ta lấy một ít cỏ đi đến cây Bồ để... cho đến sự diệt trừ lậu hoặc. 

(*) được tìm thấy trong Nidanakatha thuộc Bảm sanh truyện). 

C: Định đạo phẩm pháp=P: Akubbà me vimmfti (giải thoát bất 
động). Phần còn lại cũng giống nhau. 

e) Do dự không muốn giảng pháp: 

P: (167,168,169): Đoạn kinh dài này không có trong bản C 
(trong đó đức Phật sau khi thành đạo đã ngần ngại không giảng 
pháp vì hữu tình bị chìm đắm trong dục lạc và vô minh; chỉ sau 
khi Phạm vương cầu thỉnh, đức Phật mới quyết định chuyển bánh 
xe pháp). 

? Quyết định giảng pháp: 

C:(74b,20): “Khi ta mới đạt Vô thượng bồ để, tư tưởng này khởi 
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lên nơi ta: “Ứa sẽ giảng pháp cho ai trước tiên? Rồi ta lại nghĩ: “Fa 
nên giảng pháp trước tiên cho Àlàra.ˆ Lúc ấy một vị thiên đứng 
trên hư không nói với ta rằng: Hỡi bậc đại tiên, Ngài nên biết rằng 
À làra đã chết bảy ngày trước đây. Ta cũng biết rằng Àlàra đã chết 
bảy hôm trước. Rồi ta lại nghĩ: "Thật là một mất mát lớn cho Àlàra 
đã không nghe được pháp này. Nếu nghe được pháp này, ông sẽ 
nhanh chóng hiểu và thâm nhập. Khi ta mới đạt Vô thượng bồ 
đề, tư tưởng này khởi lên nơi ta: Ta nên giảng pháp cho ai đầu 
tiên? Rồi ta lại nghĩ: “Ứa nên trước hết giảng cho Uất Đầu Lam 
Phất. Rồi một vị thiên đứng trên hư không bảo ta: Hỡi bậc đại 
tiên, Ngài nên biết rằng Uất Đầu Lam đã chết 14 ngày.” Ta cũng 
biết Uất Đầu Lam đã chết 14 ngày.Rồi ta nghĩ: “Thực là mất mát 
lớn cho Uất Đầu Lam đã không nghe được pháp này. Nếu nghe 
được, ông ta sẽ nhanh chóng hiểu và thâm nhập. Khi ta vừa đạt 
giác ngộ, tư tưởng này khởi lên nơi ta: "Ta nên giảng pháp cho ai 
đầu tiên?" Rồi ta lại nghĩ: Ngày xưa năm vị Tỳ-kheo đã phục vụ 
ta rất chu đáo, đã giúp đỡ ta rất nhiều. Khi ta còn thực hành khổ 
hạnh, những vị này hầu hạ ta. Bây giờ ta nên giảng pháp trước tiên 
cho năm vị này.” Rồi ta lại nghĩ: Ở đâu những vị này hiện giờ đang 
sống. Rồi với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy năm vị Tỳ- 
kheo đang ở Ba La Nại, chỗ ở của chư thiên tại vườn Nai. Ta ở 
dưới cây bổ đề cho đến thỏa thích, rồi sửa soạn y bát để đi đến Ba 
La Nại, đến thị trấn Ca Thi. ˆ 


P: (169;170): Gần giống. Bản P bỏ: Khi ta mới đạt vô thượng bồ 
đề... Ta sẽ giảng pháp này cho ai đầu tiên. Nhưng thêm: Ai sẽ hiểu 
pháp này một cách nhanh chóng. Và nó cũng thêm một vài chỉ 
tiết về Àlàra: “Ông ấy đa văn, có kinh nghiệm, thông minh, ít lỗi”. 
: Hõi bậc đại tiên=P: thưa Tôn giả. C: Uất Đầu Lam đã chết hai 
tuần trước=P: Ông đã chết hôm qua (abhidosa). 
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gø) Gặp Yuto (P: Upako): 
C:(75a, 8-16)=P(170,33-37,171, 1-1?): 


Vào lúc ấy một tín đổ của ngoại đạo tên Yuto thấy ta từ xa đến, 
đã nói với ta: “Thưa Cổ Đàm, các căn của Ngài thật thanh tịnh, 
màu da của Ngài sáng sủa, gương mặt của Ngài tỏa ra ánh sáng. 
Thưa Cổ đàm, ai là thầy của Ngài? Ngài học pháp với ai? Ngài tin 
vào pháp gì?” Khi ấy ta trả lời choYuto với những bài kệ này: 
Trong bản C chỉ có 4 bài kệ đức Phật trả lời cho Yuto. Trong bản 
P có đến năm bài kệ, tương đương với bản C như sau: C1=PI, 
C2=P2 và P3,C3=P5, C4=P4. 


CI-=PI1: 

Bản: 

Ta là tối thượng, bậc chiến thắng tất cả. 
Không thủ trước bất cứ pháp gì; 

Tất cả tham ái đã được đoạn tận, đã giải thoát. 
Ta tự ngộ, còn ai có thể là thầy ta? 

E? 

Ta là đấng chiến thắng, nhất thiết trí; 

ta không bị nhiễm trước tất cả pháp. 

Tất cả đã được ta từ bỏ, giải thoát, với sự đoạn tận tham ái. 
Ta là người tự ngộ. Ta còn phải theo ai? 
C2=P2 và P3: 


: Ta là đấng vô sanh, không ai vượt hơn ta, ta tự chứng vô 
thượng bồ đề, Như lai là bậc thầy của trời và người, ta là đấng Nhất 
thiết trí. Ta có năng lực, có uy lực. 
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P: Đối với ta không có thầy, không thể tìm thấy người ngang 
hàng với ta, trong thế giới này với chư thiên, không ai có thể sánh 
bằng ta. Ta là đấng tối thắng trên thế gian; là bậc thầy tối thượng. 
Một mình, ta chứng đắc toàn giác. Ta mát mẻ và an tịnh. 


C2<P5: 


C: Ta là đấng chiến thắng tất cả hữu. Điều này có nghĩa rằng tất 
cả lậu hoặc ta đã đoạn tận. Ta đã phá hủy tất cả các pháp bất thiện. 
Này Yuto, chính vì thế ta là đấng chiến thắng. 


P: Những người giống như ta là những đấng chiến thắng, đã đạt 
đến sự đoạn tận lậu hoặc. Ta đã chính phục tất cả các bất thiện 


pháp. Bởi thế này Upaka, ta là một đấng chiến thắng. 
C4-P4: 


C: Ta đi đến thành Ba La Nại để gióng lên tiếng trống cam lổ 
toàn hảo, để quay bánh xe pháp chưa từng quay trên thế gian này. 


P: Ta đi đến đô thị Kàsì để quay bánh xe pháp, đánh trống bất tử 
trong thế gian bị mù lòa. 


Khi ấy Yuto nói: “Hiền giả, mong được là như vậy.” Nói xong 
anh ta bỏ đi qua một ngỏ rẽ. 


h) Cảm hóa năm T3-kheo: 


C:(75a, 14-20; 74b, 1-5): “Khi ấy ta tự mình đi đến trú xứ của chư 
thiên ở trong vườn Nai. Vào lúc ấy năm Tỳ-kheo khi trông thấy 
ta từ xa, đã làm quyết định như sau: 


'Chư hiển nên biết, Sa-môn Cù Đàm đang đi đến, người này đầy 
dục vọng, đầy khao khát, ăn uống xa xỉ, ưa thích cơm chiên và gia 
vị, mật, dùng dầu mè để thoa chà thân thể. Nay ông ta lại đến. 
Chư hiền hãy ngồi yên đừng đứng dậy chào hỏi, cũng không đảnh 
lễ ông ta. Một chỗ ngồi được soạn riêng cho ông ta, nhưng đừng 


210 | HT THÍCH MINH CHÂU 


mời ông ta ngồi xuống. Khi ông ta đi đến thì nên nói: Nếu muốn 
ngồi thì cứ ngồi. Khi ta đến trú xứ của năm Tỳ-kheo, năm vị Tỳ- 
kheo không thể chịu nổi uy lực của công đức ta. Họ đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi. Người thì cầm lấy bát của ta, người trải tọa cụ, người thì 
bưng nước cho ta rửa chân. Khi ấy ta nghĩ: “Lại sao những người 
ngu này không giữ vững ý định của mình mà lại làm trái với những 
gì trước đây chúng đã quyết định? Khi ấy năm Tỳ-kheo gọi ta 
bằng tộc tánh và danh từ “Tôn giả”. Ta bảo họ: Hỡi năm Tỳ-kheo, 
ta là Như lai đã hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Các ngươi không 
nên gọi ta bằng tộc tánh và bằng danh từ Tôn giả. Tại sao? Vì ta 
đã đi tìm cái không bệnh... tri kiến của ta chân thật. Họ nói với 
ta: "Thưa Cổ Đàm, trước đây Ngài đã sống một cuộc đời như vậy, 
đã tu hành phạm hạnh như vậy, trải qua khổ hạnh như vậy mà 
Ngài đã không thể đạt được những pháp thù thắng thuộc thế gian 
thấp kém hơn tri kiến bậc thánh. Thế thì làm sao bây giờ Ngài có 
thể đạt được, khi Ngài đầy những dục vọng khao khát; ăn đồ ăn 
thức uống sang trọng, thức ăn gạo thơm và cơm chiên với đồ gia 
vị, mật, dầu mỡ, dầu mè để thoa chà thân thể.' Khi ấy ta trả lời: 
'Hỡi năm Tỳ-kheo, ngày xưa, các ông có thấy ta có được các căn 
thanh tịnh, chói sáng như ta hiện giờ hay không? Năm Tỳ-kheo 
lại đáp: “Trước đây chúng tôi không thấy Ngài có các căn thanh 
tịnh, chói sáng. Nhưng thưa Cổ Đàm, bây giờ các căn của Ngài 
thật thanh tịnh, làn da Ngài chói sáng, và gương mặt Ngài đầy ánh 


AC) 


sáng. 


P:(171, 172, 173): Gần giống. C: đầy dục vọng, đầy khao khát... 
thoa chà thân thể = P: vị ấy sống trong sự thừa thãi, đã từ bỏ nỗ 
lực tỉnh cần, đã trở về với đời sống sung mãn. Bản P bỏ: Khi ấy ta 
nghi, tại sao những người ngu này không giữ vững ý định của họ, 
mà làm trái lại những gì trước đấy họ đã quyết định. 
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Câu trả lời của đức Phật hơi khác: “Này các Tỳ-kheo, đừng gọi 
Như lai bằng tên, hay bằng Tôn giả. Hỡi các Tỳ-kheo, Như lai là 
đấng đã hoàn toàn chân chánh giác ngộ. Hãy nghe kỹ, cái bất tử 
đã được tìm thấy. Ta sẽ giáo giới, giảng pháp, nếu các ông thực 
hành phù hợp với những gì ta khuyến cáo thì không bao lâu các 
ông sẽ thấy được, chứng đạt được ngay hiện tại và an trú trong 
mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh, vì mục đích ấy mà 
những thiện gia nam tử đã chân chánh từ bỏ gia đình sống không 
gia đình.” 


C: Thế thì làm sao nay ngài có thể đạt được khi bây giờ ngài sống 
đầy đủ sung túc... thoa chà thân thể? =P: Bây giờ Ngài sống trong 
sự sung túc, đã từ bỏ nỗ lực tỉnh cần, đã trở về với đời sống sung 
túc, thì làm sao Ngài đạt được pháp tối thượng, tri kiến chân chính 
đặc biệt của bậc thánh? 


C: Khi ấy ta trả lời: “Hỡi năm Tỳ-kheo, ngày xưa các ông có thấy 
ta có được căn thanh tịnh, đầy ánh sáng =P: không giống. Trước 
hết Ngài phủ nhận đã sống một đời sung mãn, đã từ bỏ nỗ lực như 
năm vị Tỳ-kheo cáo buộc. Rồi Ngài dạy rằng Ngài là Như lai, đã 
hoàn toàn giác ngộ... vì mục đích ấy mà những thiện gia nam tử 
đã chân chánh từ bỏ gia đình sống không gia đình. Năm vị Tỳ- 
kheo lập lại lời cáo buộc của họ ba lần. Rồi Ngài hỏi năm vị Tỳ- 
kheo họ có nghe Ngài nói như vậy trước kia không. Khi họ trả lời 
không, Ngài lập lại một lần nữa lời nói trước, và cuối cùng thuyết 
phục được các Tỳ-kheo. 

Ù Phật thuyết pháp cho năm T3-kheo: 

C:(75b, 5-10): “Này hỡi năm Tỳ-kheo, các người nên biết: Có 
hai cực đoan mà những người tu hành không nên theo, một là 
đam mê dục lạc thấp kém, tầm thường, như người thế tục thường 
làm; hai là ép xác khổ hạnh, tự hành khổ, điều mà các bậc hiền 
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thánh không làm, điều không có ý nghĩa (lợi lạc). Này năm Tỳ- 
kheo, có con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan này, con 
đường này sẽ đem lại tri kiến, trí tuệ, sự tập trung, sự làm chủ hoàn 
toàn, đưa đến tri kiến, giác ngộ, Niết-bàn. Con đường này gọi là 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đây gọi là Thánh 
đạo tám ngành. Bây giờ ta muốn tuần tự giảng dạy năm Tỳ-kheo. 
Ta dạy hai Tỳ-kheo, ba vị kia đi khất thực về đủ ăn cho cả sáu 
người. Rồi ta giảng dạy cho ba Tỳ-kheo, hai vị kia đi khất thực, đủ 
ăn cho cả sáu. Như vậy ta đã giáo giới chúng, cải hóa chúng, đi tìm 
cái bất tử... Họ đã đạt đến tri kiến chân thực. ˆ 


P:(173, 2-20): Không có sự bắt đầu của việc chuyển pháp luân 
trong bản P. Phần còn lại cũng giống nhau. 


2. Những đặc tướng của đức Phật: 


Trong NC78, bản C kể ra 24 đức tính kỳ diệu của đức Phật, 
nhưng bản P chỉ kể 19. Các đức tính tương đương trong hai bản 
như sau: C2=P1; C3-=P3; C4=P4 và P5; C8=P19; C10-=P1ó; 
€C1L1=P1L5: C12=P16; C14=-P17.Bán P bối CI,G5, G6, C79, 
C135,15;CT16,GI7,C18;G19;,C20;G21,C22, G23, C23. Bản 
C.Bỏ:P2,P6,P7;PS5,P9,P10,P11P12,P135,P14. 


CI=P không có: 

C32: Tôi (Tôn giả A Nan) nghe vào thời Phật Ca Diếp, Thế Tôn 
đã phát nguyện thành Phật và khởi sự tu phạm hạnh. Điều này tôi 
chấp nhận là một trong những đức tính kỳ diệu của Thế Tôn. 

C2=F1: 

C: (43b,9): Tôi nghe rằng vào thời đức Phật Ca Diếp, đức Thế 
Tôn sau khi đã phát nguyện thành Phật và tu phạm hạnh, đã sinh 
vào cõi trời Đâu Suất. Điều này tôi chấp nhận là một đức tính kỳ 
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diệu của Thế Tôn. 

P123: Tôn giả A Nan nói rằng, ngài đã nghe và đã được biết trực 
tiếp từ nơi đức Thế Tôn rằng Bồ-tát sinh trong cõi trời Đâu Suất, 
chánh niệm và hoàn toàn tỉnh giác. Điều này ngài xem là một đức 
tính kỳ diệu của Thế Tôn. 

Nhận xét: 


Bản P bỏ không nói đến Phật Ca Diếp. Các truyền thống thường 
nói rằng Phật phát nguyện với đức Phật Nhiên Đăng. Ở đây bản 
€ bỏ danh từ Bồ-tát. 


C2: 


C:(44a, 2-6): Những lời của Tôn giả A Nan giống nhau trong tất 
cả những đức tính kỳ diệu, chỉ khác về đề mục. Ở đây có nói đến 
sự vui mừng của chư thiên vì sau khi đức Phật sinh vào cõi 
trờiĐâu Suất, thì có ba việc thù thắng hơn trước khi Ngài sinh: 
thọ mạng của chư thiên, dung sắc của chư thiên, tiếng tăm của 
chư thiên. 


P:(119): Chỉ nói Bồ-tát ở trong cung trời Đâu Suất cho đến hết 
thọ mạng. 


C4=P4 và P5: 


C: (44a, 6-11): Khi đức Thế Tôn từ cung trời Đâu Suất đi vào 
mẫu thai thì toàn thể trời đất rung chuyển và một luồng ánh sáng 
chói lọi chiếu khắp thế gian, đến tận những góc u tối. Những nơi 
mà mặt trời mặt trăng mặc dù có đại oai thần lực cũng không chiếu 
tới, thì ánh sáng này chiếu đến được. Chúng sinh ở những nơi ấy 
nhờ ánh sáng này mà biết được rằng đã có những chúng sinh kỳ 
diệu được tái sinh tại đấy. 


P: (119): Gần giống. Trong P4, Bồ-tát chánh niệm tỉnh giác, từ 
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cung trời Đâu Suất đi xuống nhập mẫu thai. Trong P5, nói đến sự 
xuất hiện của ánh sáng quang vinh này. Ở đây bản P thêm rằng, 
ánh sáng chói lọi này vượt hơn cả quy luật của chư thiên. C: khắp 
thế giới = P: xuất hiện trong thế giới với chư thiên, ma, phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, trời, người. Bản P thêm rằng, 10,000 thế giới hệ 
rung chuyển. 

C5=P không có: 

C:(44a, 11-12): Đức Thế Tôn ở trong mẫu thai nằm nghiêng bên 
hông phải. 

Có=P không có: 

C:(44a, 12): ỞÖ trong mẫu thai, đức Thế Tôn có thân hình duỗi 
Tủ: 

C:7=P không có: 

C:(44a, 12-14): Trong mẫu thai, đức Thế Tôn không bị dính 
máu mủ và các chất dơ dáy. 

C8=PI19: 

C: (44a, 14-18): Khi đức Thế Tôn ra khỏi mẫu thai, thì có sự 
chấn động và ánh sáng chói chang (như trong C4). 

P: (123): Như số 4 trên, cũng những khác biệt như vậy. 

C9=P không có: 

C: (44a, 18-19): Đức Thế Tôn ra khỏi mẫu thai với thân thể duỗi 
ra. 


C10=PIló: 


C: (44a, 19-20): Khi ra khỏi mẫu thai, Ngài không bị dính máu 
mủ và những chất dơ. 
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P: (122): Gần giống. Bản P thêm ẩn dụ một viên ngọc minh châu 
đặt trên hàng Ba La Nại. Cả hai đều trong sáng, không vấy bẩn. 


CII=PI5: 
C:(44a, 20): Khi đức Thế Tôn sinh ra, có bốn vị thiên vương, tay 


cầm vải mềm đứng trước mặt người mẹ, làm cho bà vui mừng với 
lời rằng hài nhi thật tuyệt diệu, có đại oai thần lực, có sức mạnh 
và công đức lớn. 

P122: Gần giống, thêm rằng: Bồ-tát không chạm đất. Bỏ: Với vải 
mềm trong tay. Trong khi bản C nói bốn vị thiên vương đứng 
trước mặt bà mẹ, bản P nói bốn vị thiên đặt Bổ-tát trước mặt bà 
mẹ. C: Một đứa trẻ kỳ diệu có đại oai thần lực...= P: Hài nhi mà bà 
sinh ra đầy oai lực. 

C12-P18: 

C: (44b,2-4): Khi đức Thế Tôn vừa mới sinh, Ngài đã đi bảy 
bước, dạn di, vô úy, và đi khắp bốn phương. 

P: (123): Với nhiều chỉ tiết hơn. Trong khi Ngài đi bảy bước, một 
chiếc lọng trắng được trao cho Ngài, và Ngài tuyên bố với giọng 
nói của một ngưu vương rằng Ngài là chúa tể tối thượng trong tất 
cả thế gian. Đây là đời sống cuối cùng của Ngài, không còn hữu 
nào khác. Bản P thêm: đứng trên hai chân vững vàng, mặt hướng 
về phương bắc. 

C13=P không có: 

C: (44b,4-5): Khi đức Thế Tôn được sinh ra, có một cái hồ lớn 
hiện ra trước mặt bà mẹ với nước tràn bờ để cho bà có thể dùng để 
tắm rửa. 


C14-P1:: 
C: (44b,5-6): Khi đức Thế Tôn vừa sinh ra, trời mưa xuống hai 
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dòng nước, một ấm một lạnh, để tắm rửa thân thể đức Thế Tôn. 


P: (123): Gần giống. Nó thêm rằng nước ấy dùng để tắm rửa cho 


cả bà mẹ. 
Ì5-PlleRbeó: 
C: (44b,6-9): Khi đức Thế Tôn vừa sinh ra, chư thiên trên trời 


trỗi thiên nhạc và rải trên đức Thế Tôn những hoa sen xanh của 
cõi trời, sen hồng, sen đỏ, sen trắng, những hoa mạn đà la và bột 
trầm hương. 


C16=P không có: 


C: (44b,9-14): Một ngày kia vua Bạch Tịnh đang ngắm cảnh cày 
bừa và đức Thế Tôn được đặt dưới gốc cây Diêm phù; đức Thế 
Tôn nhập sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp, với tầm với tứ, với hỷ 
lạc do ly dục sanh. Về chiều, bóng cây Diêm phù vẫn bất động 
trên lưng đức Thế Tôn, che nắng cho Ngài. Khi đức vua đi tìm 
con đã chứng kiến phép lạ này của cây Diêm phù và thốt lên lời 
tán thán. 

Gi05PI6ay sở 

C: (44b,14-19): Một ngày kia tại Tỳ Xá Ly, đức Thế Tôn sau khi 
khất thực ăn xong, để tọa cụ lên vai đi vào rừng, đến cây Tà la trải 
tọa cụ ngồi thiền, về chiều bóng của tất cả các cây khác đã di 
chuyển, nhưng bóng cây Ta la vẫn bất động trên thân Thế Tôn, 
che cho người. Một Ngài dòng họ Thích Ca tên là Mahayana đi 
vào rừng, chứng kiến phép lạ ấy của cây Tà la. Thật kỳ diệu thay. 

QfS=P BÏiệic gố: 

C: (44b,19-20): Một thời đức Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly trong khu 
rừng lớn. Vào lúc ấy các Tỳ-kheo đặt bát khất thực của họ ra giữa 
trời. Một con khỉ đi đến lấy bình bát của Thế Tôn đi mất. Các 'Tỳ- 
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kheo muốn ngăn khi lại vì sợ bát bị bể, nhưng đức Thế Tôn bảo 
họ đừng lo. Con khỉ cầm bát, từ từ leo lên một cây cao, chứa một 
bát đầy mật, rồi từ từ leo xuống dâng bát mật ấy cho đức Thế Tôn, 
nhưng Ngài từ chối. Rồi con khỉ lấy một cây gậy bắt hết những 
con sâu trong mật, và dâng đức Thế Tôn nhưng Ngài cũng từ chối. 
Khi ấy con khi đổ thêm nước vào trong mật và dâng đức Thế Tôn, 
bấy giờ Ngài mới nhận của cúng dường. 
C19=P không có: 


P: (45a,14-7): Một thời tại Tỳ Xá Ly trên bờ sông Di Hầu, đức 
Thế Tôn đang phơi khô chiếc tọa cụ và giũ sạch nó trên sân 
thượng của một tòa lầu. Vào lúc ấy, có một đám mây bất thường 
kéo đến bao phủ bầu trời sắp đổ xuống một trận mưa lớn. Nhưng 
đám mây thấy đức Thế Tôn đang đập phơi chiếc tọa cụ của Ngài, 
nó dừng lại và đợi đức Thế Tôn làm xong. Khi ấy đám mây mới 
đổ mưa xuống tràn đầy những bậc cấp bên dưới. 


C20=P không có: 


C: (45a,17-10): Một thời đức Thế Tôn ở Po-chi, trong rừng suối 
nước nóng, ngồi dưới gốc một cây Sa la vương. Vào lúc ấy đang 
xế chiều, bóng của tất cả cây khác đều di chuyển, nhưng bóng cây 
Sa la vương không di chuyển khỏi chỗ ngồi của đức Thế Tôn. 
Người chủ vườn Lama chứng kiến phép lạ này nên thốt lên những 
lời tán thán việc hiếm có. 

C21=P không có: 


C:(45a,11-17): Một thời đức Thế Tôn ở lại nhà của A-fu-sheng. 
Sau khi đi khất thực về ăn xong và thu dọn y bát, Ngài trải tọa cụ 
ngồi thiền trong nhà A~-fu-sheng. Lúc ấy có một tiếng sét lớn và 
một trận mưa đá đổ xuống giết chết hai người trong bốn người 


đang cày ruộng. Trong lễ hỏa táng, mọi người kêu khóc lớn tiếng. 
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Buổi chiều khi đức Thế Tôn ra khỏi thiền định, đi kinh hành lui 
tới ngoài trời, có một người trông thấy Ngài đang kinh hành lui 
tới liền đến đảnh lễ và theo sau Ngài. Đức Thế Tôn hỏi anh ta 
nguyên nhân tiếng ồn và huyên náo lớn. Người ấy thuật lại câu 
chuyện cho đức Thế Tôn và hết sức ngạc nhiên về sự thiền định 
sâu xa của Ngài đã không nghe thấy cũng không bị dao động bởi 
tất cả sự ồn ào, dao động ấy. 

C22=P không có: 

€: (45a,17-19): Một thời đức Thế Tôn đang ở Uruvelà, bên bờ 
sông Ni Liên, dưới gốc cây Ni câu loại, nơi Ngài vừa đạt giác ngộ. 
Vào lúc ấy có một trận mưa lớn kéo dài bảy ngày, làm mọi sự đều 
ngập chìm trong nước. Nhưng khi đức Thế Tôn đi ra khoảng 
trống để kinh hành, đất trồi lên cho Ngài đi lui tới. 

C23=P không có: 

€: (45a,19-20): Ma vương đã đi theo đức Thế Tôn suốt sáu năm, 
chờ một dịp thuận tiện để làm hại Ngài nhưng không thể được, 
đã kiệt sức và bỏ đi. 

C24=P không có: 

C: (45b,1): Đức Thế Tôn trong bảy ngày thực tập chánh niệm về 
thân không gián đoạn (niệm thân hành không gián đoạn). 

Ngược lại có đến mười trường hợp, bản Pàli có nhưng bản Hoa 
ngữ không có: 

P2: (119): Bồ-tát ở trong cung trời Đâu Suất, chánh niệm tỉnh 
giác. 

Pó: (120): Khi Bồ-tát đi vào mẫu thai, có bốn vị thiên vương 
xuống canh gác ở bốn hướng để đề phòng người và phi nhân 
nhiễu hại Bổ-tát và mẹ của Ngài. 
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P7: (120): Khi đức Bồ-tát đi vào mẫu thai, mẹ Ngài tự nhiên trở 
nên thánh thiện, không phạm vào năm giới cấm từ sát hại cho đến 


uống rượu. 


P8: (121): Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ Ngài hưởng thụ năm 
dục; bà được vây quanh bằng năm thứ dục lạc. 


P10: (121): Khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, mẹ Ngài không bị ốm đau, 
sống thoải mái, không bị nhọc mệt. Bà thấy trong bụng mình vị 
Bồ-tát có đầy đủ tay chân, có các căn toàn hảo. Như một viên 
minh châu khéo giũa thành bảy mặt, được xâu bằng một sợi chỉ 
xanh hay vàng, đỏ, trắng, cam, xuyên qua viên ngọc ấy. Một người 
có mắt sáng, cầm trong tay viên ngọc và xem xét, thì sẽ thấy rõ 
ràng viên ngọc với sợi chỉ mỏng. 

PII1: (122): Mẹ Bồ-tát chết bảy ngày sau khi Ngài ra đời, và bà 
được tái sanh lên cõi trời Đâu Suất. 

P12: (122): Những phụ nữ khác mang thai chín hoặc mười tháng 
trước khi sinh nở, nhưng mẹ của Bồ-tát thì luôn luôn mang thai 
đến mười tháng. 

P13: (122): Các phụ nữ khác khi lâm bổn ngồi hoặc nằm, nhưng 
mẹ Bồ-tát sinh nở trong lúc đứng. 

P14: (122): Khi Bồ-tát ra khỏi mẫu thai, thì chư thiên đón nhận 
Ngài trước hết rồi mới đến loài người. 

Một đức tính kỳ diệu khác: 

C: (45b,1-3): Rồi đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Ông nên xem 
đây cũng là một điều kỳ diệu nữa về đức Như lai. Đức Như lai biết 
các cảm thọ khi chúng khởi lên, khi chúng tổn tại, khi chúng 
chấm dứt, Ngài luôn luôn biết chúng. Cũng thế với các tư tưởng 
và nhận thức. Khi ấy Tôn giả A Nan chấp nhận điều này là một 
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đức tính kỳ diệu khác của đức Như lai. 

P:(124): Gần giống; bản P bỏ: “Ngài luôn luôn biết chúng”. Bản 
P đặt tưởng” (samà) trước “tầm” (uitakka). 

Nhận xét: Chúng ta để ý rằng từ ngữ Bồ-tát không được nhắc 
đến trong bản C. Còn bản P thì dùng từ ngữ này để chỉ đức Phật 
khi chưa giác ngộ. Như vậy chúng ta có thể phỏng đoán rằng danh 
từ Bồ-tát đã được Thượng tọa bộ đưa vào để phản đối cách giải 
thích danh từ này của các nhà Đại thừa. Chúng ta cũng nhận thấy 
rằng các truyền thống về sự tích đời đức Phật và những đức tính 
kỳ diệu của Ngài không giống nhau trong hai bản, mỗi bản dường 
như xuất xứ từ một nguồn khác nhau về phương diện cuộc đời 
đức Phật và những đức tính kỳ diệu của Ngài. 

3. 10 danh hiệu Phật: 


Trong NC27, 10 danh hiệu của đức Phật được nói đến. Một 
nghiên cứu tỷ giảo hai bản dịch cho thấy những tương đồng và dị 


biệt sau: 
C201:(vii,69a,1-2)=P38: (¡,267,13-16): 
C: Như lai=P: Tathàgàta. 
: Vô sở trước= P: A-la-hán, Araham. 


C: Đăng chánh giác (giác ngộ toàn vẹn và chân chính) = 
P: Sưmmàsambuddho. 


CC: Minh hạnh túc (đủ trí tuệ và giới hạnh)= 
P: Vỹjàcaranasambamno. 


C: Thiện thệ (khéo vượt qua)=P: Šugato. 


C: Thế gian giải (người hiểu biết thế gian) = P: Lokauidà. 
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C: Vô thượng sĩ (người không ai sánh bằng)=P: Anttaro. 

C: Đạo pháp ngự (người điều phục con đường và pháp)= 
P: Purisadammasàrathi, người điều phục những người đáng điều 
phục. 

CC: Thiên nhân sư (thẩy của người và trời= 
P: Satthàdeuamanwssànam, bậc thầy của trời người. 

C: Phật, chúng hộ (người che chở tất cả)= P: Buddho, 
Bhagauà, Phật Thế Tôn. 

Trong Phật học đại tự điển, 10 danh hiệu Phật được kể như sau: 
Như lai, A-la-hán, Chánh đăng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, 
Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, 
Phật, Thế Tôn. Nếu so danh sách này với danh sách bản P, ta 
không thấy gì khác nhau ngoại trừ danh hiệu cuối cùng. Bản S 
viết Phật, Thế Tôn thay thế cho bản P: Phật, Bạt- già-phạm 
(Bhagavà). Như vậy ta có thể nói rằng trong đoạn này, bản C với 
danh từ Đạo pháp ngự thay cho Điều ngự trượng phu của bản P là 
không đúng lắm vì đã lầm damya với Dhamma: Pháp. 


4. 32 đại nhân tướng: 

Trong NC60, 32 tướng đại nhân được đề cập đầy đủ và ta thấy 
có những đồng dị sau đây: 

€ 161=P9I: 

Những đặc tướng tương đương trong hai bản như sau: 


Ci=E) Cá đục G0 =LÐ e0 (296E2/C0<Ll1=E lý 
C8=P5, C9-= P12; CI0=P13; CI1I=P không có; C12=PI10; 
C15=<F19 (14-Fl3, C15-P9J, (16=FII;C217-PH6; CI6G=El7; 
C19=F22; C20=EU) C2I<PF1B; G2223; 22=F23/224<L 20; 
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C25-P24; C26-P21; C27=P28; C28-P27; C29- P30; C30-=P29; 
C31=P32; C32=P31. C 11 không có trong bản P, P1 không có 
trong bản €. 

C1=P2: C: lòng bàn chân xuất hiện một bánh xe ngàn căm đầy 
đủ chi tiết=P thêm: có viền và trục đủ mọi vẻ. 

C2=P4: C: bàn chân, ngón tay dài và có đầu nhọn=P: ngón tay 
đài. 

C3=P8: C: bàn chân tròn và thắng=P: những ống chân giống 
như chân sơn dương, nghĩa là rất thắng. 

C4=P7: C: gót chân và mắt cá phần sau tròn đầy, bằng phẳng cả 
hai phía=P: ussankhabàdo (mắt cá nhô ra). 

C5-=P3: C: hai mắt cá chân là dưng? = P: àyatapanhi, có gót chân 
nhô ra. 

Có=P14: C: lông xoăn lên=P thêm: lông xoăn lên có màu xanh, 
cuộn thành những vòng tròn về phía phải. 

C7=P6: C: ngón tay ngón chân có màng lưới như con ngỗng 
chúa=P: jàlahatthabàda, tay chân có màng lưới. 

Nhận xét: Cô Horner chọn cách giải thích của Ngài 
Buddhaghosa rằng chân tay cách đều nhau. Nhưng nghĩa trong 
bản C rất rõ. 

C8=P5: C: bàn chân bàn tay tuyệt hảo, mềm mại như hoa Đâu 
la= P: tay chân mềm mại. (Tủla, theo Phật học Đại từ điển, là một 
loại bông vải rất mềm). 

C9=C 12: C: da láng, mịn, nước và bụi không thể dính=P: da 
bóng, mịn màng, nên bụi và nước không thể bám vào thân. 


C10=P13: C: những sợi lông tách rời, mỗi lông mọc từ một lỗ 
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chân lông. Màu lông hơi xanh và xoăn về phía phải như hình con 
sò=P: những sợi lông tách rời, mỗi lông mọc từ một lỗ chân lông. 

CI1=P không có: C: bắp đùi của Ngài đầy đặn như con nai chúa. 

C12=P không có: C: cái bị che kín giống như con ngựa, như một 
con ngựa chúa giống tốt=P: cái gì được che kín bằng áo quần thì 
được bao bằng một cái bọc (tướng mã âm tàng). 

C14-=P15: C: thân không cong quẹo=P: một thân thể thắng tắp 
như thân chư thiên. 

C15-P9: C: thân thể không con quẹo, khi đứng thắng bàn tay 
có thể sờ đầu gối=P: đứng thắng không cúi xuống, Ngài có thể 
dùng hai lòng bàn tay xoa và sờ hai gối. 

C16=P11:C: thân thể của Ngài có màu vàng chói như màu vàng 
ròng hơi đỏ=P: có màu vàng ròng. 

C17=P16: C: bảy chỗ đầy đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai 
vai và cái cổ=P: sattussaddo bảy chỗ có bề mặt lồi. 

C18=Pl1?: C: phần trên thân đầy đặn như một con sư 
tứ=P: sìihabwbbaddhakàso (như bản C). 

C19-=P22: C: quai hàm như sư tử=P: sìhahanw (như bản C). 

C20-P20 C: lưng của Ngài bằng và thắng=P: 
samauattakkhandho, có vai tròn. 

C21=P18: C: phần trên của hai vai tiếp giáp với cổ một cách đầy 
đặn=P: citantaramso (lỗ hổng ở vai được lấp đầy). 

C22=P23: C: Ngài có 4Ô cái răng=P: cũng vậy. 

C23-=P25: C: giữa các răng không có khe hỏ=P: auiuaradanto 
(nhưC) 
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C24-26: C: răng trắng=P: s⁄sukkadàtho, răng bóng loáng. 
C25-=P24: C: răng đầy đủ=P: samadamto, răng đều đặn. 
C26=P2I: C: có vị giác toàn hảo=P: rasaggasaggì (như C). 


C27=P28: C: phạm âm của Ngài du dương như tiếng chim ca 
lăng tần già= P: brahmassaro karauìkabhàm (như C). 


C28=P27: C: lưỡi rộng và dài, từ trong miệng thè ra có thể trùm 
phủ cả mặt=P: bahùtajìuho, lưỡi dài. 


C29-=P30: C: tuyến nước mắt đầy như nơi con ngưu vương = 


P: gobakhumo, lông mi của Ngài giếng như lông mi của bò cái. 


C30-=P29: C: mắt Ngài có màu xanh biếc =P: abhmiiølanetto (như 
€). 


C31=P32: C: đỉnh đầu nhô ra, cân đối và tròn tóc xoay về trái 
như vỏ sò=P: nhìsasiso, đầu hình như có giải khăn bịt. 


C32=P31: C: giữa hai lông mày có một sợi lông trắng mọc xoay 
về bên phải =P: unnà bhamwukantare jàtà odàtà mmudutùlasannibhà, 


giữa hai lông mày có một sợi lông trắng mịn như bông vải. 
PI=C không có: Ngài có chân bước bằng phẳng. 
5. Uy nghi của đức Phật: 


Trong NC6Ô0, uy nghi của đức Phật được mô tả. Bản C tả đức 
Phật đắp y, phủ đầy mình bằng tấm y khi ra khỏi phòng, khi ra 
khỏi vườn, khi đi đường đến làng mạc, khi vào làng, trên đường 
làng, vào nhà, sửa soạn ngổi lên giường, khi ngổi, rửa tay, nhận 
thực phẩm, ăn, rửa tay, thuyết tùy hỷ pháp, đứng lên khỏi chỗ, đi 
ra khỏi nhà, trên đường ra khỏi làng, vào vườn và vào nhà. Bản P 
khởi đầu bằng sự đi vào nhà, quay về phía chỗ ngồi, rồi ngồi 


xuống, lấy nước rửa bát, nhận thức ăn, ngồi, lấy nước rửa bát, giáo 
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giới, đi ra, mặc áo, ngồi thiền, thuyết pháp. 
C1ó1 =P9I: 
a) Mặc 3: 


C: Sa-môn Cổ Đàm mặc y một cách thích đáng, không cao 
không thấp, y không dính sát vào thân, gió không thể thổi bay cái 
y khỏi thân thể. 


P: Cũng vậy. Sau câu y không đính sát uào thân, bản P thêm: tấm y 
không bị kéo xa khỏi thân Ngài. Bản P thêm: bụi và đất không 
dính vào thân của Sa-môn Cổ Đàm. Về câu: gió không thể thối cái 
khỏi thân, cô Horner chọn cách đọc của bản Thái Lan 
là kayasmmm (nơi thân) thay vì kayamhà, nhưng bản C chứng tỏ đã 
chọn chữ kayamhà (khỏi thân). 


b) Bao phú bằng tấm y: 


C: Cũng như mặc y. Nó thêm: Sa-môn Cổ Đàm khi mặc tấm y 
mới, theo thánh cách, cắt nó bằng dao và nhuộm màu sẫm. Ngài 
mặc y không vì tiền, vì kiêu căng, không để tự trang sức; mà chỉ 
để bảo vệ thân thể khỏi bị muỗi đốt, ruồi, gió, ánh nắng mặt trời, 
và vì tàm quý mà Ngài che thân. 

P: không có. 

c) Ra khỏi phòng: 


: Khi Ngài ra khỏi phòng, thân Ngài không cúi về phía trước 
hay phía sau. Khi muốn ởi, trước hết Ngài đặt chân phải xuống, 
giở chân lên đúng pháp, đặt chân xuống đúng pháp, không lẫn 
lộn, không mất trật tự. Trong khi bước đi, hai mắt cá không chạm 
vào nhau. Do công hạnh đời trước, bụi và đất không bám vào 
Ngài. 


P bỏ: Khi Ngài ra khỏi phòng, thân Ngài không cong lên phía 
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trên hay cúi xuống phía dưới. 


C: Giở lên đúng pháp, đặt xuống đúng pháp, không lẫn lộn, 
không mất trật tực P: Ngài không đặt bàn chân quá xa, cũng 
không đặt bàn chân quá gần, không đi quá nhanh, hoặc quá chậm. 
Nó thêm: trong khi bước đi Ngài không gõ hai đầu gối vào nhau, 
bắp vế Ngài không đưa lên đưa xuống, hoặc đưa vào đưa ra, Ngài 
chỉ di động phần dưới của thân thể, chứ không di động toàn thân. 


đ) Ra khỏi uườn uà đến làng, uào làng: 


C: Khi ra khỏi vườn, Ngài không cong thân lên hay cúi thân 
xuống. Khi Ngài đi đến làng, Ngài cũng xoay mình về phía mặt để 
quan sát chung quanh như một con voi chúa nhìn quanh, vô úy, 
giản dị, vì Ngài là đức Như lai chánh đẳng giác. Khi đi vào làng, 
Ngài không ngước lên hay cúi xuống. Khi đang đi trên những 
đường làng, Ngài không cúi xuống, ngước lên mà nhìn thắng vừa 
tầm để không bị chướng ngại cho tri kiến. Do công hạnh đời 


trước, các căn của Sa-môn Cổ Đàm luôn luôn tự chủ. 


P bỏ: Phật ra khỏi uườn và đi uào làng. Nó nói: Khi đức Gotama 
nhìn quanh, Ngài nhìn với toàn thân, không nhìn lên nhìn 
xuống, không đi mà không để ý nhìn trước một tầm cày, hơn thế 
nữa, tri kiến của Ngài không bị chướng ngại. 

e) Vào nhà uà ngồi trên chỗ ngồi: 

€: Trong khi vào nhà, Ngài không ưỡn thân hay cúi xuống, Ngài 
xoay thân về phía phải và ngồi trên chỗ ngồi của mình. Ngài 
không ngồi với toàn thể sức nặng của thân thể, Ngài không ngồi 
với hai tay chống nạnh. Trong khi ngồi Ngài không có vẻ buồn 


thảm bất an, cũng không có vẻ sung sướng. 


P: Khi vào nhà, Ngài không ưỡn thân, cong xuống, xoay qua 
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xoay về. Ngài xoay về phía chỗ ngồi không quá xa hay quá gần. 
Ngài ngồi xuống chỗ, không đưa tay níu lấy chỗ ngồi. Ngài không 
ném toàn thân xuống ghế. Ngài không ngổi với tay chân bất an, 
không vắt chân chữ ngũ, chồng hai mắt cá. Ngài không ngồi với 
hai tay chống cằm. Trong khi ngồi trong nhà, Ngài luôn luôn có 


thái độ vô úy, không dao động, hướng về độc cư. 
Nhận nước để rửa tay chân uà nhận đồ ăn: 


: Trong khi nhận nước rửa, Ngài không đưa bát quá cao, quá 
thấp, không nhận quá nhiều, hay quá ít. Khi nhận thức ăn, Ngài 
không nhận từ cao, thấp, quá nhiều, hay quá ít; Ngài nhận thức 
ăn và cơm ngang nhau. Ngài vo tròn thức ăn thành từng viên đều 
đặn, đúng pháp và từ từ bỏ vào miệng. Ngài không há miệng sẵn 
để chờ thức ăn vào. Ngài nhai thức ăn ba lần trước khi nuốt 
xuống. Không có cơm hay thức ăn nào chưa được nhai kỹ. Khi 
còn có thức ăn trong miệng, Ngài nuốt xuống trước khi bỏ vào 
một viên khác. Do ba việc mà Sa-môn Cổ Đàm dùng tịnh thực, 
hy vọng thưởng thức vị nhưng không hy vọng thưởng thức lòng 
tham vị, ăn không vì tài sản của cải, không để kiêu căng, không để 
tự trang sức, trang hoàng; mà chỉ để duy trì thân thể khỏi bệnh, 
để ngăn bệnh cũ, không để khởi lên bệnh mới, để có sức khỏe và 


an lạc. 


P: Trong khi nhận nước vào bát, Ngài không xoay bát lên xuống, 
xoay vào xoay ra; Ngài nhận nước không quá ít, không quá nhiều. 
Ngài không rửa bát ổn ào, xoay tròn cái bát, Ngài không đặt bát 
trên nền để rửa tay. Tay và bát được rửa đồnglúc, Ngài không đổ 
nước rửa bát quá xa hay quá gần, Ngài không vung vãi nước. 
Trong khi nhận cơm, Ngài không xoay bát lên xuống vào ra. Ngài 
nhận cơm không quá nhiều không quá ít. Ngài ăn cà ri có chừng 
mực. Ngài không quên ăn cơm và thức ăn đồng một lúc với mỗi 
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miếng ăn. Ngài đảo qua lại hai ba lần đồ ăn trong miệng trước khi 
nuốt xuống. Không có một hạt cơm nào chưa nhai đã nuốt. 
Không có một hạt cơm nào còn trong miệng đã nuốt một miếng 
cơm khác. Ngài ăn cháo, thưởng thức vị nhưng không có lòng 
tham vị. Sa-môn otama ăn với tám đức tính, không để vui đùa, 
không để đam mê, không để trang sức, không để tự làm đẹp, mà 
chỉ vừa đủ để duy trì cơ thể, để nó tiếp tục, thoát khỏi nguy hiểm, 
và để hỗ trợ đời sống phạm hạnh, nghi đến diệt trừ cảm thọ cũ, 
ngăn sự khởi lên những cảm thọ mới, và như vậy sống không lỗi 


lầm, trú trong an lạc. 
ø) Nhận nước rửa tay, rửa bát, thuyết pháp: 


C: Trong khi nhận nước rửa tay, rửa bát, Ngài không nhận nó 
quá cao, quá thấp, quá nhiều, quá ít. Tay và bát được rửa và lau 
khô đồng lúc. Sau khi rửa và lau khô bát, Ngài đặt bát một bên, 
không quá xa, không quá gần, không nhìn thường xuyên vào cái 
bát, cũng không quá săn sóc cái bát. Ngài không chê thức ăn, 
không khen ngợi thức ăn mà giữ im lặng, rồi Ngài thuyết pháp cho 
các gia chủ, làm cho họ hoan hỷ, khích lệ họ, khiến họ hài lòng, 
sử dụng nhiều cách để thuyết pháp. Rồi Ngài ra đi. 


P: Gần giống như đoạn P ở trước. Nó thêm: Ngài đặt bát xuống 
không quá xa không quá gần. Không phải là không quan tâm gì 
đến cái bát, nhưng cũng không quá lo cho cái bát, Ngài ngồi im 
lặng một lúc, nhưng không để thời gian qua đi mà không ban lời 
giáo giới. Khi Ngài thuyết tùy hỷ pháp, Ngài không chê thực 
phẩm, không hy vọng được bữa ăn khác, nhưng làm cho hội 
chúng hoan hỷ, khích lệ làm chúng hài lòng với một câu chuyện 
về pháp, rồi Ngài đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra đi. 


h) Ra khỏi nhà đi trên đường đến làng và vào làng: 
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: Khi ra khỏi nhà, Ngài không ưỡn thân lên hay cong xuống. 
Không ngước lên mà nhìn thắng, đúng pháp, để tri kiến không bị 
chướng ngại. Do thiện hành đời trước, các căn của Sa-môn Cổ 
Đàm luôn luôn tịch tịnh. Khi ra khỏi làng, Ngài không ưỡn thân 
lên hay cong xuống. Khi vào làng, Ngài không ưỡn thân lên hay 


cong xuống. 


P: Chỉ nói rằng khi Sa-môn Cổ Đàm ra đi, Ngài không bước quá 
nhanh hay quá chậm, Ngài không bước đi như thể muốn thoát 
khỏi hội chúng ấy cho nhanh. 

0 Ngồi thiển uà giảng pháp: 

€: Sau khi ăn xong, thu dọn y bát, sau khi rửa tay chân, Ngài đặt 
tọa cụ lên vai và đi vào phòng để ngồi thiền. Sa-môn Cổ Đàm vì 
an lạc cho cả thế gian, đi vào phòng ngồi thiền. Rồi buổi chiều 
Ngài ra khỏi thiền định với gương mặt rạng rỡ hào quang, vì Ngài 
là đức Như lai, bậc giác ngộ hoàn toàn và chân chính. Có tám loại 
âm thanh phát ra từ Sa-môn Cổ Đàm: rất sâu, tỳ ma lâu pha (?), đi 
vào tim, khả ái, đầy đặn, linh động, trong sáng, có trí tuệ. 

Nhiều người yêu mến giọng nói của Ngài, hài lòng với nó, nhớ 
đến nó và trở nên định tĩnh. Sa-môn Cổ Đàm thuyết pháp cho 
chúng hội, giọng của Ngài không vượt ngoài phạm vi của hội 
chúng mà ở trong phạm vi hội chúng. Ngài thuyết pháp cho hội 
chúng làm cho họ vui mừng, khích lệ, hoan hỷ, sử dụng vô số cách 
để giảng pháp. Sau khi làm cho chúng hội vui mừng, khích lệ, 
hoan hỷ, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và trở về trú xứ. 


P: Sau khi đi đến tu viện, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, rửa 
chân không phải để làm đẹp, sau khi rửa chân Ngài ngồi kiết già 
lưng thắng, chánh niệm được an trú. Ngài không nghi đến hại 
mình, hại người, hại cả hai, mà nghi đến lợi mình, lợi người, lợi cả 
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hai. Ngài thuyết pháp cho hội chúng, không khen không chê, mà 
làm cho họ hoan hỷ, khích lệ và vui mừng. Giọng nói của Ngài có 
tám đức tính, rõ ràng, bao trùm, êm ái, dễ nghe, đây đặn, trong 
sáng, sâu xa, và vang đội. Trong khi giáo giới chúng hội, giọng 
Ngài không vượt ra ngoài phạm vi chúng hội. Những người này 
khi đạt được pháp thoại của Tôn giả Cổ Đàm khích lệ, làm cho 
phấn khởi, hoan hỷ, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và ra đi một cách 


miền cưỡng, mắt vân còn nhìn nơi Ngài. 


Nhận xét: Về sự tường thuật cuộc đời đức Phật, giữa hai bản 
không có nhiều dị biệt, ngoại trừ bản C nói Ràmaputta đã chết 
hai tuần, còn bản P nói chết đêm trước. Về các điều kỳ diệu của 
Phật, ta thấy nhiều chỗ khác nhau, nhất là về cuộc đời của Ngài ở 
cung trời Đâu Suất, trong thai mẹ và một vài thần thông trong đời 
này. Những dị biệt này chứng tỏ hai bản tuân theo những truyền 
thống khác nhau. Về 32 đặc tướng trên thân Phật và uy nghi của 
Ngài cũng thế. Còn về 10 danh hiệu, thì gần giống nhau trong cả 
hai bản. 


CHƯƠNG VI. TĂNG GIÀ HAY ĐOÀN THỂ 
TYỶ-KHEO 


Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về những điểm đồng dị giữa hai 
bản kinh khi nói về Tăng già. Trước hết ta đề cập giới Biệt giải 
thoát quy định đời sống của mỗi Tỳ-kheo và của toàn thể tăng 
chúng; kế đến là sinh hoạt hằng ngày của chư tăng, cách thức để 


dàn xếp tranh chấp, an cư mùa mưa và cuối cùng là tọa cụ. 
1. GIỚI BẢN PÀ TIMOKKHA Giệt giải thoát) 


Mặc dù giới Biệt giải thoát được nói đến trong cả hai bản kinh C 
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và P, nó không đề cập rõ ràng cả 250 giới của Luật bản Hoa ngữ 
hay 227 giới của Luật bản Pàli. Nhưng trong NC 4ó, có nói đến 
một số quy luật về cách hành xử của một Tỳ-kheo ở rừng, có thể 
xem như một cái nhân cho toàn thể giới Biệt giải thoát thành hình 


về sau. 


Bản Hoa ngữ kể ra 13 giới điều, trong khi bản P có đến 17. Một 
vài giới điều giống nhau, một vài giới điều hơi khác, và một số giới, 
bản này có, bản kia không. Những giới điều tương đương như sau: 

C1-P1; C2-P5; C3-Pó; C5-P8; Có-P9; C7=P11; C8-=P12 và 
P14; C9=P3; C10=P2; C11=P15; C12=P1ó; C13=P17. C4 không 
có trong bản P. P4, P7, P10, P13 không có trong bản C. 


C1: C26: Một Tỳ-kheo sống nơi vô sự (nhàn tịnh) cần phải có 
thái độ cung kính và biết tùy thuận. Nếu vị ấy không có thái độ 
cung kính và không biết tùy thuận, thì những Tỳ-kheo khác sẽ 
quở trách vị ấy và nói rằng, Tỳ-kheo ở nơi vô sự này nào có ích lợi 
gì khi sống ở nơi vô sự. Bởi thế một Tỳ-kheo sống nơi vô sự cần 
phải cung kính và biết tùy thuận. 


P1: Pó9: Gần giống. C: nơi vô sự=P: arannà, A lan nhã hay ở 
rừng. P thêm: khi uị ấy đến giữa tăng chứng; bỏ: biết tùy thuận; 
thêm: sappatissena, lễ độ. Những Tỳ-kheo khác sẽ quở trách vị ấy: 
Nào có ích gì vị Tỳ-kheo ở rừng này chỉ sống ở rừng cho thỏa 
thích, nhưng không kính trọng, không lễ độ với các đồng phạm 
hạnh. 


C2: Vị ấy nên học hạnh không cười đùa, không tháo động. 

P5: Không được giao động (anuddhatena), tâm không ổn 
định (acabalena). 

C3: Không vướng vào chuyện trò nhảm nhí (Nghĩa đen: không 
nói những chuyện thú vật). 
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Pó: Không được nói nhiều, không được nói tục. 

C4: Không được kiêu căng ngã mạn, phải ít nói. 

P: Không có. 

C5: Vị ấy phải học tập kiểm soát các giác quan. 

P8: Vị ấy cần tập kiểm soát các căn môn. 

C6: Vị ấy cần tập ăn uống có điều độ. 

P9: Cũng vậy. 

C7: Vị ấy phải tỉnh cần tinh tấn, không được lười biếng. 
P11: Vị ấy phải tinh cần. 

C6: Phải có chánh niệm, chánh trí tuệ. 

P12 và 14: Vị ấy phải an lập trong chánh niệm và trí tuệ. 


C9: Vị ấy phải biết thời nghi, không vào làng quá sớm để khất 
thực và không ra khỏi làng quá muộn. 


P3: Không vào làng quá sớm, không ra khỏi làng khi chiều tối. 


Nhận xét: M.L.S ii, trang 142 dịch: trong ngày, để dịch diuà. Ô 
đây đúng hơn là atidiuà, quá muộn trong ngày. 


C10: Vị ấy nên biết cách ngồi, thiện xảo trong việc sử dụng chỗ 
ngồi. 

P2: Thiện xảo trong việc dùng chỗ ngồi. 

C11: Vị ấy nên bàn về Luật và A-tỳ-đàm. 

P15: Vị ấy nên học Luật, Thắng pháp. 


C12: Vị ấy nên học thảo luận về tịnh chỉ, về các thiền pháp tịch 


tịnh giải thoát thuộc vô sắc, vượt quá sắc pháp. 
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P16: Vị ấy nên tu tập các tịch tịnh giải thoát thuộc vô sắc, siêu 
quá sắc pháp. 


C13: Vị ấy nên học thảo luận về sự đoạn trừ lậu hoặc và chứng 
đắc tri kiến. 

P17: Vị ấy nên tu tập các pháp thượng nhân. 

P4: Vị ấy không nên đi đến các gia đình trước và sau bữa ăn. 

C: Không có. 

P7: Vị ấy phải là người có ái ngữ, một người bạn tốt. 

C: Không có. 

P10: Vị ấy cần phải tỉnh giác . 

C: Không có. 

P13: Vị ấy cần phải có định. 


C: Không có. 
2. ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY CỦA CÁC TỲ-KHEO 


Trong NC25, có thuật đời sống hàng ngày của các Tỳ-kheo sống 
chung, chứng tỏ làm thế nào các Tỳ-kheo nên sống chung để có 
được sự hòa hợp và hài hòa trong tăng chúng. 


C185: Lúc bấy giờ, ở rừng Sừng bò có ba thiện gia nam tử sống 
chung, là Tôn giả A Na Luật Đà, Nan Đề, Kim Tỳ La. Các thượng 
tọa này sống chung như sau: Họ đi khất thực, ai về trước sửa soạn 
chỗ ngồi, múc nước, đặt nước rửa chân, bày ghế đẩu để rửa chân, 
đặt khăn để lau chân cùng với một bình nước uống và một chậu 
nước rửa. Nếu vị ấy có thể ăn hết tất cả những đồ ăn khất thực thì 
ăn, nếu còn dư, thì đặt trong một đồ chứa và đậy lại. Sau khi ăn 


xong, vị ấy đặt bát lại chỗ cũ, rửa tay chân, lấy tọa cụ đặt lên vai đi 
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vào nhà ngồi thiền. Vị Tỳ-kheo đi khất thực về trễ, nếu ăn hết 
thức ăn khất thực thì ăn. Nếu không đủ, vị ấy có thể lấy thức ăn 
còn lại và ăn cho thỏa thích. Nếu có đồ thừa, vị ấy ném trên đất 
sạch hay trong nước không có trùng. Rồi vị ấy rửa sạch bát của 
Tỳ-kheo kia, lau khô và dẹp sang một bên, cuốn chiếu để ngồi, 
dẹp ghế đấu để ngồi rửa chân, khăn lông để lau chân, dụng cụ để 
rửa chân, bình nước uống và chậu nước rửa. Vị ấy quét chỗ ăn, 
đọn sạch tất cả rác rưởi, đặt y bát vào chỗ cũ, rửa tay chân, lấy tọa 
cụ đặt lên vai đi vào nhà thiền. Vào buổi chiều, vị thượng tọa nào 
xuất thiền trước, nếu thấy bình nước uống, chậu nước rửa đã hết 
nước thì đi múc cho đầy. Nếu Tỳ-kheo có thể làm việc ấy một 
mình, vị ấy làm việc ấy rồi dọn dẹp. Nếu không thể làm một mình, 
vị ấy vẫy tay cho một Tỳ-kheo khác, rồi cả hai cùng mang những 
vật dụng ấy và dọn dẹp, không nói, không hỏi. Những vị thượng 
tọa này cứ mỗi năm ngày lại hội họp để bàn về pháp hay giữ im 
lặng của bậc thánh. 


P31: Bản P rất đơn giản và bỏ nhiều chỉ tiết. Tỳ-kheo nào về 
trước chỉ sửa soạn chỗ ngồi, đặt nước uống nước rửa và bát đựng 
đồ thừa. Vị Tỳ-kheo nào về sau, nếu muốn, có thể ăn thực phẩm 
còn thừa ấy. Nếu không muốn, vị ấy có thể bỏ nó tại một nơi 
không có cỏ xanh, hay bỏ trong nước không có trùng. Rồi vị ấy 
đẹp chỗ ngồi, nước uống, nước rửa, bát đựng đồ thừa và quét sạch 
phòng ăn. Trong khi bản C nói các thượng tọa ngồi thiền, bản P 
chỉ nói rằng vị Tỳ-kheo nào thấy bình nước uống, bình nước 
rửa..... đã trống rỗng thì đổ đầy. Bản P cũng nói ba thượng tọa gặp 
nhau mỗi năm ngày, nhưng không nói giữ im lặng bậc thánh. Ba 
vị Tỳ-kheo ở đây là A Na Luật, Nan Đề và Kim Tỳ La. 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 235 


3. BÁY CÁCH DÀN XẾP TRANH CHẤTP (Thất diệt tránh 
pháp) 


Trong NC66, bảy pháp diệt tránh được đề cập: 
Cách thứ 1: 
C: Bằng cách hiện diện =P: Sammwukhàuinaso (Hiện tiền tỳ nỉ) 


C196: Có bảy cách dàn xếp tranh chấp là: bằng hiện diện(ng đữ 
điện tiển chỉ tránh luật), bằng sự nhớ lại (ưng đữ ức chỉ tránh luật), 
bằng không cuồng sĩ (ng dữ bất sỉ chỉ tránh luật), bằng tự thú nhận 
(ưng đữ tự phát lộ chỉ tránh luật), bằng hình phạt cho ngươi (ng đữ 
quân chỉ tránh luật), bằng tuần tự (ng đữ triển chuyển chỉ tránh luật), 
như quét phân (ng đữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật). Thế nào là 
luật dàn xếp tranh chấp bằng cách hiện diện? Hoặc một người 
(quở trách) đối với một người (phạm) mà khuyến giáo, khiển 
trách, để hộ trì pháp luật, thuận theo giáo huấn của bậc đạo sư, 
với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Một người đối với hai người 
(phạm), một người đối với nhiều người (phạm), một người đối với 
tăng chúng (phạm) mà khuyến giáo, khiển trách, để hộ trì pháp 
luật, thuận theo giáo huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Hai người (quở trách) đối với hai người (phạm), mà 
khuyến giáo, khiển trách, để hộ trì pháp luật, thuận theo giáo 
huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Hai 
người đối với nhiều người, hai người đối với tăng chúng, hai người 
đối với một người mà khuyến giáo, khiển trách, để hộ trì pháp 
luật, thuận theo giáo huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Nhiều người (quở trách) đối với nhiều người 
(phạm), mà khuyến giáo, khiển trách, để hộ trì pháp luật, thuận 
theo giáo huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện khiến được hoan 
hỷ. Nhiều người đối với tăng chúng, nhiều người đối với một 
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người, nhiều người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, 
để hộ trì pháp luật, thuận theo giáo huấn của bậc đạo sư, với sự 
hiện diện khiến được hoan hỷ. Tăng chúng đối với tăng chúng mà 
khuyến giáo, khiển trách, để hộ trì pháp luật, thuận theo giáo 
huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Tăng 
chúng đối với một người, Tăng chúng đối với hai người, Tăng 
chúng đối với nhiều người, mà khuyến giáo, khiến trách, để hộ trì 
pháp luật, thuận theo giáo huấn của bậc đạo sư, với sự hiện diện 
khiến được hoan hỷ. 


P104: Không giống hắn. Bảy cách ở trong bản Plà: I)Sammukhà- 
umayo dàtabbo, 2) Satiunayo dàtabbo, 3) Amulhauimayo dàtabbo, 
4)Patnmàya kàretabbam, 5)Yebhuyyassikà, 6ÌTassabàbiyyasikà, 
7)Tinavatthàrako. Ö đây sự giải thích bản cáo trạng phải đưa ra 
hiện tiền không giống nhau. Bản P giải thích rằng khi có sự tranh 
chấp về pháp và phi pháp, luật và phi luật, thì tất cả chư tăng phải 
hội họp toàn chúng, và những gì đúng pháp cần phải được thảo 
luận và chấp hành. Khi ấy cuộc tranh chấp cần được dàn xếp tùy 
theo đó. 


Cách thứ 2: 
Ức niệm tỳ nỉ, cáo trạng bằng cách nhớ lại=P: Satiuinayo dàtabbo 


C: Nếu có một người phạm giới nhưng không nhớ, khi ấy các 
Tỳ-kheo nên bảo vị ấy rằng, vị ấy đã phạm tội mà không nhớ. Vị 
ấy nên đến giữa đại chúng xin luật ức niệm. Và đại chúng nên 
chấp thuận yêu cầu ấy. Nếu có một tăng chúng sống hòa hợp, thì 
Tỳ-kheo nên đắp thượng y chừa một bên vai, bỏ đép, đảnh lễ một 
vị thượng tọa, quỳ thắng chắp tay mà nói: “Bạch chư Tôn giả, con 
đã phạm một lỗi lầm nhưng không nhớ. Nay con xin đại chúng 
cho con luật ức niệm.” Đại chúng nên đồng thanh cho Tỳ-kheo 
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ấy luật ức niệm, phù hợp với pháp luật, giáo lý của đấng đạo sư, 
với sự hiện diện của Tỳ-kheo ấy, làm cho ông hoan hỷ. 


P: Mặc dù nội dung giống nhau, giải thích hoàn toàn khác. Ở 
đây các Tỳ-kheo quở trách một vị đã phạm một tội nặng hay một 
tội hơi nặng. Nhưng Tỳ-kheo ấy trả lời rằng: “Tôi không nhớ đã 
phạm một tội như thế.” Khi ấy đại chúng nên cho Tỳ-kheo ấy ức 
niệm tỷ ni. 

Cách thứ 3: 

Bất sĩ tỳ ni=P: Amùlhavinaso dàtabbo 


C: Có một người phát cuồng. Vì điên, vị ấy nói mình đã phạm 
nhiều giới tội bất tịnh, không xứng Sa-môn, không phù hợp với 
pháp và luật. Về sau vị ấy trở lại bình thường. Các Tỳ-kheo khác 
kể cho vị ấy nghe những gì đã xảy ra và khuyên vị ấy nên xin đại 
chúng ban cho luật bất si. Khi ấy đại chúng nên cho vị ấy luật bất 


si. Phần còn lại cũng như ức niệm tỳ ni. 


P: Ở đây giải thích hơi khác. Các Tỳ-kheo quở trách một vị đã 
phạm một tội ba la di hay gần như ba la di. Nhưng Tỳ-kheo ấy trả 
lời rằng ông không nhớ đã phạm một tội như thế. Khi bị các Tỳ- 
kheo khác gạn hỏi nhiều lần, vị ấy trả lời ông đã phát cuồng, mất 
quân bình tâm trí, và trong thời gian ấy đã làm và nói nhiều điều 
không xứng hạnh Sa-môn, nhưng ông không nhớ gì hết. Với một 
Tỳ-kheo như vậy, đại chúng nên cho vị ấy luật bất s¡. 


Cách thứ 4: 
Tự phát lổ chỉ tránh luật=P: Patinnaya karetabbam 


C: Khi một Tỳ-kheo phạm giới, dù có người bảo hay không ai 
bảo, có người nhắc hay không ai nhắc, nếu có một tăng chúng hòa 
hợp, Tỳ-kheo ấy nên đắp thượng y bày một bên vai, bỏ dép đến 
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giữa chúng, cúi đầu dưới chân một vị trưởng lão Tỳ-kheo, quỳ 
thắng chắp tay nói: “Thưa các trưởng lão, con đã phạm một tội lỗi, 
với lòng thành con xin bày tỏ trước trưởng lão. Con xin phát lộ 
không dám che dấu. Từ nay con sẽ tự chế ngự mình, không còn 
tái phạm.” Khi ấy tăng chúng nên hỏi đương sự: “Chư hiền có 
thấy rõ tội lỗi không?” Tỳ-kheo ấy nên trả lời: “Thật sự con đã 
thấy rõ lỗi lầm.” Khi ấy tăng chúng nên bảo đương sự: “Chư hiền 
khéo tự chế, chớ để tái phạm. ˆ 


P: Cũng vậy, với những dị biệt sau đây: 


C: được bảo hay không được bảo, có người nhắc hay không 
người nhắc=P: dù một Tỳ-kheo có quở trách hay không quở trách, 
nhớ và phát lộ một lỗi lầm. Bản P bỏ: nếu có một tăng chúng sống 
hòa hợp, bỏ đép đi vào trong tăng chúng ấy. C: quỳ gối= P: ngồi 
xếp gối. Pbỏ: “Xin đại đức lắng nghe, nay ở trước đại đức, với lòng 
thành, con xin phát lộ không dám che giấu. Con sẽ tự chế và sẽ 
không tái phạm lỗi lầm.” Trong khi bản C nói tăng chúng hãy bảo 
đương sự làm, bản P chỉ nói thượng tọa Tỳ-kheo nên nói như vậy. 


Cách thứ 5: 
C: Hình phạt cho người phạm tội = P: Tassabàpiyyasikà 


C: Nếu có một người không biết tàm quý, không hối hận những 
tội bị thấy, bị nghe và bị nghi là có ác dục. Sau khi phạm một lỗi 
lầm, vị ấy nói mình thấy tại một nơi, nghe tại một nơi; sau khi nói 
mình biết tại một nơi, vị ấy nói mình thấy tại một nơi; sau khi nói 
mình thấy tại một nơi, lại nói mình biết tại một nơi. Giữa đại 
chúng, vị ấy nói mình biết tại một nơi. Giữa đại chúng, vị ấy nói 
mình thấy tại một nơi. Giữa đại chúng, vị ấy nói mình thấy tại một 
nơi rồi lại nói mình biết tại một nơi, nói mình biết tại một nơi rồi 


lại nói mình thấy tại một nơi. Với Tỳ-kheo ấy, đại chúng nên 
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nhóm họp thi hành luật hình phạt cho đương sự. Nên bảo: Ngươi 
không có đạo đức, không hiểu biết. Ngươi ác, bất thiện, vì đã 
phạm giới rồi lại nói tôi biết tại một nơi, thấy tại một nơi... (như 


„ 
* 


trên) 


P: Không giống, ở đây các Iỳ-kheo quở trách một Tỳ-kheo đã 
phạm tội ba la di hay gần như ba la di. Nhưng Tỳ-kheo ấy trả lời 
rằng mình không nhớ đã rơi vào một tội lỗi như thế. Khi các Tỳ- 
kheo khác thúc bách phải nhớ lại, vị ấy đáp rằng mình chỉ nhớ 
phạm một lỗi nhẹ này nọ chứ không phạm tội nặng. Khi bị thúc 
ép thêm nữa, vị ấy trả lời rằng trước đây mặc dù không ai bảo, vị 
ấy đã thú nhận có phạm một lỗi nhẹ, vậy thì sao bây giờ khi được 
hỏi lại không nhận mình đã phạm một tội ba la di hay gần như ba 
la di. Khi bị bức bách thêm, vị ấy mới thú nhận rằng đã phạm tội 
ba la di hay gần như ba la di. Những gì vị ấy đã nói trước đấy chỉ 
là nói đùa. Đây là sự trừng phạt cho người phạm giới. 


Cách thứ 6 để giàn xếp tranh chấp: 


C: Triển chuyển chỉ tránh luật=P: Yebhuyyassikà, quyết định của 
đa số (đa nhân mích tội) 


C: Một số tranh chấp khởi lên giữa hai Tỳ-kheo: “Đây là pháp, 
đây không phải pháp; đây là luật, đây không phải là luật; đây là 
phạm tội, đây không phải phạm tội; tội này nhẹ, tội này nặng; điều 
này cần được nói lên, điều này không cần được nói lên; điều này 
đáng chế ngự, điều này không đáng chế ngự; điều này có dư tàn, 
điều này không có dư tàn; điều này đáng phát lộ, điều này không 
nên phát lộ”. Khi ấy những tranh chấp này cần được dàn xếp ngay 
tại chỗ. Nếu cuộc tranh cãi được giải quyết ngay tại chố, thì khi ấy 
cuộc tranh chấp được gọi là đã giải quyết. Nếu không thì cuộc 
tranh chấp ấy nên đưa ra giữa tăng. Nếu nó được dàn xếp giữa các 
thành viên của tăng đoàn, thì cuộc tranh chấp được xem như đã 
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giải quyết. Nếu không, thì khi gần đấy có những Tỳ-kheo thông 
kinh, luật luận, vị Tỳ-kheo này nên đi đến đấy thuật lại cuộc tranh 
chấp, nếu giữa đường cuộc tranh chấp được giải quyết, như vậy 
được xem là đã xong. Nếu không, cuộc tranh chấp nên được đưa 
ra giữa tăng. Nếu nó được giải quyết giữa tăng, thì cuộc tranh chấp 
được xem là đã được dàn xếp. Nếu không, và khi có nhiều bằng 
hữu và ngoại hộ thông kinh, luật, luận, những Tỳ-kheo nên đi 
đến đấy thuật lại cuộc tranh chấp để nhờ họ giải quyết. Những 
Tỳ-kheo này nên dàn xếp cuộc tranh chấp phù hợp với pháp, với 
luật, với lời Phật dạy và làm cho họ hoan hỷ ngay. 


P: Ở đây cách này được đặt vào hàng thứ hai tiếp theo cách đầu 
là hiện tiền tỳ ni, nghĩa là khi cách đầu không giải quyết được 
tranh chấp tại chỗ, thì các Tỳ-kheo nên đi đến một nơi khác ở đấy 
có nhiều Tỳ-kheo hơn, và tại đấy các Iỳ-kheo nên họp toàn 
chúng và đưa tất cả vấn đề ra để giải quyết tranh chấp theo phán 


quyết của đa số. 
Cách thứ 7: 


C:Nhw khí phấn tảo chỉ tránh luật (như quyết phân)=P: 
Tỉnauatthàrako, như thảo phú địa (trải cỏ che lấp) 


: Một tăng đoàn sống thường gây gổ tranh chấp, tăng chúng 
chia thành hai phe nhóm. Trong một nhóm, vị thượng tọa lớn 
nhất hay vị kế tiếp nên bảo với Tỳ-kheo trong nhóm như sau: 
“Thưa chư hiển, xin nghe. Chúng ta sống không có đạo đức, 
không hiểu biết, chúng ta thật là bất thiện. Bởi vì trong pháp và 
luật rất tốt đẹp này, chúng ta vì lòng tin đã xuất gia học đạo, 
nhưng lại sống tranh chấp, gây gổ nhau. Do sự tranh chấp gây gổ 
này, chúng ta đã phạm nhiều lỗi lầm, trừ những tội thâu lan giá và 
trừ những lỗi liên hệ đến cư sĩ. Vì an lạc cho tôi và cả cho chư 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI |241 


hiển, nay tôi tha thiết sám hối trước chư hiển, xin phát lộ không 
đám che giấu. Tôi sẽ tự chế và không phạm những lỗi lầm ấy nữa.” 
Nếu trong nhóm này không có Tỳ-kheo nào thích hợp, thì chính 
vị Tỳ-kheo ấy nên đi qua nhóm Tỳ-kheo bên kia, cúi đầu dưới 
chân một vị Tỳ-kheo trưởng thượng, quỳ gối chắp tay nói như 
sau: ”...( như trên).” Khi ấy vị Tỳ-kheo kia nên nói: “Thượng tọa 
nên tự chế và đừng tái phạm.” Rồi nhóm thứ hai cũng làm như 


^ 


vậy. 


P: Không giống hẳn, mặc dù ý nghĩa không khác. Ở đây giản dị 
hơn. Nó nói rằng một Tỳ-kheo thiện xảo của một bên nên đứng 
dậy đắp y chừa một vai, chắp tay thưa đại chúng như sau: “Thưa 
chư hiền, xin lắng nghe. Chúng ta sống tranh chấp cãi cọ, đã làm 
đã nói nhiều điều không xứng hạnh Sa-môn. Nếu tăng nghi là 
phải, tôi xin sám hối bất cứ lỗi lầm nào do tôi cũng như chư hiển 
đã phạm, để cho tôi và chư hiền cùng được an lạc, trải cỏ phủ lấp 
chúng. Ngoại trừ những tội nặng và những lỗi lầm liên hệ đến cư 
sĩ. Một Tỳ-kheo có kinh nghiệm ở phe bên kia cũng làm như thế. 


4.ANCƯ HÀNG NĂM 


Những Tỳ-kheo theo luật phải an cư mỗi năm ba tháng. Nhưng 


bản C nói đến an cư mùa hạ còn bản P nói đến an cư mùa mưa. 
Trong NC20, an cư được đề cập như sau: 


C9: Một thời đức Phật du hành ở Vương Xá, trú tại tu viện Trúc 
Lâm, và trải qua mùa hạ an cư tại đấy cùng với một chúng đông 
Tỳ-kheo. Tôn giả Mãn Từ Tử đang trải qua hạ an cư của ngài tại 
quê nhà. Lúc ấy, những Tỳ-kheo tại địa phương sau khi trải qua 
ba tháng hạ an cư, sau khi may y, mang y đi về thành Vương Xá, 


đến nơi ở lại trong tu viện Trúc Lâm. 
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P24: Bản P đề cập ngay đức Phật trú tại Vương Xá trong rừng 
Trúc, chỗ nuôi dưỡng những con sóc. Khi ấy nhiều Tỳ-kheo tại 
trú xứ sau khi đã qua ba tháng an cư mùa mưa, đi đến đức Phật, 
đánh lễ Ngài và ngồi qua một phía. 


Lại nữa trong NC43, có nói đến an cư hàng năm của các Tỳ-kheo 


như sau: 


C194: Phật đang an cư mùa hạ cùng với một chúng đông Tỳ- 
kheo, Ngài khuyên họ nên giữ tập tục ăn ngày một lần như chính 
Ngài đã thực hành và tự thấy mình ly dục, không còn khao khát, 
ít bệnh, thân thể nhẹ nhàng, có sức khỏe, an ổn và hạnh phúc... 
Trong ba tháng hạ an cư, Tôn giả Bạt Đà Hòa Lợi không thể yết 
kiến đức Phật. Cuối mùa an cư, Tôn giả đi đến Phật và phát lộ lỗi 


lầm. 


P65: Cũng vậy, nhưng ở đây nói đến an cư mùa mưa chứ không 


phải mùa hạ. 


Sự khác nhau về luật an cư hàng năm đã được nêu lên trong 
đoạn nói về những đặc điểm của Nhất thiết hữu bộ và Thượng tọa 
bộ. 


5. NISƯĐÀN HAY TỌA CỤ 


Một dị biệt khác nữa mà chúng ta thấy trong cả hai bản dịch 
chứng tỏ truyền thống khác nhau của mỗi bộ phái, đó là sự tuân 
giữ tọa cụ được nói trong bản C nhưng phần lớn bị các bản P bỏ 


qua. 
Như trong NC20, về tọa cụ được nói như sau: 
C9: Tôn giả Mãn Từ Tử khi đêm đã tàn, và buổi sáng đắp y, cầm 
y bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau bữa ăn ngọ, sau khi dẹp y 
bát, rửa tay chân, ngài đặt tọa cụ lên vai đi đến nơi kinh hành 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 243 


trong rừng Anda. Tôn giả Xá-lợi-tử cũng thế, sau khi đêm đã tàn, 
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau 
bữa ăn ngọ, sau khi đẹp y bát, rửa tay chân, ngài đặt tọa cụ lên vai 
đi đến nơi kinh hành trong rừng Anda. Vào lúc ấy Tôn giả Mãn 
Từ Tử đi đến rừng Anda, trải tọa cụ dưới gốc cây, ngồi kiết già. 
Tôn giả Xá-lợi-tử cũng đi đến rừng Andà, trải tọa cụ ngồi kiết già 
không xa nơi Tôn giả Mãn Từ Tử ngồi. 

P24: Không giống hắn. Bản P bỏ tất cả đoạn nói về hai Tôn giả 
đi khất thực vào rừng Andà trải tọa cụ. Nó chỉ nói rằng, Tôn giả 
Mãn Từ Tử hoan hỷ với pháp thoại của Phật, đảnh lễ Ngài, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi vào rừng Anda để nghỉ ban ngày. 
Khi ấy một Tỳ-kheo thuật lại cho Tôn giả Xá Lợi Phất và ngài vội 
vàng cầm tọa cụ đi theo Tôn giả Mãn Từ Tử. 

Nhận xét: Đây là đoạn văn độc nhất trong bản P nói đến ni sư 
đàn hay tọa cụ. 

Điểm khác nhau này về sự tuân giữ ni sư đàn hay tọa cụ đã được 
đề cập trong chương nói về Một uài đặc điểm của Nhất thiết hữu bộ 
0à Thượng tọa bộ. 

Nhận xét chưng: 

Trong chương này, ta thấy có nhiều dị biệt giữa hai bản C và P, 
chứng tỏ hai bản tiêu biểu những truyền thống khác nhau. Do vậy 
một vài học giới về lối hành xử của một người ở rừng, bảy cách 
dàn xếp tranh chấp không hoàn toàn giống nhau trong hai bản 


kinh. 


CHƯƠNG VII: KỆ TỤNG 


Bây giờ chúng ta đi đến phần khảo sát tỷ giảo những bài kệ trong 
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98 kinh tương đương để tìm ra những điểm đồng dị giữa hai bản 
C và P. 


Mới nhìn qua ta thấy rằng bản C đổi dào bài kệ hơn bản P. Trong 
NC 40, 55, 89, có ba kinh C chứa nhiều bài kệ trong khi những 
bản P tương đương không có. 

Trong NC 40, có thêm hai bài kệ đều do đức Phật nói, khi giáo 
giới La Vân. 

Bài kệ thứ nhất: C14, Kinh La Vân: 





“Một người phạm lỗi gọi là nói láo, 

Thì không sợ đời sau, không có điều ác gì nó không thể làm. 
Thà nuốt viên sắt nóng như lửa, 

Còn hơn phạm giới này mà nhận bố thí của thế giam. 
Nếu biết sợ khổ, không thích nghĩ đến khổ, 

Thì không nên làm điểu ác bí mật hay công khai. 

Nếu những bất thiện hành đã được làm, đang được làm, 
Cuối cừng người ta không thể thoát khỏi chứng, 

Cũng không có chỗ trú. ẩn nào để thoát. ” 

Bài kệ 2: 

“Này La Vân, thân hành, ngữ hành uà 4 hành, 

Có công đức hay không công đức, 

Ngươi nên tư duy uề chúng. 

Này La Vân, ngươi không được cố ý nói dối. 


Nói dối đem lại ngưy hiểm, thì sao ngươi nói dối? 
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Che đậy pháp của Sa-môn, 

Lời trống rỗng không thật, gọi là nói đối. 

Do không hộ trì miệng lưỡi, 

Mà người ta nói điều sai quấy. 

Hi cơn đấng Giác ngộ, đây là pháp của bậc Sa-môn. 


Này La Vân ngươi nên học; ở đâu ngươi cũng sẽ được hạnh phúc an 


lạc, an ổn 0à uô 1y. 


Này La Vân, muốn được tất cả điều này ngươi không được hại người 
khác. ˆ 


Trong NC 55, bản C có hai bài kệ nhưng không có trong bản 
là 


C67: Kinh Đại thiên nại lâm: 

Vua Đại Điển cầm những sợi tóc bạc này và nói: 

“Đầu tôi đã có tóc hoa râm, cuộc đời tôi càng ngày càng già 0à yếu, 
Thiên sứ đã đến. Đã đến lúc tôi nên học pháp ” 

C: Vua Nemi bảo chư thiên cõi trời 33: 

Nó giống nh cỗ xe mượn để cưỡi một thời gian. 

Nơi này là như thế, nghĩa là nó thuộc uề kẻ khác. 

Ta sẽ trở uề Mi-sa-lo uà thực hành vô số pháp lành ở đấy. 

Nhờ uậy ta sẽ được sinh lên trời. 

Ta chứa nghiệp lành như lương thực trên đường lên thiên giới. ˆ 

Trong NC89, có một bài kệ trong bản C, không có trong bản P: 

C170: Kinh Anh vũ: 
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“Những người Bà-la-môn do quá kiêu căng, 

Sau khi chết tại thế giới này, sẽ tái sinh trong sáu cảnh giới: 
Làm gà mái, chó, heo, chổn, 

Lừa uà địa ngục là thứ sáu. ˆ 


Có 15 kinh trong đó cả hai bản C và P đều có kệ, như trong NŒ6, 
22,35,36, 39, 48,54,60,83, 85, 86,87,88,96,97. 


Một vài bài kệ gần giống nhau trong cả hai bản. Như trong 
NC35, cả hai bài kệ như sau: 


C78: Phạm thiên thỉnh Phật: 

“Thấy nguy hiểm trong hữu, không sợ phi hữu, 
Như uậy không thích thú trong hữu, 

Thì có hữu nào không thể bị đoạn tận? ” 
P49: Phạm thiên cẩu thỉnh: 

“Sau khi thấy nguy hiểm của hữu, 

Đang hiện hữu, ta tìm cái phi hữu. 

Ta không thích thú hiện hữu, 

Ta không chấp thủ một lạc thú nào. ˆ 
Trong NC48, chúng ta có hai bài kệ sau: 
C153: Kính Man nhàn đề: 

“Không bệnh là lợi tối thắng. 

Niết-bàn là lạc tối thắng. 

Trong các con đường, đường tám chánh, 


Trú trong an ốn 0à bất tử. 
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P75: Kinh Màgandiya: 
“Không bệnh lợi tối thắng, 
Niết-bàn lạc tối thắng. 
Trong các đường, bát chánh, 
Đưa đến an ốn 0à bất tử. ˆ 


Trong vài trường hợp, kinh C có đến ba bài kệ, trong khi P chỉ 
có một bài, như được thấy trong NC36, và bài kệ duy nhất trong 
bản P chỉ có 96 dòng trong khi bài kệ tương đương trong bản C 
có đến 122 dòng. Tương tự về NC39, trong đó C có dư hai bài kệ, 
một bài sáu dòng và một bài bốn dòng. Trong khi bài kệ có chung 
với P, thì C hơn P tám dòng. Trong NC66, bài kệ trong C chứa 32 
dòng, bản P chỉ chứa 22 dòng. Trong NC60, kinh C có bốn bài 
kệ, trong khi P chỉ có ba bài. Trong bài kệ một, bản P có bốn dòng 
hơn ; trong bài kệ hai, hai bản có số dòng giống nhau là 12 dòng, 
trong khi bài kệ thứ ba thì bản C có 10 dòng nhiều hơn bản P. Bài 
kệ thứ tư chỉ được tìm thấy trong C, chứa 10 dòng như sau: 


C161: Phạm Ma: 

“Trong các tế đàn, lửa là tối thượng. 

Âm thanh là nền tảng của tất cả mọi âm. 
Trong loài người, uua là tối thượng. 

Biển lớn hơn các dòng sông. 

Mặt trăng sáng hơn những 0ì sao, 

Nhưng không ánh sáng nào quá hơn mặt trời. 
Phương trên phương dưới, 


Bốn phương chính uà bốn hướng phu,ï 
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Cừng tới tất cả thế giam, 
Từ nhân loại cho đến chư thiên, 
Chỉ có Phật là tối thượng. ˆ 


Về bài kệ này, những nhận xét sau đây của tiến sĩ Anesaki 


(JRAS, 1901, p.898) đáng chú ý: 


“Trong các kinh A-hàm bản Hoa ngữ, bài kệ sau đây được lặp đi 
lặp lại ít nhất 12 lần: Trong các tế đàn lửa là tối thượng, trong các 
chandas, sàutì là tối thượng, trong loài người uua...., trong tất cả chứng 
sinh, nhâm loại uà chư thiên, chỉ có Phật là trên hết. Tôi không thể tìm 
thấy những bài kệ này trong các kinh Trung bộ P. Tất cả kinh P, 
dù đồng nhất với C về mọi mặt khác, đều không có bài kệ này, 
trong khi bản C tương đương thì có. Tôi tìm thấy chúng, trừ phần 
cuối, trong kinh Sela của Tiểu bộ Suttanipàta. Có phải chúng đã 
được thêm vào về sau trong các kinh A-hàm và kinh Tiểu bộ, hay 
chúng đã bị bỏ bớt khỏi kinh Trung bộ P?” 


Cũng vậy trong NC96, chỉ có một bài kệ, bài kệ bản C có 24 
dòng, bản P chỉ có 20 dòng. Trong NC97, bản C có thêm hai bài 
kệ, một bài 16 dòng, một bài tám dòng, trong khi bản P có một bài 
kệ thừa ra 16 dòng. Sự khác biệt này có lẽ là do sự khác biệt về nội 
dung của hai kinh này. Trong kinh C, trong khi kể lại cơn bệnh 
của Cấp-cô-độc, bản C thêm một câu truyện do Cấp-cô-độc kể về 
lần đầu tiên ông gặp Phật, và hai bài kệ thuộc về câu truyện này. 
Bài kệ đầu được nói bởi một vị trời vốn là bạn cũ của Cấp-cô-độc 
đến giục ông đi gặp Phật. Bài kệ thứ hai được nói bởi chính Cấp- 
cô-độc để chào đức Phật. Và bài kệ P không có trong bản C thì 
được nói bởi vị trời Cấp-cô-độc để ca tụng Phật, Pháp, và Tôn giả 
Xá Lợi Phất. Cấp-cô-độc sau khi chết đã được tái sinh thành một 
vị trời, xuất hiện trước đức Phật và đọc bài kệ này ca tụng đức Thế 
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Tôn. Nhưng vì bản kinh C kể lại một giai thoại khác trong đời 
Cấp-cô-độc, di nhiên không phải là đã chết, nên bài kệ này không 
có. 

Nhưng có những trường hợp trong đó P có nhiều kệ hơn C, và 
những bài kệ trong bản P dài hơn. Như trong NC22, bản P có dư 
ba bài kệ: tám dòng, 14 dòng, bốn dòng. Bài kệ một nói về sự do 
dự của đức Phật không muốn thuyết pháp. Bài kệ hai tả Phạm 
thiên thỉnh cầu thuyết pháp; và đức Phật theo lời thỉnh của Phạm 
thiên trong bài kệ ba. Lất cả ba bài kệ đều không có trong bản C, 
vì bản C bỏ nguyên cả đoạn này. Trong NC54, trong bài kệ thứ 
nhất, bài kệ bản C có 22 dòng, ít hơn bài kệ bản P hai dòng; trong 
khi bài kệ thứ hai trong bản P có nhiều hơn bài kệ bản C bốn 
dòng, (bài kệ bản C có 48 dòng). 

Để nêu rõ những điểm đồng dị giữa hai bài kệ tương đương trong 
bản C và P, chúng tôi sẽ phân tích từng dòng các bài kệ để so sánh, 
trong N6, 39 và 96. 

Trong NCó, Phật trả lời Bà-la-môn Thủy Tịnh, khi Bà-la-môn 
bảo Ngài đi tắm nước thiêng: 

C93: Thủy Tịnh Phạm chí: 

“Diệu hảo thủ phạm chí, 

Nếu uào sông Đa Thủy, 

Là trò chơi kẻ ngu, 

Không thể sạch nghiệp đữ. 

Hảo thu, đến sông chỉ? 

Sông ấy có nghĩa gì, 


Người tạo nghiệp bất thiện, 
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Nuóc trong nào ích chủ. 

Người tịnh, không cấu uế, 
Người tịnh, thường thuyết giới, 
Người tịnh, nghiệp trắng trơng, 
Thường hành hạnh thanh tịnh. 
Nếu ông không sát sinh, 

Cũng không hay trộm cắp, 
Chân thật, không nói dối, 
Thường chánh niệm, chánh trí, 
Phạm chí học như uậy, 

Tất cả chúng sinh am. 

Phạm chí uềnhà chỉ, 

Nước nhà đâu trong sạch. 
Phạm chí, ông nên học, 

Dùng thiện pháp tấy sạch. 
Cần gì nước bấn kia, 

Chỉ trừ dơ thân thể? ” 


P7: Gần giống. Bản P nói tên của bảy con sông: Bàhukà, 
Adhikakkà, Gayà, Sundarikà, Sarassatìi, Payàgo và Bàhumati là vô 
ích vì chúng không thể rửa sạch những hành vi đen tối. Đối với 
người trong sạch, ngày nào cũng là ngày lành (Phaggw); ngày nào 
cũng là ngày trai giới (Uposatha), vì người ấy luôn luôn tuân theo 
quy luật. Bản C thêm: luôn luôn có chánh niệm, chánh kiến đối với 
lời giáo huấn của đức Phật. Bản P bỏ hai từ này nhưng thêm: có 
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lòng tin saddahanà, và không hà tiện, amaccharì. Trong dòng 
cuối, bản P nói đến đức Phật dạy: “Bạn cần gì phải đến sông, khi 
bất cứ giếng nào cũng là sông Hằng của bạn?” 


Trong khi bản P chấm dứt bài kệ ở đây và trở lại thể thức văn 
xuôi, bản C vẫn tiếp tục hình thức kệ: 


“Phạm chí bạch Phật rằng: 
“Tôi cững nghĩ như vậy, 
Dàng thiện pháp tấn sạch, 
Cẩn gì nưóc dơ kia. 

Phạm chí nghe Phật dạy, 
Trong lòng rất hoạm hỷ, 
Liên đảnh lễ chân Phật, 
Quy y Phật, Pháp, Tăng. ” 


Trong NC99, chính bài kệ của Ưu Ba Ly là bài mà người ta tìm 
thấy được tàn dư của nguyên bản Sanskrit ở Trung Á (xem phần 
phụ lục). 


C133: 

Khi ấy Kiền Tử hỏi Ưu Ba Ly rằng, tất cả mọi người trong thành 
Na Lan Đà đều biết Uu Ba Ly là đệ tử của Ni Kiền; nhưng bây giờ, 
ông là đồ đệ của ai. Ưu Ba Ly trả lời Kiền Tử bằng một bài kệ dài, 
trong lúc quỳ gối chạm đất, chắp tay hướng về đức Thế Tôn mà 
nói: 

L/ 

a. Trong số những người can đảm thoát khỏi vô mình, đã đoạn đứt lỗi 
lâm và châm chính vượt qua chúng, P1a. 
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b. Vô tỷ, suy tư tỉnh tế, được điểu phục uề giới, định, tuệ, P 1b. 
c. Bảo đảm không cấu uế, của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử, P 1c. 
2/ 


a. Về đức Thế Tôn ưĩ đại với sự tự chế hoàn toàn; đã đạt đến sự thánh 
thiện, đã làm chủ ngữ nghiệp. P7a. 


b. Với chánh niệm, quán sát chân chính và tế nhị, không cao cũng 


không thấp, P?7b. 
c. Bất động, luôn luôn tự chủ. Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. P7c. 
3/ 
a. Vềngười không có sự cơng quẹo, luôn luôn hài lòng, 
Đã tẩy sạch sự nhỏ nhen, khéo hả túc, P2a. 
b. Sam khi trở thành Sa-môn, 0ị ấy đạt giác ngộ, 
Với thân hiện tại là thân cuối cùng, đức Thế Tôn. P2b. 
c. Vô tỷ uà không bụi băm, 
Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. P2c. 
4/ 
a. Về con người không có ganh tị, uô lượng, 
Sâu xa khôn dò, đạt đến hiển trí, P4a. 
b. Luôn luôn an ốn uà đẩy nghị lực, 
Trú pháp, tư tưởng tếnhị, P4b. 
c. Được điều phục, luôn luôn không đùa, 
Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. Pốc. 
3/ 
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a. Về Ngài, một đại lơng tượng, thích ở cao, đã dập tắt kiết sử, đã đạt 
giải thoát. P5a. 


b. Thiện xảo uề đàm luận, thanh tịnh, 
Trí sanh, sâu w tấy sạch, P5b. 

c. Không trở lại hữu, đấng Thích Ca, 
Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. Pốc. 
6/ 


a. Về Ngài, người đã đi một cách châm chính, với tư tưởng tập trưng, 
không tán loạn, thanh tịnh. Pồa. 


b. Luôn luôn mỉm cười, không sân hận, 

Thích độc cư, đã đạt đến cái tối thượng. P8b. 

c. Vô úy, luôn luôn nhiệt tâm và tỉnh cẩn, 

Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. 

1 

a. Về Ngài, bậc Đại tiên thứ bảy uô tỷ, 

Với ba sự chứng đắc, đã đạt đến Phạm thể, P6a. 

b. Không tà vết uà thuần tịnh như một ngọn đèn sáng, 
Đạt đến an tịnh, chấm đứt sân hận, 

c. Tỉnh cần uà hết sức thanh tịnh, 

Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. 

S/ 

a. Về Người đã đạt đến sự tịch tịnh, có trí tuệ như đại địa, 


có đại tuệ, đã tẩy sạch sự chấp thủ thế gian, P9a. 
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b. Sam khi khéo tư duy uới con mắt tối thượng, 
Một siêu nhân 0ô tỷ, P10b. 

c. Một bậc thầy của chính mình, không sân hận, 
Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. 

9/ 

a. Về Người đã đoạn tận hy uọng, thiện tối thắng, 
Người lãnh đạo tốt, có sự làm chủ uô sơng, P3a. 
b. Tối thượng và luôn luôn am lạc, 

Không cờn hoài nghĩ, uới ánh sáng chói, P3b 

c. Với kiêu mạn đã được tẩy trừ, giác ngộ tối cao, 
Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử. P 3c. 

10/ 


đ. Vềcon người mà khát ái đã đoạn tận, tới sự giác ngộ uô song, không 
có khói, không có lửa ngọn, P10a. 


b. Đức Như lai là đấng Thiện thệ, 

Vô sơng, vô tỷ, 

c. Có danh tiếng lớn, đã đạt đến sự chánh trực, 
Của đức Phật, Ưu ba ly là đệ tử. P 10c 

11/ 

ứ. Như vậy với 100 lời, ông ta tán thám Phật, 
Những lời ấy chưa từng được suy tính trước. 

b. Ưu Ba Ly đã nói lên chứng, 


Chư thiên đã đến nơi ông ta, 
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c. Khéo giúp ông ta trong cuộc thảo luận, 

Phà hợp uới pháp, thích hợp uới một người như uậy. 
Kiển Tử đã hỏi, 

Đồ đệ của đức Phật, đấng mười lực. 


P56: Bài kệ của Ưu Ba Ly gồm có 11 đoạn trong C và mười đoạn 
trong P. Bản P bỏ đoạn thứ 11. Mỗi đoạn kệ chấm dứt với cùng 
một điệp khúc: C: Của đức Phật, Ưu Ba Ly là đệ tử =P: Của Ngài, 
đức Thế Tôn, tôi là đệ tử. Mặc dù cả hai bài kệ giống nhau phần 
chính, chúng có nhiều điểm khác nhau về thứ tự liên tiếp giữa các 
bài kệ, về vị trí của những bài kệ làm thành toàn thể. 


CI=PI; C2=P/; C3-P2; C4a=P4a; C4b=P4b; C4c=P5c; 
C5a=P5a; C5b=P5b= C5c=Póc; Cóa=P8a; Cób=P8b; Cóc=P 
không có; C7a=Póa; C7b=P không có; C7c=Pkhông có; C8a=P9a; 
C8b-=P10b, C8c=Pkhông có; C9a=P3a, C9b=P3b; C9c=P$c; 
C10a=P10a; C10b=P không có; C10b=P 10c; C11=P không có. 


Như vậy Cóc, C7b, C7c, C8c, C10b, C11 không có trong bản P 
và P4c, Pób, P%c, P9c không có trong bản C. 


Ngay cả trong những bài kệ tương đương, bản C' và P cũng có 
nhiều khác nhau đáng kể. Như trong CIb, C: vô 
song=P: anighassa (không khổ). Trong Clc, C: an ổn, bảo đảm 
(secure)=P: 0essantarassa (điểm tỉnh). Trong C2a, C: đạt đến sự 
thánh thiện =P: battibattassa, đã đạt được cái gì có thể đạt. Trong 
C2b, C: không cao không thấp=P: anabhimatassa (không thiên về 
dục, không sân). Trong C3a, C: về Người không có sự cong 
queo(crookedness)=P: akathankathissa (không hoài nghỉ); C: đã 
trừ khử tính hà tiện=P: uantalokàmisassa (từ bỏ tài sản thế gian). 
Trong C3b, C: Ngài đạt đến giác ngộ=P manujassa (của một con 
người); C: đức Thế Tôn=P: narassa (về con người). Trong C4a, C: 
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về Người không ganh tị=P: nisabhassa (về con người tốt nhất, bò 
đực tối thượng). Trong C4b, C: có nghị lực=P uedassđ (người hiểu 
biết); C: có suy nghĩ tế nhị=P: samuwtattassa (tự chế). Trong C4c, 
C: luôn luôn không đùa (always without sporting) = 
P: nibbabancassa (không chướng ngại). Trong C5a, C: về ngài, 
một con rồng lớn = P: nagassa (về một con voi); C: ưa thích ở chỗ 
cao=P: bantasenassa (sống xa chỗ con người). Trong C5b, C: thiện 
xảo về thảo luận=P: batimantakassa (người nói hòa nhã); C: sinh 
từ trí tuệ = P: pbannadhajassa (đã hạ cây cờ xuống); C: tẩy trừ sầu 
ưu =P: 0itaràgassa (lìa tham dục). Trong C5c, C: người không trở 
lại cõi hữu=P: purindadassa (người bố thí tối thượng). Trong Cóa, 
€: về người đã đi một cách chân chính=P: sammaggatassa. Trong 
Cób, C: luôn luôn mỉm cười=P: asitassa (không trói buộc), C: 
không sân=P: abbahinassa (không thiên về bất cứ gì?). Trong C7a, 
€: về vị trời thứ bảy=P: isisattazmassa (bậc hiền thứ bảy); C: không 
thể so sánh=P: akuhassa (không giả đối). Trong C8a, C: với trí tuệ 
như đại địa=P: Bhùribannassa (có trí tuệ quảng đại). Trong C8b, 
€: sau khi khéo tư duy=P: àhuneyyassa (đáng cúng dường); C: có 
con mắt tối thượng=P: yakkhassa (của dạ xoa). Trong C9a, C: về 
Người đã đoạn trừ hi vọng=P: asdmsayassa, of Him who is sure(?); 
€: lãnh đạo tốt=P: uenayikassa (lãnh đạo). Trong C9c, C: có giác 
ngộ tối thượng=P: uizassư (anh hùng, người có nghị lực). Trong 
Cl0c, C: có đại danh=P: maharto (người vi đại); C: đã đạt đến sự 
chính trực = P: yasaggabattassa (đã đạt đến danh tiếng tối cao). 

Trong những bài kệ tương đương, những bài còn lại gần giống 
nhau. 

Nhận xét: Sự hiện hữu của từ thuộc dạ xoa trong câu kệ 10b của 
bản P thật khó hiểu. Không thể nào gọi Phật là một dạ xoa, nhất 
là trong một bài kệ ca tụng Ngài. Bản C dịch người có mắt sáng 
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nhất đã đưa ra giải đáp. Nguyên bản Sanskrit có lẽ là danh 
từ Aksasya, có nghĩa là con mắt. Tiếng Pàli yakkhassa rõ ràng đã 
thêm chữ ”y” ở trước cho đễ đọc như ta thường thấy trong các 


câu na yimassa, yaci yeua, kimci, yittham, 0... 


Trong NC96, bài kệ bản C và bài kệ tương đương trong bản P 
được nói như sau: 


C160:=E 142: 


Đức Phật đọc một bài kệ sáu câu trong bản C và năm câu trong 
bản P: 


1): Người tinh cần bố thí cho người bất cẩn một món quà có 
được phù hợp với chánh pháp, với một tâm hoan hỷ. Vị ấy tin vào 
nghiệp và quả báo của nghiệp, nên sự cúng dường này được thanh 
tịnh bởi người cho. 


P: Gần giống. C: tinh cần=P: có thiện giới. C:bất cẩn=P: có ác 
giới. C: vị ấy tin vào nghiệp và quả báo của nghiệp=P: vị ấy tin 
chắc vào quả báo đổi dào của nghiệp. 


2) C: Người bất cẩn bố thí cho người tinh cần một món quà có 
được không phù hợp với chánh pháp và cũng không bố thí với 
tâm hân hoan, vị ấy không tin vào nghiệp và quả báo của nghiệp, 
như vậy sự cúng dường này được thanh tịnh bởi người nhận. 

P: Gần giống, với những dị biệt như trên. 

3) C: Người biếng nhác bố thí cho người bất cẩn một món quà 
có được không hợp pháp và cũng không với tâm hoan hỷ; vị ấy 
không tin vào hành động và quả báo của hành động, như vậy sự 
cúng dường này không có quả báo lớn lao. 

P: Gần giống, với những dị biệt như trên. C: không có quả báo 
lớn=P: không được thanh tịnh bởi cả hai bên, người cho và người 
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nhận. 


4) C: Người tinh cần bố thí cho người tinh cần một món quà có 
được hợp pháp nhưng không với tâm vui vẻ, vị ấy tin vào nghiệp 
và quả báo của nghiệp; như vậy sự cúng dường này có quả báo 
lớn. 


P: Như trên, với những dị biệt như đã thấy. 


5) C: Những tôi tớ và người nghèo, những người vui vẻ, san sẻ 
phần mình để góp vào việc bố thí, họ tin vào nghiệp và quả báo 


của nghiệp, như vậy một vật thí được bậc trí tán dương. 
P: không có. 


6): Với thân và lời khéo hộ trì một cách chân chính; đưa tay ra 
xin hợp pháp, một người thiểu dục bố thí cho một người thiểu 
dục, quà tặng này là tối thượng. 


P: Không giống hắn: Một người không chấp thủ bố thí cho một 
người không chấp thủ một món quà có được hợp pháp với một 
tâm hoan hỷ, tin chắc vào quả báo giàu có của hành vi, ta nói quà 


tặng này có lợi ích lớn. 


Như vậy, một tổng quan về nghiên cứu tỷ giảo các bài kệ trong 
hai bản kinh C và P cho ta thấy, bản C có nhiều kệ hơn bản P, và 
những bài kệ trong C thường dài hơn P. Chúng ta cũng nhận thấy 
rằng nền tảng chung giữa hai bản khá lớn. Và điều này nói lên 
một nguồn chung từ đấy cả hai bản rút tài liệu. Khi nghiên cứu kỹ 
những bài kệ tương đương trong hai bản, ta thấy có nhiều điểm 
đồng và dị, và điều này cho thấy thái độ độc lập của các nhà biên 


tập hai bản kinh, về phương diện sưu tầm và sắp xếp các tài liệu. 
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CHƯƠNG VIII: CÁC ẨN DỤ HAY NGỰ NGÔN 


Kinh Phật đầy dẫy những ví dụ, nên trong cả hai bản C và P, ta 
thấy có một sưu tập dồi dào các ngụ ngôn và ẩn dụ. Một nghiên 
cứu tỷ giảo về những ẩn dụ này trong hai bản cho thấy những nét 
đặc sắc sau: 1. Một số ẩn dụ gần giống nhau trong hai bản; 2. Một 
số ẩn dụ có cùng nội dung nhưng cách trình bày khác nhau; 3. 
Trong vài trường hợp, bản P có ẩn dụ đơn giản hơn; 4. Trong vài 
trường hợp, trái lại, ẩn dụ trong C đơn giản hơn; 5. Một số ẩn dụ 
có trong C lại không có trong P; 6. Trong vài trường hợp, ẩn dụ 
trong © không có; 7. Có những trường hợp, ẩn dụ trong P chính 
xác hơn, sáng sủa hơn bản C; 8. Một số ẩn dụ hoàn toàn khác 


nhau trong hai bản. 
1. Những ẩn dụ gần giống nhau: 


Trong vài trường hợp, hầu như không có gì khác nhau giữa hai 
ẩn dụ về phương diện nội dung cũng như hình thức. 


Như trong N4, Tôn giả Đại Mục-liền-liên kể một ví dụ để nói 
Tôn giả Xá-lợi-tử khéo biết tâm của người nghe để giảng pháp cho 


họ thấm vào tim: 


C87: “Tôi đến nhà của một khổ hạnh lõa thể tên là Man Tử, xưa 
là người làm xe. Vào lúc ấy, cạnh nhà ông ta, có một người làm xe 
đang cưa gỗ để làm trục xe. Lúc ấy lõa thể Man Tử xưa làm nghề 
đếo vành xe, đi đến nhà ấy và trông thấy người làm xe đang bận 
đếo trục xe. Một tư tưởng khởi lên trong ông ta: Nếu người ấy 
dùng cưa cưa bớt những chỗ khuyết kia, thì trục xe sẽ toàn hảo. 
Khi ấy, đúng như những gì lõa thể Man Tử đã nghĩ, người làm xe 
lấy một cái cưa cưa đứt những chỗ khuyết. Rồi lõa thể Man Tử hết 


sức vui mừng và nói: ©i, thợ làm xe, anh biết đúng tim tôi; vì anh 
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đã cưa đúng những chỗ khuyết để thành hình trục xe như tôi đã 


lU) 


nghĩ. 


P5: Gần giống. C: một lõa thể ngoại đạo tên Man Tử xưa là người 
làm xe=P: purànayànakàrapwtto Pandubutto àjìuko. C: có một 
người làm xe đang đếẽo gỗ để làm trục xe=P: vào lúc ấy Samiti một 
người thợ xe, đang đếo vành của một bánh xe. C: nếu người làm 
xe kia lấy cái cưa cưa bớt những chỗ khuyết kia=P: mong người ấy 
đẽo đường cong, đường méo, chỗ khuyết này. C: vậy là tâm anh 
biết được tâm tôi=P: dường như là anh ta đang đếẽo xe với cái tâm 
biết được tâm tôi. 


Trong NC13, đức Phật trích dẫn một ví dụ về con gà mái để hiển 
thị rằng, bất cứ người nào có được 15 đức tính thì chắc chắn phải 


đạt toàn giác.: 


C206: “Cũng như một con gà mái đẻ 10 trứng, 12 trứng, rồi đúng 
thời ấp chúng, đúng thời ủ chúng, canh chừng chúng một cách 
đàng hoàng. Có thể con gà mái không chú ý, nhưng trong những 
cái trứng kia, những con gà con với mỏ, móng, sẽ mổ cho thủng 


vỏ trứng để an toàn chui ra.” 


P16: Tương tự. C: 10 trứng hay 12 trứng=P: 8 trứng 1Ô trứng hay 
12 trứng. C: đúng thời ấp chúng, đúng thời ủ chúng, đúng thời 
coi chừng chúng= P: đúng thời ấp ngồi trên chúng, đúng thời ủ 
chúng, chân chính chăm sóc chúng. C': con gà mái có thể không 
chú ý=P: mặc dù con gà mái không lập ước nguyện rằng mong gà 


con sẽ mổ vỏ mà chui ra sau khi đập bể vỏ trứng với móng và mỏ. 
2. Nội dung giống nhưng hình thức khác: 


Trong phần lớn các ẩn dụ, chúng ta nhận thấy mục đích mà ẩn 
dụ chuyên chở để làm sáng tỏ một giáo lý nào đó là giống nhau 
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trong cả hai bản, nhưng cách trình bày ẩn dụ không hoàn toàn 
giống nhau. Đa số ẩn dụ rơi vào trường hợp này và điều này chứng 
tỏ những nhà biên tập hoàn toàn tự do chọn lựa danh từ và cách 
diễn đạt. 


Như trong NC1ó, đức Phật trích dẫn ví dụ đàn nai để hiển thị 


lợi lạc mà giáo lý Phật đem lại cho con người nói chung. 


C102: “Giả sử có một nơi an ổn, nơi có dòng nước lớn. Ở đấy có 
một bầy nai đang sống và đi tung tăng. Nếu có một người đến, 
không tìm lợi lạc cho bầy nai, không tìm sự an ổn và hạnh phúc 
cho chúng. Người ấy ngăn con đường chính, mở ra một con 
đường nguy hiểm, đào một cái hố và cho một người canh chừng 
cái hố. Như vậy toàn thể bầy nai sẽ đi đến hoại diệt và hoàn toàn 
tử vong. Lại có một người đến muốn sự an lạc cho bầy nai ấy, tìm 
sự an ổn hạnh phúc cho bầy nai, nên vị ấy mở ra con đường chính, 
làm cho nó bằng phẳng, chặn con đường nguy hiểm và đuổi người 
đứng canh. Nhờ vậy đàn nai sống an ổn. ˆ 


P19: Ấn dụ trong P có vài dị biệt chỉ tiết. Nơi được nói đến là 
một mảnh đất sình sâu và thấp ở trong rừng bên cạnh có một đàn 
nai đang sống. Con đường an toàn được mô tả là khemo sauatthiko 
pìtigamaniyo, con đường lừa bịp là kumaggo. Ở đây không nói gì 
đến đào hố và đặt mồi canh, mà nói một con mồi đực, một con 


mồi cái được đặt đấy để dụ đàn nai. 


C: “Này các Tỳ-kheo, nên biết rằng ta nói ví dụ ấy để hiển thị 
một vài ý nghĩa. Người có trí nghe ví dụ sẽ hiểu nghĩa. Ví dụ này 
nói lên ý nghĩa như sau: Dòng nước lớn tượng trưng cho năm dục 
hấp dẫn, khả ái. Gì là năm? Các sắc đẹp do mắt nhận thức, âm 
thanh do tai nhận thức, mùi do mũi, vị do lưỡi, xúc do thân nhận 
thức. Các ngươi nên biết dòng nước lớn dụ cho năm dục này. Đàn 
nai dụ cho các Sa-môn, Bà-la-môn. Người đi đến không muốn lợi 
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ích cho đàn nai dụ cho ma vương, kẻ xấu. Đóng con đường chính, 
mở con đường phụ, dụ cho ba tư tưởng bất thiện là tư tưởng về 
tham dục, tư tưởng về sân hận và tư tưởng về tác hại. Con đường 
nguy hiểm dụ cho ba tư tưởng bất thiện. Lại nữa con đường nguy 
hiểm dụ cho tám tà đạo, từ tà kiến cho đến tà định là thứ tám. Đào 
một hố lớn dụ cho vô minh, đặt người đứng canh dụ cho quyến 
thuộc của ma. Lại nữa có một người đến muốn lợi lạc cho bầy nai 
ấy, tìm an ốn và hạnh phúc cho bầy nai ấy là dụ cho đức Như lai, 
bậc A-la-hán chánh đắng giác. Đóng con đường nguy hiểm, mở 
con đường chính an toàn dụ cho ba thiện tư duy là tư duy ly dục, 
vô sân và bất hại. Con đường dụ cho ba thiện tư duy và tám chánh 
đạo, từ chánh kiến đến chánh định là thứ tám. ˆ 


P: Mảnh đất sình sâu là đồng nghĩa với tham dục; đàn nai lớn 
tiêu biểu chúng sinh; người muốn hại chúng tiêu biểu ma vương, 
kẻ xấu ác. Con đường hiểm nguy là đồng nghĩa với tám tà đạo. 
Con mồi đực tiêu biểu sự ham vui (nandiràga). Con mồổi cái dụ vô 
minh. Người muốn tốt cho bầy nai là đồng nghĩa với Như lai, đấng 
toàn thiện. Con đường bảo đảm an toàn tiêu biểu đường bát 


Trong NC19, Phật dùng ẩn dụ chiếc bè để hiển thị rằng pháp 
của Ngài dạy phải được từ bỏ sau khi sử dụng, chứ không phải để 


mà đeo mang, ôm giữ: 
C200:-P22: 


“Ta, tì các ngươi không có trong P), đã nói về ẩn dụ chiếc 
bè, trơng một thời gian dài (Không có trong P), cần phải được từ bỏ 
chứ không để ôm giữ. Như có một dòng nước từ trên núi xuống, 
rất sâu và rất rộng, chảy nhanh và có rất nhiều vật trôi nổi trên đó. 


Trên dòng này, không có thuyền cũng không có cầu. Giả sử có 
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một người đến muốn vượt qua bờ bên kia tìm một vài công việc. 
(Bản P nói, một người trên đường dài, trông thấy một đãi nước 
lớn, bờ bên này đầy nguy hiểm và hãi hùng. Bờ bên kia thì an toàn 
không đáng sợ, không có thuyền để vượt qua, không có cầu bắt 
từ bờ này sang bờ kia). Vì muốn qua sông, người ấy nghĩ: Dòng 
nước này thật sâu và rộng; chảy nhanh và có nhiều vật trôi nổi 
trên đó. Trên dòng nước này không có thuyền hay cầu có thể vượt 
qua. Ta có việc muốn ở trên bờ kia, muốn qua sông. Ta phải dùng 
đến phương tiện gì, cách gì để vượt qua bờ kia một cách an toàn?” 
(P: Cũng những dị biệt như đã ghi trong đoạn trước; và không có 
câu hỏi sau cùng). Rồi vị ấy nghĩ, Nay ở bờ này ta nên thu nhặt 
cỏ, cây bó lại để làm thành một chiếc bè, rồi cỡi bè ấy mà vượt qua 
sông. Rồi người ấy thu nhặt trên bờ này những cỏ và gỗ, bó chúng 
thành một chiếc bè, cỡi chiếc bè này và qua bờ kia an toàn. (P: 
thêm cọng, cành, lá, nhưng bỏ gỗ; lại thêm: nhờ chiếc bè này, nỗ 
lực chống chèo với tay và chân.) Rồi người ấy nghĩ: Chiếc bè này 
rất ích lợi cho ta, vì nhờ nó ta đã từ bờ kia sang bờ này một cách 
an toàn. Ta sẽ vác nó lên vai phải hoặc đội trên đầu mà đi. Rồi 
người ấy mang chiếc bè trên vai phải hoặc đội lên đầu mà đi. Các 
thầy nghĩ sao? Làm như vậy người ấy có được lợi ích (của chiếc bè) 
không? Các Tỳ-kheo trả lời: Không. (P: Gần giống, với những dị 
biệt như đã nói; bản P chỉ nói ai mà không nói uai phải). Đức Thế 
Tôn hỏi: Người ấy nên làm gì về chiếc bè để có được sự ích lợi 
(của nó)? Người ấy nên nghĩ: Chiếc bè này rất ích lợi cho ta. Nhờ 
cỡi nó, ta đã vượt bờ kia sang bờ này. Nay ta nên nhận chìm chiếc 
bè này xuống nước, hoặc đặt nó trên bờ mà đi. Rồi người ấy nhận 
chìm chiếc bè dưới nước, hoặc đặt trên bờ mà đi. Các thầy nghi 
sao? Làm như vậy về chiếc bè, người ấy có được lợi ích (của chiếc 
bè) không? Khi ấy các Tỳ-kheo đáp: “Thưa vâng, có ích lợi. (P: 
Gần giống, dị biệt như đã ghi. Ở đây P chỉ nói đưa chiếc bè lên bờ 
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hay nhận chìm nó trong nước). Đức Thế Tôn nói: Như vậy trong 
một thời gian dài ta đã giảng cho các thầy ẩn dụ về chiếc bè là để 
từ bỏ chứ không phải để ôm giữ. Nếu các thầy đã hiểu ẩn dụ về 
chiếc bè mà từ lâu nay ta đã dạy, thì pháp các ông còn phải từ bỏ, 
huống là phi pháp. ˆ 


Trong NC32, Phật lấy ví dụ cái hột của một cây leo tăng trưởng 
và trở thành nguy hiểm cho một cây lớn, để hiển thị mối nguy của 


dục: 
C174:=P45: 


Như vào tháng cuối xuân, vào những ngày hết sức nóng (P: vào 
tháng cuối mùa hạ), một hột của cây leo chih-¡ (?) nẻ ra rơi xuống 
đất dưới chân một cây sàÌa. (P: hạt của một cây leo nứt ra rơi xuống 
dưới chân một cây sàla). Khi ấy vị thần cây vì việc này đâm ra sợ 
hãi (bản P thêm: vị thần ở trong cây sàÏla sợ hãi, dao động, run rẩy. 
Nó bỏ: do việc này). Rồi các vị thần làng, những vị thần ở những 
cây lân cận, ở hàng trăm loại cây lúa, cây thuốc (?)vốn là quyến 
thuộc bằng hữu của thần cây này, thấy được sự đáng sợ và mối 
nguy của cái hột ấy trong tương lai, đi đến nơi thần cây này mà an 
ủi rằng: (Bản P bỏ: các tị thần làng, những uị thần ở những cây lân 
cận, ở hừng trăm loại cây lúa, cây thuốc nhưng nói: các thần rừng, 
thần rú, thân cây, thần ở trong các cây có thuốc uà rừng rú. Nó bỏ: thấy 
được sự đáng sợ uà mối nguy của cái hột ấy trong tương lai) "Hi thần 
cây, đừng sợ! Hỡõi thần cây, đừng sợ! Cái hột này có thể bị con nai 
ăn, có thể bị chim công ăn, hoặc bị gió thổi, hoặc bị đám cháy 
trong làng đốt tiêu, hoặc bị một ngọn lửa hoang thiêu đốt, hoặc bị 
thối không còn là hạt giống. ˆ (P bỏ: Hỡi vị thần cây,... hay bị gió thổi, 
hoặc bị đám cháy trong làng đốt. Nó thêm: hoặc có thể nó bị những 
người thợ rừng nhặt lên, hoặc có thể nó bị kiến trắng ăn. C: hoặc nó có 
thể bị thối không còn là hạt giống=P: hoặc nó có thể trở thành phi 
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hạt giống). Bạn sẽ được an ổn (P: không có câu này). Nhưng hạt 
giống ấy không bị nai ăn, không bị chim công ăn, không bị gió 
thối, không bị đám cháy đốt, không bị ngọn lửa hoang đốt cháy, 
không bị thối để không còn là hạt giống. Hạt giống ấy không thiếu 
điều gì, nó không bị đâm thủng, không bị cắt ngang, không bị hư 
hỏng vì gió, mưa và nắng. Nó gặp được mưa lớn và trổ mầm rất 
nhanh. (P bỏ: hạt giống này không thiếu gì.... gió mmwa uà nắng). Thần 
cây này nghĩ: “Vì lý do nào những thần cây trong làng, những 
thần cây lân cận... (như trên, cho đến không bị hỏng vì gió, mưa 
và nắng).” Nó trở thành cọng, cành, lá, mềm mại, khả ái để sờ. (P 
trước hết nói hạt giống lớn thành một cây leo mềm mại, dịu dàng, 
có lông và bám lấy cây sàla. Khi ấy vị thần cây nghi tại sao các thần 
cây bạn lại kéo đến an ủi mình trong khi chính mình thấy sự xúc 
chạm với dây leo này rất dễ chịu). Những cọng, cành, lá mềm mại 
khi chạm đến đem lại những cảm giác êm dịu. Cây leo phụ thuộc 
vào cây lớn này, trở thành những cọng lớn, có mắc và có lá chằng 
chịt bao quanh cây lớn, làm thành một mái che trùm lên nó. Khi 
cây leo đã phủ lên trên ngọn cây lớn, vị thần cây nghĩ: Những 
thần cây trong làng... nó gặp được mưa lớnvà nẩy mầm rất nhanh. 
Vì hạt giống này, do hạt giống này, ta cảm thọ đau đớn khốc liệt, 
sự thống khổ cực kỳ gắt gao.” (P: Cây leo bao trùm lấy cây sàla, 
làm thành một cái lọng ở trên nó, nảy sanh thêm vô số cây nhỏ, 
và môi cành lớn của cây sàla đều bị phá hủy. Khi ấy vị thần cây 
nghĩ rằng, bạn bè quyến thuộc của ông đã đúng khi báo cho ông 
biết về mối nguy của hột giống này). 


3. Ấn dụ trong bản P đơn giản hơn: 


Có nhiều trường hợp những ẩn dụ trong P đơn giản hơn trong 
©, như các trường hợp sau: 


Trong N4: 
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C87: “Như một thiếu nữ dòng Sát đế lợi, dòng Bà-la-môn, thiếu 
nữ của gia chủ, thợ thuyền, một thiếu nữ đoan chính, xinh đẹp, 
sau khi tắm rửa tẩy tịnh, thân mình xông hương phấn, mặc y phục 
sạch sẽ trong trắng. Nàng mang nhiều đồ nữ trang để tăng thêm 
sắc đẹp. Nếu có một người nghi đến cô gái ấy, mong cho cô được 
lợi ích, an lạc, bảo đảm và hạnh phúc. Người ấy lấy một vòng hoa 
sen xanh, hoa chiêm bặc, hoa tu ma na (hoa lài), hay hoa bà sư, 
hoa a đề mâu ca (đào hoa tâm) và tặng nàng tràng hoa ấy. Cô gái 
kia vui mừng nhận tràng hoa với cả hai tay, để đội lên đầu mà 
trang sức. ˆ 


P5: Ấn dụ ở đây đơn giản hơn. Nó nói trường hợp một phụ nữ 
hay một nam nhi, một thanh niên thích trang sức sau khi đã gội 
đầu. Nếu người ấy có được một tràng hoa sen hay hoa lài, hay 
hoa atimuttaka (đào hoa tâm), thì người con trai hay con gái ấy sẽ 


cầm tràng hoa với cả hai tay mà đặt lên đầu. 
Trong NCI8: 


C193: “Như một rừng sàÏa trên một thửa đất tốt, người thợ rừng 
thông minh, thiện xảo, không lười biếng, tùy theo mùa mà nuôi 
dưỡng gốc các cây sàla. Người ấy thường xuyên xới đất, bón phân, 
và tưới nước cho chúng. Nếu nó quá cao, anh ta đào xuống cho 
sâu, nếu nó quá thấp, anh ta thêm đất. Nếu có cỏ hoang mọc gần 
cây, anh ta nhổ đi. Nếu những cây mọc chung mà cong quẹo, đầy 
gút mắc và không thắng, anh ta nhổ quăng ra ngoài. Nếu có vài 
cành cong quẹo, anh ta cưa bớt. Nếu gần những cây ấy, có những 
cây sàla mới, mạnh mẽ, thắng tắp, anh ta sẽ nuôi dưỡng chúng tùy 
theo mùa, thường xuyên xới đất thêm phân và tưới nước. Như 
vậy, rừng sàla trên mảnh đất tốt sẽ tăng trưởng xanh tốt và đồi 


„ 


đào. 
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P21: Không giống hắn. Nó nói một rừng sàÏla lớn ở phụ cận một 
ngôi làng của một thị trấn. Rừng sàla này bị những cây leo ăn bám, 
xâm chiếm. Một số người vì muốn tốt cho khu rừng này, muốn nó 
được an ổn, nên chặt những cành bị cây leo ăn, kéo ra khỏi rừng. 
Nhưng những người ấy sẽ săn sóc cẩn thận những cành cây thắng 
và lành mạnh. Nhờ vậy rừng sàÏla sẽ tăng trưởng xanh tốt đồi dào. 


4. Ấn dụ ở bản C đơn giản hơn: 


Trong vài trường hợp chúng ta thấy ẩn dụ trong C giản dị hơn. 
Như trong NC18: 


C193: "Như một chiếc xe ngựa với người đánh xe ngồi trên. Ông 
ta cầm cương với bàn tay trái, bàn tay phải nắm một cây roi da. 
Người ấy điều khiển chiếc xe theo tám con đường chính và đạt 


đến bất cứ nơi nào mình muốn. ˆ 


P21: Nó nói đến một chiếc xe thắng với những con ngựa giống 
tốt, đứng trên ngã tư đường, trên đất bằng phẳng, và một người 
đánh xe lão luyện sẵn sàng con roi. Một người đánh xe chuyên 
luyện ngựa, leo lên xe ấy, cầm cương trong bàn tay trái, và con roi 
trong bàn tay phải, người ấy có thể điều khiển chiếc xe đi xuôi đi 
ngược, đến bất cứ hướng nào tùy thích. 


5. Những ẩn dụ không có trong bản P: 


Đôi khi có một vài ví dụ có trong C nhưng thiếu trong P. Như 
trong NC90 


Trong C171: “Có bến hạng người, một số không có dị thục báo 
mà như có, một số người có báo mà như không, một số không có 
báo và cũng có vẻ không có báo, một số có báo và cũng có vẻ là có 
báo. Cũng như có bốn hạng quả mít, một hạng không chín nhưng 


bề ngoài như đã chín, một số ngoài sống trong chín, một số ngoài 
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sống trong sống, một số ngoài chín trong chín. ` 


P136: Bản P nói đến nghiệp nhưng không nói đến người. Có 
những nghiệp vô hành và cũng có vẻ vô hành; có nghiệp vô hành 
nhưng có vẻ như có hành; có những nghiệp có hành và cũng 
mang vẻ có hành; có nghiệp có hành nhưng có vẻ như vô hành. 
Ấn dụ ở đây không có. 


6. Những ẩn dụ không có trong bản C: 


Đôi khi trường hợp xảy ra ngược lại, là bản C không có ẩn dụ, 
mà bản P tương đương thì có. Như trong NC8: 


C98: Ở đây C nói đến giai đoạn trong việc quán thân khi vị Tỳ- 
kheo rõ biết hơi thở vào và thở ra. Nó bỏ ví dụ. 


P10: Ở đây bản P thêm ví dụ một người thợ quay, rõ biết khi 
quay dài hay khi quay ngắn. 


Trong NC34, P119 tiếp tục nói thêm rằng thân hành niệm lại 
được tu tập với tâm muốn đạt đến nhờ thắng trí, một thiền chứng 
này hay khác, thì vị ấy có thể đạt đến điều này và thân chứng bất 
cứ cảnh giới nào. Rồi bản P đưa ra ba ví dụ để làm rõ lời giải thích 
của Phật: 

a) Như một bình nước đầy tràn đến nỗi một con quạ có thể uống 
được, và bình này được đặt trên một cái giá; nếu một người mạnh 
khỏe đi đến lay chiếc bình, có thể làm vãi nước ra ngoài. 

b) Như một cái đê trên một mảnh đất bằng, bốn bờ được vây 
quanh bằng bờ đê. Con đê này đầy nước đến miệng, khiến một 
con qua có thể uống nước. Nếu một người mạnh đi đến, có thể 


làm tràn nước ra. 


c) Như tại ngã tư đường, trên một mảnh đất bằng, có một cỗ xe 
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được thắng những con ngựa giống tốt. Một người đánh xe thiện 
xảo leo lên xe, tay trái cầm cương, tay phải cầm roi, có thể lái cỗ 
xe đi bất cứ nơi nào tùy thích. 


7. Ấn dụ trong bản P đúng hơn: 


Trong vài trường hợp, chúng ta thấy ẩn dụ bản P chính xác và 
minh bạch hơn bản C. Điều này là do sự dịch sai của bản C hoặc 
do giải thích sai nguyên bản tiếng Phạn. Như trong NC 17, muốn 
chứng minh phương pháp thứ nhất xoay tâm nghi đến một đặc 
tính này thành ra một đặc tính khác, để trừ khử những tư tưởng 
bất thiện, đức Phật đã dùng đến ẩn dụ như sau, trong đó ta thấy 
cách giải thích của bản P chính xác hơn: 


C101: “Như một người thợ mộc hay người học nghề thợ mộc, 
dùng một dây mực để kẽ một đường trên gỗ, rồi người ấy dùng 


một cái cưa bén để cưa đứt gỗ làm cho nó thẳng.” 


P20: Không giống, bản P cũng nói đến người thợ mộc hay người 
học nghề thợ mộc nhưng thêm chữ dakkho. Ở đây nó nói rằng 
người thợ mộc hay người học nghề thợ mộc dùng một cái nêm để 
đánh bật một cái nêm khác. 


Cũng thế trong ẩn dụ của NC43, về sự huấn luyện một con 
ngựa: 


C194: Phật hỏi Bạt Đà Hòa Lợi có nhớ ngày xưa Ngài đã kể ví dụ 
về con ngựa thuần chủng. Bạt Đà Hòa Lợi trả lời, vì ông không 
tuân giữ giới ăn một bữa, trong khi những Tỳ-kheo khác tuân giữ, 
nên ông không nhớ. Phật dạy không phải chỉ vì lý do ấy mà thôi. 
Khi Ngài kể ẩn dụ về con thuần chủng mã, Bạt Đà Hòa Lợi đã 
không nhất tâm, không kính cẩn, không chú ý lắng nghe. Đây là 
một lý do nữa. Rồi theo yêu cầu của Bạt Đà Hòa Lợi, Phật kể lại 
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ẩn dụ ấy. Có một người luyện ngựa, có được một con ngựa thuần 
chủng. Lúc đầu anh ta huấn luyện con ngựa về tiếng hý. Trong 
khi huấn luyện, con ngựa có thể không ưa được huấn luyện, nó 
có thể muốn hoặc không muốn, vì con ngựa ấy chưa quen được 
huấn luyện. Sau khi đã xong giai đoạn huấn luyện đầu tiên, người 
ấy luyện con ngựa về dây cương để làm cho nó chạy. Ở đây bản C 
hơi lộn xộn về các giai đoạn huấn luyện con ngựa trở thành hoàn 


toàn thuần thục, xứng đáng cái tên là ngựa của vua. 


P65: Bản P rất rõ ràng về các giai đoạn của sự huấn luyện. Trước 
hết, con ngựa được luyện mang dây cương, và trong khi được 
huấn luyện, nó có thể đằng co vì chưa quen. Khi nó đã tập quen 
với dây cương, con ngựa lại được luyện để quen với yên, để đi 
thắng, đi vòng tròn, đi bằng đầu gót, tập phi, tập hý, tập một trò 
chơi đơn giản, tập lộn nhào, tập phi nước đại, tập phi ở tốc lực tối 
thượng và có những cung cách lịch sự nhất. Rồi người luyện ngựa 
cho con ngựa đeo đồ trang sức đẹp đẽ. Khi con ngựa được đầy đủ 
mười đức tính này, nó trở thành xứng đáng được vua sử dụng. 


8. Cả hai bản đều có ẩn dụ không giống nhau: 


Chúng ta cũng nhận thấy rằng một đôi khi hai bản có ẩn dụ 
không giống nhau, như trong NC 19, 23, 39. 


Như trong NCI9, ẩn dụ sau được đức Phật dùng khi Ngài 
khuyến khích các đệ tử hãy bất động trước khen chê: 


C200: “Như trong rừng Kỳ Viên này, bên ngoài cổng có nhiều 
lá khô, củi khô. Giả sử có người đến đem chúng đi để đốt và sử 
dụng tùy thích. Các thầy nghĩ sao, những lá khô, củi khô kia có 
nghĩ rằng, người kia đem chúng ta đi, đốt chúng ta trong lửa và sử 
dụng chúng ta tùy thích. Các Tỳ-kheo đáp: Bạch Thế Tôn, 


không. Cũng thế, nếu có người mạ lÿ các ông, đánh đập các ông, 
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giận dữ, bất mãn với các ông, luôn luôn khiển trách các ông; và 
nếu có những người khác kính trọng, cúng dường, tôn trọng đảnh 
lễ các ông, các ông cũng không nên ôm lòng giận dữ, thù ghét, ác 
ý, không ưa, tác hại; các ông cũng không nên vui mừng hoan hỷ, 
các ông cũng đừng để cho tâm mình như lên mây. ˆ 


P22: Không giống. Ở đây đức Phật khuyên các Tỳ-kheo hãy dẹp 
sang một bên những gì không thuộc về của mình, vì như vậy sẽ 
đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Tỳ-kheo. Những gì 
không thuộc của Tỳ-kheo ở đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất 
cả những thứ này không phải là tự ngã, không thuộc về tự ngã, 
bởi thế các Tỳ-kheo nên đẹp. Rồi Phật cũng lấy ví dụ ấy để làm 
sáng tỏ giáo lý của Ngài. Bản P bỏ khô và củi, nhưng thêm cỏ, cọng 
cành. Trong khi ở bản C, Phật hỏi các Tỳ-kheo những lá khô, củi 
khô này có nghĩ người này đã mang chúng ởi, ở bản P, Phật hỏi 
các Tỳ-kheo có nghĩ rằng người kia đã mang chúng đi hay không. 


Trong NC39, một loạt những ẩn dụ có những dị biệt giữa hai 
bản được thấy như sau. Ở đây Ưu Ba Ly kể ra bốn ví dụ để chứng 
minh ông ta sẽ lôi kéo Sa-môn Cổ Đàm như thế nào trong cuộc 
tranh luận. 

C133: Như một người mạnh nắm lấy một con cừu đực bằng cái 
bờm dài của nó và kéo lôi tùy thích.” 

P5ó: C: kéo lôi tùy thích = P:àkaddheyya barikaddheyya 
sambarikaddheyya (kéo tới giật lui quay uờng tròn). Phần còn lại giống 
nhau. 

C: “Như một người mạnh cầm một tấm áo lông cừu, đập nó để 
giũ bụi.” 

P: Không giống: “Như một người bán rượu (sơndikàkammakàro) 


nhận chìm một vò đựng rượu (? sondikàkilanjam) trong một hồ 
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sâu, nắm lấy một góc mà kéo nó. ˆ 


C: “Như một người bán rượu nhận một bao đựng rượu vào nước 
sâu và kéo nó tùy thích. ˆ 

P: Không giống: “Như một người say rượu đi chếch choáng 
(sondikàdhuto), nắm lấy một cái uàÏam nơi góc và lắc nó, tung nó 


lên nhiều lần. ˆ 


C: “Như một con voi chúa 6Ô tuổi, một con voi lớn có ngà, chân 
và thân đã trưởng thành, đầy đủ sức mạnh, được một người mạnh 
dẫn đi tắm, rửa mông, lưng, bụng, ngà, đầu của nó và làm cho nó 


giỡn chơi trong nước. ˆ 


P:Nó nói đến một con voi Kunjaro 6Ô tuổi nhảy xuống ao nước 
sâu và chơi trò chơi tung nước. 


Cũng vậy trong NC39, Kiền Tử khiển trách Ưu Ba Ly đã đến 
Sa-môn Cổ Đàm cốt để luận bại ông ta nhưng cuối cùng chính 
mình đã bị đánh bại, và Kiền Tử dùng hai ví dụ để khiển trách Ưu 
Ba Ly: 


C: “Như một con người đi vào rừng để được mắt, nhưng rốt cuộc 
trở về mất cả 2 con mắt; như một người đến hồ uống nước để giải 
khát nhưng trở về vẫn còn khát. ˆ 


P: Ví dụ thứ nhất không giống. Nó nói đến một người đi thiến 
súc vật nhưng khi trở về lại bị thiến. Ví dụ thứ hai giống như ví 
dụ đầu trong bản C. 


Nhận xét: Như vậy một nghiên cứu tỷ giảo về các ví dụ trong hai 
bản kinh chứng tỏ cả hai bản đều rút tài liệu từ một nguồn chung, 
như ta thấy những dữ kiện mà hai bản sưu tập giống nhau. Nhưng 
mặc dù những ẩn dụ này chuyên chở những thuyết minh giống 
nhau, cách trình bày những ẩn dụ ấy, sự chọn lựa những chỉ tiết, 
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có vài dị biệt đáng kể, và điều này chứng tỏ các nhà biên tập đã có 
sự rộng rãi trong việc chọn lựa tài liệu. Nếu trong vài ví dụ có một 
số điểm bất đồng, ấy là do sự giải thích sai ví dụ, hoặc do lỗi phiên 
dịch. Nhìn chung, khảo sát các ẩn dụ trong hai bản kinh giúp ta 
thấy rõ các điểm đồng và dị giữa hai bản. 


CHƯƠNG IX: PHẦN KẾT CÁC KINH 


Cuối mỗi bài kinh trong bản C hay P thường thường có một 
phần kết để chứng tỏ bản kinh đã chấm dứt và để diễn tả sự vui 
mừng của những người lắng nghe bài kinh do Phật nói hay do một 
trong những đệ tử của Ngài nói. Một nghiên cứu tỷ giảo về phần 
kết trong 98 kinh cho thấy những điểm sau đây: 

1) 36 kinh có phần kết giống nhau; 

2) 26 kinh có phần kết hơi khác, trong đó bản C có thêm các Tỳ- 
kheo hoặc vài đệ tử hoặc vài nhân vật; 

3) 13 kinh có phần kết không giống nhau; 

4) 23 kinh trong bản P không có phần kết. 

1. 36 kinh có phần kết giống nhau: 

Những nghiên cứu tỷ giảo sau đây cho thấy các bản kinh có phần 
kết giống nhau: 


NC 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, từ 16-19, 21, 24, 26-29, 32-34, 44, 
4¡, 49, 58, 65, 70, 71, 73-75, 84, 91-93, 95. 


Trong NC2, phần kết như sau: 


C10: Đức Phật nói như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời đức 
Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 
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P2: Đức Thế Tôn nói như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy. 


Trong NC12, chính Tôn giả Mục-liền-liên giảng pháp và các Tỳ- 
kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Mục-liền-liên. 


Trong NC21, chính Tôn giả Xá-lợi-tử nói và các Tỳ-kheo hoan 
hỷ, tín thọ lời Tôn giả Xá-lợi-tử. 


2. 26 kinh có phần kết hơi khác: 


Những NC sau đây có phần kết hơi khác: 


# 11,15, 22; 23,40, 42, 45,45; 20, 53,55; 57, 6D, 66; 67y 72, 76; 
77, 80, 81, 83, 8ó, 87, 88 và 90. 


Trong những kinh này, trong số những người vui mừng về lời 
dạy của Phật hay của một đệ tử Ngài, bản C thêm “những Tỳ-kheo 
ấy" hoặc một vài nhân vật. Như trong NŒ67, bản P chỉ 
nói Mahàcundo vui mừng về lời dạy của Phật, nhưng trong bản C 
tương đương, ngoài Tôn giả Đại Chu Na còn có các Tỳ-kheo khác 
nữa. Trong NC25, bản P chỉ nói Digho parajano yakkho vui 
mừng về lời dạy của đức Thế Tôn, bản C ngoài Trường Khổ Hạnh 
còn thêm “ba thiện gia nam tử”. Trong NC57, bản P chỉ nói 
những Tỳ-kheo ấy, nhưng bản C thêm tên Tôn giả A Nan. Trong 
NGCÓ0, bản P chỉ nói những Tỳ-kheo ấy, bản C thêm Phạm Ma. 
Điều này hơi lạ, vì Phạm Ma đã được nói đã chết trong đoạn trước. 
Trong NC83, P nói chỉ có mình Tôn giả A Na Luật Đà hoan hỷ 
lời Thế Tôn, nhưng bản C thêm các Trưởng lão Nan Đề và Kim 
Tỳ La. 


3. 13 kinh không có phần kết giống nhau: 


Các NC sau đây: 1, 3, 4, 20, 30, 31, 41, 78, 85, 94, 9ó, 97, 98. 
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Trong NCI, Phần kết như sau: 


C106: Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


P1: Đức Thế Tôn dạy như vậy; các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn (theo bản in Roman script). 


Nhận xét: Theo truyền thống Tích Lan, và bản kinh Tích Lan, 
các Tỳ-kheo không hoan hỷvới bản kinh này, Na te bhikkhà 
Bhagauato bhàsitam abhinandumrti. Bản kinh Miến Điện ấn hành 
trong kỳ kết tập thứ sáu cũng theo truyền thống Tích Lan. Kinh 
sớ (M.A.ii, 46 f0 nói 500 Tỳ-kheo không hoan hỷ khi nghe kinh 
này. Khi nhận thấy điều này, Phật đã giảng cho họ truyện tiền 
thân Mùlabariyàya jàtaka (Căn bản pháp môn). Nhờ vậy sự kiêu 
mạn của họ tiêu tan, và họ xin đức Thế Tôn một đề tài thiền quán. 
Về sau khi Phật ở Gotamacetiya tại Lỳ Xá Ly, Ngài giảng cho họ 
kinh Gotamakasuttam và họ đắc quả A-la-hán (D.P.P.N. ii, p.649). 


Nhưng bản in của hội Văn bản Pàli và bản Hoa ngữ thì theo 
phần kết thông thường, đều nói các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn 
dạy. Từ phần kết bất thường của bài kinh này, sự phân biệt giữa 
Như lai và A-la-hán, và tư tưởng không nên thủ trước cả đến Niết- 
bàn, phải chăng ta có thể xem kinh này, một bản kinh mang ít 
nhiều tinh thần đại thừa, là một trong những bản kinh hiếm hoi 
đã thoát khỏi sự xoi mói của các nhà biên tập thuộc truyền thống 
Thượng tọa bộ, và đã được đặt vào tạng Pàli có lẽ chỉ do sơ ý. Có 
thể đã có thêm chữ Na để đánh dấu loại bỏ kinh ấy ra khỏi tạng 
Pàli, nhưng những nhà biên tập kinh Pàli về sau đã quên làm việc 
này. 

Trong NC3, bản C nói Tôn giả Xá-lợi-tử hoan hỷ chấp nhận lời 
dạy của Thế Tôn, nhưng trong bản P nói những Tỳ-kheo hoan hỷ 
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chấp nhận lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất. Sự khác biệt này là do 
bản C có thêm một đoạn trong đó đức Phật khen Tôn giả Xá-lợi- 
tử và kết thúc bài kinh, trong khi ở bản P, chính Tôn giả Xá Lợi 
Phất kết thúc bản kinh. 


Trong N4, hai đoạn kết như sau: 


C87: Hai vị Tôn giả ấy sau khi luận thuyết và ca tụng nhau, đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy. Tôn giả Xá-lợi-tử đã nói như vậy, Tôn giả 
Đại Mục-liền-liên cùng các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ những lời 
Tôn giá Xá-lợi-tử đã nói. 

P5: Như vậy hai vị đại long tượng ấy cùng nhau vui mừng về sự 
biện thuyết của họ. 

Trong NC20, những đoạn kết như sau: 

C9: Như vậy hai Tôn giả cùng nhau thảo luận, và sau khi ca tụng 
lẫn nhau, họ hoan hỷ tín thọ. Rồi họ đứng lên khỏi chỗ ngồi và 
trở về chỗ trú. 

P24: Như vậy hai vị đại long tượng cùng nhau hoan hỷ về bài 
pháp. 

Trong NC30, sự khác nhau giữa hai đoạn kết như sau: 

C211: Như vậy hai vị Tôn giả ca tụng lẫn nhau, nói: lành thay, 
lành thay”, họ cùng nhau hoan hỷ tín thọ. Rồi họ từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 

P43: Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói như vậy. Tôn giả Ma Ha Câu 
Thị La hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Xá Lợi Phất nói. 

Trong NC31, bản C nói đến Tỳ-kheo ni Pháp Lạc và các Tỳ- 
kheo hoan hỷ lời Thế Tôn dạy; còn bản P lại nói cư 
sĩ Visàkha hoan hÿ lời Thế Tôn dạy. Sự khác nhau này là do trong 
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bản C, Tỳ-kheo ni Pháp Lạc thuật lại với đức Phật cuộc đàm thoại, 
còn trong bản P, nam cư sĩ Visàkha đi đến đức Thế Tôn. 

Trong NC41, trong bản C, những Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn 
đạy, còn trong P, Tôn giả Man Đồng Tử hoan hỷ lời Thế Tôn dạy. 

Trong NC78, Tôn giả A Nan và các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế 
Tôn dạy, còn trong P, phần cuối của bài kinh là do Tôn giả A Nan 
thuyết nên các Tỳ-kheo hoan hỷ lời của Tôn giả A Nan. 

Trong NCS85, trong bản C, các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn, 
trong khi ở bản C, bài kinh được chấm dứt bằng một bài kệ do đức 
đạo sư đọc lên, không có phần kết như thường lệ. 

Trong NC94, trong bản C, Tôn giả Fu-chia-lo-so-li hoan hỷ lời 
Thế Tôn dạy, còn trong bản P, các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn 
dạy. 

Trong NC96, bản C nói Tôn giả A Nan và các Tỳ-kheo hoan hỷ 
lời Thế Tôn dạy; trong bản P, đức Thế Tôn tụng lên một bài kệ để 
kết thúc kinh. 

Trong NC97, theo bản C, các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, 
theo bản P, chính là Tôn giả A Nan. 

Trong NC96, bản C nói Tôn giả A Nan và các Tỳ-kheo trẻ hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy, trong khi bản P chỉ nói các Tỳ-kheo. Bản P 
thêm rằng trong khi kinh này được giảng, có 60 Tỳ-kheo đạt đến 
sự giải thoát lậu hoặc, không còn chấp thủ. 


4. 23 kinh bản P thiếu phần kết: 


Đó là các kinh số 6,23,35,36,37,38,39,46,48,51,52,54,56,59, từ 
61-64,68,69,79,82,89. 


Như trong N6, bản C nói Bà-la-môn Hảo Thủ Thủy Tịnh và 
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các Tỳ-kheo hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, nhưng bản P chấm dứt 
ngang, với việc Bà-la-môn đắc quả A-la-hán. 


Trong NC23, bản C nói, Bà-la-môn Sheng-wen và người thuộc 
ngoại đạo tên Pilu hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, còn bản P bỏ phần 
kết sau khi Bà-la-môn Jànwssơnì xin quy y Tam bảo, làm một cư sĩ. 


Trong NC35, Bà-la-môn và tùy tùng hoan hỷ lời Thế Tôn dạy. 


Trong NC36, bản C nói ác ma hoan hỷ lời Tôn giả Mục-liền- 
liên. Điều này khá lạ lùng, khi ma mà lại hoan hỷ bài pháp của Đại 
Mục-liền-liên, vì bài giảng của Tôn giả cốt để hàng phục ma. Lại 
nữa trong bài kinh này, trước đấy đã nói là ác ma đã biến mất. Sự 
im lặng trong bản P về vấn đề này có lý, và cho thấy sự kết tập bản 
kinh P có nhiều chính xác hơn. 

Trong NC39, theo bản C, Ưu Ba Ly hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, 
còn trong bản P, chỉ nói Ni Kiền Tử bị thổ huyết. 

Trong NC59, trong bản C, vua Ba Tư Nặc, Tôn giả A Nan và 
hội chúng hoan hỷ lời Thế Tôn dạy; nhưng trong bản P, vua Ba 
Tư Nặc hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, đứng lên khỏi chỗ, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, nhiễu quanh Ngài rồi ra đi. 

Trong NC63, bản C nói Tôn giả Xá-lợi-tử và vô số trăm ngàn 
người trong chúng hội hoan hỷ lời Thế Tôn dạy. Nhưng bản P chỉ 
nói đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất rằng Bà-la-môn Đà Nhiên đã 
chết và được sinh lên Phạm thiên giới. 

Trong NC79, bản C nói ngoại đạo và các Tỳ-kheo hoan hỷ lời 
Tôn giả Bạc Câu La. Nhưng không có phần kết trong bản kinh P, 
nói rằng Tôn giả Bạc Câu La trong khi ngồi giữa chúng hội đã 
nhập Niết-bàn. 


Trong NC89, bản C nói thanh niên Anh Vũ, con trai của Đô Đề 
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và vô số người trong chúng hội hoan hỷÿ lời Thế Tôn dạy; nhưng 
bản P bỏ qua phần kết và chỉ nói Todeyyaputta xin đức Thế Tôn 
nhận ông làm một đệ tử cư sĩ. 


Nhận xét: Như vậy một cuộc nghiên cứu tỷ giảo về phần kết của 
98 kinh tương đương cho thấy rằng những nhà biên tập kinh C 
hơi quá theo hệ thống khi biên tập kinh, vì trong 222 kinh không 
có một kinh nào là không có phần kết; trong khi bản P có 23 kinh 
không có phần kết; 36 kinh có kết luận gần giống nhau; 26 kinh 
có kết luận hơi khác, đã cho thấy có một nguồn gốc chung, từ đó 
các nhà biên tập hai tạng kinh thu thập tài liệu. Nhưng sự bỏ bớt 
phần kết trong một số kinh P chứng tỏ bản P có độ đáng tin cậy 
khá cao. Như vậy, thật khá lạ lùng khi ác ma hoan hỷ lời Tôn giả 
Mục-liền-liên như được thấy trong NC56; và chúng ta cũng 
không kém ngạc nhiên khi bản C thêm Phạm Ma hoan hỷ lời Thế 
Tôn dạy, khi ông ta được báo cáo là đã chết trong đoạn trước như 
đã thấy trong NCó0. Chúng ta cũng thấy bản C đã nói trong 
NGŒ63 rằng có đến vô số trăm ngàn người trong chúng hội hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy. Điều này dường như mang màu sắc tư tưởng 
Đại thừa, và chứng tỏ đây là một sự biên tập khá muộn. Nhưng 
chúng ta phải nhận rằng, có thể những nhà biên tập về sau đã 
thêm phần kết để đem lại tính đồng nhất cho toàn thể tạng kinh 


A--hàm, do đó khiến cho một vài bất ổn len lỏi vào. 


Phần Ba 
15MẪU 
NGHIÊN CỨU TỶ GIÁO 
GIỮA CÁC KINHP VÀ 
TƯƠNG ĐƯƠNG 


NCI 


€ 100: Tưởng kinh 

P1: Kính Căn bản pháp môn 

A. Cốt tửy kinh C 

C: Đức Phật kể ra những thái độ khác nhau của các hạng người 
đối với các pháp, nguyên nhân quyết định những thái độ này, và 
trình độ giải thoát do những thái độ này đem lại. 

P: Gần giống. 

B. Nhan đề 

C: Tưởng kinh: Bàn về nhận thức, ám chỉ thái độ của những hạng 
người khác nhau đối với các pháp. 
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P: Mùlabariyàyasuttam, Căn bản pháp môn: Đàn về các pháp căn 
bản, ám chỉ phương pháp căn bản để tiếp cận các pháp. 

€. Nơi thuyết kinh 

C: Xá Vệ, Thắng Lâm, Cấp-cô-độc Viên. 

P: Ukkatthà, Subhagavana, dưới gốc một cây Sà la vương. 

Nhận xét: Lkkatthà là một thành phố ở Kosala gần dãy núi 
Tuyết, được quốc vương xứ Kosala phong ấp cho Bà-la-môn 


Pokkarasàti để thưởng tài năng của ông ta trước đấy. 
(D.P.P.N..¡,p.319) 


Subhagauana là một khu rừng ở LJkkatthà, được gọi như vậy vì 
vẻ đẹp của nó. (D.P.P.N..ii,p. 1230) 


Bản C dịch danh từ uiharari là “du hành”, trong kinh này cũng 
như các kinh khác, bản P sử dụng từ này trong ý nghĩa nguyên 
thủy là trú, ở. 

D. Nội dưng kinh 

L. Các hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 

C: Đức Phật nói kinh này không có một dẫn nhập nào cả. 

P: Đức Phật gọi các Tỳ-kheo, tuyên bố ý định của Ngài là giảng 
pháp môn Tất cả pháp, bảo các Tỳ-kheo hãy chú ý lắng nghe, và 
các Iỳ-kheo vâng đáp đức Thế Tôn. Rồi đức Phật thuyết kinh. 

II. Thái độ của các Sa-môn, Bà-Ïla-môn còn vô minh: 

C: Có những Sa-môn, Bà-la-môn tưởng tri địa đại là địa đại, rằng 
địa đại là ngã, thuộc về ngã, ngã thuộc về địa đại. Khi họ có quan 
điểm rằng địa đại là ngã, thì như vậy họ không biết rõ địa đại. 
Cũng vậy đối với thủy, hỏa, phong đại, phi nhân, chư thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, sự thanh tịnh, 
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Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, đồng nhất, dị biệt, đa dạng, sở kiến, sở văn, sở giác, 
sở tư niệm, sở đắc, sở quán, niệm, ý tưởng, từ thế giới này đến thế 
giới khác, từ thế giới khác đến thế giới này, tất cả. Đối với tất cả, 
họ có tưởng về tất cả, lầm tất cả là ngã, tất cả thuộc về ngã, ngã 
thuộc về tất cả. Khi họ có quan điểm rằng tất cả là ngã, thì như 
vậy họ không biết rõ tất cả. 


P: Không giống hắn. Trong khi bản C chỉ nói đến Sa-môn và Bà- 
la-môn nói chung, bản P lại nói đến phàm phu ngu si, bất kể các 
bậc thánh và bậc chân nhân, không học, không tu tập pháp các 
bậc thánh, pháp các bậc chân nhân. 


C: Người tưởng tri địa đại là địa đại, địa đại là ngã, địa đại thuộc 
về nøã, ngã thuộc về địa đại=P: vị ấy tưởng tri địa đại là địa đại, sau 
khi tưởng tri địa đại là địa đại, vị ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự 
ngã trong địa đại, vị ấy nghi đến địa đại ở trong ngã, hay ngã ở 
trong địa đại. VỊ ấy nghi địa đại là của tôi. VỊ ấy hoan hỷ trong địa 
đại. 


C: Khi vị ấy có quan điểm rằng địa đại là ngã, thì vị ấy không biết 


rõ địa đại = P: Tại sao? Ta nói vị ấy không liễu tri địa đại. 


Trong khi bản C kể đến 29 pháp, bản P chỉ kể 24 pháp theo thứ 
tự sau: địa, thủy, hỏa, phong, chúng sinh, chư thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên, Quan âm thiên, Biến tịnh thiên, Quảng quả thiên, 
thắng giả, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, sở kiến, sở văn, sở giác, sở tri (cái được 
thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức), đồng nhất, sai 
biệt, tất cả, Niết-bàn... 1 pháp không có trong bản P là: phi nhân, 
Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, thanh tịnh, nhiều, sở đắc, sở 
quán, niệm, ý tưởng, từ thế giới này đến thế giới kia, từ thế giới 
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kia đến thế giới này. Sáu pháp không có trong C: chúng sinh, 
Quan âm thiên, Biến tịnh thiên, Quảng quả thiên, thắng giả, Niết- 
bàn. 


Nhận xét:bản CC bỏ danh từNiết-bàn, được giải thích 
trong Pabancàsudàmi là sự hưởng thụ năm dục lạc, đây là lối giải 
thích của nhà duy vật xem sự hưởng dục ngay trong đời này chính 
là Niết-bàn. 

II Thái độ của các Sa-môn, Bà-la-môn có trí: 


: Đoạn này chỉ là ngược lại với thái độ các Sa-môn Bà-la-môn 
ngu si, với những thay đối thích hợp. 


P: Không giống hẳn. Ở đây bản P nói đến một bậc hữu học, đa 
văn, chưa đạt đến toàn giác, đang còn nỗ lực đạt đến vô thượng 
an ổn thoát khỏi trói buộc. Vị ấy biết địa đại là địa đại, và không 
nhận thức nó như phàm phu ngu si. Vị ấy cố không nghi đến địa 
đại là của tôi, không hoan hỷ trong địa đại. Lý do của thái độ này 
là với vị ấy, bản chất chân thực của đối tượng có thể biết được 
(barinneyydm tassàtÌ). 


Ở đây bản P thêm thái độ của bậc vô học, bậc A-la-hán, người 
đã phá hủy các lậu hoặc, đã sống đời phạm hạnh, đã làm những 
việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt đến mục đích, đã tận 
trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ thắng trí. Vị ấy đã đạt đến sự 
không nghi đến địa đại, không cho địa đại là của tôi, không hoan 
hỷ trong địa đại. Lý do của thái độ này là vị ấy đã liễu tri địa đại, 


đã từ bỏ tham, sân, sỉ. 
IV. Thái độ của Như lai: 


C: Gần giống như trường hợp các Sa-môn, Bà-Ïla-môn có trí, 
thay chữ Sa-môn, Bà-la-môn bằng Phật. 
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P: Ở đây bản P nói đến Như lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác. 
Vị ấy đã đạt đến sự không tưởng tri địa đại, không cho địa đại là 
của tôi, không hoan hỷ trong địa đại. Lý do của thái độ này là vị 
ấy đã hoàn toàn liễu tri. Vị ấy biết rằng hoan hỷ là nguồn gốc của 
đau khổ; từ hữu, sanh khởi lên, và có già chết đến với hữu tình. 
Đức Như lai nhờ đoạn tận tất cả khát ái, nhờ không chấp thủ, nhờ 
đã chấm dứt, đã từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ, nên đã đạt đến Vô thượng 
bồ đề. 

Nhận xét: Ö đây bản P đưa ra một định nghĩa rõ ràng về các hạng 
người khác nhau với những thái độ khác nhau của họ, và lý do họ 
làm như vậy, trong khi bản C thì hơi quá đơn giản. Bản P nói đến 
sự phân biệt giữa hai hạng người cuối cùng, giữa Iỳ-kheo là bậc 
A-la-hán với tất cả đặc tính của quả vị này và Như lai, cũng là một 
A-la-hán, nhưng còn là Sammàsambuddho, Chánh đẳng giác. Ở 
đây bản C dịch danh từ Àtman là thần hồn. 


E. Kết luận 


C: Đức Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật, 
hoan hỷ phụng hành. 

P: Đức Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ về lời dạy của 
đức Thế Tôn. 


Nhận xét: theo truyền thống Tích Lan và bản kinh Tích Lan, các 
Tỳ-kheo không hoan hỷ với kinh này. “Na te bhikkhù Bhagavato 
bhàsitam abhimandumti. Đản ïn trong kỳ kết tập thứ sáu tại Miến 
Điện cũng theo truyền thống của Tích Lan. 


NC 2 


€ 10: Lậu tận kinh 
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P2: Kinh Tất cả lậu hoặc 

A. Cốt tửy kinh C 

Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của tri kiến và sự tư duy chân 
chính đưa đến tận trừ lậu hoặc, và nhấn mạnh những nguy hiểm 
của tà tư duy nuôi dưỡng và tăng trưởng lậu hoặc. Rồi Ngài nêu 


lên bảy cách tận trừ lậu hoặc. 

B. Nhan đề 

C: Lậu tận kinh: Bài kinh nói về sự đập tắt các lậu hoặc, ám chỉ 
sự chấm dứt lậu hoặc bằng bảy cách. 

P: Sabbàsauasuttam: Đài kinh nói về tất cả lậu hoặc, ám chỉ tất cả 
lậu hoặc được đoạn tận bằng bảy cách. 

C. Địa điểm thuyết kinh 

C: Ö Câu Lâu Sấu tại phố thị của người Câu Lâu (Kuru) gọi là 
Chien-mo-sê-t san. 

P: Tại Xá Vệ, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên. 

Ghi chú: Kuru là một trong 16 thị trấn lớn. Cư dân ở đây nổi tiếng 
là có trí tuệ sâu sắc và phần lớn những kinh sâu xa đều được Phật 
thuyết tại đây. Kammassadamma là một làng của dân Kuru, nơi 
thỉnh thoảng Phật đến cư trú. 


D. Nội dưng kinh 
I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 
C: Phật thuyết kinh này không có dẫn nhập: 


P: Phật gọi các Tỳ-kheo, báo cho biết ý định Ngài muốn thuyết 
kinh Tất cả lậu hoặc, bảo họ hãy chú ý. Các Tỳ-kheo vâng đáp và 
Phật giảng kinh. 
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II. Tri kiến đưa đến sự đoạn tận lậu hoặc: 


C: Nhờ tri kiến mà lậu hoặc được dập tắt. Làm thế nào nhờ tri 
kiến mà lậu hoặc được dập tắt chứ không phải không tri kiến, 
không lý do? Có sự suy xét chân chính, và suy xét sai lầm. Do suy 
xét sai lầm, những dục lậu chưa sinh phát sinh, lậu hoặc đã sinh 
tăng trưởng; hữu lậu chưa sinh phát sinh, vô minh lậu chưa sinh 
cũng phát sinh. Nhờ suy xét đúng, mà dục lậu chưa sinh không 
sinh, dục lậu đã sinh biến mất; hữu lậu, vô minh lậu chưa sinh 


không sinh, hữu lậu, vô minh lậu đã sinh biến mất. 


P: Gần giống. C: nhờ tri kiến=P: jànato bassato. C: suy xét chân 
chính, suy xét sai lầm= như lý tác ý, phi như lý tác ý. Bản P chỉ 
nói àsauà (lậu hoặc) nói chung. 


II. Thái độ của vô văn phàm phu và thánh đệ tử đa văn: 


C: Những kẻ phàm phu ngu si không thể nghe chánh pháp, 
không thể gặp bậc thực sự đa văn, không biết diệu pháp, không 
am hiểu diệu pháp, không như thật biết về pháp. Do suy nghi sai 
lầm, những dục lậu chưa sinh phát sinh... (như trên, cho đến) 
những lậu hoặc đã sinh biến mất. Vì vị ấy không như thật biết 
pháp, vị ấy tư duy các pháp không đáng tư duy, vị ấy không tư duy 
các pháp đáng tư duy. Vì vị ấy tư duy các pháp không đáng tư duy, 
và không tư duy các pháp đáng tư duy, nên dục lậu chưa sinh phát 
sinh, lậu hoặc đã sinh tăng trưởng; các hữu lậu, vô minh lậu chưa 
sinh phát sinh, các lậu hoặc đã sinh tăng trưởng. Thánh đệ tử đa 
văn có thể nghe chánh pháp, có thể gặp gỡ những người thực sự 
đa văn (ngược lại với trường hợp vô văn phàm phu). 

P: (Bản P để đoạn này trong phần nói về lậu hoặc cần phải đoạn 
trừ bằng kiến). Ở đây phàm phu vô văn được mô tả là không kể gì 
đến bậc thánh và bậc chân nhân, vì không am hiểu, không tu tập 
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pháp các bậc thánh và bậc chân nhân. Nó bỏ: “với suy nghĩ sai 
lầm... những lậu hoặc đã sinh biến mất”. Bản P nói rằng phàm phu 
này không biết pháp nào nên tác ý và pháp nào không nên tác ý. 
Những pháp không nên tác ý là những pháp mà khi tác ý thì dục 
lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa sinh sẽ sinh, những lậu hoặc đã 
sinh sẽ tăng trưởng. Những pháp đáng tác ý là những pháp nào 
khi tác ý đến, thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa sinh sẽ không 
sinh, đã sinh sẽ biến mất. Vì phàm phu này tác ý các pháp không 
đáng tác ý, cho nên các lậu hoặc chưa sinh sinh khởi, các lậu hoặc 
đã sinh tăng trưởng. Trường hợp bậc thánh đệ tử đa văn thì trái 


lại. 
IV. Bảy cách để đoạn trừ lậu hoặc: 


C: Có bảy cách đoạn trừ lậu hoặc, khổ, bực mình, sầu, não. Có 
những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tri kiến. Có những lậu 
hoặc cần được đoạn trừ bằng phòng hộ. Có những lậu hoặc cần 
được đoạn trừ bằng tránh né. Có những lậu hoặc cần được đoạn 
trừ bằng sử dụng. Có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng 
kham nhẫn. Có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng trừ diệt. 
Có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng suy tư. 


P: Gần giống. Thứ tự trong bản P như sau: 1. Tri kiến, 2. Phòng 
hộ, 3. Sử dụng, 4. Kham nhẫn, 5. Tránh né, 6. Đoạn trừ 7. Tu tập. 


Nhận xét: Thứ tự trong P đúng hơn vì nó đặt “sử dụng” gần với 
kham nhẫn và “tránh né” gần với trừ khử. 


Trong phương pháp thứ bảy, bản C dùng danh từ tư duy, P dùng 
danh từ Bhàvanèà có hai nghĩa, tư duy và thiền định. 


V. Lậu hoặc cần đoạn trừ bằng tri kiến: 


P: Dassana: 
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C: Thế nào là lậu hoặc cần đoạn trừ bằng tri kiến? Kẻ vô văn 
phàm phu không thể nghe chánh pháp... không chân thật biết 
pháp, vì nó tác ý sai, nó nghĩ: “Fa đã có đời quá khứ; ta không có 
đời quá khứ; do nguyên nhân øì ta có đời quá khứ, đời quá khứ 
của ta ra sao? Ta sẽ có đời tương lai; ta sẽ không có đời tương lai? 
Nó hoài nghi về tự thân, là gì, như thế nào? Các hữu tình này đến 
đây từ bao giờ và sẽ đi về đâu? Do nguyên nhân nào chúng đã có 
mặt trong quá khứ? Do nguyên nhân nào chúng sẽ có mặt trong 
tương lai?” Sau khi làm những tư duy sai lầm như vậy đối với sáu 
kiến chấp ấy; theo bất cứ quan điểm nào trong đó, kiến chấp khởi 
lên rằng thật có một cái ngã (soul); sự khởi lên kiến chấp này nảy 
sinh ra kiến chấp rằng thực sự không có ngã; sự khởi lên kiến chấp 
này sinh ra kiến chấp rằng ngã thấy ngã; sự khởi lên kiến chấp này 
sinh ra kiến chấp rằng ngã thấy phi ngã; sự khởi lên kiến chấp này 
sinh ra kiến chấp phi ngã thấy ngã; sự khởi lên kiến chấp này sinh 
ra kiến chấp rằng cái ngã này có thể nói, hiểu, hành động, khiến 
hành động, có thể giảng dạy, khiến giảng dạy; (bản C hơi nhầm 
lẫn, đáng lẽ là: năng tác, tác khỏi, năng giáo, giáo khởi; tái sinh chỗ 
này chỗ kia, thọ các quả báo thiện ác, chắc chắn nó không từ đâu 
lại, chắc chắn nó không hiện hữu, chắc chắn nó sẽ không hiện 
hữu. Đây gọi là tấm màn kiến chấp, kiến tranh luận, kiến trói 
buộc. Kẻ phàm phu ngu sĩ vì lý do này phải chịu sinh, già, bệnh, 
chết. 


Bậc thánh đệ tử có thể nghe chánh pháp, có thể gặp những người 
thực sự đa văn; vị ấy như thật biết chánh pháp, như thật biết khổ, 
biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt của khổ, biết con 
đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Sau khi biết như vậy phù hợp 
với chân lý, ba kiết sử được đoạn tận. Ba kiết sử thân kiến, giới 
cấm thủ và nghi khi đã đoạn tận, vị ấy đắc Dự lưu, không còn rơi 
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vào ác pháp và chắc chắn sẽ tiến đến giác ngộ chân chính. Cùng 
lắm là sau bảy lần tái sinh tại các cõi trời và cõi người, vị ấy sẽ đạt 
đến chấm dứt khổ. Nếu vị ấy không biết tri kiến chân chính, thì 
sầu, bi, khổ, ưu sinh khởi. Nếu vị ấy biết tri kiến chân chính, thì 
sầu, bi, khổ, ưu không sinh khởi. Đây gọi là lậu hoặc đoạn trừ 


bằng tri kiến. 


P: (Bản P để đoạn nói về thái độ phàm phu và thánh đệ tử vào 
phần này). Gần giống. Về cách suy nghĩ của phàm phu ngu si, về 
quá khứ và vị lai cũng giống như ©. Về hiện tại, C: Vị ấy hoài nghĩ 
thân của ta là gì, nó ra sao=P: Hiện tại ta hiện hữu hay không hiện 
hữu? Ta là gì trong hiện tại? Ta là thế nào? Bản P bỏ: “Do nguyên 
nhân gì từ trước hữu tình sinh ra? Do nguyên nhân gì tương lai 
chúng sẽ không sinh?” Sáu kiến chấp khởi lên do tà tư duy cũng 
gần giống nhau. 


Kiến chấp thứ nhất: C: kiến chấp khởi lên rằng thật có một bản 
ngã=P: kiến chấp khởi lên như thật như chân: “ta có một bản ngã”. 


Kiến chấp thứ hai: Cũng nhận xét như trên. 

Kiến chấp thứ ba: C: kiến chấp khởi lên rằng, ngã thấy ngã=P: bản 
P dùng danh từ tưởng tri thay cho thấy, và dùng tự ngã thay cho 
ngã. 

Kiến chấp thứ tư uà năm: Cũng nhận xét như trên. 


Kiến chấp thứ sáu: C: Chính tự ngã này có thể nói, hiểu, hành 
động, khiến hành động, có thể giảng dạy và khiến giảng dạy; sinh 
chỗ này chỗ kia, thọ quả báo thiện ác; chắc chắn nó không từ đâu 
đến, chắc chắn nó không hiện hữu, chắc chắn nó sẽ không hiện 
hữu=P: Chính tự ngã này là người nói, người kinh nghiệm, người 
hưởng thụ quả báo các hành vi thiện ác chỗ này chỗ kia. Tự ngã 
này của tôi trường cửu, chắc chắn, thường hằng, không biến đổi, 
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bất diệt. 


C: Đây gọi là màn kiến chấp, kiến trù lâm, kiến trói buộc=P: 
dithigatam, dithigahànam, ditthikantàram, díthiuisàkam, ditthi- 
tibbhanditam, ditthisamyojanam ( đi đến tà kiến, rừng tà kiến, kiến 
hoang vu, kiến tranh chấp, kiến đấu tranh, kiến kiết sử). Về thái 
độ của thánh đệ tử đa văn, bản P đưa vào đây toàn thể đoạn ở 
trong phần ba đã thấy ở trên. Nó cũng nói tri kiến về bốn chân lý 
phù hợp với chánh tư duy và sự đoạn tận ba kiết sử: thân kiến, 
nghi và giới cấm thủ (không trùng thứ tự như bản C). Nó bỏ sự 
chứng đắc Dự lưu đạo và sự diệt tận đau khổ, sầu, khổ, ưu, não. 


VI. Lậu hoặc cần đoạn trừ bằng phòng hộ: 
P: Samwuara: 


C: Vị Tỳ-kheo khi thấy sắc pháp, phòng hộ nhãn căn. Với sự suy 
xét chân chính, vị ấy quán chúng là bất tịnh. Vị ấy không hộ trì 
nhãn căn khi do suy nghĩ sai lầm, xem chúng là sạch sẽ. Khi không 
có sự phòng hộ, thì sầu, bi, khổ, ưu sẽ sinh khởi; khi có sự phòng 
hộ, thì sầu, bi, khổ, ưu không sinh. Cũng vậy với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý khi nhận thức các đối tượng. Vị ấy phòng hộ ý căn. Với tư 
duy chân chính, vị ấy quán chúng là bất tịnh; vị ấy không phòng 
hộ ý căn nếu do tà tư duy, quán chúng là thanh tịnh. Khi không 
có sự phòng hộ thì sầu, bi, khổ, ưu phát sinh; khi có sự phòng hộ 
thì sầu, bi, khổ, ưu không sinh. 


P: Không giống hắn. Ở đây bản P nói, vị Tỳ-kheo như lý tác ý, 
sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Nếu vị ấy sống không 
phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, thì những lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não sẽ sinh khởi; nếu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng 
hộ nhãn căn, thì những lậu hoặc tàn hại, nhiệt não sẽ không sinh. 
Cũng vậy với các căn khác. Phần còn lại không có. 
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VII. Lậu hoặc cần được diệt trừ bằng tránh né: 
P: Parivuajjana: 


C: Khi vị Tỳ-kheo trông thấy voi dữ, vị ấy nên tránh nó, ngựa 
dữ, bò dữ, chó dữ, rắn độc, con đường nguy hiểm, hào, hố, hầm 
phân có đậy nắp, con sông, ao sâu, hố thắm, người có học nhưng 
xấu xa, bạn xấu, ngoại đạo xấu xa, láng giểng xấu, chỗ ở xấu (vị 
ấy nên tránh chúng). Khi sống chung với những du sĩ, Bà-la-môn, 
nếu những người chưa nghi ngờ sẽ nghi ngờ, thì Tỳ-kheo nên 
tránh những trú xứ xấu xa. Tại những nơi này, nếu người không 
nghi ngờ sẽ nghi ngờ thì tất cả những nơi này cần phải được tránh 
né. Nếu không có sự tránh né, thì sầu, bi, khổ, ưu sẽ sinh khởi. 
Nếu có sự tránh né, thì sầu, bi, khổ, ưu, sẽ không sinh. Đây gọi là 
là lậu hoặc được đoạn trừ bằng tránh né. 


P: Trong số những thú vật và nơi chốn cần tránh né, bản P bỏ: 
đường xấu, hố phân có đậy nắp, sông, ao sâu, nhưng thêm: những 
gốc cây, những bờ có gai, hố rác. Bản C: “Khi sống chung... tất cả 
những người này cần được tránh né hoàn toàn”, bản P nói: “Bất 
cứ chỗ nào vị ấy ngồi, bất cứ nơi nào vị ấy đi đến, bất cứ người bạn 
xấu nào vị ấy liên hệ, nếu do làm như vậy mà các vị đồng phạm 
hạnh có trí sẽ nghi ngờ vị ấy có tính đổi trụy (có tội: bàbakesuw 
thừnesu okabbeyyum), thì vị Tỳ-kheo như lý tác ý, nên tránh những 
nơi chốn và những người này. ˆ Phần còn lại cũng có nhận xét như 


ở đoạn trên. 
VIIL. Lậu hoặc cần được đoạn trừ nhờ thọ dụng: 
P: Patiseuana: 


C: Thế nào là lậu hoặc được đoạn trừ bằng sử dụng? Nếu một 
Tỳ-kheo sử dụng một y phục không phải vì lợi lộc, vì kiêu mạn, 
không phải để trang sức, nhưng chỉ để che thân khỏi muỗi mòng, 
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gió, mưa, lạnh, nóng, để che đậy sự hổ thẹn. Khi sử dụng đồ ăn 
uống, không phải vì lợi lộc, vì kiêu mạn, không phải vì lạc thú mập 
phì, mà chỉ vì muốn duy trì cơ thể được lâu dài, muốn trừ khử sầu, 
não, khổ, ưu để duy trì đời sống phạm hạnh, để xua đuổi bịnh cũ 
và đề phòng bịnh mới, để sống lâu, để bảo dưỡng, không bệnh. 
Khi vị ấy sử dụng trú xứ, phòng, nhà, giường, nệm, đổ nằm, thì 
không phải vì lợi lộc, kiêu mạn, trang sức, mà chỉ vì để chấm dứt 
sự mệt nhọc do ngồi thiền. Khi vị ấy sử dụng dược phẩm trị bệnh, 
không phải vì lợi lộc, vì kiêu mạn, không vì lạc thú mập phì, mà 
chỉ vì để diệt trừ ưu não do bệnh gây ra, để duy trì sự sống, để sống 
được an ổn không bệnh. Nếu không sử dụng, thì sầu, khổ... không 
sanh khởi, đây gọi là lậu hoặc được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 


P: Không giống hắn. Về sự sử dụng y phục, bản P thêm: “như lý 
tác ý” cho thái độ vị Tỳ-kheo, và thêm sửimsapa vào danh sách 
muốỗi mòng. Nó bỏ: không vì lợi lộc, kiêu mạn, trang sức. Về sử 
dụng đồ ăn uống, C: ăn và uống=P: đồ ăn khất thực. Ở đây bản P 
nói Tỳ-kheo sử dụng đồ ăn khất thực không để vui đùa, dauà, 
không để say mê, madà, không phải để trang hoàng, không để làm 
đẹp mình, mà để duy trì sự sống, giữ cho nó khỏi bị hại, để duy trì 
đời sống phạm hạnh, để phá hủy cảm thọ cũ, đề phòng cảm thọ 
mới, để sống không lỗi, an ổn và thoải mái. 

Về sử dụng trú xứ, bản P chỉ nói sàng tọa. Nó bỏ: "không vì... và 
nói để che khỏi lạnh, nóng, ruồi, muỗi, gió, mặt trời, bò sát, để 
tránh sự khắc nghiệt của thời tiết, để hưởng sự độc cư. 


Về sử dụng dược phẩm, bản P nói dược phẩm trị bệnh. Nó bỏ: 
“không vì... , nhưng nói để diệt trừ các cảm thọ khởi lên gây đau 
đớn, để được sự an lạc tối đa. 


Nhận xét: Từ sirimsapba ở vị trí này hơi lạ, vì đáng lẽ nó được đặt 
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gần các từ damsa, mnakasa. Kinh LJttaradhyayanasùtra kể theo thứ 
tự: uàta, àtaba, damsa, masaka, srimsaba. Truyền thống bản P chỉ 
kể nhu yếu tích cực của y phục, không nói đến những cách sử 
dụng sai. Trong bản C, danh từ kiêu mạn được dùng để 
dịch madà, vừa có nghĩa kiêu mạn vừa có nghĩa say mê. Ở đây 
chữ say mê thích hợp hơn trong việc sử dụng đồ ăn khất thực. Bản 
Pnói “không để trang sức, không để làm đẹp”, nghe ra hơi gượng 
ép. Bản C dễ nghe hơn. 


IX. Lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng kham nhẫn: 
P: Adhiuàsanà: 


C: Thế nào là những lậu hoặc được đoạn trừ bằng kham nhẫn? 
Để tận trừ các ác bất thiện pháp và tu tập các thiện pháp, vị Tỳ- 
kheo thường xuyên để tâm mình tư duy: tôi sẽ nỗ lực với tất cả 
tâm hồn, dù cho thân thể, da, thịt, gân, xương, máu, tủy khô cạn, 
kiệt sức, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ sự nỗ lực; chỉ khi tôi có 
được điều tôi muốn, tôi mới từ bỏ nỗ lực. Vị Tỳ-kheo lại phải chịu 
đựng đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, ruồi, chí, rận, sự bức bách của 
gió và nắng, những lời ác độc, sự đánh bằng gậy gộc. Vị ấy chịu 
đựng tất cả. Dù cơ thể bị đau ốm và đau đến khốc liệt, đến nỗi gần 
như chết và đối với mọi cảm giác khó chịu khác, vị ấy có thể chịu 
đựng tất cả. Nếu không có sự kham nhẫn, thì sầu, bi, khổ, ưu, não 
sẽ phát sinh, nếu có kham nhẫn thì sầu, ưu không sinh, đây gọi là 
lậu hoặc được đoạn trừ bằng kham nhẫn. 


P: Bản P chỉ nói rằng vị Tỳ-kheo nên chân chánh giác sát, chịu 
đựng lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài bò 
sát, sự nhục mạ và những lời độc ác. Vị ấy nên chịu đựng những 
cảm thọ về thân khởi lên đau đớn, nhói đau, khốc liệt, nghiêm 
trọng, khó chịu, chết điếng người. 
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Nhận xét:Bản P bỏ: sự nỗ lực... thân thể máu thịt v.v.. đều khô 


cạn. 
X. Lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng trừ diệt: 
P: Vinodana: 


C: Thế nào là những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng trừ diệt? 
Khi các tư tưởng về tham dục khởi lên, vị Tỳ-kheo cần phải trừ 
diệt, đoạn tận, xua đuổi chúng. Khi những tư tưởng về sân, hại 
khởi lên, vị ấy cần phải trừ diệt, đoạn tận, xua đuổi chúng. Nếu 
không có sự trừ diệt, thì sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ sinh khởi, nếu 
có... không sinh. Đây gọi là lậu hoặc được đoạn tận bằng trừ diệt. 


P: Gần giống. Bản P thêm: “bất thiện pháp” và các ý tưởng dục, 
sân, hại. 

XI. Lậu hoặc cần được đoạn tận nhờ tu tập: 

P: Bhàuanà: 

C: Thế nào là lậu hoặc được đoạn tận nhờ tu tập? Vị Tỳ-kheo tư 
duy về chánh niệm giác chi thứ nhất, y cứ độc cư, ly dục, diệt, đưa 
đến giải thoát. (Cũng vậy) người ấy tư duy về trạch pháp, tinh tấn, 
hỷ, khinh an, định, và xả, giác chi thứ bảy, y cứ biệt ly, ly dục, diệt, 
đưa đến giải thoát. Nếu có tư duy,........... sẽ không sinh. Đây gọi 
là lậu hoặc được đoạn tận nhờ tư duy. 

P: Gần giống. Bản P thêm: như lý tác ý. Ở đây bảy giác chỉ y cứ 
viên ly (wiueka), ly tham (0ữrgàra), diệt, đưa đến từ bỏ 
(uossaggabarinàmim). 

Nhận xét: Bản C nói đến giác chỉ thứ hai là pháp, chứ không nói 
trạch pháp. 


XII. Sự tận trừ tất cả lậu hoặc: 
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C: Nếu một Tỳ-kheo thành công trong việc tận trừ tất cả lậu 
hoặc nhờ tri kiến, nhờ phòng hộ, nhờ tránh né, nhờ sử dụng, nhờ 
kham nhãn, nhờ trừ diệt và nhờ tu tập, vị Tỳ-kheo ấy đã tận trừ 
tất cả lậu hoặc, đã giải thoát khỏi kiết sử, có thể sử dụng chánh trí 
để chấm dứt khổ đau. 


P: Phần đầu cũng giống như C; phần hai như sau: “Vị Tỳ-kheo 
ấy được nói là đã trú chế ngự với sự chế ngự tất cả những lậu hoặc, 
đã phá hủy tham ái, tận trừ kiết sử và thực chứng kiêu mạn, chấm 
dứt khổ đau”. 


E. Phần kết 


C: Đức Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


P: Đức Thế Tôn nói như vậy. Các vị Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của Thế Tôn. 


NC5 


€ 105: Nguyện kinh 

Pó: Kinh Ước nguyện 

A. Toát yếu kinh C 

Đức Phật kể ra một số ước nguyện (bản C có 13, P có 17). Những 
ước nguyện này sẽ được viên mãn bởi những Tỳ-kheo tuân thủ 
những học giới của Giới bản và siêng tu thiền định và tuệ quán. 

P: Gần giống. 

B. Nhan đề 


C: Nguyện kinh, bản kinh nói về những mong muốn, ám chỉ 


những mong muốn do các Tỳ-kheo lập nên. 
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P: Kinh Ước nguyện, bài kinh nói về những gì người ta có thể 


mong cầu, cũng ám chỉ các mong cầu của Tỳ-kheo. 
Œ. Địa điểm thuyết kinh 
Hai bản giống nhau, ám chỉ Xá Vệ, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên. 
D. Nội dưng kinh 
I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 


C: Lúc bấy giờ có một Tỳ-kheo sống viễn ly độc cư tại một nơi 
xa vắng yên tịnh. Trong khi ngồi thiển, những ý nghỉ sau đây khởi 
lên nơi ông: “Đức Thế Tôn an ủi ta, nói chuyện với ta, giảng pháp 
cho ta, để ta được thọ cụ túc giới mà không xao lãng thiền định, 
viên mãn sự tu tập tuệ, ở một nơi vắng vẻ không người.” Sau khi 
nghĩ thế, vào buổi chiều, vị Tỳ-kheo đứng dậy từ chỗ ngồi thiền 
và đi đến đức Phật. Đức Thế Tôn khi thấy vị Tỳ-kheo ấy từ xa 
đến, đã nhân vị Tỳ-kheo ấy mà dạy các Tỳ-kheo. 


P: Không nói đến hoàn cảnh thuyết kinh. Đức Thế Tôn dạy các 
Tỳ-kheo, không có giáo đầu. 


II. Các ước nguyện: 


Bản € có 13, P có 17. Nội dung các ước nguyện gần giống nhau 
trong hai bản, nhưng có vài dị biệt trong cách hành văn và về chi 
tiết. Bản P trước khi kể ra các ước nguyện, đã trích dẫn lời Phật 
khuyến cáo các Tỳ-kheo hãy tuân giữ các học giới, thực hành Giới 
bản Biệt giải thoát, sống khéo chế ngự bằng sự chế ngự của Giới 
bản, tuân giữ uy nghi và hành xứ chính đáng, thấy nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ và học tập các học giới. Bản C bỏ đoạn này. 
Trong bản P, sau mỗi ước nguyện có một đoạn lập lại giống nhau, 
một thứ điệp khúc nói lên các điều kiện cần có để viên mãn ước 


nguyện ấy như sau: “Vị ấy phải là một người viên mãn các học 
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giới, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, có tuệ quán, 
thường ưa thích lui tới nơi nhàn tịnh.” Trong bản C cũng có một 
loại điệp khúc cuối mỗi nguyện nhưng nó không tách rời với ước 
nguyện ấy, và cách hành văn làm cho ta khó thấy được nó là một 
điều kiện cần phải viên mãn như trong bản P. Điệp khúc ấy như 
sau: “Hãy tuân giữ toàn bộ các học giới, nhưng không xao lãng 
thiền định, hãy viên mãn sự tu tập tuệ quán bằng cách ở nơi vắng 
vẻ. 


C1=ET1; 


C: Tỳ-kheo nên ước nguyện rằng: “Ước gì đức Thế Tôn an ủi ta, 
nói chuyện với ta, thuyết pháp cho ta”... 


P: “Mong sao tôi được đồng phạm hạnh yêu mến, thích, cung 


kính, tôn trọng. ˆ 
C2=P4: 


: “Ta có những thân quyến. Mong sao khi họ mạng chung, nhờ 
ta mà họ được đi đến những nơi tốt lành, cho đến tái sinh lên trời. ˆ 


P: "Mong sao những thân bằng quyến thuộc của ta lúc chết và 
tái sinh vào một loài khác, sẽ nhớ đến ta với một tâm hoan hỷ, và 
nhờ vậy mà họ được kết quả lớn, lợi ích lớn. ˆ 


Nhận xét: Cô Horner đã dịch đoạn này như sau: “Mong đây sẽ là 
một quả báo lớn, lợi ích lớn cho những bà con quyến thuộc của 
ta, những người này với tâm vui vẻ nhớ lại những người đã chết... ˆ 
nhưng trong Pabancasùdanì thì nói các thân quyến khi chết nhớ 
lại những đức tính của vị Tỳ-kheo và nhờ vậy chết với tâm hoan 
hỷ. 

C3-P3: 


C: “Mong sao những người cho tôi y phục, đồ nằm, đồ ăn uống, 
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giường, đệm, đầu, dược liệu, những đồ dùng để sống; mong sao 
nhờ sự bố thí này, họ được công đức lớn, danh vọng lớn và gặt 
quả báo lớn. ˆ 

P: Giống nhau. Nó kể theo thường lệ y phục, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nó chỉ nói quả báo lớn và lợi ích 
lớn. 

C4=P không có: 

C: “Mong ta có thể chịu đựng đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, ruồi, 
nhặng, chí, rận, sức ép của gió và nóng, các lời xấu ác, sự đánh đập 
bằng roi gậy. Khi thân bị đau bịnh khốc liệt, chết điếng,và đối với 
tất cả khổ thọ, mong tôi chịu đựng được tất cả. ˆ 

C5-=P5: 

C: “Mong ta có thể chịu đựng bất lạc. Nếu bất lạc xảy đến, mong 
rằng tâm ta cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng.” 

P: Giống nhau. 

Có6=P6: 

C: “Mong ta có thể chịu đựng sợ hãi khiếp đảm. Nếu sợ hãi khiếp 
đảm xảy đến, mong rằng tâm ta cuối cùng không bị ảnh hưởng.” 

P: Giống nhau. 

C7=P không có: 

C: “Nếu ba ý tưởng ác bất thiện khởi lên nơi tôi, những ý tưởng 
về dục, sân và hại, mong rằng cuối cùng tôi không bị chúng ảnh 
hưởng.” 


C8=P;: 


C: “Mong ta ly dục, ly bất thiện pháp, cho đến chứng và trú thiền 
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thứ tư.” 

P: “Mong ta có thể không khó khăn, không mệt nhọc, chứng 
được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, khiến ta an trú trong hiện 
tại lạc.” 


ki, 


C: “Mong ta có thể, nhờ đoạn trừ ba kiết sử, chứng được Dự lưu, 
không còn rơi vào ác pháp, chắc chắn được giác ngộ, chỉ còn tái 
sinh nhiều nhất là bảy lần trong thiên giới hay trong cõi người, và 
sau bảy lần qua lại, ta sẽ chấm dứt khổ đau. ˆ 

P: Gần giống; C: không rơi vào ác pháp=P: aưimbàtadhammo. 
Bản P bỏ: và sau khi qua lại bảy lần, chấm dứt khổ đau. 

Nhận xét: Danh từ auimibàtadhammo, bản C dịch là “pháp” trong 
khi nó chỉ có nghĩa là “phải bị, phải chịu”. 

C10-PI10: 


C: “Sau khi đoạn trừ ba kiết sử, làm mỏng dần tham, sân, sỉ, 
mong ta có thể chỉ còn đi lại một lần ở cõi trời hay cõi người, và 
sau khi qua lại một lần, có thể chấm dứt khổ đau.” 

P: Giống nhau. C: đến cõi trời và cõi người=P: thế giới này. 

CT1I1=PÏ1: 

C: “Mong ta sau khi đoạn năm hạ phần kiết sử, sẽ được tái sinh 
trong cõi ấy và từ đấy đạt Niết-bàn, được pháp Bất thối, không 
còn trở lui đời này. ˆ 

P: Giống nhau. Bản P thêm: opapàtiko (hóa sanh). C: được pháp 
Bất thối, không trở lui vào thế giới này=P: anàuattidhammo (từ cõi 
ấy không còn phải chịu luân chuyển). 


C120: 


300 |HT THÍCH MINH CHÂU 


C: “Mong ta chứng được tịch tịnh giải thoát siêu quá sắc giới, đạt 
đến vô sắc, giống như những người đạt được trong thiền (?) với 
thân chứng và trú, để tư duy với trí tuệ, để đoạn tận lậu hoặc, để 


biết rõ lậu hoặc. ˆ 


P: Bản P bỏ: “giống như những người đạt được trong thiền. ˆ và 
“để tư duy... lậu hoặc ˆ. Bản P dùng danh từ phassituà trong khi bản 
C dịch là chứng đắc, cách dịch này rất đúng vì từ phassitvà ở đây 
không có nghĩa là sờ chạm như thông thường. 


C12=P17,15,14,15,16,11: 


C: “Mong ta có thể đạt đến các thần thông, như thiên nhãn, tha 
tâm, túc mạng, sinh tử trí, mong tất cả lậu hoặc được dập tắt, giai 
đoạn không còn lậu hoặc được đạt đến, và bằng tự tri, tự ngộ, ta 
đạt được ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Sanh đã 
tận, phạm hạnh đã viên thành, những gì cần làm đã làm xong, sẽ 
không còn sinh lại, sự hiểu biết này là đúng thật. ˆ 

P: Ơ đây bản P nói cùng một đề tài nhưng chia làm sáu ước 
nguyện: nguyện thứ 12 là thần túc thông, 13 là thiên nhĩ thông, 
14 là tha tâm thông, 15 là túc mạng thông, 16 là thiên nhãn trí, 17 
là lậu tận. 

€: sinh tử trí=P: thiên nhãn. Các loại trí này được mô tả chỉ tiết 
trong bản P. 

E2<€: khếng cải 

P: “Mong ta có được y phục, đồ ăn khất thực, trú xứ và dược 
phẩm trị bệnh. ˆ 


Nhận xét: óc nguyện thứ tư ở đây cũng được tìm thấy trong 
Lậu tận kinh số 10, bản kinh nói về sự diệt tận lậu hoặc, nhưng 


phần đầu của Lậu tận kinh nói Tỳ-kheo nỗ lực cho đến thân thể, 
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xương máu... khô kiệt cũng không bỏ, thì ở đây không có. Điều 
này chứng tỏ rằng đoạn này có thể đã được thêm về sau, như bản 
kinh Pàli cho thấy rõ. 


HI. Sự tu tập và chứng đắc của Tỳ-kheo: 
C: Khi ấy các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, đã khéo thâu 


nhận và khéo an trú. Rồi họ đứng lên khỏi chỗ ngồi, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân đức Phật, đi nhiễu quanh Ngài ba vòng rồi ra đi. 
Những Tỳ-kheo sau khi nhận chỉ giáo này của đức Phật, đã sống 
độc cư viễn ly, và nỗ lực tu tập thiển định với tâm không xao lãng. 
Do sống viễn ly độc cư, nỗ lực tu tập thiền định với tâm không 
xao lãng, bằng tự tri tự ngộ, họ đã đạt đến và an trú trong mục 
đích tối thượng của đời sống phạm hạnh mà các thiện gia nam tử 
đã hướng đến, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp cà sa, từ bỏ gia đình sống 
không gia đình để học pháp. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những gì cần làm đã làm xong, từ đây không còn sanh tử. Tri kiến 
này chân thật. Các Tôn giả ấy sau khi biết pháp, đã đắc quả A-la- 
hán. 

P: Không có. Ở đây bản P lập lại lời khuyên của đức Phật ở đầu 
kinh. 


E. Phần kết 
Như thông thường trong cả hai kinh. 


NC6 


C953: Thủy tịnh Phạm chí kinh 
P7: Kinh tí dụ tấm uải 


A. Toát yếu kinh C 
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Phật kể ra 21 loại cấu uế và so sánh một tâm cấu uế giống như 
một tấm vải dơ, còn tâm không cấu uế như tấm vải sạch. Rồi Ngài 
chỉ ra cách diệt trừ các cấu uế và giải thích sự tu tập bốn phạm trú. 
Sau đó Phật chỉ cho Bà-la-môn Thủy Tịnh thấy rõ sự vô ích của 
việc tắm sông để rửa tội lỗi, tưởng đấy là nước thánh; và hiển thị 
rằng chỉ nhờ làm các hành vi công đức mà các ác nghiệp có thể 
được nhổ tận gốc. 

P: Gần giống. Ở đây Phật đưa ví dụ tấm vải ra trước rồi mới kể ra 


16 loại cấu uế. 


B. Nhan đề 


C: Thủy tịnh Phạm chí kinh, bản kinh nói về Bà-la-môn Thủy 
Tịnh, giảng cho Bà-la-môn này. 


P: Kinh Ví dụ tấm vải, nói đến ví dụ mà Phật xử dụng trong bản 


kinh. 
C. Địa điểm thuyết kinh 
©: Uruvelà, bên bờ sông Ni Liên, dưới cây Ni câu luật. 
P: Xá Vệ, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên. 
D. Nội dưng kinh 
I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 


C: Một thời đức Thế Tôn du hành ở Uruvelà bên bờ sông Ni 
Liên, dưới cây Ni câu luật, nơi Ngài vừa đạt giác ngộ. Lúc bấy giờ 
một Bà-la-môn tên Thủy Tịnh vào buổi chiều đang đi lang thang; 
ông đến nơi đức Phật... đức Thế Tôn nhân Bà-la-môn Thủy Tịnh 
đã dạy các Iỳ-kheo. 


P: Không có hoàn cảnh đặc biệt. Đức Phật chỉ gọi các Tỳ-kheo 


đến và giảng kinh này. 
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Nhận xét: bản C nói: “khi đức Phật vừa mới đạt giác ngộ”. Ta 
không biết kinh này được giảng trước khi Ngài đến Ba La Nại, hay 
sau khi Ngài giảng bài pháp đầu tiên, khi Ngài trở lại ruvelà để 
cải hóa ba anh em Ca Diếp. 


Thủy Tịnh Bà-la-môn có lẽ nên hiểu là một Bà-la-môn thường 


thực hành nghỉ lễ tẩy tội bằng cách tắm trong nước sông thiêng. 
II. Kể ra những cấu uế: 


C: Có những người mà tâm bị ô nhiễm vì 21 cấu uế. Họ chắc 
chắn sẽ đi đến những cõi xấu và tái sinh vào địa ngục. 2l cấu uế 
là những øì? 1. Tà kiến là một cấu uế của tâm, 2. Ham muốn đối 
với tà pháp, 3. Ác dục, 4. Tà pháp, 5. Tham, 6. Sân, 7. Hôn trầm, 
biếng nhác, 8. Dao động, hối hận, 9. Nghi ngờ không tin, 10. Ác 
ý, tâm trói buộc, 1 1. Bất ngữ kiết tâm uế (?), 12. Hà tiện, 13. Ganh 
tị, 14. Lừa dối, gian lận, 15. Nịnh hót, 16. Vô tàm, 17. Vô quý, 18. 
Mạn, 19. Quá mạn, 20. Kiêu căng, 2 1. Phóng đật là một cấu uế của 
tâm. Nếu người ta có 21 cấu uế này làm ô nhiễm tâm, chắc chắn 


họ sẽ đi đến cõi xấu và sinh vào địa ngục. 


P: Chỉ kể 16 cấu uế như sau: 1. Tham, 2. Ác dục, sân, 3. Hại, 4. 
Não hại, 5. Giả dối, hạ giá trị người khác, 6. Khinh bị, 7. Ganh tị, 
68. Hà tiện, 9. Lừa dối, 10. Gian lận, 11. Ngoan cố, 12. Cấp tháo, 
13. Mạn, 14. Quá mạn, 15. Kiêu căng, 16. Phóng dật. 


Nhận xét: Nếu so sánh danh sách này với danh sách trong bản 
kinh C: Cẩu pháp kinh và kinh P: Thừa tự pháp, chúng ta nhận 
thấy rằng hai danh sách của bản C không giống nhau (số lượng 
khác, thứ tự khác...) trong khi hai kinh bản P có danh sách giống 
nhau ngoại trừ ở đây cấu uế đầu tiên là abhijjhàuisamalobho, còn ở 
kinh kia là lobho. Như vậy người biên tập kinh P dường như có hệ 
thống hơn, trung thực và nhất quán trong khi kết tập. 
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II. Ví dụ tấm vải: 
1. Vải dơ: 


C: Như một tấm vải dơ được đem đến người thợ nhuộm. Thợ 
nhuộm dùng tro sạch hay đậu dùng để rửa, hay đất để rửa nó cho 
thật sạch. Mặc dù tấm vải dơ ấy được thợ nhuộm giặt sạch như 


vậy, tấm vải dơ ấy vân còn mang màu dơ uế trước kia. 


P: Bản P không nói người thợ nhuộm giặt sạch tấm vải với các 
vật liệu khác nhau mà chỉ nói thợ nhuộm nhúng tấm vải dơ vào 
thuốc nhuộm màu xanh, vàng, đỏ, tím. Nhưng tấm vải không ăn 
màu bởi vì nó đã dơ. 

2. Vải sạch: 


€: Bản C nói đến trường hợp những người tâm không bị ô 
nhiễm bởi 21 cấu uế. Nó ngược lại với trường hợp những người 
tâm bị ô nhiễm vì 21 cấu uế, với những thay đổi thích nghi. Rồi 
nó kể ra ví dụ một tấm vải sạch). Giống như một tấm vải trắng, 
sạch, đệt ở Ba La Nại, được đem đến một người thợ nhuộm. Thợ 
nhuộm ấy sử dụng tro sạch, hay đậu dùng để rửa, hay đất để rửa 
nó thật sạch. Như vậy tấm vải Ba La Nại trắng sạch ấy đã sạch càng 
sạch hơn. 


P: Cũng những dị biệt như đã thấy trong ví dụ trước. 

IV. Sự diệt trừ cấu uế và những lợi ích: 

1. Biết rõ cấu uếuà diệt trừ chúng: 

C: Nếu vị ấy biết tà kiến là một cấu uế của tâm, sau khi biết như 
vậy, vị ấy diệt trừ tà kiến. (Cũng vậy với 20 cấu uế còn lại). 

P: Cũng vậy, chỉ có những dị biệt về các cấu uế như đã nhận xét 
trước đây. 
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2. Lòng tim đối uới Tam bảo: 

P: Cùng với sự diệt trừ cấu uế, phát triển được đức tin Tam bảo 
Phật, Pháp, Tăng. đây kể ra tất cả đức tính của Tam bảo theo 
công thức thông thường. 


C: Không có. 
3. Lợi ích của đức tin Tam bảo: 


P: Với lòng tin Tam bảo, vị Tỳ-kheo có được lợi ích của nghĩa 
tín thọ, pháp tín thọ, được hỷ, khinh an, lạc, nhất tâm. (Trí biết 
mục đích, trí biết pháp, hân hoan, hý, khinh an, lạc, định). 


C: Không có. 
4. Những lợi ích do có được hạnh như uậy, công đức nh vậy: 


P: Một Tỳ-kheo có được giới như vậy, công đức như vậy, trí như 
vậy, thì dù có ăn thực phẩm béo bổ cũng sẽ không vì thế mà bị 
ảnh hưởng xấu, giống như một tấm vải dơ bỏ vào nước sạch sẽ 


sạch, như vàng bỏ vào lò nấu sẽ thành thuần tịnh. 
C: Không có. 
5. Tu tập phạm trú: 


C: Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn phương trung gian, 
trên, dưới, cùng khắp, tất cả, với tâm câu hữu với từ không có trói 
buộc, không hận, không sân, không tranh chấp, vô cùng rộng lớn, 
quảng đại, vô lượng, biến mãn khắp thế gian, vị ấy khéo tu tập và 
khéo an trú. Cũng vậy với tâm bi, hỷ và xả... (như trên). 

P: Gần giống C: bốn phương trung gian=P: bề ngang; C: không 
trói buộc, không thù hận, không ghét, không tranh chấp=P: 


không hận, không sân; C: vô cùng rộng lớn, quảng đại vô 
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lượng=P: uibulena, maahaggatena abbamèànena (gần giống, chỉ bỏ 
chữ “vô cùng”); C: vị ấy khéo tu tập=P: không có. 


6. Sự đắc quả A-la-hám: 


P: Bản Pàli còn thêm sự chứng đắc quả A-la-hán với sự hiểu rõ 
quả A-la-hán, hiểu rõ về ¡dam (quả A-la-hán), hìnam (hạ liệt, các 
cấu uế), và bamitam (thù thắng, tức các phương tiện để từ bỏ cấu 
uế). Một tri kiến như vậy đưa đến sự diệt trừ ba lậu hoặc, sự phá 
hủy sinh, sự lập thành phạm hạnh, sự viên mãn bổn phận và sự 
hủy bỏ tái sinh. 

C: Không có. 


Nhận xét: Đoạn này không có trong bản C chỉ gồm một câu kết 
thúc đoạn này và mở ra đoạn kế tiếp. Câu ấy như sau: “Đây gọi là 
rửa sạch nội tâm chứ không phải ngoại thể”. Bản P viết: “Đây gọi là 
một Tỳ-kheo đã tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm”. Trong đoạn 
này, lòng tín Tam bảo mà C không có, có thể là một đoạn chen 
thêm về sau trong bản P. 


V. Bà-la-môn Thủy Tịnh xen vào và sự quy y của ông: 
1. Bà-la-môn Thủy Tịnh xen uào: 


C: Lúc bấy giờ Bà-la-môn thưa đức Thế Tôn: “Thưa Cổ Đàm, 
xin Ngài hãy đi tắm ở sông Đa Thủy.” Đức Thế Tôn hỏi: “Đi tắm 
sông Đa Thủy có được cái gì?”. Bà-la-môn trả lời: “Thưa Cổ Đàm, 
sông Đa Thủy ấy được nhiều người xem là có tính chất làm sạch, 
tịnh hóa, giải thoát, và đem lại công đức. Nếu người nào tắm trong 
sông Đa Thủy, sông ấy sẽ tịnh hóa và tẩy sạch tất cả xấu ác. ˆ 

P: Ở đây Bà-la-môn có tên là Sundarikabhàradvàja. Khả năng 
được gán cho sông Đa Thủy như sau: là một phương tiện để giải 
thoát, để có công đức, và tẩy trừ tội lỗi. Chỉ đến đây bản P mới để 
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cập sự hiện diện của Bà-la-môn, trong khi bản C ngay từ đầu bản 


kinh đã nói đến Bà-la-môn ấy. 
2. Phật trả lời: 
(Xem Chương Bảy, Kệ tụng). 


(Văn xuôi tiếp tục như sau): “Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch 
Thiện thệ, con đã hiểu, nay con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, 
mong đức Thế Tôn nhận con làm một cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng.” 


P: Không giống hẳn. Ở đây Bà-la-môn Sundarikabhàraduàja sau 
khi nghe Phật giảng, thốt lên lời ca tụng như thường lệ, rồi công 
bố xin quy y Tam bảo và xin được xuất gia làm Tỳ-kheo và được 
thọ đại giới. Khi Phật cho ông tất cả điều này, ông nỗ lực tỉnh cần 


tu tập và cuối cùng đắc quả A-la-hán. 


Nhận xét: Ö đây tính vừa phải trong sự chuyển hóa của Bà-la- 
môn trong bản C rất có ý nghĩa. Có lẽ điều này gần với sự thật, 
khi nó kể lại hình thức quy y đơn giản dưới thời đức Phật. Chúng 
ta cũng nhận thấy rằng theo bản C, sự cố này xảy ra khi đức Phật 
vừa mới đạt giác ngộ; bởi thế sự dè đặt trong bản C là có lý. 

E. Phần kết 

Kinh P không có phần kết, chấm dứt với Bà-la-môn 
Sundarikabhàradudja đắc quả A-la-hán, trong khi bản C thì có 
phần kết như thường lệ. 


NC15 


€ 115: Mật hoàn dụ kinh 
P18: Kinh Mật hoàn 
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A. Toát yếu kinh c 


Đức Phật dạy một vị dòng họ Thích Ca rằng, giáo lý Ngài cốt 
đưa đến sự không tranh chấp trong thế giới chư thiên, nhân loại 
và cốt nhổ tận gốc ái dục và chấp thủ. Sau đó Phật giải thích vắn 
tắt cho các Tỳ-kheo ý nghĩa câu trả lời của Ngài cho người dòng 
họ Thích Ca. Rồi Tôn giả Đại Ca Chiên Diên khai diễn lời dạy 
của Phật theo lời yêu cầu của các Tỳ-kheo. Những giải thích của 
Tôn giả Đại Ca Chiên Diên được trình lên Phật, Ngài khen ngợi 
Tôn giả và chấp nhận lối giải thích của Tôn giả. Rồi Phật trích dẫn 
ví dụ viên mật cho các Tỳ-kheo. 

P: Gần giống, nhưng trong bản P chính Tôn giả A Nan trích dẫn 


ví dụ viên mật. 
B. Nhan đề 
C: Mật hoàn dụ kinh, bản kinh về ví dụ viên mật. 
P: Kinh Mật hoàn, bản kinh nói về viên mật. 
Œ. Nơi thuyết kinh 
C: Phật đang du hành ở giữa dân chúng Sakyas ở Ca Tỳ La Vệ. 
P: Giống nhau; thêm: trong vườn cây Ni câu luật. 
D. Nội dưng kinh 
L Đức Phật gặp người Sakya: 
1. Đức Phật gặp người Sakya uà câu hỏi của ông: 


C: Vào lúc bấy giờ đức Thế Tôn khi đêm đã mãn, buổi sáng đắp 
y, cầm y bát vào thành Ca Tỳ La Vệ để khất thực. Sau khi ăn xong, 
vào buổi xế trưa, sau khi dẹp y bát, rửa chân tay, Ngài đặt tọa cụ 
lên vai đi đến rừng Trúc của người Sakyas, đi vào khu rừng lớn, 
đến nơi cội cổ thụ, trải tọa cụ và ngồi kiết già. Khi ấy một người 
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Sakya gậy cầm tay đang du hành, vào buổi xế trưa đi đến nơi đức 
Phật, trao đổi những lời chào hỏi với Ngài, chống gậy đứng trước 
Phật và hỏi Thế Tôn: “Thưa Sa-môn Cù Đàm, những nguyên lý 
căn bản của ngài là gì? Ngài thuyết giảng lý thuyết gì?” 


P: Gần giống, nhưng bỏ bớt: “đêm đã mãn, đẹp y bát, rửa chân 
tay, đặt tọa cụ lên vai, tu viện rừng trúc của người Sakyas, trải tọa 
cụ”. Thêm: “để trú ban ngày; Beluualatthikàya màle diuàuihàram 
(nisidij). Ở đây người Sakya hỏi Phật: “Giáo lý của Ngài là gì? Ngài 
thuyết giảng những gì?”. 

2. Đức Phật trả lời uà phảm ứng của người Sakya: 


C: Đức Thế Tôn trả lời: Này Sakya, trong tất cả thế giới với chư 
thiên, ma, phạm thiên, Sa-môn và Bà-la-môn, từ nhân loại cho 
đến chư thiên, tránh đấu chiến, tranh cãi, mà đào luyện, thực 
hành đời sống phạm hạnh trong sạch, ly dục; tránh nịnh hót, cong 
quẹo, trừ khử sự hối hận, không còn chấp thủ, không tưởng đến 
hữu hay phi hữu. Đây là nguyên tắc căn bản của ta, đây là những 
øì ta thuyết giảng”. Khi ấy người Sakya gậy cầm tay, nghe xong lời 
Phật dạy, không chấp thuận cũng không bác bỏ, ngẩng đầu và bỏ 
đi. 

P: Gần giống. C: tránh chiến đấu, tranh cã¡=P: không tranh chấp 
với một ai trên đời. C: tập viễn ly khỏi dục=P: kàmehi 0isamyuttam. 
C: đào luyện thực hành đời sống phạm hạnh trong sạch, ly 
dục=P: uiharantam tam bràhmanam. C: trừ khử hối hận=P: không 
nghi ngờ, cắt đứt trạo hối. C: không chấp thủ, bám víu, không 
tưởng về hữu hay phi hữu=P: không tham hữu hay phi hữu. P bỏ: 
từ bỏ nịnh hót và cong quẹo. Về phản ứng của người Sakya, P bỏ: 
không chấp thuận, không bác bỏ; thêm: lăn tròn lưỡi, trán nổi lên 


ba đường nhăn, dựa trên cây gậy. 
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II. Đức Phật giải thích câu trả lời của Ngài cho người Sakya: 


C: Khi ấy đức Thế Tôn, khi người Sakya gậy cầm tay vừa đi khỏi 
không lâu, vào buối chiều, sau khi ra khỏi thiền định, Ngài đi đến 
giảng đường trải tọa cụ ngồi trước mặt các Tỳ-kheo và nói như 
sau: “Sáng nay ta đắp y,.... (như trên), thay chữ Phật bằng chữ Ta 
cho đến.... lắc đầu và bỏ đi”. Khi ấy một Tỳ-kheo đứng lên khỏi 
chỗ, trật một vai áo, chắp tay hướng về Phật và thưa: “Bạch đức 
Thế Tôn, gì là ý nghĩa của câu nói “Trong tất cả thế giới..... (như 
trên cho đến) không chấp hữu hay phi hữu? Đức Thế Tôn nói: 
“Này các Tỳ-kheo, có người do suy tư, từ bỏ gia đình, học pháp, 
tư duy và tu hành. Vị ấy không tham ái, không hoan hỷ, không 
chấp thủ, không ở trong các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Đây gọi 
là sự chấm dứt đau khổ. (Từ bỏ) những kiết sử tham dục, sân hận, 
hữu, mạn, vô minh, tà kiến, nghi ngờ, đấu tranh, cãi cọ, ghét và 
ganh tị, dua nịnh, gian lận và lừa dối, nói láo, hai lưỡi, và vô số ác 
bất thiện pháp. Đây gọi là sự chấm dứt khổ.” Sau khi nói vậy, Phật 
rời khỏi chỗ, đi vào nhà và ngồi thiển. 

P: Giải thích trong P hơi khác: “Nếu vì bất cứ nguyên nhân gì, 
một số chướng ngại tưởng (panpancasannàsankhà) xâm chiếm 
một người nếu nơi vị ấy không có sự thích thú 
(abhinanditabbam), không đáp ứng, (abhivaditabbam), không 
bám víu (ajjhositabbam), thì đây là chấm dứt của tham tùy miên, 
sân, kiến, nghi, mạn tùy miên, chấm dứt hữu tham, vô minh tùy 
miên (ràga-batigha-ditthi-vicikicchà-màna-bhavaràga- 
aujjànwsayam). Đây cũng là sự chấm dứt cầm gậy, kiếm, chấm dứt 
tranh chấp, cãi cọ, bất đồng, đấu tranh, hai lưỡi, vọng ngữ, tất cả 
ác bất thiện pháp này bị hủy diệt không dư tàn”. 


HII. Các Tỳ-kheo yêu cầu và Tôn giả Ca Chiên Diên giải thích: 
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1. Các T3-kheo yêu cẩu: 


C: Khi ấy các Tỳ-kheo nghĩ như sau: “Chư hiền, đức Thế Tôn 
đã nói vắn tắt ý nghĩa này mà không phân tích chỉ tiết, đã đứng 
dậy khỏi chỗ, đi vào nhà ngồi thiền.” (lập lại lời nói của Phật như 
trên). Họ lại nghĩ: “Chư hiển, ai có thể phân tích chi tiết, ý nghĩa 
được đức Thế Tôn nói vắn tắt, được đấng Thiện thệ nói vắn tắt? 
Tôn giả Ca Chiên Diên có thể phân tích chỉ tiết ý nghĩa được đức 
Thế Tôn nói vắn tắt. Chư hiền, hãy cùng nhau đi đến Tôn giả Ca 
Chiên Diên, yêu cầu ngài giải thích ý nghĩa này, và những gì Tôn 
giả Ca Chiên Diên đã phân tích, chúng ta sẽ khéo thọ trì. ˆ Rồi các 
Tỳ-kheo đi đến Tôn giả Ca Chiên Diên, trao đối những lời chào 
hỏi với Ngài, ngồi qua một bên, nói: “Thưa Tôn giả Đại Ca Chiên 
Diên, đức Thế Tôn đã nói văn tắt ý nghĩa này và không phân tích 
chỉ tiết, đã đứng dậy đi vào nhà ngồi thiển (lặp lại câu trên do Phật 
nói). Chúng con nghĩ, chư hiển ai có thể phân tích ý nghĩa được 
đức Thế Tôn nói vắn tắt.... Tôn giả Ca Chiên Diên có thể phân 
tích chi tiết ý nghĩa được đức Thế Tôn nói vắn tắt. Nay xin Tôn 
giả Đại Ca Chiên Diên vì lòng đại bị, hãy giải thích chỉ tiết cho 
chúng con.” Khi ấy Tôn giả Ca Chiên Diên nói: “Này chư hiển, 
hãy lắng nghe ví dụ của tôi. Người trí sau khi nghe ví dụ sẽ nhận 
ra ý nghĩa.” 


P: Gần giống, cũng những dị biệt như đã thấy trong đoạn trước. 
2. Ví dụ của Tôn giả Ca Chiên Diên: 


: “Này chư hiền, ví như người muốn đi tìm lõi cây, vì muốn tìm 
lõi cây, người ấy lấy một cái búa đi vào rừng, trông thấy một cây 
lớn có gốc, rễ, cành, mắc, cọng, lá, hoa, trái. Người ấy không động 
đến rễ, cành, mắc, trái mà chỉ động đến lá, cành vụn vặt. Chư 
hiển, lời nói của quý vị cũng thế. Chư hiền đã bỏ qua đức Thế 
Tôn mà lại đến tôi để hỏi ý nghĩa này. Tại sao thế? Chư hiền, hãy 
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biết đức Thế Tôn là con mắt, là tri kiến, là ý nghĩa, là Pháp, chúa 
tể của pháp, tướng quân chánh pháp. Đức Thế Tôn trình bày ý 
nghĩa của chân lý, hiển thị ý nghĩa của mọi sự. Chư hiền, hãy đi 
đến nơi đức Thế Tôn để hỏi ý nghĩa này: Bạch đức Thế Tôn đây 
là gì? Gì là ý nghĩa của câu này? Những gì đức Thế Tôn nói, chư 
hiền hãy khéo thọ trì. ˆ 


P: Ví dụ giống nhau nhưng chỉ tiết khác. Bản P bỏ: lấy một cái 
rìu, đi vào rừng, cọng, hoa, trái; chỉ nói: “một người cần lõi cây, đi 
tìm lõi cây, gặp một cây lớn có lõi. Nhưng người ấy bỏ qua rễ, thân, 
mà nghỉ rằng, lõi cây có thể được tìm nơi cành và lá. Đấy là điều 
mà chư hiền đã làm. Đức Đạo sư ở trước mắt chư hiền, thế mà chư 
hiển lại bỏ qua Ngài, nghĩ đến việc hỏi tôi ý nghĩa này”. Ở đây bản 
P nói nhiều hơn để ca tụng đức Phật: “Ngài biết cái gì cần biết, 
thấy những øì cần thấy, Ngài có mắt, có trí, có pháp, là đấng Phạm, 
đấng thuyết giảng, người dẫn đường đến ý nghĩa, người cho sự bất 
tử, chúa tể của Pháp, đức Như Lai”. rồi Ngài khuyên chư Tỳ-kheo 
đã đến lúc nên đi đến chỗ Phật để hỏi ý nghĩa lời dạy của Ngài, và 
những øì Phật giảng, các Tỳ-kheo nên thọ trì trong tâm. 


3. Sự năn nỉ của các T3-kheo: 


C: Khi ấy các ITỳ-kheo nói: “Thưa Tôn giả Đại Ca Chiên Diên, 
đức Thế Tôn là con mắt, là trí, là ý nghĩa, là Pháp, là tướng quân 
chánh pháp; đức Thế Tôn trình bày ý nghĩa của chân lý, khai thị 
ý nghĩa của mọi sự. Chúng con nên đến đức Thế Tôn để hỏi ý 
nghĩa này. Những gì đức Thế Tôn đã dạy, chúng con nên thọ trì. 
Nhưng Tôn giả Đại Ca Chiên Diên đã được đức Thế Tôn và các 
vị đồng phạm hạnh đa văn ca tụng. Tôn giả Ca Chiên Diên có thể 
phân tích chỉ tiết ý nghĩa lời dạy vắn tắt của đức Thế Tôn. Xin 
Tôn giả Ca Chiên Diên vì lòng từ bi giải thích chỉ tiết. ˆ 
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P: Gần giống, với những dị biệt như đã thấy trong đoạn trước. 

4. Tôn giả Ca Chiến Diên giải thích: 

: Tôn giả Ca Chiên Diên bảo các Tỳ-kheo: “Này chư hiền, hãy 
lắng nghe, tôi sẽ nói. Do duyên mắt và sắc pháp, nhãn thức khởi 
lên. Khi ba pháp này gặp gỡ, khi ấy có xúc. Do duyên xúc, thọ 
khởi lên. Cái gì người ta cảm thọ, người ta nhận thức cái ấy. Cái 
gì người ta nhận thức, người ta suy tư; những gì người ta suy tư, 
người ta lập nên những ý tưởng; những gì người ta lập thành ý 
tưởng, người ta phân biệt. Các Tỳ-kheo do những ý tưởng này mà 
từ bỏ gia đình, học pháp, suy tư ý nghĩa và thực hành. Đối với các 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại sẽ không còn tham ái, không còn 
thích thú, không chấp thủ, không trú trước, đây gọi là chấm dứt 
khổ. Những kiết sử của tham dục, sân, hữu, mạn, vô minh, tà kiến, 
nghi, đấu tranh, cãi cọ, không thích, ganh tị, nịnh hót, lừa dối, xảo 
trá, nói láo, hai lưỡi và vô số ác bất thiện pháp khác, đây gọi là sự 
chấm dứt khổ, (cũng vậy với các căn khác). Này chư hiền, nếu 
không có mắt, sắc pháp, nhãn thức, thì xúc không thể sanh khởi, 
xúc không thể hiện hữu; khi xúc không sanh khởi, thì thọ không 
sanh. Nếu thọ không sanh, (ở đây ý tưởng được bỏ), thì không thể 
có ý nghĩ khởi lên, về sự xuất gia, học pháp, suy tư ý nghĩa và thực 
hành (cũng vậy với các căn khác, cùng với đối tượng và thức 
tương ứng). Này chư hiển, do mắt, do sắc pháp, do nhãn thức mà 
có thể khởi lên xúc. Do xúc khởi lên, có thể có sự khởi lên của thọ. 
Do thọ khởi lên, có thể khởi lên những ý nghi về xuất gia, học 
pháp, suy tư ý nghĩa và thực hành. (cũng vậy với các căn khác, với 
đối tượng và thức tương ứng). Chư hiển, đây gọi là những gì đức 
Thế Tôn nói vắn tắt ý nghĩa, không phân tích chỉ tiết, rồi Ngài rời 
khỏi chỗ đi vào nhà ngồi thiền. Các Tỳ-kheo do các ý tưởng, xuất 
gia học pháp, suy tư ý nghĩa và thực hành. Đối với các pháp quá 


314 | HT THÍCH MINH CHÂU 


khứ.... đây gọi là sự chấm dứt khổ. Này chư hiển, ý nghĩa này mà 
đức Thế Tôn đã nói vắn tắt, không phân tích chi tiết, tôi đã dùng 
những câu này, những văn mạch này để giải thích chỉ tiết. Bởi thế, 
này chư hiền, hãy đi đến đức Thế Tôn, thuật lại tất cả với Ngài. 
Những ý nghĩa gì Ngài giải thích, chư hiền hãy thọ trì”. 


P: Gần giống. C: tư tưởng khởi lên=P: uitakketi; C: ý nghĩ sinh 
khỏi=P: pbabanceti; ©: từ những ý nghĩ, phân biệt khởi lên=P: yam 
babanceti  tato miànam -— Purisdm — pabanca-sannàsankhà 
samudàcaranti — atitànàgata-baccubbanmnesu  cakkhuvinneyyesu 
rùpesu (Những gì ám ảnh người ta là nguyên nhân gây nên một số 
tưởng và ám ảnh tóm lấy thái độ người ấy đối với các pháp quá 
khứ, vị lai, hiện tại do ý nhận thức. Cũng vậy với các căn khác). 
Những dị biệt khác cũng như đã thấy trong đoạn trước. Cuối 
cùng, Tôn giả Đại Ca Chiên Diên hỏi các Tỳ-kheo có muốn đi 
đến đức Thế Tôn để hỏi ý nghĩa, và ngài khuyên họ hãy thọ trì 
những øì đức Thế Tôn dạy. 


IV. Các Tỳ-kheo thuật lại với đức Phật và Phật khen: 
1. Các T3-kheo thuật lại: 


€: Khi ấy các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Ca Chiên Diên nói, 
đã ghi nhận, thọ trì và đọc tụng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhiễu 
quanh Tôn giả Ca Chiên Diên ba vòng rồi đi. Họ đến nơi đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nói: “Ý nghĩa này 
được đức Thế Tôn nói vắn tắt, không giải thích chỉ tiết, rồi đứng 
đậy đi vào nhà ngồi thiền, Tôn giả Ca Chiên Diên đã giải thích 
chỉ tiết bằng những câu này, lời này”. 

P: Gần giống, với những dị biệt như đã thấy trong đoạn trước. 
đây bản P chỉ nói rằng các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ca 
Chiên Diên, rồi thuật lại với đức Phật lời giải thích của Tôn giả. 
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2. Đức Phật khen: 


C: Đức Thế Tôn sau khi nghe những lời thuật, đã thốt lời ca 
tụng như sau: “Lành thay, rất lành thay, đệ tử ta có mắt, có trí, có 
pháp, nắm được ý nghĩa. Tại sao? Vì những gì đức Đạo sư giải 
thích văn tắt cho các đệ tử, ý nghĩa của những gì không được phân 
tích chỉ tiết, đệ tử ta đã dùng câu như vậy, văn như vậy để giải 
thích chỉ tiết. Đại Ca Chiên Diên đã nói với các ông như thế nào, 
hãy thọ trì như thế ấy. Tại sao? Nếu ta xét ý nghĩa của lời nói, thì 
đúng là như vậy. 


P: Gần giống. Phật khen Đại Ca Chiên Diên là bậc đại tuệ. Và 
Ngài nói rằng nếu các Tỳ-kheo hỏi Ngài câu hỏi ấy, Ngài cũng sẽ 
trả lời y như cách Đại Ca Chiên Diên đã trả lời. 

V, Ví dụ viên mật: 


C: "Này các Tỳ-kheo, như một người đi qua một nơi vắng vẻ, 
giữa các cây cối, bỗng được một viên mật; mỗi miếng nó ăn vào, 
nó được hương vị của mật. Cũng vậy, các thiện nam tử đã đi đến 
Pháp, Luật này của ta, bất cứ gì người ấy tư duy, người ấy sẽ có 
được hương vị của điều ấy. Suy tư về con mắt, người ấy được 
hương vị. Suy tư về tai, mũi, lưỡi, thân, ý, người ấy được hương 


.” 


VI: 


P: Trong bản Pàli, chính Tôn giả Ànanda dẫn ví dụ để chỉ lời dạy 
của đức Phật. Ví dụ này hơi khác: “Một người bị đói lả, kiệt sức, 
được một viên mật, và cứ ăn một miếng người ấy lại được vị ngon 
ngọt: ˆ Bản P thay người thiện gia nam tử bằng một Tỳ-kheo thông 
minh. 

C: hướng đến pháp luật này của ta = P: hướng đến pháp, tức là 
những gì mà đức Phật vừa giảng. Bản P bỏ: suy tư về con mắt, 
người ấy được vị, suy tư về tai, mũi, lưỡi, thân, ý, người ấy được vị. 
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VỊ. Tên kinh: 

: Vào lúc bấy giờ Tôn giả A Nan đang cầm quạt lông đứng hầu 
sau Phật. Tôn giả chắp hai tay hướng về Phật mà bạch: “Bạch Thế 
Tôn, pháp này tên gọi là gì , chúng con phụng hành như thế nào?” 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Này A Nan, pháp này được gọi 
là ví dụ viên mật, như vậy các ngươi nên phụng hành ”. 

P: Ở đây Tôn giả A Nan cũng hỏi câu trên, và Phật cho tên là 
pháp môn mật hoàn. 


VII. Đức Phật khen ngợi: 


(Trong khi bản P chấm dứt ở đây, bản C thêm lời khen ngợi của 
Phật như sau): 

C: Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Sau khi thọ pháp ví 
dụ viên mật này, các ngươi nên tụng đọc. Vì sao? Này các Tỳ- 
kheo, kinh ví dụ viên mật này có pháp, có nghĩa, là nền tảng của 
đời sống phạm hạnh, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Nếu 
có những thiện gia nam tử nào cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vì lòng 
tin xuất gia từ bỏ gia đình để học pháp, họ nên khéo thọ trì và an 
trú ví dụ viên mật này .. 

E. Phần Kết 

Trong khi bản P chỉ nói Tôn giả A Nan hoan hỷ tín thọ lời dạy 
của đức Thế Tôn, bản C thêm các Tỳ-kheo. 


NC1: 


C101: Tăng thượng tâm kinh 
P20: Kinh An trú tầm 
A. Toát yếu kinh C 
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Phật dạy các Tỳ-kheo rằng muốn đạt đến tăng thượng tâm, Tỳ- 
kheo nên thường xuyên luyện tâm theo năm phương pháp: l) 
xoay tâm về hướng một đặc tính khác, 2) tư duy về những nguy 
hiểm của tư tưởng bất thiện, 3) tránh nghĩ đến các tư tưởng bất 
thiện, 4) tác động trên những tư tưởng ấy để dần dần giảm thiểu 
chúng, 5) tập luyện lấy tâm hàng phục tâm. 

P: Gần giống. Phương pháp thứ tư hơi khác. 

B. Nhan đề kinh 

C: Tăng thượng tâm kinh, kinh nói về những tư tưởng cao thượng. 

P: Kinh an trú tâm, bản kinh nói về nguồn gốc của tư tưởng. 

Œ. Nơi thuyết kinh 

Giống nhau trong cả hai bản: Xá Vệ quốc, Kỳ tho,ï Cấp-cô-độc 
viên. 

D. Nội dưng kinh 

L. Làm thế nào để đạt đến tăng thượng tâm: 

: Vào lúc bấy giò đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Nếu một Tỳ- 
kheo muốn đạt tăng thượng tâm, vị ấy nên thường xuyên tư duy 
về năm đặc tính. Nhờ tư duy năm đặc tính, các tư tưởng bất thiện 
đã sinh chấm dứt; các tư tưởng bất thiện nhờ đã chấm dứt, tâm vị 
ấy trở nên tập trung, nội tĩnh, nhất tâm, đắc định”. 

P: Gần giống. 

€: tư tưởng cao quý = P: tăng thượng tâm. 

C: đặc tính = P: nimittam (tướng). Nó bỏ: “nhờ thường xuyên tư 
duy...đắc định”. 

IL Đặc tính thứ nhất: 
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a) Xoay tâm từ đặc tính này đến một đặc tính khác: 


C: “Những gì là năm? Vị Tỳ-kheo tư duy về một đặc tính thiện; 
nếu các tư tưởng bất thiện khởi lên do đặc tính này, vị ấy nên suy 
tư về một đặc tính thiện khác, để những tư tưởng ác bất thiện kia 
không còn khởi lên. Do tư duy về một đặc tính thiện khác với đặc 
tính trước, các tư tưởng bất thiện đã khởi lên được chấm dứt. Nhờ 
các bất thiện tư duy đã chấm dứt, tâm được định...(như trên). ˆ 


P: Trong bản P đặc tính được gọi là tướng, không có “thiện” như 
ở bản C. Các tư tưởng ác khởi lên được kể là ác bất thiện tâm liên 
hệ đến tham, sân và si. Nội tâm, khi các bất thiện pháp đã được 
phá hủy, được mô tả là nội tĩnh nhất tâm. 


b) Ấn dụ để làm sáng tỏ đặc tính thứ nhất này: 


C: “Giống như một người thợ mộc, hay đệ tử người thợ mộc, 
dùng giây mực kẽ một đường trên gỗ, rồi dùng cưa bén để cưa 
khúc gỗ cho thẳng.” 


P: Không giống hắn. Bản P cũng nói đến người thợ mộc hay đệ 
tử người thợ mộc nhưng thêm từ “thiện xảo ”. Ö đây nói người thợ 
mộc hay người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ để đánh bật một 
cái nêm lớn. 

Nhận xét: Thí dụ trong P chính xác hơn, còn bản C lập lại ví dụ 


trong NC8, đoạn nói về quán thân. 
II. Đặc tính thứ 2: 
a) Quán sát tư tưởng bất thiện là xấu xa: 


: “Lại nữa vị Tỳ-kheo tư duy một đặc tính thiện; nếu tư duy bất 
thiện khởi lên, vị ấy nên quán sát tư duy này là xấu ác, những tư 
duy này bị người trí khinh bỉ; một người có những tư duy này tràn 
đầy thì không thể đạt giác ngộ, không thể đạt Niết-bàn, vì chúng 
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làm khởi lên các tư duy ác, bất thiện. Sau khi quán sát những tư 
tưởng này là xấu xa, những tư duy bất thiện đã khởi lên sẽ chấm 
dứt. Những tư duy bất thiện sau khi chấm dứt......... (như trên) 


„ 
* 


P: Gần giống. Ở đây bản P nói rõ rằng nếu vị ấy đã xoay tâm 
mình về những tư tưởng thiện, nhưng các tư duy bất thiện vẫn 
khởi lên, thì vị Tỳ-kheo cần phải quán sát những nguy hiểm của 
những tư duy này, xem chúng là bất thiện, đáng khiển trách và có 
hậu quả đau khổ. 


b) Ví dụ: 


C: “Như một người trẻ tuổi, có tư cách, khả ái, đã tắm rửa xong, 
mặc áo quần sạch sẽ thuần tịnh, thân thể được thoa nước thơm, 
râu tóc khéo chải chuốt, hết sức trong sạch. Ví như người ấy lấy 
một xác rắn, xác chó, xác người, đã bị ăn một phần, có màu xanh 
bầm, sưng vù lên, làm mủ, nứt nẻ, có nước ghê tởm đang chảy ra, 
và quàng nó vào cổ, thì người ấy sẽ ghê tởm, nôn mửa, không sung 
sướng, không hoan hỷ. ˆ 

P: Gần giống. © đây bản P nói đến một người đàn bà hay một 
người đàn ông, hay một thanh niên thích trang sức, và bỏ các chỉ 
tiết khác. Nó chỉ nói thây của một con rắn, một con chó, hay một 
thây người đeo nơi cổ, bỏ các chỉ tiết khác. 

€: người ấy sẽ ghê tởm, chống lại, không hoan hỷ, và không sung 
sướng=P: người ấy sẽ phản đối, thất vọng và ghê tởm. 

IV. Đặc tính thứ ba: 

a) Không xét đến những tư tưởng này: 

C: “Lại nữa, khi Tỳ-kheo tư duy đặc tính thiện, nhưng các tư 
tưởng bất thiện khởi lên; nếu vị ấy tư duy về những nguy hiểm 
(của chúng), mà những tư tưởng bất thiện vẫn khởi lên, thì vị Tỳ- 
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kheo không nên tư duy về các ý niệm có thể làm sinh khởi các tư 
tưởng bất thiện. Nhờ không tư duy những ý nghĩ này, tư tưởng 
bất thiện đã sinh sẽ chấm dứt. Khi những tư tưởng bất thiện đã 
chấm dứt... (như trên).... được định tĩnh. ˆ 


⁄ 


P: Gần giống. Ở đây bản P nóikhông tác ý các tư tưởng 


ấy: uitakkànam asati-aamanasikàro. 
b. An dụ: 


C: Như một người có mắt không muốn nhìn các sắc pháp dưới 
ánh sáng ban ngày, vị ấy sẽ nhắm mắt lại hoặc quay đi chỗ khác. 
“Các ông nghĩ thế nào? Mặc dù các sắc pháp vẫn ở đó giữa ánh 
sáng ban ngày, người kia có thâu nhận hình ảnh chúng được 
không? Các Tỳ-kheo trả lời: Không, không thể. ˆ 


P: Gần giống. C: quay đi = P: nhìn vào một hướng khác. C: trong 
ánh sáng ban ngày = P: trong tầm mắt thấy. Nó bỏ phần cuối với 
câu hỏi: “Ông nghi thế nào.... không thể.” 


V. Đặc tính thứ tư: 


a. Tư duy về diễn tiến của tư tưởng uà dân dân giảm bót những tư 
tưởng ấn: 


C: “Lại nữa, khi Tỳ-kheo tư duy về thiện pháp, mà các tư tưởng 
bất thiện cứ khởi lên, khi vị ấy tư duy đến sự nguy hiểm của 
chúng, tư tưởng bất thiện vẫn khởi; dù vị ấy không tư duy đến 
chúng, tư tưởng bất thiện vẫn còn khởi lên, thì vị Tỳ-kheo nên 
trầm tư về nó và tác động lên nó để dần dần giảm thiếu những tư 
duy, để những tư tưởng bất thiện đã sanh sẽ chấm dứt. Sau khi tư 
tưởng bất thiện chấm dứt.... (như trên)... định tĩnh. ˆ 


P: Hơi khác. Bản P chỉ nói rằng, mặc dù vị Tỳ-kheo không suy 
nghĩ, không giữ trong tâm những tư tưởng ấy, mà các ác bất thiện 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI |321 


pháp trong tâm vẫn khởi lên thì khi ấy vị ấy nên tư duy về tiến 


trình và nguồn gốc của những tầm tư duy này. 
b) Ấn dụ: 


C: "Như một người đang đi nhanh trên đường, bỗng nghi: "Tại 
sao ta phải đi nhanh thế, nay ta nên đi chậm lại. Thế là vị ấy đi 
chậm. Rồi vị ấy lại nghĩ: “Tại sao ta phải đi chậm, tốt hơn nên dừng 
lại. Rồi vị ấy dừng. Vị ấy lại nghĩ: “Lại sao ta đứng, tốt hơn nên 
ngồi xuống”. Khi ấy vị ấy ngồi xuống. Rồi vị ấy nghĩ: “Hại sao ta 
ngồi, tốt hơn ta nên nằm. Rồi vị ấy nằm. Như vậy người kia tuần 


^ 


tự chấm dứt những thân hành thô. 


P: Gần giống. Chỉ có câu cuối cùng hơi khác như sau: Như vậy 
người ấy từ bỏ tư thái thô tháo và duy trì tư thế thoải mái, an tịnh. ˆ 


VỊ. Đặc tính thứ năm: 
a) Kiếm soát tâm: 


C: “Lại nữa, khi vị Tỳ-kheo tư duy thiện pháp, nhưng các tư 
tưởng bất thiện vẫn khởi lên; khi vị ấy.... trầm tư, tác động trên 
chúng, và dần dần giảm thiểu các tư tưởng mà các bất thiện tư duy 
vẫn khởi lên. Khi ấy vị Tỳ-kheo nên nghĩ như sau: Vì những ý 
nghĩ này mà các tư tưởng bất thiện sinh khởi. Khi ấy vị Tỳ-kheo 
nên nghiến răng, dán chặt lưỡi trên nóc họng, dùng tâm chế ngự 
tâm, vị ấy ngăn chận, tóm lấy, hàng phục tâm để cho các tư tưởng 
ác bất thiện không khởi lên. ˆ 

P: Gần giống. Bản P dùng các từ ngữ sau đây: kiểm soát, hàng 
phục, thắng lướt. 


b) Ví dụ: 


C: “Giống như hai người đô vật tóm lấy một người yếu, chế ngự, 
hàng phục người này. ˆ 
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P: Gần giống. Nó nói đến một người mạnh tóm lấy đầu và vai 
của một người yếu rồi ngăn chận, hàng phục, và thắng lướt người 


` 


này. 
VIL Tóm tắt: 


C: “Nếu một Tỳ-kheo muốn đạt đến tăng thượng tâm, vị ấy nên 
thường xuyên tư duy năm đặc tính này. Nếu vị ấy tư duy năm đặc 
tính này, thì các ác bất thiện tư duy sẽ chấm dứt. Nhờ các tư duy 
bất thiện không còn sinh khởi, tâm vị ấy được cố định, nội tâm 
tịch tĩnh, chuyên nhất, tập trung. Khi vị Tỳ-kheo tư duy về các 
thiện pháp, các tư tưởng xấu không sinh khởi; khi vị ấy tư duy về 
nguy hiểm của tư tưởng, các ý nghĩa bất thiện cũng không sinh 
khởi. Khi vị ấy trầm tư, tác động lên chúng và từ từ giảm thiểu 
những ý tưởng này, tư tưởng ác cũng không sinh khởi; khi vị ấy 
dùng tâm chế ngự tâm, hàng phục nó, thì tư tưởng ác cũng không 
sinh khởi. Khi ấy vị ấy được sự làm chủ chính mình. Khi vị ấy 
muốn suy nghi, thì vị ấy suy nghĩ, nếu không muốn suy nghi thì 
không suy nghi. Nếu một Tỳ-kheo có thể suy nghĩ khi muốn, và 
không suy nghĩ khi không muốn, thì vị Tỳ-kheo ấy được gọi là 
một người kiểm soát được tư tưởng, một người làm chủ được sự 
diễn tiến tư tưởng.” 


P: Phần tóm tắt trong P gần giống ©, nhưng phần cuối hơi khác. 


C: được gọi là một người kiểm soát tư tưởng, làm chủ tư tưởng = 
P: người ấy là bậc thầy về phương pháp và đường lối tư duy. Nó 
thêm: vị ấy đã phá hủy tham ái, tẩy trừ kiết sử, hoàn toàn hàng 
phục kiêu mạn và chấm dứt khổ đau. 


Phần kết 


Cả hai bản có phần kết thông thường. 
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NC22 


C204: La ma kinh 
P26: Kinh Thánh cầu 
A. Toát yếu kinh C 


Phật khuyên các Tỳ-kheo khi gặp nhau chỉ nên bàn luận về pháp 
hoặc giữ im lặng. Rồi Ngài giải thích sự tầm cầu cao thượng, sự 
tầm cầu phi thánh, và thuật lại cuộc đời của Ngài về sự tầm cầu 
cao thượng, từ khi Ngài đến gần hai bậc hiền nhân để học đạo cho 
đến khi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên tại Ba La Nại cho năm vị 
Sa-môn. Kế tiếp Ngài giảng về năm đối tượng của dục và mô tả 
hai thái độ của hai hạng người đối với dục. 


P: Gần giống, chỉ có vài dị biệt trong phần thuật lại lời Phật. 

B. Nhan đề 

C: La ma kính, bản kinh giảng cho La Ma, tên của Bà-la-môn. 
Phật đã giảng bài kinh này tại nhà ông. 

P: Kinh Thánh cầu, bản kinh nói về sự tầm cầu cao thượng, nói 


đến những giải thích của Phật về sự tầm cầu thánh thiện. Bản P 


còn có nhan đề Pàsaràsisutta. 
C. Chỗ thuyết kinh 


C: Đức Phật du hành ở nước Xá Vệ và trú trong lâu đài Lộc Mẫu. 
Vào buổi chiều Ngài cùng Tôn giả A Nan đi đến sông Aciravati 
để tắm. Từ đây họ đi đến nhà của Lộc Mẫu, nơi đức Phật thuyết 
kinh. 


P: Đức Phật ở Xá Vệ, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, trong tu viện. 
Ngài đi đến lâu đài Lộc Mẫu để trú ban ngày. Từ đấy Ngài đi đến 
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Pubbakotthaka để rửa chân tay, rồi do yêu cầu của Tôn giả A Nan, 
Ngài đi đến ngôi nhà của Rammaka, gặp các Tỳ-kheo và thuyết 
pháp. 


D. Nội dưng kinh 
I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 
1. Phật đi tắm: 


: “Một thời đức Phật du hành tại Xá Vệ và ở lại trong công viên 
phía đông, lâu đài của Lộc Mẫu. Đức Thế Tôn vào buổi chiều ra 
khỏi thiền định, từ trên lầu đi xuống bảo Tôn giả A Nan: Nay ta 
sẽ cùng ngươi đi tắm sông Acirauati.. Tôn giả A Nan đáp: "Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan cầm theo chìa khóa đi đến 
nhiều nhà, gặp các Tỳ-kheo và bảo: Chư hiền, hãy đi đến nhà Bà- 
la-môn La Ma.. Sau khi nghe vậy, các Tỳ-kheo đi đến nhà của Bà- 
la-môn La Ma. Đức Thế Tôn cùng đi với Tôn giả A Nan đến sông, 
cởi thượng y để trên bờ và xuống sông tắm. Sau khi tắm xong, 
Ngài trở lên lau khô thân thể và mặc y phục. ˆ 


P: Không giống hắn. Bản P khởi sự với Phật ở tu viện Kỳ thọ 
Cấp-cô-độc viên tại Xá Vệ. Rồi Ngài vào thành Xá Vệ khất thực. 
Nhiều Tỳ-kheo đi đến Tôn giả A Nan thưa rằng họ muốn nghe 
đức Thế Tôn trực tiếp thuyết pháp cho họ vì đã lâu họ không 
được nghe. Tôn giả A Nan liền bảo họ đi đến nhà Bà-la- 
môn Rammaka. Khi đức Phật đi khất thực trở về và ăn xong, Ngài 
cùng Tôn giả A Nan đi đến giảng đường Lộc Mẫu để nghỉ ban 
ngày. Vào buổi chiều đức Phật ra khỏi độc cư thiển tịnh và cùng 
Tôn giả A Nan đi đến sông Pubba-kottaka để rửa chân tay. Sau khi 
tắm rửa, Phật ra khỏi nước, mặc một tấm y trong đứng trên bờ 


hong chân tay cho khô. 


2. Tôn giả A Nan yêu cẩu Phật đi đến nhà Bà-la-môn Rammaka: 
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C: “Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan đứng sau lưng đức Thế Tôn và 
quạt cho Ngài. Rồi Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Phật mà 
bạch: “Bạch đức Thế Tôn, ngôi nhà của Bà-la-môn La Ma hết sức 
ngăn nắp, khả ái và dễ chịu. Xin đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn, đi 
đến nhà của Bà-la-môn La Ma.” Đức Thế Tôn im lặng nhận lời 
Tôn giả A Nan. Rồi đức Thế Tôn cùng với Tôn giả A Nan đi đến 
nhà Bà-la-môn La Ma.” 

P: Gần giống. Bản P bỏ Tôn giả A Nan đứng sau lưng đức Phật 
và quạt cho Ngài. Tôn giả A Nan ca tụng ngôi nhà 
của Rammaka là "không xa, để chịu, khả ái”. 


: nhà = P: assamo, tịnh thất. 
3. Phật gặp các Tỳ-kheo: 


C: “Lúc bấy giờ tại nhà Bà-la-môn La Ma, một số đông Tỳ-kheo 
tụ tập bàn luận về pháp. Đức Thế Tôn đứng bên ngoài chờ cho 
các Tỳ-kheo chấm dứt cuộc thảo luận pháp. Số đông Tỳ-kheo này 
kết thúc cuộc thảo luận pháp và giữ im lặng. Đức Thế Tôn biết 
điều ấy, liền ho và gõ cửa. Khi các Tỳ-kheo nghe liền ra mở cửa. 
Đức Thế Tôn đi vào nhà Bà-la-môn La Ma, trải tọa cụ trước mặt 
các Tỳ-kheo, ngồi xuống và hỏi: Này các Tỳ-kheo, các ông đang 
thảo luận về chuyện gì? Vì mục đích gì các ông tụ tập tại đây?”. 
Khi ấy các Tỳ-kheo đáp: Bạch đức Thế Tôn, nãy giờ chúng con 
thảo luận về pháp, vì pháp sự mà chúng con tụ tập tại đây. Đức 
Thế Tôn ca ngợi, nói rằng: “Tốt lắm, tốt lắm, Tỳ-kheo khi tụ hội 


chỉ nên đàm luận về pháp hoặc giữ im lặng. ˆ 


P: Gần giống. C: trước mặt các Tỳ-kheo, đức Phật trải tọa cụ và 
ngồi xuống = P: Ngài ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. C: vì mục 
đích gì các ông tụ tập và ngồi ở đây = P: các ông đã thảo luận về 


cái gì mà bị gián đoạn. C: vì pháp sự mà chúng con tụ tập nơi đây 
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= P: cuộc thảo luận về pháp của chúng con liên hệ đến đức Thế 
Tôn đã bị gián đoạn khi đức Thế Tôn đến. C: giữ im lặng = P: giữ 
im lặng của bậc thánh. 


IL Hai loại tầm cầu: 
1) Sự tầm cầu phi thánh: 


C: “Có hai sự tầm cầu: thánh cầu và phi thánh. Ơi là phi thánh 
cầu? Có những người thực sự phải bị bệnh lại đi tìm cái phải bị 
bệnh, thực sự phải bị già, chết, sầu, khổ, ưu, thực sự phải bị lỗi 
lầm, lại đi tìm những thứ cũng dễ bị lỗi lầm. Gì là thực sự dễ bị 
bệnh, lại đi tìm cái cũng đễ bị bệnh? Ơi là đễ bị bệnh? Con cái, anh 
em, là dễ bị bệnh; voi, ngựa, bò cái, đê, nữ tỳ, của cải, tài sản, đồ 
trang sức và đá quý, mùa màng, là đễ bị bệnh, dễ nguy hiểm. Hữu 
tình yêu mến, say mê và bám víu những thứ này, trở nên kiêu 
hãnh và căng phồng vì chúng, mà không thấy nguy hiểm trong 
đó, không biết cách giải thoát khỏi chúng mà lại bám lấy, sử dụng 
chúng. Gì là những chuyện dễ bị già, chết, sầu, khổ, ưu, não, đễ bị 
lỗi lầm? (như trên) cho đến sử dụng chúng? Những người kia nếu 
muốn tìm cái bất tử, sự an ổn tối thượng, Niết-bàn, đi tìm cái 
không già, không chết, không sầu, không ưu, không khổ não, 
không lỗi lầm, vô thượng an ổn, Niết-bàn. Họ sẽ không thể đạt 
đến cái không lỗi, cái vô thượng an ổn, Niết-bàn. Đây gọi là sự tầm 
cầu phi thánh.” 


P: Gần giống. Những dị biệt được ghi như sau: C: phải bị bệnh, 
già, chết, sầu, khổ, ưu, não, lỗi lầm = P: phải bị sinh, già, bệnh, 
chết, sầu, lầm lỗi. C: Cái gì là phải bị bệnh? Con cái, anh em, voi, 
ngựa, bò cái, đê, nữ tỳ, của cải tài sản, châu báu và đá quý, mùa 
màng = P: con và vợ, tớ gái, tớ trai, dê và cừu, gà trống và heo, voi, 
bò cái, ngựa đực, ngựa cái. C: hữu tình say mê nghiện ngập và bám 
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víu lấy chúng, trở nên kiêu hãnh và căng phổng về những thứ ấy 
nên không thấy được nguy hiểm của chúng, không biết cách thoát 
ly trong lúc sử dụng chúng = P: những chấp thủ này là dễ bị sanh, 
nhưng người ấy bị trói buộc, say mê, ràng buộc với chúng, thì 
chính y phải bị sanh lại đi tìm cái phải bị sanh. Bản P bỏ: “những 


người này, nếu họ muốn đi tìm cái không bệnh.... Niết-bàn. ˆ 
2) Thánh câu: 
€: “Gi là thánh cầu? Có người nghĩ như sau: “Ta đã bị bệnh, tại 


sao ta lại điên rổ đi tìm cái cũng bị bệnh? Ta phải bị già... bị lỗi lầm, 
tại sao ta lại điên rồ đi tìm cái phải bị già.... bị lỗi lầm? Nay ta hãy 
đi tìm cái không bệnh, vô thượng an ổn, Niết-bàn, đi tìm cái 
không già... vô thượng an ổn, Niết-bàn, thì có thể đạt đến cái 
không già....vô thượng an ổn, Niết-bàn  ˆ 


P: Gần giống, với những dị biệt như đã ghi trong các đoạn trước. 
Bản P ở đây rất đơn giản: một người phải bị sanh, biết những nguy 
hiểm của cái gì phải bị sanh, bèn đi tìm cái vô sanh, vô thượng giải 
thoát khỏi trói buộc, tức Niết-bàn (phần còn lại cũng như trên). 

HI. Túc mạng trí: 

(Xem chương năm ở trước, nói về đức Phật từ khi xuất gia). 

IV. Năm dục: 

1) Năm đối tượng của dục: 

C: “Khi ấy đức Thế Tôn bảo: Này năm Tỳ-kheo, có năm đối 
tượng của dục dễ chịu, khả ái, được tâm ghi nhớ, liên hệ mật thiết 
với tham dục. Những øì là năm? Sắc pháp do mắt nhận thức, tiếng 
do tai, mùi do mũi, vị do lưỡi, cảm giác do thân nhận thức. ˆ 

P: Gần giống. “Này các Tỳ-kheo, có năm dục công đức: sắc pháp 
do mắt nhận thức, khả ái hấp dẫn, lôi cuốn, liên hệ đến dục, dẫn 
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„ 
+ 


dụ người ta... (như trên với thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
2) Thái độ của phàm phu: 


C: “Hỡi năm Tỳ-kheo, kẻ phàm phu ngu sĩ không học, không lui 
tới các bạn lành, không biết pháp các bậc thánh, không được huấn 
luyện trong thánh pháp, đâm ra say mê, yêu mến, ràng buộc, hãnh 
diện, hưởng thụ chúng mà không thấy nguy hiểm của chúng, 
không thấy cách xuất ly khỏi chúng trong khi sử dụng chúng. Các 
ông nên biết những người ấy đi theo ác ma, và chính họ cũng trở 
thành ác ma, rơi vào tay của ác ma, bị tóm trong lưới của ác ma, bị 


bắt vào lưới ác ma, không thể thoát khỏi bẫy của ác ma.” 


P: Không giống hắn. “Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn Bà-la- 
môn nào say mê năm dục, không thấy nguy hiểm của chúng, 
không nhận ra cách thoát ly khỏi chúng, bị say mê nghiện ngập vì 
chúng, nên hiểu rằng những người ấy đã rơi vào bất hạnh, rơi vào 


tàn mạt, chúng bị Ác ma muốn làm gì thì làm với chúng. 
3) Ấn dụ: 


C: “Hỡi năm Tỳ-kheo, như một con sơn dương bị tóm vào bẫy, 
các ông phải biết con nai ấy đi theo người thợ săn, sẽ bị người thợ 
săn xử lý, sẽ rơi vào tay thợ săn, bị tóm trong bấy thợ săn, và khi 
thợ săn đến, nó không thể thoát được. Này các Tỳ-kheo, cũng vậy 
với kẻ phàm phu ngu sỉ.... (như trên)....thoát khỏi bẫy ác ma.” 


P: Gần giống: “Như một con nai rừng bị mắc bấy, nên hiểu rằng 
nó đã rơi vào bất hạnh và tàn mạt, nó bị người thợ săn muốn làm 
gì cũng được; khi người thợ săn đến, nó không thể thoát, muốn đi 
đâu thì đi.” 

4) Thái độ của bậc thánh đệ tử ẳa uăn uà tí dụ: 


: Đoạn này ngược lại với đoạn trước về kẻ vô văn phàm phu. 
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P: Cũng vậy, đoạn này ngược lại với đoạn trên về các Sa-môn 


Bà-la-môn say mê năm dục. 
5) Sự giải thoát của đức Như lai: 


P: “Hỡi năm Tỳ-kheo, khi đức Như lai xuất hiện trên đời, là bậc 
A-la-hán chánh đăng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian 
giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, 
Thế Tôn. Ngài từ bỏ năm triển cái, xa lìa năm dục và các bất thiện 
pháp, chứng và trú cho đến thiền thứ tư, với tâm định tĩnh thuần 
tịnh, không cấu uế, nhu nhuyến, dễ sử dụng, Ngài khéo an trú và 
đạt đến tâm bất động, tâm Ngài được tu tập, lậu hoặc tan biến, trí 
sanh, sự chứng ngộ được viên mãn. Ngài như thật biết khổ, nguồn 
gốc khổ, sự đoạn diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Ngài như 
thật biết lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, sự chấm dứt lậu hoặc, và 
con đường đưa đến chấm dứt lậu hoặc. Như vậy là trí của Ngài, 
cái thấy của Ngài, tâm Ngài thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu. Khi đã giải thoát, Ngài biết đã giải thoát, sanh đã tận... Tri 
kiến của Ngài chân chánh như vậy. Khi ấy Ngài đi trong giải thoát, 
đứng, ngồi, nằm trong giải thoát; tại sao? Vì Ngài thấy rằng vô số 
ác bất thiện pháp đã bị hủy diệt, nên Ngài đi, đứng, ngồi, nằm một 
cách giải thoát. ˆ 

P: Không có. 

6) Sự giải thoát của một T3-kheo: 


C: “Hỡi năm Tỳ-kheo, như tại một nơi không rộn ràng, không 
có người, một con nai tự do lưi tới, đi, đứng, ngồi, nằm thoải mái. 
Tại sao? Con nai hoang đã không ởđi vào lãnh vực của thợ săn, 
chính vì vậy nó được tự do đi, đứng, ngồi, nằm. Cũng vậy, này 
năm TIỳ-kheo, một Tỳ-kheo đã phá hủy các lậu hoặc thì đạt đến 


trạng thái vô lậu. Tâm vị ấy được giải thoát, tri kiến vị ấy giải thoát, 
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vị ấy đạt được tri kiến, thâm nhập, chứng ngộ và an trú trong đó. 
Sanh đã tận.... Iri kiến của vị ấy chân thật. Vị Tỳ-kheo vào lúc ấy 
giải thoát lúc đi, giải thoát lúc đứng, ngồi, nằm. Tại sao? Vị ấy đã 
thấy rõ vô số ác bất thiện pháp đã bị phá hủy, cho nên vị ấy giải 
thoát khi đi, đứng, nằm, ngồi. Này năm Tỳ-kheo, đây gọi là giải 
thoát không dư tàn. Đây gọi là vô thượng an ổn, sự vô bệnh, Niết- 


P: Không giống. Mặc dù ví dụ ở hai bản giống nhau, bản P giải 
thích sự giải thoát của vị Tỳ-kheo khi đi, đứng, nằm, ngồi là vì vị 
ấy có thể thực hành và đạt đến bốn thiền, bốn vô sắc, vượt qua 
các tưởng cho đến diệt thọ tưởng, cho đến sự tận trừ lậu hoặc. Khi 
làm như vậy, vị Tỳ-kheo được gọi là đã làm cho ác ma mù mắt, 
vượt ngoài tầm thấy của ác ma, đã vượt qua sự trói buộc của thế 
gian. 


E. Phần kết 


C: Đức Phật đã nói như vậy. Tôn giả A Nan và các Tỳ-kheo hoan 
hỷ phụng hành lời dạy của Thế Tôn. 


P: ldam avoca Bhagavà. Attamanà te bhikkhà Bhagavato bhàsitazm 
abhinandum tỉ. 


NC26 


C184: Ngưu giác Sa la lâm kinh 
P32: Đại kinh rừng Sừng bò 
A. Toát yếu kinh C 


Bảy vị Tôn giả là Xá-lợi-tử, Đại Mục-liền-liên, Đại Ca Diếp, Đại 
Ca Chiên Diên, A Na Luật Đà, Ly Bà Đa và A Nan đang ở với đức 
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Phật trong rừng Ngưu giác Sa la. Một ngày kia, các vị ấy đi đến 
Tôn giả Xá-lợi-tử để luận đàm về pháp và Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi 
họ, hạng Tỳ-kheo nào sẽ làm đẹp khu rừng Ngưu giác Sa la. 
Những vị trưởng giả này nói lên quan điểm của họ và vấn đề được 
mang đến trước Phật. Ngài tán đồng câu trả lời của họ và đưa ra 
câu trả lời của riêng Ngài cho vấn đề này. 

P: Gần giống. Nhưng chỉ có sáu vị trưởng lão. Bản P bỏ Đại Ca 
Chiên Diên và đưa ra một câu trả lời khác trong phần trả lời của 
Đại Mục-liền-liên. 

B. Nhan đề 

C: Ngưu giác Sa la lâm kinh, bản kinh nói về một ngôi rừng sa la 
được gọi là Sừng bò, tức là khu rừng trong đó năm vị trưởng lão 
đang cư trú. 

P: Đại kinh rừng Sừng bò, bản kinh dài về rừng Sừng bò, cũng là 
ngôi rừng nói trên. 

Œ. Nơi thuyết kinh 

C: Ở Bhagøa, trong rừng sa la gọi là Sừng bò. 

P: Gosinga Sàlavana. 

D. Nội dưng kinh 

L. Hoàn cảnh đưa đến việc thuyết kinh này: 

C: “Một thời đức Phật du hành trong xứ Bhagga, ở lại trong rừng 
sa la tên Sừng bò cùng với một số đại đệ tử rất nổi tiếng và thâm 
niên như các Trưởng lão Xá-lợi-tử, Đại Mục-liền-liên, Đại Ca 
Diếp, Đại Ca Chiên Diên, A Na Luật Đà, Ly Bà Đa và Tôn giả A 
Nan. Các đại đệ tử nổi tiếng và thâm niên này cũng đang du hành 
ở Bhagga và ở trong rừng sa la tên Sừng bò, cư trú gần chòi lá của 
Phật. Bấy giờ Trưởng lão Đại Mục-liền-liên, Đại Ca Diếp, Đại Ca 
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Chiên Diên, A Na Luật Đà khi đêm đã tàn, vào buổi sáng sớm, đi 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử. Tôn giả A Nan từ xa trông thấy các vị 
trưởng lão đi đến liền bảo: Hiền giả Ly Bà Đa, hiền giả nên biết, 
các Trưởng lão Đại Mục-liền-liên, Đại Ca Diếp, Đại Ca Chiên 
Diên và A Na Luật Đà khi đêm đã mãn, vào buổi sáng sớm đã đi 
đến nơi Tôn giả Xá-lợi-tử. Này hiền giả Ly Bà Đa, nay ta hãy cùng 
với các Tôn giả ấy đi đến Tôn giả Xá-lợi-tử, để nghe một ít pháp 
thoại từ nơi Ngài. Rồi Tôn giả Đại Mục-liền-liên, Đại Ca Diếp, 
Đại Ca Chiên Diên, A Na Luật Đà và A Nan khi đêm đã tàn, vào 
sáng sớm đi đến Tôn giả Xá-lợi-tử. ˆ 

P: Gần giống. Bản P bỏ: tại xứ Bhagøa, các đại đệ tử, Tôn giả Đại 
Ca Chiên Diên.” Và bỏ: “các đại đệ tử ấy... cư trú gần chòi lá của 
đức Phật”. 

C: Khi đêm đã tàn vào sáng sớm = P: vào buổi chiều hôm. Bản P 
thêm rằng, chính Tôn giả Đại Mục-liển-liên từ thiển định dậy và 
gọi Đại Ca Diếp cùng đi đến Tôn giả Xá Lợi Phất; và ba Tôn giả 
Đại Mục-liền-liên, Đại Ca Diếp và A Na Luật Đà cùng đi đến nơi 
Tôn giả Xá Lợi Phất. Bản P thêm rằng, Tôn giả A Nan đà gọi ba 
trưởng lão ấy là Sappurisa, không có trong bản C. 


II. Câu hỏi của Trưởng lão Xá-lợi-tử: 


C: “Trưởng lão Xá-lợi-tử trông thấy các vị trưởng lão từ xa đến. 
Trưởng lão Xá-lợi-tử nói với các vị trưởng lão này rằng “Thiện lai, 
thiện giả A Nan, một vị thị giả của đức Thế Tôn, hiểu được tâm 
tư Thế Tôn, người luôn luôn được đức Thế Tôn và các đồng phạm 
hạnh đa văn ca ngợi. Nay tôi hỏi hiền giả A Nan, rừng sa la tên gọi 
Sừng bò này rất khả ái, được thắp sáng dưới ánh trăng, các cây sa 
la đang tỏa ra hương thơm như hoa ở thiên giới. Này hiền giả A 
Nan, hạng Tỳ-kheo nào có thể đem lại sức quyến rũ cho ngôi rừng 
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sa la tên Sừng bò này?" ” 


P: Gần giống. C: Tôn giả Xá-lợi-tử trông thấy từ xa các vị trưởng 
lão đang đi đến = P: thêm: trông thấy trưởng lão A Nan và Ly Bà 
Đa. C: hiền giả A Nan là thị giả... bởi các đồng phạm hạnh đa văn 
=P: hiển giả A Nan, người thị giả, bạn đồng hành thân thiết của 
đức Thế Tôn. C: cây sa la đang tỏa hương thơm như hoa cõi trời 
= P: cây sa la đang mùa rộ nở, tưởng chừng như hương cõi trời 
đang tỏa ra. C: hạng Tỳ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Ngưu giác = P: hạng Tỳ-kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng 
Ngưu giác. 


II Câu trả lời của Tôn giả A Nan: 


C: “Hôn giả A Nan trả lời: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có 
Tỳ-kheo nào đã nghe nhiều, đã học nhiều và nhớ kỹ, không quên, 
tích lũy và lắng nghe các pháp khả ái ở chặng đầu, khả ái ở chặng 
giữa, khả ái luôn ở chặng cuối, có ý nghĩa, có văn pháp, hiển thị 
đời sống phạm hạnh đầy đủ và trong sạch, pháp ấy được học một 
cách rộng rãi, được khéo nghe, khéo tu tập, khéo lập lại, khéo tư 
duy bằng tâm tư, khéo sáng tỏ với tri kiến và được thực chứng một 
cách sâu sắc. Vị ấy giảng pháp ấy một cách giản dị và trôi chảy, chỉ 
cốt để nhổ tận gốc các kiết sử. Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, một Tỳ- 
kheo như thế sẽ đem lại vẻ mỹ miều cho khu rừng Ngưu giác. ˆ 

P: Gần giống. Bỏ: “Người đã học nhiều không quên, học một 
cách rộng rãi, khéo tu tập, thực chứng một cách sâu sắc, giảng 
pháp một cách giản dị và chân xác. Thêm: “Tuyệt đối đầy đủ, vị 
ấy giảng pháp cho bốn hội chúng, với văn, câu chính xác và lưu 
loát.” 


€: để tận trừ kiết sử = P: để tẩy trừ các khuynh hướng tiểm tàng. 


IV. Câu trả lời của Ly Bà Đa: 
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C: “Tôn giả Xá-lợi-tử lại hỏi: Hiển giả Ly Bà Đa, Hiền giả A Nan 
đã nói theo sự hiểu biết của mình, bây giờ tôi lại hỏi hiền giả Ly 
Bà Đa: Rừng sa la này... gọi là rừng Sừng bò? Tôn giả Ly Bà Đa trả 
lời: Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu có một Tỳ-kheo nào hoan hỷ 
trong việc tu thiền định, chuyên tâm nội tĩnh không gián đoạn 
thiền định, có tuệ, luôn luôn sống độc cư và thích những nơi yên 
tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, một Tỳ-kheo như thế sẽ đem lại vẻ 


lu) 


đẹp cho rừng sa la, tên gọi Sừng bò này... 


P: Gần giống. C: theo sự hiểu biết của mình =P: theo sự hiểu biết 
của riêng mình. C: vị ấy luôn luôn sống viễn ly = P: vị ấy yêu thích 
hạnh viễn ly. C: thưởng thức những nơi vắng lặng = P: lui tới 
những chỗ không nhàn. 

V. Câu trả lời của Tôn giả A Na Luật Đà: 

C: Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi Tôn giả A Na Luật như đã hỏi Tôn giá 
Ly Bà Đa và A Na Luật trả lời như sau: “Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, 
nếu có một Tỳ-kheo đã đạt đến thiên nhãn, có được thiên nhãn, 
có khả năng thấy được trong một sát na cả ngàn thế giới một cách 
không cần cố gắng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, như một người có mắt 
đứng trên lầu cao nhìn xuống khoảng đất trống ở dưới với một 
ngàn mô đất, vị ấy không cần nỗ lực cũng có thể thấy được tất cả 
trong nháy mắt. Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, một Tỳ-kheo như thế sẽ 
đem lại vẻ đẹp cho rừng sa la tên Sừng bò này. ˆ 


P: Gần giống; nhưng bỏ: “đã đạt đến thiên nhãn, không cần nỗ 
lực, trong một sát na. Nó thêm: “Với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân.” C: đứng trên lầu cao = P: đã đi đến đỉnh của một lâu đài tốt 
đẹp. C: nhìn xuống khoảng đất trống bên dưới với một ngàn mô 
đất = P: vị ấy nhìn xuống một ngàn vòng tròn đồng tâm 


(nemimamdala). 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI | 335 


VỊ. Câu trả lời của Đại Ca Chiên Diên: 


C: Khi được Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi, trưởng lão Đại Ca Chiên 
Diên trả lời như sau: “Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, như có hai Tỳ-kheo 
đã nắm vững pháp, đang thảo luận về A-tỳ-đàm sâu sắc. Những 
gì họ hỏi được khéo hiểu, khéo biết. Câu trả lời của họ không bị 
vấp và pháp thoại của họ được trôi chảy. Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, 
một T-kheo như vậy sẽ đem lại vẻ đẹp cho rừng sa la tên gọi Sừng 
bò này.” 

P: không có. 


Ghi chú: Ö đây danh từ A-tỳ-đàm được nói đến, chỉ có nghĩa là 
pháp rất sâu sắc. 

VỊI. Câu trả lời của Tôn giả Đại Ca Diếp: 

€: (Khi được Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi, Tôn giả Đại Ca Diếp trả lời 
như sau): “Thưa hiền giả Xá-lợi-tử, nếu có một Tỳ-kheo nào theo 
hạnh độc cư, tán thán hạnh độc cư; ít dục, tán thán hạnh ít dục; 
hỷ túc và tán thán hạnh hỷ túc; ưa thích sống viễn ly một mình, 
tán thán hạnh sống viễn ly một mình; tinh cần tu tập và tán thán 
sự tinh cẩn tu tập; có chánh niệm, chánh trí tuệ và ca tụng chánh 
niệm, chánh tuệ; tự mình đắc định và ca tụng sự đắc định; có tuệ 
và ca tụng tuệ giác; đã tận trừ lậu hoặc và ca tụng sự tận trừ lậu 
hoặc; tự mình khuyến cáo, làm phấn chấn, làm hoan hỷ, và ca 
tụng những việc này. Thưa hiền giả Xá-lợi-tử, một vị Tỳ-kheo 
như vậy sẽ đem lại vẻ đẹp cho khu rừng sa la tên Sừng bò này. ˆ 


P: Không giống hắn; bỏ: “tự mình tận trừ lậu hoặc, ca tụng sự tận 
trừ lậu hoặc ; tự mình khuyến cáo, làm cho phấn chấn hoan hỷ, và 
ca tụng sự khuyến cáo.... ; thêm: “tự mình ở rừng và ca tụng hạnh 
ở rừng; tự mình khất thực và ca tụng hạnh khất thực; tự mình mặc 


giẻ rách và ca tụng hạnh mặc giẻ rách; tự mình giữ ba y và ca tụng 
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hạnh giữ ba y; có tri kiến và giải thoát tri kiến, ca tụng sự có tri 
kiến và giải thoát tri kiến; tự mình giải thoát và ca tụng hạnh giải 
thoát”. C: người theo hạnh độc cư = P: không lẫn với thế gian. C: 
ưa thích sống viễn ly một mình = P: sống viễn ly. C: tinh cần tu 
tập =P: tỉnh cần. C: có chánh niệm, chánh tuệ =P: thọ giới. Trong 
bản ©, Ma Ha Ca Diếp gọi Xá Lợi Phất là hiền giả và Xá Lợi Phất 
gọi Ma Ha Ca Diếp là Tôn giả. Nhưng trong bản P, hai vị gọi nhau 
là hiển giả. 
VIIL. Câu trả lời của Đại Mục-liển-liên: 


C: Khi được Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi, Trưởng lão Đại Mục-liền- 
liên trả lời như sau: “Có Tỳ-kheo có đại thần thông, đại công đức, 
đại phước đức, có năng lực thần thông lớn, làm chủ vô số năng lực 
thần thông, và thi triển vô số thần thông: từ một vị ấy biến thành 
nhiều, từ nhiều vị ấy trở thành một; khi trở thành một vị ấy thành 
một người có tri kiến; vị ấy đi qua vách, tường không chướng ngại 
như đi qua khoảng không; vị ấy vào ra trong đất như trong nước; 
vị ấy đi trên nước không chìm như trên đất; vị ấy bay giữa trời và 
ngồi kiết già ở đấy như con chim. Với bàn tay vị ấy sờ chạm mặt 
trời, mặt trăng, những vật có đại oai thần, đại công đức, đại phước 
đức, đại thần lực như vậy, cho đến đại phạm thiên giới. Tôn giả 
Xá-lợi-tử, một Tỳ-kheo như vậy sẽ đem lại vẻ đẹp cho khu rừng 
sa la tên Sừng bò này. ˆ 


P: Hoàn toàn khác. Bản P đặt câu trả lời của Đại Ca Chiên Diên 
như ta đã thấy trong C' ở đây, và không nói gì đến năng lực thần 
thông của Tôn giả Đại Mục-liển-liên. Câu trả lời như sau: “Ở đây 
hai vị Tỳ-kheo đang đàm luận về A-tỳ-đàm, họ đặt câu hỏi với 
nhau và trả lời mà không bị cạn kiệt, và câu chuyện về pháp cứ thế 
tiếp diễn”. 
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Nhận xét: Ở đây bản C trung thực và đáng tin cậy hơn P, vì Tôn 
giả Đại Ca Chiên Diên nổi tiếng là bậc có biện tài về pháp và Đại 
Mục-liền-liên nổi tiếng là đệ nhất về thần thông. 

IX. Câu trả lời của Tôn giả Xá-lợi-tử: 

Khi Tôn giả Đại Mục-liền-liên trả lời xong, Ngài yêu cầu Tôn giả 
Xá-lợi-tử cho biết câu trả lời của chính Tôn giả, và đây là câu trả 
lời của Xá-lợi-tử: 

C: “Hiền giả Mục-liền-liên, nếu có Tỳ-kheo nào làm chủ được 
tâm mình, không bị tâm chế ngự. Bất cứ sự chứng trú nào vị ấy 
muốn thực hành vào buổi sáng, vị ấy tu tập sự chứng trú ấy vào 
buổi sáng; bất cứ sự chứng đắc an trú nào vị ấy muốn vào buổi 
trưa, vào buổi chiều, vị âý tu tập sự chứng đắc, an trú ấy vào buổi 
trưa, buổi chiều. Hiền giả Mục-liền-liên, như một ông vua hay cận 
thần của vua có nhiều áo, nhiều y phục đủ màu sắc đẹp; vị ấy 
muốn mặc áo nào vào buổi sáng thì lấy ra mặc, buổi trưa muốn 
mặc áo nào, buổi chiều muốn mặc áo nào, vị ấy lấy ra mặc. Hiền 
giả Mục-liền-liên, cũng tương tự như thế với Tỳ-kheo đã làm chủ 
tâm ý của mình, không bị tâm chế ngự (như trên). Hiền giả Mục- 
liền-liên, một Tỳ-kheo như vậy sẽ đem lại vẻ đẹp cho ngôi rừng sa 
la tên Sừng bò này. ˆ 


P: Gần giống với vài dị biệt nhỏ. Bản C nói về sự tu tập buổi trưa 
và chiều trong cùng một câu, bản P tách làm hai câu. Trong ví dụ, 
bản P thêm: vua, cận thần của vua có một tủ đủ áo màu sắc đẹp. 


€: y phục = P: áo quần. 

X. Các trưởng lão đi đến đức Phật - Câu trả lời của Phật: 

€: (Tôn giả Xá-lợi-tử yêu cầu tất cả các Tôn giả khác cùng đi đến 
Phật, và tất cả đồng ý. Họ đi đến đức Phật, thuật lại với Ngài toàn 


bộ cuộc đàm thoại, và xin Ngài xét câu trả lời nào đúng nhất. Phật 
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khen tất cả các câu trả lời, bảo rằng mỗi vị đã trả lời đúng theo sự 
tu tập của mình, như Tôn giả A Nan đa văn, Tôn giả Ly Bà Đà 
thích ngồi thiền, Tôn giả A Na Luật Đà có thiên nhãn, Tôn giả 
Đại Ca Chiên Diên thiện xảo về phân tích pháp, Tôn giả Đại Ca 
Diếp là một người theo hạnh độc cư, Tôn giả Đại Mục-liền-liên 
có đại thần thông và Tôn giả Xá-lợi-tử là người làm chủ tâm mình. 
Rồi Đức Phật đưa ra câu trả lời của riêng ngài như sau): “Tất cả 
các câu trả lời đều tốt, tại sao? Vì tất cả các pháp ấy đều do ta nói 
ra. Này Xá-lợi-tử, hãy lắng nghe, ta sẽ nói hạng Tỳ-kheo làm đẹp 
khu rừng sa la tên Sừng bò này. Xá-lợi-tử, có một Tỳ-kheo khi cư 
trú trong thành thị, làng mạc hay chợ búa, khi đêm đã tàn, vào 
sáng sớm mặc y cầm bát vào làng khất thực. Với thân khéo chế 
ngự, các căn khéo phòng hộ, vị ấy an trú chánh niệm. Khi ăn cơm 
xong vào buổi chiều, vị ấy xếp dọn y bát, rửa tay chân, bỏ tọa cụ 
lên vai, đi vào một nơi vắng vẻ hoặc dưới gốc cây hoặc nơi khoảng 
trống yên tĩnh. Tại đấy vị ấy trải tọa cụ ngồi kiết già, lập thệ không 
rời khỏi thế ngồi kiết già cho đến khi đã tận trừ các lậu hoặc. Vị 
ấy không rời thế ngồi kiết gia và tận trừ các lậu hoặc. Này Xá-lợi- 
tử, một Tỳ-kheo như vậy làm cho ngôi rừng sa la tên Sừng bò này 
trở thành cao cả. ˆ 


P: Gần giống, với những dị biệt đã nêu. Trong câu trả lời của 
Phật, chú ý những chỗ khác nhau: Bản P bỏ đoạn “ở trong thành 
phố.... vị ấy an trú chánh niệm. ˆ Nó cũng bỏ: “vào buổi chiều, vị 
ấy thu xếp y bát...trải tọa cụ. Nó cũng nói vị Tỳ-kheo lập thệ 
không rời thế ngồi kiết già cho đến khi tận trừ lậu hoặc; nó thêm: 
không có dư tàn, nhưng bỏ sự xác quyết rằng vị Tỳ-kheo đã thật 
sự làm như vậy. Bản P thêm: vị ấy ngồi với thân thẳng. 


E. Phần kết 
C: Phật dạy như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật, hoan 
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hỷ phụng hành. 


P: Đức Thế Tôn nói như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn. 


NC30 


€ 211: Đại Câu-hạ-la kinh 
P43: Đại kinh Phương quảng 
A. Toát yếu kinh C 


C: Tôn giả Xá-lợi-tử đi đến Đại Câu-hy-la đặt một loạt câu hỏi 
về nhiều vấn đề và Đại Câu-hy-la đã trả lời. Những câu trả lời của 
Tôn giả Đại Câu-hy-la được Tôn giả Xá-Ïợi-tử ca tụng và đồng ý. 

P: Gần giống. Nhưng ở đây chính Tôn giả Đại Câu-hy-la hỏi 
Tôn giả Xá Lợi Phất. 

B. Nhan đề kinh 

C: Đại Câu-ha-la kinh, bản kinh nói về Tôn giả Đại Câu-hy-la, 
tức là tên của vị Tôn giả trả lời những câu hỏi mà Tôn giả Xá-lợi- 
tử hỏi. 

P: Đại kinh Phương quảng, bản kinh nói về Vedalla, có thể ám chỉ 
các đề tài khác nhau do Tôn giả Đại Câu-hy-la đặt câu hỏi. 

C. Địa điểm thuyết kinh 

C: Vương Xá thành, trong rừng trúc, vườn Ca Lan Đà. 

P: Xá Vệ, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên. 

D. Nội dưng kinh 


I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 
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C: “Lúc bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-tử vào buổi chiều từ thiền định 
trở dậy đi đến Tôn giả Đại Câu Hy La, trao đổi những lời chào hỏi 
rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá-lợi-tử nói: Hiền giả Câu Hy 
La, tôi muốn hỏi hiển giả vài câu, được không?” Tôn giả Đại Câu 
si la nói: Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu ngài muốn hỏi xin cứ hỏi. 
Sau khi nghe xong con sẽ suy nghĩ.” ˆ 

P: Không giống. Chính Tôn giả Đại Câu-hy-la từ độc cư trở dậy 
vào buổi chiều đi đến Tôn giả Xá Lợi Phất trao đối lời chào hỏi 
với ngài và đặt câu hỏi. 

II. Loạt câu hỏi được đặt ra: 


Trong bản C có 32 câu tất cả, và ta thấy ở bản P cũng có cùng số 
lượng; nhưng chỉ có 17 câu hỏi tương ứng với nhau trong hai bản, 
còn 15 câu không giống nhau. 


a) 17 câu tương ứng: C3 = P2; C4 = P3; C5 = P4; Có = P10; C7 = 
PII;C9= P12; C10 = P13; C11= P15; C12 = P16; C13 =Pó; C14 
=P6; C1ó = P20; C18 - P22; C19 - P24; C20-=P2ó6;C21 =P2?; 
C27=P32. 

b) 15 câu hỏi không có trong bản P: C1, C2,C8, C15, C17,C22, 
C23C24,C25,C 26, C28,C29,C30,C31,C32. 

c) 15 câu hỏi không có trong bản C: P1,P5, P7, P9, P14, P17, P18, 
P1I9,P21,P23, P25, P26, P29, P30, P31. 

1) Các câu hỏi uề thiện ác: 

€†=P ÈHeng 

: Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi: “Hiền giả Câu-hy-la, bất thiện được gọi 
là bất thiện, gốc rễ bất thiện được gọi là gốc rễ bất thiện. i là bất 
thiện, gì là gốc rễ bất thiện?” Tôn giả Đại Câu-hy-la trả lời: "Thân 
ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành gọi là bất thiện. Tham, sân, si là 
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gốc rễ bất thiện. đây gọi là bất thiện, đây gọi là gốc rễ bất thiện.” 
Nghe xong Tôn giả Xá-lợi-tử thốt lên lời khen như sau: “Tốt lắm, 
tốt lắm, Hiển giả Câu-hy-la.ˆ Sau khi thốt lời ca ngợi, Tôn giả Xá- 
lợi-tử hoan hỷ chấp nhận. 


C2 =P không có: 


C: (Cách đặt câu hỏi, trả lời và những từ ngữ ca tụng ở cuối mỗi 
câu hỏi đều giống nhau). 


Hỏi: Thiện được gọi là thiện, gốc rễ của thiện được gọi là thiện. 
Gi là thiện, gì là gốc rễ của thiện? Đáp: Thiện thân hành, thiện 
ngữ hành và thiện ý hành gọi là thiện, không tham, không sân, 
không si là gốc rễ của thiện. Đây gọi là thiện, đây gọi là gốc rễ của 
thiện. 

2) Các câu hỏi về tuệ uà chánh trí: 


C3=P2: 


€: Hỏi: Tuệ được gọi là tuệ. Gì là tuệ? Đáp: Do biết như vậy gọi 
là tuệ. Biết về cái gì? Biết như thật về khổ, biết như thật nguồn gốc 
của khổ, biết như thật sự chấm dứt khổ, biết như thật con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ. Biết như vậy được gọi là tuệ. 


P: Gần giống. C: do biết như vậy gọi là tuệ = P: tri kiến được gọi 
là tri kiến. Khi nói về bốn chân lý, bản P bỏ: như thật. Trong bản 
P, sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời, Tôn giả Đại Câu-hy-la ca 
ngợi Lành thay, Tôn giả” và hoan hỷ về những gì Tôn giả Xá Lợi 
Phất nói, cảm ơn và hỏi một câu khác. 

C4=P?: 

C: Hỏi: Thức được gọi là thức. Gì là thức? Đáp: Nhận biết, nhận 


biết, do đó được gọi là thức. Nhận biết cái gì? Nhận biết sắc, nhận 
biết thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhận biết, đây là lý do gọi là 
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thức. 


P: Không giống. Hỏi: Thức được gọi là thức; trong giới hạn nào 
nó được gọi là thức? Đáp: Thức tri, đó là lý do nó được gọi là thức. 
Thức tri cái gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bất lạc. 
Thưa hiển giả, vì thức tri nên gọi là thức. 


C5-=P4: 


: Hỏi: Tuệ và thức, hai pháp ấy có tương quan hay tách rời? Có 
thể nào chỉ rõ hai pháp này riêng rẽ nhau không? Đáp: Hai pháp 
này có tương quan; hai pháp này không thể được chỉ rõ nếu tách 
rời nhau. Tại sao? Vì cái gì tuệ biết thì thức cũng biết. Do vậy hai 
pháp ấy có tương quan. Hai pháp ấy không thể được hiển thị riêng 


re. 


P: Gần giống. C: hai pháp này có thể được hiển thị riêng rẽ 
không? =P: sau khi phân tích hai pháp này nhiều lần, có thể nào 
chỉ rõ sự sai biệt của chúng không? C: Tại sao vậy? Vì cái gì tuệ 
biết thì thức cũng biết. Do đó hai pháp này có tương quan, hai 
pháp này không thể được hiển thị riêng rẽ = P: Thưa hiền giả, 
những pháp này, tuệ và thức, là có tương quan, không phải không 
tương quan. Sau khi phân tích những pháp này nhiều lần, không 
có thể chỉ rõ sự khác nhau giữa chúng. Hiền giả, cái gì được biết 
thì được nhận thức, cái gì được nhận thức thì cũng được biết; bởi 
thế hai pháp này có tương quan, không phải không tương quan. 
Sau khi phân tích những pháp này nhiều lần, không thể nào chỉ 
ra sự khác nhau của chúng. 


C6 = F10: 


€: Hỏi: Tri thức, nhờ cái gì mà ta biết? Đáp: Tri thức, nhờ tuệ mà 
ta biết. 
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P: Hỏi: Hiền giả, nhờ cái gì mà người ta biết được các pháp sở tri. 
Đáp: Hiển giả, nhờ con mắt tuệ mà người ta biết được các pháp sở 
tri. 

C7=PI1: 

C: Hỏi: Tuệ nghĩa là gì? Gi là sự thù thắng của tuệ? Gì là công 
đức của tuệ? Đáp: Tuệ có nghĩa là nhàm chán, có nghĩa là vô dục, 
có nghĩa là biết như thật. 

P: Hỏi: Gì là mục đích của tuệ? Đáp: Tuệ có mục đích thực 
chứng, có mục đích hiểu rõ, có mục đích thí xả. 

Nhận xét: Trong bản C, chữ ý nghĩa” nên hiểu là “mục đích”. 

C8 =PKhông có: 

C: Hỏi: Gì là chánh kiến? Đáp: Biết như thật khổ là khổ, biết 
nguồn gốc của khổ, biết sự chấm dứt của khổ, biết con đường đưa 
đến chấm dứt khổ một cách như thật, đây gọi là chánh kiến. 

C9-=PI2: 

€: Hỏi: Gì là nguyên nhân? Ơi là những điều kiện (duyên) cho 
sự sanh khởi chánh kiến? Đáp: Có hai nguyên nhân, hai điều kiện 
để sanh khởi chánh kiến. Hai cái đó là gì? Một là nghe từ người 
khác, hai là tự mình tư duy trong tâm. Đây gọi là hai nhân, hai 
điều kiện để sanh khởi chánh kiến. 

P: Hỏi: Có bao nhiêu duyên để sanh khởi chánh kiến. Đáp: Có 
hai duyên sanh khởi chánh kiến: tiếng nói của người khác và như 
lý tác ý. 

C10=PI3: 

C: Có bao nhiêu yếu tố đi kèm với chánh kiến, để có được kết 


quả tâm giải thoát, tuệ giải thoát, có được công đức do tâm giải 
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thoát tuệ giải thoát đem lại? Đáp: Có năm yếu tố đi kèm với chánh 
kiến.... đem lại. Năm yếu tố ấy là gì? 1. Làm bạn với sự thật, 2. Làm 
bạn với giới, 3. Làm bạn với đa văn, 4. Làm bạn với sự vắng lặng, 


5. Làm bạn với tuệ quán. 


P: Câu hỏi giống, trả lời hơi khác. Đáp: Có năm yếu tố kết hợp 
với chánh kiến để đem lại quả tâm giải thoát, lợi ích của tâm giải 
thoát, để đem lại quả tuệ giải thoát và lợi ích của tuệ giải thoát: 


giới, văn, thảo luận, tịnh chỉ và tuệ quán. 


Trong loạt câu hỏi này, có hai câu chỉ có trong P, không có trong 


C. 


P1: Hỏi: Liệt tuệ được gọi là liệt tuệ. Trong giới hạn nào được gọi 
là liệt tuệ? Đáp: Không biết, không biết, nên gọi là liệt tuệ. VỊ ấy 
không biết cái gì? Vị ấy không biết khổ, không biết nguồn gốc 
khổ, không biết sự chấm dứt khổ, con đường đưa đến chấm dứt 
khổ. Vị ấy không biết, vị ấy không biết, nên gọi là liệt tuệ. 


P5: Hỏi: Cái được gọi là tuệ và cái được gọi là thức; chỗ khác 
nhau giữa hai pháp này là gì? Những pháp này có tương quan hay 
không tương quan? Đáp: Cái được gọi là tuệ và cái được gọi là 
thức; hai pháp ấy có tương quan, không phải không tương quan. 
Tuệ cần phải được đào luyện và thức cần phải được biết rõ, đây là 
sự khác nhau giữa chúng. 

3) Những câm hỏi về hữu: 

C11=PI5: 

€: Hỏi: Làm thế nào hữu khởi lên trong tương lai? Đáp: Kẻ phàm 
phu ngu sĩ không biết, không học, bị vô minh che phủ, bị khát ái 
trói buộc, không yết kiến các bậc đa văn, không biết thánh pháp, 
không tu tập thánh pháp. Đây gọi là hữu khởi lên trong tương lai. 
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P: Câu hỏi giống, trả lời hơi khác. Đáp: Đối với các hữu tình bị 
vô minh ngăn che, bị khát ái trói buộc, tìm hỷ lạc chỗ này chỗ kia, 
do đó lại có hữu trong tương lai. 

C12-=PIl6: 

€: Hỏi: Làm thế nào hữu không khởi lên trong tương lai? Đáp: 
Nếu vô minh bị phá hủy, minh sanh khởi, thì khi ấy có sự chấm 
dứt khổ. Đây gọi là không còn hữu trong tương lai. 

P: Câu hỏi giống, trả lời hơi khác. Đáp: Với sự trừ khử vô minh, 
sự sinh khởi tri kiến, sự chấm dứt khát ái, thì không còn hữu trong 
tương lai. 

Trong loạt câu hỏi này, bản P có một câu mà C không có: 

C14: Hỏi: Có bao nhiêu hữu? Đáp: Có ba hữu, dục hữu, sắc hữu 
và vô sắc hữu. 

4) Những câu hỏi uềthọ uà tưởng: 

C13=Pó6: 

€: Hỏi: Có bao nhiêu thọ? Do gì thọ sanh khởi? Đáp: Có ba thọ: 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Do hưởng thụ mãnh liệt, 
chúng sanh khởi. 

P: Gần giống. Hỏi: Thọ được gọi là thọ. Do nhân gì nó được gọi 
là thọ? Đáp: Cảm giác, cảm giác, nên gọi là thọ. Nó cảm giác gì? 
Nó cảm giác lạc thọ, cảm giác khổ thọ, cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ. Nó cảm giác, nó cảm giác, nên gọi là cảm thọ. Bản P bỏ phần 
hai của câu hỏi và câu trả lời. 

C14=P8: 


€: Hỏi: Thọ, tưởng và tư, ba pháp này có tương quan hay không 
tương quan? Có thể chỉ riêng ba pháp này không? Đáp: Thọ, 
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tưởng, tư, ba pháp này có tương quan, không phải không tương 
quan. Không thể chỉ rõ ba pháp này riêng rếẽ, tại sao? Tại vì cái mà 
thọ cảm nhận cũng chính là cái mà tưởng nhận biết và cũng là cái 
mà ý tư duy, vì vậy ba pháp này có tương quan, không phải không 
tương quan; không thể trình bày những pháp này riêng rẽ. 


P: Gần giống. Hỏi: Thọ, tưởng và thức, ba pháp này có tương 
quan hay không tương quan? Sau khi phân tích các pháp này 
nhiều lần, có thể hiển thị sự khác biệt của chúng hay không? Đáp: 
Thọ, tưởng và thức, ba pháp này có tương quan, không phải 
không tương quan. Sau khi phân tích các pháp ấy nhiều lần, 
không thể hiển thị sự khác nhau giữa chúng. Cái gì người ta cảm 
thọ cũng là cái người ta nhận biết, cái gì người ta nhận biết thì 
người ta cũng ý thức được. Bởi thế ba pháp này có tương quan, 
không phải không tương quan. Và sau khi phân tích chúng nhiều 
lần, không thể chỉ rõ sự khác nhau giữa chúng. 


Trong loạt câu hỏi này, có một câu hỏi trong P không có trong 


C. 

P7: Hỏi: Tưởng được gọi là tưởng. Do nhân gì nó được gọi là 
tưởng? Đáp: Nhận biết, nhận biết, nên gọi là tưởng. Nó nhận biết 
cái gì? Nhận biết màu xanh, đỏ, trắng. Vì nó nhận biết nên gọi là 
tưởng. 

5, Các câu hỏi uề diệt định, năm căn, tâm 0à mạn: 

15 =P Nông có: 

€: Hỏi: Diệt định lấy gì làm đối tượng? Đáp: Diệt định không có 
đối tượng. 


CiiG@<=F2U: 


€: Hỏi: Có năm căn có phạm vi khác nhau, đối tượng khác nhau, 
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mỗi căn có đối tượng riêng, đó là, mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân căn. 
Năm căn này với phạm vi riêng, đối tượng riêng, mỗi cái có đối 
tượng riêng. Cái gì thu vào, nhận đối tượng cho chúng? Ơi là chỗ 
nương của chúng? Đáp: Năm căn có phạm vi riêng, đối tượng 
riêng, mỗi căn nhận đối tượng riêng của nó. Đó là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, và thân căn. Năm căn này với phạm vi riêng, đối tượng riêng, 
mỗi cái nhận đối tượng riêng của nó, nhưng ý nhận tất cả đối 
tượng cho chúng, ý là chỗ nương của chúng. 


P: Gần giống. C: với lãnh vực riêng, đối tượng riêng = P: 
nànàvisayàni nànàgocaràni. C: mỗi cái nhận đối tượng riêng của 
nó = P: chúng không cảm thọ đối tượng và lãnh vực của nhau. C: 
Cái gì nhận tất cả đối tượng cho chúng, cái gì là chỗ nương của 
chúng?= P: Gi là chỗ nương của chúng? Gi là phạm vi của đối 
tượng chúng? 

C17=PKhông có: 

: Hỏi: [âm an trú nương vào cái gì? Đáp: Tâm an trú nương 
vào mạng. 

C18=P22: 

€: Hỏi: Y cứ vào gì, mạng an trú? Đáp: Y cứ vào hơi ấm, mạng an 
trú. 

P: Giống nhau. C: mạng = P: tuổi thọ; C: hơi ấm = P: usmà. 

C19=P24: 

€: Hỏi: Mạng và hơi ấm, hai pháp này có tương quan hay không 
tương quan? Có thể chỉ ra hai pháp này một cách riêng rẽ? Đáp: 
Mạng và hơi ấm, hai pháp này có tương quan, không phải không 
tương quan. Không thể chỉ chúng một cách riêng rẽ; tại sao? Do 
thọ mạng có hơi ấm, do hơi ấm có thọ mạng. Nếu không có thọ 


348 | HT THÍCH MINH CHÂU 


mạng thì không có hơi ấm, nếu không có hơi ấm thì không có thọ 
mạng. Cũng như do duyên dầu, bấc mà ngọn đèn cháy sáng. 
Trong ngọn đèn này, do ngọn lửa mà có ánh sáng, do ánh sáng mà 
có ngọn lửa. Nếu không có ngọn lửa sẽ không có ánh sáng, nếu 
không có ánh sáng sẽ không có ngọn lửa. Cũng vậy, tùy thuộc thọ 
mạng có hơi ấm; tùy thuộc hơi ấm có thọ mạng. Nếu không có thọ 
mạng thì sẽ không có hơi ấm, nếu không có hơi ấm, không có thọ 
mạng. Do vậy hai pháp này có tương quan, không phải không 
tương quan, không thể hiển thị hai pháp này một cách riêng rẽ. 


P: Không giống hắn. Câu hỏi cũng hơi khác. Hỏi: Bây giờ chúng 
tôi hiểu lời nói của Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, thọ mạng tùy thuộc 
vào hơi ấm để tự duy trì. Bây giờ chúng tôi hiểu lời nói của Tôn 
giả Xá Lợi Phất rằng, hơi ấm tùy thuộc vào thọ mạng để tự duy trì. 
Ý nghĩa của lời này cần được hiểu như thế nào? Đáp: Vậy tôi sẽ 
cho hiển giả một ví dụ, người trí nhờ ví dụ có thể hiểu được ý 
nghĩa những gì được nói. Như khi một ngòn đèn dầu được thắp, 
tùy thuộc vào ngọn lửa mà ánh sáng xuất hiện, tùy thuộc vào ánh 
sáng, ngọn lửa xuất hiện. Cũng vậy mạng tùy thuộc vào hơi ấm 
để tự duy trì, hơi ấm tùy thuộc vào thọ mạng để tự duy trì. 

Trong loạt câu hỏi này, có ba câu không có trong C. 

P21: Hỏi: Có năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn, năm căn này tùy thuộc vào gì? Đáp: Năm căn này tùy thuộc 
vào mạng. 

P23: Hỏi: Hơi ấm tùy thuộc vào gì? Đáp: Hơi ấm tùy thuộc vào 
mạng. 

P25: Hỏi: Các thọ hành với các pháp được cảm thọ này là giống 
nhau hay khác nhau? Đáp: Nếu các thọ hành là một với các pháp 
được cảm thọ, thì sự xuất định của một người chứng diệt thọ 
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tưởng không thể chỉ rõ. Vì thọ hành khác với cảm thọ, nên sự 
xuất định của vị Tỳ-kheo chứng diệt thọ tưởng có thể chỉ rõ. 


6. Những câu hỏi về sự chết, về diệt tận định, về tưởng: 
C20=P26: 


€: Hỏi: Có bao nhiêu pháp được từ bỏ, khi thân xác chết bị ném 
vào nghĩa địa như một khúc gỗ vô tri? Đáp: Có ba pháp được từ 
bỏ khi thân xác chết... như một khúc gỗ vô tri. Ba pháp ấy là gì? 1. 
Mạng, 2. Hơi ấm, 3. Thức. Ba pháp ấy được từ bỏ khi thân xác 


chết....như một khúc gỗ vô tri. 


P: Gần giống. Hỏi: Có bao nhiêu pháp được từ bỏ khi thân này 
được vứt đi, được ném vào trong giấc ngủ như một khúc gỗ vô tri? 
Câu trả lời cũng giống như trên. 


C21=P27,C22,24,25,26 = P không có. 
2e? Ji 


: Hỏi: Không, vô tướng, vô nguyện, ba pháp ấy có phải khác 
nhau về nghĩa và về văn, hay đồng nghĩa, khác văn? Đáp: Ba pháp 


này khác nhau về nghĩa và cũng khác nhau về văn. 


P: Không giống hắn. C: không, vô nguyện, và vô tướng = P: vô 
lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải 
thoát, vô tướng tâm giải thoát. Trong bản €, câu trả lời chỉ nói 
chúng khác nghĩa khác văn; nhưng bản P nói tùy theo nhiều 
phương pháp áp dụng, đôi khi chúng khác nghĩa khác văn, đôi khi 
chúng đồng nghĩa khác văn. Rồi bản P tiếp tục giải thích rằng do 
áp dụng phương pháp tu bốn phạm trú, Tỳ-kheo đạt đến uô lượng 
tâm giải thoát; do áp dụng pháp tu vượt quá thức vô biên xứ nhập 
vào vô sở hữu xứ, vị ấy chứng 9ô sở hữu tâm giải thoát; nhờ đi đến 
một chỗ trống tư duy về tính không của tự ngã và ngã sở, Tỳ-kheo 
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đạt đến không tâm giải thoát; và nhờ không tác ý đến tất cả tướng, 
nhờ nhập vào định vô tướng, vị ấy chứng đắc uô tướng tâm giải 
thoát. Vậy đây là phương pháp theo đó bốn trạng thái tâm nói trên 
khác nhau về cả văn lẫn nghĩa. Rồi bản P lại tiếp tục giải thích 
rằng nhờ nhổ tận gốc tham, sân, si làm nên các hạn lượng, các 
chướng ngại, các tướng, mà vị Tỳ-kheo đạt đến tâm giải thoát vô 
lượng, vô tướng, không, vô sở hữu. Vậy, do phương pháp này, 
bốn pháp nói trên đồng nghĩa khác văn. 

C28 =P không có: 

€: Có bao nhiêu nhân duyên để đạt đến định bất động? Đáp: Có 
bốn nhân duyên để đạt đến định bất động. Đó là những gì? Nếu 
một Iỳ-kheo tránh xa tham dục, xa các ác bất thiện pháp, chứng 
và trú thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư, đây gọi là bốn nhân, 
bốn duyên để đạt đến định bất động. 

Ê76<:P.kliong Gó: 

: Hỏi: Có bao nhiêu nhân duyên để đạt đến định vô sở hữu? 
Đáp: Có ba nhân duyên để đạt đến định vô sở hũu? Ơi là ba? Nếu 
vị Tỳ-kheo vượt qua các sắc tưởng cho đến khi nhập vào vô sở 
hữu xứ và an trú trong đó, đây gọi là ba nhân duyên để đạt đến 
định vô sở hữu. 

C30 =P không có: 

C: Hỏi: Có bao nhiêu nhân duyên để đạt đến định vô tưởng? 
Đáp: Có hai nhân duyên để đạt đến định vô tưởng. Ơi là hai? Một 
là không nghi đến tất cả tưởng, hai là nghĩ đến cảnh giới vô tưởng. 

C3< Ekhônbá: 

C: Có bao nhiêu nhân duyên để trú trong định vô tưởng? Đáp: 
Có hai nhân duyên để trú trong định vô tưởng. Ơi là hai? Một là 
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không nghi đến tất cả tưởng, hai là nghĩ đến cảnh giới vô tưởng. 
C32 =Pkhông có: 


: Có bao nhiêu nhân duyên để xuất định vô tưởng? Đáp: Có 
ba nhân duyên để xuất định vô tưởng. Ơi là ba? Một là nghĩ đến 
tất cả tưởng, hai là không nghi đến cảnh giới vô tưởng, ba là khi 
thân này và sáu căn liên hệ với đời sống. Đây là ba nhân duyên để 
xuất định vô tưởng. 

Trong loạt câu hỏi này có tám câu chỉ có trong P, không có trong 


C: 


P17: Hỏi: Gi là sơ thiền? Đáp: Khi vị Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng trú sơ thiền với tầm, tứ, hỷ, lạc do ly dục sanh. 


P18: Hỏi: Có bao nhiêu thiền chỉ trong sơ thiền? Đáp: Có năm 
thiền chỉ trong sơ thiền. Khi một Tỳ-kheo chứng sơ thiền thì có 
tầm tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 


P19: Hỏi: Có bao nhiêu yếu tố được từ bỏ, và bao nhiêu yếu tố 
có được trong sơ thiền? Đáp: Trong sơ thiền, năm yếu tố được 
đoạn tận, năm yếu tố được chứng đắc. Nơi vị Tỳ-kheo nhập sơ 
thiền thì tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi được đoạn tận; 
tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm sinh khởi. 

P26: Hỏi: Có bao nhiêu duyên để đạt đến tâm giải thoát bất khổ, 
bất lạc? Đáp: Có bốn duyên để đạt đến tâm giải thoát bất khổ, bất 
lạc. Vị Tỳ-kheo sau khi đã xả lạc, xả khổ, diệt hỷ và ưu đã cảm thọ 
trước kia, chứng và trú thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh. 

P29: Hỏi: Có bao nhiêu điều kiện để đạt đến tâm giải thoát vô 
tướng? Đáp: Có hai điều kiện để đạt đến tâm giải thoát vô tướng, 
đó là không tác ý tất cả tướng, và tác ý vô tướng giới. 


P30: Hỏi: Có bao nhiêu điều kiện để trú tâm giải thoát vô tướng? 
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Đáp: Có ba điều kiện để trú trong tâm giải thoát vô tướng, đó là 
không tác ý tất cả tướng, tác ý đến vô tướng giới, và một sự chuẩn 
bị trước. 

P31: Hỏi: Gi là các điều kiện để xuất khỏi tâm giải thoát vô 
tướng? Đáp: Có hai điều kiện để xuất khỏi tâm giải thoát vô 
tướng, đó là tác ý tất cả tướng, và không tác ý đến vô tướng giới. 

P9: Hỏi: Một tâm thanh tịnh không liên hệ đến năm căn thì có 
thể biết đến cái gì? Đáp: Một tâm thanh tịnh không liên hệ đến 
năm căn thì có thể biết được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, 
vô sở hữu xứ. 

E. Phần kết 

€: Hai vị trưởng lão ấy ca tụng nhau, nói: lành thay, lành thay” 
với nhau, và lấy làm hoan hỷ. Rồi họ đứng lên khỏi chỗ mà ra đi. 

P: Tôn giả Xá Lợi Phất nói như vậy. Tôn giả Đại Câu-hy-la hoan 
hỷ tín thọ lời Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói. 


NC31 


C210: Pháp Lạc Tỳ-kheo ni kinh 

P44: Tiểu kinh Phương Quảng 

A. Toát yếu kinh C 

C: Cư sĩ Tỳ Xá Khư đi đến Tỳ-kheo ni Pháp Lạc mà hỏi một loạt 
những câu hỏi về các đề tài khác nhau, và Tỳ-kheo ni Pháp Lạc 
trả lời. Những câu trả lời của bà được cư sĩ Tỳ Xá Khư khen ngợi. 
Rồi Tỳ-kheo ni Pháp Lạc đi đến đức Thế Tôn thuật lại cuộc đàm 
thoại với cư sĩ Tỳ Xá Khư. Đức Phật đồng ý tất cả những câu trả 
lời của bà và khen ngợi Tỳ-kheo ni. 
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P: Gần giống; nhưng bản P đề cập cư sĩ Visàkha là một nam cư 
sĩ, trước kia là chồng của Dhammadinnà, và chính Visàkha đã 
thuật lại cuộc đàm thoại với đức Phật chứ không phải Tỳ-kheo ni. 

B. Nhan đề kinh 

C: Pháp lạc T3-kheo mi kinh, bản kinh nói về Tỳ-kheo ni danh 
hiệu là Pháp Lạc, người mà nam cư sĩ Tỳ Xá Khư đặt nhiều câu 
hỏi. 

P: Tiểu kinh Phương quảng, bản kinh về Vedalla, đề cập nhiều đề 
tài khác nhau, được Visàkha nêu lên. Nó mang cùng tên với bản 
kinh P trước đấy, nhưng thay chữ đại bằng tiểu. 

Œ. Nơi thuyết kinh 

C: Xá Vệ, Thắng Lâm, vườn Cấp-cô-độc. 

P: Vương Xá thành, vườn trúc Ca Lan Đà. 

D. Nội dưng kinh 

I. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh: 

C: “Lúc bấy giờ nam cư sĩ Tỳ Xá Khư đi đến chỗ Tỳ-kheo ni Pháp 
Lạc, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên và hỏi: "Thưa Tôn giả, 
tôi xin phép hỏi một số vấn đề. Tỳ-kheo ni Pháp Lạc trả lời: Cư 
sĩ cứ hỏi nếu muốn. Sau khi nghe xong tôi sẽ suy nghĩ. ” 

P: Nói Visàkha là một nam cư sĩ chứ không phải là nữ cư sĩ như 
trong kinh C. Ông ta đặt câu hỏi cho Tỳ-kheo ni Pháp Lạc ngay, 
không xin phép trước. 

II. Những loạt câu hỏi: 

Hai bản kinh có nhiều điểm khác nhau về những câu hỏi được 
nêu lên. Trong bản C, có 30 câu hỏi, bản P có 34 câu. Những câu 


hỏi tương đương trong cả hai bản lên đến 22 câu. Trong bản C, có 
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tám câu hỏi không có trong P; và bản P có chín câu không có trong 
Œ. Trong số tám câu hỏi không có trong P, có sáu câu đã có trong 
kinh C 211. Trong số chín câu hỏi có trong P mà C không có, có 
ba câu đã có trong kinh C 211. 


1/- 22 câu hỏi tương đương trong cả hai bản là: C1 = P1,C2 = Pó, 
C2=E1,C4=E3,C2=P5,G60=EB,É2=EÐ9: 9= E10 G12=Ell, 
C17=Pl5,C18=P1?,CI9=P20,C20=P2l,C21=P22,C22= 
P23 và 24, C23 = P25,26,27; C24 = P28 (C25 = P28), C25 = P29, 
C27 =P30, C28 = P31,C29 = P32, C30 = P34. 


2/- 8 câu hỏi có trong C, không có trong P: C8, C10, C11, C13, 
C14,C15, C1ó, C26. Sáu câu hỏi sau đây đã có trong các kinh C 
và P trước: C10 =C15, C11 =P18, C13 = C20, C14=C21, C15 
=C22,C16=C24. 


3/- 9 câu hỏi trong P không có trong C: P2,4,12,13, 
14,16,18,19,33. Trong số chín câu hỏi này có ba câu đã tìm thấy 
trong kinh trước: P16 = C24, P18 = C25,P19=C26. 





Những chỗ gạch dưới chỉ cho các bản kinh C và P trước đấy. 

a) Những câu hỏi uề tự thân uà các uấn: 

II ái 

C: Tỳ Xá Khư hỏi: “Thưa Tôn giả, tự thân được gọi là tự thân. 
Thế nào gọi là tự thân?” Tỳ-kheo ni Pháp Lạc trả lời “Đức Thế 
Tôn nói về năm uẩn tăng trưởng là tự thân, sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tăng trưởng (năm thạnh ẩn). Đấy 
là những gì đức Thế Tôn nói về năm thạnh uẩn.” Tín nữ Tỳ Xá 
Khư nghe xong khen ngợi nói: Lành thay thưa Tôn giả. Khen 
xong tín nữ hoan hỷ lãnh thọ. 


P: Gần giống. Câu hỏi giống nhưng trả lời hơi khác. C: 5 thạnh 
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uẩn =P: 5 thủ uẩn. C: Đây là những gì đức Thế Tôn nói về năm 
thạnh uẩn = P: Năm thủ uẩn này được đức Như lai gọi là tự thân 
hay thân kiến. 

C2=E: 

C: (Cách đặt câu hỏi và trả lời cũng giống như các câu hỏi còn 
lại). 

Hỏi: Làm thế nào thân kiến sinh khởi? Đáp: Kẻ vô văn phàm phu 
không yết kiến các bậc đa văn, không biết pháp các bậc thánh, 
không thuần thục pháp các bậc thánh. Kẻ ấy thấy sắc pháp là linh 
hồn, thấy linh hồn có sắc, thấy sắc ở trong linh hồn, thấy linh hồn 


ở trong sắc. (Cũng vậy với bốn uẩn còn lại). Đây gọi là thân kiến. 


P: Gần giống. C: kẻ vô văn phàm phu... pháp các bậc thánh = P: 
kẻ phàm phu không học, không yết kến các bậc thánh, không am 
tường thánh pháp, không thuần thục về thánh pháp; không yết 
kiến bậc chân nhân, không am tường pháp của bậc chân nhân, 
không thuần thục pháp của bậc chân nhân. C: linh hồn = P: tự 
ngã. 

C3=P;: 

€: Hỏi: Làm thế nào thân kiến không sinh khởi? Đáp: (Ngược 
lại với câu trả lời trên). 

P: Cũng nhận xét như trong câu hỏi trước . 

C4=P3: 


C: Làm thế nào thân đi đến hủy diệt? Đáp: Sắc thạnh uẩn được 
tận diệt không dư tàn, được từ bỏ, vứt đi, được dập tắt, không làm 
ô nhiễm kẻ khác, chấm dứt, dừng lại, biến mất. Các thạnh uẩn 
thọ, tưởng, hành thức được tận diệt không dư tàn,.... biến mất. 
Đây gọi là sự chấm dứt của tự thân. 
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P: Gần giống. Hỏi: Tự thân diệt được gọi là tự thân diệt. Thế nào 
đức Thế Tôn gọi là tự thân diệt? Đáp: Sự chấm dứt không còn ái 
luyến, sự từ bỏ, tẩy trừ, giải thoát, đây gọi là tự thân diệt, được đức 
Thế Tôn nói đến. 

C5=P5: 


: Hỏi: ấn được gọi là uẩấn. Thạnh uẩấn được gọi là thạnh uẩn. 
Uẩn và thạnh uẩn là một hay là khác? Đáp: Có khi uẩn và thạnh 
uẩn là một, có khi là khác. Thế nào uẩn và thạnh uẩn là một? Khi 
sắc pháp có ô nhiễm, có chấp thủ; khi thọ, tưởng, hành, thức có ô 
nhiễm, có chấp thủ, khi ấy uẩn được gọi là thạnh uẩn. Thế nào là 
uẩn không phải là thạnh uẩn? Khi sắc pháp không có ô nhiễm, 
không có chấp thủ; khi thọ, tưởng, hành. thức không có ô nhiễm, 
không có chấp thủ, khi ấy uẩấn không phải là thạnh uẩn. 


P: Không giống hắn. Hỏi: Có phải thủ đồng nghĩa với năm thủ 
uẩn hay thủ khác với năm thủ uẩn? Đáp: Thủ không là một với 
năm thủ uẩn, nhưng cũng không khác với năm thủ uẩn. Khi có 
tham ái và chấp thủ trong năm thủ uẩn, khi ấy có thủ. C: thạnh 


uẩn = P: thủ uẩn. 
Trong loạt câu hỏi này, có hai câu trong P không có trong C: 


P2: Hỏi: Tập khởi của thân gọi là tập khởi của thân. Gì là tập 
khởi của tự thân được đức Thế Tôn nói đến? Đáp: Bất cứ gì có 
khát ái đưa đến tái sinh, liên hệ đến hỷ và tham, tìm hỷ lạc chỗ này 
chỗ kia, như dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Đây gọi là tập khởi của 
tự thân, được đức Thế Tôn nói đến. 

P4: Hỏi: Con đường đưa đến chấm dứt tự thân được gọi là con 
đường đưa đến chấm dứt tự thân. Thế nào được gọi là con đường 
đưa đến chấm dứt tự thân do đức Thế Tôn dạy? Đáp: Thánh đạo 
tám ngành này được gọi là con đường đưa đến chấm dứt tự thân 
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do đức Thế Tôn dạy, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 

b) Những câu hỏi uề thánh đạo tám ngành: 

Có =P8: 

€: Hỏi: Ơi là thánh đạo tám ngành? Đáp: Thánh đạo tám ngành 
là chánh kiến cho đến chánh định, đây gọi là thánh đạo tám 
ngành. 

P: Gần giống. Bản P kể cả tám pháp. 

C7 =EÐ: 


C: Hỏi: Thánh đạo tám ngành có phải là một pháp hữu vi 
không? Đáp: Thánh đạo tám ngành là một pháp hữu vi. 


P: Gần giống. 
C8 =Pkhông có: 


C: Có bao nhiêu nhóm? Đáp có ba nhóm: nhóm giới, định và 


tuệ. 
C9-=PI0: 


C: Thánh đạo tám ngành bao gồm ba nhóm, hay là ba nhóm bao 
gồm tám thánh đạo? Đáp: Thánh đạo tám ngành không bao gồm 
ba nhóm, mà ba nhóm bao gồm tám thánh đạo. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng, ba yếu tố này được bao gồm trong 
nhóm thánh giới; chánh niệm, chánh định, hai pháp này bao gồm 
trong nhóm thánh định; chánh kiến, chánh tư duy, chánh phương 
tiện, ba pháp này bao gồm trong nhóm thánh tuệ. Bởi vậy thánh 
đạo tám ngành không bao gồm ba nhóm, mà ba nhóm bao gồm 
thánh đạo tám ngành. 
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P: Gần giống, nhưng hình thức câu hỏi đặt ra hơi khác. Hỏi: Ba 
nhóm được bao gồm trong thánh đạo tám ngành, hay thánh đạo 
tám ngành được bao gồm trong ba nhóm? Một dị biệt quan trọng 
ở đây là bản P bao gồm chánh tinh tiến vào trong nhóm định, còn 
bản C bao gồm chánh phương tiện vào trong nhóm tuệ. 

c) Những câu hỏi uề diệt (Niết-bàn), sơ thiển uà định: 

C16>E kháng có: 

€: Hỏi: Diệt có đối hay không? Đáp: Diệt không có đối. 

G11<FEhonueø 


€: Hỏi: Sơ thiền có bao nhiêu thiền chỉ? Đáp: Sơ thiền có năm 
thiền chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc, và nhất tâm. Đây gọi là năm thiền chi. 

P: Không có ở đây, nhưng đã có trong kinh trước số 43, P18. 

C12=PII: 

: Hỏi: Định là gì? Gi là định tướng? Ơi là sức mạnh của định? 
Gi là hiệu lực của định? Ơi là sự tu tập định? Đáp: Khi thiện tâm 
trở nên chuyên nhất thì gọi là định. Định tướng là bốn chánh 
niệm. Sức mạnh của định là bốn chánh đoạn. Hiệu lực của định 
là bốn thần thông. Khi người ta tu tập các thiện pháp này, dấn 
mình vào việc tu tập, với sự tỉnh cần nỗ lực, đây gọi là tu tập định. 

P: Gần giống. Hỏi: Ơi là định? Gi là định tướng? Ơi là định tư cụ? 
(điều kiện của định). Gì là sự tu tập định? Đáp: Nhất tâm gọi là 
định; bốn niệm xứ gọi là định tướng; bốn chánh cần là tư cụ của 
định; sự tu tập, huấn luyện, thực hành liên tục các pháp này gọi là 
tu tập định. 

d) Những câu hỏi uề chết, diệt định, định vô tưởng: 


(Xin xem đoạn trước nói về định trong C211). 
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e) Những câu hỏi uề cảm thọ: 
C20=ÐP?1: 


€: Hỏi: Có bao nhiêu cảm thọ? Đáp: Có ba loại thọ: lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ. Chúng khởi lên do duyên gì? Do duyên 
hưởng thụ mạnh mẽ, chúng khởi lên. 


P: Gần giống; nhưng bỏ phần cuối “do duyên gì chúng khởi lên”. 
C: hưởng thụ mạnh mẽ = P: xúc. 
C?Le E72: 


€: Hỏi: Gi là lạc thọ? Gi là khổ thọ? Ơi là bất khổ bất lạc thọ? 
Đáp: Khi lạc thọ khởi lên do hưởng thụ mạnh mẽ thì thân và tâm 
hưởng một cảm giác khả ái, đễ chịu, đây gọi là lạc thọ. Khi khổ thọ 
khởi lên do hưởng thụ mạnh mẽ, thì thân và tâm trải qua một cảm 
giác khó chịu, bất lạc, đây gọi là khổ thọ. Khi cảm thọ bất khổ bất 
lạc khởi lên do hưởng thụ mạnh mẽ, thì thân và tâm kinh nghiệm 
một cảm giác không vui không khổ, không đáng ưa cũng không 
đáng ghét, đây gọi là bất khổ bất lạc thọ. 


P: Gần giống. Định nghĩa ở đây giản dị hơn: bất cứ cảm thọ thân 
và tâm nào để chịu, khả ái, thì gọi là lạc thọ... 


C22< 22,21 


: Hỏi: Lạc thọ, gì là lạc? Gì là sự bất lạc của nó? Ơi là sự vô 
thường của nó? Ơi là sự nguy hiểm của nó? Ơi là khuynh hướng 
tiềm ẩn trong nó (tùy miên)? (cũng câu hỏi tương tự đối với khổ 
thọ và bất khổ bất lạc thọ). Đáp: Lạc thọ khi sinh khởi, khi đang 
trú, đó là khía cạnh lạc của nó; khi nó biến hoại, đấy là khía cạnh 
khổ của nó; tính vô thường là nguy hiểm của nó; tham ái là 
khuynh hướng tiềm tàng trong nó. Đối với khổ thọ, khi nó khởi 
lên, khi đang trú, đó là khía cạnh khó chịu của nó; khi nó thay đổi 
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thì đó là khía cạnh để chịu của nó; vô thường là sự nguy hiểm của 
nó, sân hận là khuynh hướng tiềm ẩn trong nó; đối với bất khổ 
bất lạc thọ, khi nó không được biết đến, đấy là sự khó chịu của nó, 
khi nó được biết đến, đấy là khía cạnh dễ chịu của nó, vô thường 
là sự biến hoại của nó, vô minh là khuynh hướng tiểm tàng trong 
nó. 

P23: Không giống hẳn, ở đây nói đơn giản hơn. Hỏi: Đối với lạc 
thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối 
với bất khổ bất lạc thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đáp: Đối với lạc thọ, 
trú là lạc, biến hoại khổ. Đối với khổ thọ, trú khổ, biến hoại lạc. 
Đối với bất khổ bất lạc thọ, biết là lạc, không biết là khổ. Ở đây 
cách giải thích trong hai bản không giống nhau về cảm thọ bất 
khổ bất lạc. 


P24: Về khuynh hướng tiểm ẩn (anwusaya, từy miên) trong ba cảm 
thọ, câu trả lời giống với bản C. 


C23250, 0i 


: Hỏi: Có phải tất cả lạc thọ đều có tham tiềm ẩn? Có phải tất 
cả khổ thọ đều có sân tiềm ẩn? Có phải tất cả bất khổ bất lạc thọ 
đều có vô minh tiềm ẩn? Đáp: Không phải tất cả lạc thọ đều có 
tham tiềm ẩn. Không phải tất cả khổ thọ đều có sân tiềm ẩn. 
Không phải tất cả bất khổ bất lạc thọ đều có vô minh tiềm ẩn. Thế 
nào không phải tất cả lạc thọ đều có tham tiềm ẩn? Khi một Tỳ- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, có tầm, có 
tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh, đây gọi là lạc thọ không có tham tiểm 
ẩn. Vì sao? Vì thiền này phá hủy tham. Thế nào không phải tất cả 
khổ thọ đều có sân tiểm ẩn? Khi một người theo đuổi phúc lạc của 
giải thoát cao cả, trong sự nỗ lực của vị ấy có khởi lên một khổ thọ, 
đây gọi là khổ thọ không có sân tiềm ẩn. Tại sao? Vì thiền này phá 
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hủy sân. Thế nào là không phải tất cả bất khổ bất lạc thọ đều có 
vô minh tiểm ẩn? Với sự chấm dứt lạc, chấm dứt khổ, chấm dứt 
hỷ và ưu đã cảm thọ trước kia, vị ấy chứng trú thiền thứ tư được 
thuần tịnh nhờ chánh niệm, bất khổ bất lạc. Đây gọi là cảm thọ 
bất khổ bất lạc nhưng không có vô minh tiềm ẩn. Vì sao? Vì thiền 
này phá hủy vô minh. 

P25,26,267: Đoạn kinh C bao gồm cả ba câu hỏi trong bản P. 
Câu hỏi số 25 trong bản P giống với câu hỏi số 23 trong C©, nhưng 
nó chỉ trả lời không. Trong P26, câu hỏi là: Cái gì cần từ bỏ trong 
lạc thọ, trong khổ thọ và trong bất khổ bất lạc thọ? Và câu trả lời 
là: Trong lạc thọ cần từ bỏ tham, trong khổ thọ cần từ bỏ sân, 
trong bất khổ bất lạc thọ cần từ bỏ si. Trong P27, câu hỏi là: Có 
phải tham sân si cần được từ bỏ trong tất cả lạc thọ, khổ thọ, và 
bất khổ bất lạc thọ không? Câu trả lời gần giống như trong C. C: 
Tại sao thế? Vì thiền này phá hủy tham = P: Do thiền này tham ái 
được phá hủy nên không có tham tùy miên ở đây. C: Khi một 
người theo đuổi hạnh phúc giải thoát cao cả, trong sự nỗ lực của 
họ có khởi lên một khổ thọ, đây gọi là khổ thọ không có sân tiềm 
ẩn =P: Vị Iỳ-kheo nghĩ: “Sau khi đạt đến cảnh giới này, ta sẽ trú 
trong cảnh giới mà các bậc thánh đã chứng và trú.” Đối với Tỳ- 
kheo đã lập một lời nguyện như vậy, khi bất lạc khởi lên do lời thệ 
nguyện này mà sân được phá hủy, không có sân tùy miên ở đây. 
Về câu trả lời đối với cảm thọ bất khổ bất lạc cũng giống như trong 
Œ. Nó chỉ thêm rằng “không có vô minh tùy miên ở đây. ˆ 

? Những câu hỏi uề đối (patibhàga đối xứng và đối nghịch): 

C24=P28: 

€: Hỏi: Lạc thọ đối với cái gì? Đáp: Khổ thọ là đối với lạc thọ. 


P: Giống nhau. 
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C25-=P29: 

€: Hỏi: Gi là đối nghịch của khổ thọ? Đáp: Lạc thọ là đối nghịch 
với khổ thọ. 

P: Giống nhau. 

C26 =P.không có: 

: Hỏi: Gì là đối nghịch với lạc thọ, với khổ thọ? Đáp: Bất khổ 
bất lạc thọ là đối nghịch với lạc thọ và khổ thọ. 

C27=P20: 

€: Hỏi: Cái gì là đối nghịch với bất khổ bất lạc thọ? Đáp: Vô 
minh là đối nghịch với bất khổ bất lạc thọ. 

P: Giống nhau. 

C29-=P232: 

€: Hỏi: Gì là đối xứng với minh trí? Đáp: Niết-bàn là đối với 
minh trí. 

P: Câu hỏi giống nhau nhưng trả lời khác. Bản P trả lời: giải thoát 
là đối với vô minh. Ở đây bản P thêm một câu hỏi nữa: “Giải thoát 
lấy gì đối?” Đáp: ˆ Giải thoát lấy Niết-bàn làm đối”. 

C30-=P34: 

: Hỏi: Niết-bàn lấy gì làm đối? Đáp: Ngươi muốn hỏi một câu 
hỏi vô giới hạn. Nhưng điều ngươi hỏi không vượt ngoài hiểu biết 
của ta. Niết-bàn không có đối, Niết-bàn không có khuyết điểm 
của sự rối ren, tất cả mọi rối ren đều đã được trừ khử. Chính do ý 


nghĩa (mục đích) này mà người ta sống đời phạm hạnh dưới đức 
Thế Tôn. 


P: Câu hỏi giống nhưng trả lời khác. Trả lời: Câu hỏi của ngươi 
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vượt ngoài giới hạn. Không thể nào nắm được phạm vi của câu 
hỏi. Đời sống phạm hạnh là để hòa nhập vào Niết-bàn, nhắm vào 
Niết-bàn, chấm dứt trong Niết-bàn. Nếu muốn, ngươi có thể đến 
đức Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này. Những gì đức Thế Tôn giải đáp, 
hãy như vậy mà thọ trì. 

Trong bản P có ba câu hỏi không có trong C. Đó là câu 12, 13,14 


P12: Hỏi: Có bao nhiêu loại hành? Đáp: Có ba loại hành: thân 
hành, ngữ hành, ý hành. 


P13: Hỏi: Gì là thân hành, gì là ngữ hành, gì là ý hành? Đáp: Thở 
vô thở ra là thân hành; tẩm tứ là ngữ hành; tưởng và thọ là ý hành. 


P14: Hỏi: Thế nào thở vô thở ra là thân hành? Thế nào tầm tứ là 
ngữ hành? Thế nào tưởng và thọ là ý hành? Đáp: Thở vô thở ra 
thuộc về thân, liên hệ đến thân, nên gọi là thân hành. Trước hết 
phải suy nghi, tức là tầm và tứ, rồi người ta mới nói thành lời, cho 
nên tầm tứ thuộc về ngữ hành. Thọ và tưởng là những yếu tố tâm 
lý, là những pháp liên hệ đến tâm nên gọi là ý hành. 

II. Cuộc đàm thoại được thuật lại với đức Phật: 


C: “Rồi tín nữ Tỳ Xá Khư sau khi nghe Tỳ-kheo ni Pháp Lạc nói 
pháp, sau khi khéo thọ trì, nắm vững, tụng thuộc và khéo tu tập, 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ đưới chân Tỳ-kheo ni Pháp Lạc, 
nhiễu quanh bà ba vòng rồi ra đi. Tỳ-kheo ni Pháp Lạc, sau khi 
tín nữ Tỳ Xá Khư đi không bao lâu, liền đến đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân đức Phật, ngồi xuống một bên và tường thuật với 
Ngài toàn thể cuộc đàm thoại với tín nữ Tỳ Xá Khư. Bà chắp tay 
hướng về đức Phật mà nói, bạch đức Thế Tôn con đã nói như vậy, 
đã trả lời như vậy. Con có xuyên tạc lời của đức Thế Tôn không? 
Con có nói đúng pháp không, con có nói phù hợp với pháp 


không? Y cứ vào pháp, có điểm nào trong lời nói của con trái 
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ngược với pháp, có gì đáng chất vấn, có gì lỗi lầm không? Đức Thế 
Tôn trả lời: Này Tỳ-kheo, những gì ngươi đã nói, những gì ngươi 
trả lời, không phi báng ta. Ngươi đã nói đúng pháp, phù hợp với 
pháp, không có gì trái ngược, không có gì đáng chất vấn, không 
có gì lầm lỗi. Nếu tín nữ Tỳ Xá Khư dùng câu như vậy, lời như vậy 
đến hỏi ta, ta cũng sẽ dùng nghĩa như vậy, câu như vậy, lời như 
vậy để giải đáp cho tín nữ Tỳ Xá Khư. Ý nghĩa này là những gì 
ngươi đã nói. Ngươi nên thọ trì trong tâm. Vì sao? Vì lời này phù 
hợp với ý nghĩa. ” 

P: Không giống hẳn. Ở đây bản P chỉ nói Visàkha hoan hỷ tín 
thọ lời Tỳ-kheo ni Dhammadinnà và cám ơn bà. Trong bản P, 
chính nam cư sĩ Visàkha đi đến Phật thuật lại cuộc đàm thoại với 
ngài. Bản P chỉ nói rằng Phật khen Tỳ-kheo ni Pháp Lạc là đa văn, 
có đại trí tuệ, và Ngài nói rằng nếu nam cư sĩ đi đến Ngài mà hỏi 
những câu ấy, Ngài cũng sẽ trả lời y như Tỳ-kheo ni 
Dhammadinnà đã trả lời. Rồi Ngài khuyên Visàkha thọ trì ý nghĩa 
ấy. 

E. Phần kết 

C: Đức Phật nói như vậy. Tỳ-kheo ni Pháp lạc và các Tỳ-kheo, 
sau khi nghe lời đức Phật, hoan hỷ phụng hành. 


P: Nam cư sĩ Visàkha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
NC39 


C133: Ưu bà lợi kinh 
P56: Kinh Ubàii 
A. Toát yếu kinh C 
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C: Trường Khổ Hạnh đàm luận với đức Phật, trong đó ông trình 
bày lý thuyết của Kiền Tử về hình phạt và vai trò nổi bật của thân 
phạt trong bất cứ hành vi quấy nào. Ngược lại đức Phật trình bày 
lý thuyết của Ngài về nghiệp và vai trò nối bật của ý nghiệp trong 
bất cứ hành vi quấy nào. Trường Khổ Hạnh thuật lại cuộc đàm 
thoại với Kiền Tử khi có mặt gia chủ Upàli. Khi ấy Upàli được 
Kiền Tử chấp thuận cho đi đến phản bác quan điểm của đức Phật. 
Nhưng đức Phật, bằng vài ví dụ, đã cảm hóa được Upàli theo lý 
thuyết của Ngài, và ông trở thành đệ tử Ngài. Sau đó Upàli trở về 
công bố đức tin mới của ông, từ bỏ niềm tin cũ đối với Ni Kiền. 
Kiền Tử, sau khi nghe tin này, đã đích thân đến nhà Upàili, và khi 
được ông ta cho biết ông đã cải đạo, Kiền Tử đã hộc máu nóng và 


chết tại Pàvà sau đó. 
P: Gần giống nhưng bỏ cái chết của Kiền Tử. 
B. Nhan đề kinh 


C: Ư% bà lợi kinh, bản kinh nói về Ưu Ba Ly, một người trước đây 
là đệ tử của Ni Kiền, sau trở thành đệ tử đức Phật. 


P: Kinh Upbàli, giống như €. 

C. Nơi thuyết kinh 

: Na Lan Đà, trong rừng Pàvàrikamba. 

P: Nàlandà, Pàvàrikambavana. 

D. Nội dưng kinh 

L. Cuộc đàm thoại giữa Trường Khổ Hạnh và đức Phật: 


: Trường Khổ Hạnh đi đến nơi đức Phật, trao đổi với Ngài và 
ngồi qua một phía. Đức Phật hỏi ông: “Có bao nhiêu hành vi Ni 
Kiền Tử chủ trương để diệt trừ ác nghiệp?” Trường Khổ Hạnh trả 
lời rằng Kiền Tử không nói hành vi để diệt trừ ác hành mà nói 
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phạt. Rồi ông tiếp tục giải thích có ba loại hình phạt, thân phạt, 
ngữ phạt và ý phạt, ba loại không giống nhau, và thân phạt có vai 
trò quan trọng nhất trong sự diệt trừ tội ác. Khi ấy đức Phật trình 
bày lý thuyết của Ngài về nghiệp để diệt trừ tội ác, về ba loại 
nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp; mà ý nghiệp đóng 
Vai trò quan trọng trong sự diệt trừ tội ác. Đức Phật và Trường 
Khổ Hạnh đều nhắc lại ba lần chủ trương của mình; rồi Trường 
Khổ Hạnh bỏ đi. 


P: Gần giống; thêm: Phật nói với Trường Khổ Hạnh: “Có chỗ 
ngồi; nếu muốn, mời ông hãy ngồi. Rồi Trường Khổ Hạnh lấy 
một ghế thấp và ngồi xuống. Câu hỏi của đức Phật ở đây hơi khác: 
“Có bao nhiêu nghiệp Ni Kiền Tử chủ trương, trong sự diễn tiến 
ác hành, trong sự thực thi tội ác?” C: phạt = P: danda (roi). C: thân 
phạt đóng vai trò quan trọng nhất trong sự diệt trừ ác hành = P: 
thân phạt sản sanh nhiều phi công đức hơn. C: ý phạt đóng vai 
trò quan trọng trong việc diệt trừ ác nghiệp = P: ý phạt đóng vai 
trò quan trọng trong việc diễn tiến ác nghiệp. Giải thích của C 
gần với quan điểm Kỳ na giáo hơn. 


IH. Trường Khổ Hạnh thuật lại với Kiền Tử, và Ưu Ba Ly xin đi 
luận chiến với đức Phật: 


: Trường Khổ Hạnh thuật lại toàn bộ cuộc đàm thoại với Kiền 
Tử, ông này khen như sau: “Tốt lắm, tốt lắm, ông đã làm tròn 
phận sự đệ tử đối với bậc đạo sư. Ông là người có hành động 
thông minh, khôn ngoan, có quyết định chắc chắn, bảo đảm, vô 
úy, đã đạt đến tự chủ, một người biện luận đại tài, người đã có 
được cây cờ vinh quang, đã đạt đến cảnh giới bất tử và trú trong 
đó. Vì sao? Vì ông đã trình bày cho Sa-môn Cổø Đàm thấy rằng, 
thân phạt đóng vai trò quan trọng nhất trong sự diệt trừ ác hành, 
trong sự không làm ác hành. Ngữ phạt không như vậy. Ý phạt là 
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phần yếu kém nhất. Ngữ phạt và ý phạt không thể so sánh với 
thân phạt, cái mạnh nhất. ˆ 


Khi ấy Upàli đang ở trong chúng hội cùng với 500 gia chủ. Ông 
chắp tay hướng về Kiển Tử và hỏi Trường Khổ Hạnh, có phải ông 
ta thực đã ba lần làm cho Sa-môn Cổ Đàm xác định vấn đề ấy. Khi 
Trường Khổ Hạnh trả lời phải, Upàli nói rằng ông ta có thể đè bẹp 
Sa-môn Cồø Đàm trong vấn đề này, lôi đi xềnh xệch. Rồi Upàii 
đưa ra bốn (?) ví dụ chỉ rõ ông sẽ lôi kéo Sa-môn Cổ Đàm trong 
cuộc tranh luận như thế nào: như một người mạnh nắm lấy bờm 
một con cừu đực mà lôi kéo thỏa thích; như một người mạnh nắm 
một tấm áo lông cừu, đập nó để giũ bụi; như một con voi chúa 6Ô 
tuổi, có ngà lớn, chân và thân khỏe mạnh, được một người đem đi 
tắm, rửa mông, lưng, bụng, vòi, đầu, và cho nó chơi trong nước. 
Kiền Tử tin tưởng Upàli sẽ thành công trong cuộc bài bác Sa-môn 
Cổ Đàm và giục ông ta ra đi. Nhưng Trường Khổ Hạnh lo sợ hậu 
quả của cuộc đàm thoại này và nói: “Sa-môn Cổø Đàm biết một 
chú thuật để dụ dẫn người ta trở thành Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, tín 
đổ nam nữ cư sĩ. Tôi sợ rằng gia chủ Upàli sẽ bị Sa.môn Cổ đàm 
dụ dỗ và trở thành đệ tử của ông ta.” Ba lần Trường Khổ Hạnh 
bày tỏ nỗi lo sợ của ông, cả ba lần Kiền Tử trấn an bảo rằng, có thể 
có chuyện Sa-môn Cổø Đàm trở thành đệ tử của Upàli, nhưng 
không thể có chuyện Upàli thành đệ tử Cổ Đàm. Cuối cùng ông 
ta để cho Upàli đến thách đấu với đức Phật. Gia chủ Upàli đảnh 
lễ dưới chân Kiền Tử, đi quanh ông ta ba vòng, rồi ra đi. 


P: Gần giống. Ni Kiền Tử khen ngợi Trường Khổ Hạnh như sau: 
“Lành thay, lành thay, Trường Khổ Hạnh đã trả lời Sa-môn Cổø 
Đàm. Đấy là một đệ tử đa văn, đã khéo hiểu giáo lý của bậc thầy 
mình. Làm sao một ý phạt nhỏ nhoi có thể bì kịp thân phạt to lớn? 
Quả thế, thân phạt đáng trách hơn, trong việc diễn tiến, thi hành 
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việc ác. Ý phạt và ngữ phạt không bằng.” Trong bản P, Upàli lập 
lại lời khen của Kiền Tử đối với Trường Khổ Hạnh và bày tỏ ý 
muốn ởi thách đấu với đức Phật. Bốn ví dụ không giống nhau 
hắn. Ví dụ thứ nhất cũng như trong bản C. Ví dụ thứ hai khác: 
“Như một người làm việc trong quán rượu nhúng một chiếc chiếu 
lớn trong một cái hổ sâu, cầm lấy bốn góc mà kéo. ˆ Ví dụ thứ ba 
cũng không giống: “Như một người chủ quán rượu mạnh mẽ, 
nắm lấy một góc của đồ lọc mà lắc qua lắc lại.” Ví dụ thứ tư nói 
đến một con voi 6Ô tuổi, nhào vào trong một ao sâu và chơi trò 
phun nước. Sự lo sợ của Trường Khổ Hạnh giống nhau trong hai 
bản. 

II. Sự đàm thoại giữa Upàli và đức Phật: 

1) Sự gặp gõ giữa Lbàli uà đức Phật: 

: Rồi Upàli đi đến nơi đức Phật, trao đối lời chào hỏi với Ngài, 
ngồi qua một bên và khởi sự hỏi về câu chuyện giữa Trường Khổ 
Hạnh và đức Phật. Khi biết được đề tài cuộc đàm thoại, UpàÏi lập 
lại lời ca tụng mà ông đã thốt lên để ca tung Trường Khổ Hạnh 
trước đấy. Khi ấy đức Phật hỏi Upàli, nếu ông sẵn sàng muốn thảo 
luận để tìm hiểu chân lý, thì đức Phật cũng sẽ sẵn sàng để nói 


chuyện với ông. LUJpàli chấp thuận và cuộc đàm thoại bắt đầu. 


P: Gần giống. C: trao đổi sự chào hỏi = P: bhagavantam 
abhivàdetvà. 


2) Luận cứ của đức Phật: 
Ví dụ Il:C1=P2: 


: Giả sử có một người theo phái Ni Kiền đến, người ấy thích bố 
thí, hoan hỷ trong hạnh bố thí, không ham chơi đùa giải trí, tuyệt 


đối trong sạch và luôn luôn hành trì chú thuật. Nếu trong khi đi 
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qua đi lại, người ấy giết rất nhiều sinh vật lớn nhỏ, sự sát sinh này 
có đem lại quả báo cho người ấy không? Upàli đáp: Nếu người ấy 
cố ý giết, thì là một trọng tội; nhưng nếu người ấy làm một cách 
vô ý thức thì không phải là trọng tội.” Khi ấy đức Phật bảo Upàli 
hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, vì những gì ông vừa nói 
trái ngược với những gì ông nói trước, những gì ông nói trước trái 
ngược với những gì ông vừa nói, trong khi Upàli đã hứa giữa 
chúng hội là sẽ thảo luận y cứ trên sự thật. 


P: Bản P cũng nói một Ni Kiền Tử được chế ngự trong bốn cách 
chế ngự, nghĩa là, từ bỏ tất cả các loại nước chưa đun sôi, chỉ sử 
dụng nước đã đun sôi (hoặc đã từ bỏ tất cả ác hành), đã tránh tất 
cả ác hành, đã thực hiện tất cả sự chế ngự. Ni kiền tử ấy trong lúc 
đi lui đi tới, giết nhiều sinh vật nhỏ. Phần còn lại giống nhau. Ở 
đây bản P thêm: “Ý hành này thuộc về hình phạt nào?”, và khi 
Ubpàii trả lời nó thuộc về ý phạt, đức Phật bảo ông phải suy nghĩ 
cẩn thận trước khi trả lời. Bản P thêm Upàli bảo, mặc dù đức Thế 
Tôn có nói gì, đối với ông ta thân phạt vẫn đáng trách hơn, trong 


sự diễn tiến và thực thi các việc ác. 
Vị dụ 2: C2 =PI: 


C: Nếu có một Ni Kiền đi đến, chỉ uống nước sôi, kiêng cử nước 
lạnh. Trong khi cần uống nước lạnh vì không có nước sôi, ông đã 
chết vì kiêng nước lạnh. Nơi tái sinh của ông ta sẽ là chỗ nào? 
Upàii trả lời, có một cõi trời gọi là ”Ý trước”. Nếu Ni Kiền ấy chết 
vì tâm ý còn ràng buộc, ông ấy sẽ được tái sinh trong cõi trời ấy. 
(Phần còn lại về lời cảnh cáo của Phật cũng như trong ví dụ thứ 


nhất). 


P: Gần giống. Bản P thêm rằng Ni Kiền Tử ấy bị đau nặng. C: Ý 
trước = P: Manosattà. Phần còn lại cũng như trước. 
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Ví dụ 3: C3-= P2: 


C: Giả sử có một người cầm một con dao. Người ấy nói ông 
muốn giết trong một ngày tất cả dân chúng thành Na Lan Đà, làm 
chúng biến thành một khối thịt, một đống thịt. Phật hỏi Upàili, 
người ấy có thể làm được như ý muốn không? Upàii trả lời không 
thể, vì Na Lan Đà là một nơi phồn thịnh đông dân cư, người ấy 
chỉ có nhọc xác một cách vô ích, không thể nào giết hết dân chúng 
của Na Lan Đà, biến chúng thành một khối thịt. Rồi đức Phật hỏi, 
nếu một Sa-môn, Bà-la-môn đến, người này có đại thần lực, vị ấy 
có thể do một tâm sân hận, biến toàn tỉnh Na Lan Đà ra tro hay 
không? Ubpàili trả lời, không chỉ một Na Lan Đà mà đến hai, ba, 
bốn Na Lan Đà, người ấy cũng có thể làm ra tro tất cả các xứ sở và 
dân chúng, với một tâm sân hận. Ở đây Upàli cũng được đức Phật 
cảnh cáo như trong ví dụ trước. 


P: Gần giống, nhưng với nhiều chỉ tiết hơn. Nó thêm: “”Irong 
một phút chốc, trong một giây lát. Không những một người mà 
20, 30, 40, 50 người cũng không thể nào giết hết được dân chúng 
thành Na Lan Đà, biến chúng thành một đống thịt”. Về trường 
hợp một Sa-môn, Bà-la-môn có thần thông lực, bản P cũng gần 
giống, nhưng thêm: Sa-môn, Bà-la-môn ấy không chỉ làm cho một 
thành Na Lan Đà mà 10, 20, 30, 40, 50 Na Lan Đà hóa thành tro 


bụi với một tâm sân hận. 
Ví dụ 4: C4-= P4: 


C: Đức Phật hỏi Upàli, ông có nghe về nơi hoang vu lớn, rừng 
con sơn dương lui tới, nơi vắng vẻ của những con nai, nơi thanh 
bình, nơi rừng hoang, đã trở thành rừng hoang vắng vẻ? Khi Upàli 
trả lời có, đức Phật hỏi Upàli, ai đã làm cho những nơi vắng vẻ ấy 
trở thành nơi vắng vẻ? Upàli giữ im lặng, đức Phật thúc giục ông 
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ta phải trả lời vì không phải là lúc giữ im lặng, và vì ông ta đã hứa 
thảo luận căn cứ trên sự thật. Lpàli sau một lúc im lặng đã trả lời 
rằng, không phải vì ông ta muốn giữ im lặng, mà vì ông ta đang 
nghĩ đến một chuyện. Ông đang nghỉ rằng, Ni Kiền thật điên rồ 
và ngu si, không biết gì cả, đã lừa dối mình một thời gian dài, đã 
giục mình đi đến Sa-môn Cổø Đàm để trình bày vai trò ưu thắng 
của thân phạt trong sự không làm ác nghiệp. Nhưng nhờ đàm 
thoại với Sa-môn Cổ Đàm, ông ta đã vỡ lẽ rằng, do một tâm niệm 
sân hận của các vị trời, mà những nơi hoang vu này lại trở thành 


hoang vu. 


P: Không giống. Cũng câu hỏi được Phật đặt ra cho UpàiÏi, 
nhưng ở đây bốn khu rừng tên là Dandaka, Kàlinga, Mejjha và 
Màtanga trở thành khu rừng vì một tâm niệm giận dữ của các vị 
có thần thông trong rừng ấy. Phần còn lại cũng giống như trong 
ví dụ thứ nhất. 

II Upàli theo đức Phật: 

1) Ubali quy y Tam bảo lần thứ nhất: 

C: Upàli bạch đức Phật rằng, bây giờ ông đã hiểu, đã biết, và ông 
công bố xin quy y Tam bảo, xin đức Phật nhận ông làm một đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến lúc mạng chung. 

P: Ở đây Upàii trả lời rằng, ngay từ ví dụ đầu tiên, ông đã thỏa 
mãn với lời giải thích của Phật, nhưng ông giả vờ đóng vai chống 
đối Ngài để được nghe thêm nhiều giải thích khác nhau của Phật. 
Rồi ông ca tụng sự giải thích của Phật là kỳ diệu, tuyệt hảo như 
thường lệ, và công bố xin quy y Tam bảo, xin đức Phật nhận ông 
làm cư sĩ. 


2) Quay Tam bảo lần thứ hai: 


C: Đức Phật khuyên Upàli hãy giữ im lặng, đừng công bố ồn ào 
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vì bậc thượng nhân xem sự yên lặng là thù thắng. Upàli sau khi 
nghe lời khuyên này lại càng hoan hỷ hơn nữa, càng hài lòng với 
đức Thế Tôn, vì nếu ông ta xin làm đệ tử các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác, họ sẽ trương cờ lọng ra mà công bố cho toàn thể Na Lan Đà 
biết là ông đã thành đệ tử của họ. Nhưng đức Phật lại khuyên ông 
giữ im lặng, đừng công bố gì cả. Rồi Upàli lại tuyên bố rằng từ nay 
trở đi, ông sẽ không để cho Ni Kiền vào nhà ông, ông chỉ mời bốn 
chúng đệ tử của đức Thế Tôn, nhưng đức Phật bảo Upàli rằng, Ni 
Kiền từ lâu đã được ông cùng gia đình tôn trọng, cung kính, nên 
bây giờ nếu họ đến, ông phải cho họ chút gì tùy theo khả năng của 
ông. Sau khi nghe lời khuyên ấy, Upàli bảo rằng, ông lại càng 
hoan hỷ và hài lòng với đức Thế Tôn hơn nữa, vì trước đây ông 
đã nghe nói đức Thế Tôn tuyên bố chỉ nên bố thí cho ngài và các 
đệ tử của Ngài mới có công đức lớn; bố thí cho người khác và đệ 
tử của người khác sẽ không đem lại công đức lớn. Khi ấy đức Phật 
dạy Ngài chưa bao giờ nói vậy, những gì Ngài thật sự nói ra là, nên 
bố thí cho tất cả mọi người tùy theo ý thích của mình. Bố thí cho 
những người không tinh tấn sẽ không đem lại quả báo lớn; bố thí 
cho những người có tinh tấn sẽ mang lại quả báo lớn. Khi ấy Upàii 
nói rằng, ông thề không làm gì cả, ông biết nên cho hay không 
nên cho các Ni Kiền. Rồi lần thứ hai ông công bố xin quy y Tam 
bảo và xin Phật nhận ông làm cư sĩ. 


P: Không giống, ở đây đức Phật không khuyên LUJpàÏli nên giữ im 
lặng, mà khuyên ông trước khi làm gì hãy suy nghĩ kỹ. Khi nghe 
lời khuyên ấy Upàli tuyên bố ông càng hoan hỷ với đức Thế Tôn 
hơn nữa, vì nếu ông trở thành đệ tử người khác, họ sẽ trương cờ 
lên mà công bố cho toàn thể Nàlandà biết Upàli là đệ tử của họ. Ở 
đây bản P nói ngay rằng, Upàli xin quy y Tam bảo lần thứ hai, xin 
được làm đệ tử. Phần còn lại trong đoạn này ở bản C được để vào 
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đoạn sau ở bản P. 
3) Quy y Tam bảo lần thứ ba: 


C: Rồi đức Thế Tôn thuyết pháp cho Upàli, khuyên bảo, làm 
cho ông phấn chấn, hoan hỷ, dùng nhiều cách để giảng pháp cho 
ông. Sau khi khuyên bảo, khích lệ, làm cho ông hoan hỷ, đức Phật 
giảng pháp theo cách mà chư Phật lần đầu tiên thuyết chánh 
pháp, làm cho người nghe hoan hỷ, như pháp thoại về bố thí, về 
giới, về sự sanh lên cõi trời, quở trách dục vọng đầy nguy hiểm, 
quở trách sinh tử là bất tịnh, ca tụng sự ly dục là thù thắng, chánh 
đáng và trong sạch. Đức Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho ông 
như vậy, biết rằng tâm của Upàli được hoan hỷ, thỏa mãn, mềm 
mại, nhu nhuyến, được nâng cao, được nhất tâm, hết hoài nghị, 
hết chướng ngại, có thể đón nhận diệu pháp một cách mạnh mẽ. 
Rồi giống như chư Phật thuyết giảng tinh túy chân chính của 
Pháp, đức Thế Tôn giảng cho Upàli về khổ, nguồn gốc khổ, sự 
chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Như một tấm lụa trắng 
(?) có thể ăn màu nhuộm để dàng, Upàli ngay tại chỗ ngồi, đã thấy 
được bốn chân lý cao cả khổ, tập, diệt, đạo. Thế là Upàli thấy 
pháp, được pháp, thực chứng pháp bạch tịnh, diệt trừ hoài nghi, 
vượt qua do dự, không có ai hơn ông, không còn lung lay, đã trú 
trong sự chứng quả, trở nên vô úy đối với pháp của đức Thế Tôn. 
Rồi Upàli đứng lên khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ đức Thế Tôn và lần thứ 
ba ông xin quy y Tam bảo, xin Phật nhận ông làm đệ tử. 

P: Lý do thúc đẩy Upàli xin quy y lần thứ ba cũng giống như lý 
do được đặt ở đoạn trước trong bản C. Bản P bỏ lời tuyên bố của 
Upàii rằng, từ nay trở đi không sẽ không cho Ni Kiền Tử nào vào 
nhà ông, và chỉ đón tiếp bốn hạng đệ tử của đức Phật. Ở đây đức 
Phật khuyên Upàli nên bố thí cho các Ni Kiền Tử vì từ lâu gia 
đình ông đã giúp đỡ cho họ. Lời khuyên này làm cho UJpàÏli càng 
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hài lòng, hoan hỷ với đức Thế Tôn, vì ông đã nghe nói Sa-môn 
Cổ Đàm bảo rằng chỉ nên bố thí cho Ngài và đệ tử của Ngài, đừng 
bố thí cho người khác và đệ tử người khác; sự bố thí cho Ngài và 
đệ tử của Ngài sẽ có quả báo lớn; bố thí cho người khác và đệ tử 
người khác không đem lại quả báo lớn. Ở đây bản P bỏ lời phủ 
nhận của đức Phật. C: LJpàli thề không làm gì cả, ông biết nên bố 
thí hay không nên bố thí cho các Ni Kiền = P: Upàli nói ông biết 
thời để làm việc ấy. Trong bản P, sau khi Upàli quy y Tam bảo lần 
thư ba, đức Phật thuyết pháp cho ông. Bản P bỏ: “Đức Thế Tôn 
khuyên bảo, làm cho ông phấn chấn, hoan hỷ....thuyết pháp cho 
ông. C: Phật giảng pháp theo cách mà chư Phật lần đầu tiên giảng 
diệu pháp, làm hoan hỷ những người nghe = P: Phật thuyết pháp 
theo thứ tự. C: như là pháp thoại về bố thí...thù thắng, chánh 
đánh và trong sạch = P: như là câu chuyện về bố thí, về giới, về cõi 
trời, về nguy hiểm của dục lạc, sự hạ liệt, ô nhiễm của nó; và về lợi 
lạc của xuất ly. C: Đức Thế Tôn sau khi giảng pháp cho ông như 
vậy, biết tâm Upàli đã được hoan hỷ, hài lòng, mềm mại, dễ sử 
dụng, nâng cao, nhất tâm, hết hoài nghi, hết chướng ngại, có thể 
mạnh mẽ tiếp nhận chánh pháp = P: Khi đức Thế Tôn biết tâm 
Upàli đã sẵn sàng, nhu nhuyến, hết chướng ngại, sung sướng, 
hoan hỷ. C: Như chư Phật đã giảng tỉnh yếu chân chính của Pháp, 
đức Thế Tôn cũng giảng về khổ, tập, diệt, đạo = P: Rồi Ngài giảng 
cho UbpàÏi các pháp mà các bậc giác ngộ đã khám phá: khổ, tập, 
diệt, đạo. C: Như một tấm lụa trắng sẽ ăn màu một cách dễ dàng, 
ngay tại chỗ Upàli thấy được chân lý khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy 
Ubpàli thấy pháp, được pháp, chứng ngộ pháp bạch tịnh, diệt trừ 
hoài nghi, vượt qua do dự, không có ai hơn, không còn do dự, đã 
an trú trong sự chứng ngộ quả, trở thành vô úy đối với pháp của 
đức Thế Tôn = P: Như một tấm vải sạch không còn vết đen, sẽ ăn 


màu nhuộm dễ dàng, cũng vậy gia chủ Upàli ngay tại chỗ ngồi, 
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khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: “Cái gì phải bị sinh thì cũng 
phải bị diệt. Như vậy gia chủ Upàli đã thấy pháp, đã chứng pháp, 
đã biết pháp, đã đi sâu vào pháp, đã vượt qua hoài nghi, đã tẩy trừ 
sự do dự, đã đạt đến tịnh trí trong giáo lý của đấng đạo sư mà 
không cần người khác dẫn dất. Ở bản C, sự chứng đắc của Upàili 
khiến ông công bố lời xin quy y Tam bảo lần thứ ba, nhưng ở bản 
P chỉ nói rằng Upàli thưa Thế Tôn, ông còn có nhiều việc phải 
làm. 

IV. Upàli dặn dò người gác cổng - Kiền Tử đến thăm và thái độ 
của Upàii: 

1) Upbàli dặn dò người gác cổng: 


: Upàli sau khi đã khéo thọ trì lời dạy của đức Thế Tôn, cúi 
đầu dưới chân Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng, rồi về nhà. Tại 
đây ông bảo người gác cổng, bây giờ ông đã thành đệ tử của đức 
Thế Tôn, và từ nay trở đi, không được cho phép các Ni Kiền vào 
nhà ông. Chỉ có bốn hạng đệ tử của đức Phật được vào nhà, nếu 
các Ni Kiền đến, người gác cổng nên bảo họ đứng chờ bên ngoài 
cổng và hãy mang đồ ăn ra cho họ. 


P: Gần giống. Trong khi bản C sử dụng một danh từ chung là Ni 


Kiền, bản P còn thêm các Ni Kiền nam và nữ. 
2. Sự viếng thăm của Kiên Tử: 


€: Tin tức về thái độ của Upàli đến tai Trường Khổ Hạnh; ông 
này đi đến Kiền Tử, thuật lại vấn để cho ông ta và phàn nàn rằng, 
giáo chủ đã không để ý đến lời cảnh cáo của ông ta, nhưng Kiền 
Tử vẫn không tin mẩu tin ấy, vẫn nói rằng không thể nào có 
chuyện UpàÏi trở thành đệ tử Sa-môn Cổ Đàm, mà Sa-môn Cổ 
Đàm trở thành đệ tử Upàli thì có. Rồi ông sai Trường Khổ Hạnh 
đi đến nhà Upàli để thăm dò sự việc tận mắt. Trường Khổ Hạnh 
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đi đến nhà Upàli, khám phá tiếng đồn là chân thật và về thuật lại 
cho Kiền Tử, nhưng Kiền Tử vẫn không tin. Ông cùng 500 đồ 
chúng đi đến nhà Upàili, gặp người gác cổng và người này đã thuật 
lại cho ông lời dặn dò của Upàli. Kiền Tử nói rằng ông không đến 
xin đồ ăn mà muốn gặp Upàli. Khi ấy người gác cổng bảo Kiền Tử 
hãy đợi ngoài cổng, để ông ta vào báo tin cho Upàli biết có Kiền 
Tử đến thăm. 


P: Gần giống, với vài dị biệt nhỏ. Trong khi bản C nói một đám 
đông 500 Ni Kiền, bản P chỉ nói một số lớn Ni Kiền 'Tử, còn lại 
cũng giống nhau, với những dị biệt đã thấy ở trước. 


3) Thái độ của Lbàli uà phản ứng của Kiển Tử: 
a) Cách đón tiếp của Upài!i: 


C: Khi người gác cổng báo tin cho Upàli biết có Kiền Tử đem 
500 đồ chúng đến thăm, Upàli ra lệnh cho gác cổng sửa soạn chỗ 
ngồi trong đại sảnh ở giữa. Khi chỗ ngồi đã sẵn, Upàli đi vào tòa 
đại sảnh chính giữa, ngồi lên chỗ ngồi đẹp nhất, cao nhất, sạch 
nhất đã soạn sẵn, và bảo người gác cống đi gọi Kiền Tử và đồ đệ 
vào. Ông nói: Tôn giả, có chỗ ngồi đó, nếu muốn, xin ngài cứ 
ngồi. Khi ấy Kiền Tử bảo Upàii tại sao ông cư xử như vậy, ngồi 
kiết già như một Sa-môn, không khác tí nào. Upàli trả lời rằng, 
ông có những đồ vật, nếu muốn bố thí ông sẽ bố thí, nếu không 
muốn bế thí ông sẽ không bố thí. Những ghế ngồi này của ông ta, 
nên ông bảo: “Có chỗ ngồi đấy, nếu ông muốn ngồi, xin hãy 
ngồi.” 

P: Gần giống, với vài dị biệt nhỏ. Bản P thêm rằng trước đấy, mỗi 
khi Nàtaputta đến, Upàli thường đi ra đón ông, và giành chỗ ngồi 
cao nhất, tốt nhất cho ông, rồi dùng thượng y của mình để phủi 
bụi chỗ ấy. Bản P bỏ lời khiển trách của Nàtaputta về Upàli cư xử 
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như một Sa-môn và câu trả lời của LUJpàli. 
b) Cuộc đàm thoại giữa Kiền Tử và Upàili: 


C: Kiền Tử khiển trách Upàli đã bị Sa-môn Cổ Đàm chinh phục, 
mặc dù Upàli đã định chính phục Cổ Đàm; cũng như một người 
đi vào rừng để được mắt mà khi trở về lại mất cả hai con mắt; hoặc 
như người khát nước đi đến hồ rồi lại trở về vẫn còn khát. Upàli 
dẫn một ví dụ để trả lời Kiền Tử. Giả sử có một Bà-la-môn có 
người vợ trẻ có bầu. Chị ta bảo người ấy ra chợ mua một món đồ 
chơi cho đứa con sắp sanh, người Bà-la-môn bảo, nàng hãy đợi 
cho đến khi sanh con, nếu nó là con trai, anh ta sẽ mua đồ chơi 
cho con trai; nếu nó là con gái, sẽ mua đồ chơi con gái, nhưng bà 
vợ trẻ năn nỉ ba lần, và ba lần Bà-la-môn cố lý luận với nàng. 
Nhưng vì quá yêu vợ, cuối cùng ông hỏi bà thích loại đồ chơi gì. 
Bà bảo ông đi mua một con khỉ nhỏ. Khi người chồng mua về một 
con khỉ con, bà không thích màu lông của nó nên bảo chồng đem 
nó đến thợ nhuộm nhuộm thành màu vàng và đập giũ cho bóng. 
Người thợ nhuộm nói với ngưòi chồng, con khỉ này có thểnhuộm 
vàng, nhưng không thể đập cho bóng láng. Rồi ông đọc một bài 
kệ: 


“Con khỉ có thể ăn màu nhuộm, nhưng không thể bị đập; 
Nếu bị đập, nó sẽ chết; rốt cuộc không thể nào đập nó. 
Cái túi đựng những đồ bất tịnh này có mùi thối; 

Con khỉ đầy những bất tịnh. 


Cũng thế lý thuyết Ni Kiền không thể chịu đựng nổi sự tra tầm, 
không thể được đem ra nghiền ngẫm và quán sát. 


Nó có thể nhuộm kẻ ngu nhưng không bậc trí. 


Khi ấy Upàii ví giáo lý của Phật như một tấm vải hàng Ba La Nại 
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có thể ăn màu nhuộm đẹp nhất, mà cũng có thể đập cho bóng 
láng. Giáo lý của đức Như lai có thể chịu đựng sự tra tầm, có thể 
được nghiền ngẫm và quán sát. Nó có thể nhuộm (ảnh hưởng 
đến) bậc trí, nhưng không thể nhuộm người ngu. 


P: Không giống hắn. Nó thêm Nàtaputta gọi Upàli là đã điên rổ, 
ngu sỉ khi bị vướng vào cuộc tranh luận lớn lao ấy. Ví dụ thứ nhất 
không giống. Nó nói đến một người làm nghề đi hoạn súc vật 
(andàhàrako?) và trở về chính mình lại bị hoạn. Ví dụ thứ hai 
giống ví dụ đầu trong bản C. Ví dụ về Bà-la-môn và cô vợ giống 
bản C, nhưng được đặt sau lời cáo buộc của Nàtaputta rằng Upàli 
đã bị Sa-môn Cổ Đàm dụ dõ, trong khi ở bản C thì đặt ở trước. 
Bản P thêm rằng, người chồng đã già, cao tuổi, và tên người thợ 
nhuộm là Rattapàni. C: đập nó, làm cho nó láng bóng = P: đập 
xung quanh và cả hai mặt cho thật láng. Trong bản P, người thợ 
nhuộm không dùng bài kệ để trả lời Bà-la-môn. Ông ta chỉ nói 
rằng nó có thể ăn màu nhuộm, nhưng không thể đập và làm cho 
bóng láng cả hai mặt. C: Lý thuyết của Ni Kiền không thể chịu 
đựng sự tra tầm, không thể được nghiền ngẫm và quán sát; nó có 
thể nhuộm kẻ ngu chứ không người trí = P: Lý thuyết của Ni Kiền 
Tử ngu si, chỉ có thể nhuộm người ngu chứ không bậc trí, nó 
không thể đứng vững trước sự tra tầm, không thể được làm cho 
bóng láng. Trong ví dụ hai, bản P nói đến cũng người Bà-la-môn 
ấy vào một lúc khác đem một cặp áo quần đến cho Rattapàni nhờ 
nhuộm và đập, làm cho láng, trong khi bản C nói đến một ví dụ 
riêng. 

c) Một cáo buộc khác từ Kiền Tử: 


: Kiền Tử cáo buộc Upàli đã bị bùa chú của Sa-môn Cổ Đàm 
dụ dỗ. Upàli trả lời rằng thần chú của Cổ Đàm thật tốt đẹp, vô 


cùng tốt đẹp, nó sẽ làm cho cha mẹ ông ta, vợ con, tôi tớ của ông 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI | 379 


ta, vua của xứ Na Lan Đà và tất cả chúng sinh trong những thế 
giới với chư thiên, ma, phạm, Sa-môn và Bà-la-môn, từ nhân loại 
cho đến chư thiên sẽ được thần chú dụ dỗ này làm cho hạnh phúc, 
an ổn và lợi lạc lâu dài. 

P: Gần giống. C: bị thần chú dụ dỗ của Sa-môn Cổ Đàm dụ = P: 
bị dụ dỗ bởi huyền thuật của Sa-môn Cổ Đàm. C: rất tốt, vô cùng 
tốt đẹp = P: rất lành, rất thiện. Bản C nói, cha mẹ ông ta, vợ con, 
tôi tớ của ông ta, vua của xứ Na Lan Đà và tất cả chúng sanh trong 
các thế giới với chư thiên, ma, phạm, Sa-môn và Bà-la-môn, từ 
nhân loại cho đến chư thiên = P: những huyết thống thân yêu, tất 
cả sát đế lợi và Bà-la-môn, thương gia, thợ thuyền, chúng sanh 
trong các cõi trời, cõi ma, cõi phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời và 
người. 

Bài kệ của UpàÏi: xem ở trước, chương 7 (các bài kệ). 

E. Phần kết 


Ở đây bản C có phần kết thông thường, bản P không có. 
NC40 


C14: La Vân kinh 
P61: Giáo giới Ràhula ở rừng Ambàlatthika 
A. Toát yếu kinh C 


C: Phật hiển thị cho Tôn giả La Vân sự nguy hiểm của cố ý nói 
láo nơi một Tỳ-kheo, Ngài khuyên Tôn giả nên suy nghĩ kỹ trước 
khi làm một thân hành, ngữ hành và ý hành. 

P: Gần giống. 

B. Nhan đề kinh 
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C: La Vân kinh, kinh về La Vân, ám chỉ Tôn giả La Vân mà bản 
kinh này nhắm đến. 


P: Giáo giới La Hầu La ỏrừng Ambalatthika, bài kinh nói về sự răn 
dạy La Hầu La ở Am Bà, ám chỉ bài kinh do đức Phật giảng cho La 
Hầu La ở Am Bà. 


. Nơi thuyết kinh 


C: Đức Phật ở Vương Xá thành, trong rừng trúc Ca Lan Đà. 
Ngài đi đến Tôn giả La Vân cũng ở thành Vương Xá, trong khu 


rừng suối nóng, và giảng kinh này cho ngài. 


P: Cũng địa điểm trên. Nhưng ở đây Tôn giả Ràhula trú tại 
Ambalatthika. 


Gh¡ chú: Ambalatthika là một vườn ngự uyển trên đường giữa 
Vương Xá và Nàlandà. (DPPN ¡, 158). 


D. Nội dưng kinh 
1. Cuộc gặp gỡ giữa đức Phật và Tôn giả La Vân: 


C: Đức Phật khi đêm đã tàn, vào sáng sớm, vào thành Vương Xá 
để khất thực. Sau khi ăn xong, Ngài đi đến rừng Suối nóng, nơi 
Tôn giả La Vân ở. Tôn giả La Vân trông thấy đức Phật từ xa đến, 
đi ra đón tiếp Ngài, cầm y bát của Ngài, trải tọa cụ, đi lấy nước rửa 
chân. Sau khi rửa chân, đức Phật ngồi trên chỗ ngồi của La Vân. 

P: Ở đây đức Phật vào buổi chiều từ độc cư thiển định trở dậy, 
đi đến Ambalatthika, nơi Tôn giả Ràhula ở. Tôn giả Ràhula khi 
thấy Phật từ xa đến, soạn sẵn chỗ ngồi và nước cho ngài rửa chân. 
Đức Phật ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và rửa chân, sau đó Tôn 


giả Ràhula đảnh lễ đức Phật và ngồi xuống một bên. 


2. Sự giáo giới thứ nhất: 
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C: Đức Thế Tôn lấy một ít nước còn lại trong chậu, hỏi La Vân 
có thấy chút nước ấy không? Khi Tôn giả La Vân đáp có, Phật bảo 
rằng hạnh sa môn cũng ít như vậy nơi một người cố ý nói dối 
không biết hổ thẹn, không ân hận. Không có một ác hành nào mà 
người ấy không thể làm. Tôn giả phải học tập không được nói dối 
dù là nói để đùa chơi. 

P: Gần giống. đây đức Phật chỉ nói rằng, ít ỏi là hạnh Sa-môn 
của người cố ý nói dối không hổ thẹn, như chút ít nước còn lại. 

3. Giáo giới thứ hai: 

: Sau khi đức Phật đổ chút ít nước ấy đi, Ngài hỏi La Vân có 
trông thấy chút ít nước ấy đã hoàn toàn bị quăng bỏ. Khi La Vân 
trả lời có, Phật dạy, hoàn toàn bị quăng bỏ như vậy là hạnh Sa- 
môn của người cố ý nói dối... dù là nói để đùa chơi. 

P: Gần giống. © đây đức Phật nói đáng đổ đi là hạnh Sa-môn của 
người cố ý nói dối không biết hổ thẹn. 

4. Giáo giới thứ ba và thứ tư: 

C: Rồi đức Phật lật úp cái chậu và lật ngửa cái chậu, mỗi lần như 
vậy, Ngài bảo hạnh Sa-môn cũng bị lật úp lật ngửa như vậy nơi 
một người cố ý nói dối... dù là nói để đùa chơi. 

P: Gần giống, với những nhận xét như trên. Sau lần giáo giới thứ 
tư, bản P thêm một giáo giới khác. Phật chỉ ra sự trống rỗng, trống 
không của cái chậu đã được lật ngữa, và công bố rằng trống rỗng, 
không ra gì, là hạnh Sa-môn của một người cố ý nói dối không 
biết hổ thẹn. 


5. Giáo giới thứ năm: 
C: Như một ông vua có một con voi lớn, khi con voi lâm trận, 


nó dùng hai chân trước, hai chân sau, đuôi, trán, lưng, mông, 
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cổ,...., tai, ngà, tất cả thân phần của nó để chiến đấu, nhưng nó 
bảo vệ cái vòi của nó. Khi ấy người quản tượng nghĩ rằng nó còn 
kể đến mạng sống của nó. Khi con voi sử dụng tất cả thân phần 
kể cả cái vòi để chiến đấu, thì người quản tượng nghĩ rằng con voi 
này không còn kể đến mạng sống của nó. Phật nói rằng con voi 
này khi lâm trận sẽ làm đủ mọi việc xấu xa. Cũng vậy, đối với một 
người cố ý nói dối không biết hổ thẹn, không ân hận, đức Phật 
công bố rằng, không có hành vi xấu ác nào mà người ấy không thể 
làm. 

P: Gần giống. Con voi được mô tả là ìsàdanto (có vòi dài như một 
cây sào),wbbùlhavà (khéo nuôi lớn),abhÿjàto(khéo sinh), 
sangàmàuacaro (khéo lui tới bãi chiến trường, thiện chiến) còn về 
các thân phần khác nhau mà con voi dùng khi lâm trận, bản P bỏ: 
trán, lưng, mông, cổ... nhưng thêm: phần trước của thân, phần sau 
của thân và cái đầu. C: con voi này còn kể đến mạng sống của nó 
=P: con voi này không vứt bỏ mạng sống của nó (apariccattam). 
Ơ đây lời giáo giới của đức Phật cũng như trong bản C, nhưng bỏ: 
không hối hận, không biết hổ thẹn. 

6. Bài kệ: 

: Bản C thêm một bài kệ do đức Phật nói liên hệ đến vấn đề 
này: 

“Một người phạm một lỗi lầm là nói đối, 

Thì người ấy không sợ đời sau, không có điểu ác nào nó không thể làm. 

Thà nuốt hoàn sắt nớng đỏ như lửa, 

Hơn là phạm giới mà nhận của bố thí của thế giam. 


Nếu một người sợ khổ, không wa nghĩ đến khố, thì không nên làm hành 


9i xấu xa, một cách bí mật hay công khai. 
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Nếu bất thiện hành đã được làm, đang được làm, 

Thì cuối cùng người ta không thể thoát khỏi chúng, 

Và cũng không nơi nào trú ẩn khỏi chứng. ˆ 

7. Suy nghĩ trước khi làm một thân hành, ngữ hành và ý hành: 

a) Ví dụ tấm gương: 

C: Phật hỏi Tôn giả La Vân tấm gương dùng để làm gì? La vân 
trả lời nó dùng để nhìn xem cái mặt của mình là sạch hay không 
sạch. Khi ấy Phật khuyên Tôn giả La Vân rằng, trước khi làm một 
thân hành nào, nên suy nghĩ xem thân hành ấy là trong sạch hay 
không trong sạch, là có lợi cho mình hay có lợi cho người khác 
không. 

P: Gần giống, nhưng bỏ: “để nhìn xem cái mặt của mình sạch 
hay không sạch. Nó chỉ nói, ` để nhìn vào trong đó”. Lời khuyến 
cáo của đức Phật là: “Cũng vậy, sau khi suy nghĩ nhiều lần, thân 
hành, ngữ hành, ý hành ấy cần được làm. ˆ 

b) Về thân hành: 

(Xem phần trước, chương nói về nghiệp, kinh C14, và nói về giới 
luật tu sỉ). 

9, Một bài kệ: 

(Xem phần trước, chương nói về các bài kệ). 

E. Phần kết 

Cả hai bản đều có phần kết thông thường, nhưng C thêm rằng, 


không những La Vân mà các Tỳ-kheo khác đều hoan hỷ trước lời 
dạy của đức Phật. 
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NC54 


C132: Lại-tra-hòa-la kinh 

P82: Kinh Ratthapbàla 

A. Toát yếu kinh C 

€: Lại-tra-hòa-la sau khi nghe pháp của đức Phật giảng, muốn 
trở thành một Tỳ-kheo, nhưng Phật từ chối vì anh không được sự 
chấp thuận của cha mẹ. Anh trở về nhà và nhờ hăm dọa tuyệt thực 
cho đến chết, anh đã được cha mẹ đồng ý và trở thành một Tỳ- 
kheo đệ tử Phật. Chắng bao lâu nhờ nỗ lực tỉnh cần, anh đã đắc 
quả A-la-hán. Khi ấy Lại-tra-hòa-la về nhà thăm cha mẹ, họ cố 
làm cho anh từ bỏ đời sống tu hành nhưng không thành công. Rồi 
Lại-tra-hòa-la gặp vua Chu-lai-po và giải thích cho vua những lý 
do anh đi tu. 

P: Gần giống nhưng có vài dị biệt về chỉ tiết. 

B. Nhan đề kinh 

€: Lại-tra-hòa-la kinh, kinh nói về Lại-tra-hòa-la, chỉ thanh niên 
đã trở thành Tỳ-kheo ngược lại với ý muốn của cha mẹ. 

P: Kinh Ratthabàdla, cũng nói về một người ấy như ở kinh C. 

Œ. Nơi thuyết kinh 

C: Đức Phật ở nước Câu Lâu Sấu, trong làng Uất-lô-tra, trong 
vườn Bệ Đề Xá Hòa. 

P: Đức Phật ở giữa dân chúng Kuru, trong thị trấn của người 
Kuru, tên gọi Thulakotthika. 

D. Nội dưng kinh 

L. Bài pháp của đức Phật: 
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C: Đức Phật ở làng Uất-lô-tra, trong vườn Bệ Đề Xá Hòa, tiếng 
đồn lớn lan khắp mười phương về Sa-môn Cổ Đàm như sau: Sa- 
môn Cổ Đàm là đức Như lai, không chấp thủ, đã hoàn toàn và 
chân chánh giác ngộ, có minh và hạnh, bậc thiện thệ, thế gian giải, 
vô thượng sĩ, bậc hàng phục được đạo và pháp, thầy của chư thiên 
và người, Phật, đấng che chở tất cả. Ở giữa thế gian này với chư 
thiên, ma, phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ nhân loại cho đến chư 
thiên, Ngài đã tự chứng với trí mình, chứng đạt và an trú. Ngài 
thuyết pháp khả ái ở chặng đầu, khả ái ở chặng giữa và khả ái ở 
chặng cuối, có nghĩa, có văn, hiển thị đời sống phạm hạnh hoàn 
toàn trong sạch. Được trông thấy Như lai, người không chấp thủ, 
bậc hoàn toàn và chân chánh giác ngộ, được đảnh lễ và cúng 
dường Ngài, sẽ đem lại công đức và lợi lạc nhanh chóng. Khi ấy 
các Bà-la-môn, gia chủ trong làng Uất-lô-tra đi đến nơi đức Phật, 
một số cúi đầu chào dưới chân đức Thế Tôn rồi ngổi xuống một 
bên. Một số nói lên những lời hỏi thăm đức Phật và ngồi xuống 
một bên. Một số chắp tay hướng về đức Phật rồi ngồi xuống một 
bên. Một số từ xa trông thấy đức Phật, giữ im lặng rồi ngồi xuống. 
Rồi đức Phật bằng vô số phương tiện, đã thuyết pháp cho họ, làm 
cho họ hoan hỷ, phấn khởi, khích lệ họ. Rồi Ngài im lặng. Các Bà- 
la-môn, gia chủ của làng Uất-lô-tra sau khi được đức Phật làm cho 
hoan hỷ, phấn khởi, khích lệ, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu 
dưới chân đức Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng rồi ra về. 


P: Gần giống. C: làng Uất-lô-tra = P: thị trấn Thullakotthika. Nó 
bỏ trong vườn...” C: người hàng phục đạo và pháp (đạo pháp ngự) 
=P: burisadammasàrathi, bậc điều ngự những con người. C: đấng 
che chở tất cả = P: Thế Tôn, Bhagauà. C: sau khi đã tự chứng với 
trí mình, ngài chứng đạt và an trú = P: tự chứng với thắng trí. C: 
có nghĩa có văn = P: sàttham sauyanjanam. C: được trông thấy đức 
Như lai, bậc không chấp thủ, bậc hoàn toàn và chân chính giác 
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ngộ, được đảnh lễ cúng dường Ngài, sẽ đem lại công đức và lợi ích 
nhanh chóng = P: thật tốt lành để yết kiến một vị A-la-hán như 
vậy. Về các cách chào hỏi khác nhau, bản P thêm rằng, có người 
sau khi xưng tên, dòng họ, ngồi xuống một bên. Ở đây sự ra về 
của các Bà-la-môn, gia chủ, được đặt trong đoạn sau, không phải 
trong đoạn này. 


II. Lại-tra-hòa-la xin trở thành Tỳ-kheo, và đức Phật từ chối: 


C: Lại-tra-hòa-la vẫn ngồi lại, chờ khi các Bà-la-môn, gia chủ đi 
khỏi, anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp thượng y chừa một vai 
và bạch đức Phật rằng, theo như anh ta hiểu qua lời thuyết giáo 
của đức Phật, nếu anh vẫn làm một cư sĩ thì thật không thể nào 
sống đời phạm hạnh một cách viên mãn và trọn đời. Bởi thế anh 
xin đức Phật cho phép mình sống đời tu sĩ, được thọ giới làm Tỳ- 
kheo. Đức Phật từ chối vì anh chưa được cha mẹ đồng ý, và bảo 


anh phải về xin cha mẹ. 


P: Gần giống. Bản P thêm một đoạn trong đó Ratthabàla suy 
nghĩ về quyết định của mình trước khi công bố với đức Phật. 


HI. Cha mẹ từ chối, Lại-tra-hòa-la tuyệt thực và nỗ lực của cha 
mẹ để khuyên từ bỏ tuyệt thực: 


€: Lại-tra-hòa-la về nhà và xin cha mẹ cho phép sống đời xuất 
gia. Cha mẹ từ chối, nói rằng anh là đứa con trai duy nhất rất yêu 
quý của họ. Dù anh có chết, họ cũng không vứt đi được, thì làm 
sao họ có thể chịu nỗi việc không còn trông thấy anh lúc anh đang 
còn sống. Lại-tra-hòa-la lập lại lời cầu xin ba lần, nhưng cha mẹ 
vẫn từ chối. Anh bèn nằm xuống giữa nền nhà, không chịu đứng 
dậy, không ăn uống gì trong hơn bốn ngày. Cha mẹ năn nỉ anh 
đứng dậy, từ bỏ tuyệt thực, bảo rằng, thân thể của anh suốt đời đã 
quen với giường nệm êm ái, làm sao bây giờ không thấy đau khổ. 
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Họ khuyên anh ta hãy đứng dậy, hãy làm một cư sĩ để bố thí, gieo 
trồng phước đức, vì con đường của đức Thế Tôn là khó nhất, và 
xuất gia học đạo cũng là khó nhất. Lại-tra-hòa-la vẫn im lặng. Khi 
ấy cha mẹ trước hết đi đến yêu cầu các bà con của họ và những 
quan chức lớn, kế đến yêu cầu những người nổi tiếng và có học 
vốn là bạn bè thân hữu của Lại-tra-hòa-la, để nhờ họ khuyên Lại- 
tra-hòa-la từ bỏ tuyệt thực. Họ đi đến nhưng cũng không thành 
công trong sứ mạng của mình. Khi ấy họ khuyên cha mẹ Lại-tra- 
hòa-la nên cho phép anh ta sống đời xuất gia, vì nếu anh ta được 
hạnh phúc trong đời sống xuất gia, họ còn có thể trông thấy anh 
trên đời, nhưng nếu anh không được hạnh phúc, anh chắc chấn 
sẽ chết và điều ấy không có lợi ích gì cả. Cha mẹ Lại-tra-hòa-la 
nghe lời khuyên ấy và bằng lòng cho Lại-tra-hòa-la xuất gia với 
điều kiện sau khi hoàn tất việc học pháp, hãy trở về thăm cha mẹ. 
Các bạn bè thân hữu đem lời chấp thuận của cha mẹ đến cho Lại- 
tra-hòa-la, anh vui mừng từ bỏ tuyệt thực và ăn uống lại như bình 
thường. 


P: Gần giống. Ở đây cha mẹ Ratthabala ngăn cản như sau: “Con 
là đứa con độc nhất của ta, hết sức yêu dấu, con đã quen sống 
trong tiện nghi, được săn sóc tử tế, không biết gì là đau khổ, con 
hãy ăn uống, thọ hưởng dục lạc, và làm các việc công đức. Chúng 
ta không bằng lòng cho con xuất gia, nếu con có chết, chúng ta 
cũng còn không muốn rời xa con, thì làm sao chúng ta có thể cho 
phép con xuất gia trong khi con đang còn sống.” Ở đây bản P bỏ 
chi tiết Ratthabàla đã tuyệt thực hơn bốn ngày. Lời năn nỉ của cha 
mẹ, những phản đối của họ cũng gần giống nhau trong hai bản, 
ngoại trừ ở đây họ năn nỉ anh hãy đứng dậy. Bản P chỉ nói cha mẹ 
đi đến bạn bè thân hữu của Ratthapàla. Phần còn lại cũng giống 


nhau. 
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IV. Lại-tra-hòa-la xuất gia, chứng quả A-la-hán và trở về thăm 


cha mẹ: 


: Rồi Lại-tra-hòa-la đi đến đức Phật khi đã được cha mẹ cho 
phép, và đức Phật cho thọ giới làm Tỳ-kheo. Rồi đức Phật đi đến 
Xá Vệ, ở lại trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp-cô-độc. Sau khi 
xuất gia, Lại-tra-hòa-la sống độc cư, tinh tấn thiểền định, đắc quả 
A-la-hán. Sau 9, 1Ô năm, Lại-tra-hòa-la nghĩ đến việc về thăm cha 
mẹ như đã hứa. Tôn giả đi đến đức Phật, cho biết quyết định của 
mình và đức Phật đã cho phép Tôn giả đi vì biết Tôn giả không 
thể nào trở lại đời sống thấp kém. Lại-tra-hòa-la trở về phòng, thu 
xếp chỗ nằm, cầm y bát tuần tự đi đến làng Uất-lô-tra, vườn Bệ 
Đề Xá Hòa. Rồi vào buổi sáng sớm, Tôn giả cầm y đi vào làng khất 
thực. Ông nghi rằng đức Thế Tôn đã ca tụng hạnh tuần tự khất 
thực, nên Tôn giả đi hết nhà này sang nhà khác và đến nhà cha 
mình. Lúc ấy người cha đang chải râu tóc, khi trông thấy Lại-tra- 
hòa-la, ông bảo: Những Sa-môn trọc đầu này là bọn có hành 
động đen tối, không con cái, không dòng họ, những kẻ phá hoại 
gia đình ta, ta chỉ có một đứa con trai yêu dấu, ta vô cùng quyến 
luyến, thế mà chúng đã đem nó đi mất, cạo đầu cho nó. Nay không 
cho kẻ này một thứ gì để ăn cả. ˆ Thế là Lại-tra-hòa-la không nhận 
được của bố thí nào từ nhà cha mình, ngoại trừ những lời nguyền 
rủa. Khi ấy một nữ tỳ trong nhà đem một rõ đầy thức ăn hôi thối 
ra đổ vào đống rác. Lại-tra-hòa-la trông thấy và yêu cầu cô đổ vào 
bát của mình. Trong khi nữ tỳ đổ thực phẩm vào bát khất thực, cô 
ta nhận ra ngài nhờ hai dấu hiệu: giọng nói và bàn tay, bàn chân. 
Rồi cô vào báo cho người cha. Khi được tin ông hết sức vui mừng, 
tay trái cầm áo, tay phải vuốt râu tóc, vội vàng đi đến nơi Lại-tra- 
hòa-la đang ngồi dựa vào bức tường để ăn thức ăn thiu. Người cha 


hỏi làm sao Lại-tra-hòa-la có thể ăn thực phẩm đã thối này, vì vốn 
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có thân thể yếu đuối và đã quen với cao lương mỹ vị. Ông hỏi tại 
sao ngài không vào nhà cha mình khi đã đến làng này. Lại-tra- 
hòa-la trả lời rằng, ông có đến nhà cha mẹ nhưng không nhận 
được đồ bố thí, mà chỉ nhận lời nguyền rủa. Khi ấy người cha xin 
lỗi con trai, kính cẩn đưa ông vào nhà, trải chỗ ngồi và mời ông 
ngồi xuống. Sau đó ông báo tin cho người mẹ có con trai của họ 
đến, và bảo bà sửa soạn thức ăn. Bà vui vẻ chuẩn bị thức ăn, sai 
chất những đồng tiền thành một đống lớn giữa sân, lớn đến nỗi 
một người đứng bên này không thể thấy được người đứng bên kia. 
Rồi bà đi đến Lại-tra-hòa-la và nói, đống tiền này là phần của mẹ 
chia cho, còn phần của cha thì vô số, không thể đếm bằng hàng 
trăm hàng ngàn. Tất cả tiền này sẽ dành cho Lại-tra-hòa-la nếu 
ông từ bỏ học giới, từ bỏ đời sống xuất gia, trở về sống bố thí làm 
phước, vì theo đức Thế Tôn thật khó, sống đời tu sĩ tu theo pháp 
thật khó. Khi ấy Lại-tra-hòa-la khuyên mẹ hãy làm một túi vải 
mới, bỏ tất cả tiền này vào trong, chất lên xe đem đến sông Hằng 
để dìm sâu xuống nước. Vì chính do tiền này mà người ta cảm thọ 
sầu, bi, khổ, ưu, không có hạnh phúc. Mẹ Lại-tra-hòa-la biết 
phương pháp này không thể thuyết phục Lại-tra-hòa-la từ bỏ đời 
sống xuất gia; bà bèn đi đến những người vợ cũ của Lại-tra-hòa- 
la, bảo họ trang sức bằng chuỗi đeo cổ và đủ thứ y phục, đi đến 
Lại-tra-hòa-la ôm chân mà nói: “Có những tiên nữ nào có sắc đẹp 
hơn tôi hay sao mà vì họ ông đã bỏ nhà đi tu?” Những bà vợ theo 
lời khuyên ấy, nhưng Lại-tra-hòa-la gọi những người vợ cũ bằng 
chị và bảo rằng không phải vì một tiên nữ nào mà ông đi tu, ông 
chỉ đi tu vì muốn đạt đến Phật pháp, và bây giờ mục đích của ông 
đã thành đạt. Những bà vợ cũ đứng qua một bên, khóc mà bảo bây 
giờ ông lại gọi họ bằng chị. Tôn giả Lại-tra-hòa-la yêu cầu cha mẹ 
bố thí đồ ăn vì đã đến giò, đừng quấy nhiễu ông nữa. Khi ấy cha 


mẹ đứng lên cung cấp nước rửa và tự tay phục vụ đồ ăn ngon lành 
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cho Lại-tra-hòa-la. Sau khi ăn xong, Tôn giả thuyết pháp cho cha 
mẹ bằng nhiều cách, làm họ vui vẻ phấn chấn, hoan hỷ. Rồi ngài 


đứng lên khỏi chỗ mà đọc bài kệ sau: 
“Hãy nhìn hình dáng được trang sức bằng châu ngọc 0à chuỗi đeo cổ, 
Với ngọc quấn uào tóc, lông mày kẻ màu tím, 
Điều này chỉ lừa dối kẻ ngu, chứ không những người đã đạt đến bờ kia. 
Những màu sắc đẹp đế đểtrang hoàng cái thân hôi thối, 
Điều này chỉ lừa dối kẻ ngu, chứ không những người đã đạt đến bờ kia. 
Với những mùi hương trét lên thân thể; 
Chân được sơn màu thổ hoàng, 
Điều này chỉ lừa dối kẻ ngu, chứ không những người đã đạt đến bờ kia. 
Thân thể được khoác nhiều y phục đẹp lộng lẫy, 
Tấm thân phù du này, 
Điều này chỉ lừa dối kẻ ngu, chứ không những người đã đạt đến bờ kia. 
Sau khi đã phá hủy các lưới bẫy để bẫy nai, 
Sau khi đã đập vỡ cánh cửa nhốt bẩy nai, 
Tôi đã từ bỏ miếng mổi quyến rũ, 
Làm sao tôi còn có thể tìm thấy hạnh phúc trong các trói buộc? ” 


P: Không giống hắn, sự xuất gia và đắc A-la-hán của Ratthapàla 
thì gần giống. Bản P thêm rằng đức Phật nửa tháng sau 
khi Ratthabàla xuất gia đã đi đến Xá Vệ quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc 
viên. P bỏ việc 9, 1Ô năm sau khi đắc quả A-la-hán Ratthapala nghĩ 
đến việc về thăm cha mẹ, chỉ nói rằng, sau khi đắc quả, Ratthabàla 
cho đức Phật biết ý định về thăm cha mẹ của mình và đức Phật đã 
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bằng lòng, sau khi biết được tâm của RatthabàÌa với tâm của ngài. 
Khi Ratthapàla đi đến thị trấn Thu La, bản P thêm rằng ông ở lại 
trong vườn nai của vua Kuru. Khi đi khất thực trong thị 
trấn, Ratthapbàla đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng bản P bỏ 
việc Ratthabàla nghĩ đến đức Phật ca tụng sự khất thực này. 
Khi Ratthabàla đi đến nhà mình, người cha đang chải tóc giữa một 
đại sảnh có cửa lớn, trong khi bản C nói rằng, ông chải râu tóc, 
không nói ở giữa đại sảnh có cửa. Ở bản C, cha Lại-tra-hòa-la thóa 
mạ Tỳ-kheo là chuyên làm việc đen tối, không có con cái, không 
dòng họ, phá hoại gia đình ông. Bản P chỉ nói rằng đứa con trai 
yêu quý độc nhất của ông đã bỏ ra đi vì những Sa-môn trọc đầu 
này; và thế là Tôn giả Ratthabàla tại nhà của cha mình đã không 
nhận được bố thí cũng không nhận được lời từ chối mà chỉ nhận 
lời nguyền rủa. C: một nữ tỳ đem một rõ đầy thức ăn hôi thối để 
vứt vào đống rác = P: một nữ tỳ nói cho Ratthapàla biết mình 
muốn đổ đồ ăn của ngày hôm trước. Trong khi bản C nói nữ tỳ 
sau khi nhận ra Lại-tra-hòa-la, đã đi thắng vào báo cho người cha, 
thì bản P nói cô ta báo tin cho bà mẹ trước, và bà đã thuật lại cho 
chồng. Bản P thêm, khi người mẹ được báo tin Ratthabàla đã về, 
bà bảo người nữ tỳ rằng, nếu điều này đúng thật, cô sẽ thoát thân 
phận nô tỳ. P bỏ: cha của Lại-tra-hòa-la nghe tin hết sức vui mừng, 
tay trái cầm áo, tay mặt vuốt râu tóc, vội vàng đi đến chỗ Lại-tra- 
hòa-la. Ở đây bản P thêm một điều mới. Khi trông thấy Ratthabàla 
đang ngồi dựa tường mà ăn thức ăn ngày hôm trước, người cha đã 
hỏi: “Có thật con đang ăn đồ thừa hôm qua? Con phải đi vào nhà 
con”. Ratthabàla trả lời ông đâu có nhà, vì ông đã xuất gia từ bỏ 
gia đình sống không gia đình. Ông không có nhà, và đã đi đến nhà 
gia chủ, nhưng không nhận được bố thí hay từ chối mà chỉ nhận 
được sự nguyền rủa. Rồi người cha mời Tôn giả vào nhà nhưng 
ngài từ chối, bảo đã ăn xong. Khi ấy người cha mời Ratthapàla 
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ngày mai đến dùng cơm và Ratthabàla im lặng nhận lời. Trong khi 
ở bản , chính người mẹ sai chất tiền thành đống, và sai các bà vợ 
cũ trang sức, ở bản P chính người cha làm tất cả việc này. Trong 
bản C, người mẹ hai lần cố thuyết phục Tôn giả, lúc đầu bằng 
đống tiền, và khi phương pháp này thất bại, bà bảo các người vợ 
cũ của Tôn giả trang sức. Trong bản P, người cha dùng môït lúc 
cả hai phương pháp. Trước hết ông sai chất một đống tiền vàng 
che khuất sau bức màn, rồi ông bảo các bà vợ cũ của Ratthapbàla 
trang sức. Khi thức ăn đã sẵn sàng, ông sai người đi mời Tôn giả 
đến, và khi Ratthabàla ngồi xuống, ông vén màn cho thấy đống 
tiền và bảo con trai: một đống của ông nội, một đống của mẹ và 
một đống của cha. Rồi ông bảo con từ bỏ học giới, trở về đời sống 
thấp kém, để hưởng của cải và làm phước. Câu trả lời của 
Ratthabàla cũng như trong bản C. Bấy giờ các bà vợ cũ đến ôm 
chân Tôn giả nói: vì tiên nữ nào mà chàng đã sống đời phạm 
hạnh? Tôn giả trả lời: thưa các chị, không. Các bà vợ cũ nói, chồng 
ta bây giờ lại gọi ta bằng chị, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Ở đây bản 
€© nhiều chỉ tiết hơn, Ratthabàla bảo cha hãy đem thức ăn đến, 
đừng phiền nhiễu ông nữa. Bản P bỏ việc Ratthabàla giảng pháp 
cho cha mẹ; chỉ nói ăn xong Ratthabàla đứng lên đọc bài kệ. Bài 
kệ trong hai bản gần giống nhau, mô tả thân thể được làm đẹp với 
đổ trang sức nhưng lại thối tha ở bên trong, một thân thể như vậy 
chỉ lừa dối kẻ ngu chứ không lừa đối được những người đã đạt đến 
bờ kia. 

Trong hai câu cuối, bản P hơi khác: 

“Người thợ săn nai giăng bẫy, 

Cơn nai tránh bẫy. 


Saw khi ăn mồi nai bỏ đi xa, 
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Thợ săn chỉ cờn nước kêu la. ˆ 
Nhận xét: 


Trong bản Tích Lan có thêm rằng cha của Ratthabàla có hai 
đống của cải, một đống vàng, một đống tiền vàng, và để hai đống 
chung nhau làm cho một người đứng bên này không trông thấy 
người đứng bên kia và ngược lại. Điều này chứng tỏ bản Tích Lan 


gần với truyền thống Sanskrit. 
V, Sự gặp gỡ giữa Tôn giả và vua: 
1) Vua cố thuyết phục Tôn giả từ bỏ đời sống phạm hạnh: 


C: Nói xong bài kệ, Lại-tra-hòa-la dùng thần thông bay vào 
vườn LJất-lô-tra và ngồi xuống dưới cây Bệ hê lặc, trên tọa cụ của 
mình. Vào lúc ấy, vua Chu-lai-po đang ngồi với đình thần trong 
cung điện, đang nói về Lại-tra-hòa-la, ca tụng Tôn giả, và tỏ ý 
muốn gặp ngài. Rồi vua ra lệnh cho người thợ săn sửa soạn khu 
rừng LJất-lô-tra để đi săn. Khi người thợ săn đi đến rừng thấy Tôn 
giả ngồi đấy, bèn về báo cho vua biết, và vua lập tức khởi hành 
bằng xe đến gặp Tôn giả. Khi trông thấy Tôn giả từ xa, vua xuống 
xe, đi bộ đến gặp ngài. Khi Tôn giả Lại-tra-hòa-la trông thấy vua, 
Tôn giả bảo vua nếu muốn hãy ngồi xuống. Vua trả lời rằng, mặc 
dù nơi này thuộc về vua, ông vẫn muốn được Tôn giả mời ngồi. 
Rồi Tôn giả Lại-tra-hòa-la mời vua ngồi xuống. Vua hỏi Tôn giả 
có phải thật ông đi tu vì thiếu tiền; nếu vậy vua sẵn sàng hiến tặng 
cho ngài tất cả số tiền cần thiết để hoàn tục, hưởng dục lạc, bố thí 
và làm các việc công đức, vì giáo lý của đức Thế Tôn rất khó, đi tu 
và học pháp cũng rất khó. Tôn giả trả lời rằng, nhà vua đã dùng 
những vật bất tịnh để cống hiến, không phải những vật thanh 
tịnh. Vua hỏi làm thế nào là dùng vật thanh tịnh để cống hiến, 


không phải vật bất tịnh. Tôn giả nói vua nên làm cho dân chúng 
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xứ này an ốn hạnh phúc, không lo sợ, không bị phiền nhiễu, 
không xáo trộn, không bị làm nô lệ. Vua nói muốn cống hiến 
những vật thanh tịnh chứ không phải bất tịnh. 


P: Không giống hẳn. Ở đây bản P không nói Tôn giả bay trở về 
Uất-lô-tra mà đi bộ về vườn nai xứ Kuru, ngồi dưới một cây để 
nghỉ ban ngày. Không nói vua đang ngồi với đình thần trong cung 
điện ca tụng Tôn giả, và tỏ ý muốn gặp ngài; chỉ nói vua xứ Kuru 
ra lệnh cho người bẫy nai sửa soạn khu vườn trong công viên để 
vua đi ngoạn cảnh. Khi đi đến, trông thấy Tôn giả đang ngồi dưới 
gốc cây, người bẫy nai bèn trở về báo cho vua, và vua ra lệnh thắng 
những cô xe để đi gặp Tôn giả. Khi gặp Tôn giả Ratthabala, vua 
chào ngài và mời Tôn giả ngồi trên nệm lót lưng voi, nhưng Tôn 
giả từ chối, nói vua hãy ngồi trên đó vì Tôn giả đã có tọa cụ. Bản 
P không nói vua cố dụ Tôn giả từ bỏ đời sống phạm hạnh như 
trong €, 


2) Những câu hỏi của uua: 


C: Vua nói thông thường người ta sống đời phạm hạnh vì bốn 
loại suy vong: do bệnh, do tuổi già, do mất tài sản, do mất thân 
quyến. Họ có lòng dục mà không thể hưởng dục nên mới sống đời 
phạm hạnh. Nhưng Lại-tra-hòa-la không có bất cứ một suy vong 
nào như vậy, thế thì ngài đã biết, đã thấy gì, nghe gì khiến ngài từ 
bỏ đời sống gia đình, sống đời không nhà. 


P: Gần giống, dù thứ tự hơi khác. Bản P để sự suy vong vì tuổi 
già trước, rồi đến bệnh suy, tài suy và thân suy. Trong khi ở bản 
C, trước hết vua đề cập cả bốn suy vong, rồi nêu lên rằng Tôn giả 
không có bốn sự suy vong ấy; ở bản P vua xứ Kuru sau khi kể ra 
một suy vong lại chỉ ngay rằng Tôn giả không có như vậy. Phần 


còn lại cũng giống nhau. 
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3) Lại-tra-hòa-la trả lời: 


C: Tôn giả trả lời rằng vì đã biết, đã thấy, đã nghe bốn điều 
thuyết giáo của Phật, nên ông sống đời phạm hạnh: 


a) Thế gian này không có sự che chở, không có nơi trú ẩn. 

b) Trong thế gian này mọi sự phải tàn lụi, suy vi. 

c) Thế gian này vô thường, ai rồi cũng phải từ giã nó. 

đ) Thế gian luôn luôn thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. 


Vua Chu-lai-po hỏi làm sao thế gian này lại không có sự che chở, 
không có chỗ trú ẩn, khi mà chính ông có con trai, cháu nội, anh 
em, quyến thuộc, tượng binh, xa binh, kỹ binh và bộ binh có thể 
che chở ông. Ông có những hoàng tử anh hùng và dũng cảm, 
những lực sĩ, những Bát la kiện đề (?), mahànàga (mahànàga? đại 
long tượng, những người rất có thế lực), những nhà chiêm tính, 
chiến lược gia, những nhà kế toán, học giả, nhà hùng biện, đình 
thần, thân quyến, chú thuật gia, người viết bùa chú; bất cứ nơi 
đâu có sự rối loạn vì nguy hiểm, họ đều đi đến đánh dẹp và hàng 
phục. Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi vua, khi vua bị bệnh vì gió máy, 
khi vua bị đau khổ ghê gớm, những người ấy có thể đến che chở 
và bảo vệ ông không. Vua buộc lòng phải trả lời không, vì do 
nghiệp của mình mà vua phải chịu đau khổ khốc liệt; bởi thế điều 
này chứng tỏ thế gian này không có sự che chở. Rồi vua hỏi tại 
sao trong thế giới này mọi sự đều đi đến suy vi, tàn tạ. Tôn giả bảo 
vua hãy so sánh sự nhanh nhẹn, sức mạnh, màu da của mình khi 
vua còn 24, 25 tuổi với bây giờ; vua phải nhận rằng khi ông còn 
24, 25 tuổi, sự nhanh nhẹn, sức mạnh và màu da của ông không 
ai bì kịp, nhưng bây giờ ông đã quá già, các căn cũng tàn lụi; bởi 
thế điều này chứng tỏ rằng, như đức Phật đã dạy, trong thế gian 


này mọi sự đều ởi đến suy vi tàn tạ. Rồi vua Chu-lai-po hỏi Tôn 
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giả, tại sao đức Thế Tôn nói, thế gian này vô thường, tất cả rồi 
phải rời khỏi nó. Tôn giả hỏi vua khi ông sắp chết, bị vô thường 
đánh gục, vua có thể nào đem theo mình sang bên kia thế giới xứ 
Kuru phồn thịnh của ông, nội cung đổi dào với những kho đụn, 
tài sản thịnh vượng của ông không. Vua phải trả lời không, vua 
phải đi một mình không bầu bạn. Và điều này chứng tỏ rằng thế 
gian này vô thường, tất cả mọi người đều phải rời khỏi thế gian. 
Rồi vua hỏi Tôn giả Lại-tra-hòa-la tại sao đức Thế Tôn dạy, thế 
gian này luôn luôn bất mãn, không thỏa lòng, nô lệ cho tham ái. 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi lại vua, mặc dù vua đã có xứ Kuru phồn 
thịnh, nội cung và kho đụn, tài sản thịnh vượng, nhưng nếu một 
người đáng tin cậy từ phương bắc hay từ ba phương khác đến, 
hoặc từ bờ biển đến nói từ hướng ấy bên kia bờ biển, có một xứ 
phổn thịnh đông dân nhiều tài sản và nhân công, thì có phải là 
vua sẽ nỗ lực chiếm lấy xứ sở ấy, dân chúng ấy hay không. Vua trả 
lời đúng vậy; và điều này chứng tỏ thế gian này luôn luôn bất mãn, 


không thỏa lòng, nô lệ cho tham ái. 


P: Không giống hắn. Bốn điều thuyết giáo của đức Thế Tôn ở 
đây theo thứ tự như sau: a. thế gian vô thường này phải bị cuốn 
đi; b. thế gian này không nơi trú ẩn, không người che chở; c. thế 
gian này không phải là ta, ta phải ra đi để lại tất cả mọi sự; d. thế 
gian này thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Vì Tôn giả đã 
thấy, đã biết, đã nghe bốn điều này là đúng sự thật nên Tôn giả đã 
xuất gia sống đời phạm hạnh. Để chứng minh rằng thế gian vô 
thường này phải bị cuốn đi, Tôn giả hỏi vua, sức khỏe của ngài ra 
sao, vào lúc 20, 25 tuổi, trong việc cỡi voi, cối ngựa, lái xe, cung 
kiếm, chân tay ngài lúc ấy mạnh như thế nào, và ngài thiện chiến 
như thế nào; rồi so sánh tất cả điều ấy với hiện tại. Vua phải trả 


lời rằng, lúc trẻ vua rất thiện xảo về voi, ngựa, xe, cung kiếm, chân 
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tay khỏe mạnh và thiện chiến, thật thiện xảo đến nỗi như là có 
thần thông; nhưng bây giờ ở tuổi già, vua đã mỏi mòn, gần chấm 
dứt, đã 80 tuổi, không còn làm chủ được những động tác của 
mình. Để chứng minh thế gian này không nơi nương tựa, không 
người che chở, Tôn giả Ratthabàla hiển thị cho vua thấy rằng, mặc 
dù vua có tượng binh, kỷ binh, xa binh, bộ binh để bảo vệ vua khi 
nguy hiểm, nhưng khi vua bị bệnh phong thì không thể nhờ bạn 
bè thân quyến làm vơi nỗi đau đớn, san sẻ nỗi khổ của vua. Để 
chứng minh rằng thế gian này không phải của ta, ta phải ra đi để 
lại tất cả mọi sự sau lưng mình, Tôn giả Ratthabàla chỉ cho vua 
thấy mặc dù vua có tiền và vàng đầy dãy, dưới đất hay trên mặt 
đất, và hiện tại vua có thể thụ hưởng năm dục, nhưng khi vua phải 
từ giã cõi đời, thì những người khác sẽ thay vua mà hưởng thụ. Để 
chứng minh rằng thế gian này thiếu thốn, không thỏa lòng, nô lệ 
cho tham ái, Tôn giả Ratthapàla chứng minh cho vua rằng, mặc 
đầu xứ Kuru của ông đã phồn thịnh, nhưng nếu có người đáng tin 
cậy từ bất cứ phương nào đến báo tin ở đấy có một nước lớn, phổn 
thịnh, đông dân, nhiều kỹ binh, tượng binh, xa binh, bộ binh, 
nhiều vàng, ngà voi và phụ nữ, chắc chắn vua sẽ đến chinh phục 
xứ sở ấy. 

4) Bài kệ của Lại-tra-hòa-la: 

: Rồi Lại-tra-hòa-la thốt lên bài kệ này: 

1. “Tôi thấy người trên thế gian, 

giàu có nhưng ngu sỉ, không quen bố thí; 

đã có tài sản, chúng lại mong muốn có thêm, 


tham lam chất chứa, dồn của. 


2. Vị ưua sau khi đã chỉnh phục quả đất, 
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trị uì nó ty theo khả năng; 

cũng chưa hài lòng uới bên này biến, 

lại còn tính đến bờ biến bên kia. 

3. Vua cững như dân chúng, 

trong khi uẫn cờn tham ái, 

lại phải chết, 

vợ con khóc lóc với đầu tóc rũ rượi, 

than uãn, mếu mnáo, dau khổ không thể nào ngăn. 
4. Bị bọc trong miếng uải liệm để chôn, 

hoặc bị ném trên đống củi để thiêu xác, 

mỗi người đều tùy theo nghiệp đi đến đời sau, 
khi đã bị đốt cháy, họ không có tư tưởng nào giác ngộ. 
5. Sau khi chết, tài sản không thể mang theo, 
cũng uậy, uợ cơn 0à Trữ tỳ; 

giàu có cũng như nghèo hèn đều giống nhau, 
người ngu, kẻ trí lều cùng chung số phậm. 

6. Bậc trí không ôm giữ sâu khổ, 

nhưng kẻ ngu thì đẩy ẳau buổn; 

chính vì thế mà có trí là hơn, 

nó giáp người ta đạt đến giác ngộ châm chính. 
7. Vì bị trói buộc sâu xa uào hữu, 


kẻ ngư làm những ác nghiệp, 
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làm những hành ui phi pháp, 

đàng uñũ lực để ép buộc kẻ khác làm đúng pháp. 
8. Những người uô trí làm nỗ lực lớn, 

kẻ ngu làm nhiều ác nghiệp, 

bị sinh trong bào thai, chúng đi đến đời sau, 
mãi hoài phải chịu sinh tử. 

9, Khi đã sinh uào một đời khác, 

chứng một mình làm các hành uì xấu ác, 

như những kẻ cướp, chứng bị trói, 

chúng khổ đau uì ác nghiệp của chính mình. 
10. Bằng cách ấy những hữu tình này, 

sinh uào đời sau. 

do hạnh nghiệp của chính mình, 

chưng đau khổ do ác nghiệp của chứng. 

11. Như trái chín tự rụng, 

già uà trẻ đều giống nhau, 

chứng muốn tự trang sức uà hưởng thụ, 

tâm chúng theo đuổi những hình sắc tốt xấu. 
12. Chưng bị trói buộc uà làm hại bởi dục vọng, 
do dục, nổi lên sợ hãi, 

Này đại uương, tì tôi thấy uà thực chứng được điều này, 


Tôi biết rằng hạnh Sa-môn là tối thượng. ˆ 
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P: Cũng vậy với nhiều hoặc ít chỉ tiết hơn. Bản C có 12 bài kệ, 
trong khi bản P có 13, nửa cuối của bài kệ thứ tư và thứ bảy trong 
bản C không có trong P, nửa cuối của bài kệ thứ ba, năm, bảy, có 
trong P, không có trong C. Những bài kệ tương đương như sau: 
C1 =PI; C2 = P2; C3 = nửa đầu P3 và nữa đầu P4; nửa đầu C4 = 
nửa cuối P4; C5 = Pó và nửa đầu P68; Có = nửa cuối P8 và nữa đầu 
P9; nửa đầu C7 = nửa cuối P9; C8 = P10; C9 và C10=P11;C11= 
nửa đầu C12 và P13; C12 = nửa sau của P12 và P13. 

C1 =PI: Gần giống, chỉ có một giòng khác. C: Sau khi đã được 
tài sản, Chúng còn muốn có thêm = P: Chúng khao khát có thêm 
dục lạc. 

C2 =P2: Gần giống. Chỉ một giòng khác. C: Trị vì trên nó tùy 
theo khả năng của mình = P: Trên một mảnh đất được biển làm 
giới hạn. 

C3 = nửa đầu P3 và P4: 

C: Khóc lóc mếu máo, không chịu nỗi khổ đau = P: Khóc lóc 
chúng bảo: than ôi, không phải là ông ta không chết. 

Nửa đầu C4 = nửa cuối C4: Bản C thêm: để chôn, trong khi bản 
P chỉ nói đến hỏa táng. 

C5 = Pó và nửa đầu P8: Gần giống. Bản P thêm: những người 
thừa kế lấy tài sản của vị ấy đi, còn vị ấy đi theo nghiệp của mình. 
€: Tài sản, vợ con, nữ tỳ = P: Tài sản, con, vợ, tài sản và vương 
quốc. 

Có = nửa cuối P8 và nửa đầu P9: 

C: Bậc trí không ôm giữ buồn phiền nhưng kẻ ngu ưa thích sầu 
khổ =P: Kẻ ngu nằm lăn ra, như thể bị cuồng điên, trong khi người 
trí không run sợ khi bị chạm phải. 
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Nửa đầu C7 = nửa cuối P9: Gần giống. 

C8 = P10: Gần giống. 

C9 và C10 = P11: Gần giống. 

C11 = nửa đầu P12 và P13: C: Như trái chín, chúng tự rụng, già 


trẻ đều giống nhau, chúng muốn tự trang sức và hưởng thụ, tâm 
chúng theo đuổi các hình sắc tốt xấu = P: Như trái rụng từ trên 
cây, cũng vậy, con người, già trẻ đều giống nhau khi thân xác tan 
rã. Các dục lạc đễ chịu, ngọt ngào và đủ màu sắc nhưng gây nhiều 


xáo trộn trong tâm. 
C12 = nửa sau P12, 13: Gần giống. 
E. Phần kết 


Bản C nói vua Chu-lai-po hoan hỷ với lời dạy của Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la, nhưng bản P bỏ phần kết. 


NC 60 


C161: Phạm Ma kinh 
P91: Kinh Brahmàyu 
A. Toát yếu kinh C 


Bà-la-môn Phạm Ma, sau khi nghe danh tiếng và trí tuệ của đức 
Phật, người có 32 đại nhân tướng, đã gởi một đệ tử của mình là 
Ưu Đa La đến xem để biết các tin đồn về đức Phật có đúng không. 
Ưu Đa La đi đến trông thấy 32 tướng trên thân đức Phật, theo dõi 
Ngài một thời gian để quan sát uy nghi và cách hành xử của đức 
Phật. Rồi khi trở về, y thuật lại toàn thể vấn đề cho Bà-la-môn 
Phạm Ma. Ông này đích thân đi đến yết kiến Phật, quan sát 32 đặc 
tướng của bậc đại nhân, lắng nghe đức Phật thuyết pháp và trở 
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thành một đệ tử của Ngài. 
P: Gần giống. 
B. Nhan đề kinh 


C: Phạm Ma kinh, bài kinh về Phạm Ma, nói đến người Bà-la- 
môn phái một đệ tử đi đến để xác định lời đồn về danh tiếng đức 
Phật. 


P: Kinh Brahmàzu, bài kinh về Brahmàyu, cùng nói đến một 
người như ở kinh C. 


C. Nơi thuyết kinh 

C: Tại xứ Vi Đề Ha. 

P: Cũng vậy. 

D. Nội dưng kinh 

I. Danh tiếng của đức Phật: 


€: Vào lúc bấy giờ ở Mi Sa La (P: Mithilà), có một Bà-la-môn tên 
Phạm Ma có tài sản lớn, vô số của cải, gia súc và mùa màng, được 
phong nhiều nhà và vựa lúa, giàu có đổi dào. Xứ Mi Sa La, cùng 
với nước, cỏ và cây cối được ân tứ bởi vua Vị Sanh Oán (A Xà 
Thế, con của bà Vi Đề Hi xứ Ma Kiệt Đà 
(P: Ajàtasattu, Videhibutta, Magadha). Bà-la-môn Phạm Ma có một 
người thanh niên tên là Ưu Đa La được cha mẹ nuôi lớn, sống một 
đời trong sạch, thanh tịnh cho đến bảy đời tổ tiên, không làm việc 
phi công đức. Anh ta học nhiều hiểu rộng, tinh thông bốn tập Vệ 
đà, có khả năng sâu sắc về khoa học ngữ nguyên, về ngôn ngữ nói 
chung và về năm câu (năm ngành hiểu biết). Anh ta đã nghe rằng 
Sa-môn Cổ Đàm, con trai dòng Sakya, đã từ bỏ dòng họ Sakya, 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vì lòng tin, từ bỏ gia đình sống không 
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gia đình để học pháp. Ngài đang du hành ở Ma Kiệt Đà, cùng với 
một đại chúng Tỳ-kheo. Tiếng đồn tốt đẹp lan khắp mười phương 
về đức Cổ Đàm ấy như sau: Sa-môn Cổ Đàm là đức Như lai (như 
trước, cho đến)... hiển thị toàn vẹn đời sống phạm hạnh. Anh 
cũng nghe rằng Sa-môn Cổ Đàm có 32 đặc tướng của bậc đại 
nhân. Những người có 32 đặc tướng của bậc đại nhân này có hai 
con đường chắc chắn mở ra cho họ: nếu ở lại đời sống gia đình, họ 
sẽ thành vua Chuyển luân, thông minh trí tuệ, có bốn đạo quân 
để cai trị thế gian. Sau khi đã ổn định thế giới, nhờ tự lực của 
mình, họ sống phù hợp với pháp, làm đấng pháp vương có bảy 
báu: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, đình 
thần báu; làm cha của một ngàn người con trai đẹp đế, dũng cảm, 
vô úy, hàng phục được các đạo quân khác, thống lĩnh tất cả đất 
đai cho đến biển cả, không dùng đến gươm giáo, gậy gộc, mà dùng 
pháp để an dân. Nếu họ cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa vì lòng tin từ 
bỏ gia đình sống không gia đình để học pháp, thì chắc chắn họ sẽ 
thành Như lai, bậc giác ngộ hoàn toàn và chân chính, tiếng đồn 
lan rộng khắp mười phương. 


P: Gần giống. C: Phạm Ma = P: Brahmàyu. Bản P thêm rằng Bà- 
la-môn này già, đã cao tuổi, đã đến 120 tuổi. P hoàn toàn bỏ đoạn 
nói về tài sản lớn của Bà-la-môn, tài sản do vua ân tứ....... trong 
sạch cho đến bảy thế hệ. C: học nhiều, hiểu rộng, tinh thông bốn 
thánh điển = P: tinh thông ba tập Vệ đà. C: am tường sâu sắc khoa 
học ngữ nguyên và ngôn ngữ nói chung =P: giỏi từ ngữ, văn pháp, 
trí thế gian và đại nhân tướng. C: giỏi về năm câu (năm ngành 
hiểu biết) = P: giỏi về ngữ vựng, nghi lễ, văn, truyền thống, và ngữ 
âm. Danh tiếng của Sa-môn Cổ Đàm cũng giống như trong các 
kinh P trước đây. Ở đây bản P bỏ nói đến 32 tướng đại nhân, 
nhưng trong đoạn kế tiếp, khi Bà-la-môn giục Lttara đến yến kiến 
Sa-môn Cổ Đàm, ông cũng đề cập 32 tướng. 
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Ghi chú: Bản P nói ba tập Vệ đà trong khi bản C nói bốn tập. Như 
vậy truyền thống bản P xưa hơn. 


H. Phạm Ma giục đệ tử mình đi đến yết kiến Sa-môn Cổ Đàm: 


C: Phạm Ma lập lại những gì ông ta đã nghe đồn về danh tiếng, 
đức tính và đặc tướng của Sa-môn Cổ Đàm, cho đệ tử Ưu Đa La 
nghe, và giục anh ta đi đến xem Sa-môn Cổ Đàm có thật đúng 
như những gì được đồn đãi về Ngài, và Ngài có 32 tướng đại nhân 
hay không, vì Ưu Đa La đã đọc trong các kinh điển về người sở 
hữu 32 tướng đại nhân. 


P: Gần giống. Bản P cũng nói 32 tướng và hai con đường duy 
nhất mở ra cho người này. Về đặc tính của một chuyển luân 
vương, hai bản gần giống nhau với những dị biệt như sau: Bản P 
bỏ: thông minh, trí tuệ. C: sau khi làm cho thế giới ốn định nhờ 
tự lực của mình = P: người đem lại ốn định cho xứ sở. C: có bốn 
loại quân đội để cai trị thế giới = P: chiến thắng cả bốn phương thế 
giới. Về bảy báu, chỉ có báu vật cuối cùng là hơi khác: 

€: báu vật về chủ, binh lính, đình thần = P: báu vật về cố vấn. C: 
có danh tiếng lan rộng khắp mười phương = P: đã vén màn cho 
thế gian. P thêm rằng Bà-la-môn Brahmàyu nói, ông ta là người 
cho chú thuật và UJttara là người nhận chú thuật. Phần còn lại 


giống nhau. 
II. Ưu Đa La đến gần đức Phật: 


C: Khi ấy Ưu Đa La đến gần đức Phật, chào Ngài và ngồi xuống 
một bên. Anh thấy 30 tướng của bậc đại nhân trên thân đức Phật 
và nghi ngờ về hai tướng còn lại, là tướng mã âm tàng và tướng 
lưỡi rộng dài. Khi Ưu Đa La đã biết Sa-môn Cổ Đàm có đầy đủ 32 
tướng đại nhân, anh theo đõi Sa-môn Cổ Đàm suốt bốn tháng 
mùa hạ để quan sát cách hành xử của Sa-môn Cổ Đàm, uy nghi 
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của Sa-môn Cổ Đàm và những nơi Ngài thăm viếng (uy nghi và 
hành xứ). Sau khi làm việc ấy, anh từ giã Sa-môn Cổ Đàm và ra 
về. 

P: Gần giống. C: tướng mã âm tàng = P: kosohite uatthaguayhe. Về 
tướng lưỡi dài rộng mà trong bản C nói trùm phủ cả mặt, P nói 
Phật thè lưỡi ra chạm hai tai, hai mũi và trùm cả mặt cho đến trán. 
€: anh ta theo Sa-môn Cổ Đàm suốt bốn tháng mùa hè để quan 
sát uy nghi Sa-môn Cổ Đàm và những nơi Ngài thăm viếng = P: 
thanh niên Uttara trong bảy tháng đi theo sát Sa-môn Cổ Đàm 
như cái bóng để quan sát uy nghi của Ngài. 

IV. Ưu Đa La thuật lại cho Phạm Ma: 

1) 32 đại nhân tướng: 

(Xin xem chương 5 về Phật và 32 tướng đại nhân). 

2) Ủy nghỉ của đức Phật: 

(Xin xem ở trước, trang...). 


3) Ưu Đa La xuất gia: 

C: Rồi Ưu Đa La xin phép Bà-la-môn để đi xuất gia với Sa-môn 
Cổ Đàm, và Phạm Ma bằng lòng. Sau đó Ưu Đa La đi đến đức 
Phật xin xuất gia và được thọ đại giới. Đức Phật chấp nhận. 

P: Không có. 

V. Cuộc gặp gỡ giữa đức Phật và Bà-la-môn Phạm Ma: 

1) Các gia chủ uà Bà-la-môn đến thăm Phật: 

C: Sau khi Ưu Đa La được thọ giới, Phật cùng đại chúng Tỳ- 
kheo rời Videha và tuần tự đi đến Mi Sa La, ở lại trong rừng 
Makhàdeva. Tiếng đồn về đức Phật đã đến nơi này, các gia chủ và 
Bà-la-môn ở Mi Sa La cùng quyến thuộc ra khỏi thành đi về 
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hướng bắc đến rừng Makhàdeva để yết kiến đức Phật. Một số 
đảnh lễ dưới chân đức Phật rồi ngồi qua một phía, một số chào 
hỏi đức Phật rồi ngồi qua một phía, một số chắp tay hướng về đức 
Phật rồi ngồi qua một phía, một số từ xa trông thấy đức Phật, giữ 
im lặng rồi ngồi xuống. Khi ấy đức Phật thuyết pháp cho họ, làm 
cho họ phấn khởi, khích lệ và làm họ hoan hỷ, dùng vô số cách để 
thuyết pháp. 


P: Bỏ sự thọ giới của Ưu Đa La, thêm: một số xưng tên họ rồi 
ngồi xuống. Bỏ Phật thuyết pháp cho chúng. 


2) Sự uiếng thăm của Phạm Ma và 32 tướng đại nhân: 


C: Tiếng đồn về Phật đến tai Phạm Ma và ông ta muốn đến thăm 
đức Phật. Ông sai chuẩn bị những cỗ xe khả ái, và khởi hành. 
Nhưng khi đến nơi đức Phật, thấy Ngài được vây quanh bởi vô số 
người đang nghe pháp, ông đâm ra sợ hãi, đến dưới một gốc cây 
và gởi một sứ giả đến hỏi thăm sức khỏe của đức Phật và xin phép 
được yết kiến Ngài. Đức Phật nhận lời, và Phạm Ma đến gặp đức 
Phật. Các gia chủ và Bà-la-môn, những người đã biết được đức 
hạnh và tri kiến của Phạm Ma, đứng dậy khỏi chỗ ngồi để nhường 
cho ông, nhưng Phạm Ma từ chối bảo rằng ông muốn yết kiến đức 
Phật ngay. Rồi ông đến trước Phật, chào Phật và ngồi qua một 
bên. Ông thấy tất cả tướng của một bậc đại nhân trên thân Phật 
trừ hai tướng, nghi ngờ về hai tướng này và đọc một bài kệ để xin 
đức Phật giải trừ những nghi này cho ông. Phật dùng thần thông 
hiển thị cho Phạm Ma hai tướng ấy. Sau khi trông thấy chúng, ông 
được xác tín rằng đức Phật đủ 32 tướng của bậc đại nhân. 

P: Gần giống, với những dị biệt như đã thấy trong các đoạn trên. 
Bản P không nói Bà-la-môn Brahmàyu đâm ra sợ hãi khi đến gần 
đức Phật và phải gởi một sứ giả. Ô đây Bà-la-môn nghi rằng, thật 
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mình không nên yết kiến Sa-môn Gotama mà không xin phép 
trước. Bởi thế ông gởi sứ giả đến. Và cũng ở đây, Bà-la-môn 
Brahmàyu dùng bài kệ để thưa hỏi đức Phật, và Phật cũng dùng 
một bài kệ để trả lời ông. 

3) Đức Phật thuyết pháp cho Phạm Ma: 


C: Đức Phật biết Bà-la-môn Phạm Ma này không phải là một kẻ 
lừa dối, một kẻ bịp bợm, ông ta đặt câu hỏi chỉ vì muốn hiểu biết 
chứ không phải muốn gây rối. Ông nghi tốt hơn Phật nên giảng 
cho ông pháp A-tỳ-đàm sâu sắc. Phật dùng kệ cho phép Bà-la- 
môn đặt câu hỏi vì an lạc trong hiện tại và vì hạnh phúc cho tương 
lai. Rồi Bà-la-môn Phạm Ma đặt những câu hỏi sau đây, tất cả đều 
dưới hình thức kệ: “Ơi là Bà-la-môn? Ba sự thành đạt có nghĩa gì? 
Do gì mà người ta nói họ không còn chấp thủ? Ơi là sự giác ngộ 
hoàn toàn và chân chính?” Phật dùng kệ trả lời: 


“Thá hả các ác bất thiện pháp, 

Đứng vững và am trú trong đời sống phạm hạnh, 
Tùu tập trong phạm hạnh, 

Đây gọi là Bà-la-môn. 

Có trị kiến sáng suốt uề quá khú, 

Thấy rõ các cõi hạnh phúc uà ẳau khổ, 

Diệt trừ ngu sĩ, 

Biết điều này gọi là Mâu ni. 

Biết rõ tâm thanh tịnh, 

Hoàn toàn diệt trừ tham, sân, sỉ, 


Đạt đến ba mình, 
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Gọi là ba sự chứng đắc. 

Viễn ly khỏi ác pháp, 

An trú chân chính trong đệ nhất nghĩa, 
Là đối tượng chính cho thế gian tôn trọng, 
Do đây gọi là không chấp thủ. 

Giúp đố chư thiên uà loài người. 

Dem lại cơn mắt uà phá hủy tranh chấp, 
Có trí kiến quảng bác uà đã tận trừ hữm, 
Gợi là giác ngộ chân chính và hoàn toàn. ˆ 


P: Không giống hắn. P bỏ: Đức Phật nghi rằng Bà-la-môn này 
không phải là một kẻ lừa dối... giảng A-tỳ-đàm cho ông. Sự cho 
phép của Phật đã được đặt trong bài kệ trước. Ở đây bản P thêm 
một đoạn Brahmàyu quyết định nên hỏi Sa-môn Gotama những 
câu gì. Cuối cùng ông ta quyết định hỏi về mục đích của đời vị lai. 
Những câu hỏi không giống nhau trong hai bản, chỉ có một vài 


câu giống, và cả hai bản đều dùng hình thức kệ. 

Ở đây Bà-la-môn hỏi: 

“Thế nào gọi là Bà-la-môn? Làm sao để trở thành chủ của tri 
kiến? 

Thế nào là nắm vững ba minh? 

Thế nào là một bậc hữu học? 


Thế nào là một đức Như lai? Làm sao người ta trở thành toàn 
giác? 
Thế nào là một bậc hiền? Thế nào là một đấng giác ngô?” 


Đức Phật cũng trả lời bằng bài kệ như sau: 
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“Ai biết đời quá khú, 

Thấy được cõi trời uà ẳọa xứ, 

Ai đạt đến phá hả sinh tử, 

Người ấy là một bậc hiền, đã hoàn tất thánh trí. 
Ai biết tâm thanh tịnh, giải thoát mọi chấp thu, 
Đã tận trừ sinh tử, 

Người ấy uiên mãn đời phạm hạnh. 

Ai biết được tất cả tâm pháp, 

Gọi là đấng giác ngộ. ˆ 

4) Bà-la-môn quy 3. 


C: Rồi Bà-la-môn Phạm Ma đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn đảnh 
lễ dưới chân Phật. Lúc ấy, đại chúng gia chủ và Bà-la-môn la lớn 
lên rằng, thật kỳ diệu, thật lạ lùng thay về Sa-môn Cổ Đàm, khi 
Bà-la-môn Phạm Ma của xứ Mi Sa La, người có bảy đời tổ tông 
đều thanh tịnh, người tối thượng trong các gia chủ và Bà-la-môn 
của xứ Mi Sa La, người đa văn nhất, giàu có nhất, cao tuổi nhất, 
đã 126 tuổi, lại hạ mình thờ phụng Sa-môn Cổ đàm. Đức Phật biết 
được tâm của hội chúng này, liền bảo Bà-la-môn Phạm Ma trở về 
chỗ ngồi của ông. Rồi Phật thuyết pháp cho ông, làm cho ông 
hoan hỷ, phấn chấn, khích lệ ông, dùng vô số cách để giảng pháp 
cho ông... (giống như trước) cho đến câu: trở nên vô úy đối với 
pháp của đức Thế Tôn.” Bà-la-môn Phạm Ma đứng dậy khỏi chỗ, 
đến ngồi dưới chân đức Phật, xin quy y Tam bảo, xin đức Phật 
nhận ông làm một đệ tử tại gia. Rồi ông mời Phật cùng với chúng 
Tỳ-kheo hôm sau đến nhà ông thọ thực, và Phật nhận lời. Rồi 
ngày hôm sau đức Phật cùng chúng Tỳ-kheo đến nhà Bà-la-môn 
và được Bà-la-môn cúng dường thực phẩm. Sau buổi ăn, Bà-la- 
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môn lấy một ghế thấp, và ngồi lắng nghe Phật thuyết tùy hỷ pháp. 
Đức Thế Tôn dạy: 


“Trong các tế đàn, lửa là tối thượng, 

Phạm âm là nên tảng của tất cả âm thanh. 
Trong loài người, uua là tối thượng 

Biển dài hơn các dòng sông. 

Mặt trăng sáng hơn các 0ì sao, 

Nhưng không ánh sáng nào quá hơn mặt trời. 
Phương trên phương dưới, 

Bốn phương chính uà bốn phương phụ, 
Cùng với tất cả thế gian, 

Từ nhân loại cho đến chư thiên, 

Chỉ có Phật là tối thượng. ˆ 


P: Không giống, ở đây Brahmàyu thực sự đảnh lễ Phật, sắp đặt 
thượng y một bên vai, hôn quanh chân đức Phật, lấy hai tay vuốt 
khắp chân Ngài và xưng tên ông. Thái độ của ông làm cho toàn 
thể chúng hội kinh ngạc và úy phục. Rồi đức Phật giảng pháp cho 
ông như thường lệ cho đến khi Brahmàyu đạt được pháp nhãn. 
Phần còn lại cũng gần giống như C, nghĩa là sự quy y Tam bảo của 
ông, việc ông mời đức Phật thọ trai, nhưng ở đây không nói gì đến 
việc đức Phật thuyết tùy hỷ pháp. Ngài chỉ như thường lệ, làm cho 
Bà-la-môn hoan hỷ, hài lòng với một pháp thoại. Nó thêm: sau 


một tuần, đức Phật khởi hành đi đến Videha. 
5) Cái chết của Phạm Ma và nơi tái sinh của ông: 


: Sau khi ở lại vài ngày tại Mi Sa La, đức Phật du hành đến Xá 
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Vệ, và đi đến Thắng Lâm, vườn Cấp-cô-độc. Tin tức về cái chết 
của Phạm Ma đến với Ngài, và các Tỳ-kheo hỏi Phạm Ma tái sinh 
ở đâu. Phật trả lời rằng ông ta đã đắc quả Bất hoàn, không còn trở 
lui đời này nữa. 

P: Gần giống; nó không nói Phật đến Xá Vệ và ở lại Kỳ thọ Cấp- 
cô-độc viên. 

Gh¡ chú: Cô Horner trong bản dịch của mình, đã đọc câu Pàii 
Na ca mam vihesesi” thay vì “nauamam vihesesi”, cách đọc của cô 
có lẽ đúng, vì trong C có từ ngữ: “Ông ta không quấy rối Như Lai 
về pháp. ˆ 


E. Phần kết 


Trong khi bản P nói các Tỳ-kheo hoan hỷ lời đức Phật dạy, bản 
C thêm rằng, Phạm Ma cũng hoan hỷ. Điều này cho thấy một bất 
ổn lớn, khi ta xét rằng trong đoạn trước Phạm Ma được báo cáo là 
đã chết. 


NGCóI 


C151: Phạm chí A-nhiếpb-hòa kinh 
P93: Kinh Assalàyana 
A. Toát yếu kinh C 


Bà-la-môn A-nhiếp-hòa đến tranh luận với đức Phật về thuyết 
của Ngài rằng cả bốn giai cấp đều thanh tịnh, và để cao sự ưu 
thắng của giai cấp Bà-la-môn. Phật dùng nhiều câu hỏi, ví dụ và 
mẩu chuyện để cho A-nhiếp-hòa thấy rõ sự trống rỗng của lời ông 


tuyên bố. 


P: Gần giống, với một vài dị biệt trong các câu hỏi, ví dụ và mẩu 
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chuyện. 
B. Nhan đề kinh 


C: Phạm chí A-nhiếp-hòa kinh, kinh nói về Phạm chí A-nhiếp- 
hòa, tức là người Bà-la-môn đến thách đấu với đức Phật. 


P: Assalàyanaswttam, kinh nói về Assalàyana, cũng một người 
như trên. 


. Nơi thuyết kinh 

Cả hai bản cùng để nước Xá Vệ, vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc. 
D. Nội dưng kinh 

L. Hoàn cảnh đưa đến sự thuyết kinh này: 


C: Một số lớn Bà-la-môn ở Câu Sa La tụ họp trong một giảng 
đường đang bàn về lời công bố của Sa-môn Cổ Đàm về sự thanh 
tịnh của cả bốn giai cấp, trong khi họ tuyên bố rằng giai cấp Bà- 
la-môn là tối thượng, các giai cấp khác không thể sánh bằng; Bà- 
la-môn trắng, các giai cấp khác đen; Bà-la-môn thanh tịnh, các giai 
cấp khác bất tịnh; Bà-la-môn là con của Phạm thiên, sinh từ miệng 
của ngài. Họ nghĩ đến một người nào có thể đi đến thách đấu với 
Sa-môn Cổ Đàm, và đã chọn thanh niên A-nhiếp-hòa, người có 
sanh chủng thanh tịnh cho đến bảy thế hệ tổ tiên, không làm các 
việc phi công đức. Anh ta đa văn, học rộng, tinh thông bốn thánh 
điển, rất thiện xảo về luật duyên khởi, về ngữ pháp nói chung, và 
về năm câu (năm ngành hiểu biết). Tất cả họ đi đến yêu cầu A- 
nhiếp-hòa đi đến thách đấu với Sa-môn Cổ đàm. A-nhiếp-hòa từ 
chối, bảo rằng không thể nào tranh luận với Sa-môn Cổ Đàm, vì 
Ngài thuyết giảng phù hợp với chánh pháp. Các Bà-la-môn khác 
cứ giục anh đi, đừng có chưa đánh đã nhận thua và cuối cùng A- 


nhiếp-hòa nhận lời. Rồi anh cùng với các Bà-la-môn người Câu 
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Sa La đi đến Sa-môn Cổ Đàm, chào hỏi Ngài và ngổi xuống một 
bên, nêu lên lời công bố của mình về sự tối thượng của giai cấp 


Bà-la-môn và hỏi quan điểm của Sa-môn Cổ Đàm. 


P: Gần giống, thêm: khoảng 500 Bà-la-môn từ nhiều vùng khác 
nhau đi đến Xá Vệ vì một vài công việc. Bỏ: họ tụ họp trong một 
giảng đường, và chỉ nói đến quan điểm Sa-môn Cổ Đàm về sự 
thanh tịnh của bốn giai cấp. Những đức tính của Assalàyana cũng 
giống như những đức tính của Brahmàyu trong kinh Brahmàyu, 
ngoại trừ chỉ tiết, Assalàyana còn trẻ, l6 tuổi, đầu cạo trọc. Bản P 
thêm: các Bà-la-môn khác thúc giục Assalàyana đi tranh luận với 
Sa-môn Cổ Đàm, bảo rằng Assalàyana là người đã sống đời du sĩ. 
Trong bản P, những yêu cầu của các Bà-la-môn được lập lại ba lần, 
và Assalàyana từ chối hai lần. Cuối cùng Assalàyana chấp nhận, 
bằng cách giữ im lặng trong bản C, nhưng trong bản P anh ta bảo, 
thật sự Sa-môn Cổ Đàm nói đúng pháp, và thật khó mà cãi với 
những người nói đúng pháp, anh ta không thể cãi với Sa-môn Cổ 
Đàm. Tuy nhiên anh cũng sẽ đi như được yêu cầu. Ở đây lời công 
bố của Bà-la-môn như sau: “Giai cấp Bà-la-môn là tối thượng, các 
giai cấp khác là hạ liệt; Bà-la-môn trắng, các giai cấp khác đen; Bà- 
la-môn thanh tịnh, không phải các giai cấp khác, Bà-la-môn là con 
chính thức của Phạm thiên, sinh từ miệng của Phạm thiên, được 
sinh ra do Phạm thiên, kẻ thừa tự của Phạm thiên. ˆ 

IL Sa-môn Cổ Đàm bác bỏ: 

Có chín sự bài bác và ví dụ trong cả hai bản, nhưng không giống 
nhau và cũng không cùng một thứ tự. Những bài bác tương đương 
như sau: C1 = P2; C2 =P: không có; C3 = P5; C4 = Pó; C5 và Có 
=P7; C7 và C9 = P8; C8 = P9. PI, P3, P4 không có trong C. 


Bài bác thứ nhất: C1 = P2: 
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C: Đức Thế Tôn hỏi A-nhiếp-hòa có nghe về hai xứ sở là Uất 
Nê (Yonà) và Chiên Phù (Kamboja), nơi đó chỉ có hai giai cấp chủ 
và tớ, hết làm chủ sẽ thành tớ, và hết làm tớ sẽ thành chủ. Khi A- 
nhiếp-hòa trả lời có, đức Phật bảo nếu các Bà-la-môn theo chánh 
đạo, họ sẽ có được hiểu biết chân chính và sự tự tri phù hợp với 
pháp. Cũng vậy với các quý tộc, gia chủ và thợ thuyền. Rồi A- 
nhiếp-hòa ca tụng Sa-môn Cổ Đàm thật kỳ diệu, hy hữu, nói rằng 
anh ta hiểu ví dụ ấy rất nhanh chóng, nhưng các Bà-la-môn lại nói 


giai cấp Bà-la-môn là tối thượng. 


P: Gần giống. C: Uất Nê, Chiên Phù = P: Yonà, Kamboja. P 
thêm: và các xứ ở biên giới. Kết luận của Phật ở đây hoàn toàn 
khác: Này Assalàyana, nếu thế thì do sức mạnh nào, do thẩm 
quyền nào mà các Bà-la-môn lại bảo giai cấp Bà-la-môn là tối 
thượng... 


Sự bài bác thứ hai: C2 = P không có: 


C: Đức Thế Tôn hỏi A-nhiếp-hòa, có phải chỉ những người Bà- 
la-môn mới không bị khoảng không này nắm lấy, không bị trói 
buộc bởi khoảng không, không bị chạm đến và không bị ngăn 
ngại bởi khoảng không. A-nhiếp-hòa phải trả lời rằng các giai cấp 
khác cũng vậy. Rồi đức Thế Tôn nói lên kết luận như trong lời 
bác thứ nhất. 

S# bài bác thứ ba: ©3 = D5: 

C: Đức Thế Tôn hỏi A-nhiếp-hòa, có phải chỉ có Bà-la-môn mới 
có thể tu tập bi mẫn, không hận, không sân, không có ác ý, không 
tranh chấp, còn những người quý tộc, gia chủ và thợ thuyền, 
không thể làm như vậy. A-nhiếp-hòa trả lời rằng cả bốn giai cấp 
đều có thể làm như vậy. (Cũng kết luận như trên). 


P: Gần giống. Nó thêm: trong xứ này (asmim badese). 
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Bài bác thứ tư: C4= P6: 


C: Đức Phật hỏi A-nhiếp-hòa, nếu người từ một trăm dòng họ 
khác nhau đi đến, và một người nói lên rằng, chỉ có những người 
có thọ sanh cao quý và Bà-la-môn mới có thể đem bã đậu (xà 
phòng) để đến sông tấm, rửa sạch bụi bặm, trở thành sạch sẽ 
thanh tịnh, nhưng còn gia chủ và các giai cấp thợ thuyền thì sao. 
A-nhiếp-hòa trả lời rằng, tất cả giai cấp, không trừ một ai, đều có 
thể đem bã đậu và đi tắm cho sạch bụi bặm. (Phật kết luận như 


trên). 


P: Gần giống. Nó không nói đến 100 dòng họ khác nhau đi đến 
và một người nói chỉ có quý tộc và Bà-la-môn có thể rửa sạch bụi 
bặm. Ở đây Phật hỏi Assalàyana, có phải chỉ có Bà-la-môn (không 
nói đến quý tộc) mới có thể dùng bột tắm và đồ chà lưng đi đến 


sông để tắm sạch bụi và bùn. 
C: bã đậu để tắm rửa = P: đồ chà lưng và bột tắm. 
Bài bác thứ năm uà sáu: C5 uà C6 = P7: 


C: Đức Thế Tôn hỏi A-nhiếp-hòa, nếu có người từ 100 dòng họ 
đi đến và một người nói, hãy đến đây, chỉ người quý tộc và Bà-la- 
môn mới có thể dùng bột chiên đàn thật khô, dùng nó như đồ lấy 
lửa, cọ xát nó để phát ra lửa. Nhưng những gia chủ và thợ thuyền, 
nếu họ lấy phân heo, phân chó khô và gỗ cây y lan hay một thứ gỗ 
tổi nào khác, dùng nó như dụng cụ phát sinh lửa, để cọ xát, những 
người này có thể làm sản sinh lửa để dùng được không. A-nhiếp- 
hòa đáp rằng, tất cả những người này, dùng các loại gỗ khác nhau 
để làm đồ lấy lửa, đều có thể sản xuất lửa. Và ngọn lửa được phát 
ra cũng có ngọn, có màu sắc, có hơi nóng, và có thể dùng để nấu, 
không khác gì lửa do các người quý tộc và Bà-la-môn làm phát 
sinh, nhờ sử dụng gỗ quý để làm sanh lửa. 
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P: Gần giống, nhưng nhiều chỉ tiết hơn. đây nói đến một vị 
vua Sát đế lợi đã được quán đảnh, triệu tập một trăm người dân 


đủ mọi dòng họ. 


C: những người thuộc dòng quý tộc và Bà-la-môn dùng gỗ chiên 
đàn rất khô = P: những người thuộc dòng quý tộc, Bà-la-môn, gia 
đình vương giả, dùng phần trên của một cây sàla hay một cây 
sakka hay một cây salala hay một cây trầm, hay hoa sen. 


C: những người sinh ra từ gia chủ và thợ thuyền, lấy phân heo 
khô, phân chó hay gỗ y lan hoặc gỗ tồi khác = P: thuộc dòng họ 
chiên đà la, thợ săn, thợ đan tre, gia đình đánh xe bò, hốt phân... 
dùng phần trên của phân chó (sàbàn4), phân heo (sùkara), phân 


khô, hay dầu cây đu đủ (elandakattha). 
Bài bác thứ bảy uà thứ chín: C7 uà C9 = P8: 


C: Đức Thế Tôn bảo A-nhiếp-hòa rằng mọi người được gọi tên 
tùy theo gia đình từ đó họ sinh ra. Như từ gia đình Bà-la-môn, họ 
được gọi là Bà-la-môn, từ gia đình quý tộc họ được gọi là quý tộc. 
Cũng vậy với gia chủ và thợ thuyền. Như lửa sinh từ củi thì gọi là 
lửa củi, từ cỏ, phân, gỗ, thì gọi là lửa cỏ, lửa phân, và lửa gỗ. Nhưng 
một người con từ một người cha quý tộc và một người mẹ Bà-la- 
môn giống hoặc mẹ hoặc cha hoặc không giống bên nào, không 
thể được gọi là một Bà-la-môn hay một quý tộc, nhưng cái thân 
thể được gọi là thuộc về chính nó, vì thân thể được gọi tùy theo 
nơi nó sinh ra. Nếu một con ngựa cái và một con lừa đực giao hợp 
và một con la được sinh ra, thì con la không thể được gọi là ngựa, 
cũng không gọi là lừa mà gọi là la. Ở đây đức Phật lặp lại lời kết 
luận của Ngài, và A-nhiếp-hòa cũng lặp lại lời ca tụng như đã thấy 
trong các bài bác trước. Lại nữa đức Thế Tôn hỏi A-nhiếp-hòa, 
giả sử có một Bà-la-môn tu hạnh tiết dục và bố thí, có bốn con trai, 
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hai người có học còn hai người không học. Người Bà-la-môn sẽ 
bố thí cho ai trước, với chỗ ngồi tốt nhất, thực phẩm và nước rửa 
tốt nhất. A-nhiếp-hòa trả lời rằng người ấy sẽ bố thí cho hai người 
con trai có học. Đức Thế Tôn lại hỏi, giả sử có một Bà-la-môn thực 
hành tiết dục và bố thí, có bốn con trai, hai người không học 
nhưng siêng năng và ưa làm việc công đức, còn hai người thì có 
học nhưng không siêng năng và ưa làm hạnh phi công đức. Người 
Bà-la-môn sẽ bố thí cho ai trước, với chỗ ngồi, thực phẩm và nước 
rửa tốt nhất. A-nhiếp-hòa trả lời rằng, ông ta sẽ bố thí cho hai 
người không học nhưng siêng năng và ưa hành thiện. Rồi đức Thế 
Tôn bảo A-nhiếp-hòa rằng, A-nhiếp-hòa đầu tiên ca tụng đa văn, 
rồi ca tụng sự tuân giữ giới luật. Đức Thế Tôn đã nói về sự thanh 
tịnh của bốn giai cấp và công bố nó, A-nhiếp-hòa cũng đã nói về 
sự thanh tịnh của bốn giai cấp và công bố nó. 


P: Không giống. Bản Pàii đặt hai lời bài bác này chung. Nó bỏ 
đoạn: “Người ta được gọi tùy theo gia đình từ đấy họ được sinh 
ra... được gọi là lửa củi.” Trong khi bản C nói một người con trai 
từ cha quý tộc và mẹ Bà-la-môn hay mẹ quý tộc cha Bà-la-môn, 
dù nó giống cha, giống mẹ hay không giống ai cả, đều không thể 
gọi là Bà-la-môn hay quý tộc, mà có một giai cấp của riêng nó; bản 
P lại nói rằng, dù một người con trai được sinh ra từ một con gái 
quý tộc và thanh niên Bà-la-môn hay một thanh niên quý tộc và 
con gái Bà-la-môn thì đứa con trai ấy sẽ giống cả mẹ lẫn cha và sẽ 
được gọi vừa quý tộc vừa Bà-la-môn. Ví dụ về con la cũng giống 
như ở bản C, nhưng bản P không có cùng một kết luận như ở C. 
Bản P nói rằng, vì sự thọ sinh lẫn lộn của nó, nó được gọi là một 
con la và Assalàyana thêm rằng, anh ta nhận xét có sự dị biệt ấy ở 
đây, nhưng ở nơi khác, anh không thấy dị biệt nào cả. Về lời bài 
bác kia, bản P không nói rõ rằng, một Bà-la-môn thực hành hạnh 


tiết dục và bố thí; nó chỉ nói trường hợp hai anh em (không phải 
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bốn) cùng mẹ nhưng không cùng cha (C: không có), một người 
thông minh, tinh thông (các tập Vệ đà), còn người kia thì không. 


C: cho con trai nào, người Bà-la-môn sẽ bố thí trước, với chỗ 
ngồi, nước rửa và thức ăn tốt nhất = P: người Bà-la-môn sẽ cho ai 
ăn trước, đồ cúng cho người chết hay cháo, hay nước thánh, hay 
cơm dành cho khách. 


€: hai người có học nhưng không siêng năng và ưa làm hành vi 
bất thiện = P: một người thông minh và thiện xảo (về các kinh Vệ 
đà), nhưng có ác giới và tính tình xấu xa. Người kia thì ngược lại. 
Phần còn lại cũng giống nhau. Cần ghi chú một dị biệt nữa ở đây. 
Trong bản C, đức Thế Tôn bảo A-nhiếp-hòa lúc đầu ca tụng đa 
văn, rồi ca tụng sự trì giới, và cả đức Thế Tôn lẫn A-nhiếp-hòa đã 
nói về sự thanh tịnh của bốn giai cấp và công bố nó, nhưng trong 
bản P, đức Phật bảo A-nhiếp-hòa rằng, lúc đầu anh ta đã nói về 
sanh chủng, rồi bỏ sanh chủng nói đến chú thuật, bỏ chú thuật 
nói về sự thanh tịnh của bốn giai cấp đúng như đức Phật đã công 
bố. 


Bài bác thứ tám: C8 = P9: 


C: Đức Thế Tôn kể lại một câu chuyện cho A-nhiếp-hòa, ngày 
xưa có nhiều hiền nhân sống chung tại một nơi yên tịnh. Họ khởi 
lên một tà kiến rằng giai cấp Bà-la-môn là tối thượng.... Khi ấy một 
bậc hiển tên là Asito Devalo khi biết được tà kiến này đã đắp y, 
vấn một khăn vàng quanh đầu, cầm một cây gậy và một cái dù, 
choàng một áo trắng, biến mất từ chỗ của mình và không sử dụng 
cửa lớn để đi vào, ông ta xuất hiện trong ngôi nhà nhập thất của 
các hiển nhân, đi lui đi tới, nói rằng: ” Bảy Bà-la-môn hiển trí đã đi 
đâu rồi?” Một người hiền trông thấy điều này, thuật lại vấn đề với 
các bạn của mình và yêu cầu họ đi đến trù rủa ông ấy. Nhưng khi 
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những người này trù rủa: Mong ngươi trở thành tro tàn. Mong 
ngươi trở thành tro tàn!”, thì màu da của Asito Devalo lại càng 
sáng hơn và thân thể ông ta tỏa ra nhiều ánh sáng hơn nữa. Những 
người này liền hỏi Asito Devalo, ông là ai, và khi người này để lộ 
tông tích, các bậc hiển xin lỗi. Khi ấy Asito hỏi các bậc hiển có 
phải họ đã khởi lên một tà kiến rằng giai cấp Bà-la-môn là tối 
thượng.... và các người hiền công nhận đã có quan điểm như vậy. 
Khiấy Asito hỏi họ có biết cha mình, ông nội mình,... cho đến bảy 
thế hệ, có cưới toàn thiếu nữ Bà-la-môn, không có ai phi Bà-la- 
môn hay không. Họ có biết mẹ của họ, bà ngoại của họ... trở lui 
cho đến bảy thế hệ, có phải những người này chỉ kết hôn toàn với 
người Bà-la-môn, không người đàn ông nào là phi Bà-la-môn. Rồi 
Asito lại hỏi, họ có biết sự thụ thai xảy ra như thế nào. Và đuợc 
trả lời rằng, khi ba việc kết hợp thì sẽ có sự thụ thai: sự gặp gỡ giữa 
cha, mẹ (người mẹ phải ở trong trường hợp có thể thụ thai) và sự 
đi đến của hương ấm (gandhabba). Asito hỏi họ có biết hương ấm 
đi thọ sanh ấy là nam tánh hay nữ tánh, từ đâu đến, từ giai cấp quý 
tộc hay Bà-la-môn hay gia chủ hay thợ thuyền, nó đến từ phương 
đông, nam, tây, hay bắc. Các bậc hiền ấy trả lời rằng họ không 
biết. Asito nói nếu họ không biết điều này thì làm sao có thể công 
bố rằng giai cấp Bà-la-môn là tối thượng. A-nhiếp-hòa khi bị Thế 
Tôn quở trách, tỏ vẻ hối hận. Đức Phật muốn làm cho ông hoan 
hỷ, bèn đưa ra sự bài bác thứ chín. 


P: Gần giống. Ở đây Asito Devalo được mô tả là có râu tóc chải 
chuốt, mặc y phục màu tía, mang hài nhiều lớp, cầm một cái gậy 
bịt vàng xuất hiện trong am thất của bảy hiền nhân Bà-la-môn. 
Lời nguyền rủa cũng giống như trong C. Ở đây, bảy hiển nhân 
càng nguyền rủa Asito thì ông này càng đẹp đế, khả ái. Bản P thêm 
rằng, bảy hiển nhân nghi rằng trước đây khi họ nguyền rủa người 


nào, lời nguyền rủa của họ ứng nghiệm tức khắc, thế mà bây giờ 
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lời nguyền rủa của họ không còn hiệu lực, thế thì khổ hạnh của 
họ đã thành vô dụng, đời sống phạm hạnh của họ không ích gì. 
Asito Devalo trấn an họ rằng, sự khổ hạnh của họ không vô dụng, 
đời sống phạm hạnh của họ không phải vô ích. Khi ấy ông để lộ 
tung tích mình, và bảy hiền nhân đến đảnh lễ Asito. Câu hỏi về 
cha, ông nội, mẹ, bà nội, sự thụ thai.... đều giống nhau. 


€: (tử cung bà mẹ) không đầy, có thể thụ thai = P: màtà ca tunì 
hoti, ở trong thời kỳ của bà mẹ. Bản P bỏ câu hỏi: “Chúng sinh 
được sinh ra đến từ hướng nào?” Nó thêm một câu hỏi khác: “Sự 
tình là vậy thì bảy hiền nhân có biết mình là ai không?” và các hiền 
nhân trả lời không. 

C: Đức Phật bảo A-nhiếp-hòa rằng những hiền nhân sống trong 
rừng, nơi vắng vẻ, khi được Asito khéo dạy dỗ, khéo giáo giới như 
vậy, đã không thể chỉ ra sự thanh tịnh của giai cấp Bà-la-môn, thế 
thì làm sao thầy của ông ta có thể chỉ được, người mặc áo cỏ? = P: 
Đức Phật bảo Assalàyana rằng, bảy hiển nhân Bà-la-môn khi được 
đức Phật hỏi và chất vấn về sanh chủng của mình đã không thể 
trả lời thì làm sao bây giờ anh ta khi được Phật hỏi và chất vấn về 
sanh chủng lại có thể trả lời được, khi anh ta cùng một thầy với 
họ, nhưng lại không phải là Punna Dàbbigàha (?). Bản P cũng nói 
đến thái độ hối hận của Assalàyana, nhưng chỉ ở phần cuối của sự 
bài bác thứ tám. 

Ba bài bác không có trong C: PI, P3, P4: 


P1: Đức Phật hỏi Assalàyana rằng, những nữ Bà-la-môn được 
biết là cũng có kinh nguyệt, có thai, sinh con và cho con bú, và 
những người Bà-la-môn sinh từ trong bụng của họ, thế thì làm sao 
có thể tự cho mình là tối thượng. 


P3: Đức Phật chứng minh cho Assalàyana thấy là không những 


SO SÁNH KINH A-HÀM CHỮ HÁN VÀ KINH TRƯUNG BỘ CHỮ PÀLI |421 


chỉ có những giai cấp quý tộc, thương gia, thợ thuyền, mà ngay 
Bà-la-môn, nếu họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phỉ báng, 
ác khẩu, nói lời phù phiếm, nếu họ tham lam, ác ý, tà kiến, thì sau 


khi chết, họ cũng tái sinh vào các đọa xứ, vào địa ngục. 


P4: Đức Phật chứng minh cho Assalàyana thấy rằng, không phải 
chỉ có Bà-la-môn mà cả quý tộc, thương gia, thợ thuyền, nếu họ 
từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phỉ báng, ác khẩu, nói lời 
phù phiếm, nếu họ từ bỏ tham lam, ác ý, tà kiến, thì sau khi chết, 


tất cả đều sẽ được sinh vào thiện thú, cõi trời. 
II. Phản ứng của A-nhiếp-hòa và các Bà-la-môn: 


C: Khi ấy A-nhiếp-hòa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn đi đến 
đảnh lễ dưới chân đức Phật, nhưng hội chúng la lớn: Sa-môn Cổ 
Đàm thật kỳ diệu, thật hy hữu, có đại thần thông, đại oai lực, đại 
công đức, khi đã giảng sự thanh tịnh của bốn giai cấp và làm cho 
A-nhiếp-hòa cũng tuyên bố sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Đức 
Thế Tôn biết tâm của đại chúng, bảo A-nhiếp-hòa hãy trở về chỗ 
ngồi, nói rằng, tâm của A-nhiếp-hòa được hoan hỷ là đủ. Rồi đức 
Thế Tôn giảng pháp cho anh ta, khích lệ làm cho anh phấn chấn 
hoan hỷ. A-nhiếp-hòa cúi đầu dưới chân đức Thế Tôn, nhiễu 
quanh đức Phật ba vòng rồi ra đi. Các Bà-la-môn ở Câu Sa La quở 
trách A-nhiếp-hòa, bảo rằng anh ta đi đánh bại Sa-.môn Cổ Đàm 
nhưng cuối cùng đã bị Ngài luận bại, cũng như một người đi tìm 
mắt, đi vào khu rừng nhưng trở về mất cả hai mắt; như kẻ đến hồ 
để uống nước mà trở về vẫn khát. A-nhiếp-hòa bảo các Bà-la-môn 
rằng, anh ta đã nói với họ trước kia, rằng Sa-môn Cổ Đàm nói 
đúng pháp, khó mà tranh luận với một người nói đúng pháp. 

P: Không giống. Ở đây chỉ nói rằng Assalàyana thốt lên: “thật là 
kỳ diệu, hy hữu, rồi xin Phật nhận anh làm đệ tử, từ đây cho đến 
trọn đời. 
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Gh¡ chú: Cô Horner, trong M.L.S., ii., p. 349, ghi chú 3, nhận xét 
rằng, công thức thường lệ để xin trở thành đệ tử cư sĩ không xuất 
hiện ở đây một cách đầy đủ, mà bản kinh cũng không đưa ra 
những dấu hiệu về sự rút ngắn hay bỏ. Nếu chúng ta so sánh với 
bản € thì C có vẻ hữu lý hơn. 

E. Phần kết 


Bản P bỏ phần kết, bản C có phần kết như thường lệ. 
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PHẢN 4: PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC I1: Tiểu sử Sanghadeva 


Sanghadeva hay Tăng-già-đề-bà, hay Chúng Thiên, có tên là Cồ 
Đàm. Ngài sinh ở Kê Tân. Theo Khai Nguyên Thích giáo lục, quyển 
3 và Cao tăng truyện, quyển 1, Ngài tính thông ba tạng và nhất là 
tạng A-tỳ-đàm. Ngài thường ngày đêm tụng Tam pháp độ luận và 
xem đây là cửa vào đạo pháp. Ngài có trí thông minh sâu xa sắc 


bén, uy nghi khả kính, thiện xảo về thuyết pháp. 


Ngài đến Trường An vào cuối triều đại Kiện Nguyên (373-384) 
thuộc đời Hậu Tấn (384-417). Sau khi ngài đến không lâu, Tăng- 
già-bat Trừng (Sangha Bhùti) đã dịch luận Bà tu mật và Đàm Ma 
Nan Đề (Dhamma Nandì) đã dịch hai tác phẩm Tăng nhất A- 
hàm và Quảng thuyết tan pháp độ hơn mười vạn chữ, nhưng 
những bản dịch này chưa được hoàn hảo. Lúc bấy giờ, có nhiều 
rối loạn về chính trị xảy ra, nên không người nào có thể kiểm 
chính các bản dịch, mà ngài Đạo An thì đã chết. Sa-môn Pháp 
Hòa, một người bạn của Đạo An gặp Tăng-già-đề-bà và mời ngài 
đến đất Lạc Dương, ở lại đấy bốn, năm năm để hiệu đính các bản 
dịch. Ngài dịch lại A-t3-đàm và Quảng thuyết chứng kinh. Rồi ngài 
rời Lạc Dương đi đến miền Nam và được Huệ Viễn pháp sư mời ở 
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lại Lô Sơn. Huệ Viễn là vị sáng lập ngôi chùa danh tiếng ở Lô Sơn. 
Tại đây ngài dịch hai tác phẩm A-tỳ-đàm và Tam pháp độ luận 
trong Bát nhã đường. 


Năm đầu niên hiệu Long An, ngài đến kinh đô, được vua và đình 
thần vô cùng thán phục. Vương Trung, vị vua mộ đạo, đã xây cho 
ngài một ngôi chùa, ở đấy ngài giảng A-tỳ-đàm. Vương Trung mời 
Sa-môn Thích Huệ Trì và 4Ô vị sư khác, rồi xin ngài dịch kinh 
Trung A-hàm và Tăng nhất A-hàm. Sa-môn Tăng Già Lạc Xoa ở 
Kê Tân cầm trong tay bản kinh Phạn ngữ, và Ngài dịch ra Hoa 
ngữ. Sa-môn Đạo Từ ở Dự Châu cầm bút lông, Lý Bảo và Đường 
Hóa ở vương quốc Vũ (?) viết lời dịch. 

Ở Lô Sơn và Kiện Khang, Sanghadeva đã dịch 5 tác phẩm chia 
làm 118 tập: 

1. Trung A-hàm, 6Ö tập hay 586 tập, được dịch từ ngày 10-11 năm 
đầu Long An, và kết thúc ngày 25-6 năm thứ hai (398). Công việc 
dịch thuật này được thực hiện trong chùa Đông Đình. 

2. Tăng nhất A-hàm, 5Ô tập, dịch từ tháng giêng năm đầu Long 
An. Đây là bản dịch thứ hai, bản dịch đầu do Dharmanandi thực 
hiện. 

3. A-t-đàm tâm luận, 4 tập, dịch phẩm này cộng tác với pháp sư 
Huệ Viễn vào năm thứ 16 Thái Nguyên (391). Đạo Từ cầm bút, 
Sanghadeva đọc lời dịch. 

4. Tam pháp độ luận, gồm 2 tập, dịch vào năm thứ l6 Thái 
Nguyên, ở Lô Sơn, cộng tác với Pháp sư Vi Viễn. 

5. Giáo thọ T3-kheo mi pháp, 1 tập, dịch tại Lô Sơn. Tác phẩm này 
đã mất. Bốn tác phẩm đầu gồm 117 tập tất cả, hiện nay vẫn còn. 
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PHỤ LỤC 2 


Vài nhận xét về dịch phẩm của Sanghadeva 


Sanghadeva dịch tác phẩm này vào năm 398. Vì bản dịch này đã 


xưa nên ta không thể phán đoán nó dưới ánh sáng của thuật ngữ 


đã cố định bởi các dịch gia về sau như Huyền Trang. Nhưng công 


việc của Sanghadeva đáng tán dương ở chỗ đấy là một công tác 


tiên phong, được làm vào một thời đại ít ai biết về ngôn ngữ Ấn 
và sự phiên dịch thành Hoa ngữ. 


Chúng ta để ý những đặc điểm sau đây trong bản dịch của 


Sanghadeva. 


a. Danh từ lỗi thời: 


Một số danh từ mà Sanghadeva dùng trong bản dịch đã bị loại 


bởi những dịch gia về sau: 





























Pài Sanghadeva: Các dịch gia uề sau: 
Vedanà Giác Thọ 

Sauitakka Hữu giác Hữu tầm 

Sauicàra Hữu quán Hữu từ 

Phassa Canh lạc Xúc 
Sammàuàyàma Chánh phương tiện| Chánh tinh tấn 
Samudaya Tập (= tập quán) | Tập (= tập họp) 
Udàna Soạn Vô vấn tự thuyết 
Ubàdànakkhandha | Thạnh uấn Thủ uấn 
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Dưwrisadammasàrathi | Đạo pháp ngự lo l0 00à 6162 
Aniccatà Vô thường pháp Vô thường tánh 
Ubàdàna Thọ (= nhận) Thủ 

Sankhàra Tư hoặc Hành Hành 

















b. Giải sai: 

Danh từ Gayàsise,tên một địa danh, được Sanghadeva dịch 
là Tượng đảnh, nghĩa là đầu voi, vì lầm Gaya là Gaja. Cũng vậy, 
Makhàdeva được dịch là Đại thiên vì lầm Makhà là Mahà. Chữ 
Nagà được dịch là rổng thay vì 0oi. Danh từ Purisadammasàrathi 
được dịch là Đạo pháp ngự, người chế ngự con đường và pháp, vì 
danh từ damma bị lầm với Dhamma. Những dịch gia về sau chọn 
danh từ Điể¿ ngự pháp sư dịch đúng nghĩa từ Pàii. Lại nữa 
từ Sahàbi sukhena sahàbi somanassena được dịch sai thành tự lạc tự 
h3 nghĩa là h3 lạc của riêng mình. 


c. Cách dịch máy móc: 


Đôi khi chúng ta thấy một cách dịch máy móc, không để ý đến ý 
nghĩa đích thực của danh từ trong đoạn văn cần dịch. Như 
chữ attha nghĩa là ý nghĩa, mục đích, lợi ích thì toàn thị được dịch là 
nghĩa. Ví dụ danh từ sàttham dịch đúng là hữu nghĩa, nghĩa là có 
nghĩa; nhưng nếu dịch danh từ atthasamhita mà dịch là dữ nghĩa 
tương ưng thì khá vụng, như được thấy trong kinh 101, vii, 44b, 
20. Cũng vậy, với những từ atthakừmo và anatthakàmo, nghĩa là 
mong sự lợi lạc, không mong sự lợi lạc (cho nó). Nhưng bản C 
dịch là cẩu nghĩa (tìm ý nghĩa)và bất cầu nghĩa (không tìm ý nghĩa). 
Một danh từ khác là jàtarùpbarajata nghĩa là vàng và bạc. Bản C 
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tương đương là sanh sắc tượng bảo,sanh để dịchjàta, sắc để 
dịch ràpa và tượng bảo để dịch rajata. Một cách dịch lạ lùng khác 
là chữ màtikà, được dịch là mẫu (mẹ) như được thấy trong đoạn: 
“Có những Tỳ-kheo thiện xảo về kinh, luật và mẹ” (Tsê, vii, 57a, 
19). Đôi khi dịch giả chỉ đặt cạnh nhau những từ Hoa ngữ trong 
cùng một thứ tự với nguyên bản, bất chấp ý nghĩa toàn thể. Như 
từ ngữ nổi tiếng Yam tam ariyà àckkhanti, wbekkhako satimà 
sukhauihàri được dịch là vị thánh sở thuyết thánh sở xả niệm lạc 
trú thất”, thì chỉ có thể hiểu được nhờ tham cứu bản văn P. 


d. Lối dịch hữu ích: 


Trong vài trường hợp, bản dịch C giúp ta hiểu đúng các danh từ 
Đàl. Như bài kệ nổi tiếng của Ubpàli, sự hiện hữu của 
từ yakkhassa trong lời ca tụng Phật thì khá khó hiểu. Bản C 
dịch: Người có cơn mắt cao thượng đem lại giải đáp. Như vậy 
từ yakkhassa rõ ràng là akkhassa được thêm vào chữ y để dễ đọc. 
Cũng vậy với danh từ bannadhajassa trong cùng bài kệ ấy được 
dịch là hạ cờ. Nhưng bản C tương đương là do trí tuệ sanh nghe 
thích hợp hơn vì là một từ ngữ chỉ đức tính của Phật. Do vậy, 
chữ pannadhajassa nên dịch là bannajassa dưới ánh sáng của bản 


c- 
e. Một uài lối dịch lạ làng: 


Chúng ta cũng để ý vài lối dịch lạ lùng về một số danh từ, mà 
danh từ nguyên bản đôi khi không thể nào là một với bản P. Như 
một số danh từ sau: P: abbaharite = C: đất tịnh; P: àm¡isa = C: đồ ăn 
uống; P:pisunà uàcà= C: hai lưỡi; P:ummagga= C: tà đạo; 
P: aranna = C: vô sự xứ ; P: cữta = C: tâm; P: bandhubàdàbacca = 
€: đoạn chủng vô tử (giảng nghĩa: không có con cái). 


Bản C luôn luôn dịch từ Viharzri là du có nghĩa là du lịch, gần với 


428 | HT THÍCH MINH CHÂU 


nghĩa tiếng Sanskrit nhưng không phải nghĩa tiếng Pàii là trú, ở 
lại. Lại nữa, danh từ badakkhinam katuà nghĩa là sau khi đi quanh 
giữ phía tay phải hướng về một người nào thì bản C luôn luôn 
dịch là nhiễu tam táp nghĩa là đi quanh người ấy ba vòng. 
Từ artta (Sk.: àtman) đôi khi được dịch là thần (hồn) đôi khi được 
dịch là ngã. Công thức thông thường của bản P như sau: ẨN etzm 
Tnama, n eso` hamasmi, na mneso attàti “, nhưng trong bản C lại dịch: 
bỉ phi ngã hữu, ngã phi bi hữu, diệc phi thị thần (đấy không phải 
của tôi, tôi không thuộc vào đấy, và cũng không phải linh hồn) 
(C200, vii 65b, 13-14). 


ƒ. Giống tới cách hiểu Sanskrit: 


Một vài từ Hoa ngữ chứng tỏ bản dịch C gần với nghĩa Sanskrit 
hơn là với nghĩa Pàli. Như danh từ cattàro sammabbadhànà có 
nghĩa là bốn sự nỗ lực trong tiếng Pàli. Nhưng bản C dịch là tứ 
chánh đoạn, nghĩa là bốn sự diệt trừ chân chính, gần với Phạn 
ngữ samyakbrahàna. Cũng vậy với từ ueyyàkarana nghĩa tiếng Pàii 
là trả lời, giải thích, trình bày. Nhưng danh từ tương đương Hoa 
ngữ là thuyết, có nghĩa là tiên đoán, như vậy gần với tiếng 
Sanskrit uyàkarzna như đã thấy ở trước. 

g. Một uài từ khó hiểu: 

Có vài từ trong bản C mà ta không tài nào hiểu nỗi, mà cũng 
không thể đoán ra danh từ gốc trong nguyên bản. Như trong 
NC536, Tôn giả Đại Mục-liểền-liên đi vào thiền định Như kà tượng 
định, không thể hiểu nghĩa là gì. Lại trong cùng một NC ấy, ta gặp 
một đoạn như sau: “Họ nghĩ: Sa-môn này đã ngồi tại một nơi vô 
sự và lâm chung. Chúng ta nên gom củi, cỏ phủ khắp thi thể và da 
duy chỉ ,mà chúng ta phỏng đoán làdahar, có nghĩa 
là hỏa thiêu (C131, vi, 49b, 19). Lại nữa danh từ phi phẩm có thể 
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đoán là Niết-bàn, phi để dịch mr và phẩm để dịch uàna trong đoạn 
sau: Vị Tỳ-kheo được nói là đã tu tập căn bản thần thông hoàn 
tất về thiển định căn cứ trên dục, y cứ viễn ly, ly dục, diệt, từ bỏ, 
hướng đến phi phẩm.” (C206, vii, 78a, 13-15). Nhưng từ ngữ sau 
đây thì không thể nào giải thích nỗi. Nó nói đến sự giác ngộ của 
Phật dưới cây bổ đề như sau: “Irí sanh, nhãn sanh; định đạo phẩm 
pháp; sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm, không 
còn sanh trở lại.” (C204, vii, 74b, 20). Định, nghĩa là tập trung, 
đạo là con đường, phẩm có nghĩa trình độ và pháp có nghĩa đạt 
ma. Bốn chữ này sắp lại với nhau không ai đoán được nghĩa là gì. 
Dường như nó tương đương với từ ngữ Àkwbbà me timutti. Lại nữa 
từ ngữ tát uân nhã hoàn toàn không thể hiểu được trong câu: “Ni 
Kiền Tử không phải là tát vân nhã, mà tự cho tát vân nhã.” (C196, 
vii, 56a, 13). Dường như nó ám chỉ danh từ Sabbamnw nghĩa 
là nhất thiết trí. 
h. Phiên âm và dịch: 


Bản C phần nhiều dùng cách phiên âm để ghi danh từ riêng 
trong nguyên bản về người và nơi chốn, như được thấy trong các 


ví dụ sau: 


P: Aggiuessana = ©: A Kỳ Xá Na; P: Ajita kesakambah = C: A Di 
Đa Kê Xá Kiểm Bà Lợi ; P: Acữavatì = C: A Di La Bà Đề ; P: Kàsi = 
C: Ka Thị ; P: Kimbila = C: Kim Tỳ La. 


Một đôi khi có sự phiên dịch, nhưng không nhiều như 
P: Jetauanaa= C: Thắng Lâm; P:Migàramvtrx= C: Lộc Mẫu; 
P: Kukkuzàràma = ©: Kê Viên. 

Đôi khi phiên âm và phiên dịch được sử dụng lẫn lộn như: 
P: Saributta = C: Xá-lợi-tử, Xá lợi là phiên âm chữ Säïi và tử dịch 
nghĩa chữ pwtta. P: Mahàkassaba= C: Đại Ca Diếp, Đại là dịch 
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chữ mahà, và Ca điếp là phiên âm chữ kassapba. (xem nhiều chỉ tiết 
hơn ở phụ lục 10) 


PHỤ LỤC 3 


Vài nhận xét về bản dịch Anh ngữ kinh Trung bộ 


Bản dịch C cho ta thấy sự chính xác về một vài nhận xét của cô 
Horner trong bản dịch Middle Length Sayings, bản dịch Anh ngữ 
Kinh Trung bộ do cô dịch. 


Trong M.L.S tập HH, trang 332, cô chọn cách đọc “na ca mm 
vihesesi” thay vì “nauamam tihesesi”; một sự chọn lựa chính xác khi 
so với bản C: “ông ấy không làm phiền ta về pháp. ˆ 


Lại nữa trong đoạn: “Sannam idam attena 0à dttaniyena tà tỉ” 
(T.LM, ¡i, 263, dòng 28, 29), cô Horner đề nghị nên đọc 
là Sunam thay vì Sannzm. Nhận xét của cô được hỗ trợ bởi đoạn 
kinh € sau đây: “Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: Thế gian 


này trống rỗng, không có ngã, không có gì thuộc về ngã.” 


Đôi khi bản C giúp ta thấy được vài sai lầm trong cách dịch và 
nhận xét của cô. Như trong câu PĐàii sau đây: “Àkankheyya ce 
bhikkhaue bhikkhu: ye re nàtisàlohità betà kàlakatà basannacittà 
dnwssaranti tesdm tam rtnahabphalam assa rmnahànisamsanti” 
(,33,21-24), cô Horner dịch: "Mong điều này sẽ làm một cõi lớn, 
lợi ích lớn cho bà con quyến thuộc của ta, những người nhớ lại 
những người đã chết với tâm hoan hỷ.. nhưng 
trong Pabancasùdamì (144), nó được nói: “Bà con quyến thuộc 
khi chết nhớ lại những đức tính của Tỳ-kheo và nhờ vậy chết với 
tâm hoan hỷ ”“(Tesm tamti Tesam tam mayi basannacittam tà 
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Pasannena cittena anussaranam uà). Điều này được hỗ trợ bởi đoạn 
kinh C tương ứng: “Fa có những quyến thuộc. Mong sao nhờ ta, 
mà khi họ mệnh chung, họ sẽ đi đến những nơi tốt đẹp, cho đến 
được sinh lên trời. ˆ (C105) 


Lại nữa trong đoạn sau: “Hori kho so àuwso samayo yam bàhirà 
àbpodhàtu bakubbati, antarahità tasmim samaye bàhirà bathauìdhàtw 
hoti” (ii, 185, 27-29), cô Horner có quan niệm rằng, bản văn này 
sai, đã ghi àpodhàtu thay vì bathauìdhàtu (M.L.S, tập L, 232, ghi 
chú 1), nhưng bản C cho thấy bản P không sai. Lại nữa có ba tai 
họa là hỏa tai, thủy tai, phong tai (Phật học đại tự điển, trang 303). 
Trong Thanh tịnh đạo (Visuddhi Magga) cũng chỉ nói ba sưmvattà: 
abosamuattà (thủy tai), tejosamuattà (hỏa tai) và uàyosamwattà 
(phong tai) (chương 13). Một ví dụ khác về cách dịch không đúng 
của cô Horner là trong M.L.S, ii, trang 325, ghi chú 6, khi cô chọn 
chữ kayasmim theo bản kinh Thái Lan thay vì chọn kàyamhà trong 
nguyên bản P: “Gió không thể làm cho y của vị ấy lay động. ˆ 
(M.A.jiii, 393). Nhưng bản C tương đương chứng tỏ kàyamhà 
được dùng ở đây: “Gió không thể thổi bay chiếc y khỏi thân.” Lại 
nữa trong từ ngữ jàlahatthabàda (bàn tay, bàn chân có màng lưới), 
cô chọn cách hiểu của Buddhaghosa trong M.A. iii, 376, là: Bốn 
ngón tay của đức Như lai và năm ngón chân của Ngài có số đo 
bằng nhau” (M.L.S, ii, 321, ghi chú 2). Nhưng bản C nói rõ như 
sau: “Ngón tay, ngón chân có màng lưới như ngỗng chúa.” 


Tất cả những nhận xét trên đây không cốt để chỉ trích bản dịch 
vĩ đại của cô về kinh Trung bộ, mà đến nay chưa ai sánh bằng, 
nhưng chỉ là một đóng góp nhỏ vào công trình tuyệt điệu mà vị 
học giả vĩ đại ấy đã hoàn tất. 
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PHỤ LỤC 4 


Phân loại 222 kinh C theo phẩm, quyển và ngày tụng đọc 

A. 18 PHẨM (VARGAS) hay CHƯƠNG 

Chương I: Thất pháp (Sapta dharmàh): 10 kinh: 

1. Thiện pháp kinh, 2. Trú độ thọ kinh, 3. Thành dụ kinh, 4, 
Thủy dụ kinh, 5. Mộc tích dụ kinh, 6. Thiện nhân vãng kinh, 7. 
Thế gian phước kinh, 8. Thất nhật kinh, 9. Thất xa kinh, 10. Lậu 
tận kinh. 

Chương II: Nghiệp tương ưng (Karmasamyukta): 10 kinh: 


11. Diêm dụ kinh, 12. Hòa phá kinh, 14. La vân kinh, 15. Tư 
kinh, 16. Sư tử kinh, 19. Ni kiền kinh, 20 Ba la lao kinh. 


Chương II: Xá-lợi-tử tương ng (Sàriputrasamyukta): 11 kinh: 

21. Đăng tâm kinh, 22. Thành tựu giới kinh, 23. Trí kinh, 24. Sư 
tử hống kinh, 25. Thủy dụ kinh, 26. Cù ni sư kinh, 27. Phạm chí 
Đà nhiên kinh, 28. Giáo hóa bệnh kinh, 29. Đại Câu-hy-la kinh, 
30. Tượng tích dụ kinh, 31. Phân biệt thánh đế kinh. 

Chương IV: Vị tằng hữu pháp (Abhutadharma): 10 kinh: 

32. Vị tằng hữu pháp kinh, 33. Thị giả kinh, 34. Bạc câu la kinh, 
35. A tu la kinh, 36. Địa động kinh, 37. Chiêm ba kinh, 38. Úc già 
trưởng giả kinh (A), 39. Úc già Trưởng giả kinh (B), 40. Thủ 
trưởng giả kinh (A), 41. Thủ trưởng giả kinh (B). 

Chương V: Tập tương ng (Samudaysamyukta): 16 kinh: 


42. Hà nghĩa kinh, 43. Bất tư kinh, 44. Niệm kinh, 45. Tàm quý 
kinh (A), 46. Tàm quý kinh (B), 47. Giới kinh (A), 48. Giới kinh 
(B), 49. Cung kính kinh (A), 50. Cung kính kinh (B), 51. Bổn tế 
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kinh, 52. Thực kinh (A), 53. Thực kinh (B), 54. Tận trí kinh, 55. 
Niết-bàn kinh. 


Chương VI: Vương tương ng (Ràjasamyukta): 14 kinh: 


56. Di hê kinh, 57. Vị Tỳ-kheo thuyết kinh, 58. Thất bảo kinh, 
59. Tam thập nhị tướng kinh, 60. Tứ châu kinh, 61. Ngưu phấn 
dụ kinh, 62. Tần bệ sa la vương ứng Phật kinh, 63. Bệ bà lăng kỳ 
kinh, 64. Thiên sứ kinh, 65. Ô điểu dụ kinh, 66. Thuyết bổn kinh, 
G7. Đại thiên nại lâm kinh, 68. Đại thiện kiến vương kinh, 69. 
Tam thập dụ kinh, 70. Chuyển luân vương kinh, 71. Bệ tứ kinh. 


Chương VI: Trường thọ uương (Dìrghàyuràja): 15 kinh: 


72. Trường thọ vương bổn khởi kinh, 73. Thiên kinh, 74. Bát 
niệm kinh, 75. Tịnh bất động đạo kinh, 76. Úc già chỉ la kinh, 77. 
Sa kê đế tam tộc tánh tử kinh, 78. Phạm thiên thỉnh Phật kinh, 79. 
Hữu thắng thiên kinh, 80. Ca hy na kinh, 81. Niệm thân kinh, 82. 
Chỉ ly di lê kinh, 83. Trưởng lão thượng tôn thùy miên kinh, 84. 
Vô thích kinh, 85. Chân nhân kinh, 86. Thuyết xứ kinh. 


Chương VI: Uế phẩm (Anganavarga): 10 kinh: 


87. Uế phẩm kinh, 88. Cấu pháp kinh, 89. 'Tỳ-kheo thỉnh kinh, 
90. Tri pháp kinh, 91. Châu na vấn kiến kinh, 92. Thanh bạch 
liên hoa dụ kinh, 93. Thủy tịnh phạm chí kinh, 94. Hắc Tỳ-kheo 
kinh, 95. Trụ pháp kinh, 9ó. Vô kinh. 


Chương IX: Nhân phẩm (Nidànavarga): 10 kinh: 


97. Đại nhân kinh, 98. Niệm xứ kinh, 99, Khổ ấm kinh (A), 100. 
Khổ ấm kinh (B), 101. Tăng thượng tâm kinh, 102. Niệm kinh, 
103. Sư tử hống kinh, 104. Ưu đàm bà la kinh, 105. Nguyện kinh, 
106. Tưởng kinh. 


Chương X: Lâm phẩm (Vanavarga): 10 kinh: 
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107. Lâm kinh (A), 108. Lâm kinh (B), 109. Tự quán tâm (A), 
110. Tự quán tâm (B), 111. Đại phạm hạnh kinh, 112. A nô ba 
kinh, 113. Chư pháp bổn kinh, 114. Ưu đà la kinh, 115. Mật hoàn 
dụ kinh, 116. Cù đàm di kinh. 


Chương XI: Đại phẩm (Mahàvarga): 25 kinh: 


117. Nhu nhuyến kinh,118. Long tượng kinh, 119. Thuyết xứ 
kinh, 120. Thuyết vô thường kinh, 121. Thỉnh thỉnh kinh, 122. 
Chiêm ba kinh, 123. Sa-môn nhị thập ức kinh, 124. Bát nạn kinh, 
125. Bần cùng kinh, 126. Hành dục kinh, 127. Phước điền kinh, 
128. Ưu bà tắc kinh, 129. Oán gia kinh, 130. Giáo Đàm di kinh, 
131. Hàng ma kinh, 132. Lại-tra-hòa-la kinh, 133. Ưu ba ly kinh, 
134. Thích vấn kinh, 135. Thiện sanh kinh, 136. Thương nhân 
cầu tài kinh, 137. Thế gian kinh, 138. Phước kinh, 139. Tức chỉ 
đạo kinh, 140. Chí biên kinh, 141. Dụ kinh. 


Chương XI: Phạm chí phẩm (Bràhmanavarga): 20 kinh: 


142. Vũ thế kinh, 143. Thương ca la kinh, 144. Toán số Mục- 
liền-liên kinh, 145. Cù mặc Mục-liền-liên kinh, 146. Tượng tích 
dụ kinh, 147. Văn đức kinh, 148. Hà khổ kinh, 149. Hà dục kinh, 
150. Uất sậu ca la kinh, 151. Phạm chí A-nhiếp-hòa kinh, 152. 
Anh vũ kinh, 153. Man nhàn đề kinh, 154. Bà la bà đường kinh, 
155. Tu đạ đa kinh, 156. Phạm ba la diên kinh, 157. Hoàn lô viên 
kinh, 158. Đầu na kinh, 159. A già la ha na kinh, 1ó0. A lan na 
kinh, 161. Phạm ma kinh. 


Chương XIII: Căn bản phân biệt phẩm (Mùlavibhangavarga): IŨ 
kinh: 

162. Phân biệt lục giới kinh, 163. Phân biệt lục xứ kinh, 164. 
Phân biệt quán pháp kinh, 165. Ôn tuyển lâm thiên kinh, 166. 
Thích trung thiền thất tôn kinh, 167. A nan thuyết kinh, 168. Ý 
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hành kinh, 169. Câu lâu sấu vô tránh kinh, 170. Anh vũ kinh, 
171. Phân biệt đại nghiệp kinh. 


Chương XIV: Tâm phẩm (Cittavarga): 10 kinh: 


172. Tâm kinh, 173. Phù di kinh, 174. Thọ pháp kinh (A), 175. 
Thọ pháp kinh (B), 176. Hành thiền kinh, 177. Thuyết kinh, 178. 
Lạp sư kinh, 179. Ngũ chỉ vật chủ kinh, 180. Cù đàm di kinh, 161. 
Đa giới kinh. 

Chương XV: Sơng phẩm (Yamakavarga): 10 kinh: 


182. Mã ấp kinh (A), 183. Mã ấp kinh (B), 184. Ngưu giác sa la 
lâm kinh (A), 185. Ngưu giác sa la lâm kinh (B), 186. Cầu giải 
kinh, 187. Thuyết trí kinh, 188. A di na kinh, 189. Thánh đạo 
kinh, 190. Tiểu không kinh, 191. Đại không kinh. 


Chương XVI: Đại phẩm (Mahàvarga): 10 kinh: 


192. Ca lâu Ô đà di kinh, 193. Mâu lê phá quần na kinh, 194. Bạt 
đà hòa lợi kinh, 195. A thấp bối kinh, 196. Châu na kinh, 197. Ưu 
ba ly kinh, 198. Điều ngự địa kinh, 199. S¡ tuệ địa kinh, 200. A lê 
tra kinh, 201. Trà đế kinh. 


Chương XVII: Bổ lợi đa phẩm (Potaliyavarga): 10 kinh: 


202. Trì trai kinh, 203. Bô lị đa kinh, 204. La ma kinh, 205. Ngũ 
hạ phần kết kinh, 206. Tâm uế kinh, 207. Tiễn mao kinh (A), 208. 
Tiễn mao kinh (B), 209. Bệ ma na tu kinh, 210. Pháp lạc Tỳ-kheo 
ni kinh, 211. Đại Câu-hy-la kinh. 

Chương XVII: Lệ phẩm (Sanvidahanavarga): l1 kinh: 

212. Nhất thiết trí kinh, 213. Pháp trang nghiêm kinh, 214. Bệ 
ha đề kinh, 215. Đệ nhất đắc kinh, 216. Ái sanh kinh, 217. Bát 


thành kinh, 218. A na luật đà kinh (A), 219. A na luật đà kinh (B), 
220. Kiến kinh, 221. Tiễn dụ kinh, 222. Lệ kinh. 
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B. 60 QUYỂN 

QUYẾN| Phẩm I, Thất pháp 10 kinh 

1-2 
3-4 Phẩm II, Nghiệp tương ưng 10 kinh 
5-7 Phẩm HI, Xá-lợi-tử tương ưng | 11 kinh 
8-9 Phẩm IV, Vị tằng hữu pháp 10 kinh 
10 Phẩm V, Tập tương ưng 16 kinh 
11-16 Phẩm VI, Vương tương ưng 14 kinh 
17-21 Phẩm VII, Trường thọ vương | 15 kinh 
22-23 Phẩm VII, Uế phẩm 10 kinh 
24-26 | Phẩm IX, Nhân phẩm 10 kinh 
27-28 | Phẩm X,Lâm phẩm 10 kinh 
29-34 | Phẩm XI, Đại phẩm 25 kinh 
35-41 Phẩm XI, Phạm chí phẩm 20 kinh 
42-44 | Phẩm XIH, Căn bản phân biệt| 10 kinh 
45-47 | Phẩm XIV, Tâm phẩm 10 kinh 
48-49 | Phẩm XV, Song phẩm 10 kinh 
50-54 | Phẩm XVI, Đại phẩm 10 kinh 
55-58 | Phẩm XVII, Bố lợi đà phẩm 10 kinh 
59-60 Phẩm XVII, Lệ phẩm 11kinh 














C. 5NGÀY TỰNG 
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Ngày thứ nhất | từ phẩm I đến nửa đầu phẩm VI 64 
kinh 

Ngày thứ hai từ nửa sau phẩm VỊ đến phẩm X 52 
kinh 

Ngày thứ ba từ phẩm XI đến nửa đầu phẩm XI 35 
kinh 

Ngày thứ tư từ nửa sau phẩm XII đến nửa đầu | 35 
phẩm XV kinh 

Ngày thứ năm | từ nửa sau phẩm XV đến phẩm| 36 
XVII kinh 

PHỤ LỤC 5 


Những tựa đề và nơi thuyết các kinh C và P tương đương 


N C100, Tưởng kinh. P1: Mùlabariyàyasutta, Kinh 


C1 Xá Vệ, vườn Kỳ Pháp môn căn bản. 
thọ Cấp-cô-độc. Ukkatthà, Subhagavana, gốc 
cây Sa la vương. 


N C10, Lậu tận kinh P2: Sabbàsavasutta, Kinh Tất 
90/ 


cả lậu hoặc 
(Kurus, : 


Kammassadamma). Xá Vệ, vườn Kỳ thọ Cấp-cô- 
độc. 
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N 
HSYP, 


C88, Câu pháp 
kinh 
(Kosala, Pancasàlà, 


Simsapàvana). 


C8?/, Uếphẩm 
kinh 
(Phagga, 
Sumsumàragiri, 
Bhesakalàvana), 
vườn Nai. 


C 105, Nguyện 
kinh 
(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


)N 


C93, Thủy tịnh 
phạm chí kinh 
(Uruvelà, 
Neranjarà, 


Aijapàlanigrodha). 


C91, Châu na vấn 
kiến kinh 
(Kosambi, 


Ghositàràma). 


P3: Dhammadàyàdasutta, Kinh 
Thừa tự pháp 


Xá Vệ, vườn Kỳ thọ... 
Anàthapindikàràma. 


P5: Ananganasuwtta, Kinh 


Không uếnhiễm 


Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P6: Àkankheyyasutta, Kinh Ước 


Tiguyện 


Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P¿7: Vatthàbamasutta, Kinh Ví 
đụ tấm vải 
Sàvatthi, ]etavana, 
Anàthapindikàràma. 


P8: Sallekhasutta, Kinh Đoạn 
giảm 
Sàvatthi, ]etavana, 


Anàthapindikàràma. 
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N 
G5 


10 


12 


C98, Niệm trú kinh 
(Kurus, 


Kammassadamma). 


€ 103, S tử hống 
kinh 
(Kurus, 


Kammassadamma). 


C 99, Khổ ấm kinh 
(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


). 


C100, Khổ ấm 
kinh 
(Sakkas, 
Kapilavatthu, 
Nigrodha). 


C89, T3-kheo thỉnh 
kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, 


Kalandakanivàpa). 


C206, Tâm uế 
kinh 


PIO: Satibatthànasutta,Kinh 
Niệm xứ 


Kurus, Kammassadamma. 


P11: Cùlasìhhanàdasutta, Tiếu 
kinh Sư tử hống 
Sàvatthi, Jetavana, 


Anàthapindikàràma. 


P13: Mahàdukkhakkhandhasutt 
đ, Đại kinh khổ uấn. Sàvatthi, 


Jetavana, Anàthapindikàràma 


P14: Cùladukkhakkhandha, 
"Tiểu kinh khổ uẩấn 
Sakkas, Kapilavatthu, 
Nigrodha. 


P15: Anumànasutta, Kinh Tự 
lượng 


Sumsumàragiri, Bhesakalàvana. 


P16: Cetokhilasutta, Kinh Tâm 


hoang ưu 
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13 (Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


) 


N C107, Lâm kinh 
C (Sàvatthi, Jetavana, 
14 Anàthapindikàràma 


). 


N C115, Mật hoàn 


C đụ kinh 
15 (Sakkas, 
Kapilavatthu). 


N C102, Niệm kinh 
C (Sàvatthi, Jetavana, 
16 Anàthapindikàràma 


l5 


N | CI01,Tăng 


C thượng tâm kinh 
17 (Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


ì 


N C193, Mậu lê phá 
C quần na kinh 
18 (Sàvatthi, Jetavana, 


Sàvatthi, ]etavana, 


Anàthapindikàràma. 


P17: Vanabatthasutta, Kinh 
Khu rừng 
Sàvatthi, ]etavana, 
Anàthapindikàràma. 


P18: Madhubindikasutta, Kinh 
Mật hoàn 


Kapilavatthu. 


P19: Duedhàuttakkasutta, Kinh 
Song tâm 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P20: Viưakkasanthànasutta, 
Kinh An trú tâm 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P21: Kakacùbamasutta, Kinh 
Vị dụ cái cưa 
Sàvatthi, Jetavana, 
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N 


19 


20 


21 


5P, 


Anàthapindikàràma 


). 


C200, A lé tra kinh 
(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


\ 


C9, Thất xa kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, rồi đến 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


). 


C178, Lạp sư kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, 
Kalandakanivàpa). 


C204, La ma kinh 
(Sàvatthi, lâu đài 
Migàramàtu). 


C 146, Tượng tích 
đụ kinh 


Anàthapindikàràma. 


P22: Alagaddùbamasutta, Kinh 
Ví dụ cơn rắn 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P24: Rathauinìtasutta, Kinh 
Trạm xe 
Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa; rồi Sàvatthi, 


Jetavana, Anàthapindikàràma. 


P25: Niuàpasutta, Kinh Bẫy mồi 
Sàvatthi, ]etavana, 


Anàthapindikàràma. 


P26: Ariyabariyesanasutta, 
Kinh Thánh cầu 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma, rồi 


Pubbàràma, Migàramàtu. 


P27: Cùlahatthibadobamasuttda, 


Tiểu kinh dụ dấu châm voi 
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23 


28 


N 


(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


` 


C30, Tượng tích dụ 
kinh 
Chỗ như trên. 


C185, Ngưu giác 
Sa la lâm kinh 
(Nàdikà, 
Ginjakàvasatha). 


C 184, Ngưu giác 
Sa la lâm kinh 
(Phagga, 


Gosingasalavana) . 


C201, Trà đế kính 
(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


). 
C182, Mã ấp kinh 


(Anga, Assapura, 
Assavana). 


C183, Mã ấp kinh 


Sàvatthi, Jetavana, 


Anàthapindikàràma. 


P28: Mahàhatthibadobamasutt 
a, Đại kinh dụ dấu chân uoi. Chỗ 
như trên. 


P31: Củla-Gosingasutta, Tiểu 
kinh rừng Sừng bò 
Nàdikà, Ginjakàvasatha. 


P32: Mahà-Gosingasutta, Đại 
kinh rừng Sừng bò 
Gosingasalavanadàya. 


P38: Mahàtanhàsankhàyasutta, 
Đại kinh đoạn tận ái. Như C. 


P39: Mahà-Assabwrasutta, Đại 
kinh Xớm ngựa 
Như C. 


P40: Củlaassaburasutta, Tiểu 
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Áo, 


30 


31 


Như trên. 


C211, Đại Câu-ha- 
la kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, 


Kalandakanivàpa). 


C210, Pháp lạc 
T3-kheo nỉ kinh 
(Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma 


" 


C174, Thọ pháp 
kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


C175, Thọ pháp 
kinh 
Như trên. 


C186, Cầu giải 
kinh 
(Kurus, 


Kammassadamma). 


kinh Xóm ngựa 
Như C. 


P43: Mahàuedallasutta, Đại 
kinh Phương quảng 
Sàvatthi, ]etavana, 
Anàthapindikàràma. 


P44: Cùlauedallasutta, Tiểu 
kinh Phương quảng 
Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa. 


P45: Cùladhammasamàdànasu 
tra, Tiểu kinh Pháp 
hành. Sàvatthi, Jetavana, 


Anàthapindikàràma. 


P4ó: Mahàdhammasamàdànas 
utta, Đại kinh Pháp hành. Như 


trên. 


P4/: Vimamsakasutta, Kinh Tư 
sát 
Sàvatthi, Jetavana, 


Anàthapindikàràma. 
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N 
C 
35 


36 


C78, Phạm thiên 
thỉnh Phật kinh 
Xá vệ, Thắng lâm, 


Cấp-cô-độc viên. 


C131, Hàng ma 
kinh 
(Phagga, 
Sumsumàragiri, 


Bhesakalàvana). 


C217 Bát thành 
kinh 
Tỳ Xá Ly. 


C203, Bổ lợi da 
kinh 
(Nàlandà, 


Pàvàrikambavana). 


C133, Ưu ba ly 
kinh 
Nà Lan Đà. 


C14, La uân kinh 
Vương Xá, rừng 


Suối nóng. 


P49: Brahmanimantanika, Kinh 
Phạm thiên cầu thỉnh. Sàvatthi, 


Jetavana, Anàthapindikàràma. 


P50: Màratajjaniyasutta, Kinh 
Hàng phục ác ma 


Như C. 


P52: Atthakanagarasutta, Kinh 
Bát thành 


'Vesàli, Beluvagàmaka. 


P54: Potaliasutta, Kinh 
Potalia 
Anguttaràba, thị trấn Àbana. 


P56: Upàlisutta, Kinh Upbàii 


Nàlandà, Pàvàrikambavana. 


PóI: Ambalatthikàràhulouàdas 
utta, Kinh Giáo giới Ràhula ở 
rừng Ambala. Như C. 
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N 
C 
41 


C221, Tiễn dụ 
kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


Cấp-cô-độc viên 


C205, Ngã hạ 
phần kết 
Chỗ như trên. 


C194, Bạt đà hòa 
lợi kinh 
Chỗ như trên. 


C192, Ca lâu Ô 
đà di kinh 
Sàketa. 


C77, Sa kê đế tam 
tộc tánh tử kinh 
Sàketa. 


C26, Cà ni sư kinh 
Vương Xá, rừng 
trúc Ca Lan Đà 


C195, A thấp bối 
kinh 


Kàsi, rồi 


Pó3: Cùlamalunkyaswtta, Tiểu 
kinh Màlunkyabwtta. Sàvatthi, 
Jetavana, Anàthapindikàràma. 


Pó4: Mahàmàlunkyasutta, Đại 
kinh Màlunkyaputta. Chỗ như 


trên. 


Pó5: Bhaddàlisutta, Kinh 
Bhaddàli 
Chỗ như trên. 


Pó6: Latukìikobamasutta, Kinh 
Vị dụ Chim cáy 
Anguttaràpa, thị trấn Àpana. 


Pó8: Nalakabànasutta 
Nalakapàna, rừng Palàsa. 


Pó9: Guwlissànisutta, Kinh Cù nỉ 
sư 
Như C. 


P70: Kìtagirisutta 
Như C. 
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N 


48 


49 


51 


52 


Simsapàvana. 


C153, Man nhàn 
đề 
(Kurus, 

Bhàradvàjagotta). 


C207, Tiễn mao 
kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, 
Kalandakanivàpa, 
Meoranivàpa). 


C179, Ngũ chỉ uật 
chủ kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


C208, Tiễn mao 
kinh 
(Vương Xá, vườn 
trúc Ca Lan Đà, rồi 


đến Moranivàpa). 


C209, Bệ ma na tư 
kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


P75: Màgandiasutta, Kinh 
Màgandia 
Như C. 


P77: Mahàsakulàdàyìsutta, Đại 
kinh Sakulàdàyi 
Đầu tiên ở Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa. Rồi đến 


Moranivàpa, Paribbàjakàràma. 


P78: Samanamandikasutta 
Sàvatthi, ]etavana, 


Anàthapindikàràma. 


P79: Cùlasakulàdàyìsutta, Tiểu 
kinh Sakulàdàyì 
Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa. Rồi đến 


Moranivàpa. 


P8O: Vekhanassasutta, Kinh 
Vekhanassa 
Sàvatthi, Jetavana, 
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N 


53 


54 


55 


57 


N 


Cấp-cô-độc viên. 


C63, Bệ bà lăng kỳ 
kinh 
(Kosalas). 


C 132, Lại-tra- 
hòa-la kinh 
(Kurus, 
Thullakotthita, 


Simsapàvana). 


C67, Đại thiên nại 
lâm kinh 
(Videla, Mithilà, 
Makkhàdevambava 


na). 


C216, Ái sanh 
kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm. 


C214, Bệ ha đề 
kinh 
Chỗ như trên. 


C213, Pháp trang 


Anàthapindikàràma. 


P81: Ghatìkàrasutta, Kinh 
Ghatìkàra 
Như kinh Œ. 


P82: Ratthabàlasutta, Kinh 
Ratthabàla 
Như kinh C. 


P83: Makhàdevasutta, Kinh 
Makhàdeva 
Như C. 


P87: Piyajàtikasutta, Kinh Ái 
sanh 
Sàvatthi, ]etavana, 
Anàthapindikàràma. 


P88: Bàhitikasutta 
Như trên. 


P89, Dhammacetiyasutta, Kinh 
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58 


62 


63 


nghiêm kinh 
(Sakkas, 
Medalumpa). 


C212, Nhất thiết 
trí kinh 
(Ujunnnà, 
Kannakatthala). 


C161, Phạm ma 
kinh 
(Videha). 


C151, Phạm chí A- 


nhiếp-hòa kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


Cấp-cô-độc viên. 


C150, Uất sậu ca 
la kinh 
(Ràjagaha, 
Veluvana, 
Kalandakanivàpa). 


C27, Phạm chí Đà 
nhiên kinh 
Vương Xá (như P). 


Pháp trang nghiêm. Như C. 


P90: Kannakatthalasutta 
Chỗ như C. 


P91: Brahmàyusutta, Kinh 
Brahmàyu 
Như C. 


P93: Assalàyanasutta, Kinh 
Assalàyana 
Sàvatthi, Jetavana, 


Anàthapindikàràma. 


P96: Esukàrisutta, Kinh Esukàrì 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P97: Dhànanjànisutta, Kinh 
Dhànanjàmi 
Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa. 
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N 
C 
64 


68 


69 


C152, Anh uũ kimh 
Vương Xá, rừng 
trúc Ca Lan Đà. 


C19,N¡ kiển kinh 
Thích Sí Sấu, thị 


trấn Devadaha. 


C196, Châu na 
kinh 
(Bhaggas?, 
Sàmagàma). 


C75, Tịnh bất 
động đạo kinh 
(Kurus, 


Kammassadamma). 


C144, Toán số 
Mục-liển-liên kinh 
Xá Vệ, Đông viên 
Lộc Mẫu giảng 
đường. 


C145, Cò mặc 
Mục-liển-liên kinh 
(Vương Xâ). 


P99: Swbhasutta, Kinh Subha 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P101: Deuadahaswtta, Kinh 
Deuadaha 
Như C. 


P104: Sàmagàmasutta, Kinh 
Làng Sàma 
Như C. 


P106: Ànanjasabbàyasutta. 
Như kinh C. 


P107: Ganakamoggallànasutta, 
Kinh Toán số Mục-liển-liên. Ñhư 
C. 


P108: Gobakamoggallànasutta 
Như C. 
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N C187, Thuyết trí 
œ kinh 
70 Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


N C85, Chân nhân 
l&) kinh 
71 Như trên. 


N C181, Đa giới 
œ kinh 
12 Như trên. 


N C189, Thánh đạo 
WÐ kinh 
t&) (Kurus, 


kammassadamma). 


N C61, Niệm thân 
l6 kinh 
14 (Anga, Àpana?). 


N C168, Ý hành kinh 
C Xá Vệ, Thắng Lâm, 


15 Cấp-cô-độc viên. 


N C190, Tiểu không 
C kinh 


P112: Chabbisodhanasutta 
Như C. 


P112: S1bburisasutta 
Như trên. 


P115: Bahudhàtukasutta 
Như trên. 


P117: Mahàcattàrìsakasutta, 
Kinh Đại tứ thập 
Xá Vệ, Thắng Lâm, Cấp-cô- 


độc. 


P 119: Kàyagatàsatisutta, Kinh 
Thân hành niệm 
Như trên. 


P120: Sankhàrwbbatisutta 
Như trên. 


P121: Củlasunnatasutta, Kinh 
Tiểu không 
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16 


Xị 


Xá Vệ, Đông viên 
Lộc Mẫu giảng 
đường. 


C1ồ1; Đại Răng 
kinh 
(Sakkas, 


Kapilavatthu, 
Nigrodha). 


C32, Vị tằng hữu 
pháp kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


Cấp-cô-độc viên. 


C34, Bạt câu la 
kinh 
Vương Xá, rừng 
Trúc Ca Lan Đà. 


C198, Điều ngự 
địa kinh 
Chỗ như trên. 


C173, Phù di kinh 
Chỗ như trên. 


Sàvatthi, Pubbàràma, lâu đài 


Migàramàtu. 


P122: Mahàsunnatasutta, Kinh 
Đại không 
Như C. 


P123: Acchariyabbhutadhamm 
asutta 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P124: Bakkulasutta 
Ràjagaha, Veluvana, 


Kalandakanivàpa. 


P125: Dantabhùmisutta 
Chỗ như trên. 


P126: Bhùmijasutta 
Chỗ như trên. 
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N 
C 
32 


C79, Hữu thắng 
thiên 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên 


C72, Trường thọ 
vương bản khởi kinh 
(Kosambì, 
Ghositàràma). 


C199, Sỉ tuệ địa 
kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


Có4, Thiên sứ kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


Cấp-cô-độc viên. 


C167, A nan 
thuyết kinh 
Chỗ như trên. 


C165, Ôn Tuyển 
lâm thiên kinh 
Vương Xá, rừng 
Trúc Ca Lan Đà. 


P127: Anuruddhasutta, Kinh A 
na luật 
Sàvatthi, ]etavana, 
Anàthapindikàràma. 


P128: Upbakkilesasutta, Kinh 
Tùy phiển não 


Như C. 


P129: Bàlabanditasuwtta, Kinh 
Hiển ngu 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P130: Deuadòàtasutta, Kinh 
Thiên sử 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P132: Ànanda- 
Bhaddekarattasutta, Kinh A nan 
nhất dạ hiển giả. Chỗ như trên. 


P133:Mahàkaccàna- 
Bhaddekarattasutta, Kinh Đại 
Ca chiên diện nhất dạ hiển giả 
Ràjagaha, Tapodàràma. 
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N 
C 
88 


C166, Thích trưng 
thiển thất tôn kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 


Cấp-cô-độc viên. 


C170, Anh vũ kiímh 
Chỗ như trên. 


C171, Phân biệt 
đại nghiệp kinh 
Vương Xá, rừng 
Trúc Ca Lan Đà. 


C163, Phân biệt 
lục xứ kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


C164, Phân biệt 
quán pháp kinh 
Chỗ như trên. 


C 169, Câu lâu sấu 
Uô tránh kính 
(Bhagga, 


Kammassadamma). 


P134: Lomasakangiya- 
Bhaddekarattasutta, Kinh Nhất 
dạ hiển giả Lơnasaka 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P135: Càlakammauibhangasutt 
a, Kinh Phân biệt tiểu 
nghiệp. Chỗ như trên. 


P136: Mahàkammavibhangasut 
ta, Kinh Phân biệt đại 
nghiệp. Ràjagaha, Veluvana, 
Kalandakanivàpa. 


P137: Salàyatanauibhangasutta 
„ Kinh Phân biệt sáu xứ. Sàvatthi, 


Jetavana, Anàthapindikàràma. 


P138: Uddesauibhangasutta, 
Chỗ như trên. 


P139: Aranauibhangasutta 
Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 
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N 
C 
94 


9ó 


98 


C162, Phân biệt 
hục giới kinh 
(Magadha, 
Ràjagaha). 


C31, Phân biệt 
thánh đế kinh 
(Kurus, 


Kammassadamma). 


C180, Cù Đàm di 
kinh 
(Sakkas, 
Kapilavatthu, 
Nigrodha). 


C28, Giáo hóa 
bịnh kinh 
Xá Vệ, Thắng Lâm, 
Cấp-cô-độc viên. 


C86, Thuyết xứ 
kinh 
Chỗ như trên. 


P140: Dhàtuuibhangasutta, 
Kinh Phân biệt giới 
Như C. 


P141: Saccauibhangasutta, 
Kinh Phân biệt sự thật. Bàrànasì, 
Isipatana, Migadàya. 


P142: Dakkhinauibhangasutta. 
Như C. 


P143: Anàthabindikouàdasutta, 
Kinh Giáo hóa Cấp-cô- 
độc. Sàvatthi, Jetavana, 
Anàthapindikàràma. 


P146: Chachakkasutta, Kinh 
Sáu sắu 
Chỗ như trên. 
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PHỤ LỤC) 6 


Danh sách 22 kinh Pàli Trung bộ không có trong A-hàm 
1) P30, Cùla Saropamasutta 
2) P3ó, Mahà Saccakasutta 
3) P41, Sàleyyakasutta 
4) P42, Velanjakasutta 
5) P51, Kandarakasutta 
6) P55, vakasutta 

7) P57, Kukkuravatikasutta 

8) P58, Abhayaràjakumàrasutta 

9) Pó0, Apannakasutta 

10) P71, Tevijja-Vacchagottasutta 
11) P85, Bodhiràjakumàrasutta 
P94, Ghotamukhasutta 
P95, Cankìsutta 

P98, Vàsetthasutta 


¬ —¬ 
€‹ <8 C2 t 


P100; Sangàravasutta 


16) P102, Pancattayasutta 


¬ 
~l 


P103, Kintìsutta 
18) P105, Sunakkhattasutta 


19) P111, Anupadasutta 


th 
œ© 
` `_~ ` `+-_ `. ` ` ` ` ` ~“z 


P114, Sevitabbàsevitabbasutta 
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21) P118, Ànàpànasatisutta 
22) P131, Bhaddekarattasutta. 


Chúng ta nhận thấy rằng kinh P85, Bodhiràjakumàrasutta, có 
kinh tương đương của nó trong tạng Luật, và kinh PII16, 
Ànàbànasatisutta, có tương đương trong bản kinh riêng rẽ nhan 
đề là Sự kinh. 


PHỤ LỤC ? 


Danh sách 19 kinh trong A-hàm 
không có trong Trung bộ và trong các Nikàya khác 
(Theo C.A.P.N) 

1) C7, Thế gian phước kinh 
2) C39, Úc già trưởng giả kinh 
3) C44, Niệm kinh 
4) C54, Tận trí kinh 
5) C55, Niết-bàn kinh 
6) C60, Tứ châu kinh 
7) C62, Tần bệ sa la vương ứng pháp kinh 
8) Có5, Ô điểu dụ kinh 
9) C69, Tam thập dụ kinh 
10) C80, Ca hy na kinh 
11) C92, Thanh bạch liên hoa dụ kinh 
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12) C147, Văn đức kinh 
13) C159, A già la ha na kinh 
14) C176, Hành thiền kinh 

15) C177, Thuyết kinh 

16) C197, Ưu ba ly kinh 

17) C218, A na luật đà kinh (A) 
18) C219, A na luật đà kinh (B) 
19) C222, Lệ kinh 


Kinh C197, Ưu ba ly kinh, có bản tương đương Pàii 
trong Mahàuagga (Đại Phẩm) (6,1-8). Kinh C62 có bản Pàli tương 
đương trong Mahàuagga (1,4-1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


PHỤ LỤC) 8 


Toát yếu 19 kinh trong Trung A-hàm 
không có trong Trung bộ kinh và các Nikàya khác 
1.C?7, Thế gian phước kinh: 


Phật giảng bảy loại phước trên thế gian, là phẩm vật mà các thiện 


nam tín nữ dâng cúng cho tăng già: 
a) phòng xá; 
b) tọa cụ, thảm, chiếu, đệm ngủ; 
c) tất cả y phục mới và sạch; 


đ) thức ăn; 
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e) cho người làm vườn, tôi tớ đến phục vụ chư tăng; 

f) khi có gió mưa, lạnh, tuyết, thì đích thân đến chùa để cúng 
dường; 

ø) sau khi chư tăng ăn xong, phải xem chừng để họ không bị khổ 
vì gió, mưa, lạnh, tuyết, y phục không bị ướt, để ngày đêm có thể 


an ổn thực hành thiền quán. 


Rồi Phật giải thích bảy loại phước siêu thế, đó là các thiện nam 


tín nữ vui mừng: 


a. khi nghe rằng đức Như lai và các đệ tử của Ngài đang du hành 
đến một nơi nào; 

b. khi nghe rằng đức Như lai và đệ tử muốn đi từ nơi này đến nơi 
kia; 

c. khi nghe rằng đức Như lai và đệ tử đã từ giã chỗ kia để đến chỗ 
này; 

đd. sau khi nghe như vậy, đi đến yết kiến và đảnh lễ Phật cùng 
chúng tăng với một tâm thanh tịnh; 

e. cúng dường cho họ; 

f. sau khi cúng dường, quy y Tam bảo; 

g. thọ ngũ giới. 

Đức Phật lại giải thích rằng những hành vi này đem lại vô lượng 
vô số quả báo công đức, như nước của năm con sông lớn ở Diêm 
Phù Đề. 

2. C39, Úc già trưởng giả kinh: 

Không lâu sau khi Phật nhập Niết-bàn, có một gia chủ tại Tỳ Xá 


Ly thường bố thí cho tất cả mọi người và mỗi năm ngày lại mời 
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chư tăng thọ trai. Một hôm ông ta mất một chiếc tàu và Tôn giả A 
Nan được chư tăng phái đến bảo ông đừng cúng dường nữa. Gia 
chủ thưa Tôn giả rằng ông cúng dường bố thí cốt để toại nguyện 
làm Chuyển luân vương. Ông giải thích rằng ước nguyện của 
người nghèo trong làng là được trở thành một người giàu; người 
giàu trong làng thì ước mong trở thành một người giàu trong 
quận; người giàu trong quận mong thành người giàu nhất trong 
đô thị; người giàu trong đô thị ước nguyện được làm người mà mọi 
người phải cung kính tôn trọng; người được cung kính tôn trọng 
trong thành phố ước muốn trở thành tể tướng trong xứ; tể tướng 
trong xứ muốn trở thành tiểu vương; ước nguyện của tiểu vương 
là muốn trở thành Chuyển luân vương; Chuyển luân vương lại 
có ước nguyện muốn tu hành phạm hạnh thành một Tỳ-kheo, 
thực chứng chân lý và đắc quả A-la-hán. Bởi thế ông ta bố thí thật 
nhiều cốt để thỏa mãn lời nguyện làm Chuyển luân vương. Rồi 
Úc Già nói thêm rằng, ông có bốn sự thành tựu khác nữa: a. Mỗi 
khi đến tu viện ông luôn luôn đảnh lễ các Tỳ-kheo, ngồi vói họ, 
đàm luận pháp với họ, và không bao giờ coi thường một Tỳ-kheo 
nào cả; b. Mỗi khi ông cúng dường cho các Tỳ-kheo, có một vị trời 
đứng trên không bảo ông, người này là một A-la-hán, người kia sẽ 
thành La hán; người này là bậc Bất hoàn; người này sẽ thành Bất 
hoàn, người này là một bậc Nhất lai, người này sẽ thành một bậc 
Nhất lai; người này là một bậc Dự lưu người này sẽ thành một bậc 
Dự lưu; người này tỉnh cần, người kia không tinh cần. Nhưng ông 
ta không tin vị trời ấy, không làm theo lời khuyên và mong muốn 
của vị trời, mà với trí tuệ trong sáng của mình, ông biết rằng có 
đức Như lai và thánh chúng của đức Như lai; d. Ông đã ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú cho đến thiền thứ tư. 


3. C44, Niệm kinh: 
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Phật bảo các Tỳ-kheo rằng, nếu Tỳ-kheo thất niệm, không có 
chánh trí thì điều này có hại cho chánh niệm, chánh trí của vị ấy. 
Không có chánh niệm, chánh trí là có hại cho sự hộ trì các giác 
quan, sự hộ trì giới, sự bất hối, hỷ, lạc, an tịnh, hạnh phúc, chánh 
định, chánh tri kiến, viễn ly, ly dục, giải thoát. Sự không giải thoát 
có hại cho Niết-bàn. Nếu TIỳ-kheo không thất niệm và có chánh 
trí, thì điều này sẽ sinh khởi chánh niệm chánh trí. Chánh niệm, 
chánh trí sẽ sinh khởi sự hộ trì căn.... cho đến giải thoát. Giải 
thoát, sinh khởi Niết-bàn. 


4. C54, Tận trí kinh: 


Phật bảo các Tỳ-kheo rằng, với chánh tri chánh kiến, người ta có 
thể đạt đến lậu tận, không phải là không chánh tri chánh kiến. Do 
chánh tri kiến về khổ, về tập khởi của khổ, về sự diệt khổ, về con 
đường đưa đến diệt khổ phù hợp với chân lý mà người ta đạt đến 
lậu tận, rồi Phật kể ra một loạt 24 pháp kế tiếp nhau, hiển thị rằng 
pháp thứ nhất có pháp thứ hai là nguồn gốc, pháp thứ hai có thứ 
ba là nguồn gốc v.v.. cho đến pháp thứ 24. 24 pháp như sau: I. 
Thắng trí, 2. Giải thoát, 3. Ly dục, 4. Yểm ly, 5. Chánh tri chánh 
kiến, 6. Định, 7. Lạc, 8. An tịnh, 9. Hỷ, 10. Hân hoan, I1. Bất hối, 
12. Giữ giới, 13. Hộ trì kinh, 14. Chánh niệm, chánh trí, 15. 
Chánh tư duy, 16. Tin tưởng, 17. Nhẫn nhục, 18. Đọc tụng, 19. 
Thọ trì pháp, 20. Suy xét ý nghĩa pháp, 21. Phạm vi lỗ tai (ear- 
sphere?), 22. Lắng tai nghe diệu pháp, 23. Đến gần, 24. Cung kính 
hầu hạ. Rồi Phật giải thích 24 pháp trong thứ tự ngược lại và theo 
cách phủ định. 


5. C55, Niết-bàn kinh: 


Đức Phật kể ra một loạt 29 pháp tiếp nhau, hiển thị pháp thứ 
nhất có nguồn gốc từ pháp thứ hai, pháp thứ hai có nguồn gốc từ 
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pháp thứ ba.... cho đến pháp 29. 29 pháp ấy như sau: 1. Niết-bàn, 
2. Giải thoát, 3. Ly dục, 4. Nhàm chán, 5. Thấy biết chân chính, 6. 
Tập trung, 7. Lạc, 8. An tịnh, 9. Hỷ, 10. Hân hoan, 11. Bất hối, 12. 
Giữ giới, 13. Hộ trì căn, 14. Chánh niệm chánh trí, 15. Suy xét 
chân chính, 16. Tin tưởng, 17. Khổ, 18. Già chết, 19. Sanh, 20. 
Hữu, 21. Thủ, 22. Ái, 23. Thọ, 24. Hưởng thụ mạnh mẽ, 25. Sáu 
xứ, 26. Danh sắc, 27. Thức, 28. Hành, 29. Vô minh. Rồi Phật giải 
thích những pháp ấy theo cách ngược lại, do vô minh có hành v.v.. 
cho đến Niết-bàn. 


6. Có0, Tứ châu kinh: 


Đức Phật xác nhận tư tưởng của Tôn giả A Nan là đúng, rằng 
trên thế gian này rất ít người chết với những ước muốn của họ đặc 
biệt thỏa mãn, rất ít người chết với tâm nhàm chán dục vọng. Rồi 
Phật kể lại một tiền kiếp của Ngài lúc còn làm một vị Chuyển luân 
vương cai trị bốn châu: 1. Cai trị châu Diêm Phù, ở đó ngài có vô 
số tài sản và quyến thuộc, 7000 con trai với những trận mưa châu 
báu suốt bảy ngày ngập đến gối; 2. Cai trị châu ở phía tây tên Cù 
Đà Ni (Aparagoyàna); 3. Cai trị châu phía đông Phất Bà Tỳ Đà Đề 
(Pubbavideha); 4. Cai trị châu Uất Đơn Bạch (Uttarakuru). Mặc 
dù Ngài đã cai trì cả bốn châu ấy, Ngài vẫn chưa thỏa mãn, rồi 
Ngài lên cõi trời 33, và tại đấy, vì bị mê mẩn bởi sự giống nhau 
giữa Ngài với trời Đế thích, trừ đôi mắt, ngài đã muốn đoạt ngôi 
của Đế Thích và do duyên cớ này Ngài đã rớt xuống trở lại châu 
Diêm Phù Đề. Rồi Ngài nhận ra và công bố rằng nếu chết đi Ngài 
sẽ chết với một tâm bất mãn, đức Phật tiếp tục giải thích rằng bây 
giờ thì khác vì Ngài đã thành một đức Như lai viên mãn và chân 
chính giác ngộ và đã chấm dứt tất cả những loại đau khổ. 

7. C62, Tần bệ sa la vương ứng Phật kinh: 


Kinh này có kinh P tương đương trong Mahàvagøa, nói về việc 
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vua Tần Bà Sa La xứ Ma Kiệt Đà thỉnh Phật. 
8. C65, Ô điểu dụ kinh: 


Phật dùng bảy ví dụ, một con rái cá, một con cưu mạt (chim săn 
mổi), một con chim thứu (kên kên), một con chim ăn đồ mửa, một 
con sói, một con quạ, và một con bê để khuyên các Tỳ-kheo 
không nên xử sự giống sáu con thú và chim (nghĩa là nhận của 
cúng dường từ cư sĩ mà không có tịnh giới) nhưng hãy theo gương 
con bò, nghĩa là từ bỏ năm triển cái, hành thiền để đắc quả A-la- 


hán. 
9, Có9, Tam thập dụ kinh: 


Đức Phật dùng 30 thí dụ về các vật và người mà vua hoặc cận 
thần của vua sở hữu, để khuyên các tăng ni phải có đủ 30 đức tính 
cần có của người đã xuất gia. Đó là: 1. Lấy giới làm đồ trang sức, 
2. Sự viên mãn giới để hộ trì đời sống phạm hạnh, như năm ấn, 3. 
Hộ trì sáu giác quan, như lính gác cung điện, 4. Chánh niệm, như 
người gác cống, 5. Tâm an tịnh, như hồ tắm đầy nước trong, Ó. 
Bạn lành, như người hầu tắm, 7. Sự tuân giữ giới, như hương liệu 
thoa thân, 8. Tàm và quý, như y phục đẹp, 9. Bốn thiền, như chỗ 
ngồi, 10. Chánh niệm, như người thợ hớt tóc, 11. Hỷ, như thực 
phẩm tuyệt hảo, ngon lành, 12. Pháp vị, như thức uống ngon, 13. 
Ba thiền về tâm, không, vô nguyện, vô tướng, như là những tràng 
hoa đẹp, 14. Nhà của chư thiên, phạm thiên, như là lâu đài cung 
điện. 15. Trí tuệ, như người giữ nhà, 16. Bốn chánh cần, như bốn 
loại thuế. 17. Bốn chánh đoạn, như các loại quân, 18. Bốn thần 
thông, như bốn loại xe, 19. Định tuệ, như vật trang hoàng cho xe. 
20. Chánh niệm, như người đánh xe, 21. Tự tâm, như lá cờ cao, 
22. Bát chánh đạo, như con đường bằng phắng, 23. Trí tuệ, như 
tướng quân, 24. Trí tuệ, như sảnh đường cho tiếp kiến, 25. Lên 
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lầu cao trí tuệ, như vua và đình thần lên lầu cao, 26. Sự đạt đến 
bốn hạng gia đình cao quý, như là thiện xảo về dòng họ và triều 
đại, 27. Chánh niệm, như một y sĩ có tài. 28. Thiền định không 
chướng ngại, như một chỗ nằm khéo trang hoàng, 29. Tâm giải 
thoát bất động, như ngọc báu nổi tiếng, 30. Quán tâm để thanh 
tịnh thân, như việc vua và định thần của vua đi tắm và bôi hương 
liệu lên thân thể để làm thân họ trong sạch. 


10. C80, Ca thi na kinh: 


Tôn giả A Na Luật Đà bảo Tôn giả A Nan rằng, ba cái y của mình 
đã rách, rất tồi tệ, và xin Tôn giả A Nan sai các Tỳ-kheo sắm cho 
mình ba y. Tôn giả A Nan bảo các Tỳ-kheo tụ hội để may y cho 
Tôn giả A Na Luật Đà. Khi Phật trông thấy, Ngài hỏi Tôn giả A 
Nan sao không báo cho Ngài biết để Ngài đến giúp một tay may y, 
rồi Phật đi đến hội chúng và giúp một tay may y cho Tôn giả A Na 
Luật Đà, cùng với 800 ˆTỳ-kheo hiện diện, nhờ thế ba y hoàn tất 
nội trong một ngày. Khi ấy đức Thế Tôn vì bị đau lưng, trước đại 
chúng, nằm xuống nghỉ một lát và bảo Tôn giả A Na Luật Đà 
thuyết pháp về Ca thi na cho các Tỳ-kheo. A Na Luật Đà vâng lời, 
ngài nói ra lý do của việc mình theo đời sống phạm hạnh, tuân giữ 
giới luật, gột rửa năm triển cái, sự hành thiền, chứng đắc bốn 
thiền, các thần thông, thiên nhãn, tha tâm, túc mạng trí, sinh tử 
trí, trí biết về bốn đế, về các lậu hoặc một cách như thật. Rồi Tôn 
giả A Na Luật Đà hỏi các Tỳ-kheo, nếu có nghi ngờ gì về sự chứng 
đắc sáu thắng trí của ngài thì cứ hỏi, ngài sẽ trả lời cho tất cả. Khi 
ấy, đức Phật sau khi hết cơn đau lưng, trở dậy ngồi kiết già, khen 
ngợi A Na Luật và khuyến khích ngài giảng pháp Ca thi na cho 
các Tỳ-kheo và khuyên các Tỳ-kheo nên thực hành pháp Ca thi 


na. 


11.C92, Thanh bạch liên hoa dụ kinh: 
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Đức Phật bảo các Tỳ-kheo rằng có những pháp có thể phá hủy 
bằng thân như các bất thiện thân hành, có những pháp có thể phá 
hủy bằng miệng như các bất thiện ngữ hành, có những pháp 
không thể phá hủy bằng thân và miệng, như sự tranh chấp, cải cọ, 
thù hăn, tham lam, quỷ quyệt, nịnh hót, vô tàm vô quý, ác dục, tà 
kiến, những thứ này không thể được phá hủy bằng thân và miệng 
mà chỉ nhờ bằng trí tuệ. 


12.C147, Văn đức kinh: 


Đức Phật kể ra cho Bà-la-môn Văn Đức 14 đức tính cần phải có 
của đệ tử xuất gia, tại gia của Phật. Nhờ đa văn và tu tập: 1. không 
khổ sầu và bị đau khổ thắng lướt, nếu công việc của họ không 
được thịnh vượng, 2. (như trên) nếu phải xa la những gì họ yêu 
thích, 3. quán sát tài sản là vô thường và nghĩ đến việc xuất gia 
học pháp, 4. theo đời sống không nhà để học pháp, 5. nhẫn khổ 
chịu nhọc về mọi thứ, 6. chịu đựng sự bất hạnh một cách nhãn nại 
không bị nó làm ảnh hưởng, 7. chịu đựng sự kinh hoàng một cách 
nhãn nại không bị ảnh hưởng bởi sợ hãi, 8. không bị ảnh hưởng 
bởi các tư tưởng sân hận, 9. tránh xa ác bất thiện pháp, chứng và 
trú bốn thiền, 10. đắc quả Dự lưu, 11. đắc Nhất lai, 12. đắc Bất 
hoàn, đắc giải thoát tịch tịnh khỏi sắc pháp, đạt đến vô sắc, 14. 


đắc sáu thắng trí và quả A-la-hán. 
13.C159, A già la A na kinh: 
Bà-la-môn A Già La A Na hỏi Phật một loạt câu hỏi, khởi đầu là: 


“Kinh điển Vệ đà căn cứ trên nền tảng nào” cho đến Niết-bàn là 
pháp thứ 16. Phật trả lời một loạt 17 pháp, khởi đầu bằng cơn 
người, được nói là nền tảng trên đó kinh Vệ đà căn cứ, v.v.. cho 
đến Niết-bàn, pháp kế tiếp làm nền tảng cho pháp đi trước nó, trừ 
pháp thứ sáu, hư không, không có nền tảng vì do mặt trăng mặt trời 
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mà hư không hiện hữu; cũng trừ Niết-bàn, cái không có nền tảng. 
17 pháp như sau: 1. Người, 2. Mùa màng, 3. Đất, 4. Nước, 5. Gió, 
6. Hư không. 7. Nhật nguyệt, 8. Tứ thiên vương, 9. Cõi trời 33, 
10. Trời Dạ Ma, L1. Trời Đâu Suất Đà, 12. Trời Hóa Lạc, 13. Trời 
Đại Hóa Lạc, 14. Trời Brahmaloka 15. Trời Đại Phạm, 16. Nhẫn 
nhục và từ bi, 17. Niết-bàn. 


14. C176, Hành thiền kinh: 


Đức Phật giảng cho các ITỳ-kheo bốn hạng người tu tập thiền 
định: những người tu hành thối về thiền định mà tưởng mình 
tiến, hạng người tiến mà tưởng mình thối, hạng người thối nhưng 


biết mình thối, hạng người tiến mà biết mình tiến. 
15. C77, Thuyết kinh: 


Đức Phật giảng cho các Tỳ-kheo lý thuyết về bốn loại ngôn ngữ. 
Có một Tỳ-kheo tu hành đạt đến sơ thiền nhưng không bám giữ 
sụ tu tập ấy, không nghi về đặc tính của nó mà lại nuôi những ý 
nghi liên hệ đến dục. Tỳ-kheo ấy nên biết rằng vị ấy khởi lên sơ 
thiền nhưng không đứng vững, không tiến, mà sẽ thụt lùi. Nếu có 
một Tỳ-kheo tu tập và đạt đến sơ thiền, nhưng bám lấy sự tu tập 
này, tư duy về đặc tính của nó, trú tâm mình trên pháp ấy làm nó 
trở thành chuyên nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng vị ấy khởi lên 
pháp này không thụt lùi cũng không tiến bộ; vị ấy sẽ không trở 


thành nhàm chán, mà sẽ đứng vững và định của vị ấy sẽ kéo dài. 


Lại nữa có một Tỳ-kheo hành thiền đạt đến sơ thiền. Vị ấy 
không bám giữ sự tu tập này, không nghi đến đặc tính của nó 
nhưng nuôi những ý tưởng liên hệ và mong muốn tiến lên. Tỳ- 
kheo ấy nên biết rằng, vị ấy làm khởi lên pháp ấy nhưng không 
thụt lùi, không đứng nguyên chỗ, không trở thành nhàm chán, 


mà pháp ấy khiến họ tiến xa hơn và chắng bao lâu họ sẽ đạt đến 
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thiền thứ hai. Lại nữa có một Tỳ-kheo hành thiền, đạt đến sơ 
thiền, không bám giữ pháp ấy, không nghĩ đến đặc tính của nó, 
nhưng nuôi dưỡng những ý tưởng liên hệ đến diệt tận, an tịnh, ly 
dục, Tỳ-kheo nên biết rằng vị ấy làm phát sinh pháp ấy nhưng 
không thụt lùi, không đứng một chỗ, không tiến lên, nhưng pháp 
ấy làm cho vị ấy nhàm chán và chắng bao lâu vị ấy sẽ đạt đến lậu 
tận, sự chấm dứt tất cả lậu hoặc. Cũng vậy với thiền thứ hai, thứ 
ba và thứ tư cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


16. C197, Ưu ba ly kinh: 
Kinh này có kinh P tương đương trong Mahàvagga. 
17.C 218, A na luật đà kinh: 


Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A Na Luật Đà thế nào gọi là một Tỳ- 
kheo chết như một bậc thánh. Tôn giả A Na Luật Đà trả lời rằng, 
khi một Tỳ-kheo tu tập chứng đến thiền thứ tư, vị ấy được gọi là 
chết như một bậc thánh nhưng không hoàn toàn thánh. Nhưng 
vị Tỳ-kheo nào có được thiên nhãn, tha tâm, biết các đời trước, 
đạt đến sanh tử trí, lậu tận trí, đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
đắc quả A-la-hán, vị ấy được gọi là đã chết với một tâm thánh 
thiện và đây là tối thượng. 


18.C 219, A na luật đà kinh: 


Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A Na Luật Đà thế nào gọi là một Tỳ- 
kheo chết không còn phiền não. Tôn giả A Na Luật Đà trả lời 
rằng, khi một Tỳ-kheo có tri kiến chánh trực, có các học giới mà 
chư thánh yêu mến. Khi một Tỳ-kheo tu tập bốn niệm xứ, bốn vô 
lượng, khi một Tỳ-kheo tu các thiển vô sắc cho đến phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thế là họ chết không có phiền não, nhưng không 
phải là tuyệt đối không phiền não. Chỉ có những Tỳ-kheo nào 
biết cách dập tắt thân xúc, và với trí tuệ đoạn trừ tất cả lậu hoặc, 
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những Tỳ-kheo ấy sẽ chết tuyệt đối không phiền não. 
19. C222, Lệ kinh: 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo rằng, muốn nhổ tận gốc, hoặc muốn 
biết một cách riêng rẽ 12 thành phần của duyên sinh, người ta 
phải tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, bốn 
thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, mười biến 
xứ, và mười pháp của bậc vô học. 


